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- HOÀNG KHÔI 
__ Biên dịch 


\CIYN\ TDÏI TOÙI ID 


(ỨC TRñI THỊ TẬP) 


TẬP THƯỢNG 
(Quyên 1 2 3) 


___ Phiên dịch theo — 
PHÚC KHÉ NGUYÊN BẢN 
TỰ ĐỨC MẬU THÌN THU 


NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA THÔNG TIN 


LỜI NHÀ XUẤT BẢN 


Trọng lịch sử dân tộc và trong văn học, Nguyên Trãi (1380 - 1442) có 
một vị trí đặc biệt. Nguyên Trãi không chỉ là nhà chính trị lỗi lạc, nhà chiến 
šrá) quân sự, mà ở bất kỳ lĩnh vực nào như văn học, văn hóa, triết học, địa lí 

. Ông cũng là cây đại thụ rợp bóng cho muôn thuở. Chính vì lẽ đó mà 
kiện tác phẩm ông còn lại cho hậu thế đêu hết sức có giá trị cho đất nước. 
Phan Huy Chú, trong Lịch triều hiến chương loại chí, viết: "Văn chương 
[của Nguyễn Trãi] là văn chương mưu lược gắn liền với sự nghiệp kinh bang 
tế thế". Phạm Văn Đồng cũng viết: "Nguyễn Trãi, người anh hùng dân tộc, 
văn võ song toàn (...). Văn và võ đều là vũ khí, mạnh như vũ bão, sắc như 
@ươm dao `. 

Thơ văn của Nguyễn Trãi được viết cả bằng chữ hán và chữ nôm, nhiều 
thể loại. Có thể tạm kể ra: Úc trai thi tập, Quốc âm thị tập, Bình ngô đại 
cáo, Quân trung từ mệnh tập, Dư địa chí, Lam sơn thực lục, Ngọc đường 
: bến: Luật thư, Thạch khánh đồ, Văn bia Vĩnh Lăng, Phú núi Chí Linh, 

. Sgu thẩm án (1442) và sau khi được vua Lê Thánh Tông xuống chiếu 
giải oan, toàn bộ văn thị phẩm của Nguyên Trãi mới được truy tìm và ấn 
hành. Kể từ đó đến nay đã có nhiêu bộ toàn tập N Jcuyễn Trãi. Đáng kể nhất 
là bộ Nguyên Trãi toàn tập do Viện Sử học ấn hành từ 1 968. đáp 

Úc trai tập mà độc giả có trong tay do Hoàng. Khôi dịch, xuất bản năm 
1971 tại Sài Gòn. Bản địch này dựa vào bản "Phúc Khê nguyên bản" bằng 
chữ hán được ấn hành năm Tự Đức Mậu Thìn thứ 21 (1868) từ nñguyền bản 
tìm thấy ở quê nhà Nguyễn Trãi: làng Nhị Khê huyện Thường Tín, Hà Đông; 
bản này do Dương Bá Cung biên tập, Nguyễn Đình bình duyệt, Ngô Thế 
Vinh khảo chính. Nguyên bản gôm 6 quyển, trơng đó, .quyển 2 là Phụ lục. 
Nguyễn Phi Khanh thi văn. Phi Khanh là thân sinh của Nguyên Trãi, phân, 
thơ và văn của ông cung cấp nhiều tư liệu cần . thiết cho việc tìm hiểu về cuộc 
đời Nguyễn Trãi. 

Úc trai tập tái bản lân này để nguyên như cũ thành 2 tập. Điêu đáng qúy 
là sách in lại toàn bộ vì ảnh chữ Hán được ấn hành từ thời Tự Đức (1868): 
Mỗi phân văn, các bài thơ đêu có in chữ Hán nguyên bản, phiên âm và dịch 
nghĩa rất tiện lợi cho bạn đọc biết chữ Hán và không biết chữ Hán. Như đã 
nói. đọc Úc trai tập chúng ta còn tìm.thấy ở đấy tư tưởng cao cả, lòng yêu . 
nước sáng ngời, tính triết lí sâu sắc, sự độ lượng lớn lao của Nguyễn Trãi. Ta 
còn được cung cấp một tư liệu sử học chính xác, những hiểu biết về địa lí từ 
cái nhìn cách ta gần 600 năm. 

Nhà xuát bản Văn hóa - Thông tỉn xin giới thiệu cùng bạn đọc Ức trai . 
tập bản dịch tiếng việt nhằm đáp ứng yêu cầu tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp, 
văn nghiệp... của vị anh hùng dân tộc Nguyên Trãi. Mong được sự góp ý cho 
nhà xuất bản để sách ngày càng được tốt hơn. 


- NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA - THÔNG TIN 


Phàm Lộ 


1— Bộ «ÚC TRAI TẬP» ndụ gồm có hai phần : 


{) Phần ín theo lối oƒƒfset toàn bộ bi-ảnh chụp nguyên 
tác chữ Hán ấn hành đời Tự Đức Mậu Thìn thu, 
mệnh danh lử «PHÚC KHÉ NGUYÊN BẢN», 


_3) Phần phiên âm oà phiên dịch ra chữ quốc ngữ của 
dịch giả Hoàng Khôi, Vì lề u ảnh phóng lớn đọc 
không được rồ nên trong phần này dịch giả đã sao- 
lục nguuên tác chữ Hán. 


2— «PHÚC KHÊ NGUYÊN BẰN: gồm phần đầu uới các bài 
tựa pà 6 quyền, Đề tiện đối chiếu uởi bản phiên âm 0à bản dịch, 
chúng tôi dùng mẫu tự A đề chỉ thị phần đầu uà các mẫu tự từ 
B đến G đề chỉ thị 6 quyền trong tập. Dưới các trang chúng tói 
đánh số riêng đề tiện tra cứu. Ví dụ như A-1fa là phần đầu tờ 1 
trang a, G-1b là quyền 6 tờ 1 trang b 0.o... _ 


j.— Chúng tôi chỉa bộ này làm hai tập : 


— TẬP THƯỢNG gồm phần các :bải tựa (A) quyền 1 () 
quyền 2 (C) oà quyền 3 (D). 


— TẬP HẠ gồm quyền # (E) quyền 5 (F) uà 6 (6). 


Lời nói đầu 


Các vua triều Nguyễn đều hiếu học, đặc sắc là vua Tự Đức 
đã mệnh cho ông Phan Thanh: Giản, soạn bạ KHÂẨM ĐỊNH 
VIỆT-SỬ THÔNG-GIÁM CƯƠNG-MỤC. ỨC TRAI 
TẬP là một sách đã được. dùng làm sách tham khảo. 


Nguyễn Trãi (1280-1442), hiệu Ức- Trai là người làng Nhị 
Khê, huyện Thượng Phúc, nay thuộc về phủ Thường-Tín, tỉnh 
Hà.Đông, con ông Bảng Nhãn, Nguyễn Phí Khanh, cháu ngoại 
ông Trần Nguyên Đán. Năm 2I tưồi thị đỗ Thái Học Sinh (Tiền 
Sĩ) triều nhà Hồ. Khi giặc Minh tới xẩm lăng, diệt xong họ Hš, 
thì bất Nguyễn Phi Khanh, đemvề Tàu. Trãi cùng một người em_ 
đi theo cha. Nhưng, sau cha bảo về mà Ìo việc phục thà, giúp nước. 
Ông về tìm vào Lam Sơn giúp Lê Lợi. ẹp giặc xong, ông được 
thưởng công, phong tước. Khi 60 tuổi, (1429) về hưu, tại Côn 
Sơn, thuộc huyện Chí-Linh, tỉnh Hải Dương.Đến năm 63 tuổi, vì 
án Thị Lộ, ông phải tội, bị giết cùng cả họ. 


Sách Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục có chép 
rõ cái án ấy : Tháng bảy năm Đại Bảo thứ ba (1442), vua Thái 
Tồn đi tuần thú về đông. Nguyễn- Trãi đón xa giá về nhà tại Côn. 
Sơn. Xưa, người thiếp Nguyễn- Trãi là Nguyễn thị Lộ, học giỏi, có 
sắc đẹp, được vua biết tiếng triệu vào triều, cho làm chức Lễ Nghị 


Học 5ï. ngày đêm hầu cận, Khi xa giá rời Côn Sơn, về tới vườn Lệ 


Chi, huyện Gia Định (này là huyện Gia Bình) thì vua mắc chứng sốt 
nặng. Thị Lộ hầu suốt đêm. Vua mất. Triều đình khép Thị Lộ vào 
tội thí nghịch. Hưu quan Nguyễn Trãi bị chu di cả họ. 


_— Văn thơ Nguyễn Trãi rất nhiều, nhưng sau cái ấn đó bị thất 
bạc. Nay các tác phầm còn truyền lại, đều được in trong bộ ỨC-TRAI 
TẬP, in năm Tự Đức thứ 2l theo nguyên bản tìm ra ở xã Nhị Khê, 
do Dương Bá Cung biên tập, Nguyễn Định bình duyệt, 'và Ngô 
"Thứ Vinh khảo chính. Bài tựa của Dương Bá Cung đề năm Tự Đức 
thứ 2l (1868). Bài tựa của ở Thể Vĩnh đề năm Minh.Mệnh 


- thứ 6,(1825). 

.ỨC TRAI TẬP có Ố quyển. Ngoài giá trị về thơ văn, bộ này 
là một tập sử-liệu rất quan trọng, nhật là quyển thứ 4. Vì thế, cần 
_ phiến dịch, đề người không chuyên về Hián văn đời sau được hiểu 
rõ sự tiến hóa của _quốc-gia Việt.Nam.- 

Người dịch: HOÀNG-KHÔI 
| năm 1970 


ỨC TRAI TẬP - 
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PHIÊN ÂM 


rự 


Đại phàm, hoài tải bão đức giả, kiến tr hành, vi sự nghiệp ; phát ư 
ngôn, vi văn chương. Cái, thiên giáng dụng ư thị nhân, lất toàn dĩ dữ 
chỉ dã. Quan chư cồ, như Y-Doãn chi nhất đức, Ihái-Công chi binh-thư 
hựu phi sở vị văn-chương đã gia. Ngã Việt, Đinh, Lý, Trần, Lê nhất đại 
hưng vương chỉ quân, tất hữu nhất đại hưng vương chỉ tá, cầu kỳ toàn 
như ÍÍc-Trai tiên-sinh mạc nhiên hỹ. Thả lê chỉ hưng đã, nan hỹ tai. Hồ 
thị thất đạo, Minh dĩ đường đường đại quốc, yềm hữu kỳ địa lưỡng thế 
hÿ, cầu phi lý minh, nghĩa chính, tận dĩ chiết phục kỳ tâm, khởi khẳng 
tọa thị thoái sư, hàng tướng, không thủ, dĩ hoàn ngã gia. lích bồ, hữu 
nhần như thử, nhi văn-chương bất năng tận truyền đã. Ấp Tử, Gia Bình, 
Dương Doãn, thủ, bình nhật sở tập Tiên-Sinh cập tiên Quân Tử, Phi- 
Khanh chư tác, cập tịnh lịch đại phong tặng cáo sắc chư gia phả Chí Hình- 
luận, thị dư, thỉnh vi soạn thứ, bình duyệt, cập tự thi văn giảo Việt âm 
văn tuyền sảo bí Quân-trung lừ mệnh, Địa-Dư Chí, Sử luận, dĩ kiến tải 
kỳ danh mục nhan viết : Úc-Trai Di Tập. Cái hạnh lược tôn. Nhí tích ° 
bất bị dã. nỐ co 


liên-Sinh chỉ học, xuất nG nhị tinh thâm không khoát chính . 
đại cương phương, nãi kỳ độc đắc. Cố vô tâm ư văn-chương, nhi phát 
chi ư ngôn, tắc anh hoa bùng bất kiều kỳ trước tác, trực mô phỏng Ngu 
Hạ. Kỳ bình sinh, ngâm vịnh, cùng nhi kiên, lão nhỉ trắng, tiền bối xưng, 
bất vong quân thân giả, nhất nhất ư tập trung kiến chí. Phù kỳ hối hữu sở 
dưỡng, hiền hữu sở dụng, tầng yên túc dĩ tương vong, hành yên túc dĩ 
đại đặc, thử khởi phiếu thiết trần ch, nhi thí kỳ hoặc thành giả tai 


Ô Hô, vũ trụ mạc đại hồ văn chương. Phi độc nhất gia chỉ ngôn 
giã. Nhiên kinh thế chỉ văn, mỗi bất da đắc. Nhị khả sử chi yên diệt bất 
truyền hồ thiên hạ dầm thư mạc lất Viên nhược dã. Tự dĩ vi bất ngôn 
chi ngôn nhi bất kiến kỳ khả ngôn. Tự dĩ vi vô dụng chi dụng nhi bất kiến 
kỳ khả dung. Kỳ tập chư nhân gian, biễn 'mẫu chỉ chỉ nhi dĩ hỹ. Tuy hữu 
bầng chi tâm, do bất dĩ bì dịch thử. Cố nhẫn thị kỳ nhất hành, nhất 
chỉ, nhất tắc, nhất khởi thục vi nhân nhân, quân tử chi ý hồ. 


Vinh, tự thiều, đắc văn Tiên Sinh huân nghiệp chi khái, điệc tri lạc 
nhi chí chi. Cập độc Sử, mỗi lê nhiên, thần vãng, triếp hận bất đắc kiến _ 
kỳ ‡oàn văn. Hưựu thiết thán, ngã giao văn-chương chi phú nhỉ khám 
truyền dã. Ký nhi đắc thi sồ thập thủ, phú nhất tắc. Nhiên đo đĩ bất túc. 
vi b§n. Khởi cố sở vị, vật tụ vu sở hiếu, nhi diệc nhược thị kỳ nan gia. 


. Giáp ngọ xuân, dữ đồng môn, Öwơng Gia Bình ngộ Dương tiên 
ginh ấp sản da. Thủ thụ thị biên, chúc chỉ dĩ tự mỗi từ chỉ. Vị kỳ, tiễn 
chi hành, Nhân viết : Nguyện công chỉ thế, vô tỷ, yên hối. Bính thân 
đồng, hoạch tái ngộ, phục xuất dĩ thị kỳ biên thứ, tường chỉnh xa tích, cụ 
kiến tâm lực. Thả viết :'Ngô Tướng Công chư thể hỹ. Duy ngô tử vô 
vi thành ngôn. Phù như thử văn chương nhi Dương năng tàn chỉ, nhỉ 
kim toàn đắc chi. Thí do [am điền củng bích, Động Đình quảng nhạc ` 


phù khởi nhân lực đã tai. 


Ô hô, Tiên Sinh, công tồn hồ Lô, Tản, bất đãi văn nhỉ hậu truyền 
văn đắc hồ tính học, bất đãi tán nhị hậu hiền. Nhiên bất cảm khuyết vu 
nhất từ giả. Tự dĩ khu khu hướng vãng, phi kim y tích. Kỳ vị đắc chi 
dr vi hận, kỳ ký đắc chi, dĩ ví hỳ. 


Vinh, tuy lậu, thành lạc quải danh kỳ gian. [hiều tả bình nhật thán 
mộ chỉ tư nhĩ. Fhi, hữu chỉ viết : Cao sơn ngưỡng chỉ, cảnh hành hành 
chỉ. Ngô ư sồ quân-lử chi hậu bất viết Ức-Trai tiên sinh, kỳ thùy dư? 


Hậu học, DƯƠNG. ĐÌNH NGÔ.THỂ.VINH 
Minh.Mệnh, lục niên Đinh đậu, Xuân 
Bái thư vu Trúc .Đường 


Bài Tựa 


Phàm người đã có tài, có đức, thì động làm là nên sự nghiệp, 
động nói là thành văn chương, Giời khi đã chọn người đề làm việc, 
là ban cho hoàn toàn, cứ xem như đời xưa, Y-Doän có tiếng về 
đức, Thái-Công đề lại Binh-Thư, đều là có cả văn chương. —_ 


Nước Việt ta, trải các triều đại Định, Lý, Trần, Lê, cứ một 
đời vua khai sáng là có một vị tướng khai sáng. Nhưng được hoàn 
toàn như Ức-Trai tiên sinh, thì biếm lắm. Họ Hồ tiếm loạn, nhà 
Minh, đường đường một nước lớn, mà đi chiếm cứ nước ta đến 
hai đời. Ví như lý không sáng rồ, nghĩa không chính đáng, đề khuất 
phục được nhân tâm, thì đâu có phải cứ ngồi yên, đề chè: cho bẻn. 


dịch, tướng sĩ bó tay ra hàng, trả lại đất đai. 


— Tiếc rằng, người như thể, mà văn chương không truyền lại 
đời sau cho đầy đủ. Có người đồng huyện Gia-Bình là Dương 
Doän Tử thu thập các biên tập của Nguyễn Trãi tiên sựnh, của 
tiên phụ là Nguyễn Phi Khanh, cùng các bản cáo sắc phong tặng 
trải các triều vua, các bình luận trong gia phả nhiều nhà, tất cả đưa 
cho tôi, xin tôi duyệt và đề tựa vào văn thơ một số văn thơ, mật số 
quân trung từ mệnh, địa dư chí, sử luận, mục lạc đã xếp thứ tự 
sẵn, nhan đề là Ức-Trại Thí Tập. Thế là may, còn lại ít nhiều, chỉ 
tiếc là không được đủ câ. - 


Học của tiên sinh là học ở gia đình. Nhưng phần tỉnh vi, sâu 
sắc, bao quát đại thề, là ở mình. Chính vì thế, mà không đề tâm 
đến văn chương, cử nói ra là văn chương, thề thức y như thời cồ 
Bình tinh: ngâm vịnh, càng cùng càng thấy kiên, càng già càng thấy 
tráng. Các bậc tiền bổi có bàn rằng, tiên sinh không bao giờ láng 
quên hai chữ quân thân, mối bài là mỗi thấy. 

Khi tiềm Ÿn thì chăm nuôi, khi hiền hiện thì tác dụng. Ân thì 
như không thấy gì, làm thì thành công lớn. Vậy đâu có phải là lợi 
dụng vết trước, thi thố ra đề cầu may, được thành công chăng, 

Than ôi, trong giời đất, có gì lớn hơn văn chương, mà đâu có 
phải là rêng một loại văn chương nào. Tuy nhiên, loại văn kinh bang 
tế thế, thường không có nhiều, không nên đề mặc cho tiêu diệt - 
như loại dâm thư Tất-Viên (Trang Chu), 


Tự cho là cái lời không nói ra, cho nên không thấy đưa lời 
đáng nói. Tự cho là cái dụng vô dụng cho nên không thấy được cậu 
có thề dụng, phảm nhân gian đều quen như thế cả. Dù người tâm 
hay thay đồi, thì cũng không suy Xét thay đồi, không nhận định 
hành vi, cử chỉ, thể nào là đức phận, quân tử. . 


Vĩnh tôi, từ khi ít tuồi, được nghe đại khái huấn nghiệp tiên 
sinh, cũng biết vui mà ghỉ nhớ. Đến khi đọc Sở, thì kính cần, trầm 
ngâm, suy đoán, thường tiếc là không được đọc toàn văn. Rồi riêng 
than rằng, ta nhận được nhiều bài văn, cứ khảo cứu đi. Thể là 
được vài chục bài thơ, một bài phú. Vẫn ân hận là còn không đủ. 
Vậy có phải là nơi nào ưa vật, thì vật đó tới đâu. Mới biết việc 
khó thật. | 


"Mùa xuân năm giấáp ngọ, cùng bạn đồng môn, Dương Gia 
Bình, được gặp Dương tiên sinh tại nhà, tay đưa cho tôi tập văn, 


rồi ân cần bảo tôi viết tựa. Ít bứa, lúc tiến đưa, có nói : Quyết 
không đề cho Công bị láng quên, không ai biết tới. 

Mùa đông năm bính thân, lại được gặp, đưa cho coï tập biên 
chép thứ tự, rõ ràng, so với trước thấy rõ công phu. Có nói : đây 
chép đủ xin ông nhớ lời hẹn. Thế là họ Dương trước đã cất giữ, 
nay lại được toàn thề. Chính như có đất Lam Điền mới sinh được 
ngọc tốt, có xứ Động Đình mới phát được nhạc hay, chứ đâu phải 
sức người sản xuất được. Thế mới biết: Công của Tiên Sinh bền 
cùng sông Lô núi Tản không đợi có lời văn mà cứ được truyền. 
Còn văn thì hễ được đúng đạo là không cần được tán tụng mà cứ 
hiền dương. Tuy nhiên, không dám không có một lời: Tôi trước sao sau 
vậy. Khi chưa được thì ân hận, khi đã được thì vui mừng. 


Vĩnh tôi đây, tuy bỉ lậu, cũng mong có mấy câu để tả tình 
riêng hằng kính phục. Kinh Thị có nói: Ngửng trông đức cao, 
công lớn. Tôi di theo hàng quân tử, chả nói là Tiên Sinh Ức-Trai 


thì còn ai. 


Hậu học Dương đình Ngô Thế Vinh 
Niên hiệu Minh Mệnh năm thứ 6, Định âu, Xuân 
Bái thư tại Trúc. Đường ˆ 
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Tếổ.văn, NGUYÊN.HẦU ỨC-TRAI Tiên-sinh 
_ Thỉ Vỏn tập Tự 


Văn túc kinh thế, nhiên hậu khả dĩ hành thế, Nhược thị giả 
ngã Việt văn hiến, Ức-Trai tiên sinh, kỳ tuyền đã. Thường hà 
quan cỗ nhân, Hán đắc Đồng Tướng Quảng-Xuyên, Đường đắc 
Hàn Công, Xương-Lê, Tống đắc Âu Dương Công, Vĩnh-Thúc. 
U ngä Việt đắc Chu Công Văn.Trinh, Trương Công, Thăng phủ. 
Số quân tử giả, giai vô hách hách chỉ công, nhỉ các đï kỷ học 
minh nhân nghĩa, tịch dị đoan, vệ chính đạo, trì quốc. Thị thực 
hữu âm công ư vạn thế. Cố kỳ văn tụy dĩ bất hủ. Phù nhiên, 
cầu hữu thao nhân nghĩa chỉ dụng, bát loạn thế, phản chỉ chính, 
công gia vu thời, trạch bị vu hậu, hựu phi vị kinh thể chỉ trác 
trác giả gia. Tiên sinh khai tế chị còng, cái tự Tống Minh Chị 
thôn Giao dã. Nô kỳ nhân, ngư kỷ hóa, Di 
kỳ sơn xuyên địa kỷ. Thần nộ dân oán. Uất nhỉ bất đắc thân 
giả,sồ thập niên. Bỉ kỳ bình nhật, tự vị anh hùng hào kiệt, độc 
tạy vu chúng nhân chỉ biểu giả, an tại tai Tiên sinh khói, thủ 
hiến đại sách. Bất ngôn công thành, nhị thiện ngôn công tâm 
Tốt sử kỳ thập ngũ đạo chỉ nhân thô, khiết nhi quy củi ngã. 
Tiên sinh chi công chiêu chiêu hÿ. Phù, công chỉ bất khả 
yêm, tắc tri Tiên sinh di tập bất dung phiến chỉ, chích tự, phó 
chỉ trầm yên, đoạn cức gian đã. Quan kỳ lập triều tấu nghị ư 
thiết nhỉ bất vu, thành nhi hạo đãi bất, khẩ yểm, hành 
sư chỉ cáo miệnh, lập triều chỉ chí luận, ần nhiên nhân 
nghĩa dạo đức chỉ chỉ, vưu túc dïỉ thùy thế nhỉ truyền 
hậu. Nhiên tắc văn chương, sự nghiệp khởi khả nhị kỳ 
quan tai. Ô hô, như Tiên sinh giả, kỳ ngã Hoàng Việt chỉ danh 
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thế đã dư. Tiều tử chiếp bất tự sủy, Phục hệ đĩ ngôn, cái đĩ 
thành Dương Doãn thu thập chỉ chí. Nhỉ thâm tín hạo nhiên chỉ 
khi, chưng bất khả đắc nhi dẫn diệt dã, Nhược phù, Tiên sinh 
hàng trang, sử ký ngoại, lịch triều phong cáo sắc, chư gia phẩ 
chí bình luận cụ tồn quyều đoan,tục bị tham khảo. Bỉ sở vị xả 
bảo giảa,'tích Tiên sinh vẫn niên chỉ bất hạnh, nhi sáng vi thử 
thuyết đặc tước chỉ, vô sử tư thế tục chỉ hoặc. 


Hậu học NGUYÊN NĂNG TĨNH 


Minh Mệnh Thập tứ niên, Quý ty, xuân 
- Thư vụ Mai Hoa Đường 


HH 


BÀI TỰA TẬP THỊ VĂN 
của 
TẾ VĂN, NGUYỄN HẦU ỨC TRAI TIỀN SINH. 


Văn cỏ đủ sửa trị đời thì mới truyền cho đời được. Cử như 
thế, thì trong một nước văn hiến, như nước Việtta, đã có Ức- 
Trai Tiên sinh. Xéi coi cỗ nhân, thì ở nước Tàu, đời Hán có 
Đồng Tướng Quảng Châu, đời Đường có Hàn Công, Xương Lê, 
đời Tống có Âu Dương Công, Vĩnh Thúc. Ở nước Việt ta, có Chu 
Công, Văn Trinh. (1) Trương Công, Thăng Phủ. (2) Vài bực 
quân tử đó, hụân công không có tỉnh cách hách hách lừng lẫy, mà 
đều là học giả, đem nhân nghĩa đề trừ bổ các mối ngờ, đề giúp 
đường chính, đề giữ nước, vì thế có âm công tới muôn đời, vì 
thế văn chương không mất được. Vậy cho nên, nếu như đem 
dùng nhân nghĩa, dẹp loạn cho đời trở lại chính, nên công trong 
một thời, ảnh hưởng cho đời sau, như thế chính là văn sửa, trị 
đời rất mạnh mẽ, 


Tiên sinh có công khai sáng. Xét khoảng đời Tống, đời 
Minh nước Tàu, cử muốn thôn tính, cướp lấy dân để sai, cướp 
lấy của đẻ tiêu, thay đồi non sông, bờ cõi. Thần giận, đân oán. 
Uất hận không phải tiết được trong mười năm, Bọn này 
thường vẫn tự khoe là anh hùng, hào kiệt, đứng đầu dâu chúng, 
nay chả thấy tăm hơi. Tiên sinh đầu tiên hiến kế sách lớn, 


CHÚ THÍCH.\i) Chu.An đanh nho đời Trần, hiệu Tiều Ẩn, mất năm 1370 
được vua ban tên thụy là Văn-Trinh 
(2) Trương Hán Siêu, tự Thăng Phủ, làm quan đời Trần 
mất nắm 1354, 
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không kề đến việc đánh chiếm thành trì, mà bản thiết tha việc 
thu lòng dân. Cuối cùng, khiến cho mười lắm đạo dân quân, đất 
nước đứng dậy, quay đầu về ta, công Tiên sinh rõ rệt, sáng 
lạn. Xét huân công mà đã không che đậy được, thì biết, đi tập 
của Tiên sinh, một tờ giấy, một chữ viết, không thề mai một 
trong sự lãng quên được. Coi như các lời tâu bàn giữa triều, thiết 
thực mà không vu khoát, thành mà rõ, sao có thề bổ được. Các 
cáo mệnh, khi xuất quân, các nghị luận ở triều đình, đều bao 
hàm nhân nghĩa đạo đức. Thế là đủ giúp đời và truyền về sau. 
Thế thì văn chương, với sự nghiệp đâu có tách đôi ra đề nhận 


xét riêng biệt. Cho hay, như Tiên sinh, ở nước Hoàng Việt ta, 
thật là hạng Danh Thế, 


Tiều tử không tự lượng, lại bàn tới, chỉ là đề hoàn thành cải 
chí của Dương Doän đã thu thập tài liệu, mà cũng rất tin ở cái 
khí hạo nhiên, không khi nào tản mất được. Xét như hành trang 
của Tiên sinh, ngoài sử ký đã có cáo sắc, phong lặng của các 
+riều đại, cùng lời bình luận trong gia phả nhiều nhà, đẻ cho. 
đầy đủ, nhất là về việc khảo cứu. Còn như chuyện rẳn bảo thù là 
không may đã được đặt ra khi Tiên sinh cao tuổi, Riêng chuyện 
đó bỏ đi không đề hoặc chúng được. 


Hậu học NGUYÊN NĂNG TĨNH 
Minh Mệnh năm thứ 14. Quí ty xuân. 
Viết tại Mai Hoa Đường 
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PHIÊN ÂM 

Thị biên đã, hiếu chỉ nhỉ tụ chỉ hữu niên hỹ. Ngô 
hương, Tiên sinh, ỨC TRAI CÔNG chỉ văn, tản kiến ư chư 
gia tự truyện, Hữu.Thi-tập, Địa.chí, Ngọc đường di phạm, 
Quân trung từ mệnh, Giao.Tự, Sơn-Lăng đại nghĩa Ký, đẳng 


tác, 


Cung, thường du lịch nam bắc, ngộ sĩ phu, triếp đĩ di lục 
vấn. Gián hoặc hữu chỉ. Tích kỳ phong sương, bình hỏa chỉ 
hậu, tụ giả vô kỷ hỹ. Duy khủng kỳ tán giả ký bất khả phục tụ, 
nhỉ tụ giả hựu dđị tán. BẤt tự sủy lượng, vựng dĩ thành tập. 
Kiêm thái : Sử-ký, Gia.phả, Truyện.chí, Sắc, Cáo, tịnh chỉ giản 
đoan, vi nguyệt đán trung nhất danh đàm. Dĩ sĩ thế chỉ đồng 
hiếu. Hoặc hữu thủ hồ phủ đã. | 


Tự Đức Nhị thập nhất niên, mậu thìn, Thu trọng. 
Hậu học. Cấn Đình, Dương bá Cung, bải, 
DỊCH NGHĨA. 
Quyên này, vì thích văn, thu thập lại, kề hàng năm. Văn 
; 
của Tiên sinh ỨC TRAI CÔNG, người làng ta, thấy chép ở gia. 
phả nhiều nhà. Như Thi tập, Địa chí, Ngọc đường di phạm, 
Quân trung từ mệnh, Giao Tự, Sơn.Lăng đại nghĩa Ký. 
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„Cung tôi, thường du lịch trong nam ngoài bắc, hê gặp sỉ 
„¿°-.'° phu là tìm hồi, kê cứu, gián hoặc cũng có. Tiếc rằng, sau chiến 


SA 
v cài 
TẾ" 


_œ” - — tranh loạn lạc, không gom góp được mấy. Rồi lại sợ : tán thì 
| đã không thể tụ lại được, mà tụ thì lại dễ tán. Tôi không tự 
lượng, có hợp lại thành tập, phụ lục thì lấy trong sử ký, trong 
nhiều gia phả, trong cáo sắc, đề cho rõ việc. Cũng là muốn thêm 
vào một chuyện trong mục luận đàm. Đợi có người cùng sở 
thích và bình luận, 


lự Đức, năm thứ Hai mươi mốt. Mậu thìn, tháng tám. 


Hậu học CẤN ĐÌNH, DƯƠNG BÁ CUNG BÀI 
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ÚC TRAI THỊ TẬP Quyền chỉ nhất. 
Thí loại. (Phụ: Ca nhất tắc, Phú nhất tắc ). 
(Án Nghệ Văn Chi vân : Tiên sinh Thi tập tam quyên, Hồng 
Đức gian, Trần Khắc Kiệm biên thứ. Kim khảo Tỉnh Tuyền Việt 
Âm Toàn Việt Thi Tập, kiến tồn nhất bách thập thiên, loại vi 
nhất quyên. 
DỊCH NGHĨA. _ 
ỨC TRAI THỊ TẬP. — Quyền một, 
Thi loại. ( Một bài Ca. Mội bài Phú). 
( Xét trong quyền Nghệ văn Chí, có đoạn : Ba quyên Tập Thơ 
của Tiên sinh, trong khoảng niên hiệu Hồng Đức, Trần Khắc 
Kiệm cỏ biên chép thứ tự. Nay coi trong quyền Tỉnh Tuyển 


Việt Âm Toàn Việt Thi Tập, thấy còn 110 bài, xếp làm một 
quyền). "4 
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1l— # wœ ‡ (C# 3 f#) 
t#tÐ # $ 8# 8 
1®, #6 1# L2 
£ !# # H + 
tụ, ‡#  M 3% # 
Hn ‡ 8 # 4 
ho ® 1 # & 
ì +? ÂÁ 4 # 
#ị 2 RE & 
Phiên âm 

_ DU SƠN TỰ - (Ngũ ngôn luật) 


Đoán trạo hệ tả dương. 
Thông thông uẽt thượng phương. 
Ván quụ thiền tháp lãnh. 
Hoa lạc giản lưu hương. 
Nhật mộ uiên thanh cấp. 
Sơn không trúc ảnh trường. 
Cá trung chán hữu Ủ, 
_ Dực ngữ hốt hoàn nương. ˆ 


Dịch nghĩa | 
ĐI THẤM CHÙA TRÊN NÚI (Ngũ ngôn luật) 


Thuyền nhỏ ánh xiên quai. 
Chùa non chóng tới nơi. 
Mây về hơi chiếu lạnh. 
Suối ngát hương hoa rơi. 
Vượn tối tiếng kêu gấp. 
lrúc cao bóng ngả dài. 
Cảnh trông như có ý, 


Muốn nói, bỗng quên nhời. 


"-.00ssen 
©tbosob 
pøes®eøam 
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CHÚ THÍCH.— (1) Thương Lương, một tên sông Hán ở nước Tàu. 


lì 3 Xi ám 9 
W nk đ 3 Ân 6ó sự + 
ta X# Ð la ER & ( 
(9 #3» x 4) 8 3À 
tưaF kP# mwớ% R 


Phiên âm 
GIANG HÀNH 


Tâu tân sơn nghĩ trạo 
Phong cảnh tiện giang hồ, 
Vĩ quá sơn dung sấu 

Thiên trường nhạn ảnh cô. 
Thương Lương hà xứ thị 
Ngư điều hảo oi đồ 

Hồi thủ Đông Hoa địa 

Trần ai giác đĩ uô. - 

Dịch nghĩa 

THUYỀN ĐI TRONG SÔNG 
Bên tây mới chèo tới, 

Cảnh dục chí tang bồng, 
Mưa giội trơ sườn núi, 
Giời dài rõ cánh hồng 

[hương Lương (T1) chưa biết lới, 
Ngư điều tạm chơi cùng, 
Ngoảnh lại Đông Hoa cũ, 
Bụi trần thoáng thấy không 


hài 


5_ # œ@ 

« 8# w% `3 Ä# 
¬ `... 
8 8 8# # #>tt 
 NH..ÀA. 
6 1† #È Ñ #8 
#6 SN #8. 
s“#n 8.^ #8. 
#p ‡t 7í} X M - 

Phiên âm 


THỈNH VŨ. 
Tịch mịch u trai lý 


Chung tiêu thính pù thanh - | 


Tiêu Tao kùnh khách chầm, 


Điềm trích sồ tàn canh. 
Cách trúc xao song một, 


Hòa chung nhập mộng thanh, 


Ngâm dư hồn bất mị, 
Đoạn tục, đáo thiên mình. 
Dịch nghĩa. 
NGHE MƯA ĐÉM 
Hiu quạnh thư trai vắng, ` 
Suốt đêm lắng giọt tranh. 
liêu diều khách tựa gối, - 
Thánh thót điềm tàn canh. 
Irúc mọc, song như kín, - 


Chuông hồi. mộng chằng thà nh. 


Ngâm rồi, mắt cứ tỉnh, 
Thức ngủ tới bình minh 


““e.ssse 

HH 
Si aøenne 
H11 
HHHgd 
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4.— R. @£ ^- 

Ñ 8 3# 1 &œ«~ 

šÈ 3E r°2 4 

EÍE 4 Z7 # +® 

{fd l#Q #& f1? 3Ÿ 

JŸ 33 +; t7? HH 

1 # # ñ5 # 

t,. + 8 ¡4 Ñ 

(#3 — 34+ ft #4 ÿ 7 tt ¿ & mí" ®) 

_ Phiên âm 


TẶNG HỮU NHÂN 
Phụ bệnh dư lân nhữ, 
Sơ cuồng nhữ tự dư. 
Đồng uì thiên lý khách, 
Câu độc sô hàng thư. 
Hộ lạc trí hà dụng, 

Thê trì, lrọng hữu dư. 
Tha niên Nhị Khê điếu, 
Đoàn lạp hà xuân sử, 


(Điếu, nhất bản tác ước. Trang Tử, Hộ lạc vô sở dung) 


Dịch nghĩa. 
TÀNG BẠN 


Đương bệnh, nghĩ thương bác, 
Lần thần, tính giống nhau. 
Đã làm người đất khách, 
Cùng dọc thư mấy câu. 
Giúp, bỏ, là như thế, 
Ở. di, đoán đã lâu. 
Ngày kia, câu bến Nhị. (1) 
Cầy cuốc, lại cùng nhau. 
(Chữ điếu, có bản chép là ước. Trang Tử có nói : Dù hộ, dù 
lạc, chẳng ai dung) 


CHỦ THÍCH : (1) Nhị là Nhị-Khê 
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Phiên âm 


DỤC THÚY SƠN 
(Sơn tại An Khánh. Chính Đại xã. Hựu danh Thủy sơn. 
Trương Hán Siêu cải xưng Dục Thúy. Văn niên đi cư vu thử. 
Thường hữu thi khắc vu thạch). 


Hải khầu hữu tiên sơn 
Niên tiền lä oäng hoàn 
Liên hoa phù thủy thượng 
Tiên cảnh trụu nhân gian, 
Tháp ảnh trâm thanh ngọc 
Ba qnang kinh thúủu hoàn, 
Hữu hoài Trương Thiếu Bảo, 
Bỉ khắc tiền hoa ban. 

Dịch nghĩa 

NỦI DỤC THÚY : 
Núi ở Phủ An Khánh, xã Chính Đại. Lại có tên là Thủy Sơn- 


Trương Hán Siêu đồi làm Dục Thúy. Về già di cư tới đó. Thường 
có thơ khắc vào đả), 


TẬP THƯỢNG 35 


Cửa bề núi trông ra, 

Đường đi năm ngoái qua. 

Liên hoa trên mặt nước, 

liên cảnh chốn người ta. 

Trâm ngọc, tháp lồng lộng, 

lóc xanh, sóng thướt tha. 

Nh ớ xưa Trương Thiếu Bảo, (†) 


Bia chữ, nét như hoa. 


-'..enet 
TY se36 
Hưng 
HP 


HH 
HH1 


CHÚ THÍCH : (1) Chứe quan. 
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6—XW {4 5 8ä XÃ 8K C + š¿ #& ) 
4 M 7® ít #4 + ñd. 
J bá 86 8Ð B8 
1#UOok8 #8 Ñ§ 922 ®< 
| — # tí 9% 2L 9% # 
( 4 3# # # 3 w# t#:+ ®% f# 4 + #8 ft 
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Phiên Âm. 
ĐỀ BÁ NHA CÔ CẦM ĐỒ  ( Thất ngôn tuyệt) 
Chung Kỳ bất tác, chú kừn nan. 
Độc bão dao cầm, đối nguyệt đản. 


Tỉnh dạ bích tiêu lương tự thủy, 
Nhất thanh hạc lệ, cứu cao hàn, 


(Toàn Đường Thi tập, Đường Tăng thi, An năng đắc 
hoàng kim, Chú tác Chung Tử Kỳ). 
Dịch Nghĩa. 

ĐỀ BỨC TRANH, BÁ NHA GẢY ĐÀN 
Đúc tượng Chung Kỳ, khó có vàng. 
Dưới giăng lần dạo bực cung thương. 
Đêm thanh vắng vẻ giời mây nước, 
Dưới chín từng cao, tiếng hạc vang. 


(Trong tập Kim.Đương Thi,..,;:. thơ Đường Tăng: Làm 
sao có được vàng, Đúc tượng Chung Tử Kỳ). 
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Phiên âm 
MÔNG SƠN TRUNG 
Thanh hư động lú trúc thiên can, 
Phù bộc phù phù lạc kính hàn. 
Tạc dạ nguyệt mình thiên tự thủu, 
Mộng kú hoàng hạc thượng tiên đàn. 


Dịch nghĩa 
MỘNG TRONG NÚI 


Ihanh Hư trong động trúc hàng ngần. 
Nước thác mờ gương khí lạnh hơn. 
Đêm trước giăng trong, giời lẫn nước. 


Mơ mâng cưỡi hạc tới tiên sơn. 


HH 1H 
LH 
HH HH 
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8_- #4 #4 5Š 

+ Ä ta 9 3ä n 1? 
8 ?7/ÈƠỌ 3 3 + tr # 
äả äd 4 8 #& ñ8 $ 
# ad — +. ‡ ñẩ 8 


Phiên âm 
ĐỀ VÂN OA 


Bán liêm hoa ảnh mãn sàng thư. 
Đình ngoại tiêu tiêu thủụ trúc cư. 
Tận nhật uân oa 0ô cá sự, 

Hác điềm nhất chầm bán song hư, 


Dịch nghia 
ĐỀ NHÀ VÂN OA 
Đây giường kinh, truyện, nửa rèm hoa, 
Khóm trúc ngoài sân dáng thướt tha. 
Sớm tối Vần Öa không có việc, 
Quạnh hiu giấc điệp, ngỏ song chờ. 


2942273 
299m số 
HitrrHn 
HH" 
119g 
.....e. 
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+ 34 # -— 3Ÿ # 
# + % ‡# £@ na Ê 
"x.... an. .^ 
 £ ¿UL xè ? 38 ‡ 
Phiên âm | 
NGẪU THÀNH, 


Thế thượng hoàng lương nhất mộng dư. 
Giác lai uạn sự tồng thành hư. 
Như kim chỉ ái sơn trung trú, 
Kết ốc hoa biên, độc cựu thư. 


Dịch nghĩa 
NGẪU THÀNH. 
Cði tục hoàng-lương giắc mộng thừa. 
Tỉnh ra muôn việc vốn Không, Hư. 


Ngày nay chỉ thích non xanh vắng, 
Mái cỏ bên hoa dọc sách xưa. 


40 
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10.— &£ Ø4 # # 

# 7ñ Á ÿŸ @ +» 

% #® ;j ®#© 58 32 Ã 

† {đ/ ñ§ 2 i7 ® 3 

1#. #2 8n ĂM Ủ HS 
Phiên âm 


TRẠI ĐẦU XUÂN ĐỘ 
Độ Đầu xuân thảo tục như yên, 
Xuân uồ thiêm lai nguyệt phách thiên, 
Dã kính hoang lương hành khách thiều, 
Có chu trấn nhật các sa miên 
Dịch. nghĩa 
QUA ĐÒ BỀN ĐẦU 
MÙA XUÂN, THUYỀN QUA BẾN ĐẦU 
Bến Đầu cỏ biếc khói xuân lồng. 
Mưa bụi giăng treo. bóng trập trùng, 
Hoang dậm đồng quê đường vắng khách; 
Hàng ngày gác mái, ngủ bên sông; 


11111 
HH 
HH 
HH 
tốn sen 
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Ñ #® # # = 18 M% 3 ® 8 R) 


qBẦ+ ># s8 M ‡ #. 
f1 ?:Ơ + & fœ #® + 
1} 7? # # š œ 3 
— jl #8 wœ® ‡# tt 
Phiên Âm. 


MỘ XUÂN TỨC SƯ. 


( Nhỉ Nhä, Khô luyện tam nguyệt khai hoa, phương hương 


mãn đình), 


Nhàn trung tận nhật bế thư trai. 
Món ngoai toàn uố tục khách lai. 
Đỗ øũ thanh trung xuân hướng lão, 
Nhất đình sơ oũ luuện hoa khai. 


Dịch Nghĩa. 
CUỐI XUÂN TỨC SỰ. 


( Sách Nhĩ Nhã, Khô luyện, tháng ba hoa nở, hương thơm 


đầy sân). 


Hết ngày nhàn hạ khép: thư-trai. 
Khách khứa ra vào chẳng thấy ai. 
Nghe tiếng quyên kêu xuân sắp cuối, 
Được mưa, hoa luyện hở sân ngoài. 
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Phiên âm 
THÔN XÁ THU CHÂM 


LaŠ 
* 
+ 
4£ 
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Mần giang hà xứ hưởng đông đỉnh 
Dạ nguyệt thiên kinh cứu khách tình. 
Nhất chủng Tiêu-Quan chỉnh.phụ oán. 
Tông tương lụ hận nhập thu thanh. 


Dịch nghĩa 


NƠI XÓM TRỢ, NGHE TIẾỂNG NÊN VẢI. 


Dọc sông đập vải, tiếng đêm thanh, 


Đêm sáng tha hương, thắc mắc tình. 
Nghĩ cảnh Tiêu-Quan chính-phụ oán 
Bao nhiêu sầu hận tới thu sinh. 
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15.- ø 2 
Ä%ÄŠ X 3š 3# + # t# 
3+ # u MT Ấ 3š £# 
XÃ #4 ú # #0 g6 Ê 
~ # B # Z # # m 
Phiên âm 
VĂN LẬP. 


Trường Thiên mạc mạc thủy du du. 
Hoàng Lộ sơn hà thuộc mộ thu. 

‹ Tiễn sát hoa biên song bạch điều, 
Nhân gian lũu bất đáo Thương Châu. 


Dịch nghĩa 
ĐỨNG NGẮM CẢNH BUỔI CHIỀU, 
Giời cao thăm thầm nước về đậu. 
Hoàng Lộ (1) non sông tiết cuối thu. 
Irông thấy bên sông đôi bạch điều, 
Mấy ai dã dược tới Ihương Châu. (2) 


sẽ 
tSesesae 


CHÚ THÍCH : (1) một thứ cổ thơm, 
(2) Thường chỉ nơi ở của kẻ Ần dật 
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14— $ % ! 3 
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wz + ® Á ä # 
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THÁI THẠCH HOÀI CÔ 


Thái Thạch tằng uăn Lụ Trích Tiên, 
Ruụ kình phi khử dĩ ẩa niên. 
Thử giang nhược biến oí vuân tửn, 
Chỉ khủng ba tâm thượng lúu niên. 
Dịch nghĩa. 

THÁI THẠCH HOÀI CÔ 
lhái Thạch (T) hằng nghe chuyện Irich Tiên. 
Cưỡi kình bao thủa thằng bay lên. 


Giồòng xuân như biến thành sông rượu, 


Ngại thấy ông say vẫn cứ nguyên. 


CHÚ THÍCH : (1) Thái Thạch là quãng sông xưa Trích Tiên nhảy xuống 


ôm giăng. 
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Phiên âm 
LAM QUAN HOÀI CÔ 
Hành tân thiên sơn đử oan sơn. 
Sóc phong xuụ khỏi mãn Lam Quan (1) 
Quán ương tằng thử tr trung gián, 


Chương mẫu đao quan sất mã hoàn. 
Dịch nghĩa 
LAM QUAN HOÀI CÔ 
Nghìn non vượt khỏi, lại muôn trùng 
Khắp ải [am Quan (1), gió bác lồng 
Can gián lời ngay, vua xét đến, 


Xa nơi lam chướng. ngựa về đông. 


cv 


(1L) CHÚ THÍCH : Lam Quan,một cửa ải quan trọng ở tây bắc nước Tàu, 
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Phiên âm 
THIỀU CHÂU TỨC SỰ 
Xuân đình hoa lạc 0uũ tam tam. 
Thiên ý Thanh Minh tam nguyệt tam. 
Thủụ thượng hành nhân món ngoqi liễu. 
Sồ thanh đề điều tự Giang Nam. 


Dịch nghĩa 
THIÊU CHÂU (1) TỨC SỰ 


Ngoài sân hoa rung hạt mưa rơi. 
Cập tiết Thanh Minh biết ý giời. 

Bến nước đường di, từng giấy liễu. 
Giang Nam chim hót trưởng cùng nơi. 


HH" 


CHỦ THÍCH: (1) Thiều Châu, ở phía nam nước Tàu, nay Ở vào tỉnh 
Quảng Đông. 
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Phiên âm.. 
ĐỀ NAM HOA THIỀN PHÒNG 
(Nam Hoa tại Thiêu Châu), 


Bản sinh khưu hác tiện u thẻ. 

Thiên tháp phân mình thính điều đề. 
Vạn lý nam lai sơn thủu uiễn, 

Nhất sinh năng kủ quá Tảo Khê. 


Dịch nghĩa.- 


VỊNH ĐỀ BUÔNG CHÙA NAM HOA 
( Chùa Nam Hoa ở Thiều Châu). 


Nửa đời ần dật sẵn hang sâu. 

Vang động gian chùa tiếng nhạn kêu. 
Muôn dậm từ nam non nườc thầm 
Một đời mấy bận tới khe lào 


11H 
5êop9ba60 
HH 
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Phiên âm: 
TĨNH AN VAN LẠP . 
Đạm yên sơ pủ uần mô hồ. 
Thủu sắc thiên quang bán hữu 0ô. 
Vạn cô cản khôn thanh cảnh chí, 


Hải sơn bị ngã xuất tân đồ. 


Dịch nghĩa 
ĐỨNG NGẮM CẢNH BUỔI CHIỀU Ở TĨNH AN (G) 


Mưa bay mây nhạt. ánh lô nhô, 
Giời nước chiều hôm lẫn mịt mù. 
Muôn thủa đất giời phong cảnh sẵn, 


Vì ta non nước dồi thay trò. 


s25saeve 
HrHnr 
HH 
HH 
Tan nang 


CHÚ THÍCH : Tĩnh An, thuộc tỉnh Quảng Đông ở nước Tàu. 
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Phiên âm 


ĐỀ SƠN ĐIỀU HÔ NHÂN BỒ 
Thâm sơn tịch tịch điều hô nhân, 
Họa lú khan lai diệc bức chân. 

Nhàn quải ngọ song triêu thoái nhát, 
Mộng hồi nghỉ thị cố oiên xuân. ` 


Dịch nghĩa 
ĐỀ VÀO BỨC TRANH «CHIM NÚI GỌI NGƯỜI» 
Non xanh êm ái «điều hô nhân». 
Bức họa trông ra dả hóa chân. - 
Cửa sồ treo bên khi tựa nghỉ, 


lưởng như nhà cũ cảnh vườn xuân. 
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90 ®x ‡# ưu ‡. 
(3 ¿ *È ở + d2 0 7ñ + # ‡ + °b 3 8# 
+ ko 1t? ¿ 7Ð ¡71 Â§ *£ + + d 0t 
? # tớ H4 8). 
#  — + A #8 1# 
WỤ wW 1L 8 ñä @ é 
z“ 1 #@ + 8# H # 
«& # *% %5 % 4? T9 
Phiên âm 


ĐỀ ĐÔNG SƠN T Ự 
(Tự tại Đông Triều, Vĩnh Lũ xã, hữu Hàm Long tự. An Nam 
Chi, Khê Thủy Sơn diệc tại y xã. Hữu Linh Lộc tự. Ngọc Thanh 
quản. Hạ Hữu Tích Lịch trì, tứ thời bất kiệt). 


- Quán thân nhất niệm cứu anh hoài. 

Giản quý, lám tàm, túc nguyện quai. 

Tam thập dư niên, trần cảnh mộng, 

Sồ thanh đề điều hoán sơ tồi, 

Dịch nghĩa l 
ĐỀ CHÙA ĐÔNG SƠN 
(Chùa ở Đông Triều, xã Vĩnh Lũ, còn có chùa Hàm Long 

Theo sách An Nam Chí, Khe, suối, núi đều ở xã đó. Có chùa Linh 
Lộc, có quán Ngọc Thanh, phía dưới có ao Tích Lịch, bốn mùa 
không cạn). 

Quân, thân lo nghĩ những bao giờ- 

Suối thẹn, rừng e, chằng đợi chờ. 

Ba chục năm giời đều mộng ảo, 


Chim kêu vài tiếng vẫn như xưa. 


HH 
HH1 
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# 4 (+ àv #9) 
U ÁẤÍ DU W ¿ # + 
X 3# Ÿ l Ế #@& » 
th #W # = #8 ø 
34 1# %> J1. œ% 8 
41 # t # 3š ï àLt 
5# 1W lủd ® tt 3 
_¬ ....A.. 
%$ 8# 3 Ä# +2 38 ä 

Phiện âm 
KÝ HỮU 


Loạn hậu thán bằng, lạc diệp không, 


Thiên biên thư tỉn đoạn thu hồng. 
Cố niên quy mông tam canh oũ, 
Lữ xá ngâm hoài, tứ bích cùng. 
Bỗ Lão hà tằng ong Vị Bắc, 
Quản Ninh do tự khách Liêu Đông. 
Việt trung cố cựu như tương 0ấn, 
Vị đạo sinh nhai tự chuuền bồng. 
Dịch nghĩa 
GỬI BẠN 
Ly lơạn cây rừng lá sạch không, 
[hần bằng gốc bề bặt tin hồng, 
Vườn quê mộng tới, mưa thêm nhớ, 


Quán trọ đêm nghe đễ gợi mong. 
Đỗ Lão (†f) không đành quên Vị Bắc, 


Quản Ninh (2) vẫn nhận khách Liêu Đông. 


Việt trung quen thuộc như thăm hỏi, 
Xin đáp : sinh nhai tựa cỏ bồng. 


Chủ thích: (1) Người Thời Đường 
(2) Người Thời Hán, Tuy tới tránh loạn tại đất Liêu-Đông, 
nhưng vẫn nhớ quê 


i 
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+ ðl W + š # 
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Phiên âm 
ĐỖ TRUNG KÝ HỮU 
Thượng quốc quan quang oqnt lý đồ. 
Thiên nhai khuất chỉ tuế oán tồ, 
Mộng trung thủụ oiễn sơn hoàn piễn, 
Biệt hậu thư uô nhạn điệc nô. 
Khách dạ bất miên, thiên cảm tập, 
Thanh thời, thùu liệu thốn trung cô. 
Nam Châu cựu thức như trơng oấn, 
Báo đạo kùn ngô phi cố ngỏ. (Phi, nhất tác diệc) 
Dịch nghĩa 

GIỮA ĐƯỜNG CÓ THƯ GỬI BẠN 
Thượng quốc qua thăm cách vạn trùng, 
Chân giời tính đốt dã năm dòng. 
Mơ màng cách núi, sông cùng cách, 
Vắng vẻ thư không, nhạn cũng không. 
Đất khách, không yên luôn nghĩ ngơi, 
Thời bình đâu biết phải long dong. 
Nam Châu quen thuộc như thăm hỏi, 
Sau trước không còn một tấm lòng. 

(Có bẩn chép : Sau trước như nhau vần một lòng). 
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Phiên âm 
ĐỒ TRUNG KÝ THAO GIANG HÀ THỨ SỬ 
TRÌNH THIÊM HIẾN 
Thao Giang nhất biệt ú du du 
Bói tửu luận ăn ức cựu du. 
Đông Ngạn mai hoa tình ánh lầm. 
Dình Than nguyệt sắc uiễn tùụ chu. 
Trình Công thế thượng oô song 3Ÿ. 
Hà Lầo triều trung đệ nhất lưu. 
.tình Các tưởng ưng thanh thoại xứ. 
Thiên nhai khẳng niệm cố nhân phù. 


Dịch nghĩa 
ĐỌC ĐƯỜNG THƯ GỬI THAO GIANG HÀ THỨ SỬ 
VÀ TRÌNH THIÊM HIẾN 


Thao Giang ly biệt nhớ liên miên. 
Cùng luận thơ văn nhấp chén tiên. 
Đông Ngạn hoa mai mầu ánh mái. 
Bình Than giăng bạc lướt soi thuyền. 
Trình Công học-giới không ai sánh. 
Hà Lão triều đình đúng hạng trên. 
Linh các là nơi thanh bạch nhất. 

Cố nhân góc bề nhẽ đâu quên. 


54 ỨG TRAI TẬP 


94. £ ©, 
( # + #¿ 8 + ° + ử 3 Z : # + 
)pọẾU ,. ¿ Ý + #, 3 ta lu 3 s‡ — 
k th W8 ở? + mm X +© fñl & # ? #8 4 
; ‡ H4 sd 8 # fằBbw + Tï w" # 
{ó 6É TW )- 
l XM f£  ® và LÔ su 
X W w* 4 1 + 
—- # È # # ư #® 
* 2 ® # %X # 4 
† % #4 # 8 %3 é 
48 X4 2® # 8 Hm 
;ÿẺ + # ÿ 3# 3# # 
x4 4 3$ ^ s # #% 
( %4 #$ 4. 06 4 # ÿ t. 8 Š Œ #8 # 
RB £# h ⁄ >4 8Ú Hd : ¿6 3# #ñ R 
hd Ê, +, th @ #Œđ ứ£ — Ãñ #. + dd ‡ ñẢñ 
- X1 ) | 
- Phiên âm.- 
VÂN ĐỒN. 


(Vân Đồn, tại Quảng An, An Nam Chí vân : Vân Đồn tức 
Đoạn Sơn, tại Vân Đồn Huyện. Hải trung lưỡng sơn đối trï, nhất 
thủy trung thông. Lập Mộc sách trí Thủy môn. Dân gia liệt cư- 
lưỡng ngạn. Lý thời, Qua : Oa. Tiêm La chư tù, bạc lai vu thử, 
cò trú. bản mãi). Lộ nhập Vân Đồn sơn phục sơn, Thiên khôi 
địa Thiết phó kỳ quan, Nhất bàn lam bích trùng minh kính. 
Vạn hộc nha thanh đóa thúy hoàn. Vũ trụ đốn thanh trần 
hải nhạc, Phong ba bất động thiết tâm can, Vọng trung ngạn 

thảo thê thê lục. Dao thị phiên nhân trú bạc loan, 
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Đóa âm đóa, nhỉ phát bất tiễn đã. Nha đượng tác loa. Động 
Đính Trung, Quận Sơn, vọng như kế nhiên, Đường thi : Dao 
vọng Động Đình sơn sắc hảo, Bạch ngân bàn lý nhất thanh loa, 
Kim Thi quán dụug chỉ nhĩ. | 


Dịch nghĩa.- 
VÂN ĐỒN. 

(Vân Đồn ở Quảng Yên. Theo sách An Nam Chí, Vân Đồn tức 
là Đoạn Sơn, ở huyện Vân Đồn. Có hai ngọn núi mọc sừng 
sững đối nhau, một giòng nước thông qua. Dân đóng cọc gỗ ở 
cửa sông, hai bên bờ. dựng nhà ở. Thời Lý, bọn người Chà Và, 
người Tiêm La, theo tù trưởng tới ở đề đánh cá, buôn bán), 

Đường tới Vần Đồn núi chập chùng. 
Giời sinh, đất xếp, cảnh hào hùng. 
Cương Phô, đã biếc mâm bằng phẳng 
Rỏ tóc non xanh đấu chất chồng. 
Phong cảnh đất giời bền giữ sắc. 
Núi non sóng gió, chẳng sờn lòng, 
Trên bờ cỏ mọc, màu xanh thầm, 
Nghe nói nam man trước ở cùng. 

(Chữ Đóa đọc là đóa, là tóc trể conchưa cắt .— Chữ Nha 
đảng nhề viết là Loa. Trước có câu thơ : Ở hồ Động Đình, có 
núi Quân Sơn, trông như mớ tóc. Trong Đường Thị thì có câu : Xa 
trông Động Đình màu núi đẹp, như ốc hong giữa mâm bạc. Nay 
trong thơ dùng cả}. 


HH HH 
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_ Phiên âm. 
BẠCH ĐẰNG HẢI KHẨU 

(Tại Thủy Đường huyện, vi quan hà danh thắng đệ nhất. 
Hoa Phong An Hưng, Hoành Bồ, nhất huyện phân xứ. Giang tả 
ba đào tế thiên trùng sơn trï lập. Hải môn chỉ đông vi Quảng 
Đông, Khâm Châu, Khứ sô bách lý, thị phân Mao lĩnh. Trần thời 
Nguyên binh lai xâm, Hưng Đạo ư thử thực chàng, cầm kỳ tướng 
Toa Đô). 


Šóc phong xuy hải khí lăng lăng. ˆ 
Khinh khởi ngâm phàm quá Bạch Đăng. 
Ngạc đoạn, kình khô, sơn khúc khúc, 
Qua trầm, kích triết, ngạn tằng tăng. 
Quan hà bách nhị, do thiên thiết, 

Hào kiệt công danh thử địa tăng. 

Vãng sự hồi đầu, ta dĩ hÿ, 

Lâm lưu phủ cảnh ý nan thăng. 
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Dịch nghĩa 
BẠCH ĐẰNG HẢI KHẨU 
(Ở huyện Thủy Đường, thắng cảnh bực nhất. Giáp ba huyện: 
Hoa Phong, An Hưng, Hoàng Bồ. Về phía hạ lưu, sóng nồi cao 
tới mây, núi dựng thẳng tới giời. Phía đông cửa bê, là Quảng 
Đông, Khâm Châu. Cách vài trăm dậm, là ngành nủi Mao. Thời 
“Trần, quân Nguyên tới xâm, Hưng Đạo cho cắm cọc ở đỏ, bắt 


được tưởng là Toa Đô, 
Bạch Đằng thẳng tới cánh buồm giọng; 
Gió nhẹ thênh thang, mái lưới giồng. 
Dãy núi trước sau kình ngạc vắng› 
Dốc bờ trên dưới cọc chông không. 
Quan hà bách nhị do giời đặt, 
Hào kiệt công danh, được đất, dùng. 
[Tưởng nhớ chuyện xưa, thêm nghĩ ngợi; 
[heo giòng ngắm cảnh, ý vô cùng. 


Ÿ"°.e”.°ang 
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Phiên âm. | 
QUÁ HẢI 


(Long Vĩ sơn tại Vạn Ninh huyện, thủ cứ tuấn ngạn, vĩ tiệt 
hải biên, vãng lai chu tiếp trở phong lãng giả đa). 


Bát tận nhàn sầu, độc Ú bồng. . 
Thủu quang diếu diếu tư hà cùng. 
Tùng Lâm địa xích cương nam bắc, 
Long Vĩ sơn hoành hạn gều xung. 
Nghĩa khí táo không thiên chướng nụ. 
Tráng hoài hô khởi bán phàm phong. 
Biên chu tiễn ngã triều thiên khách 
Trực giá kình nghệ khóa hải đông. 


Dịch nghĩa. 
VƯỢT BÈ. 
(Núi Long Vĩ ở huyện Vạn Ninh, đầu tựa bờ cao, đuôi thẳng 
ngang bè. Thuyền bị sóng gió ngăn trở qua lại rất nhiều), 
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Quét hết sầu lo, dựa cỏ bồng. 

lâm như nước sáng, nghĩ mênh mông. 
Tùng Lâm đúng giữa chia nam bắc, 
long VÌ nằm ngang, đặt yếu xung. 

Ció nghĩa lướt qua, mây vần, sạch, 
lời hùng nghe thoảng cánh buồm tung. 
Đêm sang thượng quốc thuyền lan nhẹ. 
Muốn cưỡi kình nghê, vượt Hải đông. 


Hit 
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Phiên âm 
QUAN HẢÃI 
Thung mộc trùng tràng hải lăng tiền. 
Trầm giang thiết tỏa diệc đồ nhiên. 
Phúc chu thủ tin đân do thủ, 
Thị hiềm nan bằng mệnh tại thiên. 
Họa phúc hữu môi phi nhất nhát. 
Anh hùng di hận kỦ thiên niên. 
Càn khôn kửừm cồ oô cùng ú, 
Nhước tại Thương Lương oiễn thụ gên. 


Dịch nghĩa 
QUAN HẢI 


San sát chông cài trước bề khơi. 
Irong sông khóa sắt đặt cùng nơi. 
Chìm thuyền mới biết dân như nước. 
Cây hiềm hay đâu mệnh lại giời. 
Họa phúc gây nên nào một buồi. 
Anh hùng đề hận kề nghìn đời. 

Xưa nay giời đất vô cùng ý. 

Nước bạc cây xanh cảnh tốt tươi 
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Phiên âm 


- THIÊU CHẦU VĂN-HIỂN MIẾU 


Phản trạng đương niên biện Kiết nhỉ. 


Chí mình tiên kiến nhược thì quụ. 
Tế thời nho thuật sinh bình hữu. 
Gián chủ trung ngôn, tử hậu tr 
Vạn cỗ bất ma hùm giám lục. 


Thiên niên do hưởng Khúc Giang Tù. 


Cao phong truy tưởng hồn như tạc. 
Thủ phất thanh đài nhận thạch bù 


Dịch nghĩa 


MIẾU VĂN.HIẾN TẠI THIẾU CHÂU. (1) 


Giống Kiệt. Ïrung ngay đoán tự xưa. 
Tiên tri, trí óc tự huyền cơ. 

Giúp đời, nho giả còn nên việc, 

Đến chết trung thần mới khỏi ngờ. 

Muôn thủa vẫn nguyên lời sử chép, 
Nghìn năm không lạnh khói hương thờ. 
Cao phong tưởng tượng như trông thấy› 
lay gạt rêu bia, chữ chửa mờ. 


Chú thích 
(1) Miếu thờ vị TÊ Tướng đời Đường Huyền Tôn, Trương Cửu sinh 
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Phiên âm.- 


DU NAM HOA TỰ. 
Thần tích phi lai kỷ bách xuân. 
Bảo lâm hương hỏa khế tiền nhân, 
Hàng long phục hồ cơ hà diệu, 
Vỏ thụ phi đài, ngữ nhược tân. 
Điện trắc khởi lâu tàng Phát bát, 
Khám (rung di tích thuế chân thán. 
Môn tiền nhất phái Tảo Khê thủy, 
Tâụ tận nhân gian kiếp kiếp trần. 


Dịch nghĩa.. 
VẤN CẢNH CHÙA NAM HOA. 
Phép Phật rừng thiêng vốn có nhân. 
Mấy trăm năm trước đã dừng chân. 
Sai rồng bảo hồ. cơ mầu nhiệm, 
Không thụ, không dài, chính phép thần. 
Bên điện dựng nơi truyền pháp-bảo, 
Trong đền còn vết thoát chân thân. 
lào Khê trước cửa giồng trong suốt, 
Gột rửa nhân gian sạch bụi trần. 
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Phiên âm 

TÂM CHẢU. 


Tầm Cháu thành hạ cồ bề thanh. 
Khúch lộ hoàn êm sồ nguyệt trình. 
Khê động hữu manh, sơn bát nạn, 
Thú lâu xuụ giốc nguyệt tam canh, 
Ngạn hoàng. sắt sắt bí phong khởi, 
Giang thủy du du lữ mộng thanh. 
Lãầo ngä thể đồ nan hiềm thục. 
Trung tiêu bất mị độc thương tình. 


Dịch nghĩa 

TẦM CHÂU 
Tầm Châu trống trận phía bên thành. 
Vài tháng đường đi khách tạm đình 
Day núi di dân, vài vạn ngọn, 
Quân đồn ống lệnh đã ba canh. 
Tre xanh trước bến hịu hịu gió, 
Khách ngụ trên sông thắc mắc tình. 
Tuồi tác dường đời gian hiềm trải, 


Đêm khuya chẳng ngủ nghĩ thương mình. 


* 
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Phiên äm 


NGÔ CHÂU 
Lộ nhập Thanh Ngô cảnh cánh gia. 
Ngạn biên dương liễu thốc nhân gia. 
Cửu Nghỉ tích thủy phong như ngọc. 
Nhị Quảng phán lưu thủu nhược thoa. 
Lâm Quản không oăn phi bạch hạc. 
Tiên nhân bất kiến tụ thanh xả, 
Hóa sơn, băng tỉnh chân kù sự. 
Cựu tục tương truyền khủng diệc sai, 


Dịch nghĩa 

NGÔ CHÂU 
Đường tới Thanh Ngô cảnh thướt tha. 
[rên bờ cửa ngõ liễu la dà.. 
Cửu Nghi rừng phủ màu như ngọc. 
Nhị Quảng sông chia vẻ tựa thoa. 
Quán ngọc đầu còn hình bạch hạc. 
Người tiên hết thấy túi thanh xà. 
Giếng băng núi lửa vô cùng lạ. 
Truyền lại hay là chuyện đặt ra. 
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_ Phiên âm. 

- QUÁ LĨNH- 


Tiền cương nhật lạc, mã khôi. đồi, 

Hành tận. Mai Quan, bất kiến mai. 

Giáp đạo thiên tùng xanh Hán lập, 
Duuên 0uân nhất lộ, phách sơn khai, 
Trường An nhật cận liêu thư mục, 

Cố quốc thiên dao trọng cảm hoài. 
Đường Tướng nhất tòng thông thử đạo, 
Bất trì kim kủ bách niên lại. - 


_ Dịch nghĩa 
ĐI QUA NÚI LĨNH. 


[rước đồi ngựa mỏi, | bóng xiên quai. 

Đị hết Mai Quan chẳng thấy mai. 

Sông giáp dường đi, tùng rậm rạp, 

Mây bay đưa tới núi chơi vơi. 

Cần giời kính khuyết mong chiêm ngưỡng, 
Xa bóng quê hương, đễ cảm hoài. 

Đường Tướng xưa kia theo lối đó, 

Đến nay tính đã mấy mươi đời. 
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Phiện âm 


_ ĐỀ LƯ THỊ GIÁ PHẢ. 


Tích khánh nguụên lai tự hữu cơ. 
Súc hoành phát cự khả tiên trí. 

Thỉ Thư tuần trạch, phương du uiễn, 
Trung hiếu truyền gia huấn uïnh thai. 
_ Thủu mộc tất tòng nguyên bản thủụ 
Hoàng kừn hà dụng tử tôn di. 

Phần hương nhất độc Công gia phả, 
Túc túc linh nhân khởi kinh tư. 


Dịch nghĩa 

ĐỀ GIA PHẢ HỌ LƯ. 
Cỗi phúc từ dâu dược chép ghi 
Phúc nhiều nhiều hưởng lẽ không nghi. 
lheo nhau, lớp lớp, nền trung hiếu 
Truyền dỡi đời đời nếp lễ nghi. 
lhủy mộc rễ nguồn, đều phải cớ, 
Hoàng kim con cháu hưởng hơn gì. 
Thấp hương gia phả lần coi hết, _ 
Khởi kính ai mà chẳng nề vì 
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Phiên âm 
GIANG TÂY. 


Tự cồ Hồng Đó xưng thẳng địa, 
Kim triêu khách lý tạm lương qua. 
Yên thu nam phố tình quang hảo, 
Nhật lạc tây sơn, mộ cảnh giai, 
Cáo kiết thành phong lân tục bạc, - 
Từ chương hữu học trúng khoa đa. 
Iinh dương thiết trụ, kứm đo tại, 
Bỉ khắc thiên niên, tiền đĩ hoa. 
Dịch nghĩa_ 

_— GIANG TÂY. - 
Tự trước Hồng Đô là thắng cảnh, 
Chiều nay khách quán, tạm dừng chân. 
Mây về nam phố giời trong suốt, 


Nắng xể tây sơn, cảnh đẹp dần. 


Láng tiếc di phong nhiều bạc tục; 
Cũng may khoa bảng lắm văn nhân. 
Tuồi tên tinh biều nay còn lại, 

Bia đá nghìn năm cỏ mọc tràn: 
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Phiên âm 


_BÌNH NAM DẠ BẠC: 
Phiến phảm. cao đdiệm oần phong khinh, 
Mộ túc Bình Nam cồ huyện thành. 
Đằng ảnh chiếu nhân hòa nguụệt ảnh, 
Thụ thanh sao mộng tống than thanh. 
Hồ sơn hữu ước oi Sơ Chí, 
Tuế nguyệt như lưu mạn thử sinh. 
Dạ bán thú lâu xuụ họa giốc. 
Khách trung thê thẳng bất thăng tình. 


Dịch nghĩa 
ĐÊM CHÈO THUYỀN TỚI BÌNH NAM. 
Buồm rung gió thoáng mái chèo dựa, 

_ Tối nghĩ Bình Nam, huyện trấn xưa. 
Ánh đuốc, Ánh giăng chung tỏa sáng, 
Tiếng cây, tiếng nước, lẫn trong mơ. 

_ Ñon sông cố hẹn đầu quên nhác, 

Ngáy tháng xuôi giồng chẳng đợi chờ. 
Đồn thú đềm khuya nghe tiếng ốc, 
Xa nhà lòng khách rối vò tơ. 
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Phiên âm 


TẶNG KHỒNG, NHAN, MẠNH, TAM. THỊ, TỦ TÔN, GIÁO THỤ THÁI BÌNH 


Nhân sinh thập lự, cứu thưởng quai. 
Thịnh thế, thuụ trí hữu khi tài. 

Pha lão, tích tầng Đam Nhĩ khứ, 
Trường Canh diệc hướng Dạ Lang lai. 
Văn chương tự cỗ đa u¿ lụu, 

Thi tửu tòng kim thả cố hoài. 

Một đãt Kiqgt Kê khai xá nhật, 

Ngũ uân thâm xứ đồ bồng lai. 


Dịch nghĩa 
TẶNG CON CHÁU BA HỌ KHÔNG, NHAN, MẠNH, GIÁO THỤ 
TẠI THÁI BÌNH 
Người đời mười nghĩ, chín thường sai 
Đời thịnh sao cồn nỡ bỏ tài. 
Đam Nhĩ, Đông Pha không khỏi họa, 
Dạ Lang, Thái Bạch thoát đâu tai. 
Văn chương tự cồ, thường tai họa, 
Thơ rượu ngày nay mới miệt mài. 
Cập hội Kim Kê, ngày đại xá, 
Non sâu năm vẻ thấy bồng lai. 
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Phiên âm 
HÒA HƯƠNG TIÊN SINH VẬN, ĐÔNG CHƯ ĐỒNG CHÍ 
Sầu lai đốt đốt mạn thư không. 
Thiên địa uô cùng thán chuyền bồng. 
Thế sự khói tâm đầu hướng bạch, 
Ai nhan tá tửu oựng sinh hồng. 
Lãm huy nghĩ học minh dương phụng, 
Viễn hại chung pô tị đặc hồng. 
Luân lạc thiên nhai câu thị khách, 
Niên lai xuất xứ lược tương đồng. 


Dịch nghĩa 
HỌA THƠ'HƯƠNG TIÊN SINH 
Khi buôn chán ngán, bức thư không. 
Ngang dọc thương thân tựa cỏ bồng. 
Lòng nghĩ việc đời sinh tóc bạc, 

_ Mặt nhăn, chút rượu mượn màu hồng. 
Cần hay cũng được như chiữn phụng, 
Xa nạn may ra thoát lưới hồng. 
lưu lạc chân giời đông tạm trứ, 

Kồi đây về ở, vẫn xin đồng.. - 


* 
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Phiên âm 


KÝ CỮU DỊCH TRAI TRẦN CÔNG 


Binh dư thân thích bán lụ lùu. 

Vạn tử tàn khu, ngẫu nhất sinh. 
_ Väng sự không thành, Hòc Quốc mộng. 
Biệt lân thùu tà Vị Dương tình. 

Bất lai tự nghĩ đồng Vương Thức. 

Tị loạn chung đương học Quân Ninh. 
Dục oấn tương tư sầu biệt xứ, 

Cô trai phong oñ dạ tam canh. 

Dịch nghĩa 
. THƯ GỬI CẬU 

Người thân thời loạn nửa điêu linh. 

Thoát tử là may vẫn cứ sinh. 

Hòe Quốc (1) giấc mê, đành mọi việc. 

Vị Dương (2) khí biệt, xiết bao tình. 
Không về vốn muốn thành Vương Thức, (5) 
lránh loạn đành xin học Quản Ninh. (5) 
Như hỏi nơi nào sầu tạm gửi. 

Thư trai mưa giỏ suốt ba canh. 


Chủ thích : (1) Giấc mộng nam.kha. 
(2) Sông Vị Dương: nơi đưa cậu là Tấn-Trùng.NhỈ chạy 
loạn. 


(3) Tên biển triết xưa. 
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Phiên ' âm 


THANH MINH. 
Nhất tòng luân lạc tha hương khứ, 
_ Khuất chỉ Thanh Minh kỷ độ qua. 
Thiên lý phần hoàng øỉ bái tảo, 
. Thập niên thân cựu tận tiêu ma, 
_ 8ø tình thiên khí mô lăng 0Ñ, 
_ Quá bán xuân quang tư cú hoa. 
Liêu bã nhất bôi hoàn tự cưỡng, 
Mạc giao nhật nhật khồ tư gia, 


_Dịch nghĩa 
- LẺ THANH MINH 


Một khi: lưu lạc ra ngoài nước, 

lần chuyền [hanh Minh tính mấy vòng. 
ÑNghìn đậm tồ tiên thôi cúng lễ, 

Mười năm thân thuộc bặt tin hồng. 
“Giữa khoang giời sáng mưa vài hạt, 
Cần cuối ngày xuân cỏ chớm bông. 
Nâng chén, cố say; cho vững chí, 

Tin nhà cố gắng, khỏi trông mong. 
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Phiên âm ˆ 

HÝ ĐỀ 


Nhàn lai oô sự, bất thanh nga, 
Trần ngoại phong lưu tự nhất gia. 
Quế bích thiên trùng, khai điệp tiết, 
Pha lê nạn khoảnh dạng tình ba. 
Quản huyền tảo tạp lâm biên điều, 
La j phương phán, ồlú hoa. 
Nhãn đề nhất thời thi liệu phú, 
Ngâm ông thùy dữ thế nhân đa, 


Dịch nghĩa 

- ĐỀ CHƠI, VUI. 
Khi nhàn lên tiếng cũng ngâm nga. 
Ïhoát tục phong lưu, cũng có ta. 
Vách quế nghìn trùng, đường ải bắc, 
Pha lê muôn khoảnh, ánh sông xa. 
Thôn quê hoa nở, bao hình sắc,. 
Biên ải chim kêu đủ diệu ca. 
Dưới mắt thi-ông, thi sẵn hứng, 
Người nhiều sướng họa những ai là. 
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Phiên âm 


LOẠN HẬU CẢM TÁC, 
Thần Châu, nhất tự khởi can qua. 
Vạn tính ngao ngao khả nại hà. 
Tử Mỹ có trung, Đường nhật nguyệt, 
Bá nhân song lệ Tấn sơn hà. 
Niên lai biến cổ xâm nhân lão, 
Thu 0iệt tha hương cảm khách đa, 
Tạp tải hư danh an dụng xử, 
Hồi đầu uạn sự phó Nam Kha. 

Dịch nghĩa 

CẢM TÁC SAU THỜI LOẠN. 
Thần Châu từ lúc dấy can qua. 
Muôn họ điêu linh loạn chửa qua. 
Tử Mỹ (1) lòng son ngang nhật nguyệt, 
Bá Nhân (2) nước mắt nhuốm sơn hà, 
Mỗi năm thêm việc sinh đầu bạc, 
Đất khách đừng chân nghĩ việc xa. 
_Ba chục năm giời công chửa trọn, 
Ngoảnh đầu muôn việc giắc Nam Kha. 


HrtrtrH“ 
HH HH 
H1111H 
Êenssase 


_Chú thích. (1) (2) Tử Mỹ đời Đường. Bá Nhân đời Tấn là hạng người yêu 
nước. 
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Phiên am bã 
LOẠN HẬU ĐÁO CÔN SƠN CẢM TÁC 


(Sơn tại Chi Hän xã, Trần Nguyên Đán thoái hưu xứ. Sơn 
hữu Thanh Hư động. Hạ hữu Thấu Ngọc Kiều. Trần Pháp Loa 
am cư. Huyền Quang diệc trác tích vu thử). 


Nhất biệt gia sơn kháp thập niên. 

Quụ lai tùng cúc bán tiên nhiên. 

Lâm tuyền hữu ước na kham phụ, 
Trần thồ đê đầu chỉ tự liên. 

Hương lý tài qua như mộng đáo, 

Can qua u‡ tức hạnh thân toàn. 

Hà thời kết ốc sân phong hạ, 

Cấp giản phanh trà, châm: thạchmiên. 


Dịch nghĩa 
SAU THỜI LOẠN, TỚI CÔN SƠN CẢM TÁC 
(Núi ở xã Chỉ Hãn, nơi Trần Nguyên Hãn ở khi về hưu. Núi 
có động Thanh Hư, Phía đưới có cầu Thấu Ngọc. Đời Trần, sư 
Pháp Loa dựng am ở đó, Sư Huyền Quang cũng có tới). 
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Xa núi mười năm cảnh quạnh híu, 

Cúc tùng phần lớn vẫn xanh đều, 
Suối rừng trở lại, lời không phụ, 

Bụi cát sông pha, mệnh hết trêu. 

lưởng trước như mơ, thân thuộc vắng, 
May nay còn sống loạn ly nhiều. 

Kồi đây lợp mái trong mây núi, 

Nước suối pha chè, tựa đá thiu. 
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Phiên âm 


QUY CÔN SƠN CHU TRUNG TÁC 
Thập niên phiêu chuyên, thán bồng binh. 
Quụ tứ dao dao nhật tự tính. 
KỦ thác mộng hồn tâm cố lú, 
Không tương huuết lệ tầu tiên huỳnh 
- Binh dư cân phủ, ta nan cấm, 
Khách lụ giang sơn, chỉ thử tình. 
Uất uất thốn hoài 0ô nại xử „_ 
Thuyền song thói chầm đáo thiên mỉnh. 


Dịch nghĩa 

ĐI THUYỀN VỀ TỚI CÔN SƠN 
Mười năm thân thế cứ lang thang. 
Thay ngọn cờ tỉnh chính bóng dương 
Lúc ngủ thường mê về cố lý, 
Bao phen nhớ tới lễ từ đường. 
Nơi quê phép nước không ngăn cắm, 
Đất khách tình nhà cứ xót thương. 
Trần trọc không yên nằm lại dậy; 
Nhìn giời mong sắng suốt đêm trường 
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Phiên âm 
KÝ HỮU 


Bình sinh thế lộ thán truân chiên 
Vạn sự duy rng phó lầo thiên: 
Thốn thiệt đần tồn không tự tin 
Nhất hàn như cố diệc kham liên. 
Quang âm thúc hốt thời nan tói, 
Khách xả thê lương dạ tự niên, 
Tháp tái độc thư bần đáo cốt, 
Bản bó mộc túc, tọa oô chiên. 


Dịch nghĩa 
THƯ GỬI BẠN, 


_ Đường đời từng trải, vốn gian nan. 


ỨC TRAI TẬP 


Muôn việc mặc giời, chằng nhọc nhần 


lắc lưỡi tuy cồn mà ngại nói, 


Mùa đông như trước nghĩ thương thân. 
Quang âm bóng thoảng thời nhanh chóng 


Khách xá năm qua việc khó khăn" 


Đọc sách mười năm, nghèo túng khò, 


Đói không rau xuống, rét không chă 


n. 
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CHU TRUNG NGẪU THÀNH. 
Vũ hậu xuân trảo, trướng hải món 


Thiên phong xuụ khởi, lãng hoa bồn, 


Hán lâm tàn chiếu sỉ yên thụ, 
Cách thủu cô chung đảo nguyệt thôn, 
Phong cảnh khả nhân thi nhập họa, 
Hồ sơn.män mục tửu doanh tôn, 
Cựu du lịch lịch dư tằng kú, 
Văng sự trùng tầm chỉ mộng hồn, 
Dịch nghĩa 

NGỒI TRONG THUYỀN 
Mưa tạnh trào lên, sóng bề đầy. 
Như hoa trên nước phất phơ bay. 
Bên rừng nắng xế, cành cây ngả, 
Trên bến chuông rền, bóng nguyệt lay. 
Phong cảnh giục người thi với họa, 
Núi hồ trước mặt rượu thêm cay. 
Cuộc chơi khi trước nay mà nhớ, 
Việc cũ coi như nửa tỉnh say. 


* 
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Phiên âm 
Hải giác thiên nhai tứ ý ngao. 
Cản khôn đáo xứ phóng ngâm hào. 
Ngư ca tam tưởng guên hồ khoát, 
Mục địch nhất thanh, thiên nguyệt cao. 
Thanh dạ bằng hư quan oũ trụ. 
Thư phong thừa hứng giá kình ngao. 
Du nhiên nạn sự oong tình hậu, 
Diệu lý, chân kham phó trọc lao. 


Dịch nghĩa: 
Góc bề chân giời chằng ngại nào. 
Dất giời đâu đó cứ nghêu ngao. _ 
Ca chài tiếng động, giòng thu gợn. 
Còi mục vang hơi bóng nguyệt cao. 
Đêm sáng bao la nhìn vũ trụ, 
Gió thu cao hứng cưỡi kình ngao. 
Xuôi giồng muôn việc khi quên: hết. 


[rong sạch hay hèn cũng chẳng sao. 
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Phiên âm 

Bột kiếm huề thư, diêm khí thô 
Hải sơn oan lý phiến phảm có. 
Đồ trung nhát nguyệt, tam đông quá, 
Khách lụ thân bằng nhất tự Đô. 
Dị cảnh mỗi kinh tân tuế nguyệt 
Biền chu trùng ức cựu giang hồ. 
Tứ phương tráng trí bình sinh hữu. 
Thứ khứ ninh từ ngã bộc bô. 

Dịch nghĩa 
Túi sách thanh gươm, bước ruồi rong, 
Mái chèo muôn đậm cảnh non sông. 
lang thang ngày thắng ba thu trọn, 
Thăm hỏi thân sơ, một chữ không. 
Năm mới hơn gì nơi lữ thứ, 
Cảnh quen thêm một hẹn tang bồng. 
Bốn phương ngang đọc đành như thế, 
Đã bước chân dị chẳng ngại ngùng. 
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Phiên âm 

_ ĐỀ KIẾM. 
Lam Sơn tự cồ ngọa thần long. 
Thế sự huyền trỉ tại chưởng trung. 
Đại nhiệm hữu quụ thiên khải thánh, 
Xương kỳ nhất ngộ hồ sinh phong. 
Quốc thù tầụ hận thiên niên sỉ, 
Kim qũu chung tàng oạn thế công. 
Chỉnh đốn càn khôn lòng thử liễu, 
Thế gian na cánh sồ anh hùng. 


Dịch nghia 

ĐỀ VÀO GƯƠM, 
tam Sơn từ trước đất thần long. 
Việc đã vào tay việc tất xong. 
Ihánh nhận, giời trao duyên cá nước, 
Hồ gầm, gió cuốn, hội mây rồng. 
Công cao muôn thủa ghi còn mẽi, 
Thù nước nghìn năm rửa sạch không. 
Chỉnh đốn quốc gia từ đó hẳn, 
Thế gian đã được mấy anh hùng. 


4“ 
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Phiên âm 

HẠ QUY LAM SƠN. 
Quyền mưu bản thị dụng trừ gian, 
Nhán nghĩa duụ trì quốc thế an, 
Đài các hữu nhân, nho tịch noïn, 
Biên thùu oô sự liễu doanh nhàn, 
Viễn phương ngọc bạch đồ Dương hội, 
Trung quốc uụ nghỉ đồ Hán quan. 
Sọc tầm dữ thanh, kình lãng tức, 
Nam Châu pạn cồ cựu giang sơn, 


Dịch nghĩa ˆ 

MỬNG VỀ LAM SƠN. 
Quyền nghi vốn dụng đề trừ gian. 
Nhân nghĩa y nguyên, thế nước an. 
Đài viện có người, hiền giả đủ, 
Biên thùy không việc, ải quan nhàn. 
Phương. xa triều kiến, theo nghỉ lễ, 
Trong nước uy nghi vẻ đại thần. | 
Kình ngạc mất tăm yên sóng bắc, 


Nườc Nam muôn thủa cả giang sơn. 
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Ức tích Lam Sơn ngoạn Vũ Kinh 
Đương thời, chí dĩ tại thương sinh. 
Nghĩa kỳ nhất hướng trung nguyên chỉ, 
Miếu toán tiên trì đại sự thành, 

Nhật xuyên, nguyệt thành, quụ đức hóa, 
Hủu thường, chùu kế, thức uụ thanh 
Nhất nhung đại định, hà thần tốc, 

Giáp tầu, cung cao lạc thái bình 


Dịch nghĩa 
Khi ở lam Sơn đọc Vũ Kinh, 
Đương thời đã nghĩ tới đận sinh. 
Irung nguyên cờ nghĩa vừa quay ngọn. 
Phạt bắc cơ đồ tất dựng thành. | 
Châu quận xa xôi thành đức hóa, 
Áo khăn lam lũ tới uy danh: 
Áo nhung định loạn sao nhanh chóng, 
Rửa giáp treo cung hưởng thái bình. 
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THƯỢNG NGUYÊN HỖ GIÁ CHU TRUNG TÁC 
Đuyên giang thiên lú chúc quang hồng 
Thái ích thừa phong khóa lãng bồng 
Thập trượng lâu đài tiêu thận khí, 
Tam canh cỗ giác tráng quán dung. 
Thương ba nguyệt tầm, ngọc thiên khoảnh, 
Tiên trượng pân œu, thiên cứu trùng. 
Ngũ da bồng song thanh mộng giác, 
Do nghỉ Trường Lạc Cách hoa chung 


Dịch nghĩa 
TIẾT THƯỢNG NGUYÊN ĐI THUYỀN HỘ GIÁ. 

Đọc bờ, nghìn dậm, ánh đền chong. 
Thuận gió, thuyền suôi, nhẹ tựa bồng. 

Trên nước bóng tà tan tựa khối, 

lrống canh quân đội khích thêm hùng. 
Lần theo giăng bạc soi nghìn khoảnh, 

_ Bay trước mây cao vút chín trùng. 
Năm tối, cửa bồng mơ lẫn tỉnh, 
Còn ngờ Trường lạc phía Hoa Chung. 
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HẠ TIỆP. 

(Tân Hợi, Thái Tô chỉnh phục Lễ Châu). | 


Xuân nhĩ, man tù cám khấu biên 


"Tích hung nẫm ác, đï đa niên. 


Cửu tùng duệ niệm linh hà tục, 

Vạn lú loan chr trao chướng gên. 
Sơn fhư dĩ ăn thu ngụy bác, 

Thần khuê hựu kiền khúc Yẻn Nhiên. 
Tỏng kừm tứ hai xa thư nhất, 

Thịnh đức phong công oạn cô tiền. 


Dịch nghĩa 
MÙNG THẮNG THRẢN. 


(Năm Tân Hợi, Thái Tô chỉnh phục Lễ Châu), 


Ngu dại Man Tù quấy cõi biên. 

Rở trò hung ác cứ liên miên. 

Chín trùng lượng thánh thương chưa trị, 
Muôn dậm xe loan phải dẹp yên. 

Quân thú mở đường thu đất nước, 

Khuê văn đề lại đá Yên Nhiên. 

lừ nay bốn bề thu về một, 

Đức thịnh, công cao, vạn cò truyền. 
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Phiên âm : 
(ran thần tặc tử tội nan dung, 
Đáo đề chung đầu, hiến uðng trung. 
Cùng nhưỡng khởi kham diên suuẫn tức, 
Đại đình ưng đĩ tâu phu công. 
Giốc thanh, uạn lụ khê, sơn, nguyệt, 
Kù cước thiên nham thảo mộc phong. 
Tử hải nh thanh tòng thử thủu, 
Phù tang bảo biện quải thiên cung. 


Dịch nghĩa 
Gian thần, tặc tử tội không dung. 
Pháp luật rồi ra phải mắc vòng. 
Há đề dân xa lâu chịu khỏ, 
Tâu về kinh khuyết đã thành công. 
CGiăng thanh muôn đậm còi quân rúc, 
Ció giậy nghìn non phớt ngọn hồng. 
Bốn bề sóng yên từ đó hẳn, 
Biên cương sớm được xếp đao cung. 


..ư hy“, 
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Thánh triều nhu oiễn, mẫn hôn ngu, 
Ngại nh† oô trì, tự uẫn khu. 

Lũu thế cừu thám, lần cảnh oán 
Khi thiên tội đại quỷ thần tru. 

Mạc tương tiền thế bản kim đại, 

Bất tác trung thần hiệu nghịch tù 

Vi báo hậu lai phiên trấn giả, 

Chinh luân phúc triệt tại tiền đồ, 


Dịch nghĩa 
Thánh triều biên bỉ rắc ơn sâu. 
Nơi chết đân ngu tự nộp đầu 
Mấy kiếp lân bang đều oán sẵn, 
Dối giời thần thánh có dung đâu. 
` Đừng đem đời trước nâng đời mới, 
Chớ xếp người trung lẫn ngục lao. 
Phiên trấn từ nay cần biết rõ, 
Vất xe lớp trước khỏi dị vào. 
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Khi thiên oõng thượng oj thiên cao, 

„ Thiên uồng khôi khôi cảnh mạc đảo. 
Hộ ngoại trùng sơn khóng thiết hiềm 
Lâm gian thê điều bất quy sào. 

Man khê lộ uiễn pu loan ngự, 

Ngọc trướng thâm mưu xuất hồ thao. 
Tứ hải chỉ kừm câu thiếp tĩnh, 

Dự trì hậu đặt bản tiên lao, 


Dịch nghĩa 
Dối giời lừa chúa tưởng giời cao. 
Lưới rộng không cùng tránh được Sao. 
Rãy núi chạy xa thành hiềm trở, 
Đần chim đành bỏ tồ rừng sâu. 
Xe loan đi tới miền man rợ, 
Irướng ngọc truyền ra kế lược thao. 
Bốn bề ngày nay đều trấn tĩnh. 
Sau vưi là tại trước nhiều lao. 
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Phiên âm - 
CHỦ CÔNG PHỤ THÀNH VƯƠNG ĐỒ. 

Ÿ thân phụ chính tưởng Chu Công 
Xử biến thùụ tương Y Doãn đồng. 
Vương kỦ đi ngôn thường tại niệm, 
Kim Đằng cố sự cẩm ngôn công. 

Án ngủ tự nhiệm phù ương thất, 

Tả hữu oó phí báo thánh cùng, 

Tử Mạnh khởi nàng chiêm phẳng phất, 
Ủng chiêu cận khả bả dư phong, 

Dịch nghĩa 
ĐỀ VÀO BỨC HỌA CHU CÔNG GIÚP THÀNH VƯƠNG. 

Cần vua giúp chính giống Chu Công, 

Y Doãn ngang tài biến hóa thông. 

Cháp ngọc truyền lời thường đề dạ, 

Sách vàng ghi việc chẳng khoe công. 

Ân nguy tự nhận tồn vương thất, 

lả hữu khống ngoài giúp thánh cung. 

Tử Mạnh (1) chính là thành thực hẳn, 


Giúp vua kim cô vẫn tương đồng. 


(1) Tử Mạnh : đoắc Quang. 
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Phiên âm 
KHẤT NHÂN HỌA CÔN SƠN ĐỒ. 
Bán sinh khưu hác phế đăng lâm 
Loạn hậu gia hương phí mộng tầm. 
Thạch bạn tùng phong cô thẳng thưởng, 
Giản biên mai ảnh phụ thanh ngâm. 
lên hà linh lạc trường kham đoạn, 
Viên hạc tiêu điều ý phỉ cảm, 
Dằng trượng nhân gian cao họa thủ, 
Bút đoan tả xuất nhất ban tâm. 
Dịch nghĩa 

NHỜ NGƯỜI VỀ BỨC HỌA CÔN SƠN 

Nửa đời lăn lộn bỏ non xanh. 

Hết loạn về quê mộng chửa thành. 

Vách đá tung cao ai thưởng thức. 

Bên khe mai trắng gió rung rỉnh. 

Non sông lưu lạc tâm đòi đoạn, 

Vượn hạc buồn thiu chí chẳng dành. 

Nhờ cậy bút thần tay họa sĩ, 

lợ lòng tả đúng nét đan thanh. 


$) 
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#+ ® # I‡ nd +£Đ % 
tU .u + #8 t+f£ #% 
4£ 2 ñ #8 3 
3 3 3š 4 ft? ä +#é 
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~“œ #— wœ #4 # ñ n"n 


Phiên âm 

ĐỀ TRÌNH XỬ SĨ VÂN OA ĐỒ, 
Giai khách tương phùng, nhật bão cầm. 
Cố sơn quụ khử hứng hà thâm 

- Hương phù ngồa đình phong sinh thụ 
Nguyệt chiếu đài cơ, trúc mãn lâm, 
Tầu tận trần khâm hoa ngoại mính, 
Hoán hồi ngọ mộng chầm' biên cầm 
Nhật trường ân kỦ kụ ngôn xử, 
Nhân đữ bạch ân thùu hữu tâm. 


Dịch nghĩa 
ĐỀ VÀO BỨC HỌA VÂN ĐA TRÌNH XỞ SỈ. 
Người cảnh cùng vui lựa khúc đần. 


Non nhà về ở thú an nhần , 
Gió đưa chè ngát cây rung động, 
Rêu đá giăng soi trúc khắp ngàn 
Ngày gột tâm trần chè giọng mát, 
Trưa năm tỉnh giấc tiếng chim ran 
Ngày dài tựa án im hơi tiếng, 

Mây trắng nhìn ta chửa chắc hơn 


@ 
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L 3# 5Š 3# ở A 8 
*® ® !W ä 3# AÁ # 
1“ X3 MH &@ £ ÿ 
# 8ñ % HH  m # 
% ŸP ứ ñã #8 Ä + 
f† #® 3 34 #4 4 { 
%Ÿ 1c £@ #ứé R (+ 9 
%x #4 #& jñ & + # 


Phiên âm 
QUAN DUYỆT THỦY TRẬN. 
Bắc hãi đương niên đ† lục kình. 
Yến an do lự cáo nhung bình. 
Tỉnh kừ Ủ nỉ liên ân ảnh, 
Bề cô huuên điền động địa thanh. 
Vạn giáp diệu sương tì hồ túc, 
Thiên sưu bố trận, nhạn nga hàng 
Thánh tàm dục dữ dấn hưu tức, 
Văn trị chung tu chí thái bình. 
Dịch nghĩa 
COI DUYỆT THỦY TRẬN. 

Bề bắc năm nay giết ngạc kình, 
Lại lo dẹp đến bọn man bịnh. 
Cờ tinh phấp phới mây lồng bóng, 
[rống trận ngoài biên giặc khiếp kinh. 
Muôn giáp đầm sương quân thẳng tiến, 
Nghìn thuyền bầy trận nhạn xây thành. 
lòng vua chỉ muôn dân yên nghỉ, 

Xếp vỡ, theo văn, nước trị bình. 
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Â 1? 4 #@® + x 3 
# # 2+ !⁄ ¡ñ dd # 
+ # 4 # 4 f4 â# 
*w # #*# j3 + f0 KÉM 
f†. tứ d4 Ã& Äñ® Ä3 £ 
ẨẮeỒ  X + 3  Ã # 
% # 2# +4 ä 3# t 
4y IlÐ ÄX 8# 42 4 H 


Phiên âm. 

LANH NOẤN TỊCH, 
Tiệt trúc biên bồ uị túc kỳ. 
Yêu cừ lành noäần thích thời nghỉ. 
Nhu mao ồn tạ hương xâm cối, 
Nhuuên cách hàn phô thủụ tầm cơ. 
Trúc 0iện nhật trường nghỉ thử thoái 
Hồng lâu dạ oỲnh, giác xuân tụ. 
Cao đường bất thất ôn lương hậu, 
Khước hận thần hón định tỉnh thì. 


, 


Dịch nghia. 
CHIẾU KHI ẤM KHI MÁT. 
Chiếu trúc làm ra đã khó khăn, 
lại thêm nóng mát chiếu thành chăn, 
lơ mềm lụa nhữn còn e rét, 
"Dạ mát, chiên êm khỏi thấy cần. 
Viện trúc ngày dài, êm lửa hạ, 
lầu hồng đêm lạnh, đượm hơi 'xuân. 
Cao dường ấm lạnh đành không thiếu: 
Chỉ thiếu chăm nom sớm tối gần. 


@ 


ỨC TRAI TẬP 


61.— 


- 


ĐỀ TỬ TRỌNG PHỦ CANH ÂN ĐƯỜNG, 
Khứ pha phồn hoa đạp nhuuễn trần, 


ĐỀ NHÀ CANH ÂN TỪ THỌNG PHỦ. ˆ 


w£¿£ # 3Ÿ ĐH ñ +. 
+ 1à # t©O 8 # A 
—- # z * 1ƒ & 3 
Ð #£ 4 ¿2 ® 3 fỉ 
# w 8ä H ft % & 
+1 ÿÐ !# 2 HR + +. 
4 86 24 š lí 2 & 
W4 A& # ft í{ # 
+ 4 ÿ 8 Ø0 & ^- 
Phiên âm. 


Nhất lê nham bạn, khả tàng thân. 
Thương gia Lịnh Tá xưng Sẵn đ, 


Hán thể cao phong ngưỡng Phú-Xuân. 


Tùng cúc do tồn quụ 0ị ẩn, 

Lợi danh bất tiền ần phương chán. 
Ta dư cửu bị nho quan ngộ. 

Bản thị canh nhàn điều tịch nhân. 


Dịch nghĩa. 


Bỏ chốn phồn hoa, lánh tục trần. 

Cầy sâu mảnh ruộng được yên thân. 
Nhà Thương Phụ Chính do Săn Dã, (T7) 
Đời Hán cao phong nhớ Phú-Xuân, (2) 
lùng cúc vẫn còn, về chửa muộn- 

lợi danh không hám `ần là hơn. 

lhương ta nhầm mắc cân đai mãi, 
Canh diếu là nghề, hợp bản thân. 


&» 


te) 


CHÚ THÍCH.— (1) Y Doãn trước khi làm tê tưởng triều Thương 


nước Tàu, cầy ruộng ở đất Sẵn. 


(2) Vị đại hiền Nghiêm-Quang triều Hán nước Tàu, 


cây ruộng ở đất Phú-Xuản. 
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%$ œ ®#% & tứ & + 
lọ mm 6 3% # #® f1 
H Ỏj #8 l 4© #8 z 
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ww ÍUƠ 6 #8 Z4 7È k 
? # 4 s4 # + 4# 
Ÿä 1! W8 sgb ?œ% #8 + 
RÐ Â #W. H ®% %  # 
Phiên âm. 


ĐỀ THẠCH TRÚC OA 
Bảng thạch di tải trúc kỳ can. 
Linh lung sắc ánh bích lang can. 
Yên sao lộ trích ụ thường lầnh, 
Địa cốt ân sinh chầm đạm hàn. 
Ù chí dĩ ưng trân ngoại tưởng, 
Thanh tiêu hoàn ái tuyết trung khan, 
song tiền nguyệt bạch cung giai thưởng. 
Thoái thực liêu trơng ngụ tạm hoan, 
s Dịch nghĩa. ah 
ĐI NHÀ THANH TRUC. 
Vách đá lơ thơ, trúc mọc gần- 
long lanh ánh sáng ngọc lang can. 
Hơi sương ngọn lá đầm khăn áo, 
Mây nồi sườn non lạnh chiếu chăn. 
Phong cảnh rục người xa cối tục, 
Thanh u gợi thú tới non Hồần. 
Trước song giăng sáng giời mây đẹp, 
Nhắp chén quay vào giấc tạm an. 
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Phiên âm : 


ĐỀ HÀ HIỆU ÚY, BẠCH VÂN TƯ THÂN. 
Đình u¡ nhất biệt, tuế hoa thâm. 
Ái mộ nhân giai cộng thử tâm, 
Khách lụ khan oán tình dị thiết, 
Công dư phi quuền Ú nan cảm. 
Gia sơn thục bất hoài tang tử, 
Trung hiếu hà tằng hữu cỗ kim. 
Trì thử tặng quản hoàn tự cảm, 
Thị thành ngã diệc lệ triêm khám. 

Dịch nghĩa : 
ĐỀ HÀ HIỆU ÚY, NHÌN MÂY TRẮNG NHỚ CHA MẸ 

Xuân du dất khách đã lần thay. 
Nhà cũ ai không muốn tới ngay: 
Quán trọ trông mây tình đã thiết, 
Nhà tư dọc sách trí như ngây. 
Giang hồ đều nhớ tang cùng tử. 
Irung hiếu riêng đâu trước khác nay. 
lặng bác vài câu nhân tự cảm. 
[hơ xong tôi cũng lệ vơi đầy. 


ẹ 


7 
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64_ 4 £ # # 


(Củ #— #8 + #®& A® # +*. # ¿ # 9s: R8 + 
4 =. RB # s:r R8 + + + £# xz ( À #6 
‡ + 2 1# x*# + # #0 tù w lh>z t8 R À % 
*ẻ% 8# 4 1% # t2 

»‡é #£@ % 3 ñ ft n 

&( + ¿+a £ 6 Ä “6 

4q 8Ñ 3 3# 6 tt? 

tk ®% ¡?‡ # # # #4 

& Á{C #  ^A ‡E #Ð # 

#® # #4 H % # #w 

¡ñ ø X 3 # 4 9 

+} #& R + # #8 4 

"Phiên am 


THU DẠ KHÁCH CẢM. 

(Trang-Tử.— Sở-Vương dữ Phàm - Quân tọa. Sở tả hữu viết: 
Phàm vong giả tam. Phàm Quân viết: Phầmchi vong giả bất 
túc đï biều ngô tồn, Sở chi tồn bất túc đï tồn tồn, Do thử quan 
chỉ tắc Phàm vị thủy vong nhỉ Sở vị thủy tồn đã). 

Lử xú tiêu tiêu tịch tác môn, 

Vi ngâm tụ thủ quá hoàng hôn. 

Thu phong lạc điệp kụ tình tứ. 

Dạ oũ thanh đăng, khách mộng hồn. 

Loạn hậu phùng nhân phi túc tích, 

Sầu trung tống mục ngụ càn khôn, 

Đáo đầu uạn sự giai hư đo, 

Hưu luận Phàm 0uong dữ Sở tồn. 


@ 
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Dịch nghĩa : 
ĐÊM THU NƠI ĐẤT KHÁCH. 


(Trang-Tử có chép : Sở vương cùng ngồi với Phàm quân. 

Các quan Sở nói : Phàm mà mất nước là có ba cớ. Phàm 
quân nói : Phàm mất không đủ đề khoe là ta còn, Sở mà còn 
không đủ đề khoe là còn, Coi đỏ thì biết Phàm không phải 
bắt đầu mất, mà Sở không phải mới bắt đầu còn), 


Quán khách tiêu điều xiết nỗi buồn. 
Sớm ngày yên đợi tới hoàng hôn. 
Gió thu lá rụng khêu tâm tứ, 

Mưa tối đèn xanh chiếu mộng hồn. 
Sau loạn, gặp người quen cũng lạ, 
Cơn buồn, đưa mắt, dại hay khôn. 
lựu chung, muôn việc đều hư ảo, 
Chớ luận Phàm vong. với Sở tồn. 


sờ 
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65.-- 
9 /4 j 2 ®% # 
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Phiên-âm.- 
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"ex#* 


ñ# =w 


4d + ®& † t®) 


Táu phong hám thụ. hưởng đề tranh. 


Dao lạc thanh bỉ cửu khách tình. 
Hoàng điệp mãn đình, thu quá bản, 


Thanh đăng hòa 0ủ dạ tam canh. 
Bệnh đa cối sấu, miên tưng thiều, 


Quan lãnh thân nhàn, mộng diệc thanh, 


Nhất niệm tức lai, thiên niêm 


tức. 


Kê trùng tự thừ liễu tương tranh. 


Dịch-nghiĩa.- 


Cành cây vang động gió thu qua, 
Sào sạc gây buồn khách ở xa, 
Lá úa đầy sân thu quá nửa, 
Đèn soi mưa lạnh, tối canh ba. 


Người gầy, bệnh lắm, nằm thơ thần, 


Chức rỗi, quan nhàn, mộng vần vơ. 
Một nghĩ đã thổi. nghìn nghĩ hết, ` 


Chỉ nghe tiếng dễ, tiếng canh gà. 


Ó) 
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5=... .1.m.n: 
3 "n0 1 ®% 3 ®& 
1L. 8 3 Ä&Ä = # 
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+ ‡ đc i3 4 3 8 
Phiên ấm 


THU DA, DỮ HOÀNG GIANG, 
NGUYÊN NHƯỢC THỦY ĐỒNG PHÚ. 


Hồng diệp đói đình, trúc ủng món, 
Nần giai mình nguyệt quá hoàng hồn, 
Cu tiêu thanh lộ tam canh thấp, 
Tử bích hàn tương triệt dạ huyên. 
Tiên lại ngữ thu kinh thảo mộc, 
Ngọc thằng, đề hán, chuyền càn khôn, 
Cao trai độc tọa hồn oô mị, — ` 
Hảo bà tân thì hướng chí luân, 
Dịch nghĩa 
ĐÈM THU CÙNG HOẢNG GIANG, 
NGUYÊN NHƯỢC THỦY, LÀM THƠ. 


lá dỏ đầy sân, cồng, trúc treo. 
Khắp thềm giăng sáng: tự ban chiều. 
Chín từng lã chã đầm sương nặng, 
Bốn vách âm u vằng đễ kêu. 

Sáo bắc hơi thu cây trút lá, 

Giòng Ngân ánh bạc, tiết thay chiều. 
Hiên cao tựa bóng ngồi không ngủ, 
Thơ mới lần coi, nghĩ ngợi nhiều. 


é 
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67 — 3 ¡3 
Ú j4 #4 $ # + # 
7 # HH ^ HỦ # U. D‡ 
>x #8 œ 1 £ 0 + 
%k+ +* 3# #4 ® *% XÃ 
“+ i1 ĐH f7 M # 
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+ + 3# 1ì 3d 3% & 
l BH 3 @ 8 ñủ tù 


Phiên âm 
VỌNG DOANH. 
Vọng Doanh đầu mộ hệ ngâm thuyền. 
Thì cảnh liêu nhân oần hứng khiên. 
Dục Thúy ùủ tình phong tự ngọc, 
Đại An trảo trướng, thủu như thiên. 
Yụ oiễn thụ thanh yên lú, 
Diu diều bình sa, bạch điểu tiền. 
Tam thập niên tiên, hồ hằt thủ, 
Tư du kỳ tuuệt, thẳng Tó tiên. 
Dịch nghĩa 
VỌNG DOANH 
- Vọng Doanh gác mái bóng non tây, 
Ngắm cảnh nên thơ, hứng dễ gây, 
Dục Thúy hết mưa, non tựa ngọc, 
Đại Ấn tràn sóng, nước như mây. 
Rừng cây thăm thẳm, làn xanh phủ, 
Bãi cát mênh mông, hạc trắng bay. 
Ba chục năm xưa hồ với hải, 
Lão Tô (1) chưa được cảnh ngày nay. . 


CHỦ THÍCH : (1) Bực đại nho, triều Tống, nướo Tàu. 


Về 
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C4 #4  * A h# kX MO ĐT 3 đ + 
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Phiên âm 
QUÁ THẦN PHÙ HẢI KHẨU 


(Tại Nga Son. Giang lưu tự Chính Đại, tuần nhi hạ. lưỡng 
biên liên sơn phan lập, uyền diên phó hải. Cảnh chí đoạn khoát 


vi sơn thủy đại quan). 


Thần Phù hải khầu dạ trung qua. 
Nai thử phong thanh nguyệt bạch hà. 
Giáp ngạn thiên phong bải ngọc duần, 
Trung lưu nhất thủụ tầu thanh xa, 
Giang sơn như tạc, anh hùng thệ, 
Thiên địa uô tình, sự biến đa. 

Hồ Việt nhất gia kùm hạnh đồ, 

Tứ mình tòng thử tức kinh ba. 
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Dịch nghĩa 
QUA CỬA BỀ THẦN PHÙ 


(Cửa bề ở huyện Nga Sơn. Từ xã Chính Đại xuôi giòng. 
Hai bên nủi mọc hình thế uy nghiêm đi tới bề, Rộng rãi bao 
la, phong cảnh thật đẹp). 


[hần Phù qua bên ánh giăng lồng, 
Gió mát canh khuya cảnh vĩ hùng. 
Nghìn ngọn theo bờ, hình lá trúc, 
Một chiều giữa bề uốn thân rồng. 
Nước non như cũ người đâu vắng, 
Giời đất vô tình việc rối bồng. 

Hồ Việt một nhà may được thấy, 
lừ nay kình ngạc sạch giồng sông. 
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t“ 8 R „ 2 #8 #3 
4 86 — 3# 3 ñn 
#8 %9 ¡*L dL Ÿ ứ ‡t 
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Phiên âm 


THẦN PHÙ HẢI KHẨU 


Cố quốc quụ tâm lạc nhạn biên, 
Thu phong nhất diệp hải môn thuyền, 
Kinh bôn läng hồng, lôi nam bắc, 
Sóc ủng sơn biên, ngọc hậu tiền, 
Thiên địa đa tình khói cự tâm, 
Huân danh thử hội tưởng đương niên, 
Nhật tả Ủ trao, thương mang lập, 
Nhiễm nhiễm hàn giang khởi mộ gén. 
Dịch nghĩa 

. CỬA BỀ THẦN PHÙ 
Nhớ nước lòng quê. nhạn góc giời, 
Lá thu chiếc bách, dạt chơi vơi. 
Kình gào trên sóng vang sau trước, 
Dáo dựng sườn non khắp mọi nơi, 
Giời đất có duyên cùng giúp sức, 
luồi tên gập hội, doán đâu thời, 
Bóng chiều tựa mái nhìn man mắc, 
Trên nước chiều hôm ánh khói rơi. 


X 
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É| œă. 88H  V $ + 
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Phiên âm : 
LÂM-CẢNG DA BẠC 


Cảng khầu thính triều, tạm hệ đao, 
Am am cách ngạn hưởng bồ lao. 
Thuyền song khách dạ, tam canh 0ñ, 
Hải khúc thu phong thập trượng đảo 
Mạc ngoại hư danh, thân thị ảo. 
Mộng trung phù tục sự kham phao. 
Nhất sinh tập khí, hồn như tạc, 

Dất oị kụ sầu, tồn cựu hào. 


Dịch nghĩa : 
ĐỀM ĐI THUYỀN QUA LÂM-CẢNG. 


Cửa bề trào lên; tạm gác chèo. 
Xa nghe trên bến tiếng bồ lao (†). 
Cửa bồng đêm tối, mưa liên tiếp, 
Cóc bề hơi thu, sóng nồi cao. 

Xa thực, hư danh thôi vứt bỏ, 

Whư mơ, tục lụy chẳng xô vào. 
Việc đời từng trải, sau như trước, 
Không đề sầu-thu giảm khí hào. 


CHỦ THÍCH : Bồ lao là giống thú ở bờ bề, rất sợ cá kình, thấy 


bóng cả kinh là rống lên. Cho nên chuông chùa 
chạm hình bồ lao, chày nện chuông chạm hình cá 


kình, _ 
vò 
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mm 3+ + + #8 +4 
$ú(áÓÔWN Ð & 48 s Ÿ 
RR # 4Ã 2 # ^ HỆ 
‡, TL HH TS xé # Ä3 
&kR HN ®& th ®#® % 6 
% ÄW* A4 2+2 31 " 
— 3 3 Ÿ # # £x 
Àà Í1d ¡ 5% # w Bì 
Phiên am 


HẢI KHẨU DẠ BẠC HỮU CẢM 
Hồ húi niên lai hứng ”ị lan. 
Càn khón đáo xứ giác tâm khoan, 
Nhãn biên xuân sắc huân nhân túu, 
Chầm thượng triều thanh nhập mộng hản. 
Tuế nguyệt pỏ tình song mấn bạch, 
Quân thân tại niêm thốn tâm đan. 
Nhất sinh sự nghiệp, thà kham tiếu, 
Doanh đắc phù danh lạc thể gian, 


Dịch nghĩa 

ĐÊM THUYỀN TỚI CỬA BẺ CẢM HỨNG 
Hồ hải ngày nay vẫn chửa nhàn. 
Nơi nơi đi lại đã hơi yên. | 
Bên mình xuân tới hương thơm nức, 
Irước gối trào lên tiếng động quen. 
lóc bạc thờ ơ tình tuế nguyệt, 
Lòng son thắc mắc nghĩa quân thân. 
Một dời sự nghiệp nên cười thực, 


Cũng được phù danh với thế gian. 


Xề, 


108 TẬP THƯỢNG 


79 — 7} +  #@ + # 
+ f1 + 7 $# “s%s # 
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4£ 3 w # 1 $ 2 
j1 838 + #4 3+ Hd lt 
†+ 3 # # + # â 
# # #8 8 # ®# # 


Phiên âm 


Nhất biệt giang hồ sồ thập niên. 

Hải môn kim tịch hệ ngâm thuyền. 

Ba tâm hạo diều, Thương cháu nguuệt, 
Thụ ảnh sám sỉ phố tự yên. 

Vãng sự nan tầm, thời dị quá, 

Quốc án øị bảo, läo kham liên. 

ình sinh độc bão tiên ưu niệm, 

Tọa ủng hàn khám dạ bất niên. 


Dịch nghĩa 


Kời chốn giang hồ mấy chục năm. 
Chiều nay cửa bề lại qua thăm. 

Sóng trần trên bãi, theo giăng sắng, 
Khói phủ rừng sâu lẫn bóng dâm. 
Việc trước tìm đâu, thời biến chuyền, 
Ơn vua chưa báo, dạ âm thầm. 

Bình sinh « lo trước » là tâm nguyện. 


Ngồi tựa bên chăn, chửa nghĩ nằm. 


$» 
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(Œ — #£ % 3 # vu ÿ0 3 mm 1` 

te lồ ÁÍ ‡? ® 6 3). 
+ ® & ®&  # Ã 
‡, f 4+ Wb ^ # 1 
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# ¡ð 8 9% mẽ 8 
ŸÑ 3 3# #4 8 ñ 3# 


Phiện âm : 
LONG ĐẠI NHAM. 


(Đại & nhất tác 4& Thanh Hoa sơn danh, Thanh giang 
hoành tiền. Hồng nham nhiễu hậu, Tường An Nam chị). 


Khử niên hồ huyệt ngã tằng khuu 
Long Đạt kửm quan bất quật kụ. 
Ngao phụ xuất sơn, sơn hữu động, 
Kình du tắc hải, hài 0L trì. 

Nồ trung nhật nguụệt, thiên nan läo, 
Thế thượng anh hùng thử nhất thì, 
Lê, Phạm phong lưu, ta tiêm uiễn, 
Thanh đài bán thực bích gian thú. 


Dịch nghĩa. 
NÚI LONG ĐẠI 
(Chữ Đại $& có bản viết ra chữ &., Lên núi ở Thanh Hoa 
Có Thanh Giang trưởc mặt. Có Hồng Nham uốn quanh phía 
sau, Coi trong tập An Nam Chỉ) 
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Năm xưa Hồ huyệt đã dị về, 

Long Đại năm nay chẳng kém gì. 

Ngao biến nứi to, còn động đá, 

Bề thành ao nhỏ, vị kình nghê. 

Ilrong hồ nhật nguyệt lâu không khuyết, 
Cái kiếp anh hùng, chỉ một thì. 

Lê, Phạm, phong lưu, ai nhắc tới, 

Rêu xanh ăn xém chữ bia đề. 
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Phiên âm 
THỨ VẬN TRÂN THƯỢNG THƯ ĐỀ NGUYÊN BỐ CHÍNH 
THẢO ĐƯỜNG. 
Nhất tâm báo quốc thượng hoản đoàn. 
Tiều cấu :nao đình, thả tự khoan, 
Huy tỉnh thoái quụ, hoa ảnh chuuền, 
Fim môn mộng giác, lậu thanh tàn, 
Cầm thư nhã thú, chân kham thượng, 
Tùng cúc hoan mình, diệc uị hàn. 
Hậu lạc tưởng trì chung hữu ý, 
Hảo tương sự nghiệp bách niên khan. 


Dịch nghĩa 
TIẾP BÀI THƠ TRẦN THƯỢNG THƯ VỊNH THẢO ĐƯỜNG 
NGUYÊN-BỐ-CHÍNH, 


Một lòng vì nước rõ uy phong, 
Nhà nhỏ yên vui lúc việc xong. 
_Xa mã lui về cùng bóng xế, 

Kim môn tỉnh mộng với vừng hồng. 
Thơ đàn sẵn thú, đều ham chuộng, 
lùng cúc còn tươi, chửa hết đông. 
«Hậu lạc » biết rằng như có ý, 
Trăm năm sự nghiệp đề soi chung. 


€ 
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75 —- % '1 1= : 
X # # #8 { ® 
58 % ä 3 #? 1 
ÊÈÊ WMÙầ %$ 3 # Z®£ + 
, HH & 3‡ 3 4# ÙỦ 
Âm 4 ƒmn á #4 3 
lÑ f> #P 4 xX đt ^ 
ẨẤÑ °‡ Ñ 3# #2  w  +»% 
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ĐOAN NGỌ NHẬT 
Thiên trung cộng hỦ trị giai thần. 
Tửu phiếm xương bồ tiết oật tân. 
Tiến thiếp đương niên tư Vĩnh Thúc, 
Châm Tương đề sự thán Linh Quán, 
Tịch tà bất dụng tụ triền tú, 
Tàu tục liêu bỉ ngái kết nhân, 
Nguyện bà lan thang phân tứ hải, 
Chỉ lính tuUết táo cựu ô dân. 


Dịch nghĩa. 

NGÀY ĐOAN NGỌ 
Nhớ ngày doan ngọ có nguyên nhân. 
Ngâm cỏ xương bồ chén rượu thần, 
lhơ chép tưởng xưa như Vĩnh Thúc (†), 
Giòng lương nghĩ lại nhớ Linh Quân (2).. 
Buộc đây bỏ dụng trừ ma quỷ, 
Kết ngải không theo giống tục nhân. 
Chỉ muốn nước lan, tràn bốn bề, 
Đề cho hết bần lũ ngu dân. 


CHÚ THÍCH : (1 Hiệu của An Dương Tu, thi.nhân triều Tống 
nước Tàu. 
(2) Hiệu của Khuất Nguyên, đại hiền thời Chiến 
quốc nước Tàu. 


@ 


` 
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Phiên âm- 
THU NHẬT NGẪU THÀNH 
Tiêu tiêu trụy diệp hưởng đình cao. 
Bệnh cốt tài tô, khí chuyền hảo. 
Thiên địa tư 0uăn tòng cỗ trọng, 
Hồ sơn thanh hứng nhập thu cao. 


_Kính trung bạch phát giai nhân lão, 


Thân ngoại phù danh, mạn nhĩ lao. 
Miễn tưởng cố piên, tam kính cúc, 
Mộng hồn dạ dạ thượng quụ đao. 
Dịch nghĩa | 
NGÀY THU 
Lá vàng lách tách rụng ngoài sân. 
Bệnh khỏi, hào hùng, khí mạnh dần. 
Giời đất thi thư từ trước quý: 
Non sông hứng thú tới thu hơn. 


— Mảnh gương tóc bạc, người cần cỗi. 


Việc thế, danh hư, chí nhọc nhăn. 
Xa thầm vườn xưa ba dãy cúc,: 


- Con thuyền tối tối, mộng như gần. 


@ 
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W§, J6 4 1Ð W lì tt 
& ® + Hủ # 8ñ ^X 
4 # 3 * È tứ + 
#@ 4£ f1 $ % # d 
tk và SE CỔ d + ®# 
» x + %* m8 3 «4. 

Phiên âm 
MẠN HỨNG 


Thế lộ sa đà tuyết thượng điên. 
Nhất sinh lạc phách, cánh kham liên. 
Nhi tôn chủng phúc lưu tâm địa, 
Ngư điều oong tình, lạc tính thiên. 
Tảo tuyết chử trà, hiên trúc hạ, 
Phần hương đối án ồ mai biên. 
Cố sơn tạc dạ triền thanh mộng, 
Nguyệt mãn bình than, tửu mãn thuyền. 
Dịch nghĩa 
MẠN HỨNG . 
Khúc khuỷu dường đời, tuyết phủ trên: 
Một dời lưu lạc nghĩ thêm phiền. 
Cháu con gây phúc cần nơi ở, 
Chim cá vô tình mới tự nhiên. 
| Quết tuyết nấu chè, hiên trúc ngả, 
Đốt trầm tựa án vách mai liền. 
Non xưa đêm trước nhìn trong mộng, 
_ Giăng ngập Bình Than, rượu ngập thuyền. 


Q 
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Phiên âm 
Cửu oạn đoản phong kú tích tằng, 
Đương niên thác tỉ Bắc mỉnh bằng. 
Hư danh tự ngộ thành cơ đầu, 
Hậu học thùu tương tác chuần thằng. 
Nhất phiến đan tâm chân hống hỗa, 
Thập niên thanh chức ngọc hồ băng. 
Ưu du thả phục ngôn dư hảo, 
Phủ ngưỡng tùy nhân, tạ bất năng. 
Dịch nghĩa 


Nhờ qió bay lên chín vạn từng. 
Dám đem thân thế ví chim bằng. 
Hư danh tự nhận ngôi sao sáng, 
Hậu học coi như mực thước giăng. 
Một mảnh lòng son vàng giữa sắc, 
Mười năm chức tạm ngọc hồ băng. 
Bạn bè vẫn nói, ta tài giỏi: 


- lượng cả bao dung tại thế chăng. 


. 
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Phiên âm 
Ô thổ thông thông oần bất lưu. 
Nồi đầu oạn sự tông nghỉ hưu. 
Không hoa ảo nhãn, miên tiêu lộc, 
Tục cảnh kinh tâm, suuễn nguuệt ngưu. 
Ải ốc thế thân, kham đỏ lão, 
Thương sinh tại niệm, độc tiên ưu, 
Bành thương cảm cốc, đỏ hưu luận, 
Cồ Dẫng kùm lai, lạc nhất khưu. 


(Nam địa đa thử, hạo ngưu ủy nhiệt, kiến nguyệt ngộ vi 
nhật, nhi suyễn) : 
Dịch nghĩa 
Ilhời gian chóng hết thoáng ngày trồi. 
Mọi việc trông về muốn nghỉ thôi. 
Hươu dấu quên nơi ngờ mộng ảo. (†) 
[râu nhìn giăng sắng tưởng ngày rồi. 
Vùi thân nô lệ, tâm dù muốn, 
Cứu nước gian lao nợ phải xuôi. 
Già yều số giời thôi chớ ngỈĩ, 
Xưa nay một nấm ánh trăng soi. 
CHÚ THÍCH : (1) chuyện xưa, có người bắt được CON HƯU, đấu 


một chỗ, lấy lá che đậy. Rồi quyên mất nơi dấu, 
ngỡ là giấc mộng. 


lP 
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Phiên âm : 


IPhác tán thuần lụ thánh đạo chân. 
Ngô nho sự nghiệp diều uô 0ăn, 
Phùng thời bất tác Thương nham 0ũ, 
Thoái lào tư canh Cốc khâu ân. 
Môi thán bách niên đồng quá khách, 
Hà tằng nhất phạn nhẫn ong quán. 
Nhân sinh thức tự đa ưu hoạn, 
Pha Läầo tằng oán, ngä diệc oán. 
(Đồng Pha vân, Đỗ Tử Mỹ cơ hàn lưu lạc vị Non nhất 
phạn vong quân. 


Dịch nghĩa. 
Đạo thánh uyên nguyên chẳng được thua: 
lừ lâu sao vắng tiếng nhà nho.. 
Núi rừng, không ần khi đương vận, 
Vườn ruộng tìm về lúc cuối mùa. 
Vẫn bảo trăm nắm coi tựa khách, 
Sao còn một bữa chẳng quên vua. 
Đông Pha đã nghĩ, ta cùng ngỈĩ, 
Biết chữ là thường cứ phải lo. 
(Đông Pha nói : Đỗ Tử Mỹ khi đói rét lưu lạc chửa 
thường một bữa quên vua). 
Mc 
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Phiên âm 


Tiều uiện ám đdm thạch kính tà 

Tiêu nhiên hoạn huống tự tăng gia. 
Hoạn tình dị khiếp thương cung điều, 
Mộ Ảnh nan lưu phó hác xả, 

Mộng giac cố uiên tam kính cúc, 

Tâm thanh hoạt thủu nhất âu trả. 
Hồi đầu lục thập niên tiền sự, 

Song mẩn tính tỉnh lưỡng nhần hoa. 


Dịch nghĩa 


Nhà nhỏ đường quai, bóng xế tà. 
Xét coi hoạn huống lanh như tờ. 
Phải cung, chim thấy cành cong sợ, 
Gần tối, muông về hốc đá chờ. 
Tưởng nhớ vườn sau ba giẫy cúc 
Mơ màng hiên cũ một bình trà.. 

Sáu mươi năm trước chưa quên việc, 
Ñay tóc hoa râm, mắt đã mờ. 


Q 
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Phiên âm 


HẠ NHẬT MẠN THÀNH 


Truyền gia cựu nghiệp chỉ thanh chiên. 
Lụ loạn như kim mệnh cầu toàn, 

Phù thế bách niên chân tự mộng, 

Nhân sinh pạn sự tồng quan thiên. 
Nhất hồ bạch tửu tiêu trần lự, 

Bán tháp thanh phong, túc ngọ miền. 
Duy hữu cố sơn tâm 0ị đoạn, 

Hà thời kết ốc hướng mai biên. 


Dịch nghĩa _ 


Nghiệp xưa truyền lại mảnh thanh chiên. 
Đời loạn riêng thân được vẹn tuyền. 


_ Trần thể trăm năm là mộng cả 


Nhân sinh muôn việc tự giời nên. 
Một bình choáng váng thôi lo nghĩ, 
Nửa chiếu thênh thang được giấc yên 
Chỉ có non xanh chưa rứt được, 

Khóm mai mong lúc lợp nhà bên. 


-ạ 
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| Phiên âm. 
MẠN THÀNH, 


Thanh niên phương dự ái nho lâm, 
Lào khứ hư danh phó mộng tầm. 
Trượng sách hà tòng quy Hán thất, 


Bão cầm không tự tháo Nam ám. 


Trọng Ni tam nguyệt uô quân niệm, 
Mạnh Tử có thân lự hoạn tâm. 
Đần hủ cung cơ, tôn cựu nghiệp, 
Truyền gia hà dụng mần doanh kim. 
Dịch nghĩa. 
CẢM HỨNG 
Thanh niên được tiếng gốc rừng nho. 


luống tuồi hư danh mới thẹn thò" 


[heo chính, gươm mài, tìm rõ lối, 
Về Nam dàn gầy đã nên trò. 
Trọng Ni ba tháng xa vua nhớ, 


Mạnh Tử riêng mình việc nước lo. 


Mừng dược cơ cầu, nghề sẵn đấy, 


Còn hơn vàng bạc chất dầy kho. 


ạ 
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Phiên âm 
Nhãn trung phù thế, tồng phù ân. 
Tả'giốc kinh khan nhật Tấn Tần. 
Thiên hoặc táng tư, trí hữu mệnh, 
Bang như hữu đạo diệc tu bần. 
Trần Bình tự tin năng uì lề, 
Đỗ Phũ thùụ linh dĩ ngộ thân. 
Thế sự bất trì hà nhật liễu, 
Biên chu quụ điều ngũ hồ xuân. 
Dịch nghĩa 
Cõi trần mắt thấy thực phù vân. 
Kinh hoảng đều như chuyện Tấn lần. 
Giời hoặc không cho, đành chịu mệnh, 
Nước như còn được mới lo bần. 
lrần Bình tự tín, nên công cần, 
Đỗ Phú hay nghi bị khó khăn. 
lhế sự hao giờ xong giải quyết; 


Thuyền câu mới thả hưởng ngày xuân. 


w* 
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Bác Sơn hương tận, ngọ song bư, 
Lại tính tòng lai, ái sáchcư. 

ŒGia hữu cầm thư, nhỉ bốt lạc, 
Môn uô za mã cố nhân sơ, 

Tê diêm, tùụ phận, an hành bí, 
Hồ, hải, thê thân ức điều ngư. 
Dữ thế tiệm sơ, đầu hướng bạch, 
Đông sơn, nhật nhật phú quụ dư. 


_ Dịch nghĩa 


Bên sông núi Bác, ngọn hương mờ, 
lười nhác nằm dài, tính vốn ưa. 
Nhà có sách đàn, con trẻ thích, 
Cửa không xe ngựa, khách quen, thưa. 
Rừng khe. nón lá, đời êm ái, 


_ Sông bề thuyền câu, tính nhởn nhơ. 


Thế tục tạm xa, râu tóc bạc, 
Đông Sơn về sớm liệu bao giờ. 


x 
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Phiên âm - 


NGẪU THÀNH, 
Hộ đắc thân nhàn, quan hựu lãnh, 
.Bš môn tận nhật thiêu tương qua. 
Mần đường uân khí triêu phần bách, 
Nhiễu chầm tùng thanh dạ hấp trả. 
Tu kỷ đần trì 0í thiện lạc, 
Trị thân uị tất đọc thư đa, 
Bình sinh »u khoát, chân ngô bệnh, 
Vô thuật năng lão cánh gia. 
Dịch nghĩa ˆ 

_ NGẪU THÀNH. 
Mừng được thanh nhàn, chức việc nhàn. 
Cửa gài thăm hỏi ít ai cần. 
Rượu thêm hương bách, ngày mây phủ, 
Chè ngát bên tùng, tối gió đần. 
Vui nhất là khi mình tự sửa, 
Học nhiều chưa dủ được bền gan. 
Viễn vông chính bệnh từ xưa mắc, 
Thuốc đã khồng hay, bệnh lại hơn. 


bi 
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| Phiên âm 
THÙ HỮU NHÂN KIẾN KÝ. 
Kiều kiều long tương oan hộc chu, 
An hành mỗi cụ phúc trung lưu. 

_ Sự kham thế lệ phi ngón thuyết, 

_ Vận lạc phong ba khởi trí mưu. 
Tnân ngoại phù danh uên các huúnh, - 
Mộng trung hoa điều cỗ sơn u. | 
Ân cần kham tạ hương trung hữu, 
Liên bà tân thi tả ngã sầu. 


Dịch nghĩa 
ĐẤP THƠ BẠN GỬI HÀNG. 


-Bề lặng thuyền to sức nhẹ mau; 
Vẫn e chìm đắm vẫn ÏÍo âù. 

:Việc thua không phải như lời đoán, 
Vận hỏng đầu vì kém nghĩ sâu. 
Bỏ hết hư danh thân chửa tới, 

Về bân khe suối, hẹn còn lâu. 
Cùng làng bạn cũ, ơn xin tạ, 
liện gửi thư qua kề nỗi sầu. ' 


@ 
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Phiên âm 
HÓA HỮU NHÂN YÊN HÀ NGỤ HỨNG. 
Bồng Lai, Nhược Thủu, diều 0ô nha, | 
Tục cảnh đê hồi, phát bán hoa. 
Vân ngoại cố cư, không huệ trướng, 
Nguyệt trung thanh mộng, nhiễu sơn gia, 
Tâm như dã hạc, phù thiên tế, 
Tích tự chỉnh hồng, đạp tuyết sa. 
Nham huyệt thế thân, hà nhật thị. 
Thiên môn hồi thủ ngũ oân xa, 
: | Dịch nghĩa 

HỌA THƠ BẠN NHÌN MÂY NƯỚC CẢM HỨNG. 
Bồng tai, Nhược Thủy, biết đầu là. 
lăn lộn dường đời, tóc điềm hoa. 
Nền cũ ngoài mây; trơ khóm huệ. 
Ciăng thanh trong mộng chiếu non nhà. 
lâm như tâm hạc, lần mây khói, 
Chân giống chân hồng. đám tuyết sa. 
Bên đá gửi thân, mong chóng được, 


Năm mây nhìn nhận của riêng ta. 


x 
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Phiên âm 


Tiên thư sồ quuền cựu sinh nha, 
Cơ thực tùng căn, tước nhát hoa. 
Trúc hữu thiên can, lan tục khúch, 
Trần oô bán điềm đáo sơn gia. 
Đao gứu, hạt lệ, song tả nguyệt, 
Điếu chữ, ngư hản, trạc các sa. 
Đồ giác hồ trung phong nguyệt hảo, 
Niên niên bất dụng nhất tiền xa. 
Dịch nghĩa 

liên thư vài quyền vốn riêng ta. 
Đói sẵn rễ tùng, sẵn cánh hoa. _ 
lrúc có ngần cây; ngăn tục khách. 
Trần không mày bựi, tới non nhà. 
Bến câu cá lặn, con thuyền buộc, 
liếng hạc thềm châu, bóng nguyệt tà. 

- Chỉ thấy trong bầu, mây gió sẵn, 
Hằng năm mua bán, chẳng từng qua. 
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_ Phiên âm 


Ngang Thủụ tam gian, dã thủy nha. 
Thiếu niên bác lạc, cựu phân hoa. 
Đắc an phận xử, nhưng tùy phản. 
Vị xuất gia thời thả trú gia. 

Hạm lý oán sơn, oó súng nhục, 
Thành trung hiên miện, fồng trần sa, 
Cát Ông nhất khứ, kim thiên tải, 
Đan tảo, hàn yên, tuế nguyệt xa. 


Dịch nghĩa 


Ngang Thủy bên sông cất nếp nhà. 
Nhớ xưa vốn thích cảnh phồn hoa. 
Được nơi yên phận, còn tùy phận, 
Chưa tới xuất gia hãy ở gia. 

Cửa ngỡ non mây, xa quý tiện, 
[rong kinh mũ áo chính nam kha. 
Cát (Ông di khỏi, nghìn năm chần, 
lò thuốc do tàn, ngày tháng qua. 


x 
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—— Phiên âm 
THÚ VÂN HOÀNG MÔN THỊ LANG, NGUYÊN CÚC PHÁ, HẠ TÂN 
CƯ THÀNH 


Cung dư tịch địa bán trăn kinh, 

Kủ đắc tân th. địa — tọa mình, 

Ống thuật lũ khuụnh, mưu phụ tửu, 

Nang thư duụ hữu Thảo Huyền kinh. 
-_ Bồng môn đảo lú, nghênh giai khách, 
_Hoa ồ di sảng, cận khúc lính. 

Tiếu ngã lão lai, cuồng cánh thậm, 

Bảng nhân hưu khoái thứ công tỉnh, 


Dịch nghĩa 


HỌA THO MỪNG ĐỰNG NHÀ MỚI CỦA HOÀNG MÔN THỊ LANG 
NGUYỀN CÚC PHA 


Đất xa, sau loạn, cỏ gai sinh, ' 
Mừng được thư hiền viết đoạn minh. 
Bầu dốc may còn thù tạc chén, 
Sách coi chỉ có thảo huyền kinh. 
Cửa tre bước vội mời tân khách, 
Chiếu dọc bên hiên đủ tiếp nghênh. 
Tuồi tác bị cười lời đã lẫn,. 

— Mùng rằng còn họa, trí còn rành. 
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Phiên âm 
THƯ CÚC PHA TẶNG THỊ 
Thái bình Thiên Tử chính sùng ăn. 
H kiến hoàng kim lịch ngốa phân, 
Mỹ ngọc bất lao cầu thiện giá, 
Y lan chung thị thồ thanh phân. 
Tiền quán dĩ tác Nghỉ Đình Phụng, 
Quú ngã ưng đồng xuất Trục 0án. 
Lưỡng nhần hôn hoa, đầu cánh bạch, 
Quuên ai hà dĩ đáp quấn án. 


Dịch nghĩa : 
HOA THƠ CÚC PHA TẶNG 


Thái bình Thiên Tử chính ưa văn, 
Vàng ngói may thay được rõ dần. 
Ngọc tốt khỏi cần mong có giá; 
Hương thơm rồi thấy chính là lan. 
Xin mừng ông có Nghi Đình Phụng, 
Đáng thẹn tôi cùng Xuất Trục vân. 
Đôi mắt lóa mờ, đầu lại bạc, 

Có gì dám nghĩ đáp thâm ân. 


x 


4“ 
1«& 


130 TẬP THƯỢNG 


95 _— X W@ dj ứ H 


¿o Ý 3 # + #® * 
+4 4 Hh :iŸ — ®& 8#" 
"n #& # + w £& ‡ 
§ 3 4£ + # lủ # 
8 ở # ẲÑ§ 4 4 9 
1+ 1n #W ù +#+ 8& #É 
#* + #£ šy 1t 1h 
ñ lv AC 7# + Ý # 
Phiên âm 


TỐNG TĂNG ĐẠO KHIÊM QUY SƠN 
Kú tằng giảng học thấp dư niên. 
im hựu tương phùng nhất dạ miên, 
Thả hộ mộng trung phao tục sự, 
Tiện,dâinnthạch thượng thoại tiền duyên. 
Minh: triên Lỉnh Phố hoàn phi tích, 
Hà nhật Côn Sơn cộng thính tuuền. 
Läo khứ cuồng ngôn hưu quải ngã, 
Lâm kỳ ngã diệc thượng thừa thiền. 
¬- Dịch nghĩa ; . 
THƠ TẶNG TĂNG ĐẠO KHIÊM VỀ Ở NÚI 

Đã từng thấy giảng trước mười năm. 

Trò truyện đêm nay lại gập cầm. 

lrong mộng vẫn mừng đời tục lụy: 

Trên khe được - nối chuyện Thiền Lâm. 
Chiều nay Linh Phố đời y bát, 

Bao thủa Côn Sơn được kiếm tìm, 

Chớ lạ tuồi già sinh nói lần› 


Về non tôi sẽ có thiền tâm. 
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Phiên âm 

TÚC HỨNG. 
Lầm thúy đình đóng trúc mãn lâm, 
Sải môn trú tảo tĩnh âm ám. 
Vũ dư sơn sắc thanh thi nhầãn, 
Lạo thoái giang quang, tĩnh tục tâm. 
Hộ ngoại điều đề trí khách chí, 
Bình biên mộc lạc thức thu thám. 
Ngọ song thụu tỉnh hồn uô mị, 


_ Ân kủ phần hương, lý ngọc cầm. 


Dịch nghĩa : 

TÙY HỨNG. 
Lãm thúy tường đông trúc khắp rừng. 
Cửa sài sớm quét sạch lâng lâng. 
Sườn non mưa tạnh, màu thêm biếc, 
lặng sóng, lòng sông sắng tựa gương. 
Ngoài ngõ chim kêu; tin khách tới, 
Bên song lá rụng báo thu sang. 
Ngọ song mơ tỉnh, không thành giấc. 
lựa án ôm đàn, khói tỏa hương. 
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Phiên âm 
VẤN HỨNG. 
Cùng hạng u cư khồ tịch liêu. 
Ô cân, trúc trượng, on tiêu đao. 
Thôn hoang nhật lạc, hà anh thụ, 
Đã khinh nhân hụ thủu một kiều. 
Nim cỗ nô cùng giang mạc mạc, 
Anh hùng hữu hàn, điệp tiêu tiếu, 
Quụ lai đọc băng lan can tọa, 
Nhất phiến băng thiềm quải bích tiêu, 
Dịch nghĩa. 
VẤN HỨNG. 
Ñqgõ hẻm nhàn cư, cảnh quạnh hiu. 
Khăn den gậy trúc thú tiêu dao. 
Bóng xiên trong xóm, cây cao ngả, 
Cầu trước đường quai, khách vắng teo. 
Kim cồ vô cùng, giồng nườc chầy, 
Anh hùng thường hận, lá vàng gieo. 
lan can ngồi tựa, khi về nghỉ, 
Một mảnh trăng non, vách biếc treo. 
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Phiên âm : 


THU NGUYỆT NGẪU THÀNH. 


U trai thụ khởi, độc trầm ngâm. 

Ấn thượng, hương tiêu, tĩnh khách tâm, 
Tĩnh lý càn khôn, kinh oạn bin, 

Nhàn trung nhật nguyệt trị thiên kim, 
Nho phong lãnh đạm, thời tình bạc, 
Thánh pực ưu du đạo ðị thám 

Độc bãi quần thư 0ô cá sự, 


Läo mai song bạn lý dao cầm. 


Dịch nghĩa : 

TRĂNG THU 
Thư trai thức dậy, nghĩ tần ngần. 
Đưa dón chào mời tránh thói trần. 
Trời đất yên vui, Ío vạn biến, 
Tháng ngày nhàn rỗi giá nghìn cân. 
Nhà nho thoang thoảng ,tình như nhạt, 
Cõi thánh sâu xa, đạo tới lần. 
Sách cũ dọc xong, không có việc, 
Dưới mai lần gảy khúc cao sơn. 
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HỌA TÂN TRAI VẬN 
Phong lưu quận thú ăn chương bá, 
Kiều mộc năng linh ngã cố gia 
Tín mỹ giang sơn thì dị tựu, 
Vó tình tuế nguyệt nhãn tương hoa. 
Can qua thập tải thân bằng thiều, 
Vũ trụ thiên niên biến cố đa. 
Khách xá hương trần xuân trú oĩnh, 
Đằng đằng thanh mộng nhiễu yên ba. 
Dịch nghĩa : 
HỌA THƠ MỪNG NHÀ MỚI 
Phong lưu được tiếng văn siêu loại 


Kiều mộc may nhờ nếp thế gia. 
Tô điềm giang sơn thơ dễ tụng, 


_ Vô tình ngày tháng mắt sinh mờ. 


Mười năm chinh phạt, thưa thân thuộc. 
Muôn thủa trần gian cứ gió mưa. 

Quán trọ ngày xuân, hương bát ngắt, 
Chợp chờn như dục khách yên ba. 


w 
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Phiên am 
TỨC SỰ 


Tiều tiều hiên song nụu nụụ lư. 

Quan cư đốn giác, loại u cư. 

Thương ba giang thượng, nhàn thùu điễu, 
Lục thụ, âm trung, tỉnh khán thư. 

Vũ quá tình lam khuy hộ dù, 

Phong lai tuyết lầng ũ đình trừ. 

Ngọ song tiêu sái uô trần lụu 


Nhất phiến nhàn tâm nhiếp thái hư. 


Dịch nghĩa 
_ TỨC SỰ 


Một gian nhà nhở, một thư hiên, 

Công vụ gọi là một chức quan. 

Bến nước buông câu, thuyền thuận gió, 
Bóng cây đọc sách, cảnh an nhàn 

Hết mưa ngoài cửa, non quang đãng, 
Thoáng gió; trên thềm, tuyết ngập Ían. 


Sớm tối thiu thiu, quên mọi việc, 


- Thư tâm như đã tới non Hàn. 


Lý 
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Phiên âm : 


"ĐỀ AN TỬ SƠN, HOA YÊN TỰ, 


(An Nam chí : Sơn tại Đông Triều. Hựu danh Tượng Đầu 
sơn. Tương truyền An Kù Sinh tu luyện chỉ xứ. Cố danh. 
Tống, Hải Nhạc Danh Đồ, đệ từ phúc địa, tại Giao Chỉ, An 
Tử sơn, Phong Vực chí : Thượng hữu Tử Tiêu Phong, Ngọa 
Ván Am, Long Động, chư thẳng. Yên Hoa Tự tại tuyệt đỉnh 
cảnh chí không động. Tnần Nhân Tón cư thử phụng Phật, 
oí Trúc Lám đệ nhất 1). : 

An Sơn, sơn thượng tối cao phong. 

Tả ngũ canh sơ, nhật chính hồng. 

Vũ trụ nhãn cùng thương hải ngoại. 

Tiểu đàm nhân tại bích pân trung, 

Ủng môn, ngọc sóc, sắm thiên mẫu, 

Quải thạch, châu lưu, lạc bán không. 

Nhân-Miếu đương niên, di tích tại 

Bạch hào quang lý đồ trùng đồng. 
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Dịch nghĩa : 
ĐỀ CHÙA YÊN HOA, NÚI AN TỬ. 


(Theo sách An Nam chí, núi ở Đông Triều, có tên là Tượng 
Đầu sơn. Tương truyền Án Kỳ Sinh trước ở đó, cho nên thành 
tên. Theo sách Tống Hải Nhạc danh đồ, thì nơi phúc địa thử 
tư là ở An Tử Sơn, Giao chỉ, Xét về địa giới, trên có ngọn núi 
Tử Tiêu, có am Ngọa Vân, có Long Động, toàn là thắng cảnh, 
Chùa Yên Hoa ở trên đỉnh, tận nơi hư không, Vua Trần Nhân 
Tôn ở đó thờ Phật, chính là Trúc Lâm đệ Nhất Tò), 


An Sơn cao nhất, dãy nghìn trùng. 
Buồi sớm di lên lúc rạng đồng. 

Vũ trụ mắt nhìn xa khỏi biền, 

lhân mình, mây thấy ở ngay trong. 
Cửa ngoài, đáo ngọc nhiều nghìn mẫu, 
Vách đá, cờ châu rủ giữa không. 
Nhân-Miếu (1) đương thời di tích đó, 


Hào quang chiếu tỏa, rạng non sông. 


CHỦ THÍCH 
(1) Trần Nhân Tôn 
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Phiên âm 


ĐỀ BẢO PHÚC NHAM 


(Động tại Động Triều, An Khánh xã, Đại giang chỉ trung, 
quần sơn bài lập, Động tại sơn cước, phủ lâm thủy thứ, ngoại 
hữu bình sa điếu bán cao, thụ mộc thương thủy. Trung phụng 
thủy thần tối linh. Hựu hữu thâm cốc, nhiên chúc nhỉ hành, vô 
cùng tận xứ .An Nam chí vân : Nham khoan bát cửu trượng, 
thồ giai xích sắc), : 


Bình mình các trạo. thượng nham đầu. 
Thừa hứng liêu 0¿ ngọc cục du, 

Cửu chuuền đan thành, cô hạc khử, 
Tam thần cô đoạn, nhất ngao phu. 
Thạch lan ảnh phụ, thương giang nguyệt, 
Tiên động yên hàm, bích thụ thụ, 
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Thị xử chân kham dung ngã ần, 
Sơn trung hoàn hữu cựu du phù. 
(Thử Hiệp Thạch, Phạm Công vận). 


Dịch-nghĩa 
ĐỀ ĐỘNG BÃO PHÚC 


(Động ở về Đóng Triều, xã An Khánh, Ở giửa lòng sông, 
núi giàn bầy lởm chởm. Động ở chân núi, ăn ra đến giòng 
nước, Phia ngoài, có nồi bãi bình sa, hơi cao, cây cối mọc 
xanh um, nơi thờ thủy thần rất linh thiêng. Lại có hang sâu, 
thắp đuốc lần đi, không biết đâu là cùng. Sách An-Nam chí 
chép : Động rộng tám, chín trượng, đất đều một mầu đỏ). 


Sớm ngày cao hứng Buộc con thuyền. 
Ngọc cục như xưa lắm khách -quen. 
Chắp được cột. trời, ngao nồi hiện, 
Nấu :xong lò: thuốc, hạc bay liền. 
lrăng soi bóng đá, ` phô giòng 'biếc, 
l Mây lẫn cây xanh, cảnh cði tiên. 

_— Xứ đó rất hay, coi ở được, 

Động xưa chắc đã có ai lên. 


(Họa theo thơ Hiệp Thạch, Phạm Công). 
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5 Phiên âm : 
ĐỀ NGỌC THANH QUAN 
Tử phủ lâu đài Ù bích sầm. 
Tháp miên kun tịch, nhất đăng lâm. 
Tùng hoa lạc địa, kửn đàn tĩnh, 
Bích hưởng xuyên ân, đạo oiên thâm. 
Kim đỉnh đan thành, nhân để khử, 
Hoàng lương mộng giác, sự nan tầm. 
Viên sâu, hạc oán, oồ cùng ú, 
Hàn nhái tiêu tiêu, trúc cách lâm. 


: Dịch nghĩa 
ĐỀ ĐỀN NGỌC THANH QUAN. 


Đền phủ cung đài tựa núi cao. 
Mười năm nay mới bước lên lầu.: 
Hoa tùng khắp đất, bàn thờ lạnh, 
Vách đá lồng mày, viện đạo sâu. 

lò thuốc luyện xong, người đã vắng, 
Nồi kê giấc tỉnh, việc cồn đâu. 
Vượn sầu, hạc oán, liên miên nghĩ, 


Rừng trúc híu hiu gió gợi sầu. 


xgz 
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Phiên âm - 
HA NHẬT MẠN THÀNH 


Vũ quá đình kha chưởng lục ám. | 
Thiền thanh cung chủu tấu ngu cầm. 
Song tiền hoàng quyền, cóòng môi thụg, 
Hộ ngoạt thanh sơn cố sách ngâm, 

Trú tĩnh, củn khôi khoan đạo tr. 
Nhân nhàn, danh lợi tỉnh sơ tâm. 

Hồi đầu tam thập niên tiền sự. 

Mộng lý du du cánh mạc tầm. 


Dịch nghĩa 
NGÀY MÙA HẠ 


Mưa xuống cây sân, bóng thắm màu. 
lắng nghe êm dịu tiếng ve kêu. 
Irước hiên dọc sách thiu thiu ngủ, 
Ngoài cửa nhìn non thắc mắc sầu. 
Ngày tĩnh đạo trời suy kỹ lại, 
Người nhàn danh lợi tính từ lâu. 
Ngoảnh đầu ba chục năm công việc, 


Mơ mộng bâng khuâng chẳng thấy đâu. 


"+” 
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Phiên âm 

OAN THÁN 


(Chu Bột hệ ngục, bất năng chí từ. Ngục lại thư độc bối ` 
thị chì). 

Phù lục thăng trầm ngũ thập miên. 
Cố sơn tuyuền thạch phụ tình duuên. 
Hư danh, thực họa, thù kham tiến, 
Chúng báng cô trung tuyệt khả liên, 
Số hữu nan đào, trừ thị mệnh, 
Văn như bị táng, dd quan thiên. 
Ngục trung độc bối, không tao nhục, 
Kim khuuết hà do đạt thốn tiên. 


Dịch nghĩa 
THAN VIỆC OAN 


Chu Bột bị tù. Muốn khiếu oan, không cỏ lối nào đưa thư 
được. Tên ngục lại treo vào lưng bằng tội trạng), 
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lhăng giáng nửa đời, thói tục quen. 
Non nhà, khe suối, mộng đành quên. 
Danh hư, họa thực, cười là phải, 
lời trách tâm trung, nghĩ ngại phiền. 
Số đã không qua, đành mệnh vậy, 
Đạo như chưa mất, có trời trên. 
lưng đeo bản án, trong lao, nhục, 
Mảnh giấy thân oan khó đạt lên. 


CHÚ THÍCH : Chu Bột là một viên đại tướng triều Hán nước Tàu. 
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Phiên âm 
Phụ tặng, đáp, chư thể 

NGUYÊN TỬ TẤN ĐỀ ỨC TRAI BÍCH. 
Tâm kính tương phùng, khởi ngẫu nhiên. 
Biệt khai thanh thị nhất lâm tuuền. 
Ưu du lễ nhượng, an nhân trạch, 
Xuất nhập khiêm cùng, lạc tính thiên 
Lại tán đình tiền, duu tháo sắc, 
Khách lai trúc ngoại hữu trà uên. 
Công dư thoái thực phần hương tọa, 
Họa trục trương cầm lạc tuế niên. 


Dịch nghĩa 
Phụ thêm thơ tặng, đáp, các thẻ 
ĐỀ VÁCH NHÀ ỨC TRAI NGUYÊN TỬ TẤN 

Cập gỡ cùng nhau, há ngẫu nhiên. 
Riêng nơi thành thị một lâm tuyền. 
Việc quan lễ nhượng, thành vô sự, - 
Đối khách khiêm cung tính vốn hiền. 
lại thuộc trước thềm nhìn vắng bóng, 
Bạn thường bên trúc. vị trà quen. 
Việc quan về nghỉ, trầm hương ngát, 
Vặn trục so dây, mấy điệu đần. 


x 
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Phiên âm 


NGUYÊN MỘNG TUÂN HẠ THỪA CHỈ ỨC TRAI TÂN CƯ. 
Thiện trị ưng trì kế tử kinh. 
Hà tu lậu ốc soạn tân mình. 
Nhất điều thủy lãnh trí tam quán, 
Tứ bích gia bần phú lục kinh. 
Mai ảnh nguyệt miều, lai giáng trướng, 
Hà hương phong đệ, tống sơ linh. 
Huề hồ nghĩ dục đồng thanh thưởng, 
Giai tủy tùu nhân, ật độc tỉnh. 


Dịch nghĩa 
NGUYÊN MỘNG TUÂN MÙNG NHÀ MỚI 
THỪA CHỈ ỨC TRAI 
[Thượng chí mong tìm nối chí mình. 
Cần gì nhà nhỏ đặt bài minh. 
Chức quan khoe lạnh, mà tam quần 
Bốn vách tuy nghèo đủ lục kinh. 
Mai dưới ánh trăng, in trướng giáng, 
Sen theo ngọn gió thoáng bên mành. 
Nghiêng bầu cùng bạn đồng thanh nhấp, 
Chủ khách đều say, chẳng tỉnh riêng. 
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Phiên ' âm 


PHAN PHU TIÊN HÀ GIÁN NGHỊ ĐẠI PHU NGUYỄN ÚC TRAI 


Chân nguụên hội hợp bạnh phùng thân. 
Tá trị danh nho h hữu nhân. 

Ấu học trắng hành, hành thử đạo. 

éỉnh trí tiên giác, giác tư dân. 

Diêm mai đỉnh nại, điều hòa mỹ, 

Lễ nhạc, quụ mó, chế tác tân. 

Tứ hải phương kim quụ nhất thống, 
Thùu năng dược đã xuất hồng quán. 


| Dịch nghĩa | 
PHAN PHU TIỀN MỪNG GIÁN NGHỊ ĐẠI PHU 
_ NGUYÊN ỨC TRAI 

May sao vận hội đủ quân thần. 
Mừng thấy chân nho giúp thánh quân. 
Ấu học, tráng hành, hành đúng đạo, 
Sinh trí tiên giác, giác cho dân. 
"Muối tương gia vị, cho đều cả, 

lễ nhạc quy mô được đúng dần. 

Bốn bề ngày nay về một mối, 

Ai mà thoát khỏi vị cầm cân. ˆ 
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Phiên âm 


NGUYÊN MỘNG TUẦN TẶNG GIÁN NGHỊ 


ĐẠI PHU NGUYÊN CÔNG 


Hoàng các thanh phong ngọc thự tiện. 
Rinh bang hoa quốc, cồ oô tiền 

Nhất thời từ hãn, thôi oăn bá, 

Lưỡng đạo quân dân ác chính quuên. 
Bạch phát chỉ nhàn thiên hạ lự, 

Thanh trung lưu dữ tử tôn truuền, 
Nho lâm kủ hứa chiêm sơn đầu, 

Hảo 0uị triều đình htc tiến hiền. 


Dịch nghĩa 


NGUYÊN MÔNG TUÂN TẶNG GIÁN NGHỊ 


ĐẠI PHU NGUYÊN CÔNG 


G?ó mát lầu cao chính vị tiên. 

lài cao trị nước kề đầu tiên. 
Một thời hàn mặc thành văn bá, 
Hai đạo quân dân giữ chính quyền. 
lóc bạc những Ío thiên hạ kế, 
lòng trung đề lại tử tôn truyền. 
Kừng nho đã mấy ai tỉnh đầu, 
Chỉ vị triều đình cố tiến hiền. 
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Phiên âm : 
ĐẾỄ HOẢNG NGỰ SỬ MAI TUYẾT HIÊN 
(Thất ngôn trường thiên) 


Tr† quán nga nga diện tự thiết, 

Bất độc ái mai, kiêm ái tuyết, 

Ấi mai ái tuyết, đị duyên hà, 

Ái duuên tuyết bạch, mai thanh khiết. 
Thiên nhiên mai tuụết tự lưỡng kỳ, 
Cánh thiêm đài bách, chân tam tuyệt. 
La Phù tiên tử băng o¡ hồn, 

Khoảnh khắc năng linh quùnh tác tiết. 
Đa thâm kỳ thụ toái linh lung, 
Nguyệt hộ phong song hàn lẫm: liệt. 
Nhược phỉ phong đệ ám hương lai, 
Phân phân nhất sắc hà do biệt. 

Tuân chiêm bất pha ngọc lâu hàn. 
Ngàn hải dao quang cánh thanh triệt, 
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Cửu trùng chân niệm cập hà manh, 
Vạn lý cầm  dao-trú tấết, 
Sương phong quyền địa giản hoành thu, 
Thán tại oiêm hoang, tâm ngụu khuụết. 
Giao nam thập nguyệt, noän như xuân, 
Mộng trung chỉ hữu hoa kham triết. 
Tương tâm thác oật cô hữu chỉ, 
Cao trục thâm kỳ đạo tiền trấết. 
Đóng Pha oị trúc bất khả uô, - 
Liêm Khê di liên diệc hữu thuyết, 
Càn khôn oạn cô nhất thanh chí, 
Bá Kiều thi tứ Táu Hồ nguyệt. 
Dịch nghĩa : 
ĐỀ HIÊN MAI TUYẾT CỦA HOÀNG NGỰ SỬ. 
(Thất ngôn trường thiên) 


Ma trĩ uy nghi mặt tựa sẲt. 

Không chỉ yêu mai, yêu cả tuyết. 

Yêu mai, yêu luyết, cớ duyên gì, 

Cớ duyên tuyết trắng, mai thanh khiết. 
Thiên nhiên mai tuyết nghĩ đã kỳ, 

lại thêm cây bách thành tam tuyệt. 
la Phù Tử, (f1) tâm thần như băng, 
Ihoáng biến ngọc quỳnh thành hột cát. 
Đêm khuya lanh lảnh tiếng ngọc rơi, 
Gió cửa trăng hiên gây gấy rét. 

Ví không có gió dưa hương theo, 
Đều đều một sắc không phân biệt. 

lầu ngọc lạnh, Đông Pha (2) có ngại đâu, 


CHÚ THÍCH.— (1) La Phù là tên một quả nủi miền nam nước Tàu, 
Ngươi đời Đông Tấn là Cát Hồng tu tiên ở đó, 


(3) Tèn hiệu thi nhân đời Tống nước Tàu là Tô Thức. 


150 TẬP THƯỢNG 


Bề bạc sóng, lắng trong là hết, 

Cửu trùng thương xót đến dân xa, 

Những điều sai lầm là được bớt. 

Gió sương thồi mạnh, chuyền hơi may, 
-_ Thân ở phương nam, lòng cửa khuyết. 

Phương nam, tháng hợi, ấm như xuân, 

Irong mộng chỉ hoa là còn thiết. 

Tâm tình sánh vật xưa có người, 

Lần trần ở lại theo tiên triết.: - 

Đông Pha nghĩ trúc không thề không, 

Liêm Khê (5) yêu sen thêm một thuyết. 

lừ xưa trời đất khi thu tới, - 

Nhớ Tây Hồ Bá Kiều vịnh nguyệt. 


_CHÚ THÍCH.— (3) Tên hiệu danh nhận đời Tống nước Tàu là Chu 
Đôn Di. 


đausssee 
HH 
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Phiên-âm.- 


CÔN SƠN CA. 


( Sử ký chú vân. Trần Nguyên Đán sở cư Thanh Hư động. 


Công vi ca tự. 


Kỳ ý giaivi tán mỹ chỉ từ đầ). 


Côn-Sơn hữu tuyền, kỳ thanh lãnh lãnh nhiên, ngô dĩ 


vi cầm huyền, 


Côn-Sơn hữu thạch, vũ tây đài phô bích, ngô dỉ vi đạm 


tịch. 


Nham trung hữu tùng, vạn lý thủy đồng đồng, ngô ư thị 
hồ yên tức kỳ trung. 


Lâm trung hữu trúc, thiên chỉ ấn hàn lục, ngô ư thị hồ 
ngâm khiếu kỳ trắc, 
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Vấn quân hà bất quy khứ lai, bán sinh trần thỒ trường giao 
cốc, ï 

Vạn chung cửu đỉnh hà tất nhiên, ằm thủy phạn sơ tùy phận 
túc. 


Quân bất kiến, Đồng Trác, ngyeg kim doanh nhất Ö, Nguyên 
Tải hồ tiêu lục bách hộc, 


Hưựu bất kiến, Bá Di đữ Thúc Tề, Thủ Dương nga tử bất thực 
túc, _ | 

Hiền ngu lưởug giả bất tương mâu, diệc các tự cầu kỳ sở 
dục, | | 

Nhân sinh bách tuế nội, tất cảnh đồng thảo mộc. 

Hoan bỉ ưu lạc điệt văng lai, nhất vinh nhất tạ hoản tương 
tục. 

Nhân gian nhược hữu Sào Do đồ, khuyến cừ thính ngã sơn 


trung khúc. 
Khâu sơn, hoa ốc diệc ngẫu nữSùt Tử hậu thùy vi vinh cánh thùy - 
ĐH c Dịch nghĩa : 
CÔN SƠN CA 


(Sử kỷ chép : Trần Nguyên Đán ở động Thanh Hư. 

Công làm bài ca tựa, ý cùng lời đều là tán dương). 

Côn Sơn cỏ tuyền, tiếng đều róc rách êm, fa coi như tiếng 
huyền. 

Côn Sơn cỏ thạch, mưa xuống rêu phô biếc, fa coi như 
trúc tịch. 


Đá xanh có tùng, muôn đậm bóng ánh lồng, ta thấy, vừa 
hay được nghỉ bên trong. 
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Rừng sâu cỏ trúc, nghìn cây phô mầu lục, ta thấy vừa hay, 
ngâm hát bên gốc, 


Hỏi ông sao chẳng về hẳn đi, nửa đời cát bụi còn lăn lóc. 

Muôn chung nghìn tứ có làm chỉ, nước suối cơm rau mà 
tri túc. 

Ông chẳng thấy, ngàn vàng chất Nam Ồ, Nguyên Tải hồ 
tiêu sáu trăm hộc. 


Lại chằng thấy Bá Di với Thúc Tề, Thủ Dương chết đỏi 
chẳng nhận thóc. 


Hiền ngu hai hạng chẳng như nhau, mỗi hạng mỗi tìm 
riêng sở dục. 
Người đời khoảng trăm năm, tất hẳn như thảo mộc. 


Vui buồn lo thích cứ đôi thay, một lên một xuống tùy theo 
lúc. _ 


Núi gò nhà cửa vốn ngẫu nhiên, sau chết, ai vinh mà ai 
nhục. 


Người đời nếu cỏ hạng Sào Do, khuyên cứ nghe hát Côn 
Sơn khúc. 
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Phiên âm : 
CHÍ LINH SƠN PHÚ ( xuất Quần Hiền phủ !ậ). 


(Ngụ đề. Phế vân : Pháp độ nghiêm chỉnh, chứng cứ thân 
thiết, trực dĩ sự thực tả vi tán vịnh chỉ từ, thậm thận mật ), 


Thần long khởi hề phi Lam kinh. Thiên qua chỉ hề, sóc tái 
thanh, Sáng nghiệp chỉ công thành bí bí, Tây thô chỉ sơn xuyên 
hữu linh, Ê ngã Hoàng chi thánh vũ. Đương tứ phương chỉ 
kinh doanh. Quốc bộ phương truân, Tâm khốn lự hành. Ký ư 
thiên nhi thủ tất. Nãi lệ chí dĩ cánh thành, Thử kim nhật sở dĩ 
hóa Hồ Việt vi nhất gia. Nhi tư sơn đắc đï thiên cồ thùy danh 
đã. Đương kỳ nghĩa binh sơ khởi. Tặc thế phương trương. 
Nhất quốc anh hào. Thu thụ vẫn sương. Chí thôn Ngô hề, thục 
chủng, thục duyên. Đồ hưng Hán hề, thục bình, thục lương, 
Ngã Hoàng phương độn tích vu tư sơn, Duy sạn biện dĩ mai 
quang. Thê tử lưu ly. Sĩ tốt tán vương. Tuy xử khốn nhi ích 
hanh, Trị tương hưng chỉ hữu tường. Cung giới trụ đï vi v. 
Thực thái căn nhi vi lương. Chí cấp cấp ư đồ hồi. Tâm uất uất 
nhỉ bất vương. Tưởng thử sơn ư thử thới hề. Khởi bất tự Hán 
Hoàng chỉ tại Mang Dương giả da. Do kỳ trỉ bỉ, trí kỷ. Năng 
nhược nặng cường. Đãi thời tứ tệ. Thu phong liễm mang. Chầm 
tân nhỉ ngọa. Huyền phủ nhi thường Tư tuyết tiền sỉ. Dĩ phục 
cố cương. Tưởng thử sơn ư tư thời hề, Khởi bất tự Cối Kê chỉ 
thê Việt Vương giả da. Ký nãi: Thu kỳ tán tốt. Phủ dưởng ích 
cần. Nội tu chiến cụ, Ngoại thác hòa thân, Quyên kim mộ sĩ, 
Sát tượng hưởng quân, Nhân hoài thân thượng dĩ tử trưởng, 
Tư dục hiệu lực dĩ thù công. | 


Ư thị : Luyện binh tuyên tướng. Chế thẳng xuất kỳ. Sinh 
nhục tử vinh, tri ngã quân chỉ khả dụng, Hướng lương khí giới, 
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giai nhân địch dĩ vitư. Vạntoàn dĩ thủ, Nhất thốc bất di, Câm 
Bành khê tảng dĩ hiến địa, Phương Chính hư hát dĩ đỗng ngnỉ. 
Nãi cứ hiêm nhỉ lập công. Hựu đa phương dĩ ngộ chỉ, Dạ tắc 
cử hóa. Trú tắc trươog kỳ, Đỗ.Gia chỉ xâm địa tranh tiện, 
Khả.Lưu chỉ độ giang trầm sư. Lôi khu, điện xiết, Trúc phá 
hối phi. Chu.Kiệt hạm xa. Hoàng-Thành bộc thị. Nghệ An chỉ 
địa dÏ vi ngã hữu. Tây Đô chỉ tiệp tật ư tiêu trì. Giáp đạo hồ 
tương. Lai giả như quy, Hào kiệt hàm phẫn dĩ thiết xỉ. Phụ 
läo cảm khấp nhi hư hy. Ngã chỉ quân thanh nhật dĩ ích chấn. 
Tặc chỉ bôn mệnh nhật đĩ ích bì. Thị Kiều chỉ băng đê hội nghị 
Tụy Động chi kính phong tồi ùy. Trần-Hiệp, Lý-Lượng chỉ thâm 
khanh trụy hồ. Vương-Thông, Mã-Kỳ chỉ phí đỉnh ngư nhi. Vạn 
lý chỉ sơa hà khắc phục, Đông-Đô chỉ thị tứ bất di. Đương 
thử chỉ thời, khởi bất tự Hán Cao Cai-Hạ tử diện chỉ vi giả 
da. Nại hà : cuồng lỗ chỉ tham tâm bất chấp. Cử quốc chỉ viện 
binh phục lai. Dĩ du cứu hỏa, Lạc họa hạnh bôi, Liễu Thăng 
tông tử nhi Chỉ.Lăng lưu nuyết, Mộc - Thạnh tiêu độn nhỉ Lãnh 
Kinh tích hài. Lưỡng lộ cứu binh bất toàn chủng nhỉ câu bại, 
Các xứ tặc thành bất huyết nhận nhỉ tự khai. Trạo vỉ khất 
lien. Thành thiết kham ai. Đương thử chỉ thời, khởi bất tự Câu 
Tiễn khốn Ngô Vương chỉ ư Cô.Tô đài giả da, Tuy nhiên, Hán 
Cao chỉ huy mô hoằng viên, chính tự ngô Hoàng kim nhật chỉ 
thịnh. Câu Tiễn đặc thủ kỳ phục thù chỉ chí nhỉ đi. Khởi túc dĩ 
nghỉ nghị kỳ vạn nhất tai. 


Chí nhược thần vũ bất xát, Đại đức hiếu sinh, Niệm quốc 
gia trường cửu chỉ kế : Phóng thập vạn khất bàng chỉ binh, Tu 
lưỡng quốc chỉ hòa hiếu, Tức vạn thế chỉ chiến tranh, Toàn 
quốc vỉ thượng, Duy đồ tập nỉnh. 
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_ Thị tắc, ngã Hoàng chỉ thịnh đức. Hựu khởi Cao Tồ đồng 
nhật chỉ câu ngữ. LUàà Q dữ nhị Đế, tam Vương nhi tịnh xưng 


giả đã. 


Ta hồ. Cồ Vắng, kim lai, Bách thế khả suy. Nghiêu hưng 
Đường sĩ. Thuấn khởi trắc ví, Thành Thang chỉ tải tự Bạc, 
Thái Vương chỉ thiên vu Kỳ. Cải đa nạn nãi hưng bang chỉ 
bản. Nhi ân ưu thực khải thánh chỉ cơ. Lịch biến đa, tíc 
tư lự thâm. Kế sự viễn, tắc thành công kỳ. Đế Vương chỉ 
hưng. Mạc bất do ty. Nhiên tắc, ngã Hoàng chỉ nghiệp thực 
do thử sơn nhỉ sảng thủy, Nhi ngã Hoàng chỉ long công thịnh 
đức, trường đữ thử sơn nhỉ nguy pguy giả hồ. Nãi bái thủ, 
khê thủ, nhi hiến ca viết : 

Thiên khái thánh hề, địa hưng Dương. 
Càn khôn thảo muội hề, ân tế phí thường. 
Đồ tư sơn chỉ nga nga hề, niệm tích nhật chỉ gian khô, 
Phủ pương nghiệp chỉ du cơ hề, hà nhật năng ương. 
Nguyện kủ thịnh đức dĩ lặc trình lệ hề, pĩnh thùu bất hủ- 
Tuyên thiên cồ đờ oạn cồ hề, đồng thiên địa nhỉ trường. 
cửu. 

Dịch-nghĩa : 

BÀI PHỦ NÚI CHÍ LINH (Trích trong tập Quần hiền phú). 

( Ngự phê : Pháp độ nghiêm chỉnh. Chứng cớ thiết thực. 

Cứ lấy sự thực tả, Lời tán dương rất thân mật). 


Rồng thiêng cất cánh trên Lam kinh. Giáo trời dẹp loạn tới 
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Bắc thành, Sáng nghiệp thành công đã tỏ rõ. Non sông phia 
tây thật là linh. Giúp vua ta về thánh vũ, Khắp bốn phương 
đều kinh doanh. Vận nguy nước khốn, Trí sáng việc rành. Vì 
tự nhận lấy mệnh trời. Đã hữu chí là cảnh thành. Cho nên ngày 
nay Hồ Việt hợp một nhà. Là do nghìn thu non Lam tạo nên 
đanh. 


Đương khi cờ nghĩa mới phất. Là lúc thế giặc đương hăng. 
Mọi anh hào trong nước. Như lá cây bị sương. Chí muốn thôn 
Ngô, nhờ ai gây giúp. Việc mong hưng Hán, hiếm người đảm 
đương. Ở non Lam, vua ta đương tránh. Dấu tên hiệu mấy kẻ 


được tường. Vợ con lưu lạc. 5ï tốt hoang mang. Tuy gập cảnh 
nguy mà càng gắng. Biết chắc kết quả sẽ huy hoàng. Lấy giáp 
trụ làm áo mặc cũ, Lấy rễ rau làm thức ăn thường. Lúc đỏ, 
vua ta ở non, Lam, Có khác gì Hán Hoàng ở Mang Dương. Vì 
biết tri kỷ, tri bỉ, Cho nên năng nhược, năng cường. Chờ thời 
xem chỗ giặc thiếu sót. Mài gươm, đợi dụng ta sở trường. Lấy 
mật làm cơm. Lấy gai làm giường. Báo được thù nhục. Lấy lại 
cương cường. Hả chẳng như Cối Kê, chuyện Việt Vương chăng! 


Vậy nên họp quân tản nát : Đón người ân cần. Trong sửa 
binh giáp. Ngoài giả hòa thân. Quyên tiền mộ tốt. Giết voi nuôi 
quân. Nhân dân muốn lấy chết báo đức. Tướng sĩ mong lập 
công đền ân. 


Vậy mới : Luyện binh tuyền tướng. Quyết trận mưu kỳ, 
Sống nhục, chết vinh, biết rổ quân ta dùng được. Tích lương 
trữ kiếm, lệnh truyền đánh giặc là nghe. Giữ gìn cần thận. 
Mảnh sắt không chê. Cầm Bành cúi lậy nộp đất. Phương Chính 
kêu khóc xin về. Mới giữ hiềm mà công thành. Lại nhiều mưu 
đề giặc nghỉ, Đêm thì đốt lửa. Ngày thì treo cờ. Ấp Đỗ-G¡a 
quân lui vội vã. Bến Khả-Lưu giặc chết còn chỉ, Sấm vang 
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nhoáng chớp. Rác đốt trẻ tre. Hoàng Thành phơi xác. Chu 
Kiệt theo xe. Nghệ An giặc thua để ta chiếm lại, Tây Đô ta 
thắng như gió quay về. Hào kiệt nghiến răng hậm hực. Phụ. 
lão mừng tủi hả hê., Quân ta từ đó được phấn chấn. Quân giặc 
thỏi đành hết rở nghề. Toj Kiều tan thua như kiến cỏ. Tụy 
động cố thủ rõ hùng uy. Hồ vào cặm là Trần.Hiệp Lý Lượng 
Cá trong nồi là Vương - Thông, Mã Kỳ. Muôn dậm non sông tồn 
tại. Đông Đó nhà cửa bất di. Đương thời so sánh với Cao Tô 
vây Cai Hạ, chẳng khác phân ly. _ 


Cớ sao giặc còn tham không chán. Trong nước quân cửu 
viện tới nơi. Lửa cháy thêm dầu. Vui họa, Mừng tai, Liễu 
Thăng tìm chết mà Chi Lăng huyết chảy. Mộc Thạnh trốn về 
mà Lãnh Kinh xương phơi. Hai lộ cửu binh cùng bại mà không 
toàn vẹn, Các xứ thành giặc không đánh mà phải chạy dài. Ve 
vảy cầu phúc. Tha thiết khất ai. Đương khi đó giống như Câu 
Tiên, hấm Ngô Vương trên Cô Tô đài. 


Tuy nhiên quy mô vua Hán Cao sâu rộng, chính giống vua 
ta ngày nay đức thịnh, Câu Tiễn chỉ được xong phục thù, là 
chí, la hướng, há đủ sánh vua ta lấy một hai. 


Nay xét: Thần vũ không giết. Đại đức hiếu sinh, Nghĩ 
quốc gia lâu đài kế sách, Tha bọn đầu hàng mười vạn bỉnh. 
Nối tình hòa hiếu hai nước, Đề lâu dài yên được chiến tranh. 
Lấy toàn quốc trên hết, Đề mưu đồ an nỉnh, Thì đó, vua ta 
có thịnh đức, sánh với hai Đế, ba Vương cùng uy linh. Việc 
đời từ xưa đến nay, đến trăm đời cứ rộng suy. Vua Nghiêu hưng 
nghiệp ở đất Đường. Vua Thuấn khởi thủy ở Trắc-Vi. Thành 
Thang tại đất Bạc. Thái Vương tới ấp Kỳ. Khó khăn là hưng 
bang hẳn, Lo nghĩ là khải thánh cơ. Trải biến nhiều thì lơ 
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nghĩ sâu. Mưu việc xa thì thánh công kỳ. Đế vương hưng khởi 
được, Đều cùng một lối đi, 


Thế thì : Vua ta dấy nghiệp là từ núi Lam. Mà công cao 

đức lớn cùng với núi Lam, bất dịch, bất di. 
Xin rập đầu lạy và chúc rằng : 

lrời mở đường cho thánh. Đất giúp việc cho vươn nợ. 

Trời đất mù mịt. Quân đội phi thường. 

lrông non lam nguy nga, biết khi xưa trải bao gian khồ. 

Nhìn non lam rực rỡ, có bao giờ quên được nghiệp vương. 

Xin chép đức sáng cho khắc bia, đề đời đời nhớ. nghìn năm; 


muôn năm, cùng đất trời được cửu trường. 


QUYỀN II 


PHỤ LỤC NGUYÊN PHI KHANH THỊ VĂN 
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Phiên âm 
Quyên chỉ nhị PHỤ LỤC NGUYÊN PHI KHANH THỊ VĂN. 


Nguyễn Phi Khanh, danh Ứng Long. biệu Trúc Khê, Tiên 
sinh hữu văn danh. Trần Nguyên Đán thường xung vi nhị 
Xuyên Kiềm Cbính Sử, Tbụ kỳ nữ, học, tầm giá chỉ. Niên thập 
cửu, i}¡ Iong Khánh nhị niên tiến sỸĨ cập đệ (Đăng Khoa lục 
tác Anh Tôn Giáp Thìn Hưng Long thập nhị niên ), Thời Duệ 
Tôn dï hàn tộc phối hoàng tôn, phế bết dụng. Hán Thương, 
thiệu Thành, nguyên niên, thủy trạc Hãn Lâm Học Sĩ. Cấp Minh 
nhân phạm Nhật Nam hoạch Quý Ly Hán Thươug. Nãi hàng vu 
Minh. Hữu Nhị Khê tập hành vu thế, 


Dịch nghĩa : | 
Quyền 2 PHỤ LỤC VĂN THỢ CỦA NGUYÊN PHI KHANH. 
Nguyễn Phi Khanh, tên là Ứng Long, hiệu là Trúc Khê, 
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Tiên sinh về văn có tiếng giỏi, Trần Nguyên Đán thường khen 
là Nhị Xuyên Kiềm Chiến Sứ, gả con gái cho. Năm 19 tuồi, đỗ 
tiến sĩ, khoa Long Khánh, năm thứ Hai ( Quyền Đăng Khoa Lục 
chép là đỗ khoa giáp thìn, niên hiệu Hưng Long, Anh Tôn năm 
thứ 12). Thời đó, vua Duệ Tôn cho là con nhà thường dân 
lấy một vị Công Chúa cho nên không dùng. Thời Hán Thương 
niên hiệu Thiệu Thành năm đầu mới được chức Hàn Lâm Học 
Sĩ. Đến khi quân Minh xâm lăng, bắt Quý Ly, Hán Thương, thì 
tiên sinh hàng Minh. Có tập Nhị Khê truyền lại, 
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Phiên âm 


HÓA THÀNH THÂN CHUNG 
Viễn oiễn tòng tăng tự, 

Đồng đông lạc khách bồng. 
Trào sinh thiên địa hiều, 
Xguuêt bạch hựu giang không. 


Dịch nghĩa : 


NGHE QHUÔNG SỚM Ở HÓA THÀNH. 


Văng vâng từ chùa cồ, 
long cong tới cửa bồng. 
Trào lên, trời đã sớm, 
Sông vắng. lại giăng lồng. 
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Phiên-âm 


HOÀNG GIANG DẠ VŨ. 


Liệu phố tam thu pñ| 


Quán bồng bán dạ thanh. 
Cô đăng minh hựu diệt. 
_ Hồ hải thập niên tình. 


Dịch - nghĩa 


BẾN HOÀNG GIANG, ĐÊM MƯA, 


Phố liệu mưu ba tháng, 
Tiếng tre gió giữa đêm. 
Đèn thu, khêu lại tắt, 
Hồ hải đã mười năm. 
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Phiên âm 

THÔN CƯ 


Tùng quân tam kính tại. 
Tuế uän bạc ngôn quụ. 

Bả tửu khan thu sắc. 

Huề cùng, -bộ tịch huy. 

Vân khóng sơn nguyệt xuất, 
Thiên khoát tái hồng phi, 
Hất thính hôn chung bả. 


Hô đồng gềm trúc phi. 


Dịch nghĩa : 
Ở TRONG XÓM. 
lùng quân ba dãy đó, - 
Năm cưối nhắc gì quề, 


lhu sáng nâng bầu ngắm. 
lrời chiều chống gậy di. 

Mây cao, trăng mới hé, 

lrời rộng, nhạn bay về. 

Bỗng nghe chuông chiều gióng, 
Gọi trẻ cài phên tre. 
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Phiên âm 
THU NHẬT LƯU BIỆT HỒNG CHÂU KIỀM CHÍNH 


Quụ móng Nhị Khê bắc. 

Cố nhân hòe phủ biên. 
Thanh sương hòa biệt duệ., 
Hồng nhật thượng ngâm tiên. 
Sầu tự bằng bói đoạn. 

Tân Chỉ quát lệ truyền. 
Tương k tam ngũ da. 

Cộng tủy quế hoa thiên, 


Dịch nghĩa: 
NGÀY THU, LƯU BIỆT KIỀM CHÍNH HỒNG CHÂU 

Mộng tới Nhị Khê bắc. 

Phủ Hoè còn cố nhân. 

Sương sa cùng rứt áo. 

Nắng sớm đành lên yên. 

Nâng chén sầu chia sẻ. 

Ngâm thơ nước mắt tràn. 

Xin hẹn thời biến chuyền, 


Bên quế rượu liên miên. 
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Phiên âm : 


BỒI BĂNG HỒ TƯỞNG CÔNG DU XUÂN GIANG. 


Tam xuân mị yêu cảnh. 
Nhất trạo kích thương lương, 
Tập khi câu hồ hải. 

Ưu tâm chỉ miễu đường. 
Thanh thị ngu điều trọng, 
Giai cú chỉ (an hương. 

Hừng tán trung lưu phản, 
Sơn gian nhật dĩ hoàng. 


| Dịch nghĩa : 
THEO BĂNG HỒ TƯỚNG CÔNG ĐI TRÊN SÔNG MÙA XUÂN. 


Tháng ba, trời mây khói. 
Chèo quế lướt trường giang. 
Chí khí theo hồ hải. 

lâm can ở miếu đường. 

Ý thơ gồm cảnh vật. 

lời chữ ngát trầm hương. 
Đủ hứng quay chèo lại. 
sườn non ánh xế vàng. 


@ 
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Phiên-âm : 
ĐỀ TIÊN DU TỰ 
Thiên Đức san hà cồ đế đó. 
Danh lam hình thẳng tiều phương hồ. 
Nhán gian hà xứ phi trần tích' _ 
Hư phóng thần tiên sự dĩ uô. 


Dịch nghĩa : 
ĐỀ CHÙA TIÊN DU 
[hiên Đức đô xưa rạng núi sông. 
liếng truyền hình thế tựa non bồng. 
Đến nay đâu chẳng tràn do bụi. 
Hỏi lại thần tiên truyện có không. 
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Phiên âm : 


TRUNG THU NGOẠN NGUYỆT HỮU HOÀI. 


Thông thông (1) khách lý hựu trung thu. 
Nguyệt bạch phong thanh độc tự sầu. 
Dao tưởng cố nhân khâm oận tại. 

Tao hồn kỦ độ nhiều Nam Lâu. 


Dịch nghĩa : 
(2) COI TRĂNG ĐÊM TRUNG THỦ, 


Ilhời gian thoáng đã lại trung thu. 


Gió mát trăng trong vẫn cứ sầu. 


Xa nhớ cố nhân thơ vẫn giữ, 


Hồn thơ lần quần tại Nam lâu. 


() Tấn Dữu Lượng trung thu thừa nguyệt du Nam Lâu, vị liêu 
thuộc viết: Lão Tử ư thử, hứng phục bất thiền. 


2) Dữu Lượng đời Tấn, đêm trung thu lên Nam Lâu cỏ bảo các 
liêu thuộc : Xưa, Lão Tữ tới đây chắc cẩra hửng không Ít. 
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Phiện âm : 

THU DA. 


Tân sầu cựu hận, bát nan bình. 
Nam bắc tình hoài mộng diệc kinh. 
Nguyệt sắc oô nhàn cánh 0ô lại. 
Thu lai dạ dạ tồng quan bình. 

Dịch nghĩa : 

ĐÊM THU. 


Buồn này buồn trước, rứt không đành. 


Mộng mị đâu đâu cũng giật mình. 
Irăng sáng không người, không tiếng động. 
Ïhu về tối tối ngần ngơ tình, 


lờ 
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Phiên âm : 


CHU TRUNG NGẪU THÀNH. 
Tiêu tiêu lữ mấn thương xuân mộ. 


Cảnh cảnh cô . höai khiếp chướng phần. 


Tục lụy bất quan thanh hứng túc: 
Khan sơn, khan thủu hựu khan oân., 


Dịch nghĩa : 


TRONG THUYỀN 
Nhà xa xuân cuối người thơ thần- 
Đất khách tâm sầu, bệnh ngất ngây. 
Chán việc dời đành theo sở hứng. 
lrông trời, trông nước; lại trông mây. 
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Phiên âm: 
GIANG THÔN XUÂN CẢNH. 


Nhiễu thôn xuân liễu lục thủnh đôi, 
Nhất đái khê lưu bầo kinh hồi, 
Ngạn lệ uũ tình, uên sắc bạc. 

Đỗ quuên thanh cấp luyện hoa khai. 


Dịch nghĩa 
CẢNH MÙA XUÂN Ở XÓM BÊN SÔNG. 


Khắp thôn rừng liễu rợp xanh lẽ. 
Đường lối quanh co bọc suối khe. 
Trời sáng, cỏ tươi, mây khói nhạt. 
luyện hoa chớm nở quốc kêu hè. 
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THAO GIANG QUẬN XÁ. 


Xuân phong tống noïn, đậu tình hiên. 
Đổi lục nùng hồng, giáp ất phiên. 

Sơn điều sồ thanh đề xúc xứ. 

Mộng hồi chỉ thị Nhị thôn oiên. 


Dịch nghĩa : 

Ở NHÀ TRỌ QUẬN THAO GIANG. - 
Ció xuân ấm áp đứng bên hiên. 
Hoa lá xanh hồng, sắc điềm chen. 
Vài. tiếng chim kệu từ núi lại. - 

Mơ màng về tới Nhị thôn viện. _. 
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Phiên âm 


ĐÔNG NGAN XUÂN MỘNG, 


Lô thủu đông biên Lô ngạn thôn. 
Phiên phiên hồng »ä ám tiền môn. 
Nhĩ biên tân tống xuân quụ khử. - 
Vạn lục tùng trung đỗ øũ hồn. 


Dịch nghĩa : 
MỘNG NGÀY XUÂN TẠI ĐÔNG NGAN. 


Phía đông Lô thủy có Lô thôn. 
Hrước cửa mưa bay điềm nét xuân. 
Văng vằng bên tai ngờ mộng mị. 
Quyên kêu rừng biếc, dạ bồn chồn. 
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Phiên âm.: 
"THIÊN TRƯỜNG CHU TRUNG NHỊ THỦ. 


Triệu khánh đông nam lục phố tâu. 
Tiều chu bàng liễu quá tiền khẻ. 
Xuân phong bất giải câm sầu tứ. 
Khước phóng quyên thanh mãn ngạn đề, 
Dịch: nghia - 
_TỚI THIÊN TRƯỜNG, NGÔI TRONG THUYỀN (2bài). 
Triệu khánh bờ tây thả chiếc thuyền. 
liền khê, lướt khỏi, liễu hai bên. 
Gió xuân không thồi sầu đi giúp. - 


Khắc khoải trên bờ tiếng đỗ quyên. 


eˆ 
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Phiên âm 


THIÊN TRƯỜNG CHU TRUNG, Đệ nhị thủ. 


Nhất bồng yêu uï, phiếm tình xuân. 
Tử các oanh hoa mộng lý nhân. 

Hồ hải tử niên đa bệnh tật. 

Biền chu sầu sát uị quụ nhân. 


Dịch nghĩa 
TỚI THIÊN TRƯỜNG, NGỒI TRONG THUYỀN (bài thứ 2). 
Cỏ bồng phấp phới khói mưa tan. 


Oanh hót trong hoa tỉnh mộng xuân. 
Hồ hải bốn năm bao bệnh hoạn. 


Chiếc thuyền xuôi ngược, khách tần ngần. 
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Phiên 8m : 


ĐẠI THÁNH, HỰU QUỐC TỰ, TẢO KHỞI. 


Tiên gia cung khuuết cận bồng lai. 
Nhỉ bạn quản thiên, mộng dị hồi. 
Thụu khởi, xuân triều, oô liễu sự. 
Đông phong đình diện, khán hoa khai. 


Dịch nghĩa 
SỚM NGỦ DẬY, TẠI CHÙA ĐẠI THÁNH, HỰU QUỐC, 


Ở nơi đền điện, giáp bồng lai. 

Cũng tựa lâu mau mộng ngắn dài, 
[hức dậy, ngày Xuân không bận rộn. 
Gió xuân hoa nở, trước hiên, coi. 
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Phiên âm 
SƠN TRUNG. | 
Vũ dư gên thụ lung lung thủy. 
Nhật mộ hàn nân nhiễm nhiễm sinh. 
Thụ tỉnh bất tri xuân tảo ẩn. 
Thâm sơn đễ đáo đỗ quyên thanh. 


Dịch nghĩa 
TRHUNG NÚI, 


| lung linh mưa tạnh mầu cây thắm, 


lành lạnh mây chiều vẻ gió xuân. : 
Mộng tỉnh ngờ đầu xuân sớm hết. 
lừ non đưa tới tiếng chim quyên. 


Pha ensea 

HH 
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Phiên âm 


THU NHẬT KHIÊN HỨNG. 


Khách lý thế lương hựu tái hồng. 

Như sương ngâm mấn dục thành bồng. 
Bé món oạn lú liên triêu 0ũ. 

Quả nhãn (am thu lạc diệp phong. 

Thế thái nhiệm tha hoàn phiến chuyền. 
Nhản sầu khuuẽn ngã tửu bôi không. 
Táu phong nhất chầm thanh miên thị. 
Cảnh oịnh tân thì khóa tiều đồng. 


Dịch nghĩa 
NGÀY THU, KHIỀN HỨNG. 


Đất khách băng khoăn thoáng tiếng hồng 
Nhuốm sương mái tóc rối như bồng. 
Cửa cài muôn dậm mưa ra rả. 

Dạn mặt ba thu gió lạnh lùng. 

Đương loạn, coi người luôn dở tráo. 
Đơ buồn nghĩ chén, thấy bầu không. 
Gió tây tựa ghế ngày thơ thần. 

Dở cuốn tân thi dậy tiều đồng. 
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PHiên âm : 


THÀNH TÂY ĐẠI ÂN LƯ KHẨU CHIẾM 
(Bạch thi : ĐẠI ÂN ÂN THÀNH THỊ. 


Hoạn đồ tử thập ngũ niên thân. 
Thành thị huy oi đại ân dân. 
Trúc thạnh an bải, thi hão cảnh. 

Điều hoa đoàn chiếm tửu giai tân. 

' Hành môn tự hữu an tâm lạc. 

/ hánh thế hà ưu bão đạo bần. 

_— Thùu đạo zu thời, ngô kế chuyết. 

Nhất nhàn phong øị tận ngô nhán. 


Dịch nghĩa: : 
__ VỊ ĐẠI ÂN TẠI THÀNH TÂY. 
(Đường thi: Đại ần là hạng ñn ở ngay nơi thành thị). 


Đã bốn nhăm năm VØ Ông: nghiệp quan. 
Thị thành đại. .ần, cốt thân an. . 
Irúc cao đá phẳng, câu thơ . thánh. 
Hoa thẩm, chim xanh, chén rượu thần. 
Sau trước cửa sài, thường hưởng lạc. 
Xưa nay đời thịnh cứ vui bần. 
Ai khuyên xự thế, ta đành vụng. 

_ Giớ mát trăng trong, chính đạo nhân. 


HE 
ng 
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Phiên ầm : 


THU THÀNH VẤN VỘNG. 
Mộc lạc đô thành cửu nguyệt thiên. 
Tà dương trảo địa tiệt oân uên. 
Lụ hồng uiễn oiỗẫn nghênh phong trận. 
Khích nguuệt quyên quyên cách thụ huyền. 
Ngắm hứng tứ thời, thu dị cằm, 
Nhân sinh pạn sự läo kham liền. 
Bình qua huống phục điêu tàn hận, 
Dao oọng tình mân nhất khái nhiên. 


Dịch - nghĩa : 
Ở TRONG THÀNH,:CHIỀU MÙA 'THU. 


Tháng chín, kinh thành lá úa vàng- 

Khói mây tan bóng trước tà dương. 

Xa xa cánh nhạn theo làn gió. 

Sừng sững hàng cây lộng bồng gương. 
Ngâm hứng bốn mùa thu đễ cảm. 

Nhân sinh muôn việc tuồi cầng thương. 

Sau cơn binh hỏa đều tan tác. 

Ngắm cảnh. trời quang, trí vấn vương. 
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Phiên âm 


TRUNG THU HỮU CẮM 


NÑim ba tự hải tâm không lưu. 

Hà Hản oi uân đạm đạm thu. 

Vũ hậu trì đải đa trữ nguụệt. 

Khách trung tình tự bất thăng thu. 

Vguuên bùng thiên thượng thanh quang dạ. 
Biến chiếu nhân gian tất khồ sầu. 

Trường sử quốc gia đa hạ nhát. 

Xợñũ hồ quụ mộng đáo biên chu, 


Dịch nghĩa 
TIẾT TRUNG THU 


Sóng vàng như bề nồi trên cao. 

Hà Hán mây bay, lớp lớp trào- 
Mây tạnh ao hồ trăng sáng tỏ. 
Nhà xa tình tự, khách buồn thiu. 
Bay lên thiên giới theo làn sóng. 
Chiếu xuống nhân gian gở mối sầu. 
Giúp được nước nhà vui vẻ mãi. 
Những ai hồ hãi, được quay chèo 


th 
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Phiên âm 


THỤ ĐẠO KHẾ ĐẠI-HỌC, XUÂN HÀN VẬN 


Diều diều xuân thành tuuết chính man. 
Đông phong lao toán, pị toàn can. 
Hoạn tình tš nhạ, dương gèn bạc. 
Nhách tự thiền tfùu, hạnh uũ tàn. 

Lưu thủy cao sơn, cầm bất nận. 

Hồng kù xích ví mộng tương lan. 

Lân cừ oạn tỉnh giai ngỏ dữ. 

Tị ốc thùụ giả diện điện hàn. 


(Bạch Lạc thiên thi : Hồng kỷ phá tặc phi ngô sự...). 


Dịch nghĩa | 
THƠ ĐÁP ĐẠO KHẾ ĐẠI HỌC (theo vận xuân hàn). 


Irong khắp thành xuân. tuyết ngập trần. 
Gió đông thồi mạnh vẫn chưa tan. 

Nghĩ tình viễn hoạn, cành đương biếc 
Buồn nỗi tha hương cánh hạnh tàn 

lưu thủy cao sơn, thôi nhắc nhở. 

Hồng kỳ, xích xí, nghĩ liên miên. 

Uân gian quanh quần đều cùng biết. 
liền VWặch vì đâu vẫn chửa quen. 


(Thơ Bạch Lạc Thiên có câu : Hồng kỳ ra trận không phải 
việc của ta). 
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Phiên am 


TRỪ TỊCH. (DỤNG ĐỖ PHỦ VẬN). 


Khách trung tống lạp Hồ đình gia. 
Tản tuuết do phiêu lục xuất hoa. 
Thiên địa đông, xuân đình ngoại, thảo. 
Quang âm hôn hiều thụ gian nha. 
Đăng nhân thủ tuế thường thường tục. 
Tửu oị thiêu sầu cố cố za. 

Vạn sự tế tư, khan mấn phái. 

Bình mình sơ tây hướng Đông Hoa. 


(Đông Hoa, bách quan xuất nhập chỉ: món). 


Dịch nghĩa : 
ĐÊM TRỪ TỊCH (lấy theo vần thơ ĐỖ PHỦ ). 


Ilha hương lễ chạp Hồ Đình gia. 
Tan tuyết còn nguyên lục xuất hoa. 
Cỏ mọc đông xuân, thời tiết đồi. 
Quạ: kêu chiều sớm tháng ngày qua. 
Ngọn đèn trừ tịch dừng cho cạn- 
Chén rượu tiêu sầu vẫn rở ra 

Muôn việc Ío âu nhìn mái tóc. 

Cửa đông sắm sửa sớm mai qua- 


(Cửa đông, Đông Hoa, là nơi bách quan ra vào). 
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Phiên âm : 
CỬU NHẬT THÔN CƯ ĐỘC CHƯỚC. 


Thôn đao, chước bãi, tự đàm thị, 
Dục bằ hung hoài, cánh hướng thủy 
Hoang kính nhân hành, thu sắc thiều. 
Cố uièn, bù lặc cúc hoa trì, 

Long sơn hậu hội trừ hà nhật. 

Bành Trạch quy tâm. tối thứ thì. - 
Vạn sự (đu du bàn nhất túu. 

Liễu trÌ thân đáo phụng hoàng trì. 


Dịch nghĩa : 
NGÀY MÙNG CHÍN, NGỤ TRONG XÓM, 
UỐNG RƯỢU MỘT MÌNH 


_ Rượu xong, tiệc bải, đến ngâm thơ. 
[hồ lộ cùng ai, dạ thần thờ. 
Đường hẽm thu sang, người vắng bóng. 
Vườn xưa, mưa bụi, cúc còn tơ. 
long Sơn trở lại, hằng mong mỏi. 
Bành lrạch. ngày về, luống đợi chờ. 
Muôn việc, rượu vào là hết nhớ. 
Phụng Hoàng bơi lội chỉ hay mơ. 


HH 
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Phiên âm : 
THỤ NHẬT HIỀU KHỞI HỮU CẢM. 
Tùn-mộng đóng-đông tỉnh hiều chung. 
Nhái hàm thu ảnh £a song lùng. 
Khách hoài ủng chầm ụ miền hậu. 
Tám sự phần hương ngột tọa trung. 
Đỉnh ngoại tảo sầu khan lạc diệp. 
Thiển bièn cách lệ sồ chỉnh hồng. 
Ô hộ thế đạo hà như ngã. 
Tam phủ di biên phú Đại Đông. 


Dịch nghĩa : 

SỚM NGÀY MÙA THU THỨC DẬY. 
Sớm lắng chuông hồi, tỉnh giấc nồng. 
Bóng thu ánh sớm chiếu qua song: 
Ngâm nga quán trọ, buồn ôm gối. 

[hắc mắc xa quê, ngại tấc lồng. 
lá úa thêm sầu coi trước cửa. 

Liễng hồng đẫm lệ lắng trên không. 
Thương thay đời thế, ta như thế. 

Ca tụng bao lần phú Đại Đồng. 


_———zen mm KH HH ï mmeeeAEieeseeeee 


(1) Thơ trong Kinh Thi, ý nói đương loạn. 
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Phiên âm : 


TAM NGUYỆT SƠ NHẤT NHẬT HIỂU KHỞI, 


Dĩ oô họa chúc túy quần hồng. 
Cánh Ủ thanh đăng chiếu mãn bồng. 
Phá ốc ngám tàn hồng hạnh où. 
Thanh Đô mộng tỉnh Tử uì phong. 
Nhất thân cửu khiếu, thất tình nói. 
Van sự thiên tru, bách lự trung. 
Mang đề bất trí hàn thực quả. 
Khải song, hoa hựu chiết ngô đồng, 


Dịch nghĩa : 
SỚM MÙNG MỘT: THÁNG BA, 


Không hay chúc-họa với quần hồng. 
Nương ánh đèn xanh tóc rối bồng. 
Mây hé hứng ngâm Hồng Hạnh khúc. (T1) 
Điện cao tỉnh mộng Ïlử Vị phong. (2) 
Một thân, năm tạng, bảy tình trí. 

Muôn việc. nghìn Ío, trăm bận lòng. 
Hoảng hốt đến quên hàn thực tiết. 
Song mai lại mở, bẻ ngô đồng. 


(1) Tống Kỳ đời Tống nước tàu có bài thơ Hồng hạnh. 
(2) Tử Vi là cung điện của Thượng Đế. 


......e, 
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Phiên âm : 

_—_ XUÂN HÀN, 
Sỉ ân mạc mạc pụ châm chầm. 
Nhưỡng tác dư hàn thập nhật âm. 
Đát mũ hữu ngân niêm thụ nhứ, 
Thương vuáận oô ngữ cách hoa cầm. 
Thư trai tịch tịch duy cao chầm. 
Thế sự du du chính bäo khâm 
An đắc thử thân đống thác thược. - 
Như phong khư biến cửu châu tâm, 


Dịch nghĩa : 

MÙA XUÂN LẠNH,. 
[rắng toát lần mây hạt móc xuân.. 
Nghiêng bình mươi bữa rét khôn ngăn. 
Mưa đầm tơ liễu, mầu chưa đồi. | 
Chim hót bên hoa, tiếng hết ran. 
Vắng vẻ thư trai đành tựa gối. 
Dăng dai thế sự, chỉ chùm chăn. 
[hân nầy đồi được thành lò bã. 
Chín cối khuyên người đồi trí dần. 


về, 
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Phiên âm : 
MỘ THU. 


(Tịch thượng, dụng Nghiêm Thương lương vận). 


Tuế oần thiên hàn khách dị bị. 
Tao nhân hà tất oan Giang Lụ. 
Táu phong lụ lạc, cúc tàn hậu. 
Đạ 0ä hồ sơn nhạn đoạn thì, 
Lão cảnh bức nhán xâm ”ĩ 0ï. 
Thu quang luyến ngã khứ trt trì, 
Vi niên thanh mộng đầu tương bạch. 
Chính khủng thuần lư mỗi phụ kù. 
( Sở Từ : Hỗ giang ly đữ bích chỉ hề). 


Dịch nghĩa : 
CHIỀU MÙA THU. 


(Ehi xướng họa, dùng vẫn Nghiêm Thương lương). 
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Năm cuối càng buồn nỗi biệt ly. 
lao nhân hà tất oán giang-ly. (Í) 
Cúc tàn bên dậu, hơi may thoảng. 
Mưa tối qua non tiếng nhạn nghe. 
Dục khách vội vàng hơi lạnh tới 
Nhớ ta chầm chậm ánh thu di. 
Hoa vườn mơ mộng, đầu e bạc. 
Chính sợ thuần lư lại quá kỳ. 


(Trong bài Sở từ cỏ câu : Theo giang ly cùng bích chỉ), 


(1) Một thứ cỗ thơm. 
(2) Rau rút, cả mè. 
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Phiên âm 


CỬU NGUYỆT BĂNG HỒ CÔNG TỊCH THƯỢNG. 
Bồng mấn tiều tiêu hắc tiếu sa. 
Tùy phong sẵn nhập Tướng Vương gia 
Nhân sinh bách tuế trùng dương lỷ,.. 
Thu sắc tam phán cửu nhật đa. 
Tựu: giải sầu trung ưng hữu tửu, 
Đắc hùnh lạc xứ khả uô hoa. 
Mang nhiên nhất túu thù giai tết, 
Trường tiếu tâu. song phát hạo ca. 

Dịch nghĩa 
TIẾT TRÙNG CỬU, Ở TRONG PHỦ BĂNG HỒ TƯỚNG CÔNG 

lóc rối khăn den mới bước ra. 
Chiều hôm theo gió tới Vương gia. 
[rùng dương một kiếp không nhiều mấy. 
Cửu nhật riêng thu đã được ba. 
Muốn giải sầu nay đành có rượu, - 
Cần thêm vui mới, há không hoa. 
Say sưa cạn chén mừng ngày tết. 
Cười nói bên hiên, cất giọng ca. 


...*esee 
HH + Hi 
H111 


HH nh 
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Phiên âm 


THU DẠ TẢO KHỞI KÝ HỒNG GIANG KIỀM CHÍNH. 


Tịch mịch thư trai Ú bất tiêu 

Di sảng thu hộ thính ba tiêu. 

Nguyệt tàn, cầm hạng, chung thanh hiều. 
Phong hám Đồng thôn, mã túc kiêu. 

Tao cốt dục thanh, thị cánh hoán. 

Bệnh căn uị khứ, dược hoàn kiêu. 

Hồ đồng tỉnh tảo sài môn diệp. 

Lưu đãi quân lai thoại cách triều. 


Dịch nghĩa 
MÙA THU DẠY SỚM GỬI THƯ CHO KIỀM CHÍNH 


HỒNG GIANG. 


Nghĩ ngợi thư trai cảnh vắng teo. 
Cửa thu nằm nghĩ: lắng ba tiêu. 
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[răng tần, ngõ Cầm, bồi chuông sắng. 
Gió dậy thôn Đồng, vồ ngựa theo. 
Cốt cách muôn thanh, thơ lại đồi. 


Bệnh xưa chưa khỏi, thuốc dùng nhiều, ˆ 


Gọi đồng quét lá cho quang ngỡ. 
Khách tới vui bàn chuyện cựu triều, 


Tan maebe 
tro 
+ProoseÐ 
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Phiên ảm 
BỆNH TRUNG HOÀI HỒNG GIANG KIỀM CHÍNH, 
(Thu dạ ván). 


Trầm thủu, gên tiêu, khách mộng thanh. 
Hàn đăng uô ngữ bạng nhân mình. 
Ngân giang cảnh cảnh lưu đương hộ, 
Hoàng diệp tiêu tiêu lạc mần thành. 
Yềm họa trì đài, thu trứ sắc. 

Thủu ngân thế giới nguyệt đa tình. 

Khởi nhân nhất bệnh thương hào khí. 
Thụu khởi cuồng ca tử bích kinh. 


Dịch nghĩa 
ĐƯƠNG BỆNH, NHỚ KIỀM CHÍNH HỒNG GIANG: 
(Lấy vần thu đạ). 


Nước lắng, mây tan, mộng vấn vương, 


Đèn xanh lặng chiếu khách tha phương- 
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Sông ngân cuồn cuộn qua ngoài cửa. 
"Lá úa tiêu điều rụng khắp đường. 
Đài tạ, trời xanh, thu đủ sắc 

Đó dây, sóng bạc, nguyệt mơ mầng. 
Há vì bệnh hoạn, quên hào khí. | 
Đứng dậy cuồng ca bốn vách vang. 
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| Phiên âm 
NGUYÊN ĐÁN THƯỢNG BĂNG HỒ TƯỚNG CÔNG. 


Hòe đỉnh nguyên nhật bái sinh thần, 
Khách tử quang âm kỦ độ tân, 
Đông các trùng du xuân thế giới, 
Nam chỉ thiên lộ tuuết tính thần, 
Thiên di nhất lão phù xương uận. 
Đế quyến tam triều Ủ cựu thần, 
Chúc tụng khởi tư môn hạ sĩ. 

Quuền quụền chỉ uị ái tư dân. 


Dịch nghĩa 
NGUYÊN ĐÁN CHÚC TẾT BĂNG HỒ TƯỚNG CÔNG. 


Sân hòe ngày tết chúc mừng xuân. 
lui tới quang âm tính mấy lần. 
Đông Các lại thêm xuân thế giới. 
Nam chi móc đượm, tuyết tỉnh thần 
Trời rành một lão phù vương thất. 
Vua kính ba triều bực cựu thần. 
Chúc tụng riêng đâu người phủ đệ. 
là vì nghĩ tới cả toàn dân. 


* 
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Phiên âm 
THU BỆNH TRUNG 


Tiêu tiêu phong động chuyên thê thanh 
Thiên địa sơ thu, khách tử tình, 

Long Khánh nhị niền tân tiến sĩ. 

Kiều Tài tam quán cựu thư sinh, 
Thiếu niên cầm phụ Hàn Trung Hiến, 
Đa bệnh hoàn linh Mä Trường Khanh, 
Vạn sự giai nhân tiêu tiệm oịnh, 

Trữ sầu ca ngọa số tản canh, 


Dịch nghĩa 


MÙA THU, ĐƯƠNG CÓ BỆNH 


Hiu hiu gió thồi mối sầu sinh. 

Trời đất vào thu, động khách tình. 
long Khánh nhị niên thành tiến sĩ. 
Kiều Tài Tam Quán vốn thư sinh. 
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Thiếu niên dám phụ Hàn Trung Hiến (†) 

Đa bệnh càng thương Ma Trường Khanh. (2) 
Muốn việc dây dưa, người tự tạo. 

Ôm sầu ngồi đứng suốt tàn canh. 


CHỦ THÍCH : (1) Hàn Kỷ triều Tống nướe Tàu, thi đỗ sớm, 
(2) Tư Mã Tương Như, nhân vật triều Hán nước Tàu. 
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Phiên âm 


BỒI BĂNG HỒ TƯỚNG CÔNG DU XUÂN GIANG 


Tiền ân, tình nhật tuyết hoa thiên. 
Yên cãnh (am xuân thắng Liễu Xuyên 
Hồng Lục, Bạch Tần ngâm huống 0Ị. 
La quần bạng tụ túy nhân duyên. 

Thã đàm hồ hãi Giang Nam sĩ. 

Hưu phóng phong lưu Thái Thạch tiên. 
Hàm phố tà dương ca hoãn trạo. 

Kỷ nhân đồng tài hiếu liêm thuyên. 


Dịch nghĩa 


THEO BĂNG HỒ TƯỚNG CÔNG CHƠI THUYỀN MÙA XUÂN 


Mây thưa trời tạnh, tuyết như hoa. 
Phong cảnh liễu Xuyên cũng kém thua. 
Bèo trắng, nga hồng, thơ hứng thú. 
Quần kia áo nọ rượu la cà. 

Giang Nam danh sĩ nên bàn ti. 
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Thái Thạch (T) tiên ông chửa nói qua. 
Bến nước, trời chiều, chèo tạm chậm. 
Hiếu liêm (2) thuyền chở chuyện chưa xa 


(CHỦ THÍCH : (1) Lý Bạch đi chơi tới Thái Thạch. — (2) Trương Bằng 
được cử Hiếu Liêm. Tưởng Lưu Thị đi đường gặp, nhận là người có 
ài, chở cùng thuyền về, dùng làm quan). 
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Phiên âm 
TRÙNG DU XUÂN GIANG HỮU CẮM. 


Khử niên tam nguyệt Nhị Hà tân. 

Lệ phục tương tùu, ngũ lục nhân, 

Ngạn thảo oô tình, Xuân tự lục. 

Giang lưu tại nhãn. khách hoàn tân. 
Thanh ngâm øũ hậu yêu hồng điệp. 

Hoãn trạo phong tiền quá bạch tần. 
Trường khủng thốn tâm dao ngụy khuyết. 
Ngũ hồ thiên tải độc thư thân. 


Dịch nghĩa : 
LẦN THỨ HAI BI CHƠI TRÊN SÔNG, 


Năm ngoái ngày xuân, bến Nhị Hà. 


Tùy tùng năm sáu, vẻ xa hoa 
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Bên bờ cỏ mọc, xuân phô thắm. 


Trước mắt giòng xuôi khách lạ xa. 


Hồng diệp tạnh mưa, ngâm ngợi khúc. 
Bạch tần trước gió, gác chèo, ca. 

Tơ lòng thắc mắc nơi cung khuyết. 
[rong giới giang hồ, vốn học gia. 
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THÔN CƯ CẢM SỰ, KÝ TRÌNH BĂNG HỒ TƯỚNG CÔNG 


Đạo huề thiên lú xích như thiêu, 
Điền dầ hưu ta ú bãi liêu. | 
Hậu thồ sơn hà, phương địch địch. 
Hoàng thiên pũ lộ chính thiều thiều. 
Lai tư pồng cô hồn đa kiệt. 

Dân mệnh cao chỉ bán dĩ tiêu, | 
Hiếu bả tân thị đương tấu độc. 

Chỉ km ngọa bệnh oị năng triều. 


Dịch nghĩa : | 
NGU TRONG XÓM, CẢM THẤY CÔNG VTẺC. 
TRÌNH LÉN BĂNG HỒ TƯỚNG CÔNG. 


KRuộng nương ngàn dậm đất như thiêu. 
Ihóc lúa mùa này chả dám cầu. 


TẬP 


Hậu thồ thồ non song, thời mãi thế. 
Hoàng thiên mưa móc đợi còn lâu- 
Công cùm lý dịch tha hồ dụng. 

Huyết mạch nhân dân đã cạn tiêu. 

Bản sớ muốn dâng tâu việc thục. 

Liệt giường đang bệnh vắng phiên chầu 


xa nye 
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Phiên âm 


Cô Sơn Phạm Công (Phạm Nhân Khanh, Giám Tu quốc sử), 
hị dï Tiều Phố thi, thả đạo chư công dĩ canh họa, Dư nhân 
mộ kỳ trần trung nhỉ hữu nhàn thích chỉ thứ nhân thứ kỳ vận. 


Trường thất càn khón tất khả dung. 
Trì sao chủng thụ khóa nhỉ đồng, 
Tài bồi tự hữu đông quản sảo. 
Sinh trưởng hà trí tạo hóa công, 
BĐả quuền thụ gian miên ngọ nhật. 
_ Hảm bồi hoa hạ túy xuân phong. 
_ Tha thời thẳng hữu qua Tàytiện. 
Thử lạc ưng tu ngä dữ Công. 


Dịch nghĩa 
Cô Sơn, Phạm Công (Phạm Nhân Khanh, Giám Tu Quốc 
sử) đưa cho tôi bài thơ Tiều Phố, cùng cho biết là các ông 


đã họa cả. Nhân thấy ở đời mà còn nói đến thư nhàn thích, 
nên tôi theo vần họa lại, 
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[hấp cao một mái cốt dung thân. 
Chăm trẻ, chăm cây, đủ được yên. 
Sinh trưởng là do tay tạo hóa. 

lài bồi chính tại sức đông quân. 
Bóng cây đọc sách, hồn mơ bướm. 
Hớp rượu nhìn hoa thưởng gió xuân. 
Có dịp đi qua thăm hỏi được. 


Biết vui chắc chỉ chủ cùng tân. 


HH 
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Phiêm âm 


THIÊN TRƯỜNG THÍ HẬU HỮU CẢM. 

Van lú lai quan thượng quốc tân. 

Khoa trường ngộ tác cấu trung nhân. | 
Đóng phong ngự uyền hoa dung động. 
Tế uũ càn khôn liễu sắc tân. 

Song lú khoát truuền giang thượng tín. 

Phiên chu muộn hệ khách trung thân. 

Kim triêu lối thị sầu tr ường +ử. 


Nhất biệt đình uiên thăng bán xuân. 


(Đường Thái Tôn quan tân tiến sỉ suyết hàng, nhi suất thư 
viết : Thiên hạ anh hùng nhập ngô cấu trung hÿ ). 
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Dịch nghĩa 
SAU KHI THỊ Ở THIÊN TRƯỜNG 


Đi coi Minh sứ dậm muôn ngần. 

lại gập khoa thi mũ áo ban 

_ Vườn ngự gió xuân hoa hớn hở. 
Khoang trời mưa bụi liễu xanh rờn. 
Sông dài tin báo truyền nhanh chóng. 
[huyền buộc, đường về hết hỏi han. 
Khắc khoải chiều nay ngồi lại đứng. 
Ruộng vườn xa cách sắp qua Xuân. 


(Vua Đường Thải Tôn coi các tiến sĩ mới đỗ đứng xếp hàng, 


nói :Bọn anh hùng trong thiên hạ đä vào túi của ta rồi ), 


oÒo . 
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Phiên âm 


- BẠC LÝ GIA LĂNG, 
Biền chu Thiên Đức hệ tà huụ. 
Vong Lú hoang khưu đ? tức thì. 
Túc túc du linh, tảng thụ dịch. 
Thanh thanh cồ sắc chầm giang từ. 
Đồng quan Đô phục thành long khi. 
Hoa biều duy tồn túc hạc chỉ. 
Nghỉ trữ nhất niên thành nhất khái. 
Hoàng hôn tiều lập tự nga thị, 


Dịch nghĩa 


ĐI THUYỀN QUA KHU LĂNG NHÀ LÝ 


Thiên Đức chiều hôm gác mái chèo 


"Miếu lăng triều Lý đã tiêu điều. 


Ủy nghi cồ thụ còn hình dáng. 

Văn vẻ Giang Ïlừ vẫn sắc màu. 

Hết thấy quách đồng, rồng nhả khới. 
Còn nơi hoa biều hạc về chầu. 

lhêm năm, phong cảnh thêm tần tạ. 
Lặng ngắm hoàng hôn đọc mấy câu. 


oÖo - 
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Sinh thế na kham tiện trượng phu. 

Lụ (1) hốt đái lệ ngân khó. 

Nhật chầm Kiện Lĩnh mình đầu quán. 
Tuyết tệ Trường Châu thự giới đồ. 
Thiên địa uị dung tư đạo xả, 

Giang sơn khẳng ngoqi thử thân có. 
Minh thì thẳng hiệu phân hảo bồ. 
Vạn lý ninh từ ngã bộc bó. 


_ Dịch nghĩa 
TRÊN ĐƯỜNG ĐI, NƠI ĐẤT KHÁCH. 


Ở đời đâu chịu tiếng chê hèn. 

Lưu lạc từng qua ngắn mắt hoen. 
Kiện Link mây về, chiều nghỉ lại. 
Trường Châu tuyết ánh sớm di liền. 
Đất trời đạo cả còn chưa bỏ. 

Non nước thân này chắc chẳng quên. 
Có dịp nay mai ra giúp sức. 

Xông pha muôn đậm cố theo lên. 


CHỨ THÍCH: (1) Chỗ này bản in thiếu một chữ. 
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Phiên âm 


TỊ KHẤU SƠN TRUNG HỮU CÄM 


Sơn phòng tận nhật túu hôn hôn, 
Thế lộ gian nguy lại xuất môn. 

Lục dát từ thân thiên lú cách. 
Lưỡng niên khẩu loạn nhất thân tồn. 
Phong trần thiên địa không tao phát. 
Yên chướng thôn loan chỉ đoạn hồn. 
Man hữu thốn hoài lao cảnh cảnh. 


Dạ ụ ngưu đầu oọng trung nguyên. 


Dịch nghĩa 
TRÁNH GIẶC Ở TRONG NÚI 


Sơn phòng sớm tối rượu liên miên. 
Nguy hiềm đương đời ngại bước lên. 
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Sáu chục từ thân, ngàn đậm thẳm. 


_ Hai năm giặc loạn một thân yên. 


Phong trần rối trí, tình non nước. 
Lam chướng mê hồn chốn ải biên, 
Thẳng thốt tấc lòng buồn chẳng ngớt. 
Đêm nhìn ngưu đầu, nhớ trung nguyên. 
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Phiên âm 

KHÁCH.XÁ 


Thiền bã nga nhỉ độc tự chám. 
Kụ _mi động liễn, hạc uiên tâm. 

Hoa biên mao ốc, xuân trường hảo. 
Liễu ngoại sải môn khách dị tầm. 
Bán tháp tiêu phong hòa ngọ mộng. 


Nhất liêm mai oũ trợ thanh ngâm.” 


Thị phi bất đáo nhàn song kủ, 


Thụu khới phần hương phủ tố cầm, 


Dịch nghĩa : 
Ở NƠI TRỌ 
lủi thủi say sưa cứ rượu trần, 
[hân như hạc vượn được tâm nhàn. 


"Trong hoa mái cỏ xuân cầng đẹp. 


Ngoài liễu rào phên, khách dễ lần. 
Bên án gió lay, ru mộng bướm. 
[rước rèm mai rụng, gợi câu thần. 


Việc đời chẳng tới bên hiên sách. 


linh dậy, thêm hương, vặn trục đần. 
oÔo 
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Phiên âm 

THÔN CƯ 


Sồ chuyên thư thất gềm bồng cao. 
Trì thảo oiên lâm mộng dục tao. 
Phúc ốc sương quân thiên nga trọng. 
Xâm môn nguuệt thượng bán lụ cao. 
Bệnh trung hoạt kế tồn linh dược. 
Thân ngoại phù danh phó trọc giao. 
Vạr sự uô doanh, tám tự khả. 

Xuân phong mãn thế thái đào đảo. 


Dịch nghĩa 
Ở TRỌ TRONG XÓM 


Thư hiên cột chống, có bồng hao. 

Ao cỏ vườn cây mộng vẫn theo. 
Xuống mái, sương gieo, hơn ngới nặng. 
Qua hiên trăng chiếu, nửa tre cao. 
Muốn qua bệnh tật, cần thang thuốc. 
Coi rẻ công danh, tựa bọt bèo. 

Muôn việc bỏ qua tâm khỏi động. 

Gió xuân đưa tới, đạ vui sao. 
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Phiên âm: 
QUAN VI KỲ 


Nhèn song địch thủ ngẫu tương phùng. 
Thử lạc kham thù đấu quất trung, 

Sơ nhạ hiều tỉnh quang thác lạc. 

Hốt ouăn tình bạc toát linh lung. 

Tung hoành ám hợp chu thiên số. 
Thẳng phụ giao tranh lược địa công, 
Vạn sự như tỳ tu thuUết trứ. 

Cồ kim cục diện khồ nan đồng, 


Dịch nghĩa 
XEM ĐÁNH CỜ 


Nhàn vưi, địch thủ bỗng kỳ phùng. 
lính cách đừng cho đấu viền vông. 
Trước ví sao mai, nhìn lẻ tẻ. 

Sau nghe mưa đá, phá lung tung. 
Dọc ngang hợp với từng con số, 
Thua được tranh nhau,stính mọi công. 
Muôn việc như cờ nên biết rõ. 

Từ xưa khó dễ, vốn không cùng.. 
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Phiên âm 
TỪ THIÊN TRƯỜNG PHIÊU QUÁ HẢI KHẨU NGỘ PHONG. 


Nộ giao khu oụ bá thuyền song. 

Tứ nguyệt bón ba khoát tự lung. 

Ngạn thụ đồng tân kù phất lược. 

Than thanh thượng hạ ngọc thung chàng. 
Yên ba oạn lý đan tâm thốn, 

Phong uũ cô bồng lục mến song. 

Bất thị nhất quan thiên thượng khứ. 

Ná kham thử nhật ngọa thương giang. 


Dịch nghĩa 
TỬ THIÊN TRƯỜNG ĐI THUYỀN RA BỀ GẶP GIÓ. 


Mây khói giao long lấp cửa bồng. 
lháng tư trời gió nước trần tung. 
Gió cờ như cuốn hàng cây bến. 
Chầy ngọc nghe vang bải cát sông. 
Hồ bề lòng son; từng vạn đậm. 
Gió mưa tóc rối, một thân bồng. 
Trên trời ví thiếu người coi việc. 
Ngày đó thân này đã dưới giòng. 
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Phiên âm 
DU CÔN SƠN 


Nhất cùng sơn thượng trụ oân uên. 
Hồi thủ trần ai, lộ cách thiên, 
Vũ hậu tuuền thanh lưu tốc tốc. 
Thiên tình lam khi tĩnh quyên qHUền. 
Bách niên phù thể nhân giai mộng. 
Bán nhật du nhàn, ngã diệc tiền. 
Hững khứ, dục lai tăng 0iên túc. 
Hồn chung thơ. nguyệt quải phong tiền. 
: Dịch nghĩa 

ĐI CHƠI CỎN SƠN. 
Lên non: một gậy, chống khoang mây. 
Ngảnh lại xa xa bụi tục dày. | 
Mưa tạnh nước khe ranh rách chảy. ' 
Trời quang khí núi nhẹ nhàng bay. 
lrăm năm cỡi thế toần trong mộng. 
Nửa buồi thành tiên mới biết may. 
Cao hứng muốn vào tăng-viện nghỉ. 


Chuông chiều thúc nguyệt, mắc ngần cây. 
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_ Phiên âm 
ĐỀ HUYỆN THIÊN TỰ 


Tiên gia nhật thốc tủng oán sầm, 
Lộ nhập tên la liều thiều thám, 

Thụ ảnh trường niên øL cồ giần 
Hoa chỉ đình ngọ chuuền u cầm. 
Quan nhàn ngã đắc tu thân quuết. 
Lão khứ thiên trị học đạo tâm, 
Nhược kiễn Xich Tùng bằng kú ngữ. 


Giai (lu hà nhật quả u tầm. 
Dịch nghĩa 
ĐỀ CHÙA HUYỀN THIÊN 


Nhà tiên một xóm ngất cheo leo. 
[hằng vút mây xa có lối vào. 
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Cây cỗi năm nhiều khe róc rách. 
Nhành hoa trưa tới, hạc lao xao. 

Tu thân ta được quan nhàn rảnh. 
Học đạo trời cho tuồi tác cao. 

Nếu gặp Xích lùng (Í) xin nhớ hỏi, 
Non tiên cho tới, định khi nào. 


CHÚ THÍCH : (1) Một vị tiên. 
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Phiên âm : 


Tâu đỉ đa sự, vị tức bồi Côn Sơn du. Cảm niệm chỉ 
thâm, Nhân thành bát cú luật nhị thủ. Nhất đỉï tụng miếu 
đường chi hạ, nhi hữu nhàn thích chỉ thú. Nhất đï tả hung 
hoài chỉ tố, nhỉ bá ca vịnh chỉ thanh. Nhân lục trình Thanh 
Hư Động Chủ. 


Dịch nghĩa : 


Tôi vì nhiều việc, không theo hầu đi Côn Sơn được. 
Nhân có bai bài thơ. Một bài mừng nơi miếu đường còn 
được nhàn rỗi, hưởng thủ, Một bài đề tỏ tảm sự bật ra lời 
ngâm. Xin chép trình lên Thanh Hư Động Chủ. 
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Phiên âm : 


"Sóc xúu lăng lăng giới tệ cầu. 

Miếu đường tâm sự tích lâm khưu. 

Ngu đình dĩ tác lai nghỉ phụng. 

Truyền dã liều hoàn tế cự chu. 

Ván nạp tế tham Hoàng Nghiệt thoại. 

Hà tâm cao bà Xích Tùng du. 

Bằng tương tủ cú tuyền sơn cốt, 

Thiệu Khánh nguyên công trấn Lượng Cháu. 
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Dịch nghĩa : 
lành lạnh hơi may, khoác ảo đầy. 
Miếu đường tâm sự núi rừng hay. 
Trong triều (lai phụng) (†), lời ghi rõ. 
Ngoài cối (trầm chu) (2Ì, việc tiếp ngay. 
Hoàng Nghiệt (5) cao sâu, lời chắc chắn. 
Xích Tùng (4) thanh khiết, trí khôn tày. 
Vi dem thơ phú ghi lên núi. 
lrấn lạng công đầu, Thiệu Khánh gây. 


CHỦ THÍCH: (1) Lai Phụng, là khi trong nước chính trị hay thì có 
điềm lành là chim phượng tới. 


(2) Trầm chu là làm chìm thuyền, là ý nói đánh giặc 
mà quyết chiến. Qua sông thì dim thuyền, không 
thẳng thì không về. 


(3) Hoàng Nghiệt là tên một người sư ngày xưa. 
(4) Xích Tùng là tên một người tiên ngày xưa. 
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Phiên âm 
ĐỆ NHỊ THỦ 


Sơn trung thị xứ, nghĩ sưu cầu. 

Tuế oän ngôn toàn bốc nhất khưu. 

Đài tiền bán hoang Lính Ván tỉ. 

Tuyết bồng không hệ Tử-Du chña.... 
Mang trung nhật nguụệt thông thông quá. 
Mộng lý lâm tuyền lịch lịch du. 

Tưởng đắc thanh hư đề uịnh biền, 

Bất phương giai cú đáo hoàng châu. 


Dịch nghĩa : 
BÀI THỨ HAI 


Non cao ần dật ít vào ra. 
Về ở yên thân hưởng tuồi già. 


£ 
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lịnh Vận (f) vết chân, rêu lẫn cỏ. 

lử Du (2) thuyền buộc, tuyết trong hoa. 
Trên non ngày thắng từng trôi chóng. 
Irong mộng rừng khe vẫn bước qua. 
liên cảnh lỡ khi thơ ngẫu vịnh. 

Ở Kinh có biết chỉ là thơ. 


CHÚ THÍCH :(1) Tạ Linh Vận, thí nhân nước Tàu, tính ưa ngao du 
sơn thủy. 
(2) Vương “uy Chỉ, (con Vương Hy Chỉ) đời Tấn nước 
Tàu, thường khi đêm tuyết, cao hứng chèo thuyền 
đi chơi. 
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Phiên âm 
THƯ HỒNG CHÂU KIỀM CHÍNH VẬN . 


Van tính ngao ngao đất bộ cầu. (1) 
Thùu gia kim ngọc á cao khâu. 

Nhân tình nham hiềm quân phương cốc. 
Thế lộ phong đảo ngã điệc chu. 

Đề lý khách hoài phùng mộ 0ñ. 

Thư phòng cựu thoqt niệm anh du, 

Tâu phong quát mộng truyền biển tín. 
Trường đoạn Nam Nhuyên, tứ ngũ châu. 


Dịch nghĩa 
HỌA THƠ KIỀM CHÍNH HỒNG CHÂU, 


—_—————ễ - 


CHÚ THÍCH : Bộ cầu: .Bộ là ăn. Cầu là mặc. Đãi bộ cầu nghĩa là đợi 
được cho ăn, cho mặc. 
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Cơm áo muôn dân đợi đã lâu. 

Nhà ai quý hiền dựa đồi cao. 

Ông cho xe vượt đường đời khó. 

Tôi cũng thuyền qua sóng bề sâu. 

Đất khách mưa chiều thêm tưởng vọng. 
Phòng thư chuyện cũ vượt ba đào. 

Gió tây tan mộng, tin biên ải. 

Cắt đứt miền nam mất mấy châu 
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Phiên âm 
Man tăng nhất đệ sứ hương lân. 
Thùu đạo thanh phong bất liệu bần. 
Sương hậu cúc hương hoàn tửu khách. 
Tuyết trung mai ý khả thì nhân. 
Ngâm biền khách xá song bồng mẩn, 
Mộng lý thiên món bát dực thân. 
Thành nguyệt, phố oân, tương 0oọng xứ. 
Cổ nhân lai địa dục thanh xuắn. 


(Đào Khẩn, mộng sinh bát dực, thượng thiên, kiến thiên 
môn, cửu trùng), 


Dịch nghĩa 


Nhà mới người quen nghĩ ngần ngơ. 
[hanh phong mà đề cứ nghèo xơ. 
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Đầm sương, hương cúc thêm mùi rượu. 
Trong tuyết mầu mai gợi giọng thơ. 
Quán khách cỏ bồng hình mái tóc. 

Của trời lông cánh mọc trong mơ. 

Trăng thành, mây phố, cùng trông ngóng; 
Người cũ sang xuân hãy đợi chờ. 
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Phiên âm 
HỒNG CHÂU. PHỤC TIỀN VẬN, KÝ, ĐÁP CHI. 


Hoè phủ tâu biên, oần bốc lân. 

Tiêu nhiên, nhất thất lạc thanh bần. 
Sàng đầu kim kiếm, thù trí kỷ. 

Chầm bạn, hoàng lương mộng cố nhân, 
Hồ hải, đương niên, thiên hạ sĩ.. 
Phong lưu thử nhật, tỉnh, lang, thán, 
Khách trình tuế mộ, hàn biêm cốt, 

Tối ải băng hồ biệt dạng vuân. 


_ Dịch nghĩa 
HỒNG CHÂU HỌA THEO VÂN. ĐÁP LAI 
_Phía tây hoè phủ, đặt căn cơ. 
Thoáng dựng ngôi nhà, thế cũng vừa. 
lráng sĩ, đầu giường, còn có kiếm. 
Cố nhân họp mặt chỉ trong mơ. 
Ciang hồ khi trước thường thơ thần. 
Viện các ngày nay; bộn giấy tờ. 
Chiều rét, đường xa, da tựa cắt. 


Riêng mừng băng ngọc vẫn như xưa. 
000 
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Phiên âm 
DỤNG TRỊNH SINH LƯU BIỆT DĨ BIỆT CHI. 
Xuân phong đảo ngã lục linh biều. 
Minh nguuệt tùu quân trụ trạo dao. 
Thân xá hão tuần ôn tĩnh hậu. 
Thế đồ cam tá lợi danh tiều. 
Vân sơn, tạc mộng tầm hương lú. 
Hồ hãi tư du cách thị triều, 
Hậu dạ tương tư, 0ô mịch xử. 


Nam ân trờng nhạn chính phiêu phiêu. 


Dịch nghĩa 
DÙNG VẦN THƠ TRỊNH SINH LƯU BIỆT ĐỀ BIỆT TRỊNH 


Nghiêng bầu say khướt vị xuân phong. 
Chèo quế, trăng theo, ánh chiếu giồng. 
Nhà cä hàn ôn, thường đợi lúc. 

Đường đời danh lợi ước xa vồng. 

Núi mây mộng thấy về thôn xóm. 

Hồ bề thân ngoài cảnh miếu cung. 
Mong nhớ, rồi đâ/ tin tức vắng 

Mây nam bóng nhạn, chính hành tung. 


o0o 
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Phiên âm 
GIANG HÀNH. THỨ HỒNG KHÊ KIỀU CHÍNH, VẬN. 


Trưởng giang cồn cồn phiến phàảm đông. 
Hải khoát thiền cao, oọng mạc cùng. 
Giáp ngạn, thuyền song, thanh thảo oũ, 
Tiền sa, trạo ảnh, bạch tần phong. 

Bách niên hào kiệt chiến tranh địa, 

Vạn cô san hà đái lệ công, 

Bằng trượng tân thì tác đồ chí. 

Hành quan tứ hải quỹ ăn đồng. 


Dịch nghĩa 


ĐI THUYỀN TRÊN SÔNG. HỌA THEO VẦN THƠ 
HỒNG KHÊ KIỀU CHÍNH. 


Cuồn cuộn sông dài, lái chuyền đông. 
Trời cao bề rộng, ngắm không cùng. 
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Mưa đầm cỏ ướt xanh bờ nước. 
Gió đầy bèo trôi, trắng cát sông. 
Hào kiệt hàng năm là chiến địa. 
Sơn hà muôn thủa lập kỳ công. 
Cứ coi công việc ghi thanh sử. 


Đâu đó như nhau, quỹ tắc chung. 


oOo 
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Phiên âm 


Xương Phù nguyên niên, du tự Nhị Khê, ngụ vu Thành: 
nam khách xá, cảm kim, niệm tích, nhân thành bát cú, phụng 
giản Tư Hình đại phu Đỗ Xá, kiêm giản chư đồng chị, 


Khúch đồ phong tuyết tuế canh thám. 
Trường hướng đan tiêu quải thốn tâm 
Loạn hậu giao đu phi phục tích. 
Thành trung lữ bạc đáo như kứm. 

Tân sầu cồn cồn bằng thì tống. 

Vãng sự du du phó mộng tầm. 

Tảo ouãn hồi triều häo tương uấn, 
Quu chương hà nhật hạ sinh cầm. 


Dịch nghĩa 


Niện hiệu Xương Phù năm đầu, tôi từ Nhị Khê tới ngụ tại 
quản xá phía nam thanh, Cảm việc cũ, nghỉ việc mới có được 
tám câu, xin trình Tư Hình Đại Phu Đỗ Xá, cùng các bạn 


đồng chí, 


[ha hương, gió tuyết cuối mùa đông. 
Máy dỏ nhìn lên gửi tấc lòng. 

Sau loạn, giao du tình đồi khác. 
lrong thành cư trú tạm cho xong. 
Sầu nay duồi hết bằng thơ phú. 

Việc trước coi như thoáng cánh hồng. 
Sớm muộn về triều rồi gặp gỡ. 

liệc mừng bắt giặc tháng ngày trồng. 


oOo 
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Phiên âm 
THÀNH TRUNG HỮU CẢM, KÝ TRÌNH ĐỒNG CHÍ. 


Triều trung, chu tử, động phân phân, 
Ảo nhần thùu năng các tự phân. 

- Đầu thượng, läo thiên ụ nhật nguyệt. 
Nhân gian mộng cảnh phó yên ân. 
Tập trì hà xứ chiều Sơn Giản. 
Đỗ khúc uô tiền mịch Quảng Văn. 
Mưu nghị miếu đường, ngô khởi cảm. 
Nghĩ tương tuuền thạch mộng chư quần. 


Dịch nghĩa 
Ở TRONG THÀNH, CẢM HỨNG, BIÊN TRÌNH ĐỒNG CHÍ 
Trong triều, đỏ tía, sắc lung tung: 


Hoa mắt nào ai biết nhận trông. 


Nhật nguyệt, trời già nhờ ánh sáng. 
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lhực hư, người thế tựa mây lồng. 

lìm đâu Sơn Giản (†f), quân dù tập. 

Nào thấy Quảng Văn (2), viện vẫn không. 
Công việc triều đình đâu dám nồi. 


Chỉ đem rừng núi chúc mong ông- 


CHỦ THÍCH : (1) Tên một tưởng triều Tấn nước Tàu. 
(2) Quảng Văn Quản là một viện học, triều Đường nước 


Tàu lập ra. 


oÔo 
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Phiên âm 
PHỤNG CANH BĂNG HỒ, KÝ TẶNG THÔN TRUNG 
CAO VẬN, 


Thành trung kủ độ đấu piêm lương. 
Mạn tống du du tuế nguyệt trường. 
Túán chất khởi kham tù thế dụng. 
Kiều tâm tu bä đố thời trang, 

Hàn tùng, uần cúc, Uuên Minh kính. 
Độc thụ, cô thôn Tử mỹ đường. 
Hiền tướng thằng liền môn hạ sử, 
Khẳng dung biện tác Bạch đầu lang. 


Dịch nghĩa 
PHỤNG TIẾP THEO BĂNG HỒ THƠ TẶNG VỊ TRONG XÓM 


Irong thành nóng lạnh đã coi thường. 
Năm lại năm qua nghĩ chán chường. 
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lài thức dám đâu bàn quốc sự. 

[âm tư còn ngại tập thời trang. 

Bóng cây Tử Mỹ (T1) lòng tha thiết.. 
Hàng cúc Uyên Minh (2) nghĩ vấn vương. 
lề Tướng ví thương cho giúp việc. 

Xin dâng bài luận Bạch Đầu lang. (5) 


CHÚ THÍCH : 
(1) Đỗ Phủ Thi nhân triều Đường nước Tàu. 
(2) Đào Uyên Minh. thi nhân triều Tấn nước Tàu. 
(3) Trác Văn Quân, người thời Hản nước Tàu có bài Bạch Đầu ngâm 


oOo 
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Phiên ầm 
NGẪU TÁC. 


Tự sá bình sinh lụ tố tự. 

Văn chương uô phận, cảm luận thị, 
Triền Cầm an 0uäng, phì tam truất, 
Chương Tử thùu uân nọa tứ chỉ. 
Lão tức điền uiên chân sự nghiệp. 
Tâm uô mộ dạ dịch thê nhị. 

Càn khôn hình trứ, giai ngô thích, 
Phi dược cao thâm khả toại nghỉ. 


Dịch nghĩa 
NGẪU HỨNG - 


Thanh bạch bình sinh vốn tự an. 
Ra gì chữ nghĩa với tử: văn. 
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Triền Cầm (†) đâu dễ yên ngôi vị. 

Chương Tử (2) không đành được nghỉ chân. 
Già ở ruộng vườn là cốt yếu. 

Lòng hằng sớm tối nghĩ thân nhân. 

Đất trời cảnh sắc ta ưa thích. 

Vỗ cánh cao bay mới thực cần. 


CHỦ THÍCH : 
(1) Người nườc Lỗ thời Xuân Thu. 
(2) Chưa rõ 


OoOO 
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Phiên âm 
GŒIA VIÊN LẠC 


Cố miên loạn hậu hữu tiên lự. 

Lục luế nhỉ đồng pha ái thư. 

Đề điều Lạc hoa thâm hạng uïnh, 
Lương phong tàn mộng ngọ song hư. 
Tâm tòng nhàn xứ thiên ưu thất. 
Học đáo khắc thời tứ thề thư. 

Trục uật lao nhân, hưu ngộ ngã. 

An nhân chí dĩ tfoạt u cư, 


Nhạc, tự An Nhân hữu Nhàn Cư phủ. 
Dịch nghĩa 
CẢNH VUI Ở VƯỜN NHÀ 


loạn xong, vườn cũ lợp nhà tranh. 


Con trẻ còn thơ. dạy học hành. 
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Chim hót, hoa cười, vang cuối xóm. 
Mộng yên, gió mát, tựa bên mành. 
Lòng ham nơi tĩnh, thôi Ío nghĩ. 
Học tới đường ngay, hết cạnh tranh. 
Hao sức dua đòi, đờng có mắc. 

Yên thân, chí đã ngại công danh. 


Đời Tấn, Phan Nhạc, tự là An Nhân, có làm bài phú 
Nhàn Gư. _ 
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Phiên âm 
THÔN GIA THÚ, 


Bảo lụ trúc thụ, oạn điều thương. 

Thảo ốc cung dư, cồ tự bàng. 

Quá uñ trì đường, 0q lạc quái. 

Lạc hoa đình uiện, uến nề hương, 

Nhàn tình trạm trạm xuân lao lúc, 

Thế cố mang mang ngọ thụu trường. 
Tỉnh hậu xuất môn huề bộc khứ, 

Phùng nhân chỉ hướng thuyết nông tang. 


Dịch nghĩa 

__ THÚ Ở NHÀ QUÊ 
Xanh uưm rào trúc, vạn cây chen. 
Mấy thước nhà tranh, miếu cồ bên. 
Mưa xuống, ễnh ương mừng náo động. 
Hoa rơi, tồ yến lót thêm bền. 
Xuân nhàn chuếnh choáng, men vừa đủ. 
Sự thế, thôi bàn, ngủ đề yên. 
Cùng trẻ, lang thang khi tỉnh giấc. 


+enpEBb 


H111 
Saneteee 
H11?tt<ẻd 

si nr. 


246 ` ỨC TRAI TẬP 


60.— w ii # ®# 
ÀÈ £% wtq¬›>. 8 #8 Ä Ẳ 
— #4 z ¿ ;‡ 4 3# 
1 #9 #4 ? 3 Wí + 
%⁄| 8 ⁄4 4 *^ #⁄ 
‡ + £ # j# â 2A 
#wố# # £ # + 
‡ Ă o3 4 8 8 
4$ 8k là & !# + fb 


+“, 7ñ 3% 8# 3» # # 


+ 
+ 
d6 
xà 
Ỳ* 
{ 


Phiên âm 
SƠN THÔN CẢM HỨNG 


Hư danh tạp tải bạn trần kụ. 

Nhất phẩn giang sơn, một thị phi. 
Tản tuyết điểm cân, kỳ đã thồ. 

Xuân phong hụ phát đại than kụ. - 
Mộng trung uãng sự nhương tiêu lộc. 
Thế sự phù oán, nhiệm cầu g. 

Thùy đạo giang thôn sinh kế bạc. 
Tang ma nhiễu ốc lục sơ phl. 


(Đỗ thi : phù vân như bạch y, tư tu hốt biến thành thượng cầu). 


Dịch nghĩa 
Ở XÓM TRONG NÚI 


Hư danh giam buộc đã ba tuần. 
lrở lại non sông, giả lẫn chân. 
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Đất ruộng bạc phơ, khăn đẫm tuyết, 

Cát sông lởm chởm, tóc chào xuân. 
Thực hư, việc trước, hươutrong mộng. (1) 
Đen trắng, mây: bay, bóng cỡi trần. 

Ai bảo đồng quê, sinh kể hẹp. 

Vừng, dâu, quanh ngỡ, bóng xanh ran. 


(Thơ Đỗ Phủ : Mây nồi trông như áo trắng, thoáng chốc 
biến thành chó xanh. 


———————~———-——-=——-.-——-~— 


Chú Thích : (1) Chuyện xưa, có người vô tỉnh bắt được con hươu, 
dấu một chỗ. Khi tìm đến, thì quen mất chỗ, cho là 
một giấc mộng. 
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Phiên âm 
DU PHẬT TÍCH SƠN, SỞ GIANG NGẪU TÁC. 


Bán sinh trần thồ phụ đăng lâm. 
Quang cảnh sa đà tiện đáo kim. 

Phù thế bách niên chân nhất thuấn. 
Cồ nhân phiến lạc Irị thiên kim, 
Tiền xuuên nhật ngọ, bàng hoa hứng. 
Nghỉ thủu xuân phong dữ oật tâm. 
Ngưỡng chÈ. cao sơn, hoài nầng triết. 
Giản hà lộ khả tứ u tầm. 


Dịch nghĩa.. 
ĐI TỚI NÚI PHẬT TÍCH, TRÊN THUYỀN THỊ HỨNG 


Nửa đời chưa tới yết non thần. 

Cho đến ngày nay cứ ngại ngần. 

Phù thế trăm năm, như một thoáng. 
Cồ nhân một phút đáng ngàn cân. 
Tiền xuyên, ngày sáng bên hoa nở. 
Nghi Thủy đầu năm đối cảnh xuân. 
Cồ.-triết cao xa, mong ngó tới. 

Con đường sông Giản, bước theo lần. 
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Phiên âm 
PHỤNG CHIẾU TRƯỜNG AN ĐẠO TRUNG TÁC. 

Vũ Lâm nhất đái bích điều điều, 
Vương sự ninh từ bạt thiệp dao. 
Sơn quán túc tình gên thụ hợp. 
Quận đình bạc noän tuyết hoa tiêu, 
Vũ phu cảm khấp quan Đường chiếu. 
Phụ läo phù Lê thính Hán triều 


Tự cái 0u lao hà báo bồ, 
Nguyện dương thánh hóa đạm thiên kiêu. 


(Hung nô truyện : Hồ nhược thiên chỉ kiêu tử), 
Dịch nghĩa 
PHỤNG CHIẾU TỚI TRƯỜNG AN, 


Vũ Lâm một dãy đá cheo leo 
Vương sự khôn từ ngại lối trèo. 
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Quán khách tạnh mưa, mây cỏ biếc. 
"Trường đình thoáng ấm, tuyết hoa tiêu. 
Vũ phu cảm động nghe dường chiếu. 
Phụ lão cùng dân giúp Hán triều. 

lự xét chút công chưa đủ báo. 

Xin truyền thánh đức chuyền thiên kiêu. 


(Sử nói về Hung Nô: Giống Hồ coi như là hạng con ngang 
ngạnh). 
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TẠ BĂNG HỒ TƯỚNG CÔNG TỨ MÃ, 


Ly 
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Tảo tuế tài danh biếm bất kụ. 


Lụ hoàng ngẫu hạnh tuấn đồ phi. 
Trường đồ mỗi hận gia tiên sách. 
Không cốc hà tâm thụ trập duụ. 

Bá Nhạc cứu biên tần thưởng thức. 
Vương Lương phạm nội cánh khu trì, 
Đóng phong khoái đạp triều thiên lộ. 
Hụ kú thâm hoài đáp sở trù. 


Dịch nghĩa 


THƠ CẢM TẠ BĂNG HỒ TƯỚNG CÔNG CHO NGỰA 


Tài kém đâu mà được hiển dương. 


Vì may nào biết lựa đen vàng. 
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Ra roi vẫn phải trên đường thẳng. 

Nhận ngựa ngờ đầu chốn hốc hang. 

Coi tướng biết tài nhờ Bá Nhạc (1). 

Cầm cương phép cưỡi có Vương lương (2). 
Gió xuân thồi giúp lần mây nhẹ. 

[ri ngộ mong sao báo tấc gang. 


Chú thích : (1) Người xưa có tài coi ngựa tốt xấu. 
(2) Người xưa có tài cầm cương ngựa. 
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Phiên âm 


HỌA CHU HÀN LÂM : VỊ ƯƠNG TẢO TRIỀU 


Cao các tài uăn đạ lâu can. 

Cửu thiên cung khuuết tiễu khinh hàn, 
Vân khai thụu nhật cản khôn hiều. 
Xuắn bố hoàng nhân øũ lộ khoan. 
Đồng, Giả, bân bân dương bệ điện. 
Qui, Long, sở sở tập triều đoan. 

Hoa bào thiềm xuyết quần công hậu. 
Nguyện chỉnh quyên ai hiệu nhất quan. 


Dịch nghĩa 


HỌA THƠ CHU HÀN LÂM : COI CHẦU SỚM 


Đêm hết lầu cao cạn giọt đồng. 
Hơi may lành lạnh chốn sân rồng. 
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Ánh hồng buồi sớm tan mây khối. 
Hạt móc đầu xuân điềm núi sông. 

Bệ điện uy nghi từ Đồng, Giả. (†) 
Kỳ cương sáng sủa có Qưì, long. (2) 
Cân dai lạm dự chầu cung khuyết. 
Cũng cố theo sau góp chút công. 


Chủ Thích : CU) Hai danh thần triều Hán nước Tàu. 
(3) Hai danh thần đởi Ngu Thuấn nước Tàu, 
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Phiên âm 
TỐNG TRUNG SỨ, VŨ THÍCH CHI. 


Ngầ sắc ân biên Xuất sứ tỉnh, 

Lẫm nhiên trung nghĩa chiếu nhân mình. 
Xuân lâm mai dịch sương đề cấp. 

Tuyết tễ Hoài triều ngọc tiết thanh. 
Thiên địa bắc nam, song nhần khoát, 
Sơn hà dì hiềm thốn tâm bình" 

Ấn cần kim nhật, tống quân biệt, 

Bồi tửu nan thăng sạn lú tình. 


Dịch nghĩa 
TIỀN TRUNG SỨ HỌ VŨ. 


[rong khoảng năm mây lộ sứ tinh (†). 


Chú thích : (1) Khi sứ nhà vua đi tới phương nào, coi thiên văn biết. 
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Uy nghi trung nghĩa rõ quang minh. 
Sương xuân ngựa trạm bon chân gấp- 
Tuyết tán sông Hoài vẻ ngọc thanh. 
Trời đất bắc nam, nhìn thấy rộng. 
Non sông quan ải, trí thêm bình. 


Sớm nay trân trọng dưa chân sứ. 


_ Nâng chén khôn ngăn thắc mắc tình. 
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Phiên Am 
TỐNG HẢNH NHÂN, ĐỖ TỎNG CHU. 


Cần Thủu xuân phong quế điện thu, 
Khoa trường lịch lịch ức đồng du, 
Quân kùn hữu tác hành nhân khứ, 
Ngã độc hồ u¡ tỉnh thuộc lưu. 

Lĩnh dịch ân khai hào khóa mã, 

Hồ triều tuyết tĩnh ồn đăng chu. 
Trượng phu thử biệt hả tu lệ. 

Nhất tiếu tương khan, phủ Khoái Hầu. 


Dịch nghĩa 
TIỀN SỨ, ĐỖ TÒNG CHU 
Cần thủy ngày xuân, điện Quế thu. 


lrường thi gập gỡ, vốn cùng nhau. 
Bác nay nhận giữ Hành nhân chức- 
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lôi vẫn còn ngồi tỉnh thuộc lưu, 
Trạm Lĩnh vén mây bon ngựa thằng. 
Sóng Hồ tan tuyết lướt chèo mau- 
lrượng phu rứt áo xin ngừng lệ. 
Cười nói nhìn nhau vỗ Khoái Hầu (†) 


Chú Thích?: (Khoái Hầu là dây buộc gươm. Nghèo phải lấy lạt làm 
dầy buộc gươm). 
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HA KINH TRIỆU DOÃN NGUYÊN CÔNG VI VÂN ĐỒN 
KINH LƯỢC SỨ 


Chỉ phất ưu ban tự cứu thiên, 

Vinh thiên Kinh Lược Sử Tư quyền, 
Triều món bản thị ngao hồng trạch. 
Đồn Lĩnh do tàn kiếp thạch gên. 
Trù hoạch tiều thi kinh quốc thủ. 
Triết sung chung lại tế thời hiền, 
Quụ lai quỹ lộ dung hà uần, 

Thánh chủ phương kim cấp tại biên, 


Dịch nghĩa 
MÙNG KINH TRIỆU DOÃN NGUYÊN CÔNG ĐƯỢC GIỮ 
CHỨC KINH LƯỢC SỬ VÂN ĐỒN 
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Chức trọng ban ra vốn tự trên. 

Vinh thăng Kinh lược được trao quyền. 
Trào Môn sóng dạy, ơn rồi khắp- 

Đồn lĩnh công cao, đá được nguyên. 
Trị nước thi tài, nhờ đại trí. 

Coi quân, nên việc, sẵn cao hiền, 
lrở-về chắc hẳn là mau sớm. 

Chúa thượng đương Ío ngại cõi biên. 
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Phiên âm. 
TỐNG KINH SƯ DOÃN NGUYÊN CỘNG VI HÀNH DOANH 
CHIẾU THẢO SỨ. 


Phñ trung, Chiêm tặc cứu bô tru ` 

Tử hải thần nhân oản phẫn câu, 
Thùu bốc bách niên di thử lỗ. 

Công phiền thốn thiệt thảo cuồng hồ, 
Kim qua, thiết mã kình nghê một, 

Vũ hịch tỉnh huụ tượng hủy khu. 

Chỉ nhật hoảng phong thanh tuyệt uực. 
_Đại công xuất nhiệm thuộc ngô nho. 


Dịch nghĩa 
TIẾN KINH SƯ DOÄN, NGUYẾỄN CÔNG ĐI NHẬN 
CHÚC HÀNH DOANH CHIÊU THẢO SỬ. 
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Giặc Chiêm đáng trị cứ lần khân. 
Bốn cỡi, thần người, giận chẳng oan. 
Ai biết trắm năm còn rợ phản. 

Ông đành tấc lưỡi dẹp Hồ gian. 
Giáo đồng, ngựa sắt, kình ghê hết. 
I[ruyền hịch, cờ tỉnh, hồ báo tan. 
Man rợ rồi đây tuân thánh hóa. 
Công cao, nhậm trọng bực văn nhân. 
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TUYÊN CHIẾU BÃI, BIỆT VẬN PHÓ, NGUYÊN VIÊM, 


_ Trường An tự tích đế uương châu. 
Ngẫu phú Hoàng Hoa tác thắng du, 
Tục tạp liêu di phong đại cồ. 
Địa nghỉ hoạt đạo tuế thường thu. 
Sơn trung quá ngũ oô hẻ hồ, 
Cảnh thượng phiền quân súc mộc ngưu. 
Vương sự hựu trình quần chính cấp. 
Hung hoài mạc hướng tửu bôi hưu. 


Dịch nghĩa 


TUYÊN CHIẾU BÃI CHỨC BIỆT VẬN PHÓ, NGUYỄN VIÊM. 


Đề Vương từ trước đất Trường An. 
Nay nhận Hoàng Hoa dậm kề ngàn. 


TẬP THƯỢNG 


Tạp tục nam di còn mạo muội. 

[hồ nghị thóc lúa được an nhàn. 
Núi rừng xin hãy thi nhân chính. 
Biên giới sao cho khỏi phản gian. 
Việc nước nghiêm mỉnh quân sự cấp. 


Chén vui chớ vội nghĩ yên thân. 
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Phiên âm 


HÀ TỐNG, LÊ, ĐỖ, TAM CÔNG NGỰ SỬ. 


Ô-Đài cửu hỹ cắm 0ô uăn. 

Thánh chủ khai thành diệu tuụền luấn. 
Khách Lịch tích oăn trừ tứ đồng. 
Xương Phù kim hỷ trạc tam nhân. 

Dĩ tương phong thái nghỉ triều trứ. 
Hảo bả tỉnh trung động Tử thần. 

Lưu thủ thanh danh quang uạn cồ. 
Thế gian kỳ lộ tông gên uân. 


Dịch nghĩa 
BA ÔNG NGỰ SỬ TỐNG, LẺ, ĐỖ, 
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Lâu ngày không thấy tiếng Ô-Đài. (†) 
[hánh chủ may sao mới chọn tài. 

Long Khánh (2) xưa nghe trừ bốn vị. 
Xương Phù (5) nay thấy lựa ba người. 
Mới dem phong thái tôn nơi điện. 

Lại được tinh trung cảm tới trời. 

Ghi đề thanh danh muôn thủa sáng. 
Đường cong uốn thằng giúp cho đời. 


Chủ Thích : (1) Ô Đài, tên viện Ngự Sử 
(2) Niên hiệu Trần Duệ Tỏn 
(3) Niên hiệu Trần ĐẾ Hiệu. 
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Phiên âm 


TỐNG THÁI TRUNG ĐẠI PHU, LÊ TÚC TRAI BẮC HẢNH. 


Lê gia nhân oật diệt bang hương, 

Công đã, lam thanh, xuất dị thường. 
Nhất quận sinh linh duu tá khấu, 

Cửu trùng sứ giã trọng phiền trương. 
Hạp trung thu thủu thanh trưởng lộ. 
Mã thượng xuân phong thính dị hương. 
Tảo hướng nam đài chuyên đối liễu. 
Toàn quụ mộng tiết tá ngô hoàng. 


(Thanh xuất ư lam, nhi thanh ư lam. Dụ đệ tử quá ư sư) 
Dịch nghĩa 
TIÊN THÁI TRUNG ĐẠI PHU, LẺ TÚC TRAI ĐI SỬ TÀU 


liếng đần Lê thị tới lân bang. 
Đúng chữ lam thanh vốn khác thường. 
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Một quận toàn dân đều mến nhớ. 

Chín từng việc sứ dám không đương. 
Vỏ gươm sát khí ung dung bước. 

Trên ngựa xuân phong bát ngát hương. 
Chóng tới Nam Đài (†) chuyên ứng dối. 
Đề về phục mệnh giúp quân vương. 


(Màu xanh ở màu lam ra, nhưng xanh hơn lam. Ví như 


trò hơn thây) 


Chủ Thích : Một tên viện Ngự Sử 
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Phiên âm 
HẠ TRUNG THƯ THỊ LANG. 


Ngu đình thứ sự oụ hụ khang. 
Tích điền duy công hợp trắc dương. 


Nhân uọng Quụ, Long, tham ngọc huyễn. 


Thiên giao tỉnh phụng triền di chương. 
Khúc Giang túc phụ kinh luân học. 

Tư Mã ninh từ tứ lục trường. 

Thánh chủ thẳng hoài dỉ khí uật. 
Nguyện thi tài tảo đáo nông tang. 


Dịch nghĩa 


MÙNG TRUNG THƯ THỊ LANG, 


Đường Ngưu mọi việc chuộng an khang. 
Điền pháp trông coi cố hiền đương, 
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Người nhớ Quỳ, Long (†1) đều mộ đức. 
lrời cho quy pháp đề noi gương. 
Thiếu lăng (†) kinh tế là tài thực. 

lư Mã, thi văn vốn sở trường. 

[hánh chúa dùng người, không bỏ sót. 


Chúc mau thi triền kế an bang. 


\ 


_—_—————__n 


Chú Thích : Quỷ, Long là tên hai người đanh thần đời Ngu Thuấn 
nước Tầu.— Tư Mã Tương Như là thi nhân đời Hản. 
Thiếu Lăng, tên hiệu ĐỖ Phủ, thi sĩ đời Đường. 
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Phiên âm 
HỶ HỌC SĨ TRẦN NHƯỢC HƯ, TỰ NGHỆ AN CHÍ, 


Đào hoa lầng noän phiếm thanh xuân. 
Hồ hải phong lưu khước tiễn trần, 
Lầo ngä nhất quan nhàn thảo chiếu, 
Trảng quân oạn lý oiễn từ thân. 

Mộ uán tự khoát tương tư địa, 

Dạ nguyệt hân phùng cửu biệt nhán, 
Ưu quốc chính tu ngô bối sự. 


Bằng cừ uì thuuết Nghệ An nhân, 
Dịch nghĩa 


MỪNG HỌC SĨ TRẦN NHƯỢC BƯ, TỪ NGHỆ AN TỜI, 
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Mưa xuân tan giá. nước mênh mông. 
Buồm khách giang hồ, thuận gió đông. 
lự biết ngồi nhàn, yên một chức. 

Xin mừng rứt áo, vượt muôn trùng. 
Mây chiều theo rõi như âu yếm. 

lrăng tối chào mừng vốn đợi mong: 
Lo nước bọn ta là phận sự. 

Cương cao dân Nghệ được soi chung. 
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DŨ CHƯƠNG-GIANG, ĐỒNG NIÊN, TRƯƠNG THÁI-HỌC 
Ức tích phùng nghênh Nhị Thủy biên. 
Vũ sàng đăng hộ tất tương liên, ˆ 
Thanh sam các tầu hồng trần lụ. 
Lục mẫn tương khan bạch tửu tiền, 
Vỉ nguuệt, cần phong kùn dị điệu. 
Nghiên kụ, điện cồn cựu đồng niên. 
Ân cần biệt hậu tu tiên sách, 
Thánh chủ phương kim chính cấp hiền. 


Dịch nghĩa 
THƠ GỞI BẠN ĐỒNG NIÊN, TRƯƠNG THÁI HỌC 


Nhớ gặp khi xưa bến Nhị Hà. 

Đèn chung một ngọn có hai ta. 

Áo xanh chia rẽ, đường mưa | gió. 
Rượu trắng bâng khuâng tóc điềm hoa. 
Cần cúc, mai đào, nay khác điệu. 

_Áo khăn, cờ quạt, trước đồng khoa. 
Ân cần xin bác ra roi ngựa: 

Thánh chúa mong hiền rất thiết tha. 
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Phiên âm 
THƯỢNG THỪA CHỈ HỒ TÔN TRÁC. 
Kinh quốc huề thư nhị thập niên. 
Đăng long mỗi hận khiếm tiền duyên, 
Mộng du Hàn Uựền thanh phong ngoại. 
Xuân tại Đông Đình bạch tửu biên. 
Vạn trượng quang mang khuu Thái Bạch. 
Nhất đoàn hòa khí ấp Y Xuyên. 
Thốn hoài biệt hậu lao khuụnh ngưỡng. 


Cảnh cảnh cao mình, nhật dạ huyền. 
Dịch nghĩa 
TRÌNH LÊN THỪA CHỈ HỒ TÔN TRÁC. 


Hai chục năm Kinh quốc ở yên. 
Tới dịnh, thường hận trước vô duyên. 
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Mộng vào Hàn Uyền xa thường tục. 
Xuân tới Đông t)ình nhập chén tiên. 
Muôn trượng sáng soi nhìn Thái Bạch. 
Một vùng hòa khí nhớ Y Xuyên. (†) 
Trong lồng hậm hực mong mau gập. 
Lồng lộng trên cao sớm tối nguyên. 


Chủ Thích : (1) Người xưa bình phầm cho văn chương Lý Bạch và Đỗ 
Phủ đời Đường nước Tàu là sảng soi muôn trượng. Cho 
Văn nhân đời Tống Trình Hạo là có phầm cách ôn hóa 
nhã nhận, 


....aem 
đasasne. 
»møabee® 
Hh†Hh 

.. sanh 
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Phiên âm 


GIÁP TÝ HẠ, HẠN, HỮU SẮC CHƯ LỘ ĐẢO VŨ, VỊ ĐẢO 
— NHI VŨ. 


Viêm uiêm cửu thồ chính tiêu tầm. 
Nhất ouũ hoàng thiên phả trạch thâm. 
Thỉnh tội, quốc tương hành thịnh đảo. 
Chí hòa dân dĩ tiếp hoan tâm. 

_ Ngọa long tự thị nhân gian uật. 
Tiếu tượng năng oì tuế hạn lâm. 
TỦ thị bộc uông, hủ dụng giả. 
Chí tình cảm triệu cồ do kủm. 


Dịch nghĩa ˆ 
NĂM GIÁP TỶ, MÙA HẠ, TRỜI HẠN, KHÔNG MƯA. CÓ SẮC 


CHO CÁC TỈNH ĐẢO VŨ. CHƯA ĐẢO THÌ TRỜI MƯA. 
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Khô khan chín cối nóng như nung. 
Mưa xuống trời cho phúc lạ lùng. 
lạ.tội, nước đương bần tế lễ. 

_ Chí hò® dân đã được hài lồng. 
Ngọa long bớt hại, thành thường vật. 
liểu tượng (†) làm mưa, hết hạn hung. 
Phơi xác (2) các trò, đâu dễ được. 
Chân thành, kim cồ vẫn nên công. 


Chủ Thích : (1) Hình nhân 
(2) Một trong các trò dân đặt ra đề cầu mưa 
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Phiên âm 


TỐNG THÁI HỌC SINH, NGUYÊN HÁN ANH, 


QUY HỒNG CHÂU. 


Đăng tiền, tạc dạ, thoại thông thông. 

Mã thủ km triêu khóa hiều phong. 

Vọng nhần, đần huyền thiên khuyết bắc. 
Quy tâm ninh trụ Thủy Khê đông. 

Hòe đình nguyệt bạch linh thê thước. 

Lô ngạn thu cao tích biệt hồng. 

Đạo tuyết, trừng hương, thôn nhưỡng thục. 
Trần aifa ngä bạn cô tung. 


Dịch nghĩa 
TIỀN THÁI HỌC SINH NGUYÊN HÁN ANH 


VỀ HỒNG CHÂU 
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Bên dèn đêm trước chuyện ung dung. 
Vó ngựa ngày nay đã ruồi rong. 
Mắt mỏi trông về cung khuyết bắc. 


_Tâm dâu ở lại nước Khe tông. 


Ngoài sân hòe rậm, trăng soi thước. 
[rên bến lau thưa gió tiễn hồng. 
Rượu cất trong thôn, hương đã ngát. 
Bụi trần lăn lộn, với ai cùng. 
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Phiên âm : 
THANH.HƯ ĐỘNG-KÝ, 


Hiền đạt giả chỉ xuất xử, kỳ động dã dĩ thiên, kỳ lạc 
dã dĩ thiên. Thiên giả hà. Nhất chí thanh, chí hư chỉ đại 
nhỉ dỉ. Tứ thời thành tuế, nhi bất hiền kỳ công, vạn vật 
mông ân nhỉ bất biền kỳ tích. Phi chí thanh chí hư chỉ đại 
giả, trù năng như thị hồ, 


Ngã Băng Hồ Tướng Công, dĩ thiên chung nhạc giảng chỉ tài, 
thi thái, hoàng mô, đống lương tòn xã, khoảnh tao Đại-Định 
chi biến, hữu thanh nội nạn chỉ công, tỉnh đảo huyền ư quốc 
mạch ty phát chỉ tế, độc nhiệm lực ư bang cơ nghiệt ngột chỉ 
nhật, thị näi càn khôn đế tạo chỉ nhấtth#ldã. Phi động dĩ 
thiên giả, năng như thị hồ. Cập kỳ hôn loạn chỉ tích tức, 
nhân nghĩa chỉ hiệu bạch, vương nghiệp kim âu, quốc gia 
bàn thạch, nhiên hậu : Lưu-Hầu, Tấn Công chỉ chí, thủy hạo 
nhiên, nhỉ bất khả đoạt. Thị minh triết bảo thân chi nhất 
cơ dã. Phi lạc dĩ thiên giả, hựu năng như thị hồ. Nãi ư tấu 
khất Côn-Sơn hoang nhàn chỉ địa nhất khu; quy vi thoái hưu 
chỉ trạch. Nhị đế gia kỳ công, nhỉ chí vật chỉ đoạt. Phủ dĩ tuẫn 
chỉ. Viên tương quyết nghỉ. Thầm độ hình thế. Nhất.cồ ngưu 
ầm, vạn phu nghị tập. Trác u ngải ế. Sản sàm phủ hi. Ứ thị, 
thồ điệp giả thi. Trăn thái giả tịch. Dịch đồ tài cụ, đăng nhưng. 
giáng dịch. Bất duyệt nguyệt nhỉ trác trúc tầm sức chỉ công tất 
đồi. Cao giả lung như. Ty giả bao như. Hy dao thê thanh. 
Khuyến kỳ vi hương. Phàm khế tức du quan chỉ danh tráng bất 
nhất, nhi tông tắc viết Thanh Hư động yên. Ký thành. Duệ Tôn 
Hoàng Đế thân lặc bí. Ngạch chỉ động nhan. Thái Thượng 
Hoàng Đế thân chế bi minh, lặe vu nham âm, 
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Giai sở dĩ tỉnh huân cựu, thị khuyến tưởng dã, Công 
triều chỉ thoái, sất mã gia lâm, biên chu bình than, huề Tạ 
Chuyện, Du Sơn chỉ bằng, ca Đào Tiềm, Quy Khứ chỉ từ. Bức 
cân thẳng dương, dï đăug vu nham chỉ thượng. Tụ yên đảo 
hà. Cầm bàn ỷ thư. Thôn di giản ba, Lục phiên hồng hãi 
Lương khả y. Lưu khả cúc. Phương khả yết. Tứ khả san. Phàm 
sở vị thanh lảnh chỉ trạng, doanh doanh chỉ thanh, du nhiên nhỉ 
hư, uyên nhiên nhỉ tỉnh, dữ nhĩ mục tâm thần, mưu giả, cái dĩ dử 
mỉnh chỉ thái hư, tiếp nhỉ du hồ vạn vật chỉ biều, y vũ trụ 
trung gian tạo vật giá thiết như thử chỉ cảnh, đỉ đãi phù 
nhám giả diệc đa hÿ, Nhiên nhỉ thành công chỉ hội, nhược 
phát túng chỉ thị chỉ Tiêu Hà giả thả giới hệ yên, tiêu phòng 
chí thân chỉ Mä Viện, Do báng hũy yên. Khởi thành ông nhỉ 
bất năng thoái hưu giả gia. Chi nhược thập thượng cái chương 
chỉ Vĩnh Thúc nhỉ tư Dĩnh chỉ chí vị thường Nhất niên bán bệnh 
chỉ Ôn Công nhỉ tư Lạc chỉ tâm mạc toại, Khởi thoái hưu nhược 
hữu đãi nhỉ nan tất giả dư. 


Kim ngã Tướng Công kỳ thủy đã ˆ 


Thiên ký đi công danh chỉ hội phó chỉ. Kỳ chung dã, 
hựu đĩ tuyền thạch chỉ thú ủy chỉ Vô thành công bất 
thoái chỉ hiềm, vô thoái hưu nan tất chỉ thán. Thị kỳ xuất dữ 
xử, động dữ lạc, giai dï thiên dã, Cố hiềm ư tạo vật dï đãi 
chỉ ý gia. _ 


“Danh phù đại thần, nhất thân tiến thoải. hệ quốc gia khinh 
trọng tắc quân tử cố hữu chung thân chỉ ưu, phi nhược bỉ 
phu chỉ sự quân giả. Ký hoạn đắc hựu hoạn thất. Kỳ đắc dã, 
thụ du hiến nịnh, vô sở bất vi. Kỳ thất dã, phật nhiên tụy 
khứ, tâm hoài ưởng ưởng. Thử ô túc trí xỉ ư hiền đạt xuất 
xử chỉ luận gia. Ô hô, càn khôn chỉ quang tễ, nan thường, 
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hào kiệt chỉ kinh luân hữu hội. An đắc tô tử thanh sung bích 
hư đĩ tòng du ư tạo hóa chỉ sở ngộ gia. : 


Xương phù, Bát niên, Giáp tỷ, Lạp nguyệt, Nhị khè, 
Nguyễn phi Khanh ký, 


Dịch nghĩa 
BÀI KỶ ĐỘNG THANH HƯ. 


Xét lối xuất và xử của người hiền đạt, thì khi làm việc, theo 
trời, khi vui vẻ theo trời. Trời là gì. Là nơi chí thanh, nơi 
chỉ hư, Sinh bốn mùa đề thành một năm, mà không khoe 
công phu, cho muôñ vật được nhờ ơn, mà không khoe vết 
tích, Chế phải là trời chỉ thanh, chí hư, thì ai được như thế. 


Tưởng Công Băng Hồ đem cái tài trời đất chung đúc, 
làm quy mô cho hoàng gia, làm cột trụ cho xã tắc. Khoảng 
niên hiệu Đại Định có biến (1369-1370), Công thanh trừng 
được nạn trong nước, thu xếp ồn thỏa công việc từng chỉ 
tiết tóc tơ, Chỉ có một mình gánh vác việc nước, trong khi 
quốc bộ gian nan. Chính là công việc tạo thành của trời đất. 
Thế chả phải là làm việc theo trời hay sao. Đến khi được 
bình yên, thì Công đem thi hành nhân nghĩa, nghiệp vua vững. 
như âu vàng, xã tắc vững như bàn thạch. Xong rồi, như Lưu 
Hầu, Tấn Công, (1) có chí hiệu nhiên, không ai ngăn được, 
rổ ràng là biết minh triết bảo thân. Thế có phải là biết theo 
trời mà vui vẻ không. Cho nên có sở tâu, xin một khu đất 
hoang ở Cỏn Sơn, đề làm nơi nhà ở, khi hưu tri..Hai vua đã 
khen công lao, lại không ngăn chí hưởng, ưng thuận cho tùy 
nghỉ. Thế là Công được định đoạt, coi xét thế đất, nói ý lên 
là bao nhiêu người tới giúp, phạt rẫy cỏ hoang, san bằng gò 
đống. Thế là nước đục thành trong, bụi rậm thành thưa. Phụ 


Chủ Thích : (1) Hai người xưa ở nước tàu, biết khí làm việc, khi lui về. 
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dịch đem đồ làm tới tấp nập. Không đầy tháng, công việc 
được hoàn thành, thợ thuyền được nghỉ việc. Nơi cao thì 
cao vót, Ñơi sâu thì sâu thẳm. Xa nhìn tới chân trời. Gần 
nhận hương hoa ngát. Phàm khách du quan tới thưởng thức, 
mỗi người mỗi lúc mỗi khác. Mà tựu trung vẫn là động Thanh Hư. 
Khi hoàn thành, đức Duệ Tôn thân cho dựng bỉa trước động. 
Đức Thái Thượng Hoàng thân soạn bài bia, cho khắc vào thân 
nủi đều là đề biều dương công trạng, khuyến khích 


tưởng thưởng. 


Khi Cồng ở triều về, một ngựa đi vào rừng cây, một 
thuyền đi vào Bình Than, đem theo sách Du sơn chỉ bằng của 
họ Tạ, đem theo thơ Quy Khứ Lai Hề của họ Đào. Khăn 
rộng ung dung, tà áo phất phới, bước lên núi, Nơi ngồi nghỉ 
như gấm, như lụa. Hoa bụi, nước khe, mầu xanh, mầu hồng. 
rộn mắt, Nước lăn tăn gợn, tay múc được, hương hoa thơm 
ngát, mũi nhận được. Phàm những cảnh mắt nhìn thanh thú, 
_ tai nghe êm đềm, thoang thoảng như không hư, thăm thẳm 
mà yên tỉnh, đúng như khí tự nhiên trời đất, đủ cho di dưỡng 
nhỉ mục, tâm thần, bộc lộ được vẻ đẹp của vạn vật, công phu 
của tạo hóa. Những phong cảnh chỉ chờ người tới như thế. 
thì vẫn có nhiều. Nhưng đã mấy ai được hưởng. Quyền cao 
như Tưởng Quốc Tiêu Hà mà bị gông. Chí thân như đại tưởng 
Mã Viện mà bị gièm. Thế là thành công mà không biết lui về. 
Lại như Vĩnh Thúc, mong về đất Dĩnh, Ôn Công mong về đất 
Lạc, mà không được, Cảnh vẫn đợi mà người khỏ tới. Ngày 
nay, Tưởng Công ta bắt đầu. Trời đã đem vận hội công danh 
trao cho, kết thúc, lại lấy núi khe dành cho, Không bị cái 
ngại chưa thành công chưa lui, Không bị cái tiếc: làm xong 
lui về là khó, Thế là xuất cùng xử, làm việc cùng yên nghỉ 
đều theo trời. Đâu có phải là không theo tạo vật đã chờ đợi. 
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Ở ngôi vị một đại thần, khi làm, khi nghỉ, đều quan hệ 
tới quốc gia. Vậy người quân tử suốt đời lo việc nước, chứ 
đâu đó như loại bỉ phu thờ vua, khi được làm quan thì cố 
chiêu chuộng, nịnh hót, không từ một phương tiện nào, lo mất 
lo được, khi mất quan thì rằn rỗi ra đi, lòng hậm hực. Như 
thế, đâu có so sánh, cùng bình luận với việc xuất xử của 
hạng biền đạt, 


Than ôi, trời sáng sủa không thường, hào kiệt kinh luân 
có vân. De đâu tới được khơang đả biếc, mây xanh, đề được 
hòa hợp heo tạo hóa. | 


Niên hiệu Xương Phù năm thứ Tám (1385) Giáp tý, tháng 
chạp Nhị Khê, Nguyễn Phi Khaunh, viết bài Ký. 


Hư 
HH 
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liần Nguyên 


jjƒÔ Ñ #@ @ #3 ¡j 2° 
# + 3 3# # % %&° 
#8 TẢ %w% S4 4 ĐM, #o 
* # + # ñA # Đo 
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4N 4đ 4 tk #° 
† # š% +† # &C Ho 
Phiên âm 


PHỤ TẠNG ĐAP. 


Đán ký tặng Nhị Xuyên Kiem Chinh 
Nguyen Ưng Long. 


Sóc phong fé 0ä chuuền thê lương. 
Khách +ú tiêu tiêu khách tứ trường, 
Lụ hạ u tư tồn 0ãn tiết, 

khê biên tố diễm thí tân trang. 

Hồ Nhù uị khoản Hoa Môn tái. 

bùi läo tư quụ tục dã đường. 

Điều nguuệt canh oan hà thái tảo. 
Thiên chung oạn oũ Tử 0L lang. 


Dịch nghĩa 


PHỤ THÊM CÁC BÀI TẶNG ĐÁP, 


Trần Nguyên Đán gửi tặng Kiểm Chính Nhị Xuyên, 


Nguyễn Ưng Long. 
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Hơi may mưa bụi cảnh thê lương. 
Quán khách tiêu điều nghĩ vấn vương. 
Ire cũ bên rào còn nhớ dốt 

Hoa tươi trên suối mới phô trương. 

Hồ nhi (1) chưa gõ biên thùy ải. 

Bùi tướng (2) mong về Lục đã đường. 
Quốc nguyệt cầy mây sao quá sớm. 
Muôn chung nghìn tứ, vị tuần lương. 


Chủ Thích : (1) Hung nô chưa quy phục 
(2) Bùi-Dộ, tưởng quốc triều Đường nước Tàu, lui về ở Lục 
Dã Đường vui tuổi già. 


oOo 


ỨC TRAI TẬP 289 


ö0_—-  ỦU # ®* 3ä #* † £ Š& 3 ä 


+ 1 >8  y +*o 
Äx # 3 4 ‡ & #° 
, M # & #8 4 15 
®* íL 7 %5 £Ì + do 
@ @ P z# M tí 3¬ 
X $ +tf + # 8E "Ho 
‡ ft. d n8 Ñ + #- 
Èj 1t * 3} +; #8 1%- 
Phiên âm 


HỒ TÔN TRÁC DU ĐÔNG ĐÌNH HỌA NHỊ KHÊ VẬN. 


Tài thức như quân thượng thiếu niên 
Văn chương ta ng lào oô duyên. 

Dĩ tương đác táng dù hình ngoại, 

Bất phục cóng danh đáo chầm biên, 
Biến báo chỉ kham nhàn ần khách. 
Tiền ngư hà tất khồ lâm xuyên. 
Hạnh năng nhật nhật tần lai phóng. 
Hưu quái Đông đình tự khánh huyền. 


Dịch nghĩa 
HỒ TÔN TRÁC KHI TỚI CHƠI ĐÔNG ĐÌNH HỌA THƠ 


NHỊ KHẺ. 


lài thức như ông lại thiếu niên. 


lôi đành già cả chính vớ duyên. 


TẬP THƯỢNG 


Đã đành được mất thôi không nghĩ. 
Mà lại công danh cũng chẳng phiền. 
liếp khách qua loa vừa lễ nghĩa. 

Việc công khỏi nhọc khách lâm tuyển. 
May thay sớm sớm còn lưi tới. 

Chớ lạ Đông đình giống cửa thiền. 


Hết quyền thứ Hai bộ Ức-Trai Di Tập. 


oOo 


QUYỀN II 


ỨC TRAI DI TẬP: VĂN LOẠI 
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Ức Trai dị tập - Quyển Chỉ Tam - Văn loại 


Phiên âm 
1—— TRÌNH TÌNH TẠ TỘI BIỀU VĂN, 


An Nam quốc tiên Trần chủ tam thế đích tôn, "thần, Trần: 
Cáo, Đại Đầu Mục, thần Lê Mỗ đẳng, cần tấu vi trần tình tạ tội 


SỰ : 


Thần, thiết duy, phả thiên chỉ hạ, mạc phi vương thồ, suất 
thồ chỉ tân, mạc phi vương thần. Đương Thái Thồ Cao Hoàng 
Đế, long phi chỉ sơ, thần tồ, Trần Mỗ, tiên nhập triều cống, 
đặc mông bao sủng, tích đŸï vương tước. Tự thị, thế thủ phong 
cương, triều cống võng khuyết. Khoảnh nhân Hồ thị thoán 
đoạt, Thái Tôn Văn Hoàng Đế hưng sư thảo tội, Khắc bình chỉ - 
hậu, chiếu cầu Trần thị tử tôn dĩ phụng tôn tự, Thời, Tồng 
Binh quan vị cập biến cầu, cứ thính thồ nhân sở ngôn, tấu 
xưng Trần thị tử tôn, câu bị Hồ thị tru diệt tận tuyệt. Tụy trí 
quận huyện, thiết quan phân trị Trần Cáo, tiên nhân quốc loạn, 
bón thoán Läo Qua ,đục đï cầu điên tàn tức nhỉ dï. Khởi ý quốc 
nhân nứu ư di-tập, truy tư thần.chi tiên thế, bức thần hoàn 
quốc. Thần bất đắc dï nhi cưởng tòng chỉ. Tuy kỳ tháng thốt, 
xuất ư quốc nhân chỉ sở bức, nhi diệc thần bất năng tài đạc 
chỉ tội dã. Nãi ư Tuyên Đức nguyên niên, hồi hoàn bản quố c 
Nhất quốc chỉ nhân, tất giai quy phụ. Kỳ các thành tịnh tại 
trận thất hầm quan quân nhân đẳng, thần nghĩ cụ bản khởi 
tống hồi Kinh. Cập sai nhân tiến cống trình tình tạ tội. Duyên , 
ư quân tiền tái tam chỉ thư. Tịnh bất thính tòng. Ữ thị, quốc 
nhân khủng cụ tru lục, tụy tương suất thủ bị quan ải, đï vi tự 
vệ chỉ kế, Khởi kỳ tân lai quan quân, ngộ tượng kinh hãi, tự 
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tương bôn hội, Sự chỉ như thử. tuy xuất ư quốc nhân chỉ bất 
đắc đỉ, nhỉ điệc thần đẳng chỉ tội đã. Nhiên kỳ sở hoạch quan 
quân mã sất, nhất giai thu dưỡng, thu hào vô phạm, Thần đẳng 
dữ quốc nhân kế nghị, đï vi vương sư bất ban, binh tất tái cử, 
tiều quốc sinh linh chỉ khồ, chung vô hưu tức, Tương tiền bị 
trình tình thư, cập cụ trình tình bản, kbiền Lê Mỗ Đại Đầu Mục 
tiết thứ phó Tồng Binh quan Thành Sơn Hầu, Vương Thông 
đẳng, quân môn, trình tố, thỉnh khất ban sư, chuyền hành tấu 
đạt. Mong chuẳn tấu thỉnh, ngbï ư bản niên, thập nhất nguyệt 
nội, ban sư, Thần tu chỉnh kiều đạo, bị biện cước lực lương, 
chí nhật ứng phó hồi hoàn. 


_ Thần tự tri, phụ tội thâm trọng, tiến thoái lưỡng nan, Thiết 
- tư, duy thiên địa chỉ ư vạn vật, tuy bữu lôi đình chỉ nộ, nhỉ sinh 
sinh chỉ ý, mỗi hành hồ kỳ gian, phụ mẫu chỉ ư chúng tử, tuy 
hữu xuy phốc chỉ uy, nhi cúc dục chỉ ân, thực tồn hồ kỳ nội. 
- Thị đï nhân hữu bệnh tật, tắc vithường bất hô thiên địa, hô 
phụ mẫu. Thử thần chỉ bất năng bất lịch khần trần từ, dĩ thần 
ai dụ giả dã. 


Phục vọng, Hoàng Thượng, y Thái Tôn Văn Hoàng Đế phông 
cầu Trần thị tử tôn chỉ chiếu, Niệm 'thần ‡ồ tôn tiên thập triều 
cống chỉ thành, xá thần khưu sơn chỉ tội, khoan thần phủ việt 
chỉ tru, sử thần đắc tự phục nam hoang, du cống thiên khuyết, 
thị phi độc thần nhất thân, nhất gia chi hạnh, thực nhất quõc 
sinh linh chỉ hạnh, phi độc nhất quốc sinh linh chi hạnh, nhi 
thần tồ tôn điệc dự triêm Thánh Ân vu địa hạ hỹ. Thần tuy 
minh tâm khắc cốt, hiệu thuận du trung, phụng biêu xưng thần, „ 
tuế cống vồng khuyết. 


- Cần tương đại thần kim nhân, ngân nhân lãi phủng tạ tội 
biểu văn. Sở cống phương vật, tịnh khởi tống hồi Kinh ấn tin, 
quan, quân, nhân, mẩ,nhất đồng tiến đáo. Bị tế văn sách nhất bản. 
Sai Đầu Mục Lê Thiếu Dĩnh đẳng lãi phủng phó Kinh. Kim tương 
các các số mục khai trình. Cần cụ biểu văn. Phục hậu sắc chỉ, 


- 


Ức Tai dị tập - Quyển thứ Ba - Loại Văn. 


Dịch nghĩa 
BIỀU TRÌNH BẦY SỰ TÌNH, TẠ TỘI 


Nước An Nam, cháu ba đời họ Trần, thần là Trần Cảo, Đại 
Đầu Mục thần là Lê Mỗ, kính tâu về việc trần tình tạ tội. 


Thần trộm biết rằng, trong thiên hạ, đất nào không phải là 
đất nhà vua, trong bốn cổi, cöi nào không pEải làm tôi nhà vua. 


Khi đức Thái Tồ Cao Hoàng Đế mới lên ngôi, tồ tiên thần 
là Trần Mỗ, trước tiên, vào triều cống, được ban khen cho 
tước vương, Từ đó, đời đời giữ gìn lãnh thồ. Bỗng có họ Hồ 
thoán đoạt đức Thái Tông Văn Hoàng Đế hưng binh trị tội. Sau khi | 
bình loạn, cỏ chiếu tìm con cháu họ Trần đề trông coi việc 
cúng tế, Khi đó, viên quan Tồng Binh, chưa kịp hỏi kỹ, đã vội 
nghe người địa phương nói, rồi tâu lên rằng con chảu họ Trần 
đã bị họ Hồ giết hết, rồi chia nước làm quận huyện, mỗi nơi 
có một viên quan cai trị. 


Trần Cảo, trước kia, vì nước loạn, phải chạy sang nước Lão 
Qua: Y cũng mong ở yên hết đời, Không ngờ người trong nước 
_cử theo tục rợ, nghĩ đến các đời trước thân, bắt thần phải quay 
về. Thần bất đắc dĩ theo ý dân, Tuy là thẳng thốt chiều dân, 
nhưng cũng biết là có tội. Niên hiệu Tuyên Đức năm đầu, trở 
về bản quốc. Toàn dân giúp đỡ. Ở các thành, các nơi bị vây, 
bọn quân thần cho đưa cả về Kinh. Sai người cống tiến tạ tội, 
gửi thư tới quân đội hai ba lần, đều không được nghe theo. 
Thế là người trong nước sợ hãi bị giết tróc, mới phải phòng bị 
các nơi quan ải, nghĩ tới kế tự vệ. Nào ngờ đâu bọn quan quân 
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mới tới, trông thấy với, sinh ra hoảng sợ, tự mình làm cho 
quân mình tan vỡ. Việc đã đến thế, dù là việc làm bất đắc đi 
của người trong nước nhưng vẫn là tội thần. Vậy phàm ngựa 
chiến bắt được, quan quân bắt được, đều cho trông nuôi cả, tơ 
hào không phạm. 


Thần cùng người trong nước có bàn rằng, quân nhà vua mà 
không có lệnh ban sư, tất nhiên lại tới, dân tiều quốc lại khỗ, 
không được nghỉ ngơi. Vì thế, thư đã trình khi trước, cùng bàn 
trình sự thực, sai Đại Đầu Mục Lê Mỗ lần lượt đệ tới viên quan 
Tông Binh là Thành Sơn Hầu, Vương Thông, tại cửa quân 
môn, xin ban sư và tâu trình về Kinh. Cứ theo lời xin thì định 
cho vào nội thắng mười một năm nay. 


Thần đã cho sửa sang đường đi, cầu cổng, soạn sẵn lương 
thực đề ngày về sẽ cấp. 


Thần tự biết là tội nặng, tiến lui đều khó. Thiết nghĩ rẳng . 
Trời đất đối với vạn vật, dù cho có cơn giận sấm sét, mà ý vẫn 
cứ sinh dưỡng, cha mẹ đối với con cái, dù cho có uy nghiêm rok 
vọt, mà ơn vẫn cử chăm nuôi. Người ta khi có bệnh, ai là 
không kêu trời đất, kêu cha mẹ. Vi thế, thần không thê không 
khần khoản trần tình đề được thương tới, 


Ngửa mong, Hoàng Thượng theo lối Thái Tôn Văn Hoàng 
Đế, đã cỏ chiếu cho tìm con chảu họ Trần, mà nghĩ cho thần, 
khi tô tiên trước tiên, cống hiến thành tâm, rồi tha cho thầu tội 
nặng như núi, đáng bị phủ việt, đề thần lại được nối dõi ở xứ nam 
hoang này chầu về thiên khuyết. Không phải chỉ may riêng cho 
một thần, một nhà thần, mà thực ra là may cho cá sinh linh 
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một nước. Không những là may cho cả sinh linh một nước, mà 
ở dưới đất, tồ tiên thần cũng được hưởng Thánh ân. Rất đáng 
mỉnh tâm, khắc cốt, hết sức trung thuận, Dâng biều xưng thần, 
tới kỳ bán cống hiến, không đảm khuyết. - | 


Kinh xin thay: người bằng người vàng, người bạc, đâng biểu - 
tạ tội. Các đồ cống hiến, và các thứ ấn tin, quan quân người, 
ngựa, nhất nhất tiến về, cùng với bản tậu. sai Đầu Mục Lê Thiều 
Dĩnh đưa tới Kinh. 

Nay xin kệ khai tường tận số mục các thứ, cùng biểu văn. 
Phục chờ sắc chỉ, 


So 
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Phiên âm . 
9.— TẠ ÂN TRÌNH TÌNH BIỀU VĂN: 


An Nam, Đại Đầu Mục, thần, Lê Mỗ, cần tấu vi trình 


_tình sự. 


Tuyên Đức tam niên, bát nguyệt sơ bát nhật, phục đồ sắc 
dụ thần đẳng, đại xá Giao-Chỉ, tội vô đại tiêu, hàm dữ câu tân. 
Cấp lính thần đẳng, cụ Trần thị, kiến tôn tử tôn chỉ danh dĩ 
văn Khiên sử sách phong triều cống, nhưng tuân Hồng Vũ 


cựu chế, 


Thần nhất quốc chỉ nhân, mạc bất hoan hân cồ vũ, hỷ xuất 
vọ ng ngoại. Nhiên, thần ư vị phụng chiếu thư chỉ tiên, sai Đầu 
Mục, Lê Thiều Dĩnh đẳng, lãi phủng Trần tình tạ tội biều văn, 
phó khuyết trình tấu. Duyên quốc nhân khô quan lại hà chính, 
phục tư Trần thị chỉ cựu, dĩ tiên ư quốc trung biến cầu Trần 
thị tử tôn, cửu nhỉ phất boạch. Tuyên Đức pguyên niên, thần 
ư Lão Qua địa phương tài phỏng đắc tiên Trần chủ Địch, tam 
thế tôn, Trần Cáo, dĩ tuẫn chúng tình, quyền tạm quốc sự đĩ 
đãi triều mệnh, Bất hạnh, ư kim niên, chính nguyệt, sơ thập 
nhật, Trần Cảo bệnh cố. Kỳ Trần thị tử tôn, thực vô kiến tồn. 
Quốc nhân vô kham lĩnh kỳ chúng giả, dĩ thử kiến bức ư thần. 
Thần lực từ, bất thụ, Duy cần thủ kỳ quốc, dï sĩ triều mệnh, 
Kim mông thánh ân xá hựu. Thần đẳng phục tự tử duy. Thánh 
thiên tử thể thiên ải nhân, thượng thừa tô tôn chỉ tâm, đàm 
bái càn khôa chỉ đức, Thần đẳng khưu sơn chỉ tội, hàm xá 
trừ chỉ. Phần tuy côn trùng chỉ vi, diệc thượng tri cảm. Hựu 
ư Tổng Binh quan, Thành Sơn Hầu đẳng, ban sư chi thời 
thần dđỉ tương các phủ, châu, huyện, vệ sở quan lại quân 
nhân, cập sở hoạch tân lai quan quân, nhất vạn tam thiên 
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viên danh, tạo tế hoa văn danh sách nhất bản, khởi (tổng 
hồi hoàn. Lục lộ, mã nhất thiên nhị bách sất. Thủy lộ, thuyền, 
ngũ bách sưu, Kỳ quan lại quân nhân, nam phụ, cập quan khố 
đẳng vật, tịnh dï trang khứ. Khứ cật. Thần hựu ư quốc trung 
xuất lịnh, tiêu cấm : hữu tàng nặc quan quân nhất nhân dĩ 
thượng, sát nhi vô xá. Kỳ hữu thủ giả, diệc dï lục tục khởi 
tống hồi hoàn, Kim mông chiếu sắe, phàm triều đình sở khiền 
quan lại, quân nhân đẳng, bị thồ phân câu lưu giả, tất giai phát 
_ hoàn, trừ khâm tuân pgoại. T hần cần phục giới sức quốc nhân 

tứ tán sưu tầm, các phủ,châu huyện, hương hữu tiên bạng câu lưu 
quan lại, tận sác khởi tống hồi hoàn. Bất cảm cô phụ thánh 
thiên tử huệ dưỡng nguyên nguyên chỉ ý. | | 


Sở tử sắc thư nhị đạo, thần cần lưu đĩ vi quốc bảo. 
Trừ sai thần điệt Lê Quốc Khí đẳng lãi phủng tạ àn 


biều văn. 


Phục hậu sắc chỉ. 


Dịch nghĩa 
BIỀU TẠ ÂN, TRÌNH VIỆC 


An Nam Đại Đầu Mục thần Lê Mỗ cần tâu về sự tình. 


Niên hiệu Tuyên Đức, năm thử ba, tháng tâm, ngšy mùng 
tám thần được sắc dụ đại xá Giao Chỉ tha hết tội lớn nhỏ, và 
sai thần tìm con cháu bọ Trần đề tâu lên, và cho sử triều cống, 
y như phép cũ thời Hồng Vũ, Khắp trong nước, người đều vui 
vẻ sung sướng, cho là rất may mắn, không ngờ. Tuy nhiên trước 
khi nhận được chiếu thư, thần đã sai Đầu Mục là Lê Thiêu Dĩnh 
đem biểu trần tình đến dâng tại cửa khuyết, tâu rö là dân thấy 
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là hà khắc, đã cố tìm dòng đối họ Trần, đã lâu không được. Tới 
năm đầu Tuyên Đức, thần có tìn được ở đất Lầo Qua, một người 
cháu ba đời của Trần chủ Địch,tên là Trần Cão Cảo đã thể tình dân 
tạm coi việc nước, đề đợi mệnh triều đình. Không may, năm nay: 
thắng giêng, mùng mười, đã bị bệnh mất, thành ra con cháu họ 
Trần thực không còn ai, mà trong nước thì không ai dìu dắt 
dân chúng được. Thần bị áp bức không từ chối được, thần đành 
chỉ giữ nước chờ mệnh triều đình. Nay được thánh ân xá tội. 
Thần đẳng riêng nghĩ rằng, đúng thánh thiên tử thê lòng trời 
mà yêu người, trên theo lòng tô tiên, lại thêm đức rộng đất trời, 
thần đẳng tội nặng như núi mà được xá bỏ. Thần tuy thân nhỏ 
sâu bọ, nhưng cũng biết cẩm kích. Vừa hay lúc viên quan Tồng 
Binh là Thành Sơn Hầu, ban sư, Thần đã cho làm một bản đanh 
sách quan lại các phủ châu huyện cùng quan quân mới tới sau, 
một vạn ba nghìn tên để cho đưa về. Đường bộ thì cấp cho một 
nghìn hai trăm ngựa, đường thủy thì cấp cho năm trăm thuyền, 
quan lại quân nhân, nam nữ đều có đủ quần áo, Xong việc. thần 
lại cho lệnh cấm dân không được oa trữ lấy một tên quân nào bị 
bắt, trải lệnh là bị tử hình, Quân nào ra đầu thú cũng lại lần lượt 
được về. Nay theo chiếu sắc, phàm quan lại, quân nhân nào 
bị dân địa phương bắt giữ là điều được cho về. Chờ mệnh lệnh 
khác, thần hãy cho loan báo quốc đân, sai lùng kiếm tứ phía, 
cớn sót lại tên nào là cho về tất cả, không dám phụ ơn và ý 
thánh thiên tử thương đân, Hai đạo sắc thư, thần giữ làm quốc 
bảo. Nay sai cháu thần là Lê Quốc Khi phụng biểu tạ ơn, 


Phụng chờ sắc chỉ. 
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Phiên âm 
DỮ VƯƠNG THÔNG THƯ 


Phù, đại hạ tượng điên, phi nhất mộc chỉ sở năng chỉ. 
Trường đê tương hội, khởi bôi thồ chỉ sở năng lượng. Cầu bất 
năng lượng lực nhỉ cưỡng hành, kỳ bất bại đã, kỷ hy, Tiền nhật 
chỉ sự bất tất luận dã. Dĩ kim nhật chỉ sự thế ngôn chỉ. Công 
đẳng giai thị dï vi kim giả cửu viện chỉ binh nhĩ, Ư bản niên, 
chính nguyệt nội, sắc An Viễn Hầu, Bảo Định Bá, Thôi Đô Đốc, 
Hoàng Thượng Thư, Lỷ Ngự Sử cập thồ quan Nguyên Huân 
đẳng, điều binh tiền lai, kỳ tứ nguyệt dï lý, tiến binh giao cảnh, 
Tụy ư cá nguyệt, tài đáo ngä quan. Đuyên biên chỉ sĩ, dụ chí 
Chi Lăng quan. Bản niên nhị nguyệt nhật, ngä quân nhất cồ 
nhi hội, Ấy tiền phong, quân mã nhất thời tảo tận. Kỳ Tông 
Binh An Viễn Hầu, trận tiền hẩm một. Chí nhị thập pgũ nhật, 
ngã quân tái cô, nhỉ toàn quân tận häm. Bảo Định Bá trận tử. 
Kỳ bại quân tâu tán sơn lâm giả vi ngã quân sở lỗ. Sự chí như 
thử, diệc phi ngô ý. Thị ngô thủ biên tưởng sĩ chỉ sở vi, dĩ 
trọng ngô quả. Đại nhân dĩ nhân nghĩa chỉ sư, nhất lâm giao 
cảnh, năng trừng cùng độc chỉ họa, quan kỳ sở tấu lập Trần thị 
chỉ thư, tắc đại nhân ân ý, ngô vô nhẫn phụ. Kim dĩ khu khu 
Đông Quan nhất thànb, cử nhất quốc hoàn nhi công chí, cố vi 
thậm đị. Nhiên ngô sở dỉ ví thị giả, chính cảm đại nhân tiền 
nhật chỉ ân, hụu đï (oàn tiêu quốc sự đại chỉ lễ, Cầu năng 
chỉnh sức quân sĩ, khai thành, giải giáp, phục tầm tiền mỉnh, 
tắc đại nhân khả toàn quân quy quốc, nhi Hán, Đường hiếu 
đại, hỷ công chỉ tệ, tòng thử nhỉ tức, Thang, Vũ hưng diệt, kế 

_tuyệt chỉ đạo, phục kiến cử bành. Khởi bất vĩ tai. Thắng nhược, 
do dự vị quyết, ngô khủng ngô chỉ tưởng sĩ, bì kỳ công chiếp; 
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phế kỳ nông tang, quyết ý cấp cong, thế bất dung át, chí 
thử thời tiết, vô khả nại hà, Thị ích dï trọng ngỏ quá nhĩ. Phục 
hy hồi thị. 


Dịch nghĩa 
THƯ CHỌ VƯƠNG THÔNG 


Phàm một ngôi nhà sắp đồ, thì một cây gỗ không đủ chống 
lại được. Một khúc đê sắp vỡ, thì một sọt đất không thề ngăn 
lại được. Ví như không ước sức lực, cứ cố làm, thì ít khi khỏi 
bị thua. Việc bữa trước, không cần bàn tới nữa. Nay bàn việc 
hiện tại, Các ông trông cậy vào quân cứu viện. Thì năm nay có 
sắc lệnh cho: An Viễn Hầu, Bảo Định Bá, Thôi Đô Đốc, Hoàng 
Thượng Thư, Lý Ngự Sử cùng quan địa phương là lũ Nguyễn 
Huân, điều động quân bỉnh tới. Hẹn trong tháng tử tiến tới biên 
cương, rồi vào nước, Bọn quan quân nơi biên cương, mới dụ 
cho họ tới ải Chỉ Lăng. Năm nay ngày tháng hai, quân tôi vừa 
ra là họ tan vỡ, cả đội tiền phong bị quét sạch. Tông Binh An 
Viễn Hầu bị chết. Đến ngày 25, quấn tôi đánh trận thứ hai, thì 
toàn quân các ông bị thua, Bão Định Bá tử trận. Bại quân chạy 
trốn vào rừng núi, bị quân tôi bắt được cả. Việc đến như thế, 
không phải ý muốn của chúng tôi. Chính là tướng sĩ ngoài 
biên chúng tôi làm ra, thành thử, lỗi chúng tôi thêm nặng. 


Khi đại nhân đem quân nhân nghĩa tới cối, trừng trị 
được họa loạn, có thư xin lập con cháu họ Trần, ơn đó chúng 
tôi không nổ phụ, Nay cứ như khư khư một thành Đông Quan 
chủng tôi lấy toàn quân trong nước vây đánh, thì: rất là dễ, 
Chúng tôi không làm, chính vì cảm ân đại nhân khi. trước, và 
cũng theo lễ nước nhỏ đối với nước lớn, Ví như đại nhân cho, 
thu xếp quân đội, giải giáp, mở cửa thành, theo minh ước: 
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trước, thì có thê đem được toàn quân về nước, mà rồi cái ý 
thích làm oai, cải mộng muốn lập công sẽ được tiêu tán, Đạo 
thánh : chắp chỗ đứt, hưng việc diệt của Thang, Vũ xưa lại 
được thi hành. Như thế có hay không. Nếu còn do dự chưa 
quyết, thì tôi e tưởng sỉ tôi đã mỏi mệt về chỉnh chiến, bị bỏ 
việc nóng tang, sinh ra ý quyết định chóng xong, không chờ 
đợi nữa, như thế thì không ngăn được, mà cũng không biết làm 
sao được. Như thế lỗi chúng tôi lại càng nặng hơn. 


Thư tới, mong trả lời, 
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Phiên âm 
PHỎNG CẦU TRẦN THỊ TỬ TÔN TẤU VĂN. 


(Thời cáo Trần Cảo ai phó, Minh khiền sử lai dụ. Linh phỏng 
cầu Trần thị tử tôn, Tấu lai. Dụng ban kế tuyệt chỉ mệnh). 


Trần thị thân tộc, tích vi Hồ Qúi Ly sát lục dŸ tận, tịnh vô 
kiến tôn. Tuyên Đức nguyên niên, tài ư Läo Qua địa phương, 
phỏng đắc Trần Cảo, xưng Trần thị tôn. Tuyên Đức nhị niên, 
hoàn chí bảh quốc, Nhất quốc chỉ nhân, tất giai quy phụ. Linh 
thần, Lê Mỗ, cập chúng Đầu Mục đẳng di thư Tông Binh quan 
xứ khất nguyện ban sư. Tuyên Đức nhị niên, dï sai Lê Thiều 
Dĩnh lãi bản trình tình tạ tội. Bất kỳ sồ nhật chỉ khoảnh, Trần 
Cảo bệnh cố, Kỳ Trần thị tử tôn thực vô kiến tồn. Nhược 
quả hữu kiến tồn, thần đẳng tuy vị phụng sắc, do đương khấu 
quan thỉnh mệnh, khởi đï ân chiếu nhược thử, nhi thần cánh 
hoài biệt đồ. Tất vô thử sự dã. | 


Hựu sắc trung dụ, sở lưu quan lại, quân nhân đẳng, tất giaï 
khiển hoàn. Thần dđï thử hoảng khủng, bất cảm tự an, Thử 
tiên quan quân chỉnh thảo chỉ thời, quốc nhân khủng bị tru lục, 
tụy tương suất thủ bị, đï vi tự vệ chỉ kế, Tbí chỉ điều cùng tắc 
trác, thủ cùng tắc bác. Phong đích chỉ hạ, trừ dï tử thương, 
ngoại kỳ kiến tồn quan nhân đẳng, dĩ sai Thiều Dĩnh, kiều tiến 
danh sách, Tái tất tâm sưu tầm, Kim quốc trung, Đầu Mục, Kỳ 
läo nhân đẳng, tịnh xưng tiền hạng nhân đẳng, thực vô kiến 
tồn. 

Dịch nghĩa 


BIỀU-VĂN VỀ VIỆC TÌM CON CHÁU HỌ TRẦN. 
(Khi cáo phó Trần Cáo tới, triều Minh cho sử tới dụ, tìm con 
cháu họ Trần tâu về, làm như ý muốn ra ơn nối lại dòng họ đã 
đứt). _ 


J12. TẬP THƯỢNG 


Họ hàng họ Trần xưa bị Hồ Quý Ly đã giết hết, không còn 
ai, Niên hiệu Tuyên Đức năm đầu, vừa hay có tìm được ở đất 
Lão Qua một người là Trần Cáo, xưng là con cháu họ Trần. Năm 
Tuyên Đức thứ hai, về nước, thấy người trong nước đều quy 
phụ, mới sai thần là Lê Mỗ cùng các Đầu Mục đưa thư tới nơi 
Tồng Binh xin cho ban sư, Năm Tuyên Đức thứ hai, đã. 
Sai Lê Thiêu Dĩnh nộp bản tường trình tạ tội. Không ngờ mới 
thoáng có vài ngày, Trần Cáo bị bệnh mất, Con cháu họ Trần 
thực không còn ai, Nếu quả thật còn được người nào, thì 
thần tuy chưa phụng sắc, cũng phải tới xin mệnh, chứ đâu 
có ; đã được ân chiếu như thế, mà lại còn có tâm khác, 


Trong sắc lại có dụ rằng: phàm quan lại, quân binh còn 
lưu trong nước đều cho về cả, Thần hoảng sợ, không dám nhác, 
Bọn đó là bọn quan quân chỉnh thảo, trước kia, dân chúng 
sợ bị giết, có tự họp tập đề phòng giữ, đề mưu tự vệ, có khác 
gì đến bước đường cùng, chim phải mồ, thủ phải cắn. Ngoài 
những người đã chết về thương tích, còn sót lại người nào, thần 
đã cho Thiều Dỉnh lập danh sách tiến nạp. Về sau lại hết sức cho 
tìm kiếm, thì trong nước các đầu mục, phụ lão, đều trình là 
thực không còn thấy ai. 
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Phiên âm 
DỤ HẢO KIỆT CHIẾU. 
( Đỉnh mùi, Lê Thái Tô tại Lô Giang, Bồ Đề doanh. Xuất Sử kỷ) 


Kim chư thành dĩ phá, duy Đông Quan thành vị hạ. 
Ngã dĩ thử ngọa bất an tịch, thực bất cam vị, tức dạ tiêu tư, 
Thả ngã chỉ tả hữu vị đắc kỳ nhân. Tuy vi chủ tướng, nhất 
tắc läo bệnh bất tài, nhị tắc quả học thiền kiến, tam tắc nhiệm 
trọng nan thắng. Nhi Tướng quốc, Thái bảo, Thái phó vị trí. 
Thải Uý, Đô Nguyên Súy do khuyết. Hành khiển tịnh các, 
quan thập tài nhất nhị. Thị dĩ triết tiết thôi thành, khuyến chư 
hào kiệt tư tương lục lực khuông phù vạn dân mạc thao quang 
hối tích, sử thiên hạ cửu hầm đồ thán, Hoặc hữu cao tiết như 
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tứ hạo, gia độn như Tử Phòng, diệc thả vị dân cứu nạn, sĩ kỳ 
thành công, dục tụy tô chí quy sơn lâm, bất phục nhữ cấm 


Dịch nghĩa 
CHIẾU DỤ CÁC NGƯỜI HẢO KIỆT. 


(Năm đỉnh mùi, Lê Thái Tồ đóng quân tại Bồ Đề, trên sông Lô 
chép theo Sử Ký). 


Nay các thành đã phá, duy còn Đông Quan chưa hạ xong. 
Vì thế mà ta ăn không ngon, ngồi không yên, ngày đêm lo 
buồn, Tả hữu chưa cỏ người. Ta làm chủ tưởng, mà một là già 
yếu vô tài, hai là ít học, ít biết. ba là trách nhiệm nặng khó 
"đảm đương, và chưa đặt được các chức Tướng Quốc, Thái 
Bảo, Thái Phó, Thái Úy, Đại Nguyên súy còn khuyết. Các quan 
làm việc nước mười phần mới được có một hai. Cho nên 
khuất tất cầu hiền, khuyên cảo người hào kiệt, nên cùng hết 
sức giúp đỡ muôn dân, chớ có dấu tiếng, dấu tài, đề cho thiên 
hạ lầm than lâu nữa. Hoặc giả có bực cao tiết như tứ Hạo (1), 
chính ân như Tử Phòng (2), thì cũng nên vì dân ra cứu nạn? 
đợi lúc thành công toại chí thì về ở núi rừng, không ai ngắn cấm. 


Chú thích: (1) Bốn người ân dật đầu triều Iián nước Tầu. 
(2) Mưu thần của Hán Cao Tỏ nước Tàu. 
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Phiên âm 


CÂU HIÊN TÀI CHIẾU. 


( Suất Sử : Kỷ dậu. Thuận Thiên, nhị niên ). 


Trẫm duy chí-lý tất tại ư cử hiền. Đắc hiền tất do ư tiến 
cử. Thị dĩ hữu thiên hạ giả, tất dĩ thị vi tiên vụ dã. Cồ giả, 
thịnh thời, quần hiền tại triều, tế tÊ tương nhượng. Cố hạ vô di 
tài, thượng vô phế sự, nhi thành ung hy chỉ trị. Chí như Hán, 
Đường chỉ thần, mạc bất thỏi hiền nhượng năng, cánh tương 
cấp dẫn, Tiêu Hà chỉ tiến Tào Tham, Ngụy Vô Tri chỉ tiến Trần 
Bình, Địch Nhân Kiệt chỉ tiến Trương Cửu Linh, Tiêu Tung 
chỉ tiến Hàn Hưu. Tuy kỳ tài phầm hữu cao hạ chỉ bất đồng, 
nhiên mạc bất các đắc kỳ nhân, dï.đương kỳ nhiệm dã. him 
trầm ưng trọng trách, túc dạ chỉ cụ, nhược lâm thâm uyên 
chính đỉ sưu hiền bật trị, chỉ vị đắc kỳ nhân đã. Kỳ lịnh văn 
vũ đại thần, công hầu, đại phu tự tam phầm dĩ thượng, các cử 
nhất nhân, hoặc tại triều, hoặc tại dã, bất câu vị sỉ, dĩ sĩ. Cầu 
hữu văn vũ chỉ tài, kham lâm dân, ngự chủng giả, trẫm tương 
tùy nhỉ thụ nhiệm yên. Thả tiến hiền thụ thượng thưởng, cồ đạo 
nhiên dã, Nhược cử đắc trung tài tắc thăng tước nhị đẳng. 
Nhược cử đắc tài đức câu ưu, siêu tuyệt luân đẳng, tất mông 
trọng thưởng. Tuy nhiên tài chỉ ư thế, cố vi bất thiểu, nhỉ cầu 
tài chỉ đạo, diệc phi nhất phương, Kỳ hoặc uần kinh luân chỉ 
tài nhi khuất cư hạ liêu, vô nhân tiến cử, dữ phù hào kiệt chỉ 
sĩ, phục ư thảo mãng, hỗn ư tốt ngũ, nhược bất tự đạt, trẫm 
hà do thức chỉ, Kim hậu quân tử hữu dục tòng ngã du giả, các 
thỉnh tự tiến. Tích, Mao Toại thoát đỉnh nhỉ tòng. Bình Nguyên 
Quân, Ninh Thích khấu giác nhi cảm ngộ Hoàn Công, hà tằng 
đï tiêu tiết tự câu tai. Chiếu xuất chỉ nhật, phàm tại cụ liêu, 
các tận nãi chức, đôn thỉnh tiến bạt. Chí vu lư diêm trắc lậu 
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chỉ sĩ, diệc vật dï huyễn ngọc cầu thụ vi xỉ, nhi sử trẫm hữu 
phạp tài chỉ thán yên. 


Dịch nghĩa 
CHIẾU CẦU HIỀN TẢI. 
(Theo Sử : Ất đậu, niên hiệu Thuận Thiên năm thứ Hai). 


Trẫm nghỉ việc chọn người hiền là rất đúng lý. Chọn được 
người hiền là do sự tiến cử. Cho nên khi đã được nước rồi, việc 
đỏ là việc đầu tiên. Thời cồ ở nơi triều đình, người hiền vái 
nhường chen vai nhau đầy dãy. Vì thế, ở dưới, không có người 
bị gót, ở trên không có việc bị quên, Có thế, việc chính trị 
mới được hòa vui. Xét như các đời Hán, Đường, bọn bày tôi 
đều tôn nhường, tiến cử người hiền: Tiêu Hà tiến Tào Tham, 
Ngụy Vô Tri tiến Trần Bình, Địch Nhân Kiệt tiến Trương Cửu 
Lĩnh, Tiêu Tung tiến Hàn Hưu. Tuy rằng tài có cao thấp không 
giống nhau, nhưng cũng được dùng đúng việc, đúng chỗ. 


Nay trẫm giữ trách nhiệm lớn, ngày đêm sợ hãi, y như đi 
trên vực sâu, chính là vì chưa được người biền giúp việc tri 
nước. Nay lịnh cho văn vũ đại thần, công hầu đại phu, từ tam 
phầm trở lên, đều phải tiến cử một người, hoặc tại triều, hoặc 
tại quận, không cứ đang làm quan, hay chưa làm quan, Xét cứ 
có tài văn hay vũ, đáng coi đân chúng là trẫm giao cho việc, Mà 
người tiến cử thì được thưởng vào bực thượng thưởng, theo 
như phép xưa. Nếu cử được người có tài trung bình, thì được 
thưởng thăng hai trật. Nếu cử được người có tài đức đều trội 
hơn đời, thì được trọng thưởng. Xét ở đời, không hiếm người 
có tài, mà phép cầu tài cũng không hiếm. Hoặc có người đủ tài 
kinh luân, ở hàng quan lại thấp kém, không được ai cất nhắc, 
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hoặc có bực hào kiệt, ở trong nơi thảo mãng lẫn với bọn sĩ tốt, 
vì thiếu người đề đạt, trẫm làm sao mà biết rõ được. Vậy từ 
nay, bực quân tử nào muốn cùng trẫm coi việc, ai nấy cử tự 
tiến, Xưa kia, Mao Toại thò mũi nhọn mà theo giúp Bình Nguyên 
Quân, Ninh Thích gỡ sừng trâu mà cảm ngộ được Hoàn Công. 
Thế thì sao nay lại cứ câu nệ ở tiêu tiết. 


Từ ngày tờ chiếu này ban ra, phàm đang ở hàng quan lại, 
đều pắng sức làm phần việc mình, mà cố tiến cử đề đạt, 


Còn như kẻ ở nơi thôn dã, dừng lấy việc tự tiến làm xấu 
^ ` *IAP, a2 . , ˆ hủ 
hồ, mà trẫm thành mang tiếng để Xót nhân tài. 
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Phiên âm 


BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO. MẬU THÂN. 


Đại thiên hành hóa, Hoàng Đế nhược viết ; Nhân nghĩa 
chỉ cử vụ tại an dân. Điếu phạt chỉ sư, tất tiên khử bạo. Duy 
ngã Đại Việt chỉ quốc, thực vỉ văn hiến chỉ bang. Sơn xuyên 
chỉ phong vực ký thù, nam bắc chỉ phong tục diệc dị. Việt Triệu 
Đỉnh Lý Trần chỉ triệu tạo ngã quốc, dữ Hán Đường Tống 
Nguyên, nhỉ các đế nhất phương. Tuy cường nhược thời hoặc 
bất đồng, nhi hào kiệt thế vị thường phạp. Cố Lưu Cung tham 
công nhỉ thủ bại, Triệu Tiết hiếu đại nhỉ thú vong. Toa Đỏ ký 
cầm ư Hàm Tử Quan. Ô Mä hựu ê ư Bạch Đăng Hải. Kê chư 
văng cô, Quyết hữu mỉnh trưng. Khoảnh, nhân Hồ chính chỉ 
phiền hà, chí sử nhân tâm chỉ oán bạn, Cuồng Minh tứ khích, 
nhân dĩ độc ngã dân. Ngụy đẳng hoài gian, cánh dĩ mại ngã 
quốc, Hân thương sinh ư ngược diễm. Hãm xích tử ư họa 
khanh, Khi thiên võng dân, quỷ kế cái thiên vạn trạng. Liên 
binh kết hấn, nẫm ác đãi nhị thập niên. Bại nghĩa, thương nhân 
càn khôn cơ hồ dục tức. Trọng khoa hậu liễm, sơn trạch mi 
hữu kiết di. Khai kim trường tắc mạo lam chướng nhi phủ sơn 
đào sa. Thái minh châu tắc xúc giao long nhỉ căng yêu thốn hải. 
Nhiễu dân, thiết huyền lộc chỉ häm tịnh. Điền vật chử: thủy 
cäm chỉ võng la. Côn trùng thảo mộc giai bất đắc dï toại kỳ 
sinh. Quan quả điên liên, câu bất hoạch dỉ an kỳ sở. Tuấn sinh 
linh chỉ huyết dï nhuận kiệt biệt chỉ vẫn nha, Cực thồ mộc chỉ 
công dĩ sùng công tư chỉ giải vũ, Châu lý chỉ trỉnh dao trọng 
khốn. Lư điêm chỉ trữ trục giai không. Quyết đông hải chỉ ba bất 
túc đĩ trạc kỷ ô. Khnh nam sơn chỉ trúc bất túc đï thư kỳ ác. Thần 
nhân chỉ sở cộng phần, Thiên địa chỉ sở bất dung. Dư, phấn tích 
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Lam Sơn. Thế thân hoang dã. Niệm thế thù khởi khả cộng đái. 
Thệ nghịch tặc nan dữ câu sinh, Thống tâm tật thủ giả, thùy 
thập dư niên, Thường đảm ngọa tân giả cái phi nhất nhật. Phát 
phẫn vong thực, mỗi nghiên đàm thao lược chỉ thư. Tức cồ 
nghiệm kim, lế suy cứu hưng vong chỉ lý. Đồ hồi chỉ chí, ngụ 
mị bất vong. Đương nghĩa binh sơ khởi chỉ thời, cbiỉnh 
tặc thế phương trương chỉ nhật. Nại dÏ nhân tài thu diệp, 
tuấn kiệt thần tỉnh. Bôn tầu hậu tiên giả ký pháp kỳ 
nhân, Mưu mô duy ác giả, hựu quả kỳ trợ. Đặc dĩ 
cứu dân chỉ niệm, mỗi uất uất nhỉ dục đông, Cố ư đãi 
hiền chi xa, thường cấp cấp nhi hư tả. Nhiên kỳ đắc nhân 
chỉ hiệu, mang nhược vọng dương. Do kỷ chỉ tâm, thậm tư 
chửng nịch. Phẫn hung đồ chỉ vị điền. Niệm quốc bộ chị do 
truân, Linh Sơn chỉ thực tận kiêm tuần. Khôi huyện chỉ 
chúng vô nhất lữ, Cái, thiên dục khốn ngã đĩ giáng quyết nhiệm, 
Cố dư ích lệ chí dỉ tế vu gian. Yết can vi kỳ, manh lệ chỉ đồ 
tử tập, Đầu giao hưởng sĩ, phụ tử chỉ binh nhất tâm. Dĩ 
nhược chế cường, hoặc công nhân chỉ bất bị. DÏ quả địch 
chúng, thường thiết phục dĩ xuất kỳ, tốt năng dĩ đại nghĩa nhi 
thắng hung tàn. Dĩ chí nhân nhỉ dịch cường bạo, Bồ Đẳng chỉ 
lối khu điện xế, Trà Lân chỉ trúc phá hôi phi, 5Ÿ khí dĩ chỉ ích 
tăng. Quân thanh dĩ chỉ đại chấn, Trần Tri, Sơn Thọ chi đồ văn 
phong nhi sỉ phách, Phương Chính, Lý An chỉ bối, suyễn 
tức dĩ du sinh, Thừa thẳng trường khu, Tây kinh ký vi ngã 
hữu, Tuyển phong tiến thủ, Đông Đô tận phục cựu cương. 
Ninh Kiều chỉ huyết thành xuyên, lưu tỉnh vạn lý. Tụy Động 
chỉ thi mãn đã, đi xứ thiên niên. Trần Hiệp, tặc chỉ phúc tâm, ký 
kiêu kỳ thủ. Lý Lượng tặc chỉ gian đố, hựu điền quyết thân. 
Vương Thông lý loạn, nhỉ phần giả ích phần. Mã Ảnh cứu đâu 
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nhi nộ giả ích nộ. Bỉ chí cùng nhỉ lực tận, thúc thủ đãi vong, 
Ngä mưu phạt nhỉ tâm công, bất chiến tự khuất, Vị bỉ tất cải 
tâm nhỉ dịch lự, khởi ý phục tác nghiệt đï tốc cô. Chấp nhất kỷ 
chỉ kiến, đï giá họa ư tha nhân. Tham nhất thời chỉ công, nhỉ di 
tiếu ư thiên hạ. Tụy sử Tuyên Đức chỉ giáo đồng, độc binh vô 
yếm. Viên, mệnh Liễu Thăng chỉ nọa tướng, dï du cứu phần, 
Đinh mùi, cửu nguyệt, Liễu Thăng đẫn binh do Ôn Khưu nhi 
tiến. Bản niên, thập nguyệt, Mộc Thạnh diệc phân đồ tự Vân 
-_ Nam nhỉ lai. Dư ký tuyển phục binh tắc hiểm đï tồi kỳ phong. 
Hậu hựu điều kỳ binh tuyệt lộ dĩ đoạn kỳ thực. Thập bát nhật, 
Liễu Thăng ký vi ngã sở công, kế trụy ư Chi Lăng chi dã, Nhị 
thập nhật, Liễu Thăng hựu vi ngã sở bại, thần tử ư Mã Yên chỉ 
sơn. Nhị thập ngũ nhật, Bảo Định Lương Minh trận hầm nhỉ 
táng khu. Nhị thập bát nhật, Thượng Thư Lý Khánh kế cùng 
nhỉ vẫn cảnh. Ngã tự nghỉnh nhãn nhi giải. Bỉ tức đảo qua 
tương công. Kế nhỉ tứ diện thiêm binh dï bao vi, kỳ dĩ thập 
nguyệt trung tuần nhỉ điền diệt. Viên tuyển tỳ hưu chỉ sỉ, thân 
mệnh trảo nha chỉ thần. Tượng ầm nhỉ giang hà can. Đao ma 
nhi thạch sơn khuyết. Nhất cồ nhi kình khô ngạc đoạn. Tái cồ 
nhi điều tán quân kinh. Quyết hội nghị ư băng đê. Trấn cương 
phong ư khô điệp. Đô Đốc Thôi Tụ, tất hành nhi tống khoản. 
Thượng Thư Hoàng Phúc diện chuyên nhi tựu cầm. Cương thi 
tắc Lạng Sơn, Lạng Giang chỉ đồ. Tiến huyết xích ư Sương 
giang, Bình than chỉ thủy, Phong vân vi chi biến sắc, Nhật 
nguyệt thảm đï vô quang. Kỳ, Vân Nam bình vi ngã binh sở ách 
ư Lê Hoa, tự đỗng nghi hư xướng nhỉ tiên dï phá phủ, Kỳ Mộc 
Thạnh chúng vi ngä quân sở bại ư Cần Trạm, tụy lận tịch bôn 
hội nhỉ cân đắc thoát thân, Lãnh câu chỉ huyết chử lưu, 
giang thủy vị chỉ ô yết. Đan Xá chỉ thi sơn xích, đã thảo vị chỉ 
ân hồng, Lưỡng lộ cứu binh ký bất toàn chủng nhi câu bại. 
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Các thành cùng khấu, suất tương giải giáp đÏï xuất hàng, Tặc 
thủ thành cầm. Bỉ kỳ trạo tàn tốt khất lân chỉ vĩ, thần vũ bất 
sát, ngã diệc thẻ thượạg đế biếu sinh chỉ tâm. Tham Chính 
Phương Chính, Nội Quan Mã Kỳ đẳng, tiên cấp thuyền ngũ bách 
sưu, ký độ hải, nhi thả, hồn kinh. phách tán. Tồng Bình Vương 
Thông, Tham Chính Mã Ánh đẳng, hựu cấp mã sồ thiên sất, dŸ 
hoàn quốc nhỉ ích tự cô lật, tâm kinh. Bỉ ký ủy tử tham sinh, nhỉ 
tu hiếu hữu thành, dư đï toàn quân vỉ thượng, nhi dữ dân đắc 
tức. Phi đuy mưu kế chỉ cực kỳ thâm viễn. Ức điệc cồ kim chỉ 
sở vị kiến văn. Xã tắc chỉ sở điện an. Sơn xuyên chỉ sở cải quan 
Cần khôn ký bï nhi phục thái. Nhật nguyệt ký hối nhi phục 
mình, Vu đi khai vạn thế. ' - - thái bình chi cơ. Vu dỉ tuyết 
thiên cổ vô cùng chỉ xỉ. Cái do thiên địa tô tôn chi linh, hữu 


dï âm tưởng, mặc hữu nhi chí nhiên đã. 


Ô hy.— Nhất nhung đại định, hất thành vô cạnh chỉ công. 
Tứ hải vĩnh thanh, đẩn bá duy tân chỉ cáo. 


Bá cáo thiên hạ, Hàm sử văn trí. 


Chư thích : Bài này đã dịch trong Việt Nam Sử Lược T:iần Trọng Kim 
và đăng trong nhiều sách giáo khoa. 
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An Nam quốc, đại Đầu Mục thần, Lê Mỗ, tỉnh kỳ lão 
nhân, Lê Văn Linh, Nguyễn Trãi đẳng, thành hoảng, thành 


t 


khủng, cần thượng ngôn : Tuyên Đức tam niên, tam nguyệt 
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M 
TẠ CHIẾU XÁ GIAO-CHỈ BIỀU. 
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tư kim nghỉ an dân, bảo cảnh, triều cống nhưng tuân Hồng Vũ 
cựu lệ, Cần cụ biều xưng tạ giả. Phục dÏ, vân hành, vũ thí, nhu 
thánh hóa tr cửu thiên, phụng chứ, loan tường, bố sủng quang 
ư hà duệ, hoan đẳng lĩnh hãi, bỷ dật thần dân. Cung duy : 


Duệ triết thông minh, thánh thần, văn vũ. Hưng diệt, kế 
tuyệt, chỉ thiệu thuật, ư tồ tôn. Bãi binh tức dân, dụng tập ninh ư 
hoa hạ. Đại phô càn khôn chỉ lượng, quảng đàm vũ lộ chỉ ân, Linh 
thần hoang.phục chỉ dân, trí chỉ, bất vấn. Xá thần khưu sơn chỉ 
tội hàm dữ duy tân. Phu văn đức nhỉ kỳ vũ công, Hoài viễn nhân 
nhỉ an trung quốc. Thị dĩ bảo tộ diên trường, nhỉ vĩnh chỉ thái 
bình chỉ hiệu dã. Thần thế thân hải hải kiệu, đãi mệnh 
khuyết đình. Phụng đại quốc dï kinh thiên, cần thủ nhất ngung 
chỉ địa, Vọng tử thần nhỉ chúc thánh, dao trì vạn lý chỉ thành. 


Thần đẳng hạ tình, vân, vân, 


Dịch nghĩa 


BIỀU TẠ CHIẾU ! XÁ TỘI GIAO CHỈ ˆ MẬU THÂN 


Đại Đầu Mục nước An Nam, thần, Lê Mỗ, cùng bọn kỳ lão 
là Lê Văn Linh, Nguyễn Trãi, sợ hãi ,đâng biểu : 


Tuyên Đức năm thử Ba, tháng ba, ngày mùng tám, được 
thấy chiếu thư, đại xá Giao.Chỉ, và dụ thần, từ nay yên nhân 
dân, giữ bờ cõi, triều cống thì cứ theo lệ Hồng Vũ trước. Kinh 
xin dâng biều tạ ơn. Mây đưa, mưa tới, chín cõi nhuần thấm 
đức cao. Phụng múa, loan bay, đất xa ngửa trông ánh sáng. 
Chung vui núi bề, mừng rỡ thần dân, Kính biết : 


Đức vua, tuến triết thông minh, thánh thần văn vũ, Gây 
dựng nước tan, nối lại họ mất. Rồö ràng theo đồi tồ tôn, Bãi bỏ 
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việc chiến, cốt để dân yên, chăm gắng hòa vui, hoa, hạ. Mọi 
cöi hưởng ơn mưa móc. Muôn dân thấy lượng đất trời. Thương 
cho thần, việc tại xử hoang, coi việc không chấp. Tha cho thần, 
tội như gò núi, sửa tội nên công. Thi văn đức, dễ tăng vũ công. 
Giúp ngoại bang, đề yên trung quốc. Vì thế, truyền đồi đời đời, 
thái bình vĩnh viễn, Thần nương thân nơi núi bề, đợi mệnh tự 
triều đình. Thờ đại quốc đề biết kính trời cao, giữ yên khoảnh 
đất, Ngóng đầu tỉnh, đề theo thánh hóa, xa thẩm muôn trùng, 
Thần đẳng kính xin vân, vân .., ý 
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Phiên âm 
TẠ SÁCH PHONG BIỀU, 
( Tân hợi. Thuận Thiên tử niên. Khiển Chính Sứ Lê Nhữ 
Lãm, Phó Sứ Hà Phiếu cầu phong). _ 


An Nam quyền thự quốc sự, thần Lê Mỗ, thành hoảng, 
vân, vân, cần thượng ngôn : Tuyên Đức ngũ niên, thập nguyệt, 
thập nhất nhật, phục đồ Khâm.Sai, Thiên sứ Hữu Thị Lang, 
Trương Sưởng, Thông Chính Sử Từ Kỳ, lãi phủng chiếu thư 
nhất đạo, ấn chương nhất khỏa, mệnh thần quyền thự quốc sự. 
Thần dữ nhất quốc chỉ nhân, mạc bất hoan hân dũng dược. 
Cần phụng biểu xưng tạ giả, Phục dỉ, ân chiếu hoán ban, xuân 
mãn Long-Biên chỉ địa; ấn chương sủng tích, quang sinh 
Tượng Quận chỉ khu. Hỷ dật thần dân, hoan đằng lĩnh kiệu, 
Thiết niệm thần tịch cư hoang duệ, mạn cách Trung Hoa. Đương 
lưu ly thất sở chỉ thời, thoán thân vô địa. nhỉ thẳng thốt cầu 
sinh chỉ tế, hoạch tội vu thiên, chú thác hữu do, phệ tề hà cập. 
Càn khôn chí đại, độc linh vô lộ dĩ tự tân, Nhật nguyệt tịnh 
minh, thường khủng phúc bồn chỉ nan chiếu. Mỗi phi can nhỉ 
ai dụ, chung tích địa dĩ tự tàm, Hải nhạc thâu sinh, dĩ phận cầu 
diêu ư tàn suyên, Triều đình nhu viễn, khởi kỳ canh hạ ư hồng 
ân, Phi duy cảm Thang.cương chỉ khoan nhân, hựu hạnh mộc 
Nghiêu thiên chỉ vũ lộ. Cung duy : 


Cương kiện trung chính, huy nhu, ý cung. Thủ thành dĩ 
văn, tuân hoàng tồ chỉ minh huấn. Chỉ qua vỉ vũ, thề thượng 
đế chỉ hiếu sinh. Linh thần nhất phương điêu sái chỉ dân, xá 
thần tích niên thâm trọng chỉ tội. Đặc thùy khoan bựu, Khúc 
tứ bảo toàn. Thần cảm bất tư cải tiền khiên, miễn đồ bậu biệu 
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Kính thiên sự đại, duy đàn tiều quốc chỉ thành. Bảo cảnh, an 
dân, kháp thủ phiên thần chỉ chức, Vọng Tử thần chỉ tam chúc 
Kỳ thánh thọ ư vạn niên. | 


Thần sở hữu tiến cống phương vật, lánh cụ bản, sai bồi 
thần, Nguyễn văn Huyến; Nguyễn Tôn Chí đẳng, lãi phủng phó 
Kinh tạ ân, Ngoại cần phụng biều thượng đĩ văn. 


Dịch nghĩa 
BIỀU TẠ ƠN SẮC PHONG 


(Năm Tân Hợi, niên hiệu Thuận Thiên, Năm thử tư, 
sai Chính sứ là Lê Nhữ Lãm, Phó sứ là Hà Phiếu sang 
Tàu cầu phong). 


Quyền coi việc nước An Nam là thần, Lê Mỗ, sợ hãi tâu 
lên: Niên hiệu Tuyên Đức thứ năm, tháng mười, ngày mười được 
đón Thiên sứ, Khâm sai, Hữu Thị Lang, Trương Sưởng, 
Thông Chính sử, Từ Kỳ, phụng mang một chiếu thư, một hộp 
ấn tín, tởi mệnh cho thần quyền coi việc nước. Thần cùng 
người trong nước, vui mừng khôn xiết, kính dâng biêu tạ ơn. 
Kính nghĩ : 


Ân chiếu ban ra, đất Long Biên hơi xuân ấm. Ấn chương 
thưởng tới, nơi Tượng Quận sáng trưng. Thiết nghỉ thần, Ân 
nơi hoang dã. Xa cách Trung Hoa. Đương khi mất đất lưu ly, 
không còn chỗ ở, là lúc vào vòng tai họa, mắc tội với trời. 
Lầm lở vì đâu, Hối lại sao kịp. Càn khôn cao cả, riêng ngại 
hết lối được sửa mình. Nhật nguyệt sáng trưng, vẫn lo sấp 
mình không hưởng sáng. Những mong vạch gan cùng than thở, 
rồi chỉ củi mặt mà thẹn thùng. Gốc bề lại tới chân trời, sống 
trộm mong xong một kiếp. Trong triều lo cho ngoài cõi, ơn trên 
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đâu nghĩ có ngày. Không riêng ơn đạo Thang, khoan nhân. 
Mà còn gội trời Nghiêu, mưa móc. 


Kinh tâu l 


Đức vua, Trung chính cương nghị, cung thuận lễ nghĩ. Giữ 
nước lấy văn, truyền lại tiên vương di huấn, Xếp gươm là vũ, 
theo lòng thượng đế hiếu sinh. Thương cho thần là dân cùng 
khô một phương. Xá cho thần lâu năm tích lũy nhiều tội, Đặc 
cách khoan thứ. Ra ơn báo toàn Đâu dám không : Nghĩ tới 
tôi xưa, Mưu nên công mới, Kính trời thờ nước lớn, tiểu quốc 
phải thành tâm. Giữ côi yên nhân dân, chư hầu đúng phận sự. 
Ngỏ đầu tỉnh, đọc câu 1tt+m chúc. Mong thánh thọ, cầu tuỏi 


vụn niên. 


Thần có tiến cống phầm vật tronơ nước, kê thành một bản, 
sai bồi thần là lũ Lê Văn Huyến, Nguyễn Tôn Chí, mang tới 
Kinh tạ ơn. Ngoài ra, kính phụng biểu, lượng trên soi xét, 
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Phiên âm 
LỊNH BÁCH QUAN VÔ TÁC KHÁNH HẠ LỄ NGHI CHIẾU, 
XUẤT THÔNG SỬ 

Thuận Thiên, canh tuất, tam niên, lục nguyệt, chiếu viết: 

Sùng cung thất, nhi cao đài tạ, tất hứng kiêu xỉ chỉ 
phong. Tòng kỷ dục nhỉ ức nhân tâm, tất chí bách niên chỉ on. 
Trẫm thậm qui yên. Phàm tư hoằng mô trảng quan chỉ quy, 
thị giai quân nhân lao khô chỉ lực. An yên tự xử do khủng phất 
kham. Nhi văn vũ thần liệu nghĩ bị đăng điện, yến hạ lễ nghi, 
thậm quải thao ý, Kỳ linh bách quan vô đắc tác hư tụng còng 
đức, cập thịnh trần kbánh hạ yến ầm lễ nghỉ, 


Dịch nghĩa 
TỜ CHIẾU LỊNH CHO BÁCH QUAN KHÔNG ĐƯỢC 
ĐẶT LỄ MÙNG, THEO SỬ. 


Năm canh tuất, niên hiệu Thuận Thiên, năm thứ ba, 
tháng sáu. Chiếu rằng : Đẹp cung thất, mà cao đài gác, tất gây 
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thói kiêu sa. Theo sở thích mà ức lòng người, tất bị oán suốt 
đời. Trẫm rất ngại. Phàm các cách thức xây dựng cho tráng lệ, 
là do công lao khó nhọc của quân nhân. Ờ được e cũng không 
yên tâm. Mà văn vũ bách quan cứ sửa soạn lễ nghỉ yến tiệc ăn 
mừng thì rất không phải, 


Lệnh cho các quan không chúc tụng công đức, cũng 
không đặt lễ nghỉ yến tiệc, khánh hạ. 
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Phiên âm 
CẤM ĐẠI THẦN TÔNG QUẢN,CẬP CHƯ VIỆN, TỈNH,CỤC ĐẰNG 
QUAN THAM ĐÄI. CANH TUẤT, TAM NIÊN, THẤT NGUYỆT. 


Thất nguyệt chiếu viết : Dữ trị đồng, đạo vồng bất hưng, Dữ 
loạn đồng, sự vồng bất vương. Thị dĩ thiện vi trị giả, trạch kỳ 
thiện nhỉ tòng chỉ, Truyện viết : Thiện nhân, bất thiện nhân chỉ 
sư, Bất thiện nhân, thiện nhân chỉ tư. Thi vân: Quyết giám bất 
viễn. Tại Hạ Hậu chỉ thế. - 


Ngã chỉ khả đĩ thủ pháp tr thử hÿ. Tại tích, Trần thị, thị kỳ 
phú cường, bất tuất dân khốn, duy ngoạn hảo, thị đam, tửu sắc 
thị lạc, vô ích ư sự, nhật giao ư tiền, đồ bác đấu kỳ, đấu kê 
phóng cáp, bồn xúc hoa kim chỉ ngư, hạm dưỡng sơn lâm chỉ 
điều,khoa trân tiều tiềuchi khí năng,đĩ giốc thắng phụ,vong khước 
đường đường chỉ thiên hạ, tằng bất cố hoài. : Oan uồng câu ư 
tồn hại chỉ thủ, hoặc nhất tam niên nhi bất đối, Thần sở khuất 
ư Nội thụ chỉ thủ hoặc nhị tam nguyệt nhỉ bất hành, 
Tướng tướng thực bằng đảng chỉ tư. Triều đình phạp gián 
tránh chỉ sỉ. Dĩ chí, thân tử, thân tôn, hầm hại ư gian 
thần chỉ xảo kế, Đại quyền, đại kế, chuyền di ư thân 
thích chỉ nịnh nhân. Dân tâm oán bảng nhỉ bất trị, thiên 
tâm khiền trách nhỉ bất cụ, Chính giáo đĩ chỉ nhỉ lăng 
di, cương kỷ đÏ chỉ nhỉ vấn loạn. Tuy vân Hồ thị chỉ bất 
trung, diệc do thiên yếm kỳ đức, nhi dã chỉ tha nhân dã, 
Hồ thị ký đï gian trí nhỉ đoạt nhân quốc, hựu dĩ gian trí nhi 
hiếp nhân tình, Bảo.sao chỉ lịnh nhất hành, nhỉ nhân nhân oán tr 
thương sinh. Thiên dân chỉ pháp nhất thi, nhi nhân nhân oán kỳ 
thất sở. Gia dĩ, phú phiền, dịch trọng,pháp tuấn, hình nghiêm. Duy 
vụ ích kỷ dĩ phì gia. Bất niệm phương dân nhỉ hại quốc. Ái nật 
thiên tư, tôn tộc, ty giả tôn hiển chỉ. Dụ tiều siềm du giả, sửng 
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dụng chỉ. Nhân hỷ nhiethưởng, nhân nộ nhỉ hình, Trung trực 
kiềm khầu. Lương thiện hàm oan. Nhi do kiêu ngạo 
dỉ tự tôn, Bất úy thiên mệnh nhỉ li độc đồ. Tuy vân Ngô 
tặc tham tàn, diệc do thiên yếm kỳ nghịch, nhi dả chỉ tha nhân 
dã. Cập Ngô chỉ đắc quốc, bất năng đại ngược dỉ khoan, 
ích gia tàn bạo, chuyên sát lục dĩ vị uy, thị nhân mệnh 
như thảo giới, phù hệ ngã dân chỉ thê tử, phát quật ngä quốc 
chỉ viên lăng, Cấm hàm ngư dï khốn dân chỉ thực, Sách cầm 
bạch dĩỉ tranh dân chỉ y, Kim ngọc tận ư sưu cầu. Tê tượng 
lao ư cung cống. Chính hà hình thảm. Dân bất liêu sinh. Vô cô 
dụ thiên, Trung nghĩa thiết xÌ, hàm nguyện hiệu tử, dĩ diệt 
tặc thù. Thị dĩ nghĩa kỳ nhất huy, tử phương phong khởi, nhỉ 
Ngô chúng tụy dỉ bại diệt. Cái đồ tri thủ chỉ dï bạo nhi bất tri 
phủ chỉ đï ân dã. Tuy ngã dï đại nghĩa nhi đắc nhân tâm,diệc do 
thiên yếm kỳ hại nhi thác chỉ ư ngã dã, Lương do, cư quan nhậm. 
chức giả,thượng bất năng thê nhân chủ chỉ tâm,hạ bất năng thi cần 
tuất chỉ chính. Nội tắc tế ác ư quân, ngoại tắc bằng đẳng ư chúng, 
Tẳng vô tuân quốc chỉ trung, duy vụ ích thân chỉ kế. Chí sử quốc 
bại, gia vong, quân thần câu nhục, khả bất giám tai. Trẫm, túc 
hưng, đạ mị, vị thường khoảnh khắc nhỉ vong vu hoài giả. Thâm 
khủng tiền xa ký phúc, nhỉ hậu xa diệc đạo chỉ dä. Cố cửu 
giới khanh đẳng, giai truân truân phản phúc, bất chỉ thiên 
ngôn, vạn ngôn, cửu dụ, thập dụ. Nhi khanh đẳng thị vi hư 
văn bất tẵng cải tiền nhật chỉ quá, bất tẵng tuân khuyến trừng 
chỉ ngôn. Vãng vãng lñ vi bất pháp. Mạn thượng nghịch hạ. Phù 
cựu hữu huân lao, thị công kiêu tử, nhi sở phạm sự hoặc quá 
ngộ, do tùy kỳ sự chỉ khinh trọng, nhi châm chước chỉ, hoặc 
khả thứ, hoặc bất khả thứ, hoặc tân tiến chỉ nhân, kiến kỳ 
quân thế dĩ thịnh, quốc sự dï thành, nhi di duyên hạnh ngộ, 
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đồ thủ công dauh, nãi thị nhân nhân thành sự chỉ nhân 
nhỉ sở phạm sự phi quá ngộ, kỳ khả khúc pháp nhi 
xá chỉ bồ. Kim dĩ cấm ước, giới trừng như thử, nhi do bất 
thính, bất tuân, thị nãi tự thủ diệt vong, phi trẫm chỉ quá dã. 
Kim nhật đại thần tồng quản, hạ chí đội trưởng, cập chư viện, 
tỉnh, cục đẳng quan, phàm hữu quản quân, trị dân chỉ chức, 
giai nghỉ công bình dụng pháp, cần mẫn vi chính. Sự quân tắc 
tận kỳ trung, Dữ chúng tắc tận kỳ hòa, Cách tham ô chỉ phong, 
trừ đãi mạn chỉ tệ. Tuyệt kỳ bằng đảng chỉ tư, trừng kỳ cố 
phạm chỉ thái. Dĩ quốc gia chỉ nhiện: vỉ ký nhiệm. Dĩ sinh dân 
chỉ ưu vỉ kỷ ưu. Kiệt lực tận trung. Phù trì vương thất. Sử xã 
tắc an như Thái sơn, cơ đồ cố như bàn thạch. Dĩ đữ trẫm 
cộng hưởng lộc vị ư đương kim, cộng truyền thanh danh ư 
hậu thế. Quân thần đại nghŸa, thủy chung bảo toàn, Thị khởi 
bất thậm mỹ tai, 


Ô hy. Cầm sắt bất điều, tắc đương dịch huyền cải điệu 
dï cầu chính thanh. Tiền xa ký phúc, tắc đương cải triệt 
dịch hành, dỉ tuân chíuh đạo. Phàm ngã hữu qưan quân tử, 
thượng giảm vu tư. Bố cáo trung ngoại thần liêu, linh hàm 
tri tất, : 


Dịch nghĩa.. 


CHIẾU CẤM ĐẠI THẦN, TỒNG QUẢN, CÙNG CÁC QUAN Ở 
VIỆN, TĨNH, CỤC, KHÔNG ĐƯỢC THAM NHŨNG BIẾNG NHÁC 


Canh tuất năm thứ ba, tháng bảy, 


Tháng bảy, vua có chiếu : 


Cùng với người chính làm việc, thì việc gì mà khóng thành, 
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cùng với người tà làm việc, thi việc gì mà không hỏng. Cho 
nên người hay mà trị nước, thì cử chọn điều hay đề [àm. Sách 
Truyện có nói - : Người hay là thầy người không hay. Người 
khỏng hay là vật dùng của người hay. Kinh Thi có nói : Gương 
soi không xa ở đời nhà Hạ. 


Quân thần ta nên lấy đó làm phép. Ta xét ngay như hợ 
Trần, cậy đã giàu mạnh, không thương dân khồ chỉ đam mê 
về sở thích. Lấy tửu sắc làm vui, hàng ngày chỉ làm những 
Công việc vô Ích : đánh cờ, đánh bạc, chọi gà, chọi chim, nuôi 
cá vàng, nuôi chỉm lạ, bầy các trò lặt vặt, ganh nhau được thua, 
Việc nước to tát bao la, không hề đoái hoài, Người oan uỗồng bị 
quận thủ giam giữ, vài ba năm không hỏi tới. Các sớ tấu bị nội 
giám lưu lại vài ba tháng không thi hành. Tế tướng gây riêng bè 
phái. Triều đình thiếu hẳn Giản quan. Thần đến là con, là 
cháu mà bị hại về mưu giảo quyệt gian thần. Quyền lớn, chức 
cao mà rơi vào tay bọn tôi tớ thân nhân. .Dân chê mà không biết, 
trời trách mà không lo, Chính giáo vì thế mất kỷ cương, vì thế 
sinh hồn loạn. Tuy vì Hồ thị bất trung, nhưng cũng tại trời 
ghét thiếu đức, mà trao cho người khác. Họ Hồ đã lấy trí gian 
cướp nước, rồi lại lấy trí gian uy hiếp nhân tình, Lịnh bảo-saơ 
(chế tiền bạc giấy) ban ra mà người người đều oán về khó mưu 
sinh, Phép di dân thi hành mà người người đều oán về mất cơ: 
sở, Lại thêm thuế má nhiều, phu dịch nặng, phép nghiệt, hình 
nghiêm. Chỉ chăm lợi cho thân mình, giàu cho nhà mình, bất. 
chấp hại dân, mất nước. Trong thân tộc, cư sử thiên vị. Hạng 
hèn kém thì coi tôn quý, hạng xiêm nịnh thì được tin dùng 


Khi vui thì thưởng, khi giận thì phạt Người trung trục. 
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khóa miệng, người lương thiện ngậm oan, Thế mà còn kiêu ngạo 
tự tôn, không sợ mệnh trời, cứ làm việc ác. Tuy bảo là giặc Ngô 
tham tàn, nhưng cũng là trời đã ghét kể nghịch, mới trao cho 
người khác, Đến khi Ngô lấy được nước, thì lại không biết lấy 
khoan thay ngược, càng thêm tàn bạo, chuyên giết người cho là 
Oai, coi mạng người như cỏ rác. Bắt hiếp vợ con dân ta, khai 
quật lăng tầm nước ta, Cấm làm cá, làm muối, đề dân tới đói 
khô. Lấy vóc,lấy vải đề dân không áo mặc. Thu hết châu ngọc,bắt. 
dân tìm sừng tê, ngà voi. Dân không thiết sống, chỉ còn kêu trời, 
Người trung nghĩa thì nghiến răng, mong diệt được kẻ thù, có 
chết cũng cam tâm, Cho nên một khi cờ nghĩa phất lên, là bốn 
phương đứng dậy. Rồi mà giặc Ngô tuyệt diệt. Xét chúng chỉ 
biết dùng bạo cướp nước, không biết lấy ân thương dân, Tuy 
rằng ta lấy đại nghĩa được nhân tâm, nhưng cũng là do trời đã. 
ghét giặc mà giao việc cho ta. Chính bởi bọn quan chức, đối 
trên không biết thề theo ý chủ, đối dưới không biết chăm lo 
chính trị. Trong triều thì che dấu điều xấu. Ngoài triều thì lập 
thành bè đảng. Không biết trung với nước, chỉ mưu ích cho 
thân, Cho đến nỗi nước mất nhà tan, vua tôi đều nhục, Gương 
đó. cần soi. _ 


Trẫm ngày làm đêm nghỉ, chưa thường một thoáng mà 
quên lo. Rất sợ xe trước đã đồ, xe sau lại đi vào vết cũ, Cho 
nên hằng răn các khanh phải luôn luôn suy xét, đừng có thấy 
nghìn lời, vạn lời, chín khuyên, mười khuyến, lại cho là nhàm 
mà không đồi lỗi trước, không nghe lời răn. Rồi đến làm việc 
phạm phép,khinh dưới nhờn trên Các người cũ có công to, cậy 
công, ngang ngược, hoặc vì lầm lở mà phạm lỗi, cũng còn 
theo nặng nhẹ, mà luận tội, hoặc tha, hoặc không tha, Còn 
người mới được tiến cử, thấy binh-thế đã mạnh, quốe 
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sự đã thành, may mắn gặp vận muốn lập công đanh, nhân nhờ 
người cũ, rồi không phải vì lầm lỡ, cử cố làm nên tội, thế 
thì có thể uốn lại pháp luật, mà tha được không. Huống nay lệnh 
cấm đã rõ ràng ban bố mà còn không theo, không kính, thế là tự 
chuốc lấy chết, đâu có phải lỗi ở trẫm., Từ nay, các Đại thần, 
Tông quản cho tới Đội trưởng, cùng các quan ở Viện, Tỉnh, Cục, 
phàm đã ở chức coi quân, ở chức trị dân, đều phải dùng phép 
cho công bình, làm việc cho cần mẫn, Thờ vua thì hết trung, 
đối dân thì rất hòa. Bỏ lối tham ôó, trừ tệ luời nhác. Trừ tính 
họp đảng riêng, răn cách cố phạm lỗi. Coi việc nước như việc 
mình, thấy dân lo là mình lo. Kiệt lực tận trung để giúp nhà 
vua, Làm cho xã tắc yên như Thái Sơn, cơ đồ vững như Bàn 
thạch. Cùng trẫm hưởng lộc vị ngày nay, rồi truyền thanh đanh 
đời sau, Nghĩa cả vua tôi, trước sau toàn vẹn. Như thế chả đẹp 


lắm sao. 


Vậy nên : Đàn gáy không điều hòa, thì phải đồi giây, đồi 
điệu, đề tới điệu chỉnh. Xe trước đã nghiêng đồ, thì phải đồi 
vết, đồi đường, đề đi vào đường ngay. 


Phàm các quan của ta đều là người hay, nên soi gương đó, 
Bố cáo quan liêu trong ngoài, khiến cùng được biết. 


TU 
Bội 


346 ỨC TRAI TẬP 


19.—- + * 4 # $ tdœ h 8 # 
+ 3œ # 1U d6 : 8 8 X T + Ă.ở 
14 7⁄2 # +. 0n 2 & f, H 4L ứ +? 4 ® 
lý jẢ 8 ' W8 È # Ằ0 6B + ảj 8B °s 
4 đt z 8 † 3 1° 4d ¿W6 U06 H8 Ý # 
W 4 #8 '#$ +1 7ñ =Z * 3# 3# # £ 4+ % 
8 fdđ $. & #4 18 ð. ⁄* 4Ä # ®% dở 80 #8 
;, 5 + r2, 6 fÍữ H Ð + %6 {€ x # 
ỂỒ Jh  N Íl ð° œ 6£ 8# Ít z2  +& 8 8z HdỌ#, 
* Ä X4 3ä ° #*# ñ8 ñ MÚ ð 8. H CO N ^^ 
88 À #8 HH 60 H @ ? & 1. H #® € 
R WM ‡ Ð. 8H $ £ 1 r2 8Ð 86 80 5s £6 tt 
j Ít WŒ §U o 4 Go 2 n8 TT HĐ š ®# €. 
#@ ÄX @4 @&@ ° ‡ ®%# 3# 2 E Đb ÐB &, 8Ì £ 
‡+d 6 ð £œ@ #. — # 3 ®# ⁄¿ # ° Ø8 # f7 
#$@ #?Œ š ¿2 Ä "mm MA tt zZ 8# B6 5° 8 CC 3 
fñdẦẪẨ®£ 8 #8 š + 2 # 8ä, ¡Ì Ä 3# jủ? # +x 
+ : #® ÿ B8 ii — &X x ð ÄẢ 2 là tê 
4L, z2 Â th" 2 TT ; 80 ®@©Œ6 ? 8 8 ở, 3 
4 Ø 3# & š th. # ñØW 2® ® ; ^* i8 m 
x &4 E 1#. # #  £ 4 ®# z š ° # ¿ở 
#†?ạ.£ — xz #8 - ® 8 É  # #  Ê 
Phiên âm 


MỆNH TƯ TỀ NHIẾP SỰ CHIẾU. (XUẤT THÔNG SỬ) 


Tân hợi tứ niên, chiếu viết : Kinh luân thiên hạ chỉ đạo, 
tất mưu thủy dĩ yếu chung, lập pháp đỉ thuy hậu. Cố phụ tác, 
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tử thuật nhỉ gia đạo ích xương ; huynh kế đệ thừa, nhi quốc 
bản ích cố, Cô tiên triết vương chỉ lự sự thâm thả viễn 
hỷ. Trẫm cung hoàn giáp trụ, mạo sương lộ tuyết, thập hữu 
tam niên, diệc thậm lao hỹ, Kim trí lự sảo đãi, xuân 
thu nhật cao, vạn cơ thậm phiền, vưu nan độc lý, 

Thâm tư cồ giả, dĩ kinh hành quyền, nhi hợp thánh biền 
chỉ đạo. Lập huynh truyền đệ, nhì diên lịch tộ chỉ trường. 

Châm chước thời nghỉ, lập vi định pháp. Tư Tề niên du nhược 
quản, tính cận thành nhân. Tuy tư lự vị tận chu mật tỉnh vi, 
nhỉ nhÏ mục diệc đï kiến văn sự thê, thả đương giảm, nhiếp, 
dĩ trợ trấm cung. Nguyên Long tính tuy minh mẫn, nhi niên 

thượng ấu sung, Thả nghỉ trừ dưỡng Thanh Cung, đãi thành 

thuần đức. Nhược Tư Tề phương lâm triều thính chính, tắc 

Nguyên Long giám quốc phủ quân. Nhất tuân Triệu Tống cố sự. 

Hậu thế tử tôn diệc đương dĩ nghĩa tương kế, truyền chỉ vô 
cùng. Quyết hậu hoặc hữu bất thính trẫm ngôn, võng sinh dị 
nghị, dẫn Triệu Phồ quái ngộ chỉ ngôn, biến dịch trẫm minh 

chiếu nhất định chỉ chế. Thị näi siềm nịnh chỉ đồ, đï vi tha 
nhật chỉ tư, dục dữ Măng, Tháo đồng sự, Phi vị quốc tận trung: 
chỉ đạo đã. Pháp sở bất dung, Kim chiếu thị văn vũ thần liêu, 
sử tri Tự-Vương tiên định chỉ nghĩa, giải ngôn dụ bất nhất chỉ 
nghỉ. Phàm xưng thần dân, lượng nghỉ tri tất. 


Dịch nghĩa 
CHIẾU MỆNH TƯ TẾ NHIẾP CHÍNH ( THEO SỬ ) 


Tân hợi, năm thứ tư, Chiếu rằng : 


Muốn kinh luân thiên bạ, tất phải mưu thủy đề tới chung, 
lập pháp đề truyền dồi, Cho nên : Cha làm, con theo, thì đạo 
nhà càng hay, Anh nói, em vâng, thì gốc nước càng vững. Bực 
vua tiên triết khi xưa lo việc sâu và xa. 
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Trâm luôn luôn mang giáp trụ, xông pha nơi sương 
tuyết, kẻ vừa mười ba năm, cũng đã nhọc lắm. Nay trí lự 
có chút suy kém, tuồi tác lại cao dần. Việc cần xét kẻ 
hàng muôn, một mình khó đương nồi. Người xưa thường 
giữ kinh mà hành quyền, thánh hiền vẫn hợp đạo. Lập anh 
mà truyền em, phúc ấm được lâu dài. Châm CHMỚG thời nghi, 
đặt ra phép tắc, 


Tư Tề tuôi đã quá nhược quản, tính, đã gần thành nhân, 
tuy suy xét chưa hẳn chu mật, tỉnh vi, nhưng tai mắt đä được 
trông nghe sự thẻ, Vậy nên quyền nhiếp giúp trẫm. Nguyên 
Long tính tuy minh mẫn, nhưng tuồi còn thơ ấu, vậy nên chờ 
thời, tại Thanh Cung (cung Thái Tử) đợi đến lúc đức được 
thuần. Vả lại khi Tư 'Tề lâm triều nghe chính, thì Nguyên Long 
giảm quốc coi quân, Đều theo như truyện xưa nhà Triệu Tống 
Con cháu các đời sau cũng nên theo nghĩa cùng nối nghiệp dẻ 
được truyền đồi tới vô cùng, 


Như về sau, hoặc có kẻ không nghe lời trẫm, nghị bàn theo 
ý khác, dẫn chứng lời Triệu Phồ cho là vua Tống nhầm, (1) mà 
rồi biến đồi pháp chế trẫm đã quyết định, kẻ ấy chỉ là siềm 
nịnh, mong muốn một ngày kia sẽ làm việc Tháo, Măng (2). Thế 
không phải là đạo tận trung vì nước. Pháp luật không dung. 


Chiếu này ban ra đề văn vũ, quan liêu đều biết Ý nghĩa 
định ngôi Tự Vương, đề giải các mối nghỉ ngờ. 


Khắp thần dân đều cần biết. 


Chú thích: (1) Vua đầu triều Tống có hai con, đặt lệ truyền ngôi cho con 
lớn, con lớn khi chết truyền ngôi cho con thứ hai. Con 
thứ hai chết, ngôi về con người con lớn. Về sau, tưởng 
quốc Triệu Phổ cho thế là nhầm rồi khuyên con thứ hai 
truyền cho con mình. 


(2) Bọn gian thần, cướp ngôi vua. 
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Phiên âm. 
BÌNH PHỤC LỄ BAN SƯ CHIẾU. 


( Nhâm tý ngũ niên, chính nguyệt, Khắc Mang Lễ, Mang 
Lễ thồ-tù, Điều-Cát-Hẩn, dữ Phạm văn Sảo liên mưu tác loạn, 
Hựu kết Ai-Lao nghịch thần, Kha Lại, xâm Mang-Mõi. Mệnh Tư 
Đồ Lê Sát, Quốc Vương Tư Tề thảo chỉ, Tầm thân chỉnh, Kha 
Lại phục tru. Điêu Cát Hãn độn. Tận phù kỳ đảng. D† kỳ địa vi 
Phục. Lễ châu. Tam nguyệt, tam nhật, ban sư ). 


Chiếu viết: Miêu dân nghịch mệnh nhỉ Hạ Vũ tồ chỉnh. 
Mật nhân bất cung nhỉ Thải Vương hách nộ. Mang Lễ tự cô nội 
thuộc ngã quốc vi ngã phiên thần. Khoảnh nhân, tiền triều suy 
chính, vương thất bất cương, biên phòng phế thỉ, bỉ nãi thị 
hiểm bằng lăng, bất cung quốc phủ, xâm khấu biên bỉ, ngược 
hại lương dân. Kỳ Thái Nguyên, Tuyên Quang, Quy Hóa, Gia 
Hưng đẳng trấn, bị hại vưu thậm, Trẫm thụ mệnh đỉ lai, vụ 
tại hoài nhu, nhất thị vô gián, Kỳ thỏ tù Điêu Cát Hắn, nứu ư 
cựu tập, bất khẳng lai đình, Trẫm mỗi thị dï tín nghĩa, ích gia 
phủ dụ. Ưu kỳ mỹ tước, di dï hậu ân. Nhỉ bỉ lang tử đã tâm, 
chung hoài dị chí, Vong ân bội nghĩa, phản diện tác thù. Hiệp 
nghịch nhân thượng Hối Khanh Nam, cập thượng Đính Quế 
đẳng bối, cuống dụ biên dân, mưu vi bất quỹ. Bô đào tụ chúng, 
Thực phiền hựu đồ. Hựu dữ Ai Lao nghịch thần thương Kha. 
Lại đẳng kết thành đẳng dữ. Đồng ác tương tế, Công chiếm Ai 
Táo địa phương, cập Mang Mỗi đẳng xứ man sách, Nhân dân 
lũ bị kỳ hại. Kỳ Ai Lao, Bàn Gia khiền sử khất bỉnh phó viện. 
Trầm vi dân phụ mẫu, đại thiên, tử dân ; suất thồ chỉ dân, giai 
"kỳ xích tử. Phất nhẫn nhất phương đồ độc, mệnh tướng thần 
hưng sư điếu phạt, Nhỉ Cát Hãn đại cử kỳ chúng đÏ cự ngã sư. 
Mang Kiệt nhất chiến, Kha Lại bại tử, Cát Hàn đầu mục Lãm 
Cương đẳng, lạn tịch kinh bôn, Do khiển đầu mục giả khiếu 
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suất Mang Bồ Tù Trưởng Đinh-Quế đẳng, hiệp nghịch nhân 
thượng Hối Khanh đẳng, trực phạm ngã Gia Hưng, Đà Giang 
đẳng xứ. Hiếp dụ ngu dân, cảm hành xưng loạn. 


Trẫm duy : loạn thần tặc tử, thiên hạ chỉ sở cộng tru 
Khứ niên Thái Nguyên trấn, thượng Khắc Thiệu, chỉ phản mưu, 
thực do thượng Cần chỉ cấu họa. Kim giả, thượng Cát Hãn chỉ 
tác nghịch. Hựu xuất thượng Sảo chỉ âm nưu. Họa loạn chỉ 
manh bất khả bất tuyệt. Trẫm nãi tiên mệnh Tư Đồ L2 Sát, 
ïnh binh do Đà Lãng tiến thảo. Hựu mệnh quốc vương Tư 
Tề thống binh do bẫc quan đỉ triệt kỳ hậu. Trẫm suất 
lục quân đo Gia Hưng kế chi.Nghịch chúng thượng Đỉnh Quế đẳng 
vọng phong bôn hội. Ngã sư nhiếp hậu. Trực chỉ Mang Bồ 
tương doanh, Kỳ nghịch nhân, thượng, Hối Khanh Nam vỉ Man, 
Xã sở sát, tống thủ doanh môn. Sinh cầm Định Quế, cập kỳ thê 
tử, phù quắc bất khả thắng kế, Ngã nãi phân quân thủy lục tịnh 
tiến, Kim niên, chính nguyệt, nhị thập nhật, trực đề Cát Hãn 
sào huyệt. Tiên thị ai Ai Lao nghịch thần Kha Lại thoán thân 
Mang Lự Văn trẫm sư chí, cảnh sát Kha Lại tống thủ nghênh 
hàng. Cát Hần diệc khí thê tử bộ đảng. Trẫm nãi mệnh Tư Đồ 
tiến binh Mang-Địch. Quốc Vương trụ binh Mang Tô, nhập sơn 
phi hiểm, Hựu mệph chư tướng phân bính các Mang hiềm xứ, 
tận hành sưu súc, Phù hoạch Cát Hãn thê tử bộ đẳng. Cập các 
nam phụ, tam vạn dư khầu, tượng nhất bách dư chích, ngưu, 
dương sinh khẩu, chiến khi, thuyền hạm. vật kiện bất khả toản 
số. Nãi kiến-trí châu huyện, tịnh nhập bản đồ. Kim đương ban 
sư khải hoàn, biến phù thanh miếu. Hợp hành cáo thị thiên hạ 
thần dân: Phàm vi nhân thần giả, đương đï Hän,, Sảo vi giới. 
Vi phiên trấn giả, đương dĩ Cát, Hãn, Khắc Thiệu vi giới. Tắc 
ngã chỉ thần dân, khả đï cộng hưởng vạn thế thái nh, chỉ 
phúc, nhỉ vĩnh hữu từ vu hậu thế bỹ. 
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_ Dịch nghĩa 
CHIẾU BAN SƯ SAU KHI BÌNH XỨ PHỤC LỄ 


(Nhâm tý, năm thứ năm, tháng giêng, đánh lấy xử Mang LỄ. 
Nguyên Tù Trưởng Mang LỄ là Điêu Cát Hẩän cùng mưu với 
Phạm văn Sảo làm loạn, Lại liên kết vời nghịch thần nước 
Ai Lao là Kha Lại đề xâm xứ Mang Mỗi, Vua sai Tư Đồ Lê 
Sát và Quốc Vương Tư Tề, đem quân đẹp. Vua thân chỉnh. 
Kha Lại bị giết, Điêu Cát Hần trốn chạy. Cả đảng bị bắt. Đất 
đồi tên là Phục Lễ châu, Tháng ba, ngày mùng ba, ban sư), 


Chiếu rằng : Dân Miêu trải mệnh mà vua Hạ Vũ thân chỉnh, 
Người Mật không theo mà vua Thái Vương nôi giận. Mang Lễ 
từ xưa là nội thuộc nước ta, là phiên thần của ta, Nhân 
vì họ Hồ trước làm loạn chính, nhà vua mất kỷ cương, đất 
ngoài biên không coi tới, bọn đó mới cây hiẻm, thôi không nộp 
thuế, mà xâm phạm biên cương ngược hại nhân dân, các trấn 
Thái Nguyên, Tuyên Quang, Quy Hóa, Gia Hưng bị hại nhiều 


nhất. 


Trẫm từ khi chịu mệnh trời, đối với nơi xa, một lỏng ưu 
ái, Thế mà Thô Tù, Điêu Cát Hãn, tập quen thói cũ, không chịu 
tới triều đình. Trầm vẫn đối bằng tín nghĩa, thêm lời phủ dụ, 
phong cho tước cao, ban cho ơn hậu. Bọn đó vẫn lòng lang, đạ 
sói, ngầm muốn phản loạn, q1ên ơn bội nghĩa, trở mặt làm thù. 
Hợp với lũ nghịch Hối Khanh Nam và lũ Định Quế, Lừa dối 
dân ngoài biên, mưu làm điều trái phép, tụ tập bọn vỏ lại, họp 
thành đồ đẳng, Lại cùng nghịch thần nước Ai Lao là bọn Kha 
Lại, kết thành một đảng, lũ ác cùng giúp nhau đánh chiếm địa 
phương ở nước Ai Lao và các xử Mang Mỗi, Man sách. Nhân 
dân luôn luôn bị tàn hại, Cho nên xứ Ai Lao xin quân tới giúp, 
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Trẫm là cha mẹ dân, thay trời, coi dân như con, trong ngoài 
coi đâu chẳng là con nhỏ, không nở đề một phương bị đồ độc. 
Mới sai tưởng đem quân trừng phạt. Thế mà Cát Hãn dảm đẹm 
dân chúng chống lại quân ta. Một trận nơi Mang Kiệt, mà | Kha 
Lại thua chết, bọn đầu mục Cát Hần cùng đồ đẳng tán loạn, dày 
xéo lên nhau chạy trốn. Thế mà còn kêu gọi Tù Trưởng xứ 
Mang Bồ là Đinh Quế, hiệp với lũ nghịch Hối Khanh phạm vào 
đất của ta là Gia Hưng, Đà Giang, bắt hiếp dân ngu đi theo cùng 
nồi loạn. Trẫm nghỉ, loạn thần tặc tử, trong thiên hạ ai là 
không được giết, Năm ngoái, ở trấn Thái Nguyên, mưu phản 
của Khắc Thiệu chính do tên Cần. Đến ngày nay, Cát Hần làm 
loạn, là do mưu tên Sảo, Mầm loạn không thể không trừ tuyệt. 
Vậy trước tiên, trẫm sai Tư Đồ Lê Sát, lĩnh binh theo đường 
Đà Lãng tiến đánh. Lại sai quốc vương Tư Tể thống binh do 
Đắc Quan triệt các nơi hiệm yếu, Trẫm đi coi lục quân do Gia 
Hưng tiến tới, Bọn nghịch Định Quế, phong thanh trốn chạy, 
Quân ta theo sau thẳng tới Mang Bồ đóng doanh trại. Bọn nghịch 
Hối Khanh Nambị dân Man giết, đưa nộp đầu tới cửa doanh. 
Định Quế bị bắt sống. Xác vợ con, đồ đẳng nhiều không đếm 
xiết, Quân ta thủy lục cùng tiến. Năm nay, tháng giêng, ngày 20 
thẳng tới sào huyệt Cát Hắn. Trước kia nghịch thần nước Ai 
Lao là Kha Lại trốn chạy vào Mang Lự. Khi nghe quân trẫm 
tởi xứ Mang Lự, giết Kha Lại đem đầu tới xin hàng, Nay Cát 
Hần cũng bỏ cả vợ con đồ đảng. Trẫm mới sai Tư Đồ tiến binh 
tới Mang Địch. Quốc vương thì đóng quân tại Mang Tô, rồi vào 
núi vượt hiểm, Trẫm lại sai các tưởng chia quân tới các noi 

hiểm xứ Mang lùng bắt, Rồi bắt được Cát Hãn, vợ con, đồ đẳng, 
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nam nữ tất cả hơn ba vạn, một trăm thớt voi, còn bò dê, chiến 
cụ, thuyền bè không kề xiết, Nay đặt thành châu huyện, cho 
nhập vào bản đồ nước ta, Ban sư khải hoàn lễ hiến phù nơi 
Thanh Miếu. Bá cáo cho thiên hạ được biết rằng : Phàm là nhân 
thần, nên lấy Cản, Sảo làm răn, phàm là phiên trấn, nên lấy 
Cát Hãn, Khắc Thiệu làm răn. Như thế thì thần dân ta với ta 
cùng hưởng phúc thái bình đến muôn đời, rồi thanh danh được 


truyền mãi mãi, 
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Phiên âm 
MỆNH GIẢNG TƯ TẾ VI QUẬN VƯƠNG, THỨ TỬ NGUYÊN 
LONG THỪA THỐNG CHIẾU.. 


Qui sửu, lục niên, bát nguyệt, mệnh giáng Tư Tê vỉ Quận 
Vương, bố chiếu thiên hạ, Chiếu Hoàng Thái Tử viết : 


Trẫm dĩ miều lương chỉ thừa thiên mệnh, vu tư lục tải. 
Mạo kỳ, quyện cần. Thiên hạ chi đại, vạn cơ chí phiền. Dĩ thử 
ưu lao, tịch thành túc tật. Lệ tỉnh tiêu cán, cụ phất khắc kham. 
Hoàng Thái Tử tuy tại nhược linh, tố văn nhân hiếu, Quần tình 
cửu thuộc, thần khí du quy. Khả thụ quốc tỷ, giám nhiếp HSÒN: 
sự. Hựu sắc Thái Tử viết : 


Dĩ quốc tương truyền, quốc gia chỉ đại sự. Dĩ phụ huấn 
tử, thiên hạ chỉ chỉ tình. Duy quốc gia đại sự, cố thụ thụ chỉ 
tế, bất năng vô ngôn. Duy phụ tử tình thâm, cố cáo giới chỉ 
ngôn bất đắc bất tận. Ngã tích tao thời táng loạn, sáng nghiệp. 
duy gian. Nhị thập dư niên, phương thành đại nghiệp. Dân gian 
tật khổ, mỹ hữu tru tri. Thế đạo gian nan, mỹ bất kinh thiệp. 
Dĩ chí lâm dân chỉ tế. Dân chỉ tình ngụy hữu vị di trí. Sự chỉ 
nghỉ nan, hữu vị di thác. Vi quân chỉ đạo khởi bất gian tai. 
Huống nhĩ dĩ ấu sung chỉ tư, thiệu gian nan chỉ nghiệp. Văn 
kiến nhật thiển. Tư lự vị chu. Nghi kinh cần tồn tâm, 
uyên băng tại niệm. Sự thiên địa tắc †ư kiệt kỳ thành, 
Phụng tôn miêu tắc tư tận kỳ hiếu Hữu ái huynh đệ, 
hòa mục tộc thân, đÏï chí trị bách quan, lân vạn dân, 
mạc bất tư tận kỳ đạo. Vật biến loạn tiên vương chi thành 
pháp, Vật di hốt tiên triết chỉ cách ngôn. Vật nhỉ thanh sắc 
nhi thực hóa tài. Vật biếu du điền nhi túng đâm dật. Vật thính 
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sàm ngôn nhỉ sơ truug giản. Vật dụng tân tiến nhỉ phế cựu 
nhân. Vị thiên nan kham mệnh mỹ thường, tất tư chế trị vu 
vị loạn. Vị công nan thành, sự dị bại, tất tư bảo bang vu vị 
nguy. Kỳ xử an lạc, tắc :ư tích nhật gian khồ chỉ nghiệp, Kỳ 
hưởng tôn vinh, tắc tư ngã tồ tôn tích lũy chí công, tất thàn 
thủy đï đồ chung, tất vi đại ư kỳ tế, tất đạt tiên chí nhỉ hậu 
khả dĩ thủ tiên nghiệp. Tất thuận thiên tâm nhi hậu khả đỉĩ 
hợp nhân tâm, Duy thời duy cơ. Vật đãi, vật hốt. Khả thụ nhĩ 
tỷ, đại dư giám quốc sự, đï cố quốc bản, dï an chúng tâm, 


Ô hy ! Nghiêu, Thuấn truyền tâm tại quyết trung chỉ doãn 
chấp. Văn, Vũ ñ đại đạo thượng kế thừa đĩ vô vong. 


(Thông sử luận viết: Quan nhất thời chiếu sắc số đi phù cầu 
điển huấn, giảng mìỉnh trị đạo giả tường hÿ, Quang phục thồ 
vũ tự chỉ trị bình công đức thi ư thời, Cơ tự thùy ư Hộp, Y dư 
Đinh tai). 


Dịch nghĩa 
CHIẾU GIẢNG TƯ TỀ LÀM QUẬN VƯƠNG 
MỆNH THỨ TỬ NGUYÊN LONG KẾ VỊ 


Qui sửu, năm thứ sáu, thắng tám. Mệnh giáng Tư Tề làm 
Quận Vương. Bố cáo thiên hạ. Chiếu cho Hoàng Tử rằng : 


_ Trẫm từ nơi hoang đã kinh vâng mệnh trời tới nay là sáu 
năm. Tuổi cao mỗi mệt. Nước lớn việc nhiều. Vì thế lo mệt, rồi 
sinh bệnh tật, Cử cố gắng mãi, e ngại không nồi, Hoàng Thái Tử 
tuy còn ít tuồi, nhưng tỉnh nết nhân hiếu, tình ý đã thuỘc 
ngôi báu đã quen, Có thể trao kiếm ấn, coi xét việc nước. Vậy, 
sắc cho Thái Tử rằng: 
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Đem nước truyền lại là việc lớn quốc gia. Cha dạy con là 
tình lớn thiên hạ. Xét việc lớn quốc gia vậy khi trao, nhận, 
không thể không có lời. Xét tình thâm cha con, vậy khi răn bảo, 
không thề không hết ý. Ta xưa gặp thời táng loạn, sáng nghiệp 
gian nan, hơn bai mươi păm mới thành nghiệp lớn. Dân gian 
khồ sở không việc gì không rõ, Thế đạo gian nan, không việc 
gì không trải. Đến khi trị dân, tình dân thực, giả, có khi 
không dễ biết. Việc dân nghỉ ngờ, có khi không dễ xét. 
Đạo làm vua thật là khó. Huống lại còn ít tuôi, mà nhận 
lấy chức vụ gian nan, trông nghe mới được ít ngày, tư lự chưa 
được đầy đủ. Vậy nên : Kính cần, vững lòng, nhớ chữ uyên 
băng. Thờ trời đất thì hết lòng thành. Thờ tôn miếu thì hết đạo 
hiếu, Thân ái với anh em, Hòa mục với họ hàng. Tự đó tới bách 
quan, Tự đó tới muốn dân. Đều phải cư xử cho hết lề, Chớ 
đồi phép sẵn của tiên vương. Chớ quên cách ngôn của tiên triết. 
Chở gần thanh sắc mà sinh ra xa phí. Chớ thích săn bắn mà 
thành ra dâm dật. Chở ưa lời gièềm nịnh mà xa lời can ngăn. 
Chớ gần người mới mà xa người cũ. Khi thấy thấy đạo khó 
theo, mệnh không thường, thì cần nghĩ chế ngự trước khi có 
loạn. Khi thấy công khó thành, việc dễ hỏng, thì cần nghỉ giữ 
nước trước khi có nguy. Khi ở cảnh yên vui, thì cần nhở lúc 
đầu, cơ nghiệp gian nan. Khi hưởng cảnh tôn vinh, thì cần 
nhở công lao tồ tôn tích lũy. Thế là phải cần thủy đề tới chung 
phải đến việc to từ nơi nhỏ, phải gắng làm tiên chí mởi mong 
giữ tròn tiên nghiệp, phải thuận lòng trời mới mong hợp lòng 
người. Tùy thời, tùy cơ, chớ lười, chớ vội. Ta trao cho ngọc 
tỷ,mà thay ta coi việc nước, đề vững quốc bản đề yên dân tâm, 


Cho hay : Có tâm Ngbhiêu Thuấn, vì đã thành thực chăm lo, 
Theo đạo Văn, Vũ vì đã nối nghiệp không quên, 


(Sử bàn: Coi đạo chiếu sắc thì thấy huấn điền về đạo trị 
nước được giảng rõö ràng. Dựng nước yên dân, công đức ban 
bố ra đương thời, nền tắng chắc chắn tới đời sau, Kinh thay. 
Thịnh thay), 


ku 
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Phiên âm 
TUẾ CỐNG BIỀU, 


“(Qui sửu, khiển bồi thần, Trần Thuấn Du, Nguyễn Khả Vân, 
Bùi Cầm Hồ, như Minh tuế cống. Ngự tiền tam phần, 
Thái Tử, Thái Hậu, các nhất phần). 


An Nam quốc, quyền thự quốc sự, thần, Lê Mỗ, cần thượng 
ngôn : Phục đĩ. bắc khuyết sở ân tân thụ cửu thiên chỉ mệuh, 
Nam Giao tu cống, dao trì vạn lý chi thành, báo điệp phân hào, 
cảm thâm cốt tủy. Cung duy : 


Càn khôn đồng đại. Nhât nguyệt tịnh minh. Đức ngũ Đế, 
nhỉ công Tam Vương, vô tư bất :bợe. Tử thứ dân, nhị gia tử 
hải, nhất thị đồng nhân. Chí sử viễn phương, dự chiêm thánh 
trạch. Thần tịch cư viêm kiếu, ngưỡng mộ Trung Hoa, Nhất 
đóa hồng vân, tuy cách cửu tiêu chỉ viễn, Vạn niên thánh thọ, 
xương thắng tam chúc chỉ ly. Thần sở bữu phương vật hiến 
cống, lánh cụ bản. Sai bồi thần Trần Thuấn Du, Hàn Cầm Hỗ 
(ở trên, viết là Bùi) lại phủng trần tấu. Ngoại cần phụng biểu 
thượng tiến đỉ văn. 

Dịch nghĩa 
BIỀU CỐNG TIẾN 

(Năm qui sửu, sai bối thần là Trần Thuấn Du, Nguyễn Khả 
Vân, Bùi Cầm Hồ, sang cống nhà Minh, Vua ba phần. Thái Tử, 
Thái Hậu, mỗi vị một phần), ˆ 

Nước An Nam, quyền coi việc nước, thần, Lê Mỗ, Kính tâu : 


Ngữa trông, Ơn trên theo mệnh Thiên Tử từ bắc khuyết 
ban tới, Nam Giao sửa soạn cống tiến, muôn dậm xa xôi. Gọi 
là thành thực một ly báo đáp hậu ân, cẩm tới cốt tủy, 
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_ Kính tâu : Đất trời cùng iớn. Nhật nguyệt cùng soi. Đức 
ngũ để, mà công tam vương, không đâu không phục. Coi thứ 
dân là con mà bốn bề là nhà, đều lấy nbân đối đãi. Khiến cho 
phương xa nhuần thấm mưa móc. Thần ở cöi xa, ngoài biên 
giới cỗi nam, ngưỡng mộ Trung Hoa. Một đám mây hồng, tuy 
cách tới chín từng cao thẩm. Muôn năm thánh thọ, hơn hết 
cả ba lần chúc tụng. 


Thần có phương vật tiến cống, kế riêng một bản, sai bồi 
thần Trình Thuấn Du, Bùi Cầm Hồ, kinh dâng lên cùng với biểu, 
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“Phiên âm 
THƯỢNG HOÀNG THÁI TỬ BIỂU. 


An Nam quốc, quyền thự quốc sự, thần Lê Mỗ, cần thượng 
ngôn : Phục dĩ, Thanh Cung dục đức, vị doän chỉnh ư nguyên 
lương. Viêm kiếu thừa ân, chức kháp tu ư thường cống- 
Phủ thân hạ khồn, ngưởng đạt tiền tỉnh. Cung duy: - 


Điện Hạ phú tính ôn lương, nhân tâm hiếu hữu. Trùng 
hoa hiệp đế, vạn phương ngưỡng ly chiếu chỉ minh. Thân 
mệnh tự thiên, tử hải thuộc nghỉ quân chỉ vọng. Bản căn ích 
cố, gia quốc di nỉnh. | 
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Thần tích trở Châu Nhai, tâm trì Hạc Cấm. Tinh huy hải 
nhuận, nguyện canh tứ tụng chỉ ca. Nhật thăng nguyệt hằng, 
cầm chúc thiên thu chỉ toán. 


Thần sở hữu tiến cống phương vật, lánh cụ bẩn, sai bồi 
thần lại phủng trình khải. Ngoại cần phụng tiên, thượng tiến 
dĩ văn, 

Dịch nghĩa 
BIỀU DÂNG HOÀNG THÁI TỬ. 
- Nước An Nam, quyền coi việc nước, thần, Lê Mỗ, kinh 


tàu : 


Ngữa trông: Chốn Thanh Cung dẻ nuôi đức, ngôi chính vị trên 
nguyên lương, Cổi viêm Nam thừa ảàn, theo chức, sửa soạn 
vật thường cống. Trên cúi nhìn nghĩ tới, pgửng lên soi trước 


mặt, 


Kính nghĩ: Điện Hạ, tính vốn ôn lương, tâm thường 
biếu hữu. Thuấn giúp Nghiêu, muôn phương ngửa trông 
ánh sáng. Mệnh tự trời, bốn bề mong về chính vị. Cỗi rễ 
đã vững, nước nhà tất yên. Thần xa tận châu Nhai, tâm noi 
Hạc Cấm (cung Thái Tử). Ánh sao sáng tổ, nước bề thấm 
nhuần, tiếp ca tứ tụng. Mặt trời mọc lên, mặt trăng đầy đủ, 


đám chúc nghìn thu. 


Nay có phương vật tiến cống, kế riêng một bản, sai bồi 
thần tiễn trình, cùng kính đâng thư, 


x 
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Phiên âm 
QUỐC NHÂN TẠ SÁCH PHONG BIỀU. 


An Nam, đại đầu mục, thần, Lê tứ đẳng, cần thượng ngôn, 
Tuyên Đức, ngũ niên, thập nguyệt, thập nhất nhật. Phục đồ 
thiên sử lại phủng chiếu thư, đoän thần đẳng sở tấu. Mệnh 
thần Lê Mỗ quyền thự quốc sự, dï phủ quốc nhân. Thần đẳng 
nhất quốc chỉ nhân, mạc bất hoan hân đũng dược. Cần phụng 
biều xưng tạ giả. Phục đï: hoàng nhân, thiên đại, Phu văn 
đức dï hoài viễn nhân, chiếu ngữ xuân ôn, thuận thiên tâm 
nhỉ tuyên thánh trạch. Côn trùng trì đức, thảo mộc sinh 


quang. Cung duy : 


Thánh kính nhật tễ, thông mỉnh thời hiến, Vạn vật tịnh dục 
tâm thiên địa dĩ vi tâm. Tứ hải vi gia, trị di địch sở 
bất trị. Hoằng thánh nhân nhi nhu viễn, liễm ngũ phúc dïỉ 
tích dân, Niệm thần, tiều bang, điêu sái chỉ dư, phủ thùy cắng 
tuất. Sát thần chúng thứ ai dụ chỉ thiết, khúc tứ doän du. Nhất 
phương chỉ mệnh mạch đĩ tô. Vạn thế chỉ quy mô ích viễn. 
Phàm mông phú đão. Mạc bất tôn thân. Thần đẳng hân đái 
Nghiêu thiên. Dao chiêm Thuấn nhật. Phù trường thính chiếu, 
thâm cảm hà ư quân ân, Tạc tỉnh canh điền, hỷ quân mông ư 
đế đức, Vọng tử thần nhỉ tam chúc, Kỳ thánh lịch ư vạn niên. 
Thần đẳng cần phụng biểu xưng tạ dï văn. 


Dịch nghĩa 
BIÊỀU TẠ CỦA NGƯỜI TRONG NƯỚC VỀ VIỆC SÁCH PHONG. 


Thần, các hạng đại đầu mục nước An Nam, kính dâng 
biều : Niên hiệu Tuyên Đức năm thứ 5, tháng 10, ngày 11, 
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ngửa thấy sử trời phụng chiếu tới, thể theo lời tâu của thần 
đẳng, mệnh cho thần Lê Mỗ, quyền coi việc nước để chăm ]o 
dân. Toàn dân trong nước, ai chẳng vui sướng hoan hỷ, cần 
phụng biểu tạ ơn. 


Ngửa trông : Vua nhân như trời lớn, đem văn đức thi 
hành phương xa, lời chiếu như nẵng xuân, thuận lòng trời 
tuyên ban tbảnh trạch. Côn trùng mến đức, cây có thêm tươi, 
Kính tâu | | | | 


Thánh đức càng dày, thông minh càng suốt, : muôn bưấi 
đều hay, lấy tâm trời đất làm tâm, Bốn bề làm nhà, di địch nào 
khó trị được thì trị. Đức nhân của thánh lan Tộng ra ngoài cöi. 
Ngũ phúc của trời ban bố cho muôn dân. Nghĩ tởi thần, nước 
nhỗ mới thoát điêu tàn, sinh lòng trắc Ẫn. Xét tới thần, thấy 
tiếng kêu thống thiết, sinh thương sót lo âu. Dân một phương 
được sống lại, Phép muôn đời được thêm lâu, Phàm được dủ 
thương, ai không mến kính. 


Thần đẳng mừng đội trời Nghiêu, xa trông ngày Thuấn, 
Già còn chống gậy nghe chiếu, vì cảm thánh ân. Dân được đào 
ao cày ruộng, là nhờ đế đức, Ngóng sao đầu đề chúc tam hô, 
Nhìn lịch thánh đều mong vạn tuế. _ 


Thần đẳng cần phụng tạ biều dâng lên. 
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Phiên âm 
LAM SƠN VĨNH LĂẴNG, THẦN ĐẠO, BI KÝ, 


Duy, Thuận Thiên, lục niên, tuế thứ qúi sửu, nhuận bát 
nguyệt, nhị thập nhị nhật. Thái Tồ Cao Hoàng Đế, thượng 
thiên. Bản niên, thập nguyệt, nhị thập tam nhật, táng vu Lam 
Sơn chỉ Vĩnh Lăng. Đế tính Lê, húy Lợi, Tằng tồ húy Hối, 
Thanh Hóa phủ nhân đã. Thường nhất nhật du Lam Sơn, kiến 
chúng điều quần phi, tường nhiễu ư Lam Sợn chỉ hạ, nhược 
chúng nhân tụ hội chỉ trạng. Viết: Thử giai xứ dã. Nhân tỷ 
gia, cư yên 'Tam niên nhỉ sản nghiệp thành, Tử tôn nhật phồn: 
Nô lệ nhật thịnh. Kiến bang, khải thồ, thực cơ tư thử yên. 
Tự thử, thế vi nhất phương quân trưởng. Hoàng tô húy Đinh, 
khắc thừa kỳ gia, dï kế tiên chí. Hữu chúng chí thiên dư nhân. 
Hoàng †ồ tỷ-Nguyễn thị, tối hữu hiền hạnh, Sinh nhị tử. Trưởng 
viết Tông, thứ viết Khoáng, đế chỉ hoàng khảo dã, Khải 
đề từ tường, hưu hưu lạc thiện. Hiếu dưỡng tân khách. Lân 
cảnh chỉ dân, thị đồng nhất gia. Thị đï, nhân mạc bất cản 
kỳ ân, nhi phục kỳ nghĩa dã. Hoàng tỷ, Trịnh thị, húy Thương, 
cần tư phụ đạo. Khuê môn hòa mục, gia nhật ích xương, 
Sinh tam tử, bá viết Học, trong viết Trừ qui tắc đế dã. 
Bá thụ tô phụ chỉ truyền, bất hạnh đoản mệnh. Đế thụ tô phụ 
chỉ mệnh. Duy cần. Tuy thời tao đại loạn, nhỉ chi thả ích kiên. 
Hối tích Lam Sơn, dï canh giá vi nghiệp. Do kỳ phẫn cường 
tặc chi lăng ngược, vưu chuyên tâm ư thao lược chi thư. Khánh 
kiệt gia tr, hậu đãi tân khách, Mậu tuất khởi nghĩa binh, đồn 
Lạc Thủy thượng. Tiền hậu phàm nhị thập dư chiến, giai thiết 
phục xuất kỳ, tị nhuệ thừa tệ, dï quả địch chúng, đï nhược chế 
cường, Binh ngọ, chiến vu Ninh Động, đại tiệp. Tuy tiến vĩ 
Đông Đô, Đinh mùi, tặc viện, An Viễn Hầu, Liễu Thăng, lĩnh 
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binh thập vạn do Quảng Tây tiến. Kiềm Quốc Công Mộc Thạnh, 
lĩnh binh ngũ vạn, do Vân Nam tiến: Chỉ Lăng nhất chiến,: 
Liễu Thăng thụ thủ, Trảm tặc chúng sồ vạn dư cấp. Sinh cầm 
Hoàng Phúc, Thôi Tụ đẳng, tam bách dư nhân, quân sỉ tam 
vạn dư khầu. Sở hoạch Liễu Thăng sắc mệnh, binh phù, tống. 
Vân Nam quân, Mộc Thạnh kiến chỉ, cử chúng tiêu độn. Trắm 
quắc, sinb cầm bất khả thắng kỷ. Thời Trấn binh Đông Quan 
thành, Thành Sơn Hầu, Vương Thông đẳng, tiên dữ. ngã quân 
giảng hòa vị định. Chí thị thỉnh minh vu Nhị Thủy chỉ thượng. 

Các Trấn Thủ thành trì câu khai môn xuất hàng. Phàm sở 
hoạch tặc nhân, cập các thành hàng tối, cai thập vạn dư khâu, 
nhất giai phóng hoàn. Thủy lộ tống hiệu thuyền ngũ bách dư 
sưu. Lục lộ ứng phó kbầu lương, cước lực, Giới tập quân sĩ 
thu hào nhất vô sở phạm. Tự thị thông hiếu. Nam bắc vô sự, 

Mang LỄ, Ai Lao tận nhập bản đồ. Chiêm Thành, Đồ Bàn, hàng 
hải tu cống. Để tiêu y, cán thực, phàm lục tải, nhỉ "HNG Hùng 
đại trị. Chí thị băng. 


Thuận Thiên lục niên, qui sửu, thập nguyệt. cát nhật. 
Vinh Lộc đại phu, Nhập Nội Hành Khiên, tri Tam Quán sự, 
thần, Nguyễn Trãi, phụng sắc soạn. Hàn Lâm viện, Thị Chế, 
thần. Bùi văn Phỉ, phụng sắc thư. 


Dịch nghĩa 
BÀI BIA LẶNG VĨNH LĂNG TẠI LAM SƠN. 


Niên hiệu Thuận Thiên, năm thứ 6, tuế thứ quí sửu, tháng 
8 nhuận, ngày 22, Thái Tò Cao Hoàng Đế về trời. Năm đó, 
tháng 10, ngày 23, lễ táng tại Lam Sơn, lăng Vĩnh Lăng. 

Để họ Lê, húy Lợi. Cụ tên là Hối, Người phủ Thanh Hóa. Một ngày, đi 
chơi qua đất Lam Sơn thấy chim bay từng đoàn, y như bọn người đang „ 
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tụ họp. Ngài nói nơi đất này tốt. Thế là dời nhà tới. Ở được 
ba năm thi lập thành sản nghiệp. Con cháu nhiều, tôi tớ đông. 
Lập nghiệp, dựng nước vốn gốc từ đó. Dần dần thành quân 
trưởng một phương. Ông húy là Đinh, nối nghiệp, nối cả chí. 
Gia nhân đông đến hơn nghìn, Bà là họ Nguyễn, rất hiền lành, 
sinh hai con, lớn tên Tòng, thứ tên Khoáng, sinh ra Đế, Ông 
Khoáng hay làm việc thiện, hiền hậu thương người đón mời 
tân khách, dân ở chung quanh đều tự coi như ở cùng ấp. Cho. 
nên ai cũng cảm ân, phục nghĩa. Bà Khoáng họ Trịnh, húy là 
Thương lễ nghi hòa mục, gia đạo càng hay. Sinh ra ba con, 
lớn là Học, thử là Trứ, rồi đến Đế. Ông Học nối nghiệp. 
theo lệnh cha, không may mất sớm. Theo ý cha Đế nối thay, 
Đế rất chuyên cần. Nước càng loạn, chí càng vững. Dấu 
tiếng ở Lam Sơn, lấy cầy cấy làm nghiệp. Uất hận giặc tàn 
ngược, Đế chuyên tâm luyện thao lược. Dùng hết sản nghiệp 
nuôi đãi tân khách. Năm Mậu Tuất, đem nghĩa binh đóng trên 
Lạc Thủy. Sau trước trải hơn hai mươi trận, Đều dùng mai 
phục, đặt kỳ mưu. Đều tránh giặc mạnh, lợi dụng giặc yếu. Lấy ít 
thắng nhiều, lấy yếu chống mạnh. Năm Bính Ngọ, chiến tại 
Ninh Động, đại thẳng, rồi tiến binh vây thành Đông Đô, Năm 
Đinh Mùi, quân cứu viện của giặc là An Viễn Hầu Liễu Thăng, 
lĩnh 10 vạn quân do đường Quảng Tây tiến vào nước, Kiêm 
Quốc Công là Mộc Thạnh, lĩnh 5 vạn quân do đường Vân Nam 
đi tới, Trong một trận Chỉ Lăng Liễu Thăng nộp đầu cùng 
với vài vạn quân. Bắt sống các tướng Hoàng Phúc, Thôi Tụ, 
hơn 300 viên quân sỉ thì hon ba vạn. Các ấn tín, chiếu sắc 
lấy ở Liễu Thăng đều được gởi tới cánh quân Vân Nam. Mộc 
Thạnh trông thấy kinh hoảng cùng quân đội, nhân đêm bỏ: 
chạy. Phần bị chết, phần bị bắt, kề không xiết. Khi đó viên 
tướng giặc, Trấn binh thành Đông Quan, là Thành Sơn Hầu, 
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Vương Thông, khi trước đã có cùng ta giảng hòa nhưng việc 
chưa thành, ngày nay ra xin thể ở trên sông Nhị, Các Trấn 
thủ các thành trì khác, đều mở cửa thành ra hàng, Phàm các 
sĩ tốt giặc hoặc bị bắt, hoặc xin hàng tới 10 vạn tên, đều được 
tha cho về nước. Đường thủy thì cấp 500 chiếc thuyền tO, 
đường bộ thì cho đủ ngựa đi, đủ lương ăn, cấm các quân 
sĩ ta không tơ hào một máy may. Từ đó bắc nam hòa hảo, 
không có việc. Mang Lễ, đất Ai Lao, nhập vào bản đồ nước 
ta. Chiêm Thành, Đất Đồ Bàn, tiến cống theo đường bề. Đế ngày 
ngày mũ áo sớm, ăn uống chậm, luôn trong 6 năm. Nước thành 
thịnh trị. Nay băng. " | 


Niên hiệu Thuận Thiên thứ sảu, tuế thứ quí sửu, tháng 
mười,. ngày tốt. Vinh Lộc Đại Phu, nhập Nội Hành Khiển, Tri 
Tam Quán sự, thần Nguyễn Trãi phụng sắc soạn. Hàn Lâm 
viện, Thị Chế thần, Bùi văn Phỉ, phụng chiếu viết. _ 
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Phiên âm 


TẠ ĐIẾU TẾ BIÊỀU. GIÁP GIẦN, THIỆU BÌNH NGUYÊN NIÊN 


An Nam quốc, cố Quyền Thự quốc sự Lê mỗ đích nam, 
thần, Lê Lân, cần thượng ngôn : Tuyên Đức cửu niên, thập 
nhất nguyệt, sở nhất nhật, phục đồ Khâm Sai, Hành nhân, 
Quách Tế, Chu Bật, lại kính sắc dụ tế văn, tịnh tứ tế vật. Thần 
dĩ chỉ thụ quốc tứ. Ngoại cần phụng biều xưng tạ giả. Phục dĩ, 
hoàng nhận, thiên đại, giáng tuất điền ư cửu trùng. Thánh dụ 
xuân Ôn, úy quần tâm ư hạ quốc. Ân quân tồn một. Lễ tận 
vinh ai, Cung duy : 


cò 


ÚC TRAÁI TẬP 


Hiến thiên thông minh, tác dân phụ mẫu. Quân lâm tứ hải, 
hiếu trị thủy vu gia bang. Tử huệ vạn phương, nhân chính tiên 
ư cô độc. Chí lịnh sung ấu. diệc hà phủ tồn, Thần chiếm khối, 
hàm ai, vân tiêu tại vọng. Viết sinh, viết dưỡng, từ dục bảo 
quân phụ chỉ ân, Duy Só chy trung, thệ ích kiên thần tử 
chỉ tiết. 


| Dịch nghĩa 
BIÊU TẠ ƠN PHÚNG TẾ. . GIÁP DẦN, NIÊN HIỆU 
THIỆU BÌNH, NĂM ĐẦU. 


Thần, Lê Lân, con đích Lê Mỗ, cố quyền thự quốc sự nước 
An Nam, kính tâu : Năm thứ 9, niên hiệu Tuyên Đức, tháng 11, 
ngày mùng 1, được thấy Khâm Sai, HànH nhân là Quách Tế, Chu 
Bật, tới nơi, mang sắc dụ tế văn, cùng ban đồ tế. Thần đã kính 
nhận vua ban. Nay xin phụng biều tạ. Kính Xi: 


Hoàng nhân như trời cao, pháp lịnh nơi cửu trùng. Thánh 
dụ như xuân ấm, phủ dụ tới hạ quốc. Ơn đều cả cho người sống, 


người còn, lễ đủ cả cho việc mừng việc thương. Ngửa trông : 


Đức trời thông minh, làm cha mẹ dân, Ơn vua bốn bẻ, bắt 
đầu lấy hiếu trị trong việc bang gia. Thương nuôi muôn dân, 
bắt đầu lấy nhân chính tới hàng cô độc. NghŸ tới ấu sung, vỗ về 
khuyên nhủ. Thần : gối đất, nằm rơm, trong thời tang tóc. Công 
sinh dưỡng, những muốn đền ơn quân phụ. Lòng hiếu trung, 
nguyện xin giữ phận thần tử. 
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Phiên âm 


CẦU TẬP PHONG BIÊU 


(Giáp dần, Thiệu Bình nguyên niên, 1934, Mệnh Tuyên Phủ 
Sứ, Nguyễn Tôn Trụ, Thị Lang, Thải Quân Thực, Kỳ nhân, 


Đái Lương Bật đẳng, lại biều văn cầu phong. Hành Khiền 


Nguyễn Trãi tác tấu bản). 
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An Nam cố Quyền Thự quốc sự, Lê Mỗ đích nam, thần› 
Lê Lân, cần thượng ngôn : Phục dï, hoàng nhân nhu viễn, thị 
tứ hải dĩ vi gia. Hạ quốc kỳ phong, dụ cửu thiên phi thỉnh 
mệnh. Cộng khuynh hễ chí, trữ thính du âm. Cung duy :_ 


Nhật nguyệt chiếu lâm. Càn khôn phú tái. Trí nhân tắc 
triết, đế Nghiêu chí vạn bang ư biến chỉ phong. Ngự chúng 
dï khoan, đại Thuấn hữu tứ di lai vương chỉ hiệu. Đức vô 
viễn nhỉ phất giới. Dân hữu dục nhi tức tòng. Thần tị xử 
hà phương, lũ mông thánh hóa, Hải hàm xuân dục, quân triêm 
võng ngoại chỉ ân, Vũ thí vân hành, nguyên bố duy tân chỉ 
trạch. Ngưỡdg tử thần nhi tam chúc. Kỳ thánh thọ ư vạn 
niên. Thần cần ủy bồi thần Nguyễn Tôn Trụ, Đái Lương Bất: 
đẳng, phụng biểu tấu tiến dĩ văn. 


Dịch nghĩa 
BIỀU XIN TẬP PHONG 


(Năm giáp dần, Niên hiệu Thiệu Bình năm đầu. Vua sai 
Tuyên Phủ Sứ, Nguyễn Tôn Trụ, Thị Lang Thái Quân Thực, 
Kỳ lão Đái Lương Bật mang biểu cầu phong. Hành Khiên 


Nguyễn Trãi làm tấu văn). 


Thần Lê Lân, con đích của Lê Mỗ, cố quyền thự quốc sự 
nước An.Nam kính tâu : Ngửa trông, Đức nhân lan khắp, coi 
bốn bể là nhà. Nước nhỏ cầu phong, kêu chín từng thỉnh mệnh 


Chí nhỏ trông mong, được nghe mệnh tới. 


Kính nghĩ : Nhật nguyệt sáng soi, đất trời che chở. Biết 
người là triết; thời vua Nghiêu, muôn nước theo về. Trị dân 
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lấy khoan: thời vua Thuấn, bốn rợ thần phục. Đức đi xa 
không hạn cồi, dân đã thuận là theo ngay. Thần ở phương: 
xa, được ơn thánh hỏa. Công sinh dưỡng thấm nhuần, trong 
ngoài không riêng. Ơn mưa móc ban bố mọi nơi, đều khắp. 


Ngửng tỉnh đầu chúc tam hô. Nghỉ thánh thọ cầu vạn tuế. 


Thần ủy cho bồi thần là Nguyễn Tôn Trụ, Đáải Lương Bật, 
biều tâu trình, Lượng trên soi xét. 
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Phiên âm 


TẠ TẬP PHONG BIỀU. 


An Nam quốc, Quyền Thự quốc sự, thần, Lê Lân, cần 
thượng ngôn : Tuyên Đức thập niên, nhị nguyệt, sơ nhị nhật, 
phục đồ Khâm Sai, thiên sứ, Hữu Thị Lang, Chương Sưởng, 
Hành nhân, Hầu Tấn, lại đáo sắc dụ, mệnh thần, quyền thự 
quốc sự. Thân dĩ chỉ thụ bái cật. Cần phụng biều xưng tạ giả. 
Phục dĩ : Thánh triều nhu viên, Hoa Di đồng nhất thị chỉ 
nhân. Phiên quốc tập phong, chỉ xích bái cửu trùng chỉ mệnh. 
Hoan đằng hải kiệu, khánh hiệp thần dân. 
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Cung duy : Trí dũng chính bang, thông minh tác hậu. Đắn phu 
văn đức, củng kỹ nhỉ thùy y thường. Hoài bảo tiều dân, phát 
chỉnh tất tiến cô độc. Duy hoàng kiến cực, kỳ nhân như thiên; 
Thần ngưỡng hà hồng ân, khâm thừa thánh huấn. Thận chung 
như thủy, duy khánh kiệt ư thành tâm. Bảo cảnh an dân, 
thượng khắc tuân ư hầu độ. Thần cần ủy Phan Tử Viết, Trình 
Nguyên Hy đẳng phụng biêu xưng tạ dĩ văn, 


Dịch nghĩa 
BIỀU TẠ ƠN ĐƯỢC TẬP PHONG. 


Thần Lê Lân, quyền thự quốc sự, nước An Ñam. Kính tâu: 


Niên hiệu Tuyên Đức năm thử 10, tháng 2, ngày mùng 
hai, được thấy Khâm Sai thiên sứ Hữu Thị Lang, Chương 
Sưởng, Hành nhân, Hầu Tấn, mang sắc dụ tới mệnh cho thần, 
quyền thự quốc sự. Thần đã kính vâng bái mệnh. Nay cần 
phụng biều tạ ơn. Ngữa trông : Đức nhân thánh triều không 
chia Hoan, Rợ. Tập phong phiến quốc, mệnh trong tấc gang. Núi 
bề hân hoan, thần dân vui vẻ. Nước trên trí dũng. Vua trên 
thông minh. Chăm lo dân đen, chính trị nghĩ ngay cô độc. Ban 
bố văn đức, khoan hồng mong tới yên vui. Ngôi vị cực quý, 
nhân sánh trời cao. Thần ngửa nhận ơn trên, vâng theo thánh 
dụ. Chung thủy như nhau, xin hết tâm thành. Giữ cối yên dân, 
tuân theo pháp định. 


Thần ủy bọn Phan Tử Viết, Trình hy Hy, kinh 
biểu tạ ân, lượng trên soi xét. 
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Phiên âm 


QUỐC NHÂN TẠ TẬP PHONG BIỀU 


An Nam quốc kỳ nhân, Lê-Vấn đẳng, cần thượng ngôn : 
Tuyên Đức thập niên, nhị nguyệt, sơ nhị nhật. Phục đồ Khâm 
- Sai thiên sứ, Chương Sưởng, Hầu Tân đẳng, lai đáo sắc dụ, 
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mệnh thần Lê Lân, quyền thự quốc sự, tịnh dụ bản quốc quan 
viên kỳ läo quân dân đẳng. Thần nhất quốc chỉ nhân, bất thăng 
hoan hân dũng được. Cần phụng biểu xưng tạ giả, Phục đï ân 
phất hoán ban, ngọc bệ giáng cửu trùng chỉ mệnh. Hoàng nhân 
viễn bị, viêm giao hồi vạn lý chi xuân, Thảo mộc sinh quang, 
mao nghê tư khánh. Cung duy : Kế thiên lập cực. Liễm phúc 
tích dân. Hiệp đế Thuấn chỉ trùng hoa, thưởng diên vu thế. 
Mậu Thành Thang chỉ đại đức, công gia vu thời, Sùng hiếu trị 
đĩ suy ân. Khai thành tâm đi đãi vật. Vô tư bất phục. Kỳ nhân 
như thiên, Thần tị xử hà hoang, hân phùng thịnh thế, Ba bất 
dương, phong bất liệt, giai lại thánh ân, “Tỉnh nhi tạc, điền nhỉ 
canh, hàm mông để đức, | 
Dịch nghĩa 
BIỀU TẠ CỦA DẦN VỀ VIỆC TẬP PHONG 


_NÑiên hiệu Tuyên Đức năm thứ mười, tháng hai, ngày mùng 
hai, được thấy Khâm Sai thiên sử là Chương Sưởng, Hầu Tấn, 
mang sắc dụ tới mệnh cho thần Lê Lân, quyền thự quốc sự, và 
dụ khắp trong nước quan viên, kỳ lão, quân dân. Toàn thần dân 
trong nước rất vui mừng kính dâng biểu tạ ơn. Ngửa trông : 

Ân rộng bao la, từ bệ ngọc được ban xuống, đức nhân khắp 
tới, nơi hoang giới như xuân về. Cỏ cây sinh sắc, già trẻ vui 
mừng. 


Kinh nghỉ ; Thay trời giữ chức, tích phúc cho dân. Hợp văn 
đức của Đế Thuấn, giúp đời ban bố, theo đại đức của Thành 
Thang, được thời thành công. Đem hiếu trị ban ơn, lấy thành 
tâm xét việc. Mọi xứ đều phục, đức nhân như trời. Thần ở nơi 
hoang vu, mừng gặp đời thịnh. Gió không fo, sóng không mạnh, 
đều nhờ thánh ân, Đào giếng nước, vỡ ruộng cầy, cùng về để đức, 


x 
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| Phiên âm - 


HẠ TÚC VỊ BIÊU 


_. mão, Thiệu Binh, nhị niên, Minh Anh Tôn | 
| tức vị cải TEU GÓI Chính HINH: 


An Nam quốc, quyền thự hết ¡ sự thần, 1A Mã thượng ngôn Ề 


Tuyên Đức thập niên, thập nhị nguyệt, sơ nhất nhật, Khâm 
Sai, thiên sử, hành nhân, Chu Bật, Tạ Kinh đẳng, ban đáo 
chiếu thư. Phục đồ, Hoàng Thượng, tân đăng bảo vị, cầẦn 
phụng biều xưng hạ giả, Phục đï, Thái vận trùng khai, tứ hải 
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ngưỡng trụng thiên chỉ nhật nguyệt. Xuân vương cbính thủy, 
vạn bang quy nhất thống chỉ sơn hà. Tôn miếu điện an. Hoa 
di duyệt phục. Cung duy : 


- Thể cần hành kiện, như nhật phương thăng, Kính sở tôn, 
nhỉ ải sở thân, biếu tiên thiên hạ. Ngự dÏ khoan, nhỉ lâm dĩ 
"giản, đức cập viễn nhân, Phàm thuộc chiếu lâm, cử giai 
hoan khánh. 


“Thần, tịch cư hà nhưỡng, cửu mộc thâm ân, Vọng thiên khuyết 
tư cửu trùng, uy nhan chỉ xich, Hiệu hoa phong chitam chúc, thánh 
thọ vạn niên. Thần hạ tình, vân vân... 


Phiên âm 
BIÊU MỪNG VUA TÀU LÊN NGÔI. 


(Năm Ất Mão niên hiệu Thiệu Bình, năm thứ Hai, triều Minh, 
vua Anh Tôn lên ngôi, đồi niên hiệu là Chính Thống). 


Thần Lê Mỗ, quyền thự quốc sự nước An Nam, kính tâu : 


Niên hiệu Tuyên Đức, năm thứ mười, tháng mười hai, 
ngày mồng một, kính được Khâm Sai thiên sử Hành Nhân là 
họn Chu Bật, Tạ Kinh, tới ban chiếu thư.Hoàng thượng mới 
lên ngôi báu, kính phụng biểu mừng. Ngửa trông : 


Thái vận bắt đầu, bốn bề ngóng coi, giữa trời nhật nguyệt. 
Xuân vương khởi thủy, muôn nước quay về một mối giang 
sơn. Xã tắc vững yên, hoa di mừng phục. Kính nghĩ : 


ỨC TRAI TẬP | 387 


Pháp nghiêm, hành mạnh, Mặt trời mới lên, Đảng tôn thì 
kinh, đáng thân thì yêu, lấy hiếu đủ trị thiên hạ. Đối dân thì 
khoan, đối việc thì giản, lấy đức rộng tới phương xa. Đất 
thuộc được xét soi, đâu đó đều vui mừng. Thần ở phương xa, 
gội ơn từ trước, Ngóng cửa khuyết ở nơi cửu trùng, uy nhan 
như gần gang tấc. Theo hoa phong đọc câu tạm chúc, thánh 
thọ cầu được muôn năm, Thần kính dâng, vân vân,.. 
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Phiên âm 


HẠ TÔN HOÀNG THÁI HẬU BIÊỀU. 


An Nam quốc, quyền thư quốc sự, thần, Lê Mỗ, cần 
thượng ngôn : Tuyên Đức thập niên, thập nhị nguyệt, sơ nhị 
nhật, phục đồ thiên sứ, Chu Bật, Tạ Kinh, lại đáo chiếu thư 
tôn thánh tồ mẫu vi Thái Hoàng Thái Hậu. Cần phụag biều 
xưng hạ giả. Phục dï: Tôn thân lễ trọng, cửu châu cực chí 
dưỡng chỉ vinh, Trì tải ân thâm, vạn vật mông tư sinh chỉ 
đức. Hoan đẳng lĩnh hải. Hỷ dật thần dân. Cung duy: Uyên 
tỉnh, ý cung. Thông mỉnh thục triết. Vi thiên hạ mẫu, thi 
thực huệ dĩ tử quần sinh. Cư vực trung tôn, hoằng chí nhân 
nhỉ gia tử hải. Phong hành sở cập, ái đái du đồng. Thân trắc 
thính luân âm, dao thân hạ khôn, Nải thiên vạn lý, trở thú 
bắc khuyết chỉ ban. Tung Nhạc tam hô cận chúc Đông Triều 
chỉ thọ, Đãn thần hạ tình, vân vân,.. 
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Dịch nghĩa. 
BIỀU MỪNG TÔN HOÀNG THÁI HẬU (Nước Tàu). 
Thần Lê Mỗ, quyền thự quốc sự nước An Nam kính âu : 


Niên hiệu Tuyên Đức năm thứ Mười, tháng 12 ngày mùng 2, 
được thấy thiên sử Chu Bật, Tạ Kính, mang tới chiếu thư, tôn 
Thánh Tồ mẫu lên vị Thái Hoàng Thái Hậu. Kinh đâng biểu 
mừng. Ngửa trông ; Tôn thân là lễ trọng, hiếu dưởng thiên 
hạ đều ca ngợi, Nuôi nấng vốn ân thâm, thánh đức muôn vật 
được ơn nhờ. Non bề vui mừng, thần dân hát múa. Kinh nghĩ : 


Trầm tỉnh đức cao. Thông minh trí sáng. Làm mẹ thiên 
hạ, ban ơn huệ cho quần chúng là con. Ở nơi tôn cung, thi 
đức nhân coi bốn bề trời, không thân tới chầu nơi bắc khuyết. 
Ba lần chúc tụng, vắng mặt mừng thọ cung Đông Triều, Thần 
đẳng kính nghĩ, vân vân... | 
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Phiên âm „ 


TẠ SÁCH PHONG QUỐC VƯƠNG BIỀU, 


(Thiệu Bình, bính thìn, khiền Thượng Thư Đào 
Công Soạn, Nội Mật Nguyễn Thúc Huệ cầu phong). 


An Nam quốc, quyền thự quốc sự, thần, Lê Mõ, cần 
thượng ngôn : Chính Thống nhị niên (Minh Anh Tôn) chính 
nguyệt, thập tam nhật, phục đồ thiên sứ Lý Úc, Lý Hanh, trì 
tiết lại phủng chiếu sắc, kim ấn, phong thần vi An Nam quốc 
vương. Thần dĩ chỉ thụ, Bái thụ cật, Cần phụng biểu xưng tạ 
giả. Phục dỉ, phụng chứ, loan tường. giảng kim chương ư 
thiên khuyết. Vân hành vũ thí, triêm thánh trạch ư hà phương. 
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Giản tại thần trung, Hỷ du vọng ngoại Cung duy : Kế thiên 
xuất trị. Như nhật phương thăng. Hợp tử hải dĩ vỉ gia, tiều 
hoài đại ủy. Pháp cửu kinh nhỉ vi quốc, hậu vãng bạc lai 
Chí lịnh viễn kiêu chỉ thần. Liũ hà biền phiên chỉ sủn ø. Thần 
hạnh phùng thịnh đại, chi bội long quang. Tựu nhật vọng vân, 
tuy cách cửu trùng chỉ viễn. Kính thiên sự đại, nguyện đàn tiêu 
quốc chỉ thành. Thần hạ tình, vân, vân,.. 


_ Dịch nghĩa 
_ BIỀU TẠ ƠN ĐƯỢC SÁCH PHONG QUỐC VƯƠNG. 


(Niên hiệu Thiệu Bình, sai Thượng Thư Đào Công Soạn, 
Nội Mật, Nguyễn Thúc Huệ, cầu phong). 


Thần Lê Mỗ, quyền thự quốc sự nước An Nam, kính tâu : 
Niên hiệu Chính Thống (Minh Anh Tôn) năm thứ hai, tháng 
giêng, ngày 13, Được thấy thiên sứ Lý Úc, Lý Hạnh, cầm cờ 
tiết, phụng chiếu sắc, Kim ấn, tới phong cho thần làm An Nam 
quốc vương. Thần đã vâng mệnh. Bái mệnh xong, kính dâng 
biều tạ ơn. Ngửa trông: | 


Phụng múa, loan bay, rực rỡ nơi thiên khuyết, Gió hòa mưa 
thuận, chan hôa tới phương xa. Sắc thảo tại Kinh, mừng rỡ khôn 
tả, Kinh nghĩ : Thay ngôi trời trị dân, như mặt trời mới sáng. 
Hợp bốn bề làm một nhà, nhỏ mong, lớn sợ. Lấy chín kinh 
làn phép nước, đóu tới, đưa đi. Lịnh ban nơi biên bỉ, ơn rội 
chấn phiên ly. Thần may gặp thời hay. Mừng được ảnh sáng. 
Tới trời coi sắc mây, ngại đâu nghìn trùng đường cách trở, 
Kinh trời thờ nước lớn, tuy rằng nước nhỏ, tâm tận thành. | 
Thần kính dâng, vân, vân... 
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Phiên âm 
TÁC HẬU TỰ HUẤN DÏ GIỚI THÁI-TỬ 
Để tác hậu tự huấn, đĩ giới quốc vương Thái-Tử viết : 


Ngã văn để vương thiện nhượng, tất dï tâm pháp, trị pháp, 
nhi tịnh truyền, Thế đại kế thừa, mỗi thuật huấn ngôn, giới 
ngôn, nhi thùy phạm, tuy sở ngộ chỉ thời hoặc dị, như sở vi chỉ 
sự tắc đồng. Ngã thân tiễn kinh cức, thủ sừ cường bạo, đĩ giới 
trụ vi y bị, dĩ thảo dã vi thất gia. Lý hiềm thùy nguy, đạo 
sương mạo nhận, nhiên hậu tảo đẳng phong trần, sáng thành 
cơ nghiệp. Kinh doanh đề cấu, quyết duy gian tai, Kim nhữ 
nhân ngã chỉ công lao thừa ngã chỉ cơ tự, Phàm kỳ giám quốc 
phủ quân chỉ yếu, tồn tâm xuất trị chỉ phương, miễn lực nhị 
hành, vô thời dự đãi. Đôn mục thản thuộc, tư tồn hữu ái chỉ 
tâm. Tử huệ thứ dân, tư bố khoan nhân chỉ chính, Vậtdĩ tư ân nhi 
lạm thưởng, vật đÏ tư nộ nhi lạm hình. Vật thực hóa tài nhỉ 
tứ xỉ mi. Vật nhĩ thanh sắc nhỉ túng hoang dâm. Chỉ ư suy kỷ 
dụng nhân, thụ ngôn nạp gián nhất chính, nhất lịnh chỉ thị, 
nhất ngôn nhất động chỉ phát, tất do trung chính, Dụng tác 
điền thường. Thứ sử thượng hữu đdỉ đáp thiên tâm, hạ hữu dĩ 
phu nhân vọng. tắc quốc gia vĩnh an, Nhược kỳ tự dụng 
thông minh, dụng nhỉ tư nặc, phế ngã chỉ thần, cải ngã chị 
chính, biến canh gia pháp, di khi ý thân, sơ viễn trung trực 
chỉ nhân, thân cận xiêm du chỉ bối, duy khoái ý chỉ sự thị tác, 
duy ngoạn mục chỉ sự thị cầu, bất tuân cần kiệm chỉ tiết, 
bất niệm gian nan chỉ công. Như cô - nhân sở vị, quyết phụ ký 
đẻ tác thất, nhi tử phất khẳng đường, khẳng cấu, Quyết phụ 
ký cần phu chỉ, nhỉ tử phất khẳng bá, khẳng hoạch, An năng 
thành ngã chỉ chí, thừa ngã chi nghiệp, nhỉ truyền tộ ư vô cùng 
hồ. Thả, hoài vu hữu nhân giả, dân giả. Tài chu, phúc chu giả 
diệc dân giả. Hữu vu hữu đức giả, thiên dã, nan thầm mi thườn g 
giả, diệc thiên đã, Tuy dï Thuấn, Vũ, Thang, Văn chỉ thánh, 
nhiên do căng căng, nghiệp nghiệp, khắc cần, khắc kiệm, lật lật 
nguy cụ, đực dực tiều tâm, kính thiên, cần dân, bất cảm thiểu 
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hốt, huống ư kỳ hạ giả hồ. Phù kế thề chỉ quân, xuất ư hoạn 
dưồỡng, nịch ư yến an, thường vô lập chí. Cầu bất huấn chỉ ư 
thủy, giới chỉ ư sơ, sử kỳ cảnh cụ thao tồn, cảm kích phấn 
phát, tắc an năng tận kế thuật chỉ đạo, dỉ phúc thiên hạ chị 
dân tai. Thử giới dụ chỉ từ bất năng dï ư hữu ngôn dã. Ô hô, 
khải năng kính thừa, khắc hưởng lịch niên chỉ tộ. Vũ năng 
kế thuật khắc chiêu đạt hiếu chỉ danh, nhĩ kỳ chỉ bội dư ngôn, 
miễn hy tiền triết. Cố huấn, 


Dịch nghĩa 
CHIẾU HẬU TỰ HUẤN, (DẠY CON NỐI NGÔI) ĐỀ DẠY 
THÁI.TỬ. 


Vua viết bài Hậu Tự Huấn đề răn quốc vương Thái Tử 
Viết rằng : Ta nghe đế vương truyền ngôi, tất truyền cả hai tâm 
pháp lẫn trị pháp, Các đời nối döi, đều có đặt thành phép, cách 
nối cùng lời răn' Dù thời có đồi khác, mà việc vẫn giống nhau 
Ta thân chém gai góc, tay bừa cường bạo, lấy mũ giáp làm áo 
chăn, lấy đồng ruộng làm nhà cửa, xông pha nguy hiểm, dày 
rội tuyết sương, Rồi sau mới quét sạch phong trần, dựng 
thành cơ nghiệp Kinh doanh khai sáng, thực gian 
nan thay Nay người, nhân được ta đã có công 
lao, đã gây giường mối, thì phàm việc giám quốc, cầm quân 
phải hết lòng theo phép trị, cố sức mà làm, đừng có lười nhác, 
Đối với thần thuộc, giữ vững hòa mục trong tâm, 
Thương dân như con, cần khoan nhân việc chính trị, Chớ lấy 
ơn riêng mà cứ thưởng, Chớ lấy giận riêng mà gia hình, Chớ 
vơ vét bạc tiền đề phí phao xa xỉ, Chớ vui thích thanh sắc mà 
phóng tủng hoang dâm, Phải nghĩ quên mình mà dụng người, 
chịu nghe mà nhận can, Một chính lệnh, một chỉ dụ ban hành: 
một ngôn ngữ, một cử chỉ phát biểu, tất phải trung chính, 
đều do điền thường, Mới khiến cho trên thì đáp được 
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lòng trời. dưới thì yên được ý dân, Như thế thì quốc gia 
được yên lâu, Ví như chỉ dùng trí mình, chỉ nghe người riêng: 
bỏ quan của ta, đồi chính của ta, biến cả phép nhà đuồi người 
hiền thần, xa người trung trực, gần bọn xiềm gian, chỉ việc 
khoái ý mới làm, chỉ đồ đẹp mắt mới chuộng, không theo 
tiết cần kiệm, không nghÏ công gian nan, thì y như xưa có 
chuyện : Cha đã đựng nền, mà con không xây nhà, lợp mái. 
Cha đã khần ruộng, mà con không cấy lúa, trồng cây. Như 
thế sao thành được chí ta, sao giữ được nghiệp ta, mà mong 
truyền đối lâu dài. Vả lại trông mong vào người có nhân, đó 
là dân, Chở thuyền, đắm thuyền cũng lại là dân, Giúp đổ cho 
người cỏ đức là trời, khó biết không thường cũng lại là trời. 
Tuy thánh như Thuấn. Vũ, Thang, Văn, mè còn năm nắm 
nơm nớp, chịu siêng năng, chịu cần kiệm, sợ hãi lo âu, chăm 
chút đề tâm kính trời lo dân, không dám sót việc, huống hồ ở 
vào bực dưới. Xét vua nối công nghiệp vua trước, từ nhỏ đã 
được chăn nuôi, đã được yên vui, thường không có chí. Ví 
như ban đầu làm việc không được dạy, bắt tay vào việc không 
được răn, để cho biết lo sợ, biết giữ gìn, biết cảm kích, 
biết phấn phát, thì sao mnà làm hết được cách nối nghiệp, 
_thì sao mà làm đủ được phúc chơ dân vậy. 


Vậy lời buấn dụ này không chỉ có mà gọi là đủ được,. 


Khỏ thay ! Ông Khải, con vua Hạ Vũ biết nghe lời đạy, 
được hưởng truyền lâu dài. Ông Vũ con vua Văn Vương biết 
nối nghiệp lớn, được tiếng biếu sáng lạn. Ngươi vâng nghe 
lời ta, cố theo kịp tiễn triết  —=¬ Nay có huấn từ, 
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Phiên âm 


TĂNG CHIÊU NGHI VI HOÀNG THÁI- PHI CHẾ - 
THIỆU - BÌNH NIÊN GIAN 


Chế viết: Trẫm duy khắc kính, duy thân, duật truy lai hiếu. 
Phủ Cao-Hậu gian nan chỉ nghiệp. Duy trung khuê đực lượng 
chỉ cần. Tải dương đại hiệu tư triều đình. Dụng thỏa duệ linh ư 
biếm tịch. Cụ vị mỗ bỉnh tri ý đức, kinh sự tiên triều, tao bản ˆ 
đăng chỉ càn khôn, cộng mộc trất ư phong vũ. Phụng thừa cơ 
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chửu, vô vong sái tảo chỉ tâm, dực bỗ y thường, kỳ tận di phùng 
chỉ ích. Nhất tâm tại ngự. Thiên tải mị hoàng. Mang dương vân 
khí. Tiụ‡ thủy phong sa. Phàm bị thường ư gian hiềm, Hồ Đà 
mạch phạn, Lâu Đình đậu chúc. Thường tương trợ ư khát cơ, 
chí ngao chứng chỉ điện an, đa kê mỉnh chỉ cảnh giới. 


| Phương mẫu Hậu bất hạnh nhi thăng thệ. Độc trẫm cung 
hữu lại ư phù trì, Thâm hoài cố phục chỉ ân, cảm hậu truy 
sùng chỉ điện. Việt khảo thành Chu chỉ di chế, Nghỉ gia Thái- 
Phi chỉ tân phong. Vụ dŸ trương bảo hựu chỉ công. Vu đỉ tận 
vinh ai chỉ lễ, _ _ 
Ô hy, Huy địch mệnh phục. Lưu huy vô gián ư tồn vong, 
Mã liệp lậu tuyền, thanh súc hưu quang ư mỉnh mạc. 


Dịch nghia 
CHẾ, TẶNG PHONG CHIÊU-NGHI LÀM HOÀNG-THÁI-PHI 
_ NIÊN HIỆU THIỆU.BÌỈNH. 
Chế rằng : 


Trẫm đối người thân rất kính, vẫn mong đạo hiếu treo 
gương. Nghĩ thời Cao-Hậu bị và: nan, cùng tính chuyên cần 
trong cung khuyết, 


Tiếng thơm còn đề lại triều đình, vong linh được thỏa 
nơi u khuất, Vốn người đức hay, từng thờ triều trước, 

Gặp khi trời đất đảo điên, cứ giữ phận mình cân trất. 

Vá khâu áo khăn, quét sạch bụi CẢI. — 

Một lòng hầu ngự, muôn thủa nên. danh, 

Mây bay Mang lĩnh, gió cuốn Ttụ¿ hà. 
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Khi Hô Đà .-cơm sống, khi Lâu Đình cháo khoai, 
Cùng chịu đói khát, giúp công vá trời. 
Siêng năng công vụ, sớm dục cói chầu.. 


Đương khi mẫu hậu không may mệnh hết, là lúc riêng 
trẫm lại được trông coi, _ 


Ơn sâu được đoái tới, điển lễ nghĩ báo đền. 


Cứ theo Thành Chu pháp chế, tuyên tặng Thái Phi truy 
phong. 


Vì công giúp đỡ che chở, dám đủ thê thức tôn vinh. 


Than ôi : Mệnh phục tôn nghiêm, kê chỉ việc còn mất, 
Lễ nghỉ trang trọng, rạng tỏ chốn u-minh. 
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Phiên âm 


TẶNG CHIẾU-NGHI VI TRINH-Ý NGUYÊN PHI CHẾ 


Chế viết : Trẫm duy thánh nhân chế lễ, đạo mạc trọng ư 
thân thân. Triều đình suy ân, nghĩa vưu đôn ư quý quý. Tải 
dương chế phất. Dụng bí u quynh. Cụ vị mỗ : Thục thận nhu 
gia. Đoan trang tĩnh nhất. Đương : Càn khôn thảo muội chị 
tế, hình cung hồ kiệm ước chỉ phong. Linh Sơn chỉ khứu bí 
gian nan, vưu tư chủ quỹ. Lẫm lệ chỉ y thường lam lũ, chính 
lại di phùng, Mỗi niệm hữu phụ tiến triều chỉ công, khởi vong 
bảo hữu xung nhân chỉ đức. Thời phương đại định nhân dĩ 
vân vong. Dục thân chí biếu chỉ tìnhcảm hậu truy sùug 
chỉ điền. Thị dụng trạc trí nguyên Phi chỉ liệt, dï chiêu vị số 


chỉ ân, 
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Ô hy ! Sinh dưỡng tuy thù, ân hữu đồng ư võng cực Tồn 
vong vộ gián, kỳ mặc tương ư vĩnh chung. - 


- Dịch nghĩa 
CHẾ TẶNG PHONG CHIẾU NGHI LÀM TRINH Ý 
| "NGUYÊN PHI 
Trẫm nghĩ : Thánh nhân chế lễ, đạo không đạo nào trọng 
bằng thân người thần, Triều đình xét nghĩa, không nghĩa nàò 


hậu hơn quỷ người quý. Có chức vị khi sống, có cờ biển 
khi về : 


Nay lễ phong đã đầy đủ : 
Thận trọng nhu mì. Đoan trang trinh tĩnh. 
Đương lúc giời đất bị hoang mang, thì ở cung dinh cần 


kiệm ước. Trại quân lương khô khó khăn, mà phải chăm lo 


cho đủ. Quan ải áo mặc rách rưởi mà phải nối vá cho lành. 
Mỗi nghĩ tới công phu tiên triều, há quên được đức giúp tiên 
đế. Thời nay đại định đã đi rồi. 


Muốn cho rõ tình chí hiếu, dám đâu chậm điền truy phong. 
Vậy dùng lễ đặt Nguyên Phi thứ bực, đề TOẬNG lỞ các công ơn 
nhiều lần : ằ N 4. 


Than ôi ! Sinh dưỡng có phân chía, mà công ơn thì tới mức 
Mất còn không biết r rõ, mà thời hạn vo vô cùng. 
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Phiên âm 
BĂNG - HỒ DỊ SỰ LỤC. 


Băng-Hồ Tưởng-Công, Trần thị chỉ thân tộc. Phụ, Nhập- 
Nội, Thái-Bảo Uy Túc Công, hủy Văn-Bích, phụ, Minh-Miếu chí 
thái bình. Tỏ phụ, Túc-Vương, húy Đạo-Tải, thập tứ tuế thí 
trúng Bảng nhãn, Thánh-Miếu đặc tứ văn phục dï sủng dị chị, 
Xưng kỳ Quản, Cát chỉ tài, hữu ý đại dung. Vị cập trắc tưởng, 
nhỉ công tảo hoăng. Tằng tỏ Thượng.Tướng, "Thái-Sư Chiêu- 
Minh đại vương, húy Quang Khải, Thái-Tôn chỉ thứ tử. Trùng 
hưng niên gian, công cư đệ nhất. Thường xuất chỉnh, Thánh 
Miếu tứ nhị kỳ, thần hàn đề vân: Nhất đại công danh thiên hạ 
hữu. Lưỡng triều trung hiếu thế gian vô. Khả kiến phi thường 
cbi nhân hÿ Thọ ngũ thập tuế, Hữu Lạc đạo tập hành vu thế. 

Công húy Nguyên.Đán, gia truyền thi lễ, Trụ xuất thần 
mỉnh.Tê nguyệt quang phong nhà hữu-xuất trận qui tưởng, Thanh 

bạch thiênnhật, minh kỳ hứa quốc chitrung. Tích đương hôn 
đức, bội loạn chỉ thòi, tòng Nghệ, Duệ, nhị Đế xuất bôn vu ngoại, 
Sự bình chỉ hậu, viên lập tác tưởng, định thung tràngvu chấn hảm 
chi tế giải phân kết vu thác loạn chỉ dư. Sô niên chỉ gian, hải 
nội bình trị. Quốc nhân xưng viết: Hiền tưởng. Tny nhị đồng, 
tâu tốt, mạc bất tri danh. Tự hồ thị tiến dụng, âm băng thủy 
ngưng. Công viết : Quân tử kiến cơ nhỉ tác, bất sỉ chung 
nhật, Ư thị, sáng Thanh Hư động ư Phụng Sơn huyện chỉ 
Ngôi Sơn dĩ vi thoái hưu chỉ xử, Động thành, Duệ Miếu tứ 
ngự thư Thanh Hư động tam đại tự, yết chi bỉ ngạch. Nghệ 
Miếu thân chế bí minh, khắc chỉ nham âm, Công tuy tích 
ngụ lâm tuyền, chí tồn tòn xã. Ky ưu ái chỉ niệm, vị 
thường nhất nhật tạm vong vu hoài. Mỗi thác chỉ thi ca, 
ngụ kỳ trung phần. Hoặc khứ hoặc lưu, nhất động, nhất tĩnh, 
mạc phi giản thuyết. Nghệ Tôn chung bất sát. Do thị, Hồ gia 
khi diễm nhật thỉnh, phụ thế nhật phồn, quốc nhật dĩ tước, vô 
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khả nại hà. Nhỉ công thoái hưu chỉ chí thủy quyết, Lâm chung: 
bệnh bất phục dược. Tử tôn hữu khuyến chỉ giả, tất viết : Thời 
sự nhưthử, dư đắc tử hạnh hÿ, khởi phục cầu sinh kiến họa 
loạn gia. Công một vị kỷ, Hồ thị quả thoán quốc, sát lục Trần 
thị tử tôn vô di. Kỳ tiên kiến chỉ minh hữu như thị yên. Thọ 
lục thập ngũ, DĨ canh ngọ niên, thập nhất nguyệt, thập tứ 
nhật, tốt vu gia, Táug vu Lang Châu phủ Phụng Sơn huyện chỉ 
Giáp Sơn.. Lịch quan chí Nhập Nội, Kiềm Hiệu Tư Đồ, Bình 

Chương Quôc Thượng Hầu, thụy Chương Túc. Hữu Bảng Hồ 
Ngọc Hác tập, hành vu thế, Nam nữ thập nhất nhân. Binh hậu 

tiền hữu tồn giả. Dư mẫu, công đệ tam nữ dẩ, tiên công nhỉ 


một, 


Dư thiết cảm Bành Trạch Đào Công tác Ngoại tô Mạnh 
phủ quân truyện ; My Sơn, Tô Công lục Trình Công đi'sự ; Hối 
Am Văn Công hựu lục Chúc Công di sự. Khải phong, hàn tuyên 
chỉ tư, thực chung vu tâm, Huống công, tử tôn đãi jtận, 
đường cấu chỉ thác, thực tại dư nghĩ phục trúc thất vu Côn 
sơn chỉ bạ, tuế thời tiến hưởng, nhỉ quyết chí vị toại, Nhân mệnh 
cBng hội tập di sự lục vu hậu tàng chỉ ư gia, dĩ thị bất vong. 
Diệc thứ cơ hồ Đào Công, Tô Công Văn Công chỉ tâm đã. Dự 
kiến Nhị Khê tiên sinh sở soạn Thanh Hư động ký, cập 'biệt 
chí thư vân. | 


Thuận Thiên, nguyên niên, mậu thân, trọng đông. Tuyên 
Phụng đại phu Nhập Nội Hành Khiền, môn hạ, Hữu Gián Nghị 
đại phu đồng Trung Thư lịnh sự, tứ kim tử ngư đại, Thượng 
Hộ Quốc quan phục Hầu, Tứ tính Lê-Träi. 


Phụ Nghệ Tôn ngự chế bị minh, 
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Tư Đồ sáng am vu thử, ngâm hâm, khởi hữu nguyện tư 
độc lạc, cái ngụ ý Hồ _ lau: lâm. Nhật tọa bàn thạch, tắc dục trí 
quốc thế chỉ an, Nhật phủ thanh lưu, tắc dục tư quốc luận chi 
thâm. Âm mậu thụ tất tư khoáng ngũ dân chỉ đại tì, Ÿ tu trúc 
tắc dục trí hiền sĩ chỉ như lâm, Phụ tán ngã trị vô hữu 
hà tâm. Thử trẫm sở dĩ thán nhỉ thư vu sơn chỉ âm giả dã. 


Long Khánh tam niên, quí xuân lập. 


Dịch nghĩa 
CHÉP TIỀU SỬ BĂNG HỒ 


Băng hồ Tưởng Công là tôn thần nhà Trần. Cha là Nhập 
Nội, Thái Bảo Ủy Túc, hủy là Văn Bích, giúp Minh Tôn cho 
tới khi nước yên, Ông là Văn Túc Vương, húy là Đạo Tải, 
năm 14 tuôi, thi trúng Bảng Nhãn, vua Thánh Tôn đặc ban mũ 
áo, khen là xưng tài Quản, Cát (1),có ý dùng vào việc quan 
trọng, chưa kịp thì Văn Túc Vương đã mất sớm. Cụ là Thượng 
Tưởng Thái Sư, Chiêu Minh Đại Vương, húy là Quang Khải, 
con thứ vua Thái Tôn, trong khoảng trung hưng công vào bực 
nhất. Thường cầm quân đánh giặc, Thánh Tôn ban cho hai ngọn 
cờ có đề câu : Một đời công danh thiên hạ có, Hai triều trung 
hiếu, thế gian không. Đủ biết là hạng người phi thường. Thọ 
50 tuôồi. Còn tập Lạc Đạo đề lại. 


Công húy là Nguyên Đán, dòng nhà thi lễ, vốn nếp thông 
minh. Như gió hòa, trăng bạc, có tư tưởng thoáng trần, Như 


(1) Quản Trọng, đời Xuân Thu, Gia Cát Lượng đời Hản nước Tau, là 
tướng giỏi. | : 
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nắng sáng, trời. xanh, sẵn trung tâm vì nước. Đương thời 
chính Suy, nước loạn theo hai vua Nghệ, Duệ, lánh ra 
ngoài. Đến khi công việc đã yên, mới về triều giữ chức 
tướng. Định. lại quan chức "trong thời hỗn loạn, gỡ 
lại giường mối khi được trị an. Mới hết vài năm, trong 
nước bình yên. Dân chúng đều khen là Hiền Tướng, dù là nợu 
dân cũng biết tiếng. Thế rồi họ Hồ được dùng, mầm loạn nầy 
nở. Công nói : Quân tử làm việc cần biết thời cơ, đừng để nước 
đến chân mới nhây. Thế là dựng động Thanh Hư ở chân núi 
Ngôi Sơn, huyện Phụng Sơn, đề lấy làm chỗ lui về, Động dựng 
xong vua Duệ Tôn có ban cho ba chữ đại tự Thanh Hư động, khắc 
trên bia. Vua Nghệ Tôn thâu soạn bài bia, cho khắc dựng ở 
chân núi, Công tuy ngụ nơi lâm tuyền, mà chí vẫn ở tôn xã, 
Lòng ưu ái chưa một. ngày nào đã nhác quên, mỗi khi ngâm 
vịnh vào thi ca là thấy rõ. Khi đi, khi ở khi làm khi nghỉ, đều 
là ngụ ý khuyên can. Nhưng,NÑghệ Tôn không biết xét. Vì thế, 
họ Hồ, khí điễm mỗi hơn, bọn a dua mỗi ngày mỗi đông, thế là 
nước suy dần, không sao cứu được. Công mới quyết chí lui về. 
Khi có bệnh, công không uống thuốc, Con cháu can thì công 

ói: Thời sự như thế, ta được chết là may, mọng sống nữa đề 
thấy họa làm gì. Công mất chưa được bao lâu, là họ Hồ cướp 
ngôi, con cháu Trần bị giết không còn ai. Công biết trước như 
thế đó. 


Công thọ 65 tuôi, mất năm canh ngỌ, tháng 11, ngày 14, 
mất tại nhà, chôn ở phủ Lượng châu, huyện Phụng Sơn, núi 
Giáp Sơn. Quan tới chức Nhập Nội. Kiềm Hiệu Tư Đồ, Bình 
Chương, Quốc Thượng Hầu, thụy là Chương Túc, Có viết tập 
Băng Hồ ngọc hác đề lại. Trai gái mười một người, sau thời 
chỉnh chiến không còn được mấy. Bà mẹ tôi là con thứ ba của 
công, mất trước công, Tôi nghĩ tới Bành Trạch Đào Công có 
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làm chuyện, Ngoại Tô Mạnh phủ quân, My Sơn Tô Công có chép 
lại sự tích Trình Công, Hối Am Văn Công có chép sự tích Chúc 
Công. Đọc đến câu «Khải phòng hàn tuyên »(1) lòng thấy 
băn khoăn, Huống chỉ con cháu Công nay đã hết, sách vở còn 
sót lại nay ở Côn Sơn. Thời tiết vẫn cúng tế đều mà chưa 
thỏa ý nguyện. Nhân sai người thu thập tài liệu biên chép 
cất ở nhà, đề khỏi vương mất. Như thế, gần được như tâm 
Đào Công, Tô Công, Văn Công, Ghi thêm bài Thanh Hư động 
ký của Nhị Khê Tiên sinh. _. 

Niên hiệu Thuận Thiên năm đầu, năm mậu thân, tháng H, 
Tuyên Phụng đại phu Nhập Nội Hành Khiền Môn Hạ, Hữu 
Gián Nghị đại phu, đồng Trung Thư Lịnh. Tứ kim tử ngư đại 
Thượng Hộ quốc Quan phục Hầu tử tính Lê Trãi, _ 

Phụ bài bia ngự chế do Nghệ Tôn soạn. 

Tư Đồ dựng am nơi sơn cước, có phải là đề riêng hưởng 
vui đâu, Chính có ý: Trời mát khi ngồi trên bàn thạch, là nghĩ 
muốn cho thế nước vững yên. lhi lướt dòng sông, là muốn 
cho việc nước trôi .chây đều, Khi đứng dưới bóng cây mắt, 
là muốn gỡ cho muôn dân tạ khỏi các điều thắc mắc. Khi 
dựa vào khóm tre là muốn hiền sĩ được cất nhắc, thật nhiều. 
Giúp đỡ ta trị nước, lòng không quên. Vì thế Trãm cảm nghĩ 


và cho khắc bên sườn -hon.: 


(1) Thơ trong Kinh Thi, nói về lòng người con có hiếu.” 
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Phiên âm " 
GIÁN NGHỊ ĐẠI PHU KIỀM TRỊ TAM QUẢN 
SỰ TẠ BIÊU 


Vinh Lộc đại phu, Nhập Nội Hành Khiền, Môn Hạ Tỉnh 
Tả Tư, Hữu Gián Nghị đại phu, kiêm Hàn Lâm Viện Thừa chỉ 
Học sỉ, Tri Tam Quán sự, đề cử Côn Sơn Tư Phúc tự, Á Đại 
Trí Tự, tứ quốc tính Lê Trãi, _ 


Thành hoãng thành khủng, khẻ thủ, đốn thủ, thượng ngôn : 
Bản niên, nhị thập nhật, khâm mông, Thánh ân, trừ thần tiền 
chức, Thần chỉ đÏ thụ bái hật, Cần phụng biều xưng tạ giả. Phục 
đỉ : Lục thập tàn khu, thủ chức dÏ an ư bản phận. Cửu (rùng 
sủng ốc, tự thiên phục hà ư tân mông, Phủ kỷ tri vinh. Môn 
tâm ích quý. Thần tân thân mạt duệ, chương cử tiêu nho, Phần 
điển lưu tâm, mỗi dục chí cỏ nhân chỉ chí. Sinh lính vi 
niệm, thường tiên ưu thiên hạ chỉ ưu. Phương quốc gia thảo 
muội chỉ sơ, tế chân chữ phong vân chư Hội Viên mên trượng sách 
lâm đại Hết nhỉ bán sinh trung nghĩa tự trí. Hồ khầu điền thân 
_ quyết hòa nghị, nhỉ lưỡng quốc can qua đÏ tức. Tụy mông thù 
tưởng, tỷ nhập chính đồ, Ngôn tất thính, nhi kế tất tòng, Công 
đT thành, nhì danh đi toại. Phân phù tích nhưỡng, hành động 
bạch mã chỉ minh, Tụ báng chiêu sàm, ngẫu ô thanh giăng chỉ 
điểm. Tin trì lạc lạc giả nan hợp, chung linh hạo hạo giá dị ô, 
Phi Tiên Đế chỉ minh kiến đĩ chúc vi, tắc tiêu thần cơ hàm tiếu 
nhỉ nhập địa. Tiền sự ký dï vãng hÿ, thốn tâm hựu hà 
quý yên. Kim mã ngọc đường, cảnh phục thu ư cựu vật, 
Thanh thiên bạch nhật, đắc thiêu lộ kỳ trung can. Nại vần 
cảnh dĩ bách ư tang du, nhi thanh mộng do triền ư thần cực, 
Tài sơ, lực bạc, phát bạch, tâm đan. Khởi kỳ khất cốt chỉ niên, 
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khước hữn bái vân tiêu chỉ mệnh. Phục ngộ, minh mỉnh tại 
thượng, đẳng đẳng nan đạnh, Đế Nghiêu nãi thánh, nãi thần, 

tri nhân tắc triết. Đại Thuấn hiếu vấn, hiếu sát, ngự chúng 
dỉ khoan. Lập hiền vô phương, Dụng nhân duy kỷ. Trạch 
quần tài, tắc phong phỉ giai thái. Đào tượng khí tắc khồ đũ. 
bất di. Linh thần mạt lộ chi bì nô, thượng kham khu sách. 
Vị thấn kinh thu chị tùng bách, khà nại tuyết sương. Thấn 
bài bất hoặc ư quần ngôn. Tin nhiệm độc kiên tư 
thánh đoán, Chí linh suy hủ, cánh chuyền quang hoa Động 
đài chỉ tư, thực nãi triều đình chỉ trọng tuyên, Tam quán chỉ 
chức, ty vi nho giả chỉ chí vinh, Huống tứ quốc tính đï hoa 
tôn, đắc dử công thần chỉ tịnh liệt. Cảm tùy thế xuất, hỷ dữ 
cụ tỉnh, Tự cố vu ngu. Hề dï xứng tắc, Thần cảm bất ích kiến 
tố tiết, ngưỡng xí tiền tu. Hải nhạc cao thâm, mạc hiệu quyền 
trần chỉ báo. Càn khốn đại ; ninh vong phú đấo chỉ ân. 


Dịch nghĩa 
-BIỀU TẠ ƠN GỦA GIÁN NGHỊ ĐẠI PHU KIÊM 
TRI TAM QUẦN SỰ. 


Vinh Lộc đại phu, Nhập Nội Hành Khiền, Mòn Hạ Tỉnh 
Tả Tư, Hữu Gián Nghị đại phu, kiêm Hàn Lâm Viện Thừa 
Chỉ Học sỉ, Tri Tam Quán sự, Đề cử Côn Sơn Tư Phúc tự, 
Á Đại Trí tự, tứ quốc tính Lê Trãi, rất sợ hãi rập đầu 
tâu lên. Ñăm nay, ngày Hai mươi, khâm mòng thánh ân, cho 
thần tiền chức. Thần đã phục: mệnh, nay kính ĐENE biều tạ: 
Kính nghỉ : 


Sáu chục xuân tàn, giữ chức đã yên phận sự. Chín từng 
sủng cố ơn trên lại được gia phong. Được đã là vinh, Nhận 
nghĩ thêm thẹn. Thần, tấm thân hàng cuối, khoa cử tiêu nho, 
Ngẫm suy điền pháp, chí chí muốn như chí cồ nhân. Mưu việc 
nhân dân, lo thường lo trước thiên hạ. Đương lúc quốc gia 
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hỗn loạn, là gập chân chủ rồng mây. Cửa quân dâng kế, một 
nửa đời người giữ đạo trung. Miệng hồ kề thân hai nước bỉnh 
đao, thành hòa hiếu, Rồi được thưởng, không sai vào chính giới, 
Nói được đề ý, kế được nghe theo, Công đã tạo nên, danh đã trọn 
vẹn, Chia đất giao vàng, được dự lê thế bạch mã. Tiếng ghen, 
lòi ninh, từng qua chỉ ác liêu nhân. Vẫn biết : Tinh độc lập 
khó mà hợp, chất trong trắng dễ vấy bùn, Không có Tiên Đế 
SOI Xét tỉnh vi, chắc hẳn tiêu thần ngậm oan dưới đất. Việc cũ 
,đã qua, tấc lòng không thẹn. lÃm mã ngọc đường lại theo như cũ, 
Thanh thiên bạch nhật, thêm rõ tàm trung. Ngờ đâu bóng dâu 
đä xế, mà mà vẫn được ơn trời Tài sơ, sức yếu, tóc bạc lòng 
son cử tưởng hài cốt chúc thản tàn, lại có rồng mây còn bái 
mệnh. Ngửa trông : Ngồi trên soi xét, lồng lộng trời cao, Đế 
Nghiêu như thánh, như thần, biết người vì trí sảng, Đại Thuấn 
hay xét, hay hỏi, trị đân do đức khoan. Cứ theo hiền mà tiến 
cử, Cử theo tài mà chọn người, Xét người hay, các hạng đều 
dùng. Kén đồ vật, gỗ mục không bó. Thương thần như ngựa 
xấu còn đi được đường dài, Cho thần là tùng bách, từng mạo 
được sương tuyết. Nghị bàn vốn chắc chắn. Tín nhiệm không 
nghĩ nườ. Đến nay suy, hư lại được quang hoa. Đã giữ Đông- 
Đài (chức Thị Lang) đối với triều đình là rất trọng. Lại thêm 
dinh Tam Quán, đổi với nho giả là rất vinh. Huống lại cho 
dự quốc tính, được cùng hàng với công thần. Cảm động tràn 
nước mắt. Mừng vui lần lo ân. Tự xét đần ngu, có gì xứng đảng. 
Thân dám đâu không càng cố bên tiết, cứ chăm sửa mình, Núi 
bể cao sâu, khôn nghỉ báo đền tơ tóc, Đất trời rộng lớn, dám 
quên lượng cả bao dung. 


»‡“ 
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Phiên âm. 
DỤ NGHỆ-AN, TÂN-BÌNH, THUẬN-HÓA, TƯỚNG HIỆU 
QUẦN NHÂN LINH 


Ngã khởi nghĩa binh r nhĩ thồ, cận dục thành công, nguyện 
nhĩ chúng thủy chung nhất tâm, kim thạch nhất tiết, đŸ toàn 
quân thần phụ tử chỉ nghĩa. Ngã tri nhĩ chúng giai vị quốc chỉ 
sĩ. Nhân tiền thời, Hưng-Khánh, Trùng Quang, uồng đï hư danh 
bất kiến thành công, cải do chính xuất đa môn, đại thần bất trỉ 
nhĩ chúng đồ phí lực ư thử hÿ. Kim thiên hạ nhất thống, ngã 
dữ nhỉ chúng nghĩa như phụ tử, nguyện tận nhất tâm, phục 
ngã cảnh thồ. Tự cô, tưởng, tướng phong hầu, ức như nhĩ 
chúng vô dị, Chỉnh nhỉ đội ngũ luyện nhŸ quân nhân, Đăng bình 
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tàn khấu. Phân bản quy nông. Kim, thiên điả ngã, sự bất đắc 
dỉï, dung mệnh tắc phả địch, sinh nhỉ hữu công, bất dụng mệnh 
tắc tử thành hà sự. Mỗi đội, các đằng nhất bản, nhật tái tam 


độc, sử quân nhân tri chỉ. 


Dịch nghĩa 
LỆNH DỤ TƯỚNG HIỆU, QUẦN NHÂN CÁC XỨ NGHỆ-AN 
TÂN BÌNH, THUẬN HÓA _ 

Ta khởi nghĩa binh ở đất này, gần được thành công, 
mong cho chúng ngươi một lòng chung thủy, một tiết đá 
vàng, đề toàn nghĩa vua tôi cha con. Ta biết các ngươi là 
hạng nhân sĩ chỉ vị nước. Nhân thời trước, trong các năm 
Hưng Khánh, Trùng Quang, chính giới bị chia ra nhiều người, 
chỉ có hư danh, cho nên không thành công, Các vị đại thần 
dùng phí sức người, vô ích, Nay thiên hạ đã về một mối, 
Ta với các ngươi, nghĩa như cha con, mong các ngươi 
cứ nhất tâm, khỏi phục đất đai toàn cõi Từ xưa hàng 
tướng phong hầu vốn nhiều, các ngươi cũng đã rõ. Vậy 
phải chỉnh đốn lại đội ngũ, luyện tập quân lính đề bình 
định bọn giặc cướp còn sót, cho trở về làm ruộng, Trời đã 
sai ta. Việc vốn không 'thể đừng được. Nghe mệnh phá tan 
giặc, thì sống mà có công. Không nghe mệnh thì chết mà 
chẳng được việc gì. | | 

-Mỗi đội sao lấy một bản, mỗi ngày đọc đi đọc lại vài ba 
lần cho toàn quân được biết. | 
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Phiên âm 


THU, THẤT NGUYỆT, NGỦ NHẬT, CHỈ HUY, ĐẠI THẦN, 
BÁCH QUAN, TRUNG NGOẠI VĂN VŨ, THẦN LIÊU 
ĐẲNG, HỘI NGHỊ TIỀN PHÁP CHIẾU. 


Phù, tiền, nãi sinh dân chỉ huyết mạch, bất khả vô dã. Ngã 
quốc gia bản sản đồng nhũng Thả cựu đồng tiền dĩ bị Hồ nhân 
tiêu hủy, bách cận nhất tồn, Chí kim, quân quốc chỉ vụ, lũ vi 
quỹ phạp. Cầu kỳ sơ thông sử dụng, dï thuận dân tình, khởi 
bất nan tai. Tạc hữu thượng thư ngôn, sử dĩ sao đại tiền: 
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Trẫm túc dạ tư duy, vị đắc kỳ đạo. Cái sao giả, nãi vô dụng chỉ 
vật, hành ư hữu dụng chỉ dân, thậm phi ái dân dụng tài chỉ ý. 
Nhiên cồ tích hữu dĩ kim ngân, bì tệ, tiền sao chỉ vật, vô khả 


tương quyền, hà giả vì tối. | 


Kỳ lịnh đại thần, bách quan, cập trung ngoại, đạt thời vụ, 
chỉ sĩ, các nghị tiền lệ, dĩ thuận dân tình, thứ hồ bất dï nhất 
nhân chỉ sở nguyện, nhỉ cưỡng thiên vạn nhân chỉ sở bất dục. 
Dï vi nhất đại chỉ lương pháp, Bất tảo định kỳ dĩ tấu. Trẫm 
tương thân trạch nhí thì hành yên. 


Dịch nghĩa. 


CHIẾU VỀ PHÉP DÙNG TIỀN. HỘI NGHỊ ĐẠI THẦN 


BÁCH QUAN VĂN VŨ TRONG NGOÀI ĐỀ CÙNG XÉT 
NGÀY MÙNG NĂM THÁNG BẢY 


“Xet, Tiền là huyết mạch. của dân, khỏng thể không có 
được, Nước ta vốn sẵn xuất các thứ đồng tõt xấu. Mà tiền 
đồng cũ đã bị họ Hồ tiêu hủy, trăm phần còn dược một, Ngày 
nay, quỹ công thiếu. Muốn cho được sử dụng như thường, 
thuận theo dân tình thì khó lắm. Trước đã có thư tâu bầy, xin 
lấy giấy thay tiền. Trẫm ngày đêm nghỉ xét, chưa quyết định, 
Vì giấy là vật vô dụng, mà đem lưu hành vào vật hũu dụng là 
dân, thì e rất khòng phải ý mưỡn cho dàn dùng tiền của. Tuy 
nhiên rigày xưa. đã có dùng các vật kim ngân bì tệ tiền sao đủ 
cả, không cho thứ nào là hơn. Vậy truyền cho các đại thần 
bách quan trong ngoài, cùng những người biết tĩnh thế, đều 
nghĩ bàn xét về thể lệ dùng tiền, thuận theo dân tình, như thế 
mới khỏi : một người có ý muốn, lại; đi bắt nghìn vạn người 
theo, mà cũng để thành một phép hay của môt đời, Vậy xét 
cho chóng rồi tâu lên.: Trẫm sẽ tự chọn đề cho thi hành, 


MỤC- LỤC 


Lời nói đầu của dịch giả. t 


— Tựa của NGÔ THẾ VINH. 


Tựa của NGUYÊN NĂNG TĨNH. _ 


— Tựa của DƯƠNG BÁ CUNG. - 


QUYỀN I 


se  Á 
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Du sơn tự (Đi thăm chùa trên núi). ' 
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TẬP HẠ — 481 


-_ Phiên âm - 
QUYỀN CHI TỨ. 
QUÂN TRUNG TỪ MỆNH TẬP. TÙNG HIÊN, 


Án Nghệ Văn Chí vân : Quân trung từ mệnh nhất. tập. 
Nguyễn Trãi thảo dữ Bắc triều chư tướng vãng phục thư, 
Tam giới dụ chiến sĩ văn. Hồng Đức gian, Trần Khắc Kiệm 
biên thứ. Hựu Lam Sơn ký, Đế tự bình Ngô chí phục quốc, 
phàm quân trung hứa đa văn thư vẵng phục, giai mệnh văn 
thân Nguyễ ên Trãi sở tác đã. 


THỈNH HÀNG THƯ. 


Qui mão pgủ nguyệt, sơ lục nhật, sai Lê Vận, Lê 
Trăn, tương tượng nha, ngũ song, tịnh thư Sử Ký : nhâm 
dần (1422) đế hồi Chí Linh sơn. Nhị nguyệt tuyệt lương. 
duy thực thái căn. sơ duần nhỉ dĩ. Thời quân sĩ bì lao, 
dục đắc hưu tức, khuyến đế dữ tặc hòa, Tụy dữ Sơn Thọ, 
Mã Kỳ đẳng hành thành, - 


Bốc văn, sinh thái bình chỉ thế, nhân mạc bất đắc kỳ sở 
Ngộ thánh mỉnh chỉ thời, nhân mạc bất tụy kỳ sinh. Kim bộc 
sinh trưởng minh thời, tao phùng thịnh thế, nhi thường hữu thất 
sở chỉ thản hà tai, Vãng, nhân hương nhân Tri huyện, Đỗ Phú, 
dữ bộc hữu khích. Bỉ lộ Tham Chính Lương Nhữ Hốit, Vị bộc 
khi mạn thượng ty, thị cường bạt hỗ, nhược bất đồ chỉ, tất sinh 
hậu hoạn. Nhữ Hốt nãi cáo Quần Binh quan cập Nội quan Mã 
Kỳ. Nhân phát quan binh lai tập bộc chúng. Bất vấn lão ấu, 
tịnh vi trảm quắc cầm phù, Tộc đảng câu vong, thê nhỉ phân 
tán, Phát quật tô phụ phần mộ. hài cốt bộc lộ (Lam Sơn ký : 
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Mậu tuất, đế khởi binh vu Lam Sơn,-Minh Mã Kỳ đẳng bức chị, 
nãi thoái đồn Lạc Thủy. Đỗ phú dẫn tặc đồ quật Ốc Hoàng xứ, 
Hoàng Khảo hài cốt, hựu gián hành dĩ tập đế. Hậu một kỳ gia 
thuộc, quân dân, thê tử thậm chúng). Bộc vô sở khống tố. 
Tiến thoái duy gian. Nãi khiên thân nhân nghệ tan Ty tạ tội. 
Sử giả tái tam giai bị sát lục, tằng bất phóng hồi. Bộc kế vô sở 
xuất, ư thị bôn vong đào nặc, du sinh thế nguyệt, đĩ ,đãi thượng - 
Ty chỉ sát tình. Hồ khầu sơn lâm dĩ kinh lục tuế, Nhật thường 
lưởng phạn, vị tằng nhất bão. Nhiên tỉnh vệ khởi từ điền hải 
chỉ lao. Oan khốc bất cố tử sinh chỉ bảo, Nhân suất kỳ chúng - 
đi tập Đỗ Phú chỉ gia hương, lỗ bï tôn thân hoàng hạng, thứ 
đắc sư kỳ túc phẫn nhỉ, Phi cảm tha chỉ. 


Kim văn Tông Binh quan đại đức tiếp nhân, dư ản cập 
vật. Dĩ Đặng Vũ dụ địch chỉ tâm vi tâm, dï Hoàng Bá hóa dân chỉ 
chính vi chính. Thành bộc cải quá tự tân chi nhật đã. Kiền sai 
tòng huynh Lê Vận đẳng. phụng thư kính nghệ viên môn, trần 
oan aithwwphuc khất xá kỷ vãng chỉ khiên, hửa đĩ tự tân chỉ 
- lộ, Tháng thùy khoan hựu càn khôn tạo hóa chỉ lực dã. - 


Dịch nghĩa. 
QUYỀN THỨ TƯ. 


TẬP THƯ TỪ TRONG QUẢN. TÙNG HIÊN, _ 


Xét trong quyền Văn Nghệ Chỉ có chép : Một tập 
Quân trung Từ mệnh, Nguyễn Trãi viết thơ trao đổi cùng các 
tướng tàu, và viết văn khuyên răn tướng sỉ. Khoảng niên hiệu | 
Hồng Đức, Trần Khắc Kiệm, cỏ sưu tập. Trong Lam' Sơn ký 
cũng có biên chép từ khi vua bình Ngô đến lúc vua lấy được 
nước, phần nhiều trong quân, các văn thư trao đôi đều do vua 


sai Nguyễn Trãi thảo. 
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THƯ XIN HÀNG. - 


( Năm qui mão, tháng năm, ngày mùng sáu, vua sai Lê 
Vận, Lê Trăn, đem năm đôi ngà voi, cùng bức thư, Sử chép là 
năm nhâm đần, vua về tới Linh Sơn, hết lương ăn đến hai 
tháng, chỉ ăn rau cổ _ măng tre, măng nứa. Quân sĩ mỗi mệt, 
muốn nghỉ, khuyê ên vua hòa với giặc. Vua xin hòa với bọn Sơn 
Thọ, Mã Kỳ). 


Tôi nghe nói, sinh vào đời thái -bình, thì không ai không 
có cơ sở. Gập được thời thánh minh, thì không ai không có đủ 


sống, Nay tôi được sinh vào thời sáng, được gập đúng đời. 
thịnh, mà thường cứ phải băn khoăn về nỗi thất sở là tại sao. 
Trước kia, nhân có người làng là Tri Huyện Đỗ Phú, cùng tôi 
có hiềm khích. Hắn lễ lót Tham Chính Lương Nhữ Hốt, bảo là 
tôi khinh mạn các quan trên, cây mạnh ngang ngạnh, nếu 
không mưu giết trước thì sẽ sinh loạn. Nhữ Hốt nghe thế mới 
trình với Quản Binh cùng Nội Quan Mã Kỳ, rồi đem quân bình 
tới vây chúng tôi, bất chấp già trễ, đều giết sạch, hoặc bắt đem 
đi. Họ hàng bị hại, vợ con bị tan. Rồi phát quật mả ông lời 
xương cốt bộc lộ. (Lam sơn ký chép : Năm mậu tuất vua khởi 
binh tại Lam Sơn, Tưởng Minh là Mã Kỳ vây đánh. Vua lui đồn 
quân tại Lạc Thủy. Đỗ Phú dẫn đường cho giặc tới quật mả, lộ 
hài cốt hoàng khảo, rồi vây đánh vua, giết hại nhiều người nhà, 
cùng vợ con quân đân). Tôi không còn kêu oan vào đâu được. 
Tiến lui đều khó. Mới sai người thân đi tới tòa tam Ty tạ tội. 
Sứ giả hai ba lần đều bị giết, không được thả về, Tôi không 
còn kế gì khác, bần cùng phải trốn tránh, trộm sống qua ngày 
tháng, đề chờ các quan trên xét tình cho, Kiếm ăn nơi rừng rú 
tới nay đã sáu năm, Ngày tuy hai bữa, nhưng chưa khi nào 
được no, Tuy nhiên, tỉnh vệ há đám ngại lấp bẻ, nỗi oan không 
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kề gì sống chết, mới đem quần chúng vây nhà Đỗ Phú, bắt hết 
tộc thuộc là đề hả mối giận thù. Chỉ có thế thôi, chứ không 
đám có chí khác. 


| Nay nghe quan Tồng Binh, đức lớn, hợp với người, ân 
thi cả tới vật. Lấy tâm Đặng Vũ (1) khuyên địch làm tâm mình, 
lấy chính của Hoàng Bá (2) dạy dân, làm chính mình, thế là 
từ nay tôi muốn theo mới đồi lỗi, Kinh cho người anh họ là 
lũ Lê Vận dâng thư tới cửa quân. đề kêu oan, và xin tha lỗi 
trước, mở đường cho đồi mới. Vả, mở lượng khoan dung, 
chính là việc của đất trời, 


CHỦ THÍCH : (1) Triều Đông Hán nước Tàu làm tướng có đức độ. 
(2) Triều Hản Vữ Đế, có tài trị dân, ˆ 
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Phiên âm. 


NGHỆ TÔNG BINH QUAN, CẬP THANH HÓA PHỦ, 
: VỆ QUAN, THƯ 


Phù, vật bất đắc kỳ bình tác piihhi Cố phụ oan khốc gi, 
nãi thị iện ác bất minh, chân ngụy bất biện chỉ sở chí dä, Kim 
Phủ, Vệ, Trấn, Thú đẳng quan, phụng triều đình chỉ mệnh, 
mục dưỡng tự dân, thí phụ mẫu chỉ dưỡng anh nhỉ, vô bất tận 
kỳ ái dã. Kim bộc ngộ vô cô chỉ tội hàm oan khốc chỉ tình, 
bất mông căng sát. Phục đốc công thảo. Sử nhất phương chỉ 
nhân, bất đắc kỳ sở. Thử tuy bộc chỉ tội, diệc do Thượng Ty 
hoài nhu, bất dỉ kỳ đạo đã. Thả, ố tử hiếu sinh, tị lao 
_ tựu đật nhân chỉ thường tình, Kim bộc khi tang tử nhỉ 
bô đào, xả điền viên nhi bất cố, hưng ngôn cập thử, vưu 
khả ai lân, Hà triều đình chỉ đại, thú mục chỉ hiền, nhẫn linh 
bộc chí thử cực đã. Kim bộc chỉ thiên vi thệ, dữ chúng ước 
nhật bão thành tín nhi lai hàng. Khất tái sinh ư quân phụ, Hạnh 
năng minh kỳ oan khốc, thích bỉ tiền kbién. Sử bộc đắc tận 
trung khôn dỉ phụng triều đình, thành sở nguyện dã. Tích 
Kê Khang phụ. tội, cánh vi Tấn.thất trung thần, Quan Vũ 
cánh sinh, do vị Tào Công báo hiệu. Tuy bộc bất mẫn, cắm 
vong tư nghĩa, hoặc dữ bắc chiến dĩ lập công, hoặc ty tòng 
tây chỉnh nhi thục tội, tuy tử bất từ. Phục khất phủ sát vi 
thành, miễn kỳ tội hÿ. Hạnh thậm. 


Dịch nghĩa 


THƯ ĐƯA TỚI QUAN TÔNG BINH 
CÙNG QUAN THANH HÓA PHỦ VỆ. 


Phàm vật không được bình thường thì phải kêu. Cho nên 
người bị việc oan uồng, thì hay dở không rõ, trái phải không 
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biện bạch đến nơi được. Ngày nay, các hàng quan Phủ, Vệ, 
Trấn, phụng mệnh triều đình tới chăn nuôi dân, như cha mẹ 
nuôi con nhỏ, không ai là không hết lòng yêu thương. Tôi mắc 
vào việc vô tội, tình thực oan uồng, không được thương xét 
tới, lại còn bị quân tới đánh, khiến cho người một phương, 
mất nơi cư trú. Tuy rằng tôi có tội, nhưng cũng vì các vị Thượng 
Ty không theo đạo trị dân phương xa. Ghét chết, chuộng sống, 
tránh nhọc, ưa nhàn, vốn là thường tình của người ta. Nay 
tôi bỏ quê hương, đi trốn tránh, bỏ ruộng vườn không trông 
nom, nói đến đó càng xót xa. Cớ chỉ triều đình thì oai nghiêm, 
các quan thì hiền lương, mà đề cho tôi cực thế, 


Nay tôi chỉ trời, thề, ước ngày cùng dân chúng lấy chữ 
thành tín lại hàng, xin với quân phụ được tái sinh, may oan 
cũ được sáng tỏ, bỏ hết hiềm khích đề cho tôi được hết đạo 
trung, báo đáp triều đình. Đó là sở nguyện của tôi. 


Xưa kia Kê Khang có tội, mà rồi, thành trung thần nhà 
"Tấn. Quan Vũ được sống mà còn báo ân nghĩa Tào Công. 
Tôi dù tài hèn, đâu dám quên nghĩa lớn, Xin hoặc là lập 
công nơi chiến trường phương bắc, hoặc là chuộc tội khi 
lòng quân tây chỉnh. Tới chết không từ. 


C ủi xin xét tấm lòng vi thành cho khỏi tội. Rất mong lắm, 
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| chi âm 


DỮ THÁI GIÁM, SƠN THỌ, THƯ, 


Phù, thiên hạ chỉ đạo, trọng mạc troni ư Enp nghĩa, 
tôn mạc tôn r danh tiết. Ố tử hiếu sinh, hướng vinh tị nhục, 
thử nhân chỉ thường tình dã. Bộc tự sinh lai hiếu danh tiết, 
nhỉ trọng trung nghĩa. Tật tiềư nhân nhỉ chí họa nạn. Tuy thân 
cư gian hiềm, bình sinh chỉ chí bất suy. Nhật dạ tư ta, vọng 
nhị thiên nhi không tố. Kim văn đại nhân tòng Kinh thủy chí, 
mỉnh kỳ phụ tội chỉ đoan, thi dĩ khả sinh chỉ lộ. Bộc chúng 
văn chị, đồng lão bất thắng hoan biện. Phục nguyện dĩ nhất 
sách vi gia nô, dĩ miễn huyện quan xâm khô. Thả cồ nhân 
vân : dĩ thù trị thù, kỳ họa bất hưu. Kim, Đỗ Phú dữ bộc 
cựu hữu cừu thù. Tái vi bản huyện chỉ quan, thử bộc sở dĩ ly 
tán đào vong chỉ cố dã. Kim, đại nhân, đức cập côn trùng, ân 
hiệp thảo mộc, tàng ô, xả cấu, nạp bạn chiêu vong, năng 
hứa bộc dỉ cải quả tự tân, tầy tâm địch lự, dỉ tác thái bình 
chỉ dân, Sở vị tử sinh, nhi cốt nhục đã. 


Dịch nghĩa 
THƯ GỬI CHO THÁI GIÁM SƠN THỌ, 


Xét trong đạo làm người, trọng thì không gì trọng 
bằng trung nghĩa, tôn thì không gì tôn bằng danh tiết. Ghét 
chết, chuộng sống, theo vinh tránh nhục, đó là thường tình 
của người ta, Tôi từ khi sinh ra tới nay, vẫn chuộng danh 
tiết, và trọng trung nghĩa, ghét tiều nhân đến nỗi đi tới họa 
hoạn, thân dù ở trong bước gian hiềm mà chi bính sanh 
không kém bớt. Ngày đêm than thở, trông có người trên, 
ơn sánh trời cao đề kêu oan, May nghe thấy đại nhân từ 
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kinh sư mới tới, sẽ xét rõ nguyên nhân các lội trạng, có. 
thể mong ngài mở cho con đường sống. Chúng tôi được biết, 
già trẻ đều mừng vui, Chỉ mong ngài cho làm chức gia nÓ, 
đề khỏi bị huyện quan làm khồ, Vả lại người xưa có nói : Lấy 
thù trị thù, tai họa không dứt. Đỗ Phú cùng tôi vốn có thù cũ, 
lại được bồ làm tri huyện bản huyện, đó là cái cở làm cho. 


chúng tôi phải ly tán, 


Nay thấy đại nhân, đức kịp tới cả côn trùng, ân kịp tới 
cả thảo mộc, khơi bùn quét bụi, thù dùng kẻ phản bạn, chiêu 
nạp kẻ lưu vong, có thê làm cho tôi đồi lỗi theo mới, rửa trị 
gột ác, thành người dân thời thái bình, Thế tức là làm cho đã 
chết được sống lại, nắm xương khô được sinh da thịt. 
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Phiên âm 


DỮ PHƯƠNG CHÍNH THƯ. 


Bộc thiết liệu thiên quân chi nỗ, bất vị hề thử phát cơ. 
Kim Khanh vi thời danh tướng, dï lưỡng quốc chỉ binh, nhỉ 
tranh thắng ư thất phu. Thắng giả bất quá phong hầu. Vạn 
nhất sai trật, tứ phương thừa tệ, binh cách bất hưu, tuy hữu trí 
giả, bất thiện kỳ hậu, hối tương hà cập. Đệ khủng thủ tiếu ư 
đương thời, di cơ ư hậu thế. Thâm vị công hàn tâm yên. Kim 
vị công kế, bất như án giáp hưu binh, nhàn tọa thụ hàng, thử 
thượng sách dã, Tuy bộc đẳng dữ công chỉ hạnh, diệc hạ vạn 
dân chỉ đại hạnh dã, | 
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Dịch nghĩa 
THƯ GỞI CHO PHƯƠNG CHÍNH 


Tôi nghĩ rằng cái nỗ sức nghìn cân, không vì con chuột 
nhắt mà bẻ lấy. Nay ông lấy quân hai nước đề tranh thắng một 
thất phu, thắng thì bất quá được phong hầu, vạn nhất sầy bước 
thì bốn phương lợi dụng, việc bỉnh sẽ không ngừng được, tuy 
trí có giỏi cũng không thiện chung, như thế hồi sao kịp. Rồi bị 
đương thời cười, hậu thế chê, thật vì ông mà sợ thay. Cứ như 
Ông nay, mưu hay nhất là xếp giáp cho quân nghỉ, ngồi yên đợi 
kể hàng. Dù rằng may cho Ông cùng tôi mà cũng là rất may cho 
muôn dân. 
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Phiên âm 


HƯU ĐÁP PHƯƠNG CHÍNH THƯ. 
(Minh hựu tiến quân bất chỉ cập hữu thư dụ chí, nhỉ 
xác kỳ tội, cố hữu thư đáp chỉ). 


"Thị nhỉ, ngược tặc Phương Chính. Phù vi tướng chỉ đạo, 
dỉ nhân nghĩa vi bản, trí dũng vi tư. Kim nhỉ đẳng, đồ câu 
quỷ trá, lỗ sát vô cố, mỗi häm kỳ chúng ư tử vong chỉ địa, nhỉ 
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bất chỉ tuất. Thiên địa sở bất dung, nhân quỷ sở cộng phẫn. 
Thị dĩ liên niên chỉnh phạt, thường thủ tọa bại, nhi bất năng 
tiên vi chỉ cải quá, nãi do khởi uế đĩ tự xú, hối tương hà cập. 
Huống kim, xuân thủy phương sinh, lam chướng lưu đôc, kỳ 
thế bất năng nại cửu. Kim nhỉ đồ ủng đại binh, đậu náo bất 
tiến, sử quân nhân nhiễm chướng lệ nhỉ tử, thị thùy tội quá. 
Binh pháp viết : Nhân giả dï nhược chế cường nghĩa giả đĩ quả 
địch chúng. NhT kim dục chiến, tác nghĩ lặc binh tương công dĩ 
quyết thư hùng, vô đồ khồ lưỡng quân vi dä, | 


Dịch nghĩa. - 
LẠI CÓ THƯ ĐÁP PHƯƠNG CHÍNH, 


(Minh cứ tiến quân, đưa thư vạch rở ụ lỗi, vì thế có 
thư đáp). 


Bảo cho chúng mày, ngược tặc, Phương Chinh được biết: 
Phàm đạo làm tướng, lấy nhân nghĩa làm căn bản, lấy trí đũng 


Nay lũ chúng bay đều gian xảo, dối trả, chỉ quen bắt 
giết dân vô cô, hẩm dân vào đất chết, không có lấy một chút 
sót thương, Trời đất không dung, thần người đều giận, Vì thế. 
luôn năm chỉnh chiến mà chỉ thua. Đã thế không biết đôi lỗi, 
lại bởi bùn thêm hôi, còn hối sao kịp, Huống chỉ, nay đã sang 
xuân, nước nguồn đầy lam chướng, thế không dám tiến, để 
cho quân lính nhiễm phải khí độc mà chết, tội qui về äải, 
Binh pháp cỏ nói : người nhân lấy yếu thắng được mạnh, người 
nghĩa lấy ít địch được nhiều Chúng bay mà muốn chiến, thì 
cầm quân ra đánh nhau, độ ự hùng, chứ đừng làm khồ 
hai quân. 
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Phiên âm 
HỰU ĐÁP PHƯƠNG CHÍNH THƯ, 

(Tặc kiến tiền thư, mạ chỉ viết : Nhữ cầu năng chiến, 
đương xuất bình nguyên thản địa. Cố đáp chị). 

Thị nhỉ ngược tặc, Phương Chính. Phù, thiện dụng 
binh giả, vổ hiểm, vô bất hiểm, vô dị vô bất dị. Thắng phụ tại hồ 
tưởng, bất tại hồ địa chỉ hiềm dị dã. Nhập hiểm nhi đấu giả, 
như lưỡng hồ đấu ư không cốc trung, Thiện dụng giả thẳng, 
ngộ dụng giả bại. Thị dï : Địa vô thường hình, chiến vô thường 
thế. Hà hiểm dị chỉ hữu phân tai. Nhữ nhược bất thoái, tất 
- dẫn binh đï quyết chiến yên. 


Dịch nghĩa 
LẠI CÓ THƯ ĐÁP PHƯƠNG CHÍNH. 


(Giặc được thư trước có thách rằng : ngươi mà có thể chiến 
được thì cứ ra bình nguyên bằng phẳng. Vì thế đáp thư), 
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Bảo cho mày ngược tặc Phương Chính được biết : Phàm 
đã khéo dùng binh, thì không đâu là hiềm, là không hiểm; 
không đâu là dễ, là không dễ. Được thua cốt ở tướng, chứ 
không ở đất hiềm hay dễ, Vào nơi hiểm mà đấu, như hai 
con hồ trong hang núi, thì người dùng khéo vẫn thắng, người 
dùng sai phải thua, Vì thế, đất không có hình nhất định. 
Đâu có chia hiểm với dễ, Nếu không lui, tất là đem quân 
quyết chiến vậy. | 
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Phiên am 


HỰU DỮ PHƯỢNG CHÍNH THƯ. 


( Bính ngọ, ngũ nguyệt, ngã quân chí Nghệ An thành. 
BỈ bất xuất chiến. Nãi vi thư di chỉ). 


Thị nhĩ, ngược tặc, Phương Chính, Ngô văn danh tướng 
quý nhân nghĩa. Tiện quyền mưu. Nhỉ đẳng quyền mưu do bất 
túc, huống nhân nghĩa hồ. Tích giả, nhữ thư chỉ lai, thường 
tiếu ngä thủ thử thoán, phục sơn lâm, bất cảm xuất bình nguyên, 
thản địa đÏï tương công. Kim ngã dỉ chí thử. Nghệ An thành 
ngoại giai vi chiến trường. Nhữ vi thử vi sơn lâm hồ, vi bình 
nguyên hồ. Nhữ näi bế thành cố thủ, chính như nhất läo ầu hà 
đã. Ngô khủng nhữ đẳng bất miễn cân quốc chỉ nhục hỹ. 
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Dịch nghĩa, 
LAI GỬI THƯ CHO PHƯƠNG CHÍNH, 


( Năm bính ngọ (1426) tháng năm, quân ta tới chân thành 
Nghệ An, Giặc không ra ứng chiến. Vì thế gửi thư này), 


Bảo cho mày ngược tặc Phương Chính. Ta nghe nói : 
Phàm đã gọi là danh tướng thì trọng nhân nghĩa mà khinh 
quyền mưu, Lũ chủng mày quyền mưu đã không có, huống hồ 
là nhân nghĩa. Trước kia, thư mày đưa tới thường cười ta là 
chuột chui nấp trong rừng núi, không dám đương chiến nơi 
bình địa. Nay ta đã tới đây. Ngoài thành Nghệ An, chỗ nào 
cũng là chiến trường được, Mày còn bảo được đó là rừng núi 
hay là đồng bằng. Mày đóng cửa thành cố giữ nhút nhát như một 
mụ giả, Sao vậy. Ta e lũ mày không khỏi cái nhục cân quặc 
vậy. (cân quắc : đàn ông mà nhút nhát sợ hãi đáng ăn mặc y 


phục đàn bà, đây là nói đàn bà thời cô). 
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Phiên âm 
TÁI PHỤC PHƯƠNG CHÍNH THƯ. 
(Phương Chính chí thư vu ngã. Cố phục chị), 


Phù, đô đại sự giả, dĩ nhân nghĩa vi bản. Thành đại 
công giả, dĩ nhân nghĩa vi tiên. Duy nhân nghĩa chỉ kiêm 
toàn, cố sự công chỉ tất tế. Nhỉ quốc, nhân Hồ thị thất 
đạo, dả dỉ điếu phạt vi danh, tế kỳ bạo lệ chỉ thực, xâm 
° đoạt ngã cương thồ, ngư lạp ngã sinh dân, trọng phú phiền 
hình, sưu cầu trân dị. Lư lý tiêu dân bất đắc kỳ dưỡng. Nhân 
nghĩa cố vi thị gia, Kim dân oán, thần nộ, kế hữu đại tang, 
tăng bất tri nội tỉnh quyết cung, nhi nãi thục vũ,dúng binh, cam 
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tâm viễn lược. Sử sĩ tốt bộc lộ, nhân dân đồ địa, Ngô 
khủng Quý thị chỉ ưu bất tại Chuyên Du, nhỉ tại tiêu tường 
chỉ nội dã. 


Dịch nghĩa 
LAI GỬI THƯ CHO PHƯƠNG CHÍNH. 
(Phương Chính gửi thư cho ta. Cho nên đáp) 


Phám mưu việc lớn thì lấy nhân nghĩa làm gốc, thành 
công lớn thì lấy nhân nghĩa làm đầu. Duy có đầy đủ nhân 


nghĩa thì việc và Công mới nên' 


Nước ngươi nhân dịp họ Hồ lạc lối, giả danh đem quàn 
điếu phạt, mà kỳ thực là thi thố bạo tàn, chiếm đoạt đất đai 
nước ta, nô lệ dân ta, thuế nặng hình ác, tìm cướp trân 
bảo, đến lũ cùng dân không còn kiếm ăn được. Nhân nghĩa 
mà như thế tư. 


Nay dân oán thần giận, nước ngươi lại có tang. Thế mà 
không biết tự xét mìhh, lại còn đi chuốc lấy việc bỉnh đao, 
đem quân chiếm cử nước xa xôi, Ta e cái họa họ Quý (họ 
Quý Tôn, coi sách Luận Ngữ thì rõ ý nghĩa) không ở xa xôi 
đâu, mà đã ở ngay trong nhà rồi, 
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Phiên âm 
ĐÁP TÔNG BINH VƯƠNG THÔNG, 
THÁI GIÁM SƠN .THỌ ĐĂNG THƯ. 


(Thập nhị nguyệt, phá Quan Đông thành, Thông, Thọ sai Nguyễn 
Nhiệm tương thư thỉnh hòa, Cố đáp chì). 


Bộc văn thiên địa chỉ ư vạn vật giả, lôi đình chấn nộ, nhỉ 
sinh sinh chỉ ý hành hồ kỳ gian. Phụ mẫu chỉ ư chúng tử giả, 
tiên xuy khiển trách, nhỉ cúc dục chỉ ân tại hồ kỳ tế. Phục 
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mông đại nhân thư, hứa dì tự tân, bất thẳng hân hạnh. Thành 
thiên địa phụ mẫu chỉ đại đức dã, Tuy phấn cốt tê thân, diệc 
bất túc bảo, Nhiên đại nhân nhược hữu ái tuất nguyên nguyên 
chỉ thực ý, nghi sai đầu mục tiền vãng Diễn Nghệ Tân Bình 
đẳng thành, các linh ban sư. Bộc tức cần cụ tiến cống phương 
vật, phục khất đại nhân sai quan dữ bộc thân tín tử đệ, nghệ 
hàng phục tội, Bộc tự đương tu chỉnh kiều lương đạo lộ, bất 
phiền quan quân, thẳng mông căng nạp. Phi đặc miễn bộc quốc 
sinh linh chi đồ thán, ức diệc miễn Trung quốc sỉ tốt phong 
nhận chỉ khô đã, ` 


Dịch nghĩa 
THƯ ĐÁP BỌN TÔNG BINH VƯƠNG THÔNG, 
THÁI GIẢÁM SƠN THỌ. 


(Tháng 12, phá thánh Đông Quan, Thông, Thọ sai Nguyễn Nhiệm 
mang thư tới xin hòa. Cho nên đáp). 


Tôi nghe nói : Đối với muôn vật trời đất có khi giận dữ lôi 
đình, nhưng bản ý vẫn muốn cho sinh sống. Đối với con cái, 
cha mẹ có khi trách mắng, !oi vọt, nhưng vẫn nuôi nấng chăm 


nom. 


Nay nhận được thư đại nhân hẹn cho thay cũ đồi mới, tôi 
lấy làm may mắn mừng vui, thật rö là đức lớn trời đất, cha mẹ. 
_ Tôi dù có thịt nất xương tan, cũng không đủ báo đền. Vậy nếu 
đại nhân có thực ý yêu thương, cao rộng thì nên sai một đầu 
mục tới các thành, các xử Diễn, Nghệ, Tân Bình ra lệnh ban sư. 
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Như thế, tôi tức khắc sửa soạn phầm vật tiến cống. Xin đại 
nhân cho một viên quan cùng với con em thân tín của tôi đưa 
biêu hàng phục, 


Tôi xin tự sửa soạn đường sả, cầu cống, không phiền 
tới quan quân. Nếu ngài nhận lời, thì không những nước tôi 
thoát nạn sinh linh đồ thản, mà sĩ tốt Trung quốc cũng đỡ cái 
khô lưỡi gươm mũi dáo. 
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Phiên âm 


ĐẠT HOA ĐẠI NHÂN ĐẰNG THƯ. 


Đạt Hoa đại nhân đẳng tri đạo, Chỉ kim, giảng biếu đï thành, 
Cầu phong biểu dữ sứ.nhân tương dĩ quá Mai quan. Đồng đông 
tây nhị Quảng cập Phúc Kiến, đẳng xứ, câu dỉ minh niên, 
chính nguyệt, sơ nhị nhật khởi trình hồi Kinh. Duy Tông Binh 
quan Vương đại nhân Thái Giám Sơn đại nhân, lạm thả đình 
trụ. Đẳng đãi Diễn Châu, Nghệ An, Thanh Hóa dĩ lý quan 
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quân tề đáo Đông Quan, nhất tịnh đồng hành. Công đẳng nghỉ 
tức giới trang xuất thành trụ trát, dï đãi Sái Công cập Hành 
Nội quan, Đá Chỉ Huy chí thử. Nhất đồng bạn khứ. Thỉnh 
vật kê trì, Như kim, đạo lộ, kiều lương, câu dĩ tu chỉnh, 
lương thực câu đï bị biện cung cấp. Đại nhân đẳng, nhược hoặc 
kê trì, chỉ khủng Sảái Công khứ hậu, nan dĩ độc hành. Vị thử 
dữ đại nhân báo tri. Nghi tảo sến Sái Công đồng khứ vi diệu, 


Dịch nghĩa. 
THƯ GỬI TỚI ĐẮÁC HOA ĐẠI NHÂN. 


Báo cho các Hoa đại nhân được biết : Như nay, việc 
giảng hòa, thông hiếu đã xong, biểu cầu phong cùng sứ giả 
sắp qua cửa Mai quan, qua các xử Lưỡng Quảng, Phúc Kiến, 
khởi hành định vào ngày mùng hai tháng giêng sang năm để 
đi tới Kinh. Riêng Tông Bính, Vương đại nhân, Thái Giám 
Sơn đại nhân, tạm đình lại để đợi các quan quân các xử Diễn 
Châu, Nghệ An, Thanh Hóa, tề tựu tại Đông Quan đề cùng đi. 


Các ông nên kip sửa soạn hành trang, ra đóng trại ngoài 
thành để đợi Sái Công cùng với các viên quan Hình Nội, Đả 
Chỉ Huy, tới nơi cùng đi. Xin đừng trì hoãn, Nay đường sá, 
cầu cống, đã sửa xong, lương thực cung cấp đã đủ, Các đại 
nhân nếu mà trì trễ thì e rằng sau khi Sái Công đi rồi, các ông 
khó mà đi nồi. Vì thế, có báo cáo này để cho theo kịp được 


Sái Công cùng đi là hay nhất. 


ansarone 
S9anesbe 
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Phiên âm 
hÝ SÁI CÔNG THƯ. 


Thư ký hiền huynh Sái Công, Đệ ngụ Đông Quan, văn - 
tri huynh dĩ xuất thành bái kiến ngã Trần chủ, Khả hỷ, khả hỷ: 
Tự thử giải binh. Sử Nam quốc đắc miễn can qua chỉ khô, 
nhất hà hạnh dã. Khả vị tri cơ quân tử tai. Kỳ vi tình hiếu. 
chí đốc, bách niên bất khả vong dã. Kim khiền nhân tương | 
thuyền thập ngũ chích lai tiếp công, cập các quan quý 
quyến khả tùy sử thúc trang lai. Kỳ dư quân nhân khả dĩ lục 
hành. Ngô kim các xứ kiều lương câu dĩ tu chỉnh, lộ thượng 
vô ngu. Chỉ vi báo tri. : 
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Dịch nghĩa 
THƯ GỬI SÁI CÔNG. 

Thư gửi hiền huynh Sái Công. Đệ ngụ tại Đông Quan; 
nghe đại huynh đã đi ra ngoài thành đề bái kiến Trần chủ 
tôi Mừng lắm, Từ đây là giải binh. Nước Nam được khỏi 
nạn binh đao, may lắm. Cho nên chỉ có hạng quân tử mới 
biết thời cơ, thắt e ặt mối tình, trăm năm không quên. Nay 
sai người đưa tới 15 cbiếc thuyền đón công cùng gia quyến 
các quan, cùng đem hành trang theo tới, còn quân sĩ thì đi 
đường bộ. Tôi đã cho sửa sang đường sá cầu cống, không 
có gì lo ngại, Vậy báo đề được biết, 


tra 
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DỮ HÌNH NỘI QUAN TỊNH ĐÁ TRUNG, 
LƯƠNG NHỮ HỐT ĐĂNG THƯ, 


Thư thuyết dữ Hình đại nhân Đả, Lương chư công đẳng. 
Chỉ kim, hòa hiếu dï thành, công đẳng nghi tốc chỉnh trang 
đãi đắc Sái ô Công tự Nghệ An lai, cập Diễn Châu thành 
quân đẳng quá thử, nhất tịnh đồng hành, Chỉ kim lộ thượng 
sàn đạo, câu đĩ íu chỉnh. Lương thực cung cấp diệc dï chuần 
bị. Tháng nhược bất hành, chỉ khủng Sái Công khứ hậu, vô 
nhân tương bạn, Lương thực khủng hoặc khuyết phạp, sàn 
đạo khủng hoặc khuynh bï, nhật hậu duy gian, Chỉ thử 
tương bảo. 


Dịch nghĩa 


THƯ GỬI CHO LŨ HÌNH NỘI QUAN 
CÙNG ĐÁ TRUNG, LƯƠNG NHỮ HỐT. 


Thư nói với các vị Hình đại nhân, các ông Đả, Lương. 
Như nay hòa hiếu đã thành, các ông nên mau soạn hành 
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trang, đợi khi Sái Công từ Nghệ An tới, và bọn quân ở 
thành Diễn Châu kéo qua, là cùng lên đường. Mà nay, các 
đường đi. các cầu cống đã sửa kỹ, lương thực cũng cấp 
được đầy đủ. Nếu không đi ngay, e sau khi Sái Công đi 
khỏi, không còn có bạn lứa, lương thực có thể thiếu cạn, 
đường cầu có thề hư hỏng, rồi ra một ngày khó khăn 
thêm. 


Vậy vì thế báo cáo. - 


460 | ỨC TRAI TẬP 


#8 ® i7 % # x* 3 š 


$4 #ð # ii * # #@ H2 ? ° # 8 — £ 
x 1 #8 đ # + ?; #® H # và 'Ọ ð # # 

XÓ?P Wđ6BbNÑN x ® + ứU 8Ð + 9° hh Ä 
8B; ® MW & 24A 5° 2 Ÿ 5 2® R8 3% š M 
4ù # # ^~ ; P8 ^ È 7? 8 đ f# +2 ; # 
ĐỘ dẠ 7 pm độ VỤ ấu th tài vn it vn 
„ụ, ? 6® @& #@ ÃÄ ; 3 hú + f6 © Ä Š 
tk 4ˆ oÝŸ# km ?; @ T7 ®& s R “^ .% 
r % %8 › 1 Ðb + + & « ®#® £#® ® tHữ #›? 
‡†t ð 4 8 Á ; mm t øØ0 % ? z2 #8 ã ð 
f# x z # ° Ä # z2 + šä + #8 ;y 4 
ÈbB ‡$ Ø 8 ^ R — 8 # # ; 6 # £ # 
2 8Ð 5 ỨÚíW 86 4 Á #8 1® 1Í“ # sẽ 5 € 
#£ #@ # ° *# A & z2 @ 5 #4 š# T1 ñR °- 
kLkỎ7ÐmÐ @ #ữŒa 2a #Ð 8 — #d* f8 X + °s * 
Ä& Z# #8 ? # # HH + 8 ; 2 1 # ‹©â 
3ÿ 6 ?; 6 v $ ‡ z T6 °s 0g w t9 ? 
#& JÝJ + #? ° 8 2 2 dd ;y 3 # à f ? 
3} 2 6 8 ;y z2 @68 7 3Ÿ ° ^ 5 9° 


TẬP HẠ 461 


Phiên âm 
TÁI DỮ ĐÁ TRUNG, LƯƠNG NHỮ HỐT THƯ, 


Thư thuyết dữ Đả lão quan, Lương tưởng công đẳng, 
Nhược dục nhất gia đại tiêu câu đắc bình an, nghi thính ngô 
ngôn : tốc chỉnh trang xuất thành, đãi Diễn Nghệ quan tương 
dữ đồng khứ. Như hoặc bất nhiên, hối tương vô cập. Công 
đẳng khởi bất kiến Diễn Nghệ, Thuận Hóa đẳng quân nhân. 
Chỉ kim, thê tử câu đắc bảo toàn, hoan hoan hỷ hỷ, vô nhất 
ta sự. Công đẳng nãi lự bất cập thử, nhi dục nhược thị, kỳ 
tự khô gia. Ngã quả hữu dục hại công đẳng chi tâm, vô kế 
khả miễn. Chỉ kim thánh thượng khoan ân, hữu sắc chỉ lịnh 
Tông Binh quan tiện nghỉ hành sự. Hứa lập ngã Trần thị, ban sư 
hồi Kinh đï miễn lưỡng quốc can qua chỉ khô. Ngã diệc dĩ nhân 
nghĩa chỉ đạo, tận tâm kính sự triều đình. Phàm nhất ứng 
quan quân câu các đệ tống hồi hoàn. Sở quá tất vi tu chỉnh 
kiều lương đạo lộ, cung cấp lương thực. Thị ngã dục dĩ lưu 
danh vĩnh chí thiên tải. Cố bất dục dữ công đẳng hiệu nhất 
thời chỉ đắc thất dã, Như hoặc bất nhiên, bất quá cơ nguyệt 
chỉ gian, công đẳng tuy Kim Thành, Thang Trì, diệc tất ủy 
khi chỉ nhỉ, Đáo thử thời tiết vô khả nại hà, Thiết vị 
công kế, mạc nhược tốc hành, thỉnh vật hồ nghỉ, dĩ bại nãi 


sự. Bất tuyên, 
Dịch nghĩa 
LAI ĐƯA THƯ CHO ĐÁ TRUNG, LƯỢNG NHỮ HỐT. 


Thư nói cùng Đả lão quan, Lương tưởng còng. Như muốn 
cho trong một gia đình, kể già người trẻ, đều được bình yên, 
thì nên nghe tôi nới; Sửa soạn ngay hành trang để ra ở ngoài 
thành, đề đợi cùng đi với các viên quan Diễn, Nghệ. Nếu không, 


462 _ ỨC TRAI TẬP 


sẽ hối không kịp, Các ông há chẳng trông thấy bọn quân 
nhân các xứ Diễn, Nghệ, Thuận Hóa, hiện nay vợ con đều 
được bảo toàn, rất vui vẻ, không có chút việc gì Các ông 
không nghỉ tới đó, cứ như thế là tự làm khô thân. Nếu ta thực 
tâm muốn hại các ông, thì thiếu gì cách. Nhưng nay thánh 
thượng khoan ân, có sắc chỉ cho viên quan Tông Binh được 
tiện nghi bành sự. Hứa cho ta lập họ Trần. Lịnh cho ban sư 
về Kinh, cho hai nước khỏi bị khô can qua. Ta cũng theo đường 
nhân nghĩa, hết lòng kinh nghe triều đình. Phàm quan quân 
hết thầy đều lần lượt cho về. Các nơi đi qua đều được sửa 
sang cầu cống, đường sá, được cung cấp lương thực. Ta cũng 
muốn lưu danh thiên cô, cho nên không muốn cùng các Ông so 
sánh được thua trong nhất thời. Nếu không được như ta nói, 
thì bất quá, trong vòng một tháng, các ông dù có thành 
xây bằng vàng, hào chứa nước sôi, cũng bỏ đi hết, không 
dùng được. Đến bước đường đó, thì không còn nói gì được 
nữa. Nay hay hơn nhất cho ông, theo tôi nghĩ, là cấp tốc 
sửa goạn đi đi, đừng có nghi hoặc mà hỏng việc ông, 


Nay thư. 
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TẢI ĐÁP VƯƠNG THÔNG THỮƯ. 


(Thập nhị nguyệt, Đông Quan thành, Vương Thông đẳng di thư 
trách kỳ phụ - ước sát lục đã thảo quân đính, Cố đáp chị). 


Bộc văn : Việt nhân kiêu bạc, Tề nhân đa trá. Cái, địa khí sở 
sinh nhân tính sở thụ, thử cồ kim chỉ thường lý dã. Thị dĩ kỳ gian 
tuy hữu trung tin, đốc thực chỉ nhân, nhi tùy điểm yên. Kim Các hạ 
sở vị tiền hậu dị từ, thử thị väng lai chỉ sứ, bất đạt sự thế 
chỉ nghi, dŸ chí lưỡng quân chỉ nghỉ hoặc. lộc hạt cảm đi lự 
ư kỳ gian tai. Phục vọng liệt vị đại nhân, sát nhỉ hựu chỉ, Như 
vị đả thảo quân đỉnh mỗi kiến sát lục, thị thượng lưu chỉ quân, 
xa tham chỉ đồ, hồng y chỉ tốt, hoặc tính tham tài nhỉ biếu sát, 
dĩ chỉ nhiên dã. Bộc cố bất tằng kiến văn, nhiên sảo gia giới 
sức. «Thiều diệc an thuận. Như vị các vệ quân nhân vị kiến 
tống đáo, thử thị trình đồ tu trở, sỉ tốt nan hành, nhiên lục tục 
tương chí, khuất chỉ khả đãi, phi cảm vong dã». Như vị lại biểu 
chỉ sứ diệc vị thường minh bạch đáo Khưu Ôn, như thị tắc 
tống sử chi nhân, lại mạn bất hành, hồi phiến phù ngôn, biệt 
tác sinh sự. Bộc đẳng quyết vô tha ý. Như hoặc bất tín, tắc. Các 
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hạ, nghỉ phục sử nhất nhị thân tín chỉ nhân, đữ bộc lưỡng tam 
đầu mục, tiền văng Khưu Ôn, thầm vấn hư thực, đï minh chân 
nguy, khả đã. Như vị thuyền chích đạo lộ, kiều lương vị kiến 
tu chỉnh, tự thị hòa hiếu vị định dĩ chí khiên điên, Cầu hòa 
hiếu ký thành, tu chỉ vị vấn, Tự kim dÏ hậu, thẳng năng tắc 
tuyệt nghi hoặc chi tâm, cánh đốc hòa hiếu chi nghĩa, tắc hạ 
miễn An Nara chỉ đồ thản thượng giải Trung quốc chỉ bì lao. 
Thiên hạ hạnh thậm. 


Dịch nghĩa 
LAI CÓ THƯ ĐÁP VƯƠNG THÔNG 


(Tháng 12, ở thành Đông Quan, bọn Vương Thông có 
thư trách ta phụ ước giết tróc các quân lính phụ dịch. Cho nên 
có thư đáp), 


Tôi nghe : Người Việt đức bạc, ngưới Tế tính gian, do 
đất sinh ra, người phải chịu đựng. Đó là theo lý xét xưa nay. 
Gián hoặc có được người trung hậu thực thà, thì cũng biến tính, 
theo đất ở. Nay Các hạ bảo là trước sau bai lời, Chỉ là vì bọn 
sử-giả đi đi về về không rõ được tình thế việc nên làm, rồi để 
cho quân hai bên sinh nghỉ hoặc. Tôi biết làm sao sửa chữa 
được. Xin trông vào liệt vị đại nhân xét mà tha cho, 


Như bảo rằng dịch phu thường bị giết, đó là vì quân sỉ 
xử cao.pguyên, hạng vận tải, hạng lao lực, hoặc giả có tính 
tham của, ưa giết người, hoặc giả hạng ấy gây nên chuyện 
chăng. Tôi thì chưa nghe thấy, nhưng cũng cử ra lệnh ngắn cấm, 
rồi cũng được yên. Như bảo rằng quân sỉ các vệ chữa thấy đưa 
tới, đó là đường đi cần sửa chữa, hãy còn khó đi, nhưng họ 
dần dần cũng tới nơi cả, tinh ngày biết được, tôi đâu dám quên 
việc đó. _ 
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"Như bảo rằng, sử giả tới Khưu Ôn, truyền tin không 
được mỉnh bạch như thế là người đưa đi, lười nhác không đi, 
trở về bịa đặt nên lời, thành ra sinh việc. Còn như chúng tôi, 
thì không có ý gì khác. Nếu như không tin thì Các hạ nên sai 
-_ một vải người thân tín cùng với vài người đầu mục của tôi cho 
tới Khưu Ôn, xem xét hư thực đề biết rö thật giả. 


Như bảo rằng thuyền bè cầu cống, đường sá chưa sửa 
xong, thế là vì việc hòa hiếu chưa định đoạt, công việc hãy còn 
dây dưa. Nếu như hòa hiếu thành, thì việc sửa cũng không 
muộn. Từ nay về sau nếu dẹp được hết lòng nghỉ hoặc, cố theo 
ý nghĩa hòa hiếu, thì ở đưởi An Nam khỏi bị đồ thán, mà ở 
trên thì Trung quốc khỏi bị khó nhọc, Thiên hạ được may lắm 
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Phiên âm 
TÁI DỮ VƯƠNG THÔNG, SƠN THỌ THƯ 


Bộc văn tín giả, quốc chỉ bảo, nhân nhỉ vô tín, kỳ hà đĩ 
hành chỉ tai. Tiền giả đắc thư, tịnh sử nhân lai ngôn, ước dĩ 
hòa giải, nhất nhất câu dỉ thính tòng, Kim quan thành trung do 
quật hào phóng tiêm, cao sách thụ lũy, hoại cồ khí đdï chú hỏa 
đồng,tu chiến khí (Sử, ký : Vương Thông thủ Quy Điền chung 
Phả Minh đỉnh vi cương đạn, Hựu cao trúc Đông Quan thành, 
phức lũy, quật hào, phóng tiêm). Thị đại nhân đẳng tương ban 
sư hồi Kinh gia, tương cố thủ thành trì gia, Câu bất khả đắc 
nhỉ tri đã. Truyện viết : «Bất thành vô vật, Cái tâm bất thành, 
tắc sự giai hư vọng. Đại nhân thành náng bất khí tiền ngôn, 
phàm sở hành chỉ sự, yêu nghỉ lợi hại mỉnh bạch, Dục ban ảư 
tắc ban sư, dục cố thủ tắc cố thủ, Hà dỉ dương ngôn kết hiếu, 
âm hoại dị đồ, Bất nghỉ tiên hậu tương phản, nội ngoại bất nhất 
nhược thử dã. Phù, tiều dân ngu, nhỉ thần, tuy dïỉ bộc 
hôn cối vô tri, nhiên tất nhược, Không Tử sở vị: thị kỳ sở 
dĩ, quan kỳ sở do, sát kỳ sở an, tắc nhân chỉ tình ngụy bào 
phát bất dung ần giả hỷ. Bất tuyên. 


Dịch nghĩa 
LẠI GỬI THƯ CHO VƯƠNG THÔNG, SƠN THỌ, 


Tôi nghe nói chữ tín là vật quý của một nước, Người mà 
không có tín thì không làm nên công việc gì. Trước kia được 
thư, và tiếp người tới nói, hẹn việc hòa giải. Nhất nhất tôi đều 
nghe theo. Nay coi ra trong thành còn khơi hào, trồng chông, 
nâng rào, đắp lũy, hủy đồ cồ đề lấy đồng đúc đạn được, binh 
khí, (Sử chép : Vương Thông lấy chuông Quy Điền, lấy đỉnh Phả 
Minh đề đúc đạn, lại xây cao thành Đông Quan, đắp lũy, khơi 
hào, cắm chông), Thế thì đại nhân định ban sư hồi Kinh, hay 
định cố thủ, nào ai được biết rồö. Truyện xưa nỏi : Không thành 
thực thì không nên việc. Xét tâm mà không thành thì việc đều 
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hỏng. Đại nhân như thực không trái lời trước, thì phàm việc 
làm đều nên đề cho rõ rệt lợi bại, muốn ban sư thì ban sư, 
muốn cố thủ thì cố thủ, Cứ gì phải nói ra ngoài là kết hiếu, mà 
ngầm ở trong thì tỉnh khác. Không nên trước sau trái ngược, 
trong ngoài bất nhất như thế. Phàm dân thường ngu đốt, nhưng 
có liuh tính. Tôi tuy ngu độn, chẳng biết gì, nhưng y như 
Khồng Tử đã nói : coi việc làm nghỉ nguyên do, xét tâm trí, 
thì thật hay giả, đến tơ tóc không lọt được, không dấu được, 
Nay thư. 


eniotPen 
"»*.eoaee 
HtHttt<t—dH 
HH 
H?Hetg 
søeboosm 
t?+HH 
+21) 


470 ỨC TRA¡ TẬP 


1® ® 1 ii 3 
Wj 3 f 3 0H ÿ# k' HÍy #8 #8 4 ® # ° 
fñữ. ð 8# A #4 ác 8 & tứ øđ 8 # ^ Ÿ ? 
® 4# # # 8 #? thi # #4 ý ^“ 
0 i 4© Ý# @c- 8 ẤÃ ð 6 9 # 4 2? A ^ 
lÐ 42 # 5° 8g ÿ f1 5 š 9 ® R s MmỒ 
#2 h # RỦU n H# HH 1› 8d 6 # .® 
>> # 5° Z# * + 1d + #? l‡ +?” +tTổ wM @# 
6B 868 h A~© 2 8: r2 Pb ÐU %4 38 : ® # 
+ dd: Á 8Ð + MH?: 8 # a # 98 2 
# 1 86 Ỷ 3# ứữ + nh # # Ñ HH — 3>: — 
+~e # £©ê ?ó 4+ A4? # - — ^A Œ #:' &œ + 
+ð“ò& W# #°  fñí ?# {ft 2 # 3 Zz 3 ^ A ‡# 
b 5° jỦ # fÚW Â4 # 4Ý: # # #® 3? £ + ^ 
# 3# ®# ° +%* ^A 4% Ñ 1l? bvw 9 ứ tỆÓn # 
ÚÍĐp Â -¬ Ã+ 3$ 9W 8>: š 8® 2z + + »o ^^ 8 

Phiên âm 
TÁI DỮ VƯƠNG THÔNG THƯ 


Tiền giả đắc thư, tịnh thảo bản, Sở ngôn yêu xá An Nam 
tội, phục lập Trần thị đi tự. Bộc dữ chư đầu mục, quân nhân đẳng, 
mạc bất hoan hân cồ vũ, Tương vị quả năng như thị, kim hậu 
nam bắc vô sự hÿ, Nhiên thiên cao nhỉ hoàng đế viễn, Đại nhân. 
quyền bất quy nhất, Chính xuất đa môn, Ngôn, động bất đồng. 
Tâm các tự dị. Phàm tiền nhật sở ngôn, sở hành, bộc dĩ thường 
bị kiến chi hÿ. Bất tri kim nhật chỉ sự quả tương như hà. Thử 
bộc khu khu tiều nhân chỉ kiến. Sở đỉ ngọa bất an tịch, thực 
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bất cam vị. Quyền quyền nhiên vu hoài, dục xả nhỉ bất năng dã, 
Huống tiền nhật sự thế, dữ kim nhật sự thế thực đồng nhất cơ, 
Nhất nhân thuyết thị, thập nhân thuyết phi, Nhất nhân tác sự, 
nhi thập nhân hoại sự, Thị sở vị tác xả đạo bàng, tam niên 
bất thành giả dã. Tích kỳ sở vi nhược thị, tụy sử bộc đẳng chí 
kim bất thắng kỳ khô. Đại nhân thẳng kiến linh, thiết mạc hiệu 
tiên nhật chỉ sở vi. Thiên vạn lưu tình, Thị bộc chỉ đại hạnh 
dã. Bất tuyên, 


Dịch nghĩa 
LAI ĐƯA THƯ CHO VƯƠNG THÔNG. 


Trước kia nhận được thư cùng bản thảo xin xá tội An 
Nam, lập lại con cháu họ Trần, tôi cùng các đầu mục rất mừng 
rỡ vui về, bàn nhau nếu quả được như lhế, thì từ nay về sau, 
nam bắc sẽ vô sự. Nhưng trời thì cao, mà hoàng đế thì ở xa 
Quyền đại nhân không về một mối, Chính lệnh thì do nhiều 
cửa, Lời nói việc làm không giống nhau. Mỗi tâm mỗi khác 
Phàm các lời nói bữa trước, tôi đã được thấy rõ. Chả biết việc 
hôm nay, rồi thực sẽ ra sao. Đó là hạng kém hèn như tôi đã 
nhận xét. Cho nên nằm không yên chỗ, ăn không biết ngon, 
chăm chăm bận rối tâm trí, không thể rứt ra được. Huống hồ 
sự thế bữa trước cùng sự thế ngày nay, thực ra đều cùng một 
mối. Một người nói phải thì mười người nói trái. Một người làm 
việc thì mười người phá việc. Vì thế mới có chuyện dựng nhà 
bên đường, ba năm không xong. Công việc làm mà như thể, 
khiến cho chúng tôi đến ngày nay không khỏi vất vả, Đại nhân 
mà có thương xin đừng làm như lần trước, muôn nghìn mong 


mỏi. Rất may cho tôi, 


Thư không hết lời. 


@ 
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Phiện âm : 


TÁI DỮ VƯƯƠNG THÔNG THƯ. 


Tiền giả, nhục thừa tôn hàn, tịnh sử nhân sở ngôn, câu 
vân chỉ nhân tiền tín, cánh vô dị từ. Hựu vân triêu tiến biều, 
mộ thoái quân. Kỳ thư mặc thái vị can, ngôn do tại nhỉ, 
Kim sứ đỉ hành hỷ, tống sử chỉ nhân đĩ hồi hÿ, Bất tri đại nhân 
quả nhân tiền tín gia, cánh phục dị từ gia, Như quả nhân tiền 
tín, tất minh bạch tương báo, sử bộc đắc chỉnh kiều lương, bị 
quân vật, dĩ sĩ kỳ hành, Thảng phục dị từ, thành khủng tín bất 
khả thất dã. Cô nhân vân : Khứ thực, khứ binh, tín bất khả khứ 
Cổ Văn.Công bất tham phạt Nguyên chỉ lợi, Thương Quân bất 
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phế tỷ mộc chỉ thưởng, Kim đại nhân dĩ thi thư chỉ sủy, hựu 
bất nhược Văn Công, Thương Quân hồ, dÏ quả dục khí tín hồ, . 
bất tuyên. 


Dịch nghĩa_ 
LẠI ĐƯA THƯ CHO VƯƠNG THÔNG 


Được đọc thư ngài, cùng được nghe người ngài sai tới 
nói, đều nhận thấy là ngài cứ như lời trước, chứ không đồi lời 
Lại nhận thấy là cứ sớm dâng biểu thì chiều lui quân. Nét mực 
thư, còn chưa khô, lời nói còn tboảng bên tai, nay sứ đã lên 
đường, người tiễn sử đã trở về, Không biết ngài có quả như 
lời trước không, hay là lại đồi lời chăng. Nếu quả như lời 
trước, tất là cùng báo cho tôi minh bạch, đề cho tôi được sửa 
sang cầu cống, sửa sang đồ cần dùng quân đội, đợi ngày khởi 
bành. Nếu lại đồi lời, thực là e ngại chữ tín không nên mất. 
Người xưa có nói : Có thê thiếu ăn, thiếu bình bị, nhưng không 
thiếu chữ tin được. Cho nên Văn Công không tham cái lợi 
đánh quân Nguyên, Thương Quân không bỏ việc thưởng khiêng 
cột. (Muốn hiểu rổ, coichuyện Xuân Thu, Chiến quốc). Nay đạ 
nhân là Tông Binh, lại là hàng thi, thư chả nhề không bằng 
Văn Công, Thương Quân hay sao, thực muốn thất tín hay sao. 
Thư không hết lời, 
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Phiên âm 
TÁI DỬ VƯƠNG THÔNG THƯ 


(Đế dục Hến bức Đông Quan thành, cố tiên dữ chỉ thư 
đầ). 


Tạc dĩ trú trại sảo viễn, thực lao vãng lai, kim dục đi cư 
Bắc giang thành biên, đối ngạn tương cận, dïỉ tiện lai vãng. kính 
bầm tri thử ý. Chuyên hậu tôn mệnh, Như biệt hữu phát lạc, 
khất thị bộc vi cảm. Bất tuyên. 


Dịch nghĩa: 


LẠI ĐƯA THƯ CHO VƯƠNG THÔNG 


(Vua muốn tiến quân tới thành Đông Quan, cho nên trước 
tiên hãy đưa thư cho biết), 


Trước kia, dinh trại có nơixa, đi lại khó nhọc. Nay muốn 
đời tới thành Bắc giang bên sông đối diện, cho đi lại được gần. 
Kinh bầm ý đó, xin đợi tôn mệnh. Nếu có muốn ý khác, xin 
cho tôi được hiệu biết. Thư không hết lời. 
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Phiên âm : 


TÁI ĐẠT VƯƠNG THÔNG THƯ. 


Đạt Tông Binh Quan đại nhân, Bộc văn thiên vô ty phú, 
địa vô ty tái, nhật nguyệt vô ty chiếu lâm, Cố vương giả dĩ tử 
hải vi gia, Sơ vô nhĩ hà chỉ hữu gián dã, Kim giả điệp phụng 
tôn thư, hứa đỉï thỉnh mệnh ban sư, dục tất dï nhị Thái Giám 
đại nhân (ấu thỉnh lập ngã Trần thị tử tôn. Thị đại nhân đẳng 


476 ỨC TRAI TẬP 


thành năng vị quốc tận trung, tôn quân dĩ nghĩa. Tj chỉ niên 
tiền, yêu công vọng tấu, vị Trần thị tử tôn tẽn tuyệt, tín bất 
đồng hÿ. Tin như thử ngôn, phi duy Giao.Chỉ nhất quốc chỉ 
hạnh, diệc thiên hạ vạn bang chỉ đại hạnh dã. Triều đình chỉ 
ân, ký dữ thiên địa đồng phú tái, nhậ¿ nguyệt đồng chiếu lâm, 
đại nhân hữu mệnh, tệ ấp khởi cảm bội vi tai. Khu khu khủng 
lật bất thăng sỉ mệnh chỉ chí, 


Dịch nghĩa 
LẠI CHO BƯỨA THỰ TỚI VƯỢNG THÔNG. 


Thư tới Tồng Binh quan được biết ; Tôi nghe trời không 
che riêng ai, đất không chở riêng ai, mặt trời, mặt trăng không 
chiếu riêng ai. Cho nên đứng vương giả coi bốn bề là nhà, 
trước kia không có phân biệt nơi xa nơi gần, Nay đã nhán 
được thư ngài nhiều lần, hẹn xin mệnh vua rồi đem quân về, 
tức là muốn như ý tâu của hai vị Thái Giám trước, xin lập lại 
con cháu họ Trần. Thế là các đại nhân thành thực lấy trung 
báo quốc, lấy nghĩa tôn quân. Ví với khi trước, thể theo lời 
tâu đối trả, bảo con cháu họ Trần đã hết, ví thế thực là không 
giống nhau Nếu việc thực như vậy, thì không riêng một nước 
Giao Chỉ được may, mà còn là may lớn cho vạn nước, Ợn 
triều đình đã lớn, như trời che đất chở, như mặt trăng mặt 
trời soi chiếu, đại nhân nhận đươc mệnh có lễ đâu lại trải 
được. Nơm nớp lo sợ, chờ mệnh tới. 
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Phiên âm 
TÁI ĐẠT SƠN THỌ THƯ. 


Đạt Sơn lão đại nhân đẳng. Tiền giả phụng thư vị mông 
hứa khả. Kim dục tái mạo uy nghiêm, Chỉ khủng phiền độc. 
Nhiên nhân hữu bệnh tật, tắc hô thiên, hô phụ mẫu, thử diệc 
thường tình sở bất miễn. Tị dĩ quan quân sở hoạch, Khả Lãm 
sách chỉ nhân, Lũ dï cáo tố, khất vi bát hoàn. Bất tri như hà. 
Tịnh bất kiến nhất nhân phóng xuất. Sï quan cập biệt sỉ nhân 
ký bất cảm tái phiền, chí nhược Khả Lầãm chỉ nhân, câu thị cựu 
nhân thân thích nô tỳ, khởi nhẫn nhược thị kiết nhiên gia, Sở 
dï bất đắc bất mạo can uy nghiêm, tái vi phiền tiết cáo dã. 
Bất tuyên, (Hạ hữu tấu cáo văn ). 
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Dịch nghĩa 
LẠI CHO ĐƯA THƯ TỚI SƠN THỌ. 


Thư gửi tới Sơn lão đại nhân. Thư trước chưa thấy trả 
lời, không biết việc được hay không, Nay lại mạo uy nghiêm, 
rất e phiền ngài. Nhưng người có bệnh thì kêu trời, kêu cha mẹ, 
đỏ là thường tình, không tránh được. Gần đây, các quan quân 
có bắt được bọn dân Khả Lam, nhiều lần đã có xin cho trả về, 
không biết ngài định sao, chưa tên nào được về. Sỉ quan, sỉ 
nhân khác thì không dám phiền, Nhưng dân Khả Lam đều là 
thân thích nô tỳ cũ, chả nhể không đề ý. Cho nên mạo uy nghiêm 
hỏi lại, Kinh thư. (Kèm theo biêu tâu). 
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Phiên âm 
CẦU PHONG BIỀU VĂN 


Giao Chỉ, Bố Chính, Thanh Hóa, đẳng phủ, Tri phủ, 
thần, Lê Lợi, thành hoảng, thành khủng, khề thủ, đốn. thủ, 
cần thượng ngôn: Thần phục đồ đại quân khắc bình chỉ 
sơ, chiếu cầu Trần thị tử tôn, dï phụng tôn tự, kỳ Đồ, Bố, 
Ấn đẳng quan vị cập biến cầu, chỉ tuân thồ nhân ngôn, tấu ' 
xưng Trần thị tử tôn, câu bị Hồ thị (ru diệt đãi tận, vỏ 
khả kế lập, dỉ nghị trí phủ, huyện, thiết quan phân trị, Hất 
Hồng Hy nguyên niên (Minh Nhân Tôn niên hiệu) thần cập 
bẳn quốc kỳ dân, ư LRo Qua địa phương, phỏng đắc Trần 
thị Mỗõ, thực tiên, Trần Vương Mỗ đích tôn, bầm tính thông 
mỉnh, bỉnh tâm trung thuận nghĩa đương kế lập. Khất chiếu y 
lệ tập phong, nhưng cựu nạp cống. Cần khiển Mỗ phụng biêu 
tấu dĩ văn. 


Phục dĩ : Thang, Vũ, điếu dân nhỉ phạt tội, sự phi đắc dï. 
Kỷ Tống kế thế, nhi hưng quốc, nghĩa sở đương nhiên Vẩng ke, 
quyết sơ, hiền vỉ mỉnh chứng. Thần, Lê Lợi, thiết duy thánh 
nhân chỉ trị, bất quá cửu châu. Vương giả chỉ nhân, thực đồng 
nhất thể, Tư duy Giao Chỉ mạn cách hoa phong. Hán Đường, tri 
chỉ ky my. Tống, Nguyên nhân nhỉ phong tước, Đại ngã triều, 
đương Thái Tô chỉ khải vận, nhi Trần thị tiên chư quốc dïỉ 
nhập triều. Đệ niên lai cống ư đế đình Lũy thế tập phong ư vương 
tước. Khoảnh nhân Hồ thị chỉ thất đức Chí lịnh thiên thảo chỉ 
hữu gia. Triều đình khoan nhân, chiếu cầu Trần thị tử tôn, dĩ 
thừa tôn tự. Biên thần vọng nghị, tấu trí Giao Chỉ quận huyện, 
nhi thiết trị quan, Nại dân tâm do nịch ư cố thường, nhi Di 
tập nan tiện ư giáo hóa, Suất do cựu nhiềm, Chung thành họa 
giai. Dân thứ lưu ly, ty tuế tán vong giả, hà khả thắng số, Sĩ 
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- tốt chinh phạt liên niên, khốn tệ giả; thành sở kham liên. Thần 
đẳng niệm xích tử chỉ vô cô,mẫn Trần gia chỉ tuyệt tự. Phi cố 
đồng Triệu Đà chi xử hoàng Ốc. Thiết dục hiệu Trình Anh chỉ 
tồn cô nhi. Sơ hợp chú: g chí nhỉ thuận dư tình. Nãi vong tàn 
khu nhỉ lập đại nghĩa. Tự tri cử đầu nhỉ xúc pháp. Mỗi hoài vô 
địa nhi thác cung. Hữu thông tắc hô, mãi nhân tình chỉ tất chí. 
Tri quá tất cải, lượng thánh nhân chỉ sở dung. Lịch huyết trần 
từ, dụ thiên thỉnh mệnh, Cung duy : 


Hoàng Đế.Bệ Hạ, Thiên phú địa tái, Nhật chiếu nguyệt 
lâm. Xuân dục hải hàm, đại khoách thái bao chỉ lượng. Vân hành 
vũ thí, phả đàm giải tác chỉ ân, Tấtsùng đức đi tượng hiền. Tất 
hưng tuyệt nhi kế diệt, Tất đồng Hán Vũ chiếu khí Luân Đài 
chỉ quá, Tất như Thái Tôn hối phạt Cao Ly chỉ phi. Xá quá hựu 
tội, đản khoáng hiếu sinh chỉ nhân, Hưu binh tức dân, thượng 
cách chỉ qua chỉ vũ. Thần cảm bất minh tâm khắc cốt, hiệu thuận 
du trung. Phụng biều xưng thần, nguyện thuật Hầu phiên chị 
chức, Ủy thiên sự đại, duy đàn tiều quốc chỉ thành, Thần hạ 
tình vô nhiệm, bất thăng chiêm thiên ngưỡng thánh, kích thiết 
bình doanh chỉ chí, Cần phụng biểu trần tạ dĩ văn. 


| Dịch nghĩa : 
BIỀU CẦU PHONG 


Tại các phủ xử Thanh Hóa, Tri Phủ thần Lê Lợi, sợ hãi, 
rập đầu, tâu lên ; 


Thần, lúc khởi đầu được thấy, quân đội tới đẹp loạn, có 
chiếu tìm con cháu họ Trần, đề nối đời cúng tế, khi đó các 
quan đầu xứ không xét kỹ, không tìm kiếm, chỉ nghe lời thồ 
nhân nói, mới tâu lên là họ Trần bị họ Hồ giết hết cả không 
còn ai nối đối được, rồi đề nghị đặt nước thành quận huyện, 
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chia ra các quan cai trị. Cho đến niên biệu Hồng Hy năm đầu, 
(Minh Nhân Tôn), thần và bọn kỳ lão trong nước, có tìm được 
tại đất Lão Qua Trần Mõ, là đích tôn Trần Vương Mỗ, bẫm 
tinh thông minh, sẵn tâm trung thuận. Theo nghĩa nên lập, xin 
cứ đúng lệ tập phong, rồi như trước cống hiến, Xin kính dâng 
biểu tâu : 


Ngửa trông : Các vua Thang,›Vũ, thương dân mà phạt 
kể có tội, là việc bất đắc dĩ, Các vua Kỷ, Tống nối đời mà mở 
mang đất nước, là nghĩa tất đương nhiên. Xét việc khi xưa đều 
có mỉnh chứng. 


Thần, Lê Lợi, thiết nghĩ, Thánh nhân thống trị, chẳng 
qua chin châu Vương giả đức nhân, đều cùng một thề. Riêng 
thấy: Giao Chỉ ở xa Hoa quốc, Hán Đường đặt làm xứ ky my,: 
Tống Nguyên nhân đó phong cương vực, Đến triều ta, Thái 
Tô khi mở nước, là bọ Trần đầu tiên vào chầu, Hằng năm, 
cống hiến đế đình, truyền đời tấn phong vương tước. Rồi nhân 
họ Hồ thất đức, mới bị quan quân thảo chỉnh. Triều đình 
khoan nhân, chiếu tìm con cháu họ Trần xưa, tế tự cứ được: 
nối tiếp Biên thần nghĩ bậy, xin đồi Giao Chỉ thành quận huyện, 
chính trị giao về các quan, Nhưng dân tâm cử giữ tục thường, 
mà đi tập khó theo giáo hóa, Trước do tục cũ, sau thành họa tai. 


Dân chúng tán ly, mấy độ lưu vong không sao kề xiết. 
Quân binh, chỉnh chiến, luôn năm chết chóc, rất đáng thương 


tâm. Nghỉ dân chúng vô cô, thương họ Trần tuyệt tự, Không . 


phải như Triệu Đà ở cung thất, chính mong giống Trình Anh 
được tồn cô. Xưa, chí cùng với dân chúng mà làm việc thuận 
tình. Mới không kề đến thân mình mà gây thành nền đại nghĩa. 
Vốn biết mỗi việc làm là phạm phép, mong đâu còn tấc đất đề 


4A ỨC TRAI TẬP 


dung thân. Có đau mới kêu, nhân tình thường thế. Biết lỗi thì 
đồi, lượng thánh khoan dung. Trích huyết kêu lên, kêu trời đợi 
mệnh. Kinh nghĩ : | 


_—— Hoàng Đế Bệ Hạ, Trời che đất chở, nhật chiếu, nguyệt 
soi. Lượng bao dung như xuân sinh bê rộng, Ơn tràn khắp 
như mưa tưới mây bay. Tất quý đức đề gây hiền, tất cửu 
sống đề nối đứt. Tất cùng Hản Vũ chiếu bổ Luân Đài cho là 
có lỗi. Tất như Thái Tôn, phạt Cao Ly hối là không nên. Lỗi 
thì xá, tội thì tha, rộng đức hiếu sinh. Binh cho bãi. dân cho 
nghỉ, thôi việc vũ bị. | 


_ Thần: Dám đâu không : Minh tâm khắc cốt, Quy thuận 
tận trung. Dâng biểu xưng thần, xin theo chư hầu hàng chức. 
Sợ trên, thờ lớn, được cùng nước nhỗ tâm thành. 


Thần : Hạ tình, không tự ngăn nôi lòng mong mỏi kích 
thích được trông trời, trông thánh. Kính dâng biểu trần tạ. 
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Phiên âm 
TẤU CÁO VĂN. 

Duy Thiên Khánh nhị niên (1426) tuế thứ bính ngọ, Thập 
nhị nguyệt canh thân, sóc, việt nhị thập cửu nhật mậu tý, 
Nhập Nói Kiêm Hiệu Thái Sư, Bình Chương Quân Quốc 
Trọng Sự, Đại thiên hành hóa Tứ Kim ngư đại 
song kìm, hồ phù, Tráng Vũ Vệ Quốc Công, thần, Lê Lợi, 
thành hoảng, thành khủng, khê thủ, đốn thủ, cần tấu cáo vu ; 


Thái Tôn Hoàng Đế. Hiền Từ Thuận Thiên Hoàng Thái 
Hậu, Thánh Tôn Hoàng Đế, Nguyên Thánh Hoàng Thái Hậu 
Nhân Tôn Hoàng Đế, Khâm Từ Hoàng Thái Hậu, Anh Tôn 
Hoàng Đế, Chiêu Từ Hoàng Thái Hậu, Chiêu Tôn Hoàng Đá, 
Hiến Từ Hoàng Thái Hậu, Nghệ Tôn Hoàng Đế, Thuận Từ Hoàng 
Thái Hậu, Túc Tôn Hoàng Đế, Gia Từ Hoàng Thái 1) Trùng 
Quang Hoàng l Đế Bệ Hạ, ` 


Thần, Tô phụ thụ đuối: ân hậu, thế vi cận thần, nghĩa 
đương hiệu trung tận lực, nhất tự Minh tặc đoạt ngã cương thô, 
ngược ngã sinh linh, phạm chư tiên đế lăng miếu, tuyệt diệt 
Trần thị tử tôn Thần, ngọa tân thường phủ, tam thập dư niê n, 
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chí tại phục thù, dĩ tuyết tiễn sỉ. Ứ ất ty niên, tại Lảo Qua. địa 
phương, tầm đắc Nghệ Tôn tam thế tôn, Trần Mỗ, ư bản niên dĩ 
chính đại hiệu, đï phụng tôn xã. Nghĩa binh nhất cử, tứ phương 
vân tập, Thị dï nhất chiến ư Trà Long, nhỉ phục Nghệ An, Thanh 
Hóa chỉ địa, Tái chiến ư Minh Kiều nhi phục Đại Việt chỉ cựu 
cường Các xứ tặc nhân, câu dï xuất thành bái hàng. Duy Đông 
Quan nhất thành vị năng cự đồ. Thực do thiên tộ Hoàng Trần, 
cố thành công chỉ tốc, Nhi thần đẳng bị kiên chấp nhuế, hạnh 
đắc đĩ hiệu xích thốn chi công. Phục duy : Liệt thánh hoàng đế 
bệ hạ, đồng thÌy hiệp tướng, sào diệt cường Minh, đï chí vạn 
thế thái bình chỉ phúc đã. Thần bạ tình vô nhiệm, chiêm thiên 
ngưỡng thánh, cần tấu biều dĩ văn, 


Dịch nghĩa 
TẤU CÁO VĂN, 


Niên hiệu Thiên Khánh năm thứ hai, tuế thứ bính ngọ, 
tháng 12, mùng một ngày canh thân, qua ngày mậu tý 29 ngày, . 
Nhập Nội Kiềm Hiệu Thái Sư, Bình Chương Quân Quốc trọng sự, 
Đại thiên Hành Hóa tứ kim ngư, đại song kim, hồ phù, Tráng 
Vũ Vệ Quốc Công, Lê Lợi sợ hãi, cúi đầu, rập đầu, tâu lên. 


Thái Tôn Hoàng Đế, Hiên Từ Thuận Thiên Hoàng Thái 
Hậu, Thánh Tôn Hoàng Đế, Nguyên Thánh Hoàng Thái Hậu, 
Nhân Tôn Hoàng Đế, Khâm Từ Hoàng Thái Hậu, Anh Tôn Hoàng 
Đế, Chiêu Từ Hoàng Thái Hậu, Chiêu Tôn Hoàng Đế, Hiến 
Từ Hoàng Thái Hậu, Nghệ Tôn Hoàng Đế, Thuận Từ Hoàng 
Thái Hậu, Túc Tôn Hoàng Đế, Gia Từ Hoàng Thái Hậu, 
Trùng Quang Hoàng Đế Bệ Hạ. 
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Thần, có tô phụ, vốn được quốc ân, chức cận thần, theo. 
nghĩa cần ra sức tận trung. Từ khi giặc Minh cướp đất nước 
ta, ngược đãi dân ta, phạm đến các lăng tầm tiên đế, giết hết 
con cháu họ Trần, thì thân nằm gai nếm mật hơn ba mươi 
năm, chỉ ở chỗ phục thù, để rửa sạch giận cũ. Năm ất ty, ở 
tại xử Lão Qua, mới tìm được cháu ba đời Nghệ Tôn là Trần 
Mỗ, chỉnh năm ấy đã lên ngôi để nối thờ tôn miếu xã tắc. Khi 
nghĩa binh sơ khởi, là bốn phương hưởng ứng, Cho nên một 
trận ở Trà Long mà lấy lại được Nghệ An, Thanh Hóa, trận thứ- 
hai ở Ninh Kiều mà lấy lại được toàn cõi đất nước. Các xứ có 
giặc đóng, giặc đều mở cửa thành ra hàng. Duy còn thành. 
Đông Quan là chưa diệt. Thật là trời giúp Hoàng gia mới 
chóng thành công như thế. Mà lũ thần hạ mặc giáp tru, may 
cũng được dự chút công. Ngửa trông : Liệt thánh Hoàng Đế 
Bệ Hạ, cùng giúp diệt trừ giặc Minh đề giữ phúc thái bình 
muôn năm, 


Thần đẳng ngóng trông, kinh dâng biểu tâu lên. 
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Quan thành đối lũy. Vương Thông, Sơn Thọ sử Nguyễn Sỉ lai 
thông tin. Đế dĩ thư thị chỉ), | 


Thư phụng Tồng Binh Quan đại nhân, quân tòa tiền, Bộc 
văn dĩ thành phục nhân giả, nhân diệc dÏ thành phục chi. Phù: 
Chí thành chỉ đạo, khả dĩ động thiện địa, thông quỷ thần, nhỉ 
huống ư nhân hồ. Kim đại nhân phụng thư xuất khồn, đương 
đãi nhân dĩ thành, nhỉ nãi hiệp trả khi nhân, tự dì vi cao, 
vị bộc vi vô trị, binh vi quỷ đạo, Dương vi hòa hiếu ấm đồ 
dị mưu. Tiền ngôn tiến biểu chỉ hậu, tùy tức thoái quân, hậu 
nãi cao thụ sách lũy, trúc thành tạc trì, Sở vi nhược thị, thành 
gia, ngụy gia.Cồ giả đại phu xuất cương, chuyên chỉ khả dä.Huống 
đại nhân đĩ thi thư chỉ sủy hựu ư thụ mệnh chỉ nhật, ký hửa 
dĩ tiện nghỉ hành sự, phàm khồn⁄ngoại chỉ sự, khởi phục nhất 
nhất đãi triều mệnh gia. Thả bỉnh quý thần tốc, cơ quan khai 
hạp, như luân như vân, thời khắc chi gian, hốt hàn hốt thử, 
đại nhân khởi bất tri, nhithính gian thụ Mã Kỳ, tàn tốt Phương 
Chinh chỉ kế, nhỉ trì nghỉ, do dự, đï bất quyết gia. Tiền giả ký 
hành văn thư, thủ đï lý các vệ, xứ, sở, quân mã, kiêm vị địa 
trách, tiên tương tại thành quân nhân phát hồi. Tại ngoại các vệ 
tùy hậu phát xuất, Chí kim, Diễn, Nghệ đẳng thành quân nhân 
lục tục câu chí nhị tiền ngôn mang nhược bồ phong tróc 
ảnh. Thị đại nhân phi đặc cuống bộc nhất nhân, hựu 
tương các thành vệ, sở, lục thất thiên dư nhân đô tha cuống 
liễu. Bộc dĩ thượng kính triều đình chỉ tâm, mẫn lục thất 
thiên dư nhân chỉ tính mệnh, ước thúc quân sĩ thu hào vô 
phạm. Nhi đại nhân thính tiều nhàn chỉ kế, dục đĩ hại bộc chỉ 
tâm, đi đï hại tha, Phù: Hồ mã tê bắc phong, việt điều sào 
nam chỉ, nhân chỉ thường tình, thục năng miễn thử. Kim giả, 
đại phân chỉ kế nhất thất, các vệ sở, lục thất thiên dư quân, 
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hàm hận kết oán, thâm nhập cốt tủy, mạc bất thiết xỉ, ách 
uyễn, thệ vô phục kiến đại nhân, câu thỉnh quyết nhất tử 
chiến, Đại nhân như phục tiễn tiền ngôn, dì tầm cựu ước, 
tắc tựu hành ban sư, dĩ tốt tiền hiếu, Bộc diệc tương các thành 
quân nhân, cập tạc sở hoạch quân mã, tận số phát hồi. Như 
kỳ bất nhiên, thỉnh đï các thành hàm oan tích phẫn chỉ quân, 
dữ bộc tam thập vạn binh, chu toàn thành hạ, tính đại nhân 
như hà phát lạc Bộc bất thăng khủng lật sĩ mệnh chỉ chí. Bất 
tuyên. 


Dịch nghĩa 
GỬI THƯ CHO VƯƠNG THÔNG 


(Năm đỉnh mùi, vua tiến quân tới bờ phía bắc sông Lô, 
đóng quân trước thành Đông Quan, Vương Thông. Sơn Thọ 
sai Nguyễn Sỉ tới tin tức, Vua gửi thư cho biết), 


Thư trình quan Tông Binh, Tôi nghe, lấy thành thực đãi 
người, thì người cũng lấy thành thực đãi lại. Xét, đã là chỉ 
thành, thì trời cũng phải cảm động, thần cũng phải cảm thông 
huống hồ là người. Nay đại nhân phụng mệnh ra khỏi nước, 
thì nên đãi người lấy thành. Thế mà lại cứ dối người cho thế 
là phải, mà cho là tôi không biết gì, mà cho là việc binh phải 
đối trá. Ngoài mặt thi hòa hiếu, ở trong thì có âm mưu. Trước 
kia, 'hẹn rằng, biểu tiến, khởi hành, là bắt đầu lui quân. Thế | 
mà sau lại giống cao rào, xây cao lũy, đắp thành, khơi hào. 
Hành vi thế, bảo là thành hay nguy. 


Đời xưa, đến chức đại phu ra khỏi bờ cồi, cũng còn 
được tự ý làm việc, huống như đại nhân lại là hàng tướng sủy 
có thi thư, mà ngày nhận mệnh cũng đã được tiện nghỉ hành 
sự, Như thế thì đâu có phải, việc Ở ngoài nước, cứ mỗi việc 
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là phải đợi mệnh triều đình, Vả lại việc binh quý về nhanh 
chóng, đồn trại đóng mở, như mây bay, gió cuốn, trong khoảng 
chốc lát, lúc nóng lúc lạnh. Đại nhân há lại không rö hay sao, 
mà lại đi nghe hạng gian nô Mã Kỳ, hạng tiều tốt Phương 
Chinh, đề bị chậm trễ, do dự, không quyết. Trước kia đã có 
thư cho tôi biết: xếp can qua quân mã các sở, vẻ, xứ, cũ nữ 
nhân nơi đóng chật hẹp, hãy cho quân trong thành ra về trước 
tiên rồi các nơi khác tùy theo khởi hành, Đến ngày nay quân 
nhân các thành Nghệ, Diễn, lục tục kéo đến, thế mà lời nói 
trước như bắt bỏng, bắt gió, Vậy đại nhân không riêng gì dố i 
một mình tôi, lại đối cả hơn sáu bầy ngàn quân các thành, 
vệ, sở. Tôi nhân cái lòng kinh triều đình, mà sinh thương tính 
mệnh hơn sáu bầy ngàn quân đó, có ra lệnh cho quân sĩ 
không đượ: tơ hào xâm phạm. Đại nhân thì đi nghe kế tiều 
nhân, muốn đem lòng bại tôi, lại chuyền hại đến kẻ khác. Xét 
ngựa hồ hít gió bắc, chim việt làm tồ cành phía nam, đều là 
lề thường tình, ai đã tránh khỏi. Ngày nay, một khi mưu kế 
đã hỏng, các vệ, sở, quân đến bơn sáu bầy ngàn, đều ngậm 
hận, nuốt oán, đau đến gân cốt, ai là không vung tay nghiến 
răng, thế không trông thấy đại nhân nữa. Hết thầy đều xin 
quyết một trận sống chết. Đại nhân nếu còn muốn theo lời 
trước, lại như lời ước cũ, thì khởi hành ban sư đi, đề kết 
xong hòa hiếu cũ. Toi cũng cho quân nhân các thành, cùng 
bọn quân mã mới bắt được bữa trước giao cả cho đưa về. Nếu 
không như thế, thì đành xin cho quân sĩ các thành, đã chứa 
oán, chứa giận, cùng ba mươi vạn quân của tôi, tới vây thành, 
đề coi đại nhân sử sự. 


Tôi không khỏi, sợ hãi chờ mệnh, Thư không hết lời, 


% 
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Phiên âm : 
DỮ THÁI GIÁM SƠN THỌ THƯ, 


Thư phụng Thái Giám Sơn Lão đại nhân quân tòa 
tiền : Bộc chỉ sự đại nhân, ân do phụ mẫu. Tự tiền chí 
kim, hạt thường hữu nhất niệm chỉ hoặc khuy. Tiền nhật 
đại nhân tử thư, ước dĩ hòa giải, vị tiến biểu chỉ hậu, 
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tùy tức thoái quân, Kim sử dĩ hành hỹ tống sứ chỉ nhân diệc 
dï hồi hÿ. Nhi quân chỉ thoái, bất thoái, vị khả bốc dã. Hựu 
vị, yêu tương, thồ nhân câu phóng xuất thành, nhỉ sồ nguyệt 
dï lai, vị kiến nhất nhân phóng xuất, Bất tri phụ mẫu quả 
nhược thị gia. Truyện viết : Tự cồ giai hữu tử, vô tín bất 
lập, Cố vương giả bất khi tứ hải. Bá giả bất khi tứ lân. Kim 
đại nhân dï phụ mẫu chỉ tâm, nhi khi kỳ tử gia. Phục duy, 
quân từ, phủ thùy, chiếu lượng. Bất tuyên. 


Dịch nghĩa 
GỬI THƯ CHO THÁI GIÁM SƠN THỌ. 


Thư phụng Thái Giám, Sơn Lão đại nhân, Ơn 
đại nhân đối với tôi tôi coi như ơn cha mẹ, Từ 
trước đến nay chưa bao giờ thấy thiếu sót. Bữa trước 
đại nhân gửi thư cho, ước cho hòa giải, bảo rằng : 
cứ dâng biều xong là cho quân rút lui. Nay sứ đã đi rồi. Người 
tiễn sứ đã về rồi. Mà quân lui hay không chưa thấy bàn định. 
Ngài lại có hẹn cho người trong xứ được ra khỏi thành, thế mà 
vài tháng nay, chả thấy một người nào ra khỏi thành, Không 
biết làm cha mẹ có thế không, Sách cũ có nói : Từ xưa ai không 
chết, nhưng thiếu tín, là không mong đứng được ở đời, Cho 
nên đấng vương giả không dối thiên hạ, vị Bá giả không dối 
bốn nước chung quanh, Nay đại nhân lấy tâm cha mẹ, mà lại 


đối con chăng, 


Ngừa trông lượng trên củi xuống soi xét, Thư 
không hết lời. 
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Phiên âm 
TÁI DỮ SƠN THỌ THƯ. 


Bộc văn thiên hữu tứ thời, tất tư thồ dï vượng, nhân hữu 
tứ đức, tất tư tin đỉ hành, Câu thồ chi bất vượng, tin chỉ 
bất sung, tắc càn đạo tức, nhân sự khuy hÿ, Cố hoàng cực dĩ 
(hồ cư trun¿. Dân linh dÏ tín vi thực, nhi hậu thiên, nhân, chỉ 
dụng đắc kỳ đáng yên. Bộc tuy bất mãn sở dï vãng phục hồ 
kính sự đại nhân, thủy chung vô gián giả, dĩ thử, nại hà, đại 
nhân tiền hữu đương ngôn, ước dĩ hòa giải, vị, tiên biểu chỉ 
hậu, tùy tức thoái quân. Kim sử dÏ hành hÿ, tống sứ chỉ nhân 
diệc dï hồi hÿ. Nhi quân chỉ thoái, bất thoái diệc vị bốc dã, 
Hựu vị, yêu tương thồ nhân câu phóng xuất thành, nhỉ sồ 
nguyệt đỉ lai vị kiến nhất nhân phóng xuất, Bất tri đại nhân 
chỉ tâm quả hà như gia, Truyện viết : Vô tín bất lập, Thị dĩ 
vương giả bất khi tử hải, Bá giả bất khi tứ lân, Tín chỉ cầu 
thượng dã. Đại nhân văn chỉ ư nhĩ, sung chỉ ư tâm, suy chỉ 
tr sự, vô vẵng nhỉ bất thông, hựu khởi khả khi tư dân nhỉ khí 
tín gia. Thư đáo phục duy quân từ phủ thùy chiếu lượng. 
Bất tuyên, _ 


Dịch nghĩa : 
LAI CÓ THƯ GỮI CHO SƠN THỌ. 


Tôi nghe nói, trời có bốn mùa thì đất mới tốt được. 
Người cỏ bốn đức đều để giúp điều tín thi hành. Nếu đất 
không tốt, tín không đủ thì đạo trời mất mà việc người thiếu 
sót, Cho nên ngôi hoàng cực phải ở giữa đất, mà sinh linh thì 


phải lấy tín làm thực. Có thế, rồi sau trời cùng người làm 
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việc mới đích đáng được. Tôi tuy thiếu siêng năng, nhưng 
cũng vì có thế mà vẫn được đủ trước sau với đại nhân. Tại 
sao đại nhân, trước ‡hì nói hòa, hẹn biểu tiến đi là lui quân, 
mà nay ; sử đã đi, người tiễn sứ đã về, còn quân lui hay 
không lui, chưa thấy bàn. Ngài lại có nói; cho thồ nhân được 
ra cả ngoài thành, thế mà mấy tháng nay không thấy một ai 
được ra cả. Không biết đại nhân tâm ra sao. Sách xưa có chép: 
Không có tin thì không đứng được ở đời. Cho nên đấng 
vương giả không dối thiên hạ, vị Bá giả không đối bốn 
nước chung quanh. Tín còn quý chuộng đến thế, Đại nhân 
khi tai còn nghe thấy, tâm còn nghỉ đến, việc làm” còn 
dùng, như thế có việc gì là không xong. Vậy dối dân sao 
được, bỏ chữ tín sao được. 


Thư tới, xin cúi xuống, khoan dung soi xét, Thư không 
hết lời. 
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Phiên âm 
TÁI DỮ VƯƠNG THÔNG THƯ. 


Bộc văn, nhân hữu khu ưng khuyển, thao võng cồ 
dï nhập sơn trạch, nhỉ ngữ nhân viết: Ngô phi lạp dữ 
ngữ. Thị tuy uế tam xích bất khả dỉ tự giải. Bất nhược 
phóng ưng khuyên, khí võng cô, nhỉ nhân tự tín chỉ hỹ. 
Tiên giả, lũy phụng thư. Thị : Dục chiếu Thái Tôn, sơ 
chỉnh Giao Chỉ, chiếu thư nội, hứa lập Trần thị tử tôn sự 
lý, cập linh thượng biểu cầu phong, thoái quân hồi Kinh, 
xá An Nam tội. Ngữ kỳ sơ, nhân nhân mạc bất hoan biện 
tín phục. Hậu kiến : thành trung tăng thụ sách lũy, tu 
chỉnh chiến khí nhân nhân tầm phục kinh nghỉ. Tuy dỉ 
đĩ bộc đắc đại nhân chi ân hậu, như thiên địa chỉ phú tái, 
thượng hữu sở hám, huống kỳ tha hồ. Đại nhân vị, phi lạp 
dữ ngư, đần vị khẳng phỏng ưng khuyền, khí vồng cồ, 
nhỉ sử nhân chỉ tín dã, Tạc giả, nhân Khưu Ôn bão uấn 
chỉ nhân, sưu xuất Tuyên Đức nguyên niên, thập nhị nguyệt, 
sơ thập nhật, sở sai Thồ quan Vũ Nhàn quán bản 
cập bản nguyệt thập lục nhật tục sai thồ nhân Từ Thành 
quán bản đẳng độc bảntrung ý ngữ, phương trì đại 
nhân chỉ đức, do thiên địa chỉ ư vạn vật, dương dương hồ 
phát dục sinh ý, tiềm thí nhỉ vạn vật bất trí giác dã, 
Tiền thư trách bộc bất năng kinh sự thiên địa phụ mẫu, 
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Bộc bất tự tri, phụ tội thâm trọng; đồ thiết cạnh hoàn. 
Lượng đại nhân tất thùy dung thứ. Năng tức chỉ sơ vô 
cầù bị chỉ tâm. Bộc hựu độc bản frung sở vị bất dĩ 
nhất ngung chỉ địa nhỉ vi thiên hạ chỉ lao. Thử luận 
thành vi đích xác, Sử nhân nhân giai đông thử tâm, tắc 
thiên hạ tất võ sự hÿ, Kỳ Trấn Thủ, nội quan, cập tam 
Tư các quan từ, dỉ hội nghị tưởng nội ngoại, bất tri triều 
đình đại thần đồ trường kế khước nghị phục như hà. Đại 
phân quả năng khai thành tâm, nhược tiền thư sở nghị, 
vị, phụng mệnh chỉ nhật đắc dĩ tiện nghi hành sự, cập bất 
đãi mệnh tiên hồi đẳng ngữ, tiện đương quyết thành quy chị, 
nhất dĩ giải binh thích oán, vi thiên hạ sinh linh chỉ hạnh, 
nhất dï dẫn quân đương đạo, dỉ dương thiên hạ hậu thế 
chỉ danh, hà tất phục thỉnh số vạn quan quân đĩ hộ viện, 
nghỉ cánh hồi hoàn phúc ký, bất như phóng ưng khuyên, 
khí vồng cỗ chi vi dũ dã. Tiền ngôn hạnh năng bất thực, 
bộc đương xế khai quy lộ, phàm tiền đồ kiều lương, lương 
hướng cung cấp, thỉnh tất bị biện dỉ sĩ. _ 


Nghệ An Thuận Hóa, Tân Bình, cập tiền Vệ thành 
đẳng quân tịnh thu hào vô phạm. Duy đại nhân chỉ mệnh 
thị tuân. BỈ thử hiềm nghi, nhất giai băng thích. Hoàng 
thiên hậu thồ tại thượng giám lâm, Vi thị ước giả, thần, 
mỉnh cức chỉ. Phục duy đại nhân phủ thùy tài sát. 


Dịch nghĩa ; 
LẠI GỬI THƯ CHO VƯƠNG THÔNG.. 


Tôi nghe nói : Người có đem chỉn ưng, chó sắn vào. 
rừng, đem chài lưới vào đầm mà cử nói là tôi không đi săn 
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chim, đi đánh cá thì có khua môi khua mỏ đến đâu cũng 
không ai tin, Bất nhược, đem thả chó, thả chỉm, bỏ lưới bỏ 
chài, thì người ta tin ngay, Trước kia nhiều lần được thư 
ngài bảo ngài muốn cứ theo chiếu Thái Tôn ban đầu chỉnh 
phạt nước Giao Chỉ, cho lập con cháu bọ Trần để trông coi 
công việc. Rồi lại đến lúc ngài ra lệnh cho dâng biểu cầu phong 
xong, thì lui quân về Kinh, tha tội nước Án Nam, Lời nói 
lúc đều. ai nấy đều mừng rỡ tin phục. nhưng sau, thấy 
trong thành, rào cọc thêm, đắp lũy thêm, sửa đúc chiến cụ, 
thì ai nấy đều kinh nghỉ, dù cho, tôi có được đại nhân 
thường ban ân, to như ân trời đất, mà cũng còn e sợ. 
Đại nhân nói là không phải đề săn chim, bắt cá, thì sao 
chưa chịu thả chim ưng, chó săn, bỏ chài lưới đi để cho 
người ta tin. Bữa trước, nhân bọn thồ quan xử Khâu Ôn, có 
được cho coi lệnh Tuyên Đức năm đầu, tháng 12, ngày 
mùng 10, sai thồ quan thuộc viên là Vũ Nhàn, và lệnh vừa 
tháng này, ngày 16, tiếp sai thô quan thuộc viên Từ Thành, 
Đọc hai bản văn, xét ý thì biết đức của đại nhân, như 
trời đất đối với vạn vật, săn sóc chăm nom, yên lặng 
ban phát, vạn vật biết sao được. Thư trước, ngài trách tôi 
không biết kinh sợ trời đất, cha mẹ, Tôi không tự biết, bị 
tội rất lớn chỉ còn sợ hãi, lượng trên trông xuống khoan 
thứ, không còn đám quả mong nữa. Tôi lại đọc thêm đoạn 
nói rằng không nên vì một đống đất mà làm cho 
thiên hạ khó nhọc. Luận bình thế là đích xác lắm, Nếu 
khiến được cho ai nấy đều cùng tâm trí ấy, thì thiên hạ 
tất nhiên là vô sự. Các quawtrấn thủ, các quan trong 
ba ty, các quan trong ngoài thường nghị bàn mọi 
việ, nào ai biết được các đại thần chốn triều đình 
nghỉ sao, Đại nhân quả thực biết mở ruột gan, cử y 
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như thư trước đề nghị, bảo là ngày phụng mệnh ra đi, là 
được tùy nghỉ quyết việc. không cần phải đợi mệnh nữa, Mà 
ngài thì quyết ý giải binh, một là đề cồi mối thù oán, gây phúc 
may cho thiên hạ hai là đề đưa vua vào 'con đường chính, 
được tiếng hay về sau. Có cần gì xin Ít quân cứu viện cho ở 
quanh mình, sao bằng thả chỉm ưng, thả chó săn, bỏ chải lưới 
_c hay hơn không. Lời trước, may mà không bị ăn lời, Tôi 
đương cho sửa cầu cống, đường về, lương thực sẽ được cung 
cấp, tất cả biện sẵn đề đợi, Các quân sỉ từ các nơi Nghệ An, 
Thuận Hóa, Tân Bình ra đi không bị tơ hào, vĩ pham. Chỉ 
nghe có một mệnh của đại nhân mà thôi. Bao nhiêu mối hiềm 
nghỉ đều tan như băng tuyết, Giời cao đất dày xét soi, hiền 
thấu. Hễ trải ước là bị thần minh diệt. : 


Ngửa trông đại nhân cúi xuống xét soi, 
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Phiên âm 
DỮ ĐÁ TRUNG. LƯƠNG NHỮ HỐT THƯ. 


Thư phụng Trấn Thủ Tây Đô thành Đó, Chỉ Huy, Đả 
Công, Đại Tham Chỉnh, Lương Công tức hạ, Ngã dữ công 
đẳng tiền nhật giao ước hữu tố, Thiên địa quỷ thần tưởng dĩ 
chứng minh tại thượng. Khởi kỳ kim nhật sử thành Khuê, Ly. 
Kim tích kỳ sở vi, giai xuất ư vị quốc vong khu, phi hữu 
tư cố dä, Nhiên sở quý hồ quân tử giả, quý hồ thức thời, đạt 
biến nhi dĩ, Thả, thiên vận tuần hoàn, vô väng bất phục. Tự 
cồ cập kim, mạc bất giai nhiên. An Nam tích vi Trung quốc 
chỉ sở xâm chiếm giả, tự Tần, Hán nhi hạ, Huống thiên chỉ 
sở dïỉ hạn nam bắc giả, cao sơn đại suyên chỉ phong vực đĩ 
định, tuy cường như Tần, phú như Tùy, khởi khả dĩ thế lực 
sinh chỉ tai. Thả đi kim nhật chỉ sự thế luận chỉ, Như Tân 
Bình, Thuận Hóa, Nghệ An, Diễn Châu, cập Tam Giang, Chí 
Linh, Thị Kiều, Xương Giang, Khưu Ôn, tiền vệ đẳng thành, 
kỳ trung, Trí dũng chỉ tướng, mưu lược chỉ sĩ, khởi 
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vô kỳ nhân. Nhi thành trì phi bất cao thả thâm. 
Lương trừ khởi bất vi đa, Binh thủ khởi bất vi cố. 
Nhiên giai dï khai môn, thích giáp, cộng huề thê tử, nhỉ dữ 
ngã tương hội, định vi kỳ nhật ban sư hồi Kinh. Nhi công 
đẳng nãi chấp thủ cố thường, bất đạt sự biến chỉ nghỉ, dục đï 
sồ nhẫn chỉ thành nhỉ câu lưu cửu dịch tư quy chỉ sĩ. Vị khả 
dï độ nhật tự ngu, nhỉ bất cố sồ thiên chỉ tính mệnh. Thị khởi 
nhân giả chỉ sở vi tai. Kim ngã như tuyển thủ Thanh Hóa, 
Diễn Châu, cập Tây Đô chư lộ chỉ tam tứ vạn, chu toàn thành 
hạ, cái bất quá thời khắc chi gian, hôi phi trúc phá. Đáo thử 
thời tiết, công đẳng dục bảo toàn thê tử, tính mệnh, khởi bất 
nan tai, Kim vi công đẳng kế, mạc như tảo khí giáp binh, xuất . 
thành, dữ Sái Đô Đốc đẳng quân, lục tục hồi khứ, đï hoàn 
ngã An Nam cảnh thồ, sử bỉ thử lưởng tiện, khởi bất thiện tai. 
Như hoặc bất nhiên, mạt chỉ hà dã dĩ. 


Dịch nghĩa 
THƯ GỞI CHO ĐÁ TRUNG, VÀ LƯƠNG NHỮ HỐT.. 


Thư trình Trấn Thủ Tây đô Thành Đô, Chỉ Huy Đả Công, 
- và Đại Tham Chính Lương Công. 


Tôi cùng các ông trước kia biết nhau lắm. Có trời đất 
quỷ thần chứng minh. Có ngờ đâu ngày nay thành ra chia cách, 
Xét lại việc đã làm là do ý vì nước, quên mình, chứ không 
phải vì cớ riêng. Nhưng người quân tử được quý là chỉ ở chỗ 
biết thời, chỉ ở chỗ biết xử biến mà thôi. Vả lại vận trời tuần 
hoàn, có đi thì phải có lại, từ xưa tới nay vẫn thế. Nước An 
Nam xưa bị nước Trung Hoa xâm chiếm là từ các đời Tần, 
Hán về sau. Thế mà trời đã hạn định cho nam bắc, cương 
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giới có núi cao sông rộng. Dù cho có mạnh như đời Tần, có 
giàu như đời Tùy, thì đâu có lấy thế lực mà áp bức được. Vả 
lại cứ lấy sự thế ngày nay mà luận bản. Thì như các xứ Tân 
Bình, Thuận Hỏa, Nghệ An, Diễn Châu Tam Giang Chí Linh, 
Thị Kiều, Kương Giang, Khưu Ôn, các thành quách giữ gìn các 
nơi đó há chẳng có tướng tá trí dũng, có văn thần mưu lược, - 
thế tất cũng có người, thành không phải cao, hào không phải 
sâu, lương trữ không phải không nhiều, binh lính không 
phải không chắc chắn, thế mà đều mở cửa thành, bỏ giáp, dắt 
cả vợ con tới hội với tôi định ngày ban sư về Kinh. Còn như 
lũ các ông thì cố giữ như thường, không hiểu việc, không biết 
sử biến, muốn đem vài bức tường thành mà giữ lại quan quân 
đã bị ở lâu chưa được về nước, Cứ cố gượng vui qua ngày 
qua tháng, không nghĩ đến tính mệnh mấy ngàn người. Người 
có đức nhân liệu có cử chỉ đó không. 


Nay nếu như toi kén lấy ở Thanh Hóa, Diễn Châu cùng 
các lộ phía Tây Đó, lấy độ ba bốn vạn cho bao quanh thành 
thì chỉ một thời gian là xong việc, giỏ bay trúc phá. Lúc đó, 
các ông có muốn giữ cho vợ con được yên thân, e khó lắm, 


Nay bàn cùng các ông, không gì bằng, sớm bỏ binh 
giáp, ra ngoài thành cùng với quân các ông Sải Đô Đốc, rồi 
lần lượt kéo nhau về, để trả lại đất đai nước An Nam tôi, 
đề cả hai bên đều tiện lợi, Như thế có hay không, Nếu không 
như thế, thì chưa biết rồi sẽ tới đâu. 
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Phiên âm : 
TÁI DỮỬ VƯƠNG THÔNG THƯ, 


Thư phụng Tồng Binh quan đại nhân, Bộc văn thành ư ái 
vật giả, thiên địa chỉ tâm. Thành ư ái tử giả, phụ mẫu chỉ tâm 
Ái vật bất thanh, tắc sinh sinh hữu thời nhỉ tức, Ái tử bất 
- thành, tắc từ ải hữu thời nhỉ khuy. Thị dĩ thiên địa chỉ ư 
vạn vật, phụ mẫu chỉ ư xích tử, bất quả nhấy thành nhi di. 
Tạc nhật, phụng thư trách dĩ bất năng kính sự thiên địa, 
phụ mẫu. Nhiên bộc quan đại nhân tiền nhật sở vi, tịnh 
phi thiên địa phụ mẫu chỉ đạo, Kỳ ư sử nhân, sử kỷ chỉ 
gian, quả hà như gia. Tất như Trương Tử dỉ trách nhân 
chỉ tâm trách kỷ phương khả vị chỉ tận đạo hÿ. Tiên viết. 
Đông Quan địa trách, tương thành trung. quân nhân tiên 
hành phát hồi. Cập Thanh Hóa dĩ lý quân nhân lục tục phát 
khứ. Kim khước dục Sải Đô Đốc quá giang tương hội, nhỉ 
trách bộc đï bất tin, khởi bất mậu tai. Phù, sở hành bất nghĩa, 
nhỉ hậu vu ư nhân, phi quân tử chỉ sở tồn tâm dä. Mạt phục, 
đï Hồ thị. thân tảng quốc vong vi dụ. Phù, Hồ thị bất đạo, 
tắc điểu phạt chị sư cố bất khả hoän. Nhiên bất năng hưng 
diệt, kế tuyệt, nhỉ phản dục cùng binh độc vũ. Sư vô 
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cô chỉ chúng liên niên một mệnh ưr phong đích, bặc bồ chỉ 
dân, tị tuế đồ can tư thảo dä, thị khởi nhân nhân quân tử 
chỉ tồn tâm tai. Thử sở vị dï Yên phạt Yên, dï Tần công Tần 
giả dä. Nhiên tiền nhật ký văng, tự kim dĩ hậu, đại nhân 
lược khai thành tâm, quyết thành quy chi, tắc tựu thành 
trung, quân nhân, tiên hành phát hồi, Sái Công tức tùy đồng 
phát khứ, Đại nhân như hoặc vị hành, Sải công an cảm tiên 
cử túc hồ. Nhược sử bộc xế khai quy lộ dữ phù tu chỉnh kiều 
lương, bị biện lương thảo, tắc hà nan chỉ hữu, Bộc khởi hữu 
tha nguyện tai. Bất tuyên, 


Dịch nghĩa 
LẠI CÓ THƯ CHO VƯƠNG THÔNG. 
Thư phụng Tông Binh quan đại nhân, 


Tôi nghe nói : Lấy thành thực yêu vật là lòng của 
trời đất. Lấy thành thực yêu con là lòng của cha mẹ. Yêu vật 
mà không thành thực thì việc sinh hóa có ngày phải ngừng. 
Yêu con mà không thành thực, th đức từ ái có ngày 
phải khuyết. Thế cho nên, trời đất đối với muôn 
vật cha mẹ đối với con đỏ, bất quá chỉ là thành 
mà thôi. Bữa trước, được thư trách là không biết kính thờ 
trời đất cha mẹ. Nhưng tôi coi công việc của đại nhân, bữa 
trước, đều không theo đúng đạo trời đất, cha mẹ. Thế thì 
đối với mình, đối với người còn ra thế nào. Tất phải như 


Trương Tử, xưa có lấy tâm trách người mà đem trách mình 
mới có thẻ cho là đúng đạo được. Bữa trước, nói là vì Đông 


Quan, đất chặt hẹp, mới sắp cho quân trong thành được kéo 
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về trước tiên, rồi đến quân các xứ Thanh Hóa lục tục theo 
sau. Nay lại muốn Sải Đô Đốc qua sông cùng hội, thế mà lại 
giám trách tôi là bật tín, như thế, có sai, có bậy không. Xét 
mình làm bất nghĩa mà vu tội vạ cho người, thế không phải 
là bản tâm người quân tử, Ngay gần đây, lấy chuyện họ Hồ 
bị chết, nước bị mất làm ví dụ. Hồ thị mà vô đạo, thì quân 
cho đi điếu phạt là cần, chứ không nên dùng dẫẳng, Nhưng 
hưng lại nước bị diệt đã không xong, nối lại việc bị đứt đã 
không thành, mà lại còn phô vũ, dương uy, làm cho dân 
chúng luôn năm sa vào mãi tên, lưởi kiếm vùi thây nơi thảo 
đã, như thế có phải là bản tâm quân tử không. Thế là lấy Yên 
đánh Yên, lấy Tần đánh Tần. 


Tuy nhiên bữa trước, thời đã qua rồi, từ nay trở đi, đại 
nhân xin mở rộng thành tâm, quyết cho quân về, cho quân 
trong thành đi trước, rồi đến Sái Công theo ngay, Đại 
nhân nếu còn chưa đi, thì Sái Công đâu dám đi trước. 
Còn như bảo tôi mở đường, dựng lại cầu cống, tích đủ lương 
tRhao, thì có gì là khó cho tôi. Tôi đâu có ý khác. Thư 
không hết lời, = 
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n7 #8 # 5® Z2 ¿ ⁄* $ ®& ñ # ^: 
+ #8 j¿ mwm ?: !# +* ^A + t®%® #8 q  ›: 
k4 § %X ^ *#HU 8 Xe # #* 4 8 
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8 wœ 2 t% 4 ñ 3# 7? ®œ #® ^*# đ ft Ÿ ^ 
^~ +2 #8 À 7 + #?:?: !# +k* ^ +*%* 3 # ‡ ° 
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Phiên âm 
TÁI DỮ THÁI GIẢÁM SƠN THỌ THƯ. 


_ Thư phụng Thái Giám Sơn lão đại nhân, Bộc íhiết duy 
bình tích chỉ ân, du ư hãi nhạc, nhỉ bộc chỉ báo bồ miệt hữu 
quyên ai, Dï thử ân chỉ thâm hữu tương cảm, tiền giả phụng 
thư dĩ tự minh, ngôn vị đại nhân dữ Tồng Binh quan chỉ ý, cố 
dục hòa giải dï miễn lưởng quốc can qua chỉ khồ. Nại dĩ 
Phương, Mä tế nhân chỉ ngôn, hoặc dỉ nhất đán quốc hoại, 
cố bộc chỉ quân bạ đầu mục, hoặc quy oán ư bộc, tự bất 
thính bộc cáo giới. 


Tạc nhật chỉ sự, bộc sơ bất tri dä. Bộc khởi cảm đệ vong tiền 
nghĩanhi dục hại đại nhân gia, Thả, thị phi, khúc trực, tia đất 
năng đào nhân tâm chỉ linh. Ngạn hữu chỉ viết : Như nhân ầm 
thủy lãnh noãn, tự tri. Kim giả, hòa nghị chỉ thành, bất thành, 
tin nghĩa chỉ thất, bất thất, phi bộc chỉ quá dã. Tiền giả, sở 
hoạch mã, tam bách thất, quân, nhất thiên nhân, thu hào vô 
thương khuyết, kỳ bị sát giả, câu thị lâm thời đối địch, cái xuất 
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ư bất đắc dĩ yên nhỉ. Nhược năng phục tầm cựu ước, như 
Tổng Binh quan sở ngôn, bất đãi mệnh nhỉ tựu hành, tắc tiền 
nhật sở hoạch quân mã, cập đĩ lý các vệ sở quân nhân, kim câu 
tại thử, duy đại nhân chỉ mệnh thị thính, vị thầm đại nhân như 
hà xử trí. Nhược kỳ bất nhiên, nhỉ do hoặc ư phương, Mã chỉ 
kế, tuy dï đại nhân phụ mẫu chỉ ân, tất bất năng ái dục kỳ 
tử, nhỉ bộc bất đắc phục sự đại nhân dĩ tận vi tử chi đạo, 
Duy đại nhân thử trách, thị hạnh, Bất tuyên.. 


Dịch nghĩa : 
LẠI CÓ THƯ CHO THÁI GIÁM SƠN THỌ 


Thư phụng Thái Giám Sơn lão đại nhân, 


Trộm nghĩ, ơn trước, sâu hơn bễ, cao hơn núi, mà tôi 
chưa báo đáp được lấy chút tóc tơ. Cho rằng ơn sâu thường 
có tương cảm, cho nên trước kỉa, trong thư có nói rõ là đại 
nhân cùng quan Tồng binh cùng một ý kiến, vốn muốn hòa 
giải cho hai nước khỏi bị khổ can qua. Nhưng sao lại đi nghe 
kẻ tiều nhân, làm hại việc nước, tức là bọn Mã, Phương. Cho 
nên hạng tỳ tướng của tôi có về oán, như là không đề ý đến lời tôi 
răn bảo nữa. Việc ngày hôm trước, tôi, lúc đầu không biết, vì tôi 
đâu dám quên các điều ước trước, mà lại hại đại nhân, 
Vả lại, trái phải, cong ngay, tránh đâu được linh tính con 
người. Tục ngữ có câu; Người ta uống nước, nóng nguội 
phải tự biết. Ngày nay, việc hòa nghị thành hay không thành, 
tín nghĩa mất hay không mất, thì không phải là lỗi ở tôi. 


Bữa trước có bắt được 300 ngựa, 1000 nghìn quân, tơ hào 
không thương tồn. Còn như kẻ bị giết, là trong khi hai quân 
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đối địch, cũng là việc bất đắc dĩ. Nếu như lại theo được ước 
cũ, y như quan Tông Binh đã nói, tức là không đợi mệnh, mà 
cử lui quân, nhự thế thì quân m, quân cụ, các Vệ Sở bị bắt 
bữa trước, vẫn còn nguyên đó, tùy đại nhân ra lệnh. Không 
biết đại nhân định xử tríira sao. Nếu không như thế, nếu lại 
cử theo kế bọn Phương, Mã thì tuy ân đại nhân là ân cha mẹ, 
nhưng đại nhân cũng không thi thố từ ái được nữa, mà tôi 
cũng không phục sự đại nhân cho hết đạo làm con, Đại nhân 
rộng xét cho là may. Thư không hết lời. 
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Phiên âm 
DỤ ĐIÊU HẢO THÀNH THÔ QUAN THƯ. 


Tích nhân hữu ngôn viết ; Ô phản quy cố hương, hồ tử 
tất thủ khưu. Cầm thứ thượng nhï, huồng ư nhân hồ. Khanh 
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đẳng bản giai Tây Việt chỉ nhân, y quan chỉ tộc. Khoảnh nhân, 
Hồ thị thất đức, Ngô tặc bằng lăng, hoặc thân hảm ư lỗ đình, 
hoặc danh mi ư ngụy chức, thế phi đắc dĩ, khởi kỳ bản tâm. 
Thượng đế ai niệm. đả thủ ư ngã, đại thiên hành hóa, Thái 
Sư Vệ Quốc Công, (Sử, ký : Đinh mùi, chư tưởng suy tôn đế 
vi đại thiên hành hóa. Tự thị bảng dụ đa dĩ xưng chỉ), Điếu 
dân phạt tội, khôi phục cơ đồ. Vương sư sở gia, nghĩa thanh 
tải lộ, Tứ phương chỉ dân, mạc bất cưỡng phụ nhỉ chí dã. 
Khanh đẳng nhược năng tầy tâm, địch lự. khứ nghịch quy 
thuận, hoặc cư vi nội ứng, hoặc đỉnh thân xuất hàng, phi đặc 
tuyết kỳ tiền sỉ, diệc tất mong kỳ hàng giám. Ngã bất thực 
ngỏn. Nhược phục luyến cố ngụy chức, kháng cự vương sư, 
thành hãm chi nhật, tội phù ư Ngô hỹ. 


Dịch nghĩa : 
THƯ DỤ CÁC QUAN ĐỊA PHƯƠNG THÀNH ĐBIÊU HÀO, 


Người xưa có nói rằng : Quạ bay về đất cũ, Hồ chết tựa 
đầu vào gò. Cầm thú còn thế, huống chỉ người. Các khanh vốn 
là người Việt phương tây, giòng họ mũ áo cân đai. Bỗng 
gập họ Hồ thất đức, giặc Ngô lăng loàn, Hoặc bị bắt tới nơi 
giặc, hoặc nhận chức quan của giặc, đều là thế bất đắc dĩ, chứ 
không phải tự bản tâm. Thượng Đế thương sót nhờ tay ta, 
thay giời làm việc, quyền Thái Sư Vệ Quốc Công ( Sử ký : năm 
đỉnh mùi, các tướng suy tôn vua làm Đại Thiên Hành Hóa, từ 
đó bảng yết, chiếu dụ phần nhiều dùng danh từ đó), Giúp 
dân trị kẻ có tội; khôi phục cơ đồ. Vương sư tới đâu, tiếng 
nghĩa vang lừng, dân bốn phương dìu đắt, bồng bế nhau tới. 
Các khanh nếu như gột tâm rửa óc, bỏ nghịch theo thuận, 
hoặc ở lại làm nội ứng, hoặc nhất quyết ra bàng, thì không 
những là rửa được nhục trước, mà còn được xét soi về việc 
hàng. Ta nói, không có ăn nhời. Nếu còn lưu luyến về chức 
của giặc cho, mà chống lại vương sư, thì, đến khi thành bị 
hầm, tội nặng hơn giặc Ngô. 

* 
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Phiên âm 


DỤ BẮC GIANG THÀNH THƯ. 


Thư thị Bắc Giang thành trung, tưởng hiệu quan viện 
quân nhân đẳng. Dư văn, nhân hữu nam bắc, đạo vô bỉ thử, nhân 
nhân quân tử vô xứ vô chỉ. Ngã An Nam tuy địch Lĩnh ngoại, 
nhỉ hiệu vi thi thư chỉ bang. Kỳ trí mưu tài thức chỉ sỉ, thế bất 
phạp nhân. Thị dï phàm ngã sở hành chỉ sự, mạc phi động tuần 
lễ nghĩa, ứng thiên thuận nhân, 


- Tiền giả, Tông Binh quan, Thành Sơn Hầu, tự Ninh Kiều 
tọa mục chỉ hậu, linh nhân chí thư ước đï hòa giải, Ngä thượng. 
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đắc tận kính thuận triều đình chỉ tâm, hạ miễn vi lưỡng quốc 
can qua chỉ khô, Sở ngôn nhất nhất thính tòng. Bỉ hựu linh ngã 
sai nhân tiến biều cầu phong. Vị tiến biểu chỉ hậu, tùy tức thoái 
quân. Cập biêu ký hành, nhi quân bất thoái, hựu tăng thụ sách 
lũy, thiện tu khí giới, tự vị thâm vi đắc kế. Bội ước vô tín, nhất 
chí như thử, Kịm giả, Thanh Hóa, Diễn Châu, đ lý đẳng xứ vệ, 
quân, cấu đĩ nhất tề đáo thử, Phàm quân nhân, thê tử, tài vật, 
thu hào vô phạm. 


Kịm vi nhĩ kế, mạc như xuất thành, dữ Sái Đốc quân quyết 
vi quy kế đŸ hoạt thành trung sồ thiên nhân chỉ tính mệnh, Ngã 
đẳng thường quan cồ nhân chỉ đắc thất,như Tần chỉ Bạch Khởi, 
Sở chí Hạng Vũ, sát hàng, bội ước, ngã đẳng quyết bất vi 
thử, nhỉ kỳ khoan tâm, thỉnh vật súc nghỉ, dỉ bại nãi sự, NhHữ 
nhược vị thành cao, tri thâm, lương thực hựu đa, tắc Thanh 
Hóa, Nghệ, Diễn đẳng xứ thành phi bất cao, trì phi bất thâm, 
lương phi bất đa, binh phi bất cường, nhỉ. Sái Đô Đốc binh 
phi bất tính, quan phi bất đại, trí phi bất minh, nhi do tùy thời 
đạt biến, dĩ toàn số vạn nhân chỉ tính mệnh. Nhi phï đẳng nãi 
dục cố thủ, hư nghị dỉ thủ thực họa, khởi bất mậu tai. Thá 
ngà quan nhĩ quốc chỉ kim, nội hữu tiêu tường chỉ thâm Ưu; 
ngoại hữu bắc biên chỉ cường khấu, nhỉ đại thần hạnh vị, chính 
do hạ xuất, hạn hoàn liên niên, đạo tặc phong khởi, kỳ vi táng 
loạn, khởi bất tiền tri. Trí giả quan sự ư vị hình, nhỉ hà nhĩ 
đẳng kiến cơ chi bất tảo, nãi dục nhược thị tự khô gia. Nhĩ 
đẳng nhược năng xuất thành, dữ ngã hòa thân, tắc ngã thị nhữ, ' 
nghĩa do huynh đệ cốt nhục, khởi đặc bảo toàn thê tử tính 
mệnh nhi dï, Như kỳ bất nhiên, tắc nhiệm nhữ sở vi. đăn tịch 
chỉ gian, hội tương kiến nhĩ, Đáo thử thời tiết, hối tương vỏ 
cập, Nhĩ kỳ tư chỉ, 
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Dịch nghĩa 
THƯ DỤ THÀNH BẮC GIANG 


Thư bảo cho quan viên, tưởng hiệu, quân nhân trong thành 
Bắc.Giang. Ta nghe nói: Người, có người xử nam, người xử 
bắc, Đạo thì không có đạo nọ, đạo kia, Hạng người có đức 
nhân, hạng người quân tử, thì không đâu là không oó. Nước 
An Nam tuy xa ngoài núi ngũ Lĩnh mà vẫn gọi là nước Thi 
thư, hạng trí mưu tài thức, thời nào cũng có. Thế cho nên, 
chúng ta đây, phàm làm việc gì, cũng theo đúng lề nghĩa, theo 
trời, thuận người, | 


Trước kia quan Tồng Binh, Thành-Sơn Hầu, sau trận đồ 
huyết ở Ninh Kiều, cỏ sai người đưa thư, hẹn ước ngày hòa 
giải. Ta trên thì được kinh theo ý triều đình, dưới thì đở 
cho hai nước cái khồ can qua, cho nên đề nghị điều gì là 
ta nghe cả. Họ lại bảo ta làm biểu cầu phong mà hẹn rằng 
sau khi tiến biều, là lập tức lui quân. Vậy khi biều đã đi, 
quân không thấy lui, Đã thế lại còn đóng thêm cọc, đắp 
thêm lũy, đúc thêm chiến cụ, cho là kế bay. Bội ước, bội 
tín đến như thế. 


Ngày nay, quân các xứ, các vệ, các sở, Thanh Hóa 
Diễn Châu, đều nhất tề đến nơi cả, phàm vợ con, của cải 
của quân nhân, ta không cho tơ hào tới, Bây giờ kế hay nhất 
là các ngươi rút ra khỏi thành, cùng với quân Sái Đô Đốc 
quyết soạn đường về, đề cứu sống mấy nghìn tính mệnh quân 
trong thành, Ta thường coi các việc cồ, kim, được cùng 
mất mà xét nghiệm, như Tần có Bạch khởi, Sở có Hạng Vũ, - 
bội lời ước, giết quân hàng, Chúng ta đây không thế đâu. 
Các ngươi yên tâm, chớ có nghỉ ngại, mà hại việc các ngươi 
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Các ngươi nếu cho rằng thành cao, hào sâu, lương nhiều, 
thì Thanh Hóa, Nghệ An, Diễn Châu, thành không phải không 
cao, hào không phải không sâu, thóc không phải không nhiều, 
binh không phải không mạnh, Sái Đô Đốc, quân không phải 
không giỏi, tướng tá không phải không nhiều, ấy thế mà còn 
biết theo thời, biến đổi đề được toàn tính mệnh mấy vạn quân, 


Nay lũ ngươi thì lại muốn cố thủ, mưu thì hư, mà họa 
thì thực. Thế có phải là nhầm không. Vả lại ta xét nước ngươi 
ngày nay, trong nước ngay nơi cung đình có mối rất lo, ngoài 
bắc biên thì có giặc mạnh, đại thần chỉ biết ngồi yên giữ chức 
vị, chính trị là ở kẻ dưới đưa ra. Luôn năm đại hạn, cùng họa 
sâu lúa, giặc cướp nồi lên như ong, cải cơ tán loạn, sao mà 
không trông thấy, Người có trí, nhìn thấy việc ở lúc việc chưa. 
hình hiện, mà sao lũ ngươi chậm thấy như thế, đến nỗi lại còn 
muốn mình làm khổ mình nữa. Các ngươi nếu ra được khỏi 
thành, cùng ta hòa thân thì ta coi như anh em, ruột thịt, 
đâu phải chỉ riêng có lợi bảo toàn tính mệnh vợ con thôi. 


Nhược bằng không như thế, thì ta sẽ coi các ngươi 
làm được những gì trong khoảng sớm chiều là gập nhau. 
Lúc đó thì các ngươi hối không kịp, Nghĩ cho kỹ. 


* 
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Phiên âm 
DỤ TAM GIANG THÀNH THƯ. 


Thư thị Tam Giang thành trung tướng hiệu quan viên 
quân nhân đẳng. Sở quý hồ quân tử giả, dï kỳ năng thức thời, 
đạt biến, lượng lực sử kỷ. Kim giả, hữu nhân dĩ điêư noẩn? 
nhỉ chỉ Thái Sơn, dĩ đường tý nhỉ đương xa triệt, nhị tự vị 
lực hữu dư giả, diệc khả vị tự ngu chỉ thậm giả hÿ. Nhĩ đẳng 
đï số bách quân nhân, độc thủ cô thành, nhí dữ ngã kháng, thị 
diệc hà di ư thử tai. DÏ nhĩ chỉ thành trì, bất nhược Nghệ An 
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chỉ cao thả thâm, Dïỉ nhỉ chỉ lương trù, bất nhược Diễn An 
chỉ súc tích chỉ hậu. Nhi vũ đũng cảm tử chỉ sĩ, hựu bất như 
Diễn, Nghệ quân nhân chỉ chúng. Nhỉ chỉ quan tước, 
hựu bất như Sái Đô Đốc chỉ đại. Kim Diễn, Nghệ Thuận Hóa, 
Tân Bình, Thanh Hóa, Tiền Vệ, Thị Kiều, Xương Giang, Chấn 
Giang, Đẳng xứ vệ quân, câu dï khai thành xuất hàng. Kim 
kiến Bồ Đề thụ hạ Sái Đô Đốc định vi nhật kỳ ban sư hồi 
Kinh, phàm nhất ứng quan quân cập thê tử tài sẵn, tịnh 
thu hào vô phạm. Nhi nhỉ duy chấp mê thủ ngộ, bất năng 
viễn đồ, hà kiến cơ chỉ bất tảo đã, Phàm ngã tướng sỉ mạc bất 
dục bạt mâu hồ đỉ tiên đăng. Nhi ngã do niệm thành trung 
vô cô chỉ nhân thực vi nhỉ ngộ. Thử duy phù cô nhất minh, 
ngọc thạch bất phân. Thư sô tự vi ký. 


Dịch nghĩa : 


THƯ DỤ TAM GIANG THÀNH 


Thư bảo cho tướng hiệu, quan viên quân nhân thành 
Tam Giang được biết: Người quân tử quý nhất ở chỗ biết 
thời cơ, hiễu lề biến, lượng sức đề làm việc, Nay có người 
lấy chứng chim chọi với núi Thái Sơn, lấy càng con bọ ngựa 
ra ngăn bảnh xe, mà cứ cho /là còn có thừa sức, thế thì 
có thề cho là ngu quá. Lũ các ngươi có vài trăm quân, độc 
giữ cô thành, kháng cự với ta, như thế có khác gì đâu, Xét 
thành trì các ngươi, không cao sâu bằng thành trì Nghệ Ân. - 
Lương thực các ngươi trữ không nhiều bằng lương thực ở 
Diễn An, Mà tướng tá vũ đũng các ngươi đông sao bằng - 
Diễn Nghệ, Chức vị các ngươi lại không bằng Sái Đô Đốc. 
Nay Diễn, Nghệ, Thuận Hóa, Tân Bình, Thanh Hóa, Thị Kiều 


Xương Giang, Tân Giang, quân sĩ đóng ở các xử đều mở 
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cửa thành ra hàng. Ở dưởi ngàn Bồ Đề, Sái Đô Đốc đã định 
ngày ban sư về Kinh, Phàm các vợ con quan quân cùng tài 
sản, nhất thiết không bị tơ bào, Thế mà lũ các ngươi vẫn cứ 
mê muội, không biết nghĩ xa, sao xét việc chậm thế. Phàm các 
tướng sỉ ta, pgười nào lại chẳng lăm le cầm giáo mác định lên 
mặt thành. Nhưng ta còn ngại trong thành dân vô tội, chỉ vì lũ 
ngươi làm cho mê muội. Đến khi trống trận nồi lên, ngọc đá 
sẽ không phân biệt, 


Thư mấy chữ gửi cho biết, 


` 
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Phiên âm 
DỮ VƯƠNG THÔNG THƯ. 


( Đế sử nhân vãng lai Thông sở, Thông bất nạp. Nãi vi 
thu thị chị): 

Thư đạt Tồng Bính quan, Thành Sơn Hầu, quân tòa 
tiền. Tạc giả phụng thư, vị mỏng báo thị, sai nhân vắng hậu; 
hựu khước bất dữ. Hồi. Thị đại nhân tiền nhật ngôn hành 
bất vi chỉ ngôn, quả hà tại hồ Bôc dĩ tiêu quốc sự đại quốc chỉ 
đạo nghi đương kính úy, thả dĩ đại nhân tiên nhật sở ngôn, ư 
nghĩa phất nhẫn tuyệt, cố lũy phung thư bất đạn phiền sác, 
Nhiên tốt bất đắc sở nguyện, bất trì thị thế sử nhiên gía, Bộc 
thiết vi đại nhân kế, bất như ban sư khải hoàn, dï giải lưỡng 
quốc can qua chí khô, dĩ miễn quốc gia cùng độc chỉ họa, đỉ 
thành hưng diệt, kế tuyệt chỉ nghĩa, dï thị vương giả nhất thi 
vô tư chỉ nhân, Thượng mã bất phụ triều đình ủy nhiệm chỉ 
long, hạ mã bất thất tướng thần xuất khồn chỉ nghĩa, sử danh 
thùy sử sách, Cố bất vỉ tai Dữ kỳ tập Hản, Đường hiếu đại, 
hỷ công chỉ tệ, khởi nhược hành nhân nghĩa điếu phại chỉ sư, 
Kim nãi xả thử bất đồ, duy cấp cấp ư trúc thành, tạc trì, mỗi 
nhật lang cố thành môn, du lược sàithảo, hà chỉ nhược 
thị tự khô gia. Đại nhân nhược vi thành trì hiểm cố khả 
thị tắc bộc khủng viên thủy bất năng cửu cận hỏa, 
Nhược vị thành trung, dũng cảm chỉ sỉ thượng đa, dục quyết 
(hư hùng ư nhất chiến, tắc bộc tích tại Khả Lam, Trà Lân 
chỉ nhật, phương công đẳng dĩ sồ vạn chỉ chúng, bỉnh cường 
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chí nhuệ nhỉ bộc đï sồ bách phụ tử chỉ binh, do năng nghênh 
nhận nhỉ giải dỉ thành phả trúc chỉ thế. Huống kim dï Diễn, 
Nghệ, Thanh Hóa, Tân Thuận, cập Đóng Đô chư lộ, tuyển 
kỳ tính nhuệ giả, bất hạ sồ thập vạn nhân, tắc kỳ thư hùng 
chỉ thế, khả tọa nhi sách dã. Nhiên quốc chỉ thịnh suy nhất 
quan hồ thiên. Binh chỉ cường nhược bất tại hồ đa. Nhi đại 
nhân mỗi dỉ vĩng nhật vỉ dụ. Bộc dÏï kim nhật chỉ sự dữ văng 
nhật bất đồng. Phù Hồ tbị khi thiên, ngược dân, nhỉ bộc kính 
thiên thuận dân, tắc lý chỉ thuận nghịch bất đồng, nhất dã. 
Hồ thị chỉ binh bách vạn, duy bách vạn tậm, bộc chỉ bình 
bất quá sô thập vạn, nhỉ nhân đồng nhất tâm, thử bất đồng 
nhị dä. Kim đại nhân, hạnh năng bất đï nhân phế ngôn, quyết 
thành quy chí, linh đắc thân tín chỉ nhân, đồng Sơn đại nhân 
quá Giang vi hội, bộc tức thoái sư Thạch Thất, Thanh Đàm 
Khoái Châu, dĩ sỉ xuất xử. Như kỳ bất nhiên, mạt chỉ hà đã dĩ. 


Dịch nghĩa 
THƯ GỬI CHO VƯƠNG THÔNG, 


(Vua sai người đi lại nơi Thông. Thông không tiếp, Mới 
có thư này), 


Thư tới quan Tông Binh Thành Sơn Hầu : 


Hôm qua đưa thư chưa được đáp, sai người tới không 
được tiếp về. Thế thì hôm trước, ngôn và hành của đại nhân 
hứa là không trải, nay ở đâu. Tôi cứ theo đường lối nước nhỏ 
đối với nước lớn một mực kính sợ. Vả lại, coi đại nhân, cứ 
như lời nói hôm trước thì theo nghĩa, không nở tuyệt. Cho 
nên tôi nhiều lần đưa thư, không ngại phiền. Tuy nhiên, 
không được đúng như ý muốn. Không biết hay là thế phải 
như thế chăng. Tôi trộm nghỉ, như đại nhân nay, nên ban 
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sư khải hoàn, để giải cái khồ chiến tranh hai nước, đề 
cho hai quốc gia khỏi tai nạn hiềm nghèo, thành được nghĩa : 
hưng nước diệt, nối việc đút, để cho rõ lâ đứng vương giả 
đã nhân, không có tư vị. Người lên ngựa thì không phụ, 
trách nhiệm triều đình ủy cho, người xuống ngựa thì không 
mất cái nghĩa vị tưởng đi ra khỏi điện các, còn để cho tên 
truyền lại sử sách. Như thế có vỉ đại không. Bắt trước làm 
gì thỏi ham thắng trận, ham kiếm công ở các thời Hán, 
Đường. Sao bằng cứ một tâm nhân nghĩa, dùng quân chỉ 
đó điếu phạt thôi, Nay ngài bỏ đường lối ấy, đi đắp thành, 
khơi hào, mỗi ngày, nhìn ra cửa thành, trộm cướp rơm cỏ, 
sao mà (tự khồ thân thế. 

Đại nhân ví cho là thành hào kiên cố, có thể trông 
cậy được, thì tôi sợ nước xa không cứu được lửa gần, 
Lại ví như trong thành, bọn tưởng sĩ, dũng cảm còn nhiều, 
muốn quyết một trận thư hùng, thì khi trước, tôi ỏ Khả 
Lam, Trà Lân, lúc đó ông có những mấy vạn quân, quận 
mạnh, chỉ hăng, ấy thế mà tôi lấy có vài trăm phụ tử 
chỉ binh, cũng ứng chiến được, giải nạn được, lại dễ như 
chế tre. Huống như ngày nay, các đạo quân ở các xử Diễn, 
Nghế, Thanh Hỏa, Tân Thuận, cùng đông đô, đều đna tới 
toàn quần tỉnh nhuệ, khóng dưới vài mươi vạn người. Thế 
thì cái thế thư hùng, cứ ngồi yên cũng định được. Tuy 
nhiên, nước thịnh hay suy, là ở trời quần mạnh hay yếu 
không phải ở nhiều ít, Còn như đại nhân cử hay lấy họ Hồ 
ngày trước làm ví dụ, thì tôi lại cho là sự thế ngày nay 
không giống. Xét họ Hồ, dối trời ngược dân, mà tôi thì 
kinh trời, thuận dân. Vậy cứ như cái lý thuận, nghịch bất 
đồng, đã là một điều. Họ Hồ trăm vạn quân, thì trăm vạn 
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lòng, binh của tôi, bất quá vài mươi vạn mà một lòng đó 
là hai điều. Nay đại nhẫn, nếu khôug vì nghe người mà sai 
lời hẹn, đại nhẫn lại quyết đem quân về, quyết lệnh cho 
người thân tin, được cùng Sơn đại nhẫn, qua sông hội họp 
thề là tôi lập tức rút quãn về Khoái Chầu, Thanh Đàm. 
đề đợi, 


Nếu không được như thế, thì kết quả chưa biết 
thế nào, 
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Phiên âm 
TẢI DỤ VƯƠNG THỐNG THƯ, 


Bộc thường quan Dịch Kinh, tam bách bát thập tứ hào, 
nhỉ kỳ yếu tại thời chỉ nhất tự. Cố quân tử tùy thời đạt biến. 
Thời chỉ nghĩa đại bỹ tai. Tiền nhật sơ chỉnh Giao Chỉ chỉ 
thời, tướng thần phụng từ phạt tội. Thử nhất thời dã, Kim giả, 
thiên vận tuần hoàn, vớ vãng bất phục, Đại nhân phụng mệnh 
chỉ nhật, đắc dĩ tiện nghỉ xử trí. Nhi đại nhân quả năng phục 
chiếu Thái Tôn chiếu thư, hứa lập Trần thị, linh phục ngã quốc, 
Thử hựu nhất thời dä. Thời hồ, thời hồ, tín bất khả thất. 
Thư viết : Tiên thời giả, sát vô xả, Hậu thời giả, sát vô xá. 
"Thị dỉ quân tử quý tại tùy thời xử trung, Nhiên tự cồ dĩ lai, 
vu nho, tục sỉ, bất thức thời vụ. Thức thời vụ giả. tại hồ 
tuấn kiệt, Nhược đại nhân giả, sở vị thừc thời vụ chỉ tuấn 
kiệt dã. Tạc phụng thư lai, yêu bộc hối tiền nhật chỉ phi, 
tái tư cựu hiếu, Tín sở vị quân tử vô tương túc 0ắn, 
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thi nhược tật phong, bạo vũ, thốc nhĩ, quang tế, thị khả hỷ đã.. 
Đẩn sở vị tướng lại thử quân sỉ tiên phát hồi nhất tiết, ư lý 

hữu ngại, hà giả, Đại nhân bỉnh hoàng việt, tông vuơng sư 

chư tướng tuy hữu cái thế chỉ tài, tuyệt luâu chỉ lực, mạc: 
bất bôn tầu phụng mệnh. Dại nhân vị hành. nhi dục Diễn, 
Nghệ đẳng quân tiên hồi, ư lý bất thuận, thử nhất ngại đã. 
Thả kim nhật thủ xuất Diễn, Nghệ đẳng quân nguyên nghị, 
tiên tương tại thành quan quân phát hồi, nhất tự tiêu nhân 
trở hoại hảo sự, tụy thành chở ngữ, Diễn, Nghệ đẳng quân 
nguyên hữu oán tâm, vị vi đại nhẫn mãi kỹ, kim đại nhân vị 
hành, thái Đô Đốc tất bất cảm tiên tiên nhất bộ. Thị nhị ngại dã. 

Mục kim, thiên khí ôn hòa, chính thị ban sư thời hầu, đại nhẫn. 
xả thử thời bất hành, nhi trực đãi xuân thủy phương sinh, thử 
khi tiệm bức, nhi vị thung dung khải hoàn, bộc khủng cửu 
dịch tư quy chỉ sĩ, đồ trung oán ta, đáo thử thời, tuy dục thung 
dung, vị tất đắc thung dung đã. Hướng giả, sở vị tùy thời thầm 
biến, chính nghỉ biện chỉ ư tảo, Đại nhẫn quả năng bất dĩ bộc 
ngôn vi vu khoát, khai bố thành tầm, nguyện đắc thân tín chỉ 
nhấn, đồng Sơn đại nhân quá Giang tương hội, hình sinh, 
nhuyễn huyết, yêu chí quỷ thần, định vi kỳ nhật, tựu tương 
Nguyễn Nội quan, Hà Tri Chấu tống hoàn Đông Quan, Bộc diệc 
tùy tức sai nhắn tiến biêu nạp cống, nhi thoái quân ư Thạch 
Thất, Khoái châu đẳng xứ, sử đại nhân đắc dĩ thung dung tựu 
đạo, chư quân lục tục nhỉ hoàn, nhỉ đại nhân vi chỉ thu hậu, 
Như thử, tắc bỉ thử hiềm nghỉ câu thích. Nhi đại nhân, thiên 
địa phụ mẫu chỉ tâm, phương toàn thủy chung. Bộc tuy kết 
thảo hàm hoàn, khởi túc báo vân. 


Dịch-nghĩa 
LẠI CÓ THƯ DỤ VƯƠNG THÔ NG. 


Tôi thường coi ba trăm tám mươi tư quê trong Kinh 
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Dịch, thì thấy cốtyếu ở một chữ thời. Cho nên người quẫn 
tử tùy thời xử biến. Nghĩa chữ thời rộng lắm, Trước đây 
lúc mới cho quân đánh Giao Chỉ, các tướng nhận được 
mệnh là đi phạt tôi, Đó là một thời Ngày nay, vận trời 
quay vòng, vận đã đi' rồi phải trở lại Ngày đại nhân, 
phụng mệnh, lại được tiện nghỉ làm việc, mà đại nhấn 
quả thực đä muốn theo chiếu thư vua Thái Tôn, hứa lập 
lại bọ Trần, khiến cho chúng tôi được dựng lại đất nước: 
Đó là một thời. Vậy, thời không nên để lỡ, Kinh Thư có 
nói : Đi trước thời thì bị giết không tha, Đi sau thời thì 
bị giết không tha, Cho nên người quân tử quý ở chỗ tùy 
thời mà dùng việc. Tuy nhiên, từ xưa tới nay bọn hủ nho, 
bọn tục sĩ, khohg biềt dùng thời. Biết dùng thời là hạng 
tuấn kiệt. Vậy đại nhân là bạng tuấn kiệt, biết dùng thời. 


Hôm trước có thư đưa tới, bảo tôi nên sửa lạì lầm 
lỗi, đề trở lại hòa hiếu xưa, thực rỗ là người quân tử 
không kết oán, ví như vừa có cơn gió mạnh, mưa rào, 
thì thoái g lại trời quang, mưa tạnh ngay. Thật đáng mừng. 
Nhưng câu : Sẽ cho cành quân đỏ về trước, nghe như lý 
còn chưa được. Tại sao. Tại là ngài cầm cân nầy mực giữ 
chức Tông Binh quân nhà vua, các tướng dù có đại tài, 
dù có sức mạnh, cũng vẫn cứ cúi theo lệnh, thế thì đại 
nhân chưa đi mà lại muốn bọn Diễn, Nghệ đi trước, lý 
như thế, nghe không thuận đó là một điều nghi ngại, 


Ngày nay, lấy bọn cũ đám quân Diễn, Nghệ cho về 
trước, ví như có kẻ tiểu nhân, phản việc hòa biếu, đồi lại 
ý nghĩa, thì đám quân đớ sẽ sinh oán, cho là đại nhân 
đem bản họ đi, Nay mà đại nhân chưa đi, thế tất Sáải Đô 
Đốc cũng chưa dám rời bước. Đó là bai điều trở ngại. 


Xét như mùa này khi trời đương ôn hòa, chính là thời 
nên ban sư. Đại nhân bố qua thời, không đi, mà đợi sang xuân, 
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khí nồm nóng dấn dần áp bức, lúc đỏ mà nói là thung dung. 
khải hoàn thì tôi e, kể đã bị đi xa nhà lâu ngày, giửa đường. 
sẽ có nhữug tiếng oán vọng, lúc đó dù có muốn thung dung, 
vị tất đã được thung dung. Trên kìa có nỏi tùy thời xử 
biến, chính là nên xét nhận cho sớm, Nếu đại nhân thực cho. 
là tôi không vu khoát, cho là tôi thành tâm, thì nên cùng 
người thân tín, cùng Sơn đại nhân, qua sông hội họp ăn thề, 
lấy quỷ thần chứng giảm, định ngày về, rồi cho Nguyễn Nội 
"quan, Hà Tri Châu được về Đông Quan. Tôi cũng tức khắc 
tiến biểu nạp cống, rồi lui quân về các xứ Thạch Thất, Khoái 
Châu, để cho đại nhân được thung dung lên dườug, các cánh 
quân khác lục tục theo về, cuối cùng là Sơn đại nhân. Như: 
thế thì hết cả hiềm nghỉ, trở ngại, mà lòng đại nhân trước 
sau vẫn như lòng cha mẹ, trời đất. Tôi có kết cổ ngâm 
vành, cũng không báo đền được, 
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Phiên âm 
TÁI DỤ VƯƠNG THỐNG THƯ 


Đoan túc phụng thư Tông Binh quan liệt vị đại nhân 
quân tọa hạ : Phù, thiện dụng binh giả, tại hồ thầm thời 
thế nhi dï. Đắc kỳ thời hữu kỳ thế, tắc biến vong vi tồn, 
hóa tiều thành đại. Thất kỳ thời vô kỳ thế, tắc phẩn cường 
vi nhược, chuyển an vi nguy. Tại hồ phản chưởng chỉ gian 
nhĩ. Kim khanh đẳng bất minh thời thế cánh súc vu từ, 
khởi bất thị dụng liệt thất phu, hà túc dữ ngôn binh sự 
dã. Văng giả, nội hoài quỷ trá, ngoại thác giảng hòa, quật 
hào, trúc lũy, tọa đãi viện binh, tâm tích bất bạch, nội 
ngoại bất nhất an nặng sử ngä tất đốc tín nhỉ vật nghỉ 
hồ. Cô nhân vân : Tha nhân hữu tâm, dư thốn đạc chỉ, Thử 
chỉ vị dã. Tích Tần thôn tính lục quốc, chuyên chế tứ hải, 
đức chính bất tu, thân vong quốc phá, Kim Ngô chỉ cường 
bất cập Tần, nhi hâ khắc đãi thậm, Bất mẩn cơ niện, tất 
tương kế nhỉ tử. Sở vị thiên mệnh, phi nhân lực dã. 
Phương kim, bắc hữu thiện nguyện chỉ địch, nội hữu Tầm 
châu các xứ nội ngoại chỉ ưu. Giang tả nhất khu, bất 
năng tự thủ, huốhg hữu tha quốc chỉ đồ tai. Khanh đẳng 
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bất ám sự thế, vi nhân sở bại cánh thác Trương Phụ, 
dục tạ kỳ uy, thử khởi đại trượng phu tai ức diệc phụ 
nhân nhị. Đương kim sự thế, tuy sử thượng vi cử binh nhi 
lai, diệc xúc vong nhỉ, Huống ư Trương Phụ tự chí tống 
tử, hà túc đạo tai. Tích Hán Chiêu Liệt, Lưu thị chỉ di phải 
nhĩ. Khồng Minh năng sử đại nghiệp phục hưng, huống hoàng 
Trần chỉ tử tôn hồ, Thiện mệnh dữ chỉ nhân tâm quy 
chỉ, Phi Ngô quốc sở năng đoạt dã. Thả cồ chỉ hào kiệt vị 
ngộ nhỉ ân, kiến cơ nhỉ tác, Thị dĩ Y Doän Sẵn dã chỉ 
canh phu, Thái Công Vị thủy chỉ điếu phủ, nhất vi 
vương giả chỉ tá, nhất vi vương giả chỉ sư, Thị khởi 
hào quý chỉ nhân gia, bần tiện chỉ nhân gia. Nhược yên 
chỉ Mộ Dung, Triệu chi Thạch Lặc, thử thị Trung quốc chỉ 
nhân gia, Man mạch chỉ nhân gia. Thâm vị khanh ngôn. 
trực man liêu tiểu nhân ngữ, phi Trung Quốc chỉ nhân ngôn dã. 
Kim kế cùng lực tận, sỉ tốt bì lao, nội phạp lương trừ, 
ngoại vô cứu viện, không thủ toát thồ, đả tức cồ thành, khởi 
phi trở thượng chỉ nhục, phẫu trung chi ngư hồ. Cánh khi cuống 
ngô dân, dụ dĩ phi nghĩa, bỉ trung thần nghĩa sĩ chỉ dân, tuy 
cùng ách thời, tọa tân thường phủ, bất khẳng dị đồ, nại hà kim 
nhật khẳng tín khanh đẳng bất nghĩa chỉ ngôn hồ. Đẩn khủng 
thành, nam trung nhân chỉ hoài cựu chủ, cập Ngô nhân chỉ 
bất thằng khốn khô, kỳ hại khanh đẳng, tương kế lai hàng 
như Trương Phi Lãä Bố, phản vỉ quần hạ sở hại, thử 
tất nhiên chỉ lý đã, Kim các thành tự Đô Tư dĩ hạ, hận 
khanh đẳng trả kỷ dụ dỉ đồ thành, hoặc phấn thân nhỉ du 
lũy, liên cáo công cụ, thiện tu xa thê, Bị khốn chỉ nhân 
phần tương sát lục, hà tất ngã chỉ sĩ tốt hồ, Kim vỉ khanh 
trù chỉ, kỳ bại hữu lục : Lạo thủy hoành lưu, tường sách 
băng đồi, tiều tô quy phạp, mã tử binh bì, thử nhất bại 
đã. Tích Thái Tôn cầm Kiến Đức, như Thế Khắc xuất hàng, 
kim trường quan, biểm tái binh tượng câu đồn, viện binh 


nhược chí, vạn nhất tất bại, Viện binh ký bại, khanh đẳng 
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thành cầm, thử nhị bại dã. kiện binh, phì mã kim tại bắc địa 
phòng bị Nguyên binh, bất hoàng nam có, thữ tam bại đã, Can 
qua lũ động, chinh phạt tần hưng, nhân bất liêu sinh, ngao 
ngao thất vọng, thử tứ bai đã. Gian thần chuyên chính, 
nhược chủ đương triều, cốt nhục tương tàn, tiêu tường khởi 
họa, thử ngũ bại đả. Kim ngã hưng khởi nghĩa bình, thượng hạ 
đồng tâm, anh hùng tân lực, sĩ tốt nhật luyện, khí 
giới nhật tỉnh, thả canh thả chiến. Thành trung bì tệ. Tự 
thủ diệt vong, thử lục bại dã, Kim thủ nhất toát chỉ thành, 
đï đãi lục giả chỉ bại, thâm vị khanh đẳng tích chỉ, Cô. 
vân : Viễn thủy bất năng cứu cận hỏa. Như hữu viện binh 
chỉ lai diệc hà ích tư bại vong hồ. Tích giả, Phương Chính: 
Mã Kỳ, vụ hành hà ngược, sinh lính đồ thản, thiện hạ oán 
ta, quât ngä chi ấp phần mộ, lỗ ngã chỉ dẫn thê tử, sinh giả 
thụ hại, tử giả bàm oan, khanh đẳng thâm sát sự cơ, 
tường mỉnh thời vụ, trảm Phương Chính, Mä Kỳ chỉ thủ! 
tống phó quân môn, tắc miễn thành trung ngư nhục. Tô 
quốc nội sang đi hòa hiếu phục thông, can qua vĩnh tức, Nhược 
dục ban sư chấn lữ, tắc tu chính kiều lương, biện bị 
thuyền chích, thủy lục nhị đô, duy ý sở dục. Tống 
quân xuất cảnh, vạn bảo vô ngu. Thần lễ bất khuy. Cống 
vật bất khuyết, Như kỳ bất thính, tắc đương chỉnh quân, 
bố trận, giao chiến bình nguyện, dï qnyết thư hùng, dị 
quan sảo chuyết. Bất khả thăm cư cùng quật, dï hiệu lão 
ầu chì thái đã. 


Dịch nghĩa 
LẠI CÓ THƯ DỤ VƯƠNG THÔNG. 
Kinb phụng thư lên các quan Tông Binh đại nhãn. 


Xét, khéo dùng binh là chỉ ở chỗ biết xét thời thế 
mà thỏi. Được thời, có thế, thì đồi được, mất làm còn, 
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hóa được, nhỏ làm lớn. Mất thời và thiếu thế, thì đang 
mạnh đồi ra yếu, đang yện chuyền ra nguy. Đồi chóng thật 
như trở bàn tay, Nay lH các quan, không sáng xét thời thế 
lại cứ tin ở lời bàn bậy, thì quả là thất phu tầm thường, 
không đủ đề bàn việc quản. 

Trước đây, bề trong thì có mưu dối trá, bề ngoài thì thác 
là giảng hòa, đào hào đắp lũy, ngồi chờ viện binh, tầm không 
được rõ, trong ngoài không như một, Như thế thì muốn 
cho tôi dốc lòng tin sao được, không nghỉ ngờ sao được. 
Người xưa nói : Người khác có tâm, ta vẫn dò đoán được, 
chính là trường hợp này. Xưa, nước Tần thôn tính sáu nước, 
chuyên chế cả thiên hạ, không sửa sang đức chính, thành ra 
thân thì chết, nước thì mất. Nước Ngô ngày nay, mạnh thì 
không bằng Tần, mà hà khắc thì hơn. Rồi không đầy năm, sẽ 
nối nhau chết cả đó. Đó mới là mệnh giời, chứ súc người 
có làm gỉ. Huống chỉ, ngày nay, phía bắc có nước địch là 
Thiên Nguyên, Trong nước thì có các xứ như Tầm Châu có 
loạn, Một giải Giang tả không giữ nồi, Thế mà còn nghỉ đi 
xâm chiếm nước người. Lũ ngươi không hiều sự thế, đề cho 
người ta đánh thua, Lại cứ vin lấy tiếng Trương Phụ cho thêm 
uy, đâu có phải là trượng phu, chính là hành động đàn bà, 


Cứ xét sự thế hiện thời, cho đẫu ở trên có gửi binh tới 
thì chỉ cho đi đến chỗ chết, huống hồ lại tự Trương Phụ tự 
dẫn thân đến chỗ chết, thì côn cần gì phải bàn. Xưa Hán Chiêu 
Liệt vốn một giòng họ Lưu, nhờ có Không Minh khiến cho 
nghiệp lớn lại hưng phục được, huống như con cháu họ Trần, 
mệnh giời đã tới, nhân tâm đã về, thì nước Ngô muôn đoạt sao 
được. Xưa kia, phàm đã là hào kiêt, thì khi chưa gập thời 
đành đi ân, khi thấy cơ là ra làm, Cho nên Y Doän trước kia, 
chỉ là người đi cày ở ruộng Sẵn, Thái Công chỉ là lão câu cá 
trên sông Vị, mà rồi một người làm phó cho vua, một người 
làm thày vua. Vậy có phải là hàng bào quý không, có 
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phải là hạng bần tiện không. Còn như Mộ Dung nước Yên, 
Thạch Lặc nước Triệu, có phải là người Trung quốc không, có 
phải là người man mạch không, Cứ xem cái ý vị giọng nói của các 
ngươi, thì thật đúng là giọng tiều nhàn man liêu chứ không 
phải lời bọn Trung quốc. 


Nay kế cùng sức hết, quân lính mệt mỏi, troug thiếu 
lương trữ, ngoài không quân cứu viện, giữ một thành không, 
có khác gì miếng thịt trên thớt, con cá trong nồi. Thế mà 
còn đối trá dân ta, dụ làm điều phi nghĩa, bọn trung thần 
nghĩa sỉ ta, ngay thời cùng ách, vẫn cử nẵm gai nếm mật, 
không chịu đi sai đường, huống hồ ngày nay, đâu lại có tin 
những lời bất nghŸa của lũ ngươi, Chỉ e trong thành, bọn 
người nam thì nhờ chủ cũ, bọn người Ngô. thì không chịu 
đựng được khốn khồ, rồi hại lũ ngươi, lần lượt ra hàng 
như chuyện Trương Phi Lãä Bố bị bọn dưởi lâm bại. Lý 
tất nhiên là như thế, Nay trong các thành từ chức Đô Ty 
trở xuống, đều giận lũ ngươi dối họ, Họ mong ta phả thành, 
họ sẽ hăng hái vượt lũy ra báo cáo tình hình đánh giữ, sửa 
soạn thang mây, Bọn bị vây rồi giết lẫn nhau, đâu cỏ phải 


mệt đến quân đội chủng ta, 


Vây nay cùng bàn : Các ngươi có sảu điều thua : Nước 
đang lên, cọc lở, đất lở, lương thực người, ngựa thiếu, đó 
là một điều thua. Xưa Thái Tôn bắt Kiến Đức, mà Thế Khắc 
ra hàng, nay ở các quan ải, vừa voi vừa quẫn đóng giữ đầy 
đủ, viện binh có tới thế nào cũng thua Viện binh mà đã thua 
thì lũ ngươi bị bắt, đó là hai điều thua. Quân khỏe ngựa tốt 
nay ở cả phương bắc, đề pbòng quẫn Nguyên không chuyên 
về nam được, đỏ là ba điều thua. Can qua luôn năm, ai nấy 
đều chán, chỉ còn kêu than, đỏ là bốn điều thua, Gian thần giữ 


chính quyền, vua yếu trị vì, trong tôn tộc giết nhau, trong 
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nhà sinh họa đó là năm điều thua. Nay ta hưng nghĩa 
binh, trên dưới một lòng anh hùng thỉ sức, sỉ tốt 
càng ngày càng thèm luyện, khí giởi mỗi ngày mỗi tỉnh sảo, 
vừa cày ruộng vừa chiến đấu, với bọn giữ thành không, 
bọn thiếu thốn dân dần tự đến chỗ tuyệt diệt, đó sáu 
điều thua, 


Giữ một thành không, đề chờ sáu điều thua, ta thật 
là tiếc cho các ngươi. Người xưa có nói : Nước xa không 
cứu được lửa gần, Như có viện binh tới, thì có lợi gì cho 
sự thua đấu. Xưa kia, Phương Chính, Mã Kỳ chỉ chuộng 
làm điều tàn ác, nhần dân khốn khô, thiên hạ đều oán 
niận, Chúng khai quật mồ mã ấp ta, bắt cóc vợ con dan 
ta, Người sống đã bị hại, người chết cũng ngậm oan. Lũ 
ngươi xét kỹ sự cơ, biết rõ thời vụ, cho giết Phương, Mã 
Kỳ đi, cho đem đầu tới quan môn ta, thì ta tha cho giết 
cả thành, đề cho những kẻ còn lại được sinh sống, hòa 
hiểu lại như xưa, can qua cất xếp. Nếu như muốn ban sự 
thì ta cho sửa sang đường xá. cầu cống, thuyền bè, cả hai 
đường thủy lục, cho tùy ý chọn. Cho đưa quan ra khỏi 
nước, khỏng một chút lo ngại. Đầy đủ lễ nghỉ. Cống vật 
không thiếu sót. Nếu như không nghe, thì nện sửa soạn quân 
đội để bày trận giao chiến giữa nơi đất phẳng, để quyết sống 
mái, coi aihơn, ai kém. Chứ không nên ở núp TENE TÊN cùng, 


như thái độ một mụ già. 
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DỮ VƯƠNG THÔNG THƯ. 
(Tư Không, Lê Lễ, Thượng Tưởng, Lê Xi, dữ Minh 
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nhân chiến bại vu Mi Động. Đế dï nhất thất cơ, cố vi thư dữ 
chỉ. Mi động kim Hoàng Mai động thị ). 


Bộc văn: Khừ nhất chước thủy, đại hải bất vi chị 
khát. Thiêm nhất chước thủy, đại hải bất vi chỉ doanh. Cố 
thiện dung binh giả, bất dï tiều thắng hỷ, bất dï đại bại cụ. 
Kim, chư công, dï sô thiên tàn tốt, độc thủ cô thành. Lương 
dục tuyệt nhi viên bất lai. Chúng nhật ly, nhi quân nhật thiều, 
Kỳ cường nhược, thẳng phụ chỉ thế, khả tọa nhỉ sách. Huống 
An Nam binh tượng chi đa, tâm lực chỉ tề, chiến khí nhật tu, 
sĩ khí nhật tăng kỳ trí mưu chỉ sĩ, vũ dũng chỉ tướng, bất 
thí lân lập nhi trất t¡ dả. Công đẳng nhất hữu tiêu thắng, 
bất kiến kỳ cường. nhị ngã tuy hữu tiều bại bất kiến kỳ 
nhược. Tạc giả, ngã chỉ tỳ tướng sô nhân. niên thiếu, khí kiêu, 
bất tuân tước thừc, khinh chiến thất cơ, công đẳng dĩ: 
thử đắc chí Kim dĩ Tân Bình, Thuận Hóa, Diễn nghệ, cập 
tiền vệ Tam Giang, Xương Giang, Trấn Di vệ, các sở đẳng xứ 
tướng hiệu, nhược Sái Đô Đốc cập Tam Ty, Chỉ Huy, Thiên, 
bách hộ đẳng quan sô bách dư viên, quân nhân nhất vạn sô 
thiên, nam nữ đại tiêu tam vạn dư nhân, câu vi công đẳng 
sở ngộ. Giáo chỉ ngã tỳ tưởng sô nhân, thục khinh, thục 
trọng, thục thắng thục phụ. Nhi công tằng bất dï thử vi lự. 
Do thả sỉ trương khoa đại, thí do đột hóa, đống phần nhỉ 
đường yên do hú hú tương lạc, khởi bất thậm khả tiếu tai. 
Thả kim, nhị Quảng địa phương, văn ngã quân thừa thắng 
trường khu, quần đạo nhân nhỉ thiết phát, Tích Lịch đại 
vương dÌ tự cử địa xưng đế, nhỉ ngã chỉ binh tượng nhật dạ 
tiến công, Bằng Tường, Long Châu giai vi ngä hữu. Kim công 
do thả nhật vọng tiếp binh, thanh ngôn viện chí, thí do mộng 
trung thuyết mộng, hựu thậm khả tiếu dä. Tiền nhật Sái Đô 
Đốc chỉ huy thiên vạn binh cập các phủ, châu huyện chỉ quan 
cáo khất nguyện tương Thái Tôn Hoàng Đế hứa lập Trần thị, 
tử tôn, chiếu thư nội sự lý, phó Kinh trần tấu, cập tố cáo 
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Tồng Binh quan bất năng trấn thủ bắc phương, hựu tùy nhân 
kế, khước tự hành văn thư, thủ các vệ quân mã trá vi hòa 
giải, ký nhi bội ước, dỉ chì bỉ chủng ngao ngao thất sở, dỉ 
thử vi từ. Nhiên bộc dỉ tiền nhật sở đắc tấu thư, tắc Tông 
Binh quan đại nhân, chân hữu thành tâm, đãn vi Phương, 
Mã sở hoặc, dï chí thử nhĩ, Thïđĩ thử nghị vị định, Đại nhân 
nhược năng phục tầm cựu ước, tùy tức ban sư, dữ Sái Đó Đốc 
hòa giải, nhất đï miễn lưỡng quốc can qua chỉ khồ, nhất dï giải 
Sái Đô Đốc mãi kỷ chi oán, như thử tắc toàn sư miễn họa, 
khởi bất thiện tai. Nhược hoặc chấp mê thủ tử, nhỉ bất thiện 
đạo, thị diệc Đường Thái Tôn sở vị tận trung vô ích giả dã. 
Thả đại trượng phu hành sự, đương lỗi lỗi, lạc lạc, Đại nhân 
dục thủy chiến, tắc đương tận chiến thuyền bài liệt giang 
trung, đĩ quyết tử chiến. Dục bộ chiến, tắc đương tận binh mã 
viên xuất khoáng dã, lưu nhất nhị nhật, dỉï quyết thư hùng, 
Bất khả thủ thoán thành ngung, sạ xuất §a nhập, lược thủ sài 
thảo dĩ vi đắc kế, Nhược thử tắc phụ nhân, nữ tử sở vi, phi 
đại trượng phu sở vi đã. 


Dịch nghĩa 
THƯ GỬI VƯƠNG THÔNG. 


( Quan Tư Không Lê Lễ. quan Thượng Tướng, Lê Xi, 
cùng đánh nhau với quân Minh, bị thua tại Mi Động, Vua thấy 
bị thua trận, mới viết thư này, Mi Động nay là Hoàng 
Mai Động ). _ 

Tôi nghe nói : Lấy đi một chén nước, thì bề rộng không 
thiếu nước, Thêm vào một chén nước, thì bề rộng không đầy 
nước hơn. Cho nên khéo dùng binh, không mừng vì thắng nhỏ, 
không sợ vì thua lớn, Nay các ông lấy vài nghìn quân tàn, một 
mình giữ cô thành, lương gần hết mà cứu viện không tới, 
chúng ly tán dần, quân thành hao hụt, cái thế mạnh yếu được 
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thua, có thề ngồi một chỗ mà tính được. Huống chỉ, An Nam, 
binh nhiều. voi nhiều, đồng tâm đồng lực, chiến cụ ngày một 
tốt thêm, sỉ khì ngày một tăng thêm, hàng văn thần mưu 
trí, hàng vũ dũng, đông đúc không những ví như cây rừng mà 
còn ví như răng lược, Các ông cho có được thắng lợi nhỏ, 
cũng không gọi là mạnh được, Mà tôi tuy có bị thua nhỏ, cũng 
không bị yếu được, Hôm trước, bên tôi, vài tỳ tưởng, tuôi ít, 
khi kiêu, không chịu thúc ước, khinh chiến, thất cơ, các ông 
lấy thế làm hãnh diện. Nay, lấy bọn tưởng hiệu các xứ Tân 
Bình, Thuận Hóa. Diễn Nghệ, các đồn Tam Giang, Xương 
Giang, cùng Sái Đò Đốc các quan Tam Ty, Chỉ Huy, Thiên, 
Bá Hộ, một vạn vài nghìn quân lính, trai gái lớn nhỏ, hơn 
ba vạn người, tất cả đều bị các ông lừa dối so với vài 
người tỳ tướng bên tôi thì bên nào nặng, bên nào nhẹ, ai 
thắng, ai bại. Thế mà các ông không lấy làm đều. Lại còn khoa 
trương thể lực, có khác gì cột nhà đã chảy, trên nóc chim yến 
trong tô vẫn cứ yên vui. Có đáng chê cười không. Vả lại ngày 
nay, hai đất Quảng. nghe thấy quân Nam thừa thắng thẳng 
tiến, thì trộm cướp nôi lên, Tích Lịch đại vướng đã chiếm 
đất xưng để. Mà binh tướng của ta ngày đêm tiến đánh, các xử 
Bằug Tường, Long Châu, đều bị ta lấy rồi, Nay ông còn ngóng 
trông cứu binh, còn dương danh cứu binh sắp tởi, thì y như 
đã ở trong mộng mà lại còn nói truyện mộng, thật lại là đáng 
chê cười. Bữa trước Sái Đô Đốc chỉ huy nghìn vạn quân, 
cùng coi các quan phủ, cbâu, huyện, có bảo cáo xin đem chiếu 
thư của vua Thái Tôn Hoàng Đế, lập con cháu họ Trần, xin 
đem các lý lẽ trong chiếu thư đó tâu bầy về Kinh, mà cùng 
đề tố cáo là quan Tông Binh không giữ nồi xứ Bắc, lại đi theo 
kế người, đặt bày văn thư, lấy quân mã các vệ, đối đá làm 
hòa giải, mà rồi bội ước, đến nỗi mất lòng dân quân. Tuy 
nhiên tôi, thì tôi nghỉ rằng, bữa trước có tấu thư là do tâm 
chân thành của quan Tông Binh, nhưng chỉ vì bọn Phương, Mã, 
làm cho nghỉ hoặc mà đề đến nỗi thế. Các đề nghị nay chưa có 
gì định đoạt xong. Nay nếu đại nhân muốn y như nước cũ, thì 
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tức khắc ban sư, cùng Sái Đô Đốc hòa giải một là đổ cho cả 
hai nước sự khô về can qua, hai là giải được cái oán kết của 
Sái Đô Đốc cho là đại nhân đã bại Đô Đốc. Như thế thì toàn 
quân khỏi họa, chả hay ư. 


Nếu như còn mê muội, cử theo con đường chết, thì y như- 
xưa Đường Thái Tôn nói là Tận Trung mà vô ích. Vả lại đại 
phàm đại trương phu làm việc, nên có tính cách lỗi lạc. Như 
đại nhân muốn thủy chiến thì cứ việc bày hết chiến thuyền 
trên mặt sóng, để quyết tử chiến. Như muốn bộ chiến thì nên. 
đem hết binh mä ra ngoài đồng rộng, đình lại một vài ngày, 
đề quyết thư hùng. Chứ không nên chui nấp trong thành, 
khi thò ra, khi chui vào, len lút trộm cắp ít rơm củi cho là kế 
hay. Đó là tư cách phụ nhân, nữ tử chứ không phải tư 


cách trượng phu. 
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Phiên âm : 
TÁI DỮ VƯƠNG THÔNG THƯ. 


Thanh Hóa phủ, Tri Phủ, Lê Mỗ, thư phụng Tồng Binh 
Thành Sơn Hầu trị đạo. Bộc văn: Sở quý hồ tuấn. 
kiệt giả, tại hồ đạt thời thế, thầm sự biến, nhỉ đĩ. 
Ngä tích tại Khả Lam chỉ nhật, địa bất quá nhất 
thành, chúng bất quá nhất lữ, Nhi mỗi vi Mã Kỳ, Chu Kiệt 
đẳng sở bức. Hậu hựu tuần tích ư Lão Qua, Chí Linh Sơn 
chi địa, đãi thời nhỉ phát, Thực bất câu nhị phạm, ý bất câu 
đông hạ. Binh bất quá sồ thiên, khí giới không như dã, Thân 
thích tử đệ sư hữu, phân tán tha hương, bất đắc hoàn tụ. 
Nhi Phương Chính, Mã Kỳ, Vương Thành, Phùng Qui đẳng 
bối, hựu liên tuế tến binh. Ngã chỉ giáp binh, đán tịch, bãi 
áp, vô nhất thời thiêu tức. Nhiên sử khốn nhi hanh, Lũ chiến 
lũy thẳng. Sở quả vò bất tồi triết. Khởi phi thiên ý hồ. Kim 
giả, thiên vận tuần hoàn, vô vãng bất phục. Vãng giả bất câu 
nhị phạn, kim nhân nhĩ lương trừ giả, hữu tam thập niên chị 
thực. Tích giả, binh bất quá sồ bách, kim Thanh Hỏa phụ tử 
chi binh, bất hạ nhị vạn. Diễn Châu, Tân Bình, Thuân Hóa, 
tố hiệu tỉnh trảng dũng cẩm chỉ sĩ, bất hạ sồ vạn, dữ Giao 
Châu đẳng lộ, đồng tâm, đồng lực chỉ sỉ, bất hạ thập vạn. Kỳ 
dư chiến sĩ bất bạ tam thập vạn. Tích chỉ sư hữu thân thích, 
phân tán, kim giả, trí mưu, tài thức chỉ sĩ, bất thí lâm lập, 
trất tị, Tích chỉ khi giới không không, kim giả chiến thuyền 
liên vân, khải giáp điệu nhật, nạo tiển đồi tích. Hỏa dược 
thương sung. Dĩ tích giảo kim, cường nhược khả trí đã. Huống 
nhï quốc chủ liên niên tử táng, cốt nhục tương tan, Bắc khấu 
xâm lăng. Đại thần bất phụ, Gia dĩ hung niên tiên chí. Thố 
mộc lũ hưng. Chính lệnh phiền hà. Đạo tặc phong khởi. Tự 
Hồng Vũ chí kim, cùng binh độc vũ. Trung quốc hư hao, 
Nhân dân bì tệ. Thiên chỉ giáng táng, chính tại thử thời, Nhĩ 
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thượng bất đạt thời biến, phản thính Phương, Mã chỉ ngôn, 
do vi công thủ chi kế. Bỉ nhược thiện tư công thủ, hà bất công 
ngã ư Khả Lam vi nhược chỉ thời nhỉ phản si trương khoa đại ư 
kim nhật hồ. Hà bất tư chi thậm dã. Huống hựu đồ nhân nhỉ 
mục, thiết từ cuống chúng, thanh ngôn viện binh dục chí, 
Trương phụ hựu lai. Nhỉ hà bất tư kim nhật, tuý hữu viện 
binh thập vạn, cảm hỏa quan hồ. Nhược kỳ khuynh quốc 
nhi lai, hoặc tam tứ thập vạn, nhỉ hà bất liễu nhỉ quốc, 
kim nhật quả vô sự hồ. Tương tiêu tường chì nội do hữu 
sự hồ. Như Trương Phụ đẳng, nhất thời kiều hãnh thành công 
nhỉ. Thị thời, Hồ thị thoán đoạt, nhất quốc chỉ nhân thị nhược 
cừu địch, chúng bạn, thân ly, Trương Phụ hợp thừa thử hãn, 
tụy dĩ thành công nhĩ, Nhĩ hà bất tư ngä binh tượng chỉ đa, 
tàm lực chỉ tề, túng hữu Trương Phụ bách bối, kỳ như 
ngã hà. Huống, nhŸ quốc, thế, ngập ngập nhược thử, thử 
hựu lịnh Trương Phụ lỉnh tam tử thập vạn bỉnh xuất cảnh, 
nhỉ triều đình khẳng phóng tâm hồ. 


Kim vi công đẳng kế, bất nhược dữ Sái Đỏ Đốc ban 
sư hồi khứ đï vi dũ dã, Bấtnhiên ngä kỳ nhất chỉ, ngã cô 
nhất minh, công đẳng hối tương hà cập. Dịch viết : Cùng 
tắc biến, biến tắc thông, Công đẳng hạp bất tư thử, khanh 
khanh thủ Tuần, Viễn chỉ tiều tiết. Ngô khủng nhỉ chi sỉ 
tốt, nhật dạ tư quy chi thiết, kế đï chiên chúc bất bão, tật 
dịch tương nhân, tuy dục công thả thủ, thùy kỳ dữ chí, Ngạn 
vân: Nhất triều vô thực, phụ tử vô nghĩa, Thả phương, Mã 
đẳng bối, sở vị bại binh chỉ tưởng bất, khả đï ngữ dũng 
Công đẳng kỳ thục tư chỉ, 


Dịch nghĩa : 
LAI GỬI THƯ CHO VƯƠNG THÔNG 


Tri Phủ phủ Thanh Hóa là Lê mỗ, thư tới Tồng Binh, 
Thành Sơn Hầu được biết : 
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Tôi nghe điều qúy nhất ở người tuấn kiệt, chỉ là rõ 
thời thế, biết xét sự biến mà thôi, Trước kia tôi ở Khả 
Lam, đất đai chẳng qua có một thành, quân chúng chẳng 
qua có một tốp, mà luôn luôn bị bọn Mã Kỳ, Chu Kiệt áp 
bức, sau phải náu ần tại đất Lão Qua, Chí Linh Sơn, đợi 
thời mà ra, ăn không đủ hai bữa, mặc không đủ đông hè, 
quân lính bất quá vài nghìn, khi giới thì nhứ không có gì, hỏ 
hàng con em bè bạn, phân tán mọi nơi, không được đoàn tụ. 
Thế mà lũ Phương Chinh, Mã Kỳ, Vương Thành, Phùng Quý, 
lại luôn năm tiến binh, Quân lính tôi ngày đêm, không rời 
ảo giáp, không lúc nào được nghỉ. Tuy nhiên ở cảnh cùng 
khốn mà được hanh thông, động chiến là thắng, qua nơi nào 
là nơi ấy tan. Thế cbả phải là ý trời ư. Đến nay, vận trời 
theo tuần hoàn, có đi thì có lại, Xưa kia, ngày không đủ 
hai bữa ăn, thi nay được gạo trữ của các ngươi, được đủ 
dùng cho đến ba mươi năm, Xưa kia, binh có mấy trăm, 
thì nay riêng Thanh Hóa, hạng phụ tử chi binh, không 
dưới hai vạn, Ở Diễn Châu, Tân Bình, Thuận Hóa, gọi là 
dũng cảm tỉnh trắng, cũng có vải vạn. Cùng với quân binh 
các lộ ở Giao Châu, đồng tâm, đồng lực, có được mười 
vạn. Thiếu xưa kia, họ hàng thân thích phân tán, nay hạng tài 
thức trí mưu, rậm như cây rừng, đều như răng lược. Xưa 
kia khí giới như không có, thì nay, thuyền chiến san sát 
như mây, áo giáp ánh loé mặt trời rừng tên núi đạn, Cứ so 
sánh nay và xưa (thì biết ai mạnh ai yếu. Huống chỉ nước 
các ngươi ngày pay, luôn năm chủ chết, cốt nhục tàn sát 
nhau. Lại phương bắc có giặc xâm lăng. Đại thần thì không 
giúp. Trời ra tay, trong nhiều họa, Công tác phiền nhiễu, 
Chính lệnh nghiêm khắc. Trộm cướp như ong. Từ đời Hồng 
Vũ đến nay, dụng vũ dụng binh không ngởớt, Trong nước 
hao hụt, nhân dân khốn khó. Trời đang lúc giáng tai giảng 
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họa đó. Thế mà lũ ngươi không rổ thời biến, chỉ nghe bọn 
Phương, Mã, Lai nghĩ kế công thủ. Bọn chúng nếu sành về nghề 
công thủ thì sao không đánh ta ngay lúc ta còn thế yếu ở 
Khả Lam mà đến ngày nay mới ra oai ra vẻ. Thật là không 
biết nghĩ chút nào. Lại còn bịt tai, bịt mắt người, đặt lời 
đối dá, dương danh là viện binh sắp tới, Trương Phụ lại tới. 
Các ngươi, sao không nghĩỉ, ngày nay, cho đẫu có mười vạn 
quân, liệu đám qna cửa quan không. Nhược bằng đem quân 
toàn quốc tới, độ ba bốn mươi vạn, thì các ngươi sao không 
nghĩ, ngày nay, liệu nước các ngươi có vỏ sự không, ngay 
trong nhà có yên không. Xét như Trương Phụ gập may được 
thành công, là vì khi đó, họ Hồ làm việc thoán đoạt người 
trong nước coi Hồ như thù địch, quân sỉ thì phản, người 
thân thì lánh xa, Trương Phụ thừa dịp mới thành công. Các 
ngươi sao không biết nghỉ rằng, còn như ta đây, binh tướng 
đä nhiều, lại cùng lòng, cùng sức, dù có đến trăm Trương 
Phụ, thì có lầm gì được ta. Huống hồ thế nước các ngươi nguy 
ngập như thế. mà lại còn sai Trương Phụ lĩnh ba bốn mươi van 
qnân ra khỏi cối thì triều đình ngươi liệu có yên tâm không. 


Nay kế hay mhất cho các ngươi là cùng Sái Đô Đốc ban 
sư về. Bằng không. cờ ta mà dương lên, trống ta mà gióng nôi, 
thì các ngươuv hối không kịp. Kinh Dịch có câu : Cùng phải 
biến, biến là thông. Các ngươi sao không nhở câu ấy, mà bo 
bo giữ tiểu tiết bọn Tuần Viễn (1) xưa, Ta ngại quân lính 
ngươi ngày đêm mong về nhà, lại ở vào cảnh bữa no bữa đói, 
tật bệnh sinh ra, cho đẫu có chì côag thủ, cũng không còn 
được nửa. Lời tục ngữ có nói : Một sớmv không còn ăn là cha 
con không còn nghĩa. Và lại bọn Phương. Mã là bọn tướng 
thua trận, còn nói đến đũng sao được, Nên nghĩ cho kỹ, 


tt 
HH1 
HH 
H + 
H111) 


(1) Trương Tuần, Hứa Viễn, tưởng đời Đường nước Tàu, giữ 
thành: chống giặc. cho đến chết. 
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Phiên âm 
DỮ SÁI ĐÔ ĐỐC THƯ 
Đệ Lam Sơn thư phụng lão huynh Sái Công túc hạ. 


Phù, sỉ quý tư sở ngộ. Đạo quý ư tất hành, Nhiên đạo 

chỉ hành, bất hành, tất quan hồ thời chỉ ngộ bất ngộ. Thị 
ï cô chỉ anh hùng, hào kiệt, kỳ bình nhật chỉ sở bão phụ 

mạc bất dục cứ kỳ túc uần đỉï minh thị đạo ư tư thế. Nhiên 
kỳ thời chỉ ngộ, bất ngộ, mạc phi thiên dã, Tích giả, Bách 
Lý Hề cư Ngu, nhi Ngu vong. Chỉ Tần nhi Tân bá. Lý Tả Xa 
chỉ tại Triệu, nhi Triệu điệt, chỉ hán nhi hán hưng, Khởi ngu ư 
thử nhi trí ư bỉ, thời chi ngộ bất ngộ hữu đỉ nhiên dã. Lão 
huynh tiên triều túc tướng, đương sơ chỉnh Giao Chỉ công phá 
đa na. Công nẩi bát vân thê đŸï tiên đăng, công vỉ đệ nhất. Thị 
hậu mỗi niên chỉnh phạt, lä thân chiến công. Nhiên bất hạnh, 
bất vi thời sở tri, bất năng xuất nhân hữu. Gia dï khiển 
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trách tương tầm. Chí bất đắc thân. Đạo bất đắc hành. Tốt 
sử kim nhật hựu vi Vương Thông sở mãi. Thị hựu bất hạnh 
diệc Trung Quốc chỉ đại bất hạnh dẩ, Thị tích Bách Lý Hề 
chỉ cư Ngu, Lý Tả Xa chỉ tại Triệu, hà đŸ dị yên. Kim ngẩ 
quốc chủ tố văn công chỉ hiền, dục xử công dỉ đại thần chỉ vị 
nhỉ nguyện thính giáo yên. Bất thầm công ý tương như Hàn 
Tin chỉ khứ Sở, nhỉ vi Hán dụng gia. Tắc ngä quốc chủ 
chỉ giải y thôi thực tất bất hạ ư Hán Cao Tô. Như Cơ Tử 
chi bất thần Chu gia. Tắc ngã quốc chủ chỉ hạ xa phóng 
đạo, tất bất hạ ư Chu Vũ. Cố thử nhị sách, công tương an 
quyết. Thả quốc chỉ hưng vong, thịnh suy, quan hồ thiên 
vận, thành phi nhân lực sở cập. Kim công phục vi Trung 
Quốc chỉ dụng, tắc phương kim, Trung quốc, nội, hữu tiêu 
tường chỉ họa, ngoại, hữu bắc khấu, chi ưu. Hạn lạo tương 
nhân, vêu nghiệt tiến chí. Đại thần bất phụ, Cử quốc Ly tâm. 
Thiên chỉ giáng táng, bất túc tắc mộ, Sĩ chỉ minh triết, 
đương thầm cơ vi chỉ ư tảo. Nhược công đẳng bất hạnh 
yên nhi ngộ bất khả vi chỉ thời, hựu bất hạnh yên bất đắc thân 
kỳ hữu vi chỉ chí, chính như Đường Thái Tôn sở vị tận trung 
vô ích giả dã. Vi công kế, bất nhược thuận kỳ ngô, thính mệnh 
vu thiên, thừa thử thời cơ, thụ lập công nghiệp. Sử ngó dân 
hạnh đắc thoát đồ thán chỉ khô, nhi công chỉ phong công vĩ 
tích điệc đắc đỉï chiêu thùy thanh sử. Khởi bất vỉ tai. Như kỳ 
khanh khanh nhiên ư tiểu tiết, cố phi thức thời hào kiệt dã. 
Nguyện thùy tài sát. Đất tuyên, 


Dịch nghĩa 


THƯ GỬI SÁI ĐÔ ĐỐC. 


Em ở Lam Sơn, có thư phụng lão huynh là Sái Công 


túc hạ. 
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Xét: Sỉ quý ở việc, được gập, đạo quý ở điều được 
hành. Tuy nhiên đạo mà hành hay không hành, là lên quan 
đến thời gập hay không gấp. Cho nên khi xưa, anh hùng hào 
kiệt có tài đều muốn thi triển đề đạo mình được tÓ rạng ở 
đời. Vậy mà thời gập hay không gập là không thê không do 
nơi trời, Xưa, Bách ý Hề ở nước Ngu, mả sau nước Ñgu mất. 
Tới nước Tần thì sau Tần thành nước Bá. Lý Tả Xa ở Triệu 
thì sau Triệu bị điệt, tới Hán thì Hán hưng. Đâu có phải là 
nơu Ở nơi này, sảng ở nơi khác. Chỉ là được gập thời, hay 
không dược gập thời, mà sinh ra như thế, Lão huynh ở tiên 
triệu, được tiếng là lướng giỏi. ban đầu đi chỉnh nước Giao 
€l, luôn luôn đánh giẹp. Ống mới lấy thang vân thế, leo lên 
thành trước tiên, được kế cõng vào bực đệ nhất Rồi từ 
đỏ, cứ mỗi nắm chỉnh chin hại thêm chiến công, 
Nhưng không may, không được thời biết đến, không 
được đời chuộng. trải lại còn bị khiên trách, Chí không 
được dùng, đạo không được hành, cuối cùng là ngày nay, làm 
đồ mua bán của Vương Thông. Ông là không may, mà cả 
Trung quốc cũng không may, so với Bách Lý Hề ở nước 
Ngu, Lý Tả Xa ở nước Triệu thì khác gì. 


| Nay, chủ nước tôi biết tiếng ông là người hiền, muốn 
đặt Ông vào chức vị đại thần, đề rôi được nghe lời ông chỉ 
giáo. Không biết ông có như Hàn Tín ở Sở ra đi 
tởi Hản, cho Hán dùng không. Chắc chủ nước tôi cũng san 
com sẻ áo không kém Hản Cao Tổ. Ông có như Cơ Tử 
không làm tôi Chu không : Chủ tôi cũng xuống xe hỏi thăm 
không kém gì Chu Vũ. Nghĩ lại hai chuyến đó, xin ông quyết 
định. Vã tại nước mà hưng vong, mà thịnh suy, là có 
lên quan đến vận trời, không phải ở sức người được. Như 
nay ông mà để Trung quốc dùng, thì biện giờ trong Trung 
quốc đang có họa từ trong nhà gây nên, ngoài Trung Quốc 
thì có mối lo, giặc bắc, lại hạn hán liên tiếp, yêu nghiệt nầy 
sinh. Đại thần không giúp sức. Dân thì mỗi người mỗi tâm. 
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Trời mà ra tay, không sớm thì chiều. Kẻ sĩ biết giữ mình, 
nên sớm xem xét cơ sự, Như các ông không ruay, lại gặp 
điều nên phải tránh, hoặc lại không may không thi triển 
được tài trí mình, như thế chính hợp vào câu của Đường 
Thái Tôn, « Tận trung vô Ích» | : 


Vì ông mưu tính, thì không gì bằng, thuận theo sở 
ngộ, nghe (hiếu trời, nhân thời cơ này, gây trông công nghiệp 
làm cho đàn tòi may được thoát khỏi cảnh lầm than, mà 
ông thì, công đanh vỉ đại truyền lại sử xanh. Như thế chả 
hay lắm ư. Nếu cứ khư khư giữ điều tiết nhỏ thì không 
phải là người hào kiệt biết thời. Xin cúi xét. Thư không 
hết lời. 
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Phiên âm 
DỮ VƯƠNG THÔNG THƯ 


Thư thị nhỉ Tồng Binh quan, tri đạo: Cỗ nhân hữu ngôn 
Cùng khấu vật bức, Kim ngã dục cử tam tứ thập vạn binh vi 
nhĩ tứ thành, chỉ khủng điều cùng tắc trác, thú cùng tắc bác. 
Thử ngô bất dï toàn thắng chi binh, dữ tất tử chi tốt, tranh 
tin bối thắng dã. Tuy nhiên, tiểu địch chỉ kiên, đại địch 
chỉ cầm, phù dĩ thiên quân chỉ lực, áp ư điều noãn chỉ 
thượng, vị hữu bất lạn toái giả dã. Dĩ công thành chỉ 
thuyết, cỏ trí nhất biên, hoặc giả tùng nhỉ khỏa đẳng trí chỉ 
độ ngoại thả án giáp, hưu bỉnh, phủ dưỡng sỉ tốt, 
chiếu hạ hiền giả, diên lãm quần tài thiện tu chiến 
khí, luyện tập bỉnh tượng, giáo dĩ tọa tác, tiến thoái chỉ 
pháp, bựu huân chỉ đï nhân nghĩa, sử nhân nhân hữu thân 
thượng, tử trưởng chỉ thành, dĩ chỉ ứng địch, thuận ngô 
hướng giả sinh, bội ngô hưởng giả tử. Phàm ngô sở thị giả, 
thử nhỉ. Tha nhật nhỉ quốc chỉ sự säo hoàn, tham tâm 
phục manh, hoặc tái gia tam tứ vạn binh phục lai, tắc ngỏ chỉ 
sở đỉ đãi chi øiả. Cái xước hồ hữu dư dụ. Nhược nhỉ 
đẳng bất chiến nhỉ tự cầm, hà túc đạo tai. Cồ thử nhị sách, 
ngô ý vị quyết. Bất tri công đẳng tương dỉ ngä trí chi 
độ ngoại vi thượng sách đã gia. Công đẳng thoái nhỉ giáo 
chỉ, Hạnh thậm. 


Dịch nghĩa 
THƯ GỬI VƯƠNG THÔNG' 

Thư cho ngươi, Tồng Binh quan được biết : Người 
xưa có nói : Đừng áp bức giặc ở đường cùng, Nay ta muốn 
đeu bốn mươi vạn quân vây thành ngươi, chỉ e chim lúc 
cùng phải mô, thú lúc cùng phải cắn, Vì thế, ta không muốn 
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lấy quân toàn thắng đi tranh thắng lợi nhỏ với bọn quân sỉ 
tất phải chết. Tuy nhiên, đối với tiều địch, thiếu có lấy vật nặng 
nghìn cân, đặt trên ô trứng chim, thì chưa thấy có quả nào 
khỏi vỡ. Ta hãy để việc đánh thành ra ngoài không nói đến, 
hoặc hãy khoan dung thong thả cho các ngươi, rồi má cho 
quân ta nghỉ ngơi, chiêu. hồi hiền sĩ, mời đón tài năng, sửa 
sang khi giới, luyện tập binh tượng, dạy cho đi đứng lên 
lui, răn cho các điều nhân nghĩa, để ai nấy đều biết kính 
người thân, gần người trên, một lòng thành thực. Thế rồi 
cho ra ửng địch, thuận ta thì được sống, trái ta thì phải 
chết. Đó chỉ cần có thế, chỉ nhờ có thế, 


Một ngày kia, ở nước các ngươi, công việc được thư 
thái. lòng tham nây nở, hoặc lại cho thêm ba bốn vạn quân 
tới, thì ta vốn đợi. vốn sẵn sàng ung dung. Thề rồi. bọn 
sunh không đợi phải đánh mà vẫn bị bit, còn cần øì bàn 

. Vì.nghĩ tới đó chí ta chưa quyết. Không biết các ngươi 
có linh việc ta đừng quân là thượng sách không, Các ngươi 
nghĩ bảo nhau cho kỹ. Thế là may lắm, 
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‡ 


` Phiên âm 
DỤ THANH HÓA ĐĂNG THÀNH THƯ. 


Dụ nhĩ, Thanh Hóa. Nghệ An, tướng hiệu quân nhân 
đẳng. Phù : tuẫn quốc vong khu, nãi nhân thần chi đại 
tiết. Luận công hành thưởng tư quốc gia chỉ điền thường. 
Kim nhỉ đẳng dĩ trung nghĩa chỉ tâm, dũng hãn chỉ khi, 
địch vương sở khái, Lũ hiển quyết công. Tích ngã bản triều, 
đương tiên hoàng đế hưng long chỉ thịnh thời Chiêm Thành 
nghịch mệnh, xâm ngã biên ấp, nãi tồ, nãi phụ, năng du thành, 
hiếu thuận, đồ báo quốc gia, sát phá tặc đồ, phục ngã quốc gia 
cương thồ, Phương danh vĩ liệt, giản sách chiêu thùy. Kim giả 
cuồng minh bất đạo, thượng nghịch thiên tâm, độc vũ cùng 
binh, vụ quảng thô địa, sinh dân đồ độc, nhị thập dư niên, 
Thiên địa tuần hoàn, vô vãng bất phục. Nghĩa binh nhất khởi, 
tịch quyền trường khu. Sô nguyệt chỉ gian, quang phục cựu 
vật. Duy Đông Quan nhất thành, tặc cừ, Vương Thóng du 
hồn, tàn xuyển, đồ nhĩ sỉ trương, Phàm ngã Kinh, Lộ, chư 
quân tịnh tiền nhật, Dực Thánh, Tả Hữu, Thiên Trường, 
Thiên Võng đẳng quân, hoặc liệt ư Nam Ban, Bắc Ban chỉ 
thủ hoặc liên ư Thiên Hoàng Phế Phủ chỉ thân, nhiên 
dđiệc vị kiến kỳ hữu du trung hiệu lực, thụ lập công huân 
giả nhi nhĩ đẳng dỉ phiên bình chỉ thần, khắc niệm 
nãi tô, nãi phụ tiền nhật chỉ công dĩ tận trung vu quốc 
gia, đồng tâm nhất lực, đồ tuyết quốc sỉ, chiến thắng công 
thủ, sở hướng hữu công. Tự thử trung thành, lương khả 
bao tưởng. Đặc lịnh cấp thưởng dĩ thù nhĩ lao. Nhỉ kỳ 


húc tai. 
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Dịch nghĩa 
THƯ DỤ CÁC THÀNH THANH HÓA 


Dụ các ngươi, tưởng hiệu, quân nhân, Thanh Hóa, 
Nghệ An, 


Bỏ mình vì nước vốn là đại tiết của người làm tôi 
Luận công mà ban thưởng vốn là phép thường của quốc gia. 
Nay, lũ các ngươi, lấy lòng trung nghĩa, lấy khí dũng mãnh, 
làm cho bên địch phải tức giận, nhiều lần rõ rệt công lao. 
Xưa, về bản triều, đương thời Tiên Đế hưng thịnh, nước 
Chiêm Thành, có trái mệnh, xâm lăng bờ cöi nước ta, 
đương lúc đó, ông các ngươi, cha các ngươi, đã biết 
hết sức, hết trung thành, báo đáp quốc gia, giết trừ tàn 
tặc, lấy lại biên cương tiếng thơm truyền lại, sử xanh ghi chép: 
Đến nay, giặc Minh vô đạo, trên thì trái lòng trời, dưới thì chuyên 
dùng vũ lực đề mở rộng đất đai, đồ độc sinh dân hơn bai mươi 
măm. Vận trời tuần hoàn, có đi tất có lại Cho nên khi quân 
nghĩa đứng dậy, là ruồi rong chiến thẳng, trong cỏ vài tháng, sự 
vật lại được như xưa. Duy còn một thành Đông Quan, tên đầu 
giặc là Vương Thông, còn chút thở thoi thóp, cứ khoe khoang 
chống cự. 

Phàm quân sĩ của ta ở các Kinh. Lộ cùng với ngày trước 
các cánh quân Dực Thánh, Tả Hữu, Thiên Trường, Thiên Võng, 
hoặc liệt vào hàng đầu nam ban, bắc ban, hoặc ngang với hàng 
Thiên Hoàng phế phủ, tôn thân, mà vẫn chưa thấy rõ được tâm 
trung can, chưa lập được công huân, dù sao các ngươi cũng là 
hàng bấy tôi bình phong cứ nhớ đến công Ông cha các ngươi, 
đẩ một tâm tận trung vì quốc để rửa thù nước, nhục nước. 
thường lâm trận quyết thắng, cứ nghĩ tới điều trung thành ấy 
cũng đủ ban khen. Vậy đặc biệt sai cấp thưởng công lao các 
ngươi. Các ngươi cứ cố gắng. 
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Phiên âm 


` CÂU PHONG TẤU VĂN 


(Định mùi, Thiên Khánh tam niên, đương Minh, Tuyên 
Đức, nhị niên, bát nguyệt. Thời Lê Thái Tô, đắc hiệu Hồ 
Ông giả vu Lão Qua quốc, danh Trần Cảo, xưng vi Trần 
thị chỉ hậu, nhân quyên lập vỉ đế, kiến nguyên Thiên Khánh, 


khiên sứ cầu phong vu Minh). 


Án Nam quốc, tiên Trần chủ tam thế tôn, Trần Cảo; 
đại đầu mục Lê Lợi, cần tấu vị cầu phong sự. Thần thiết duy 
thần quốc, tịch cư hoang duệ: man cách hoa phong, Đương 
Thái Tô Cao Hoàng Đế long phi chỉ sơ, thần tổ, tiên chư quốc 
nhi nhập cống, đặc thừa bao tưởng, tích dÏ vương tước. Tự 
thị, thế thủ phong cương, triều cống võng khuyết. Khoảnh đĩ 
Hồ thị thoán đoạt, phúc thần tôn tự. Thượng khi triều đình 
hạ trọng dân khô. Thượng thiên giáng họa, thần thứ ly tâm. 
Thái Tôn Hoàng Đế phất nhân, nhất phương đồ độc hưng sư 
vấn tội. Khắc bình chỉ hậu, phục chiếu cầu Trần thị tử tôn, Vị 
đŸ tử điệt, vô khả kế lập. Nãi phục thỉnh trí quân huyễn, Tương 
Trần thị tử tôn, Trần Nguyên Hy, Trần Sư Tích, Trần Quang 
Chỉ đẳng sô thập nhân, khởi tống hồi Kinh, tận hành an tháp. 
Nhưng khai thiết đô, bố, án, tam ty, phủ, huyện, Vệ, Sở, Nha 
môn, trí quan, phân trị. Nhiên kỳ sở trí chỉ quan, bất thê triều 
đình tuy phủ viễn nhân chỉ ý, nãi chuyên vi khắc dân phì kỷ 
chỉ mưu. Nhiệm phương diện giả, bất tri đại thể. Muội ư thừa 
tuyên. Tiễn Ô Đài giả cấm khâu vô thanh, tọa thị dân mạc. Kỳ 
mục dân chỉ quan, tắc bất dĩ Phủ tự vi niệm nui vụ ý xâm, 
ngư, Kỳ tướng sủy chỉ thần tắc bất dï vệ dân vi tâm, nhỉ tứ 
h¿nh lăng ngược. Chỉ nhược yêm hoạn chỉ đồ chuyên dĩ tụ 


àn vi ý. Bồi khắc lương dân, bức thủ kim bảo, Đồng sơn, kiệt 
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trạch, Sưu sách mi dị, Dục kỷ tuyền hóa chỉ phú, tắc đố đân 
tài dỉ sung khưu hác chỉ dục, Dục giải vũ chỉ trắng, tắc đoạt 
dân thời, nhỉ hưng mộc thồ chỉ công. Công tô chỉ §ở nhập giả 
nhất phận, lạm lâm chỉ sở tư giả quá bán. Quan lại chỉ ái đân 
giả tuyệt vô Nhi thị đân như cừu thù giả giai thị, Nhật thậm 
nhất nhật. Dân bất liêu sinh. Nhược thuỷ ích thâm. Nhược hỏa 
ích nhiệt, Nại thiền cao nhỉ triều đình viễn. Hạ tình bất năng 
thượng đạt, Nhi cơ hàn chỉ thiết vu thân, lễ nghĩa hữu bất hạ 
cố. Nãi suất chúng đĩ sát kỳ quan lại. Thị cái nhất thời xuất 
ư bất đắc đĩ, Nhi ký thiêu hoãn ư thủy hóa chỉ chững nhĩ. 


Thần Soán thân tại Lão Qua quốc, thập hữu dư niên. 
Chí thị, thần, nhất quốc chỉ nhân, bất mưu nhỉ đồng từ, nãi tự 
thôi thỉuh bức hiếp thần tư thẳng thốt chỉ gian, bất hạ giản 
trạch, đĩ phủ tuẫn dư tình, đĩ đãi triều mệnh, Tuyên Đức 
nguyên niên, thập nhất nguyệt nhật, thần hoàn chí bản quốc. 
Kiến thần quốc nhân, đï tiên tương thần tồ phụ cảnh thổ, tận 
hành thu phục. Kỳ Tân Bình, Thuận Hóa, Nghệ An, Diễn Châu, 
Thanh Hóa tiền hậu vệ, Xương Giang, Trấn Di, Thị Kiều, Tam 
Giang, các xứ thành trì, câu đŸ khai thành, thích giáp, tựu tương 
hòa giải. Kỳ Vệ Sở Châu Huyện đẳng quan, tịnh nhất ứng quan 
quân. Thần, nhất nhất thu dưỡng, thu hào vô phạm. Kỳ Tôồng 
Binh quan, Vương Thông, Trần Trí, Lý An, Mã Anh, Phương 
Chính, nội quan Sơn Thọ, Mã Kỳ đẳng bối, diệc dĩ dữ thần 
giảng giải. Thần dï thỉnh Vương Thông đẳng khtên nhân, tê 
thư hồi tấu. Nhiên bỉ chúng cụ tội hoài nghỉ, tự bất cảm hành. 
Thần đẳng tự trí phụ tội thàm trọng, tiến thoái duy cốc. Nhiên 
thần thiết duy tự cô thánh nhân nhược Thành Thang, Vũ 
Vương chỉ phạt tội điếu dân, nhất giai xuất ư thiên 
lý chỉ chí công, phi hữu nhất hào tư ý ư kỳ gian. Thị: 
dĩ Hạ, Thương tuy diệt, nhị Kỷ, Tống tựu phong 
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Hoặc thảo, hoặc mệnh, vị thường bất thê hồ thiên. Hậu dĩ Hán, - 
Đường hiếu đại, hỷ công, nhi do thả ky my thần quốc, trí chỉ 
độ ngoại, Huống ngã Thái Tô Cao Hoàng Đế đi hậu điều 
chương, mỉah mình tại thượng, Thái Tôn Văn Hoàng Đế, hứa 
lâp Trần thị tử tôn chi chiếu thư. Ngự bút vị can, 


Phục duy : Hoàng Đế Bệ Hạ. thánh thần văn vũ, duệ 
trí thông minh, Hiếu sinh chỉ đức ký hiệp vu dân, nhất thị 
chỉ nhân võng hữu du gián. Tất đồng Hán Vũ hạ Luân Đài 
chỉ chiếu. Tất nhược Đường Thái ban Tân thị chỉ sư, Tất 
tuân thừa Thải Tô chỉ điều chương. Tất cử hành Thái Tôn 
chỉ Minh chiếu. Tất sá thần khưu sơn chi tội, Tất khoan thần 
phủ việt chỉ tru, Sử thần đắc thủ thồ nam hoang, nạp cống 
thiên khuyết. Thị tắc phi độc thần nhất nhân chỉ hạnh. Thần 
nhất quốc chỉ nhân, mạc bất hoan hân đũng được, cồ vủ 
hoàng nhân. Bất thí nhược dương xuân chỉ hồi khô hủ, ôn 


phong chi giải hỗ hàn giả dã, 


Thần đương mỉinh tâm khắc cốt, hiệu thuận du trung, 
tấu biêu xưng thần, tuế cống vóỏng khuyết, Lánh trừ sai nhân 
tê phủng biểu văn tiến cống phương vật. Ngoại vị cảm tự 


chuyên, Cần cụ biêu văn, Phục hậu sắc chỉ. 


Dịch nghĩa 
BIỀU CẦU PHONG. 


( Năm đỉnh mùi, niên hiệu Thiên Khánh thứ ba, triều 
Minh là Tuyên Đức năm thứ hai, tháng tám, Lê Thái Tô tìm 
được Hồ Ông ở nước Lão Qua, tên là Trần Cảo, xưng là con 
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cháu họ Trần, nhân quyền lập lãm vua, lấy niên hiệu Thiên 
Khánh, sai sứ cầu phong triều Minh ). | 


Nước An Nam, châu đời thứ ba Trần chủ, là Trần Cảo, 
Đại Đầu Mục là Lê Lợi. kính cần tâu việc cầu pHóNg 


Thần thiết nghĩ: Nước của thần, ở xa vào nơi man di không 
gần hoa hạ, Khi Thái Tồ.Cao Hoàng Đế mới ngự ngôi trời 
thì ông của thần, trước tiên, trước các chư hầu, đã vào cống, 
và đã được đặc biệt khen thưởng, ban tước vương. Từ đó cứ 
giữ ngôi chức, triều cống không sai. Bỗng họ Hồ cướp ngòi, 
hủy bỏ cúng tế, trên thì dối triều đình, dưới thì hại nhân dân. 
Trời cao giáng họa, tôi con gian nan. Thái Tôn Hoàng Đế 
không nỡ để một phương bị đồ độc mới cho đem quân hỏi tộÌ 
Bình xong loạn, có cho tìm con cháu họ Trần. Thì tâu lên là 
đã chết cả, không còn ai nổi nghiệp, và xin đặt nước làm 
quận huyện, Còn sót lại họ Trần những tên Trần Nguyên Hy. | 
Trần Sư Tích, Trần Quang Chỉ độ vài chục người, cho đưa cả 
về Kinh an trí. Nhân dịp đặt ba Ty, cùng các phủ huyện, SỞ, 
vệ, nha, và chia ra các chức quan cai trỊ. 


Tuy vậy, các quan được bồ nhiệm không làm theo ý muốn 
của triều đình là vỗ về yên trị dân phương xa. Bọn đó lại. 
chuyên tâm nghĩ lợi cho mình, bất chấp là hại dân. Bọn được. 
bồ nhiệm thì thừa hành mê muội như thế. Bọn gián quan Ở. 
nhà thì cấm khâu, không lên tiếng, ngồi nhìn đân khô. Bọn có 
phận sự chăn dắt dân, thì không lấy chữ ( phủ dân ) làm cốt 
yếu, mà chỉ vụ lợi tham những. Bọn tương súy thì không lấy 
chữ (vệ dân) làm cốt yếu, lại đi lộng hành lăng ngược. Cho 
đến cả bọn hoạn quan, cũng tha hồ đi vơ vét áp bức lương 
dân, thu nhặt vàng ngọc. Rừng núi không. còn cây. Ao đầm 
không còn cá, Thuế má không có khoản nào sót. Muốn cố 
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chóng làm giầu thì đục mọt dân, đề phỉ lòng tham Ô cao như 
gò, như núi. Muốn đỉnh thự cho sang trọng thì cướp thời gian, 
mùa màng của dân, sai đủ mọi công tác, làm đất, làm gỗ. Thuế 
có một phần, mà quan thu riêng quả nửa. Bọn quan lại yêu dân 
thì không còn có nữa. Chỉ có bon coi dân như cừu thù. Mỗi 
ngày một tệ hơn. Dân không sống nồi. Như nước càng sâu, 
như lửa càng bốc. Tội thay trời thì cao, mà triều đỉnh thì xa. 
Tình kẻ đưởi không đạt lên trên được. Rồi đói rét thiết đến 
thân. Là thỏi không nghĩ gì đến lê nghĩa. Cho nên, dân chúng 
được kéo đi giết bọn quan lại, Đó thực là một thời bất đắc dĩ, 
chỉ là tạm đổ nạn nước lửa đã đến lúc cùng cực. 


Thần ần náu tại nước Lão Qua, hơn mười năm. Đến nay, 
các người trong . nước, không cùng mưu, mà cùng một lời 
đến xin thần, bắt ép thần trong lúc thẳng thốt, đành nghe 
theo chúng đề đợi mệnh triều đình sau. Niên hiệu Tuyên Đức 
năm đầu, ngày tháng mười một thần về tới bản quốc, thấy 
người trong nước đã sửa sang thu phục phần mộ tổ phụ thần, 
` Rồi đến các thành trì các xứ Thị Kiều, Tam Giang, Xương 
Giang, Tân Binh, Thuận Hỏa Nghệ, An, Diễn Châu, tất cả đều - 
mở cửa thành, xếp áo giáp, tới xin hòa. Các quan coi Vệ, Sở, 
Châu, Huyện, tới nơi, thần đều thu nạp coi nuôi, tơ tóc không 
phạm. Các quan Tông Binh,- Vương Thông, Trần Tri, Lý An, 
Mã. Anh, Phương Chính các nội quan Sơn Thọ, Mã Kỳ,. đều 
cùng với thần hòa giải, Thần. để xin. với bợn Vương Thông 
cho dâng biểu tâu về, nhưng bọn đó sợ tôi, còn nghỉ ngại, 
không dám tự lầm, Bọn thần đây, tự biết tội lớn, tiến thoái 
đều khó, Nhưng thần lại trộm nghĩ, từ xưa, thánh nhân, như 
Thành Thang, Vĩ Vương, phạt tội điều dân, đều theo một lề: 
trời rất công, chứ không có lấy một mảy may nào do ý muốn. 
riêng, Vì thế Hạ, Thượng tuy đã: bị diệt, mà Kỷ, Tồng được đất 
phong. Dù đánh dẹp, dù phong thưởng, trường hợp nào cũng thể - 
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theo lý trời, Về sau, Hán, Đường thích oai hùng, thích công danh, 
ấy thế mà các nước ky my xa xôi, như nước thần, còn đặt 
ra ngoài, không đếm kề, Huống chỉ đức Thái Tồ Cao Hoàng 
Đế ta đẻ lại hiến chương rõ rệt, Thái Tôn Văn Hoàng Đế có 
chiếu hứa lập con cháu họ Trần, ngự bút hiện mực còn 
chưa khô. ' 


Ngửa trông: Hoàng Đế Bệ Hạ, thánh thần văn vũ, tuệ 
trí thông mỉnh. Đức hiếu sinh đã hợp lòng dân. Đức nhân không 
còn sở. Tất như vua Hản Vũ xuống chiếu Luân Đài (1). Tất như 
Đường Thái Tôn ban sư Tân Thị (2). Tất tuân theo điều chương 
Thái Tồ. Tất thi hành mỉnh chiếu Thái Tôn. Tất tha tội to tầy 
núi của thần. Tất khoan dung thần khỏi bị lưỡi phủ việt. Lại 
cho thần giữ cỏi nam hoang nộp cống hiến về thiên khuyết. Đó 
không phải riêng may cho thần mà cả nước toàn đân 
đều dũng dược vui mừng, ca ngợi hoàng Ân, y như đương 
xuân làm cho cây khô tươi tốt, giỏ ấm thời tan giá lạnh. 


Thần xin mỉnh tâm khắc cốt, hết sức hết lồng trung. 
thuận đâng biểu xưng thần, hàng năm cống hiến không thiếu 
sót, Nay đặc sai người dâng biểu văn, tiến cống phương vật, 
không, dám tự chuyên, Kinh đãng lên. Ngửa trông sắc chỉ. -- 


CHỦ THÍCH : 


_(1) Một trấn ở phía tây bắc nữbe TA trước cỗ Vu đóng đồn, 
"thời Hản mới bãi bỏ. ˆ : 


(2) Một trấn xứ bắc nước Tàu. ' 
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Phiên â âm. 
| TẠI DỮ VƯƠNG THÔNG THU 


Thanh Hóa 0Š Tri Phủ Lê 'iỂ: thư! phục Tồng Binh 
quan đại nhân quân tọa tiền, tịnh liệt vị đại nhân đẳng, Tạc 
nhật, phụng thư, vị mông hồi đáp, sai lai thông sự. Khầu thuyết 
vô bằng. Nhiên tiên nhật chỉ sự ký vãng nan truy, Tự kim nhỉ 
hậu, hối bất viễn phục. Đại nhân, thẳng năng niệm cập An 
Nam nhất phương chỉ nhân bồ bặc vô tri, bất nhẫn sử kỳ 
_vô cô nhi thụ lục, tắc tiền nhật chỉ ngôn khả dï bất phụ hỹ. 


Dịch nghĩa 


LAI CÓ THƯ GỬI VƯƠNG THÔNG 


Tri Phủ _ phủ Thanh Hôa là Lê Mỗ, thư gửi quan Tồng 
Binh đại nhân cùng chư vị đại nhân, Hôm trước có thư 
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trình, chưa có hồi đáp, cho người thông sự tới thì khầu 
thiệt vô bằng. Tuy nhiên việc bữa trước đã qua thì khó mà 
lấy lại Từ nay về sau, chắc không có xảy ra nữa. Đại nhân 
nếu như nghỉ tới người An Nam một phần, không được 
_biết việc gì, mà không nở gieo tội vạ đề đến bị chết, nếu 
còn nghĩ thế, thì lời nói lần trước, có thề còn nguyên, không 
bị ăn lời, s 
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Quyền Chỉ Ngũ. 
Sự Trạng. 


Phiên âm 
ỨC TRAI THỊ TẬP TỰ. Trần Khắc Kiệm soạn. 


Tiên sinh, Thượng Phúc huyện, Nhị Khê nhân. Tổ tính 
Nguyễn, húy Phi Khanh, hiệu Nhị Khê Tiên Sinh. Trúng tiến 
sĩ đệ nhị danh. Lịch quan, Thông Chương đại phu, Đại Lý Tự 
Khanh, kiêm Trung Thư Thị Lang, Hàn lâm viện Học ST, Thái 
Tử, Tả Tán Thiện đại phu. Quốc Tử Giám Tư TK: tử kim 
ngư đại thượng Khinh Xa ĐÔ ÚY. 


Tiên sinh hủy Trãi, hiệu Ức Trai. Nhị thập nhất tuế, 
trúng tiến sĩ đệ tứ danh, Vi Trung Thư Ngự Sử Đài, Chính 
'Chưởng. (Phạm phả vân : Hồ mạt quy (1). đồ ). Cập bắc binh 
thiết cứ, Công tố thiện thiên văn, tri ngã quốc chân chủ hưng, 
dục văng vi phụ, Bị bắc nhân cầm lưu thành trung. Thường. 
thác quốc ngữ thủ vÏ ngâm (Kỳ thi kiến Quốc Âm Tập ). Bắc 
nhân kiến công đại tài, dục đắc vi dụng. Tri công chí bất hồi, 
dũ gia kinh ngộ. Hậu thiết kế đắc thoát. Khứ yết Thái Tồ Cao 
. Hoàng Đế vu Lỗi Giang, hiến Bình Ngô sách. Thị dạ Đế mộng 
thần nhân cáo dĩ minh nhật, tê dï lương bật. Cập công lai, 
trạng mạo uyên như mộng trung sở kiến, Đế kỳ chỉ, tương 
thụ Thừa Chỉ Học Sĩ, trí chư tả hữu, Phàm quân quốc cơ vụ 
ủy công trù hoạch. Cập trú doanh Bồ Đề, đế mệnh cách tằng 
lâu vu Bồ Đề thụ thượng, dữ thành đối trĩ, chiêm tặc động 


CHỦ THÍCH : Bảnin có một chữ nhòa, chưa biết là chữ gì. Bỏ 
không địch. 
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tĩnh, Nhưng tứ công thị tọa đệ nhị tẵng, Nhật thảo văng phục 
thư, dụ các thành. Nhưng đỉnh thân nhập thành ngũ thứ. Giảng 
hòa thông sứ, khước bắc binh hoàn quốc,. 


Cập đại phong công thần, gia công Quan Phục Hầu, tử 
quốc tính, Phàm quốc triều hiến chương chế độ lễ nhạc, 
giai công sở phấn sức. Lịch quan Đặc Tiến Kim Tử Vinh Lộc 
đại phu, Nội Hành Khiền Môn Hạ Tỉnh, Gián Nghị đại phu, 
Hàn lâm viện Thừa Chỉ, Nhập Thị Kinh Diên, Tri Chế Cáo, 
hành Khu Mật viện sự. Kiêm tây bắc nhị đạo quân dân bạ 
tịch từ tụng, chưởng Ngũ Kinh Bác sĩ, Ngũ Vệ Cấm Binh, 
chưởng Trung Thư Quốc Sử, Tam Quán sự đẳng chức. Hữu 
Thi tập thành vu thế, | 


Thời Hồng Đức thập nhất niên, canh tý trọng xuân 
cốc nhật. 
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Quyển Thứ 5 —= Các việc được chép 


Dịch nghĩa 
BÀI TỰA QUYỀN ÚC TRAI THI TẬP Trần Khắc Kiệm soạn 


Tiên sinh người huyện Thượng Phúc làng Nhi Khê, Cha, 
họ Nguyễn, hủy Phi Khanh, hiệu Nhị Khê Tiên Sinh. Đỗ Bảng 
Nhãn, làm quan đến chức Thông Chương đại phu, Đại Lý Tự 
Khanh, kiêm Trung Thu Thị Lang, Hàn Lâm Viện Học Sĩ, Thái 
Tử Tả Tán Thiện đại phu. Quốc Tử Giám Tư Nghiệp, được 
ban Kim Ngư Đại Thượng Khinh Xa Đô Úy, 


Tiên sinh huý Trãi hiệu Ức Trai. Năm 21 tuổi đỗ tiến 
sỉ thứ tư, giữ chức Trung Thư Ngự Sử đài Chính Chưởng. 


Khi đội quân phương bắc tới chiếm cứ, ông vốn sành 
khoa thiên văn, có biết là nước ta rồi có chân chủ. Ông 
muốn tìm tới giúp, mà bị giặc bắt giữ tại trong thành. Ông 
thường làm thơ nôm lối thủ vỉ ngâm (Thơ còn truyền trong 
tập Quốc Âm tập). Người bắc thấy ông cỏ tài, ý muốn được 
để dùng. Nhưng biết chí ông không theo thì lại càng kính 
nề. Sau ông lập kế thoát thân được, tới yết kiến Thái Tô 
Cao Hoàng Đế tại Lỗi Giang hiến bài sách Bình Ngô, Đêm 
đó, trong mộng, vua thấy thần nhân báo cho biết ngày mai 
sẽ có người tài tới giúp. Khi ông tới, vua nhận thấy trạng 
mạo giống như người được thấy trong mộng mới lấy làm 
kỳ lạ rồi giao cho chức Thừa Chỉ Học Sĩ, đề ở gần luôn, 
phàm các việc quân việc nước, đều bàn định. Khi đóng quân 
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tại Bồ Đề, vua sai. bắc gióng làm nhiều từng trên cây cao 
đối với thành giặc để coi xét tình hình giặc trong thành. 
Có cho ông hầu luôn ở từng hai, Hàng ngày thảo thư từ 
gửi đi khuyến dụ các thành về hàng. Có đến năm bận vượt 


hiềm vào thành. Ông giữ các công việc giảng hòa, thông sứ, 
coi sóc cho quân đội bắc về nước. 


_ Khi phong công thần, ông được gia phong tước Quan 
Phục Hầu, được ban họ vua. Phàm ở triều Lê, các luật 
pháp, các lễ nhạc, đều do ông định đoạt. Làm quan kiêm 
các chức; Đặc tiến Kim Tử Vinh Lộc đại phu, Nội Hành Khiền 
Môn Hạ Tỉnh, Gián Nghị đại phu Hàn Lâm viện Thừa Chỉ, 
Nhập Thị Kinh Diên, Tri Chế Cáo, hành Khu Mật viện sự, kiêm 
Nhị Đạo Quân Dân các xử tây bắc về sồ sách, kiện tụng, Chưởng 
Ngũ Kinh Bác Sĩ, Ngũ Vệ Cấm Binh, Lại chưởng cả Trung Thư 
Quốc Sử, Tam Quán sự. - 


Có tập thơ truyền lại, 


Niên hiệu Hồng Đức năm thư mười một, Canh tý, 
tháng hai, ngày bài | 


TẬP HẠ 589 


— R9? + 0 18 +.) 8# 4# 8# 


ý #3 ‡?Ủý ) 2: 


% 
8 ĐO {Oh # CtU 3) w #9 
#8 ạt mm + 8 5 £ ) 
#4 Xe Z8 †Ỳ# Á 8 8® + 
^ #5 ; 92 >? X ñä ‡# t® £ s3 + + 32 
8 : f?› 4 ®› xa... ... 
ỹJ A + ?: #@ 2 3 # 2 A ? RÐ ? 8 u 
Ð 3 #1 ®Ô 8 2 C4 #+ 7 ko 
& #2 H1 1 0b & ®# ) 4x M xo: 
⁄ #o œ #8 8: Ù# +4 *# 
bu k ;: Tl $6 BH 3# X £° Ấ b Ấ 
gì 
† 


* # m3 


+ › am 2. f7 ÂÀ 4 #to k% 
¡)› 8Ð 8 x E' 8 4X + #°' £ Ễ 
8 #É # T +“ô 4 #4 ñ#° 2 7 8 ø 
£& #© CÁ Œ đ & EU ) #18 3 
ùb # 4 4 A 7 23 #8 ïí ñ mr›y # 


bÙ 
Ằ #m « Đe 


LẴ 


590 - ỨC TRAI TẬP 


Phiên 8 âm 


( Án Đăng Khoa Chú vận : Công, Thượng Phúc, Nhị Khê 
nhân. Nhị thập nhất tuế trúng, Kim đï giáp tý toán chỉ, đương 
sinh ư Trần Phế Đế, Xương Phù tứ niên, canh thân, Thượng 
Phúc, Thanh Uy, cô thuộc Quốc Uy, kiến Quần Hiền Phú tập). 


Thế Biên (tức Nhị Khê tộc phả) vân : Trãi, tiên tồ, quán 
Phượng Sơn huyện (tức Phượng Nhãn), Chỉ Ngại xã ( cô 
thuộc Kinh Bắc, Bắc Giang phủ, kim Hải Dương, Chị Linh). 
Hữu âm trạch tại Nhị Khê. Phụ, Ứng Long, hiệu Phi Khanh, 
đăng tiến sĩ đệ nhị danh, Sĩ Hồ. Thủ Tư Đồ, Trần Nguyên Đán 
chỉ nữ, sinh Trãi, Bảo, Phi Hùng, Ly, tử nhân, Niên thất thập 
tam, thích Minh nhân chi loạn, cầm công phụ tử tam nhân, 
quy vu Vạn Sơn (Phạm phả tác Bắc Kinh) điếm. (Hậu tốt vu 
thử. Thứ tử Phi Hùng quy táng Bái Vọng sơn, cố hương) Phụ 
hiểu chỉ viết: Ngã lão hÿ. Nhiệm nhữ đệ tòng, Duy ngô bình 
sinh tối ải Bái Vọng sơn, sơn thủy, hài cốt quy táng túc hỹ, 
Ngã quan thiên văn, nhị thập niên hậu, tây phương tất hữu 
chân chủ hưng. Nhữ nghỉ quyết chí vu thử, (uyết quốc chỉ xỉ, 
phục phụ chỉ thù, chính vi đại hiếu, Khởi khu khu tất hạ dï 
vỉ hiếu gia. Công nãi từ hồi, cầu mộng vu Dạ Trạch (hoặc tác 
Trấn Vũ Quan ). Mộng kiến cáo vân ; Lam sơn Lê Lợi vi thiên 
tử, Nãi tầm đáo Lỗi Giang Ngộ Lê Thái Tồ, sự chị, 


Dịch nghĩa 


( Coi sách Đăng Khoa có nói : Ông người làng Nhị Khê 
huyện Thượng Phúc, Năm hai mươi mốt tuồi đỗ tiến sĩ, Nay 
cử tính theo can chỉ thì đặt nắm sinh vào đời Phế Đế, niên 
hiệu Xương Phù năm thứ tư. canh thân (1380). Thượng ¡ húc 
trước là Quốc Oai, coi trong tập Quần Hiền Phú), l 


TẬPHẠ - 591 


Theo Thế Biên (Nhị Khê tộc phả), về Trãi, tổ tiên, quản 
tại huyện Phượng Sơn, (tức là Phượng Nhän) xä Chỉ Ngại 
( trước thuộc về xứ Kinh Bắc, phủ Bắc Giang, nay là Chí Linh, 
Hải Dương). Có phần mộ tại Nhị Khê. Cha tên là Ưng Long, 
hiệu là Phi Khanh, đỗ Bảng Nhãn, làm quan triều Hồ, lấy con 
gái quan Tư Đồ, Trần Nguyên Đán, sinh ra bốn người con : 
Trãi, Bảo, Phi Hùng và Ly. Năm bảy mươi ba tuồi, gập loạn , 
họ Hồ, ba bố con bị bắt tới chợ Vạn Sơn ( Gia phả họ Phạm 
chép là Bắc Kinh) (Sau mất ở đó, con thứ là Phi Hùng, cải 
tảng về quê cũ là Bái Vọng sơn). Cha có bảo các con rằng: 
Cha già rồi. Đề một em nó theo thôi. Bình sinh, ta rất thích 
phong cảnh Bái Vọng sơn. Được đưa hài cốt về đó là đủ, Ta 
coi thiên văn hai mươi năm sau, ỡổ phương tây sẽ có chân 
chúa hưng khởi, mày nên quyết chí theo đi, đề rửa hận nước 
đề rửa thù cha, thế là đại hiếu. Chứ cứ bo bo ở dưới gối có 
phải là hiếu đâu. Š 


_ Ông mới từ biệt lên đường về, Cầu mộng tại Dạ Trạch 

(có bản viết là Trần Vũ Quan). Mộng thấy thần bảo Lê Lợi ở 

Lam Sơn là Thiên Tử. Thế là công lần tới Lỗi Giang, gập rồi 
phụng sự Lê Thái Tô, 
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Phiên âm 


Thế truyền tiên sinh tỉnh. vu thuật số, trỉ ngã quốc 
vượng khí đương tại Thanh Hoa, Nhân vẵng cầu chỉ. Cập chỉ 
Lam Sơn, dữ Thái Tồ tương ngộ, tình nguyện vi nô, Thái Tồ 
thu chỉ, Cư nhất niên, nhật sự canh tác. Túc vu xá ngoại. Biệt 
vô sở kiến. Nhất nhật ngộ Hoàng khảo hủy nhật. Kiến Thái Tô 
tức tọa kỷ thiết nhục thực chỉ. Tiên sinh bỉ vỉ man, nãi từ 
khứ, Chi Dương Xá tân lưu khế. Kiến Minh nhân sồ tứ tại 
biệt quán đồ, vấn thử nhân hà lai Kỳ trung, nhất nhân, vị 
tiên sinh, trí sĩ, trạch quân phi väng, ký kiến kỳ quân, tái 
hồ nghỉ, vị định, cố khứ, Tiên sinh văn chỉ bất dï vi ý. Tiền 
vãng Gián Khầu độ. lưu túc. Cách bích, hữu Minh nhân dạ 
xuất, vọng kiến thiên tượng. Thường cấp hô đồng bạn, chỉ thị 
viết: An Nam tưởng tỉnh tượng, dï hiền hiện, ngô bối đương. 
tảo khử, bất khả cửu lưu. Đồng bạn vận thị hà như thể mạo 
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ý. tượng. Kỷ nhân viết : Tha thị hồ tướng đa sát, thả ầm thực 
thô ác. Tiên sinh sở chi. Näãi phản Lam Sơn. Thủy tế quan 
động tỉnh. Kiến mỗi thị, Thái Tồ, thường mãi tửu, du, huề hồi. 
Tiên giả tửu đa ư du. Chí thị du đa ư tửu, Tâm giác chỉ. Nhất 
nhật sách Thái Tô ư tầm sở, bất kiến. Tức tiềm nhập 
lâm trung, đăng cao vọng kiến sơn dữu trung hữu nhất 
sạn quang chiếu diệu ý Thái Tồ tại yên. Nãi 
đăng thê khuy chỉ. Kiến Thái Tô dữ Lê Thụ cộng toán 
thái ất. Tương ngữ chí hợi niên khả vân vân... Nãi hô viết: 
Chủ thượng thố toán hỹ. Thái Tô kinh khởi dục trẫm chỉ. Tiên 
sinh đối viết: Mỗ sở dĩ ủy chí chủ công, chỉ vị thử nhŸ, Hà 
nãi tương thất. Thái Tô trịch kiếm viết: Gia nô diệc hữu tri 
hồ. Viết: Mỗ sở tố giảng minh đã. Thái Tồ khải phi tứ chỉ 
tọa. Mệnh sách chi. Tiên sinh bố toán viết: Dậu niên tức kỳ 
số dã. Tự thị phàm hữu kế nghị, tất đữ chi đồng. Tiên, thị, 
Thái Tô dữ đồng hương Lê Thụ, mưu khởi bỉnh. Vị cảm phát. 
Cập đắc tiên sinh, nãi định. Tường kiến. Công thần Lê Thụ 
phả ký, 4 


Dịch nghĩa 


_ Tương truyền, tiên sinh sành về thuật số, biết rằng vượng 
khi nước ta tụ tại Thanh Hoa, Nhân tới đó tìm, Khi tới Lam 
Sơn, gặp Thái Tồ, tình nguyện xin làm tôi tớ, Thái Tồ nhân. 
Ở một năm, chuyên việc cầy cấy, ngủ ở các gian ngoài, Ít 
khi thấy có việc gì lạ. Một hôm nhân Thái Tổ có giỗ hoàng 
khảo (giỗ bố), tiên sinh thấy Thái Tô thái thịt trên thớt rồi 
ăn, mới sinh ra khinh bỉ, Rồi từ bỏ đi, Đi tới bến Dương Xá, 
nghỉ lại. Có mấy người Tàu ở quán trọ, trông thấy hỏi nhau 
ai đó. Trong bọn, một người nói : Đó là hạng trí sỉ đi tìm 
chủ, đã thấy được chủ lại còn hồ nghỉ, cho nên bỏ đi. Tiên 
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sinh nghe, rồi cũng không đề ý. Hôm sau, đi tới bến Gián 
Khầu, đêm nghỉ lại quán trọ, Bên kia vách, có người tàu, đêm 
ra sân coi thiên văn, vội gọi bạn ra chỉ lên trời nói : Tướng 
An Nam, tưởng tỉnh đã hiện rồi, lũ ta nên đi đi thôi, không 
nên ở lâu. Người bạn hỏi, hình dáng thế nào. Đáp: Người 
đó là hồ tưởng, tính hay giết người, ăn uống thì thô lỗ. Tiên 
sinh nghe xong, mới quay trở lại Lam Sơn. Xem xét cần thận. 
Thì thấy, xưa, Thái Tổ, mỗi khi ở chợ về, có đem theo rượu 
và dầu, rượu thường nhiều hơn dầu. Nay thì thấy đầu nhiều 
hơn rượu. Coi biết thế. Một đêm, nhận thấy Thái Tồ không 
có ở nơi giường nằm, tiên sinh mới đi vào rừng tìm. Lên cao 
nhìn tử phía, thấy phia trong cửa núi, nơi nhà sàn có ánh sáng 
đoán là Thái Tồ ở đó, mới leo lên dòm ngó, thấy Thái Tồ đang 
cùng Lê Thụ tính số thái ất. Bàn rằng tớinăm hợi thì có thề 
làm việc nọ việc kia. Tiên sinh mới nói to : Chủ thượng tính 
sai. Thái Tồ giật mình, đứng dậy, rút gươm, Tiên sinh nói : Tôi 
sở dĩ theo ông chỉ vì thế, sao ông lại khống biết. Thái Tồ 
vứt gươm nói : Tôi tớ mà cũng biết tính ư. Đáp : Tôi rất 
sành. Thái Tô mở cảnh phên ra cho ngồi, cùng tính số. Tiên 
sinh cho năm dậu là đúng. Từ đó trở đi, hễ có việc nghị bàn, 
là có tiên sinh. Trước kia chỉ có người cùng làng, là Lê Thụ 
cùng mưu khởi binh, nhưng chưa dám. Đến khi có tiên sinh 
mới quyết định, Coi rõ ở mục Công thần Lê Thụ phả ký. 
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"Phiên âm 
THÔNG SỬ. 


Thái Tô sơ vi Khả Lam Phụ Đạo thời, phương nhuận 
Hồ thoán Trần. Đế cư hương độc kinh, sử, cứu binh pháp, thủ 
kỷ dải thơi, Đãi bắc bình cầm Trần thị tống Kim Lăng, quận 
huyện ngũ quốc. _Đè tiềm hữu khôi phụ chỉ chí. Hư kỷ hạ hiền. 
1Lán tài dưỡng sĩ. Lê văn An, Lê văn Linh, Bùi Quốc Hưng, Nguyễn 
rải, Lưu Nhân Chú, Trịnh Vỏ, Vũ Ủy, Lê Liễu, Lê Xa Lôi đẳng,. 
guái nhất chơi hào kiệt, tịnh lai quy phụ. Đế khuynh thân lễ 
aep, mật mưu cử nghĩa. Thời hữu Đồ Phú trả Minh quan, suất. 
uung Đức đe, đau Lạc Thúy (kim Cầm Thủy). Mậu tuất, chính 
a/uyet, de kien nguïa ư Lam Sơn, xưng Bình Định Vương. 
Mẹun Lẻ Du,Le Niuh, Lê Diệu, Lê Lễ, Lê Hiểu, Lê Nhữ Trì, 
Le Lọng, Lê Cố, lrịnh Lỗi, Trịnh Hối, Lê Miễn, Lê Bồi, Lê Xa 
Lòi le bhắc Phục, Lẻ Định, Lê Lãng, Lê Vấn, Lê 
Lan, Le Cuống, Le Hồ, Lê Độ, Lê Khiêm, Lê Trình, Lê 
Làm, Le Đàm, Lẻ Nghiệm, Lê Nhữ Giáo, Trần Vận, 
Arau Xưng, Le Cánh Thọ, Phạm Lupg, Phạm Quỳ, Lẻ Xảt, 
1rương Loi, irịnh Khá, Hùi Quốc Hưng, Lê NÑỗ, Lê Liêu, Lê 
xuữ Lam, Lê Khả Lãng, Vũ Ủy, Trịnh Vỏ, Lưu Hoạn, Trần 
điOtu ĐO 1í, Nguyen Trải, Lê văn Linh, Lê Thận, Lê văn An,. 
vị tương tương, phân suât thiết đột dũng sĩ, xuất dữ Minh 
nhan đöi địch, Thời tương vì, bình thiêu, nhỉ Minh bình, tứ 
vạn ngũ thien dư nhân, tượng mã đãi dĩ bách số. Tầu nhập: 
Mang Một (kin Mang Chính), Nhân trụ Trịnh Cao giáp Ai 
Luo địa giới, Nhân hy, lương thiểu, Lộ tuyệt vãng lai. Xử 
Luuh sơn, Miang-côc ký thập dư nhật, di vũ-dư-lương phong. 
mật vi tuực. Nãi lịnh đệ điẹp-văn vãng cáo Ai Lao quốc vương: 
Vị, hữu khâm phụng Đại Minh ban tứ điệp-văn, khả tư ngũ. 
nguyệt binn lương tịnh khí giới chiến tượng, tốc lai yết kiến 
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thụ n:ệnh ban hành, đï miễn xức giải Nhược bất như mệnh, 
tức gin sai Xa Lý, Lão Qua đẳng lục quốc tiến thảo. Ai Lao cụ 
thính mệnh, Đế đắc kỳ tư. Quân thế: phục chấn. 


| Dịch nghĩa 
THEO THÔNG SỬ. 


_.._ Thời Thải Tô còn làm Phụ Đao Khả Lam, họ Hồ cướp 
ngôi nhà Trần. Bế ở nhà đọc Kính, Sử, nghiên cứu binh pháp, 
nghỉ việc đợi thời: Đến khi thấy quân tàu bắt họ Trần đưa 
tới Kim Lăng, đặt nước ta thành quận huyện tàu, đế mới có 
chí ngắm ngầm phục quốc, Nhún mình tiếp đón người hiền tài, 
đem của cải ra nuôi tướng tá. Bọn hào kiệt tới quy phụ kế 
như : Lê văn An, Lê văn Linh, Bùi quốc Hưng, Nguyễn Trãi, 
Lê Nhân Trú, Trinh Vỏ, Vũ Ủy, Lê Liễu, Lê Xa Lôi. Đế nhún 
nhường đón tiếp, mật bàn khởi nghĩa. Khi đó eó, Đỗ Phú. đả 
làm quan nhà Minh cầm đầu dân chúng, tới áp bức. Vua phải 
Iui về Lạc Thủy (nay là Cầm Thủy). 


Năm mậu t:št, tháng giêng, vua dựng cờ nghĩa ở Lam 
Sơn, xưng là Bình Định Vương, phong chức tướng văn tưởng 
võ, đẻ chia coi đũng sỉ đương đầu với giặc Minh. Các tên là, 
Lê Nghiêm, Lê Du, Lê Ninh Lê Diệu, Lê Lễ, Lê Hiếu, Lê Nhữ 
Trì, Lê Lộng, Lê Cố, Trình Lỗi, Trịnh Hối., Lê Miễn, Lê Bồi, 
Lê Xa Lôi, Lê Khắc Phục. Lê Định, Lê Lãng, Lê Vân, Lê Lan 
Lê Cuống, Lê Hỗ, Lê Độ, Lê Khiêm, Lê Trinh, Lê Lâm, Lê Đàm 
Lê Nghiệm, Lê Nhữ Giáo, Trần Vận, Trần Xưng, Lê cảnh Thọ, 
Phạm Lung. Phạm Quỳ, Lê Sát, Trương Lỏi, Thịnh Khả, Bùi 
Quốc Hưng, Lê Nỗ, Lê Liêu, Lê Nhữ Lầm, Lê Khả Lãng, Vũ 
Ủy, Trịnh Vô, Lưu Hoạn, Trần Hốt, Đỗ Bi, Nguyên Trãi, Lê 
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Linh, Lê văn Thận, Lê văn An. Đương thời, tướng thì kém„ 
binh thì ít mà quân Minh tính ra có hơn bốn vạn năm nghìn, 
voi ngựa kẻ hàng trăm, ra vào đất Mang Một (nay là Mang 
Chính ). Quân của vua đóng tại Trình Cao, đất giáp giới nước 
Ai Lao. Dân ít, lương không cung đủ. Đường đi lại bị cắt. Ở 
nơi Linh Sơn. khe núi, kề đến hơn mười ngày. Lấy rễ, củ, mật. 
rừng thay cơm. Vua mới sai tống điệp văn tới vua nước Ai Lao 
nói là nước phụng mệnh nhà Đại Minh, cho lấy năm tháng 
lương, cùng khí giói, voi ngựa, phải nộp tới ngay, khỏi đề thúc 
dục. Nhược bằng không tuân: mệnh, tức thì sai sáu nước thuộc 
về Xa Ly, Lão Qua, tới trị tội. Ài Lao sợ, tuân mệnh ngay. 
Vua có lương. Thế quân lại phấn khởi. 


oOO 
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— Phiên âm 

Định mùi ( Minh Tuyên nhị niên ) Bình Định Vương đi 
. Hàn Lâm Thừa Chỉ, Học Sĩ, Nguyễn Trãi vi Triều Liệt Đại 
Phu, Nhập nội Hành khiến, Lại bộ Thượng Thư, kiêm Khu 
Mật viện sự. Thời Vương tiến quân Lô Giang, bắc ngạn, 
mệnh tưởng phân đôn Đông Đô thành, công vi ích cấp Ư 
Bồ Đề doanh, cấu tâng lâu, cao chuẩn Báo Thiên tháp. Đăng 
lâu thê vọng thành trung động tĩnh. Tứ Trãi thi toa đệ 
nhị tìng, Lĩnh chỉ thảo vãng phuc thư trát, Hựu khiền hàng 
nhân, Tăng Chỉ Huy tùy Trãi chiêu đụ Tam Giang thành. 
Kỳ thủ tướng Lưu Khanh đẳng xuất hàng. Cáp Liễu Thăng 
bại Vương Thông đẳng tại thành khốn bách. Lai thư cầu 
bòa. Chư tưởng đa khuyến vương tiêm chi, Duy Hành Khiền 
Trãi thị tọa duy ác, kiến Thông lạp thư, ngôn : Vật đĩ nhất 
ngung chỉ địa, lao vạn lý chỉ sư. Sử dụng bình như nguyên 
chinh chỉ số đắc lục thất đại tưởng như Trương Phu đẳng, 
phương khả đồ chi, Túng đắc chỉ, bất khả thủ chỉ. Cố Trãi 
thầm tri hư thực, chuyên chủ giảng hòa. Vương tòng kỳ 
nghị. Mệnh chư tưởng giải vi nhỉ thoái Hâu Thông bất 
đãi mệnh nhỉ ban sư giả. Dỉ văng phục thư từ, truân thiết 
giai Trãi phụng chỉ soạn đã. Thời Vương đắc Hồ Ông -hi 
tử, Trần Cảo, khiền Trãi soạn cầu phong thư. Sai nhân tiến 
biều, khất lập vi Trần thị hậu, Mộc Thạnh tức hành phi tấu. 
“Minh Đế đắc biêu, dụ quần thần viết: Luận giả bất đạt chỉ 
qua chỉ ý, tất vi tòng chỉ bất vũ. Cầu đắc dân an, trẫm 
hà tuất vu nhân ngôn. Nãi khiền sử phong Cảø vi An Nam 
quốc vương. Sắc bãi nam chỉnh binh. 


Kiến Văn tiều lục vân : Bất chiến nhỉ hạ Đóng Đô 
dï hòa hiếu kết cục, Nguyễn Trãi chỉ sách. Sử ký vân: Đế 
.chỉ dụng binh năng dÏï nhu chế cương, nhược chế cường, 
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đa chỉ khắc tiệp. Kỳ Nghệ An, Thuận Hóa, Tây Đô, Đông 
Đô chư thành, giai mệnh văn thần Nguyễn Trãi tác thư dụ. 
chỉ. Bất chiến nhi hàng.. : 


Dịch nghĩa : 


Năm đính mùi (ở nước Tàu là triều Minh niên biệu Tuyên 
Đứe năm thử hai), mùa xuân, tháng giêng. Bình Định Vương, 
cho Hàn Lâm Thừa Chỉ Học Sĩ Nguyễn Trãi làm Triều Liệt 
đại phu, Nhập Nội Hành khiến, Lại Bộ Thượng Thư, kiêm 
Khu Mật viện sự. Khi đó vua tiến quân tại bờ phía bắc sông 
Lô, sai các tướng chỉa đánh các đồn vây thành Đông Đô, đánh 
gấp. Ở đất Bồ Đề, dựng một lầu cao bằng tháp Báo Thiên, để 
đứng trẻn lầu coi xét quảa dịch trong thành, Vua cho Trãi ngồ: 
ỡ từng thứ hai chuyên việc thư từ giao dịch với giặc, Lại sai 
hàng tưởng là Tăng chỉ huy theo Trãi đi chiêu dụ thành Tam 
Giang. Viên tướng giữ thành là bọn Lưu Thanh ra hàng. Đến 
khi Liểu Thăng thua rồi bọn Vương Thông trong thành, tình 
thế khôn cấp, dâng thư xin hòa, Các tưởng phần đông khuyên 
vua đánh, giết hết đi. Duy có quan Hành Khiên Trãi, hằng bàn 
VIỆC trong trưởng, khi vừa đọc văn thư của Vương Thông là 
nói , không nen vì một khoảnh đất mà chuyên động muôn dậm 
quân bíỉnh. Ví như giặc có đủ quân sĩ buồi đầu, có đến sáu 
bay đại tưởng vao cỡ Trương Phụ, ta vẫn có thê thẳng được. 
Nhưng thắng xong, liệu giữ được không, Trãi biết rõ hư, thực 
nén hay không nên, mới chuyên về nghị hòa, Vua theo để nghị, 
mệnh cho cac tưởng giải vây, lui ra, Về sau, Thông cũng 
không đợi mệnh chú, cứ việc ban sư trước. Về thư từ đi 
lại, đều là Trải phụng chỉ viết, 

Thời đó, vua có được con tên Hồ Ông, xưng là Trần Cảo 


Vua sai Trãi soạn thư cầu: phong, sai sử dâng biểu, xin đặt lạt 


Ị 
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họ Trần. Mộc Thạnh vội phi tấu về tàu. Vua nhà Minh nhận 
được biều, dụ các quan rằng : Bọn nghị sự khóng rổ ý ngừng 
can qua, tất cho là thiếu uy vũ. Nhưng nếu như dân được yên, 
thì trầm ngại gì các lời nghị bàn đó. Thế là sai sứ phong cho 
Cảo làn An Nam Quốc Vương, và sắc bãi quân nam chỉnh.. 


Sách Kiến Văn tiêu lục có chép : Không chiến mà hạ xong 
Đóng Đo, lấy hòa hiếu kết cục, là mưu kế Nguyễn Trãi. Sử - 
chép : Vua dùng binh thường lấy mềm chế cứng, lấy yếu thắng 
mạnh, rồi tới toàn thắng. Các xứ Nghệ An. Thuận Hóa, Tây 
Đô, Đông Đó, đều do văn thần Nguyễn Trãi viết thư khuyên: 
dụ, không phải chiến mà rồi hàng cả, 
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-Phiên âm 


Thuận Thiên nguyên niên (Lê Thái Tô kỷ), mậu thân, - 
hạ tứ nguyệt, Bình Định Vương tức Hoàng Đế vị, mệnh Nguyễn 
Trãi tác Bình Ngô đại cáo. 


Thông sử vân : Mậu tuất, đế: vi Minh tưởng công cấp. 
Trụ Trịnh Cao. Vấn chư tưởng thùy khẳng dịch bào, đï đại. Giai 
bất cẩm ứng. Đức Giang Sách nhân, Lê Lai, phấn nhiên nguyện 
vãng. Đế ngưỡng thiên chúc viết : Hậu nhật, trẫm hữu thiên 
hạ, trầm dữ tử tôn bất chần kỳ công, nguyện thảo điện thành 
sơn lâm, bảo ấn thành đồng, thần kiếm thành đao binh Lai, 
phi mã nhập trận, vi kỳ sở chấp, gia đï cực hình. Tặc tuy 
thoải. Thuận Thiên nguyên niên, đệ vi nhất đẳng công thần, 
mệnh Nguyễn Trãi tải ước thệ từ tàng vu kim quỹ. Mâu thân, 
Thuận Thiên nguyên niên, nhị nguyệt, định phong công thần. 
Phàm thiết đột hỏa thủ, quân nhân giả,ư lũng nhai cần lao 
hữu công đẳng hạng, cai nhất bách nhị thập nhị nhân. Đệ 
nhất công tứ quốc tinh, Lê Quy, Lê Dục, đẳng, ngũ thập nhị 
nhân, vi Vinh Lộc đại phu, Tả Kim Ngô Vệ Đại Tướng quân, 
tước Thượng Trí tự, 


_Đệ nhị công, tứ quốc tính, Lê Bồ, Lê Khắc, Lê Khảo 
đẳng, thất thập nhị nhân vi Trung Lượng đại phu, Tả phủng 
Thần Vệ Tướng quân, tước Đại Trí tự. Đệ tam công, tứ quốc 
tính, Lê Lễ, Lê Hiến đẳng cửu thập tứ nhân, vi Trung Vũ đại 
phu, Quân Linh Đại Tướng quân, tước Trí tự. « Phân quốc 
trung vi thập ngũ đạo, trí Hành Khiền, quân dân bạ tịch.. 


Thu bát nguyệt định công hành phong. Thị công chỉ cao 
hạ, định vi đẳng cấp. Dĩ Thừa Chỉ Nguyễn Trãi vi Quan Phục 
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Hầu. Tư Đồ Trần Hãn vi Tả Tướng quốc Khu Mật Đại Sử. 
Phạm Văn Sảo vỉ Thái Bảo. Tịnh tử quốc tính ˆ 


Nhị niên, kỷ dậu, chiếu nội ngoại văn vũ kênh hữu tỉnh 
thông Kinh Sử, tất tập hôi thí. Quân nhân, sơn lâm, ân dật hữu 
thông Kinh, Sử, công văn nghệ, thính hậu tỉnh đường thông 
thân nhập trường. Trúng giả tuyển dụng. Đề Điệu dụng 
Thượng Thư Lê Văn Linh, Giám Thi, Ngự Sử kiêm Thừa Chỉ 
Nguyên Trãi, Thị thời, đế ngự Bồ Đề Dinh, khảo thí Hoành Từ 
Khoa. (Đề dụng chân nho chính trực thi, thiên hạ cần vương 
hịch)⁄ Thủ thủ, Nguyễn Thiên Tích, Đào Công Soạn, Trình 
Thuấn Du. Phan Phu Tiên đẳng lục nhân (SHấT nhện Khoa 
lục Vũ Duy Đoán KÓi ải bản)... 


Kỷ dậu nhị niên, lập trưởng tử Hữu Tưởng quốc Tư T vi 
Quốc vương, nhiếp hành quốc sự, Thử tử Lương Quận Công 
Nguyên Long vi Hoàng Thái Tử. Mệnh, vũ, tự Tông Quản, 
văn, tự Hành Khiên dỉ thượng. hữu nam cửu tuế dĩ thượng, 
thập ngũ tuế dĩ hạ, thập nhị Thái Tử. Vũ tự Đồng Tri dĩ 
hạ, văn tự Thượng Thư dïỉ hạ, nhập Quốc Tử Giám đốc thư. 


Phong bái công thần cửu thập tam viên, Dĩ thứ phong 
Huyện, Thượng Hầu, Ẳ Hầu, Hương. Hầu, Đình Hầu, Các 
hữu sai. 


Lục niên, quí sửu, thu, bát nguyệt, Thái Tô băng.. 
Táng Tam Sơn, Vĩnh Lăng. Thập nhất nguyệt, Egtgch Trãi 
phụng sắc, soạn thần đạo bị ký. 


Dịch nghĩa | 
Niên hiệu Thuận Thiên nặm đầu, (Lê Thái Tà), năm mậu 
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thân, ) hạ, tháng tự, Bình Định Vương lên ngôi Hoàng Đế, 
mệnh ....- Nguyễn Trãi làm bài Bình Ngô đại cáo. 


Thông sử chép : Năm mậu tuất, vua bị tướng Minh đánh 
gấp. Đóng quân tại Trịnh Cao, hỏi các tưởng ai thuận đồi áo 
chết thay. Không ai đám, Có người ở Đức Giang là Lê Lai khẳng. 
khái xin thay, Vua mới ngửa mặt lên trời khấn rằng : Ngày sau 
có dược thiên hạ, trẫm cùng con cháu, nếu không nhớ đến 
công, thì xin cung điện thành rừng núi, ấn vàng thành ấn đồng, 
thần kiếm thành đao thường. Lai mới tế ngựa ra trận, đề cho 
bị bắt, rồi bị cực hình. Giặc kéo quân lui. Niên hiện Thuận 
Thiên năm đầu, vua cho chép vào hàng công thần thứ nhất, 
mệnh cho Nguyễn Trãi ghi lời thề, đặt trong kim quỹ, 


Năm mậu thân, niên hiệu Thuận Thiên năm đầu, tháng hai 
xét phong công thần, Phàm hạng quân nhân xông pha mũi tên, 
ngọn giáo, khó nhọc ở chốn sa trường, là có :XẾP công theo thứ 
hạng, tất cả là một trăm hai người, 


Đệ nhất công được ban họ vua là bọn Lê Quy, Lê Dục, nặm 
mươi hai người chức Vinh Lộc đại phu, Tả Kim Ngô Vệ Đại 
Tưởng quân, tước Thượng Tri Tự. Đệ nhị công được ban họ vua. 
là bọn Lê Bồ, Lê Khắc, Khảo bảy mươi hai người, chức Trung 
Lượng đại phu, Tả Phủng Thần Vệ Tưởng quân, tước Đại Trí 
Tự. Đệ tam công được ban họ vua, là bọn Lê Lễ, Lê Hiến, chính 
mươi tư người, chức Trung Vũ đại phụ, Quân Linh Đại Tướng 
quân, tước Tri Tự. 


Trong nước chia làm mười lắm đạo đặt các chức Hành 
hiên, Phân Chưởng quân bạ tịch, 
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Mùa thu, tháng tám, định công, phong chức. Xét công cao 
thấp đề định đẳng cấp thứ bực. Cho thừa Chỉ Nguyễn Trãi làm 
Quan Phục Hầu; Tư Đồ Trần Hần làm Tả Tưởng quốc Khu 
Mật Đại Xứ ; Phạm Văn Sảo làm Thái Bảo. Tất cả được ban 
họ vua, 


Kỷ dậu, năm thứ hai, có chiếu vua : Phàm các văn vũ mà 
tỉnh thỏng Kinh, Sử, đều hội họp thi. Phàm quân nhân, hoặc 
người chưa cỏ công chức còn ở nơi rừng núi mà thông Kinh, 
3ử, hay công nghệ đều tới tỉnh ly, ai trúng tuyền là được bồ 
dụng lam quan. Đề Điệu là Thượng Thư Lẻ Văn Linh. Giám 
Thí ngự sử kiêm Thừa Chỉ là Nguyễn Trãi, Năm đó, vua pgự 
tới Dinh Bồ Đề, khảo thi khoa thi Hoành Từ (tuyển dùng chân 
nho chính trực, văn thì có bài thiên hạ cần vương hịch). Lấy 
đỗ đầu là Nguyên Thiên Tích, Rồi đến Đào Công Soạu, Trình 
thuấn Du, Phan Phu Tiên.., sáu người (chép trong Đăng Khoa 
Lục, Vũ Duy Đoàn, nguyên bản) - 


Kỷ dậu năm thử hai, lập con lớn, Hữu Tưởng quốc 
Tư Tê làm Quốc Vương, nhiếp hành quốc sự, Con thứ là 
Lương Quận Còng Nguyên Long làm Hoàng Thái Tử, Vua 
mệnh cho vũ từ chức Tông quan trở lên, văn tư chức Hành 
Khiên trở lên, hề có con trai trong khoảng chín tuôi đến mười 
lăm tuôi đều theo hầu Thải Tử. Vũ từ chức Đồng Tri trở xuống 
văn từ Hữu Thượng Thư trở xuống, có con trai khoảng chín 
tuồi đến mười bảy tuồi đều vào học ở Quốc Tử Giám. Phong 
công thần chín mươi ba viên, Các chức nhau. 


Qui sửu, năm thứ sáu, mùa thu tháng tám, Thái Tồ mất 
táng tại lăng Vĩnh Lăng, Lam Sơn, Tháng mười một, Nguyễn 
Trãi phụng sắc soạn bài bia thần đạo (bia dựng ở lối đi vào 
lăng). 
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Phiên âm 


Thiệu Bình nguyên niên (Thái Tôn kỷ), giáp dần ngũ 
nguyệt. Mệnh Nguyễn Tôn Trụ. Sái Quân Thực cầu phong. 
Hành Khiền Nguyễn Trãi chưỏng tác. Tấu bản thành, Nội Mật, 
Nguyễn Thúc Huệ, Học Sỉ, Cảnh Xước dục cải số tự. Trãi nộ. 
Huệ dĩ cáo Lê Sát. Sát nhượng Trãi. Trãi tạ viết: Thúc Huệ 
đï bội khắc tiều tài, cư thiên hạ khu yếu, mỗi hữu tấu tịch; 
giai dục tồn đân quy quan, đĩ cầu hợp thượng ý. Cố phốc 
nhàn sự nhi phát nhỉ, Phi hữu sở cơ phủng quản tưởng dã, 


Tấu cáo Thái Miếu, nghênh Thái Tô thần chủ phụ, Mệnh 
văn vũ nghị trừ tang, Trãi thỉnh tố phục nhị thập thất nhật, 
nhiên hậu trừ chị, 


Nhị niên, kỷ mão, hữu tái phạm đạo, thất nhân đương. 
trắm, Lê Sát kiến kỳ đa sát, tâm nạn chỉ. Đế đỉ vấn Thừa 
Chỉ Nguyễn Trãi. Trãi đối viết: Pháp linh bất như nhân 
nghĩa diệc minh hÿ.' Kim nhất đán sát thất nhân, khủng phi 
thịnh đức chỉ cử. Thư viết : An nhữ chỉ, Truyện viết : Tri chỉ 
nhỉ hậu hữu định. Thần thỉnh thuật chỉ chỉ nghĩa, sử Bệ Hạ 
văn chỉ. Phù, chỉ giả, an sở chỉ chỉ vị, như cung trung Bẹ Hạ 
sở an dã. Thời hoặc xuất hạnh tha sở, bất khả thường an, 
phản quy cung trung, nhiên hậu an kỳ sở chỉ. Nhân quân ư 
nhân nghĩa diệc nhiên.: Dï chỉ tồn tâm, nhí an sở chỉ. Thời 
hoặc uy nộ, chung vô khả cửu. Nguyện Bệ Hạ lưu tâm thần. 
ngôn. Ư thị, Sát, Ngân đẳng viết: Khanh hữu nhân nghĩa, 
nắng hóa ác vi thiện, phiền đT phó chí. Tuy sử Trãi dử thiên 
tước đẳng, các bảo thụ kỳ tù. Trãi viết : Bỉ ngoan hoạt quân 
đồng. Triều đình pháp chế sở bất năng ân, huống Trãi đẳng. 
đức bạc, an năng hóa chỉ. Cửu nãi đoạn trảm nhị nhân, dư dĩ 
lưu luận, 
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Đế nhật đữ cận tập hy hý. Đại thần dục khuyến học. Nãi 
nghị tấu dï Nguyễn Trải, Trình Thuấn Du đẳng văn thần lục 
nhân nhập Thị Kinh Diên. Đế hoàn kỳ tấu. 


Tứ niên, đỉnh ty xuân, mệnh Nguyễn Trãi dữ Lỗ Bộ Tư 
Giám, Lương Đăng, đốc tác loan linh nhạc khí. giảo tập nhạc 
vũ. Trải tiến thạch khánh đồ, nhân tấu viết : Phù, thế loạn, 
dụng vũ, thời bình thượng văn. kim hưng lễ nhạc, thử kỳ thời 
dã. Nhiên vô bản bất lập. Vô văn bất hành, Hòa bình yi nhạc 
chỉ bản. Thanh âm vi nhạc chỉ văn. Thần phụng chiếu tác 
nhạc, chính cầm bất tận tâm lực. Đãn học thuật thô thiền, 
khủng thanh luật chỉ gian, nan đĩ hài hờa. Nguyện Bệ Hạ ái 
dưỡng nguyên nguyên, sử lư lý vô oán hận sâu thản chỉ thanh: 
Tư vi bất thất nhạc chỉ bản hÿ. Đế gia nạp chỉ. 


Hạ, Đế dục quan Hồ thị thủ chiếu, cập thi văn, Nguyễn | 
Trãi thái lục đắc quốc ngữ số thập thiên, thượng chỉ. 


Dịch nghĩa 

Tháng nắm, nấm giáp dần, niên hiệu Thiệu Bình năm 
đầu (I.ê Thái Tôn) mệnh Nguyễn Tôn Trụ, Sái Quân Thực cầu 
phong. Quan Hanh Khiền Nguyễn Trãi soạn biều, Bản soạn 
xong Nội Mật viện, Thúc Huệ, cùng Học ST, Cảnh Xước, muốn 
đồi vài chữ. Trãi giận, Huệ nói với Lê Sát. Sát trách Trãi. Trãi 
tạ rằng : Thúc Huệ muốn khoe mình, tìm cách nói xấu người. 
Vốn được ở chức vị quan trọng khi thấy có bản tấu sớ, là đều 
làm như vì dân mà chê quan, đề được lòng bề trên. Chỉ ngả 
theo công việc, chứ không thực tâm chê cạn ai cả. 


Khi có việc đón thần chủ Thái Tô phụ vào Thái Miếu, vua 


mệnh văn vũ đề nghị trừ tang, Nguyễn Trãi xỉn cứ mIậC &O 
trắng hết hai mươi bảy ngày nữa rồi sẽ trừ. 
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Niên hiệu Thiệu Bình năm thứ hai, năm kỷ mão, về việc 

bình, có bẩy tên trộm tái phạm, bị án xử tử. Lê Sát cho là 
con số nhiều, ý ngại. Vua hỏi Thừa Chỉ Nguyễn Trãi. Trãi đáp : 
Pháp lệnh sao bằng được nhân nghĩa, ai cũng biết thế. Nay 
một lúc giết đến bảy người, sợ không phải là việc trong thời 
thịnh. Kinh Thư có câu: Yên ở nơi ở của ngươi. Sách Truyện 
có câu: Biết chỉ thì rồi mới định. Thần xin thuật rõ nghĩa chữ 
chỉ, đề Bệ Hạ tường, Chỉ là yên ở nơi ở, y như Bệ Hạ yên ở 
trong cung. Có khi đi ra ngoài, ở ngoài thi đâu có yên bằng ở 
cung, khi trở về eung mới thấy là chỉ là yên, Một vị vua đối với 
điệu nhân nghĩa cũng thế, đề giữ được tâm, mà yên được ở 
nơi sở chỉ. Có lúc giận dữ, nhưng giận dữ chỉ có thời hạn, chứ có 
lâu đâu. Vậy xin Bệ Hạ đề ý đến lời thân. Thế là bọn Sát, 
Ngàn, nói : Ông có nhân, có nghĩa, đồi được ác ra 
thiện, xin ông nhận việc này. Bồi giao cho ông Trãi cùng 
các ông có tuổi, báo lĩnh bọn tù nhân. Ông Trãi nói: Bọn 
đó gian ngoan, bậy bạ, pháp luật triều đình còn không thay 
đỏi được, huống chỉ Trãi đức bạc, sao mà hóa nồi, Rồi sau. 
xử quyết hai người, còn thì đồi ra tội lưu. 


° 


Vua thường cùng với người ở gần chơi đùa, Các đại 
thần muốn khuyên học, mới tâu lấy Nguyễn Trãi, Trình Thuấn 
Du, v.v... sảu người. văn thần cho vào cung Thị Kinh Diên. 
Vua chuân y. 


Đinh ty, năm thứ tư, mùa xuân, mệnh Nguyễn Trãi 

cùng Lỗ Bộ Tư Giám, Lương Đăng, soạn làm các đồ nhạc 
hí, dạy tập ca vũ. Trãi dâng bản Thạch Khánh đồ, nhân 
tàu rằng: Đời loạn thì chuộng vũ, thời bình thì chuộng văn. 
Nay mà hưng khởi lễ nhạc là đúng thời. Tuy nhiên, không 
cô gốc thi không đúng được, Không có văn thì việc không 
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làm xong. Hòa bình là gốc của nhạc mà thanh âm là văn 
của nhạc, Thần phụng chiếu làm nhạc, đâu dám không hết 
lòng hết sức. Nhưng học thuật còn thỏ sơ, e về luật thanh 
âm khó mà hòa hợp. Xin Bệ Hạ thương dân nuôi dân khiến 
cho đến lận các nơi thôn xóm cũng không có tiếng oán bận, 
như thế mới là không đề mất cái gốc của nhạc, Vua nghe 
cho là phải. PWQ.J7. 


Mùa hạ, vua muốn coi các chiếu của họ Hồ, cùng văn 
thơ, Nguyễn Trãi thu thập được vài mươi thiên về quốc 
âm, dâng lên. 
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Phiên âm. 


Nguyễn Trãi tấu viết : Tị giả, thần đẳng dữ Lương 
Đăng đồng hiệu định nhä nhạc, nhỉ thần sở kiến dữ Lương 
bất đồng, Nguyện hồi sở mệnh, 


Sơ Thái Tồ thời mệnh Nguyễn Trãi định quan phục 
chế, vị cập thi hành. Chí thị Lương Đăng thượng thư lược 
trần viết: Phù, Lễ hữu đại triều, thường triều, như Giao 
Thiên, Cáo miễu, Thánh Tiết Chính Đán, tắc hành Đại 
triều. lễ, Hoàng Đế phục cồn miện, thăng bảo tọa, bách quan 
cụ triều phục, triều quan, Như sơ nhất nhật, thập ngũ nhật, 
tắc Hoàng Đế ngự hoàng bào, xung thiên quan, thăng 
bảo tọa, bách quan cụ công phục, phốc đầu thường triều. 
Hoàng Đế ngự hoàng bào, xung thiên quan, thăng Kim đài, 
bách quan trú thường phục, viên lĩnh, ô sa mạo. 


Phù, Nhạc hữu Giao nhạc, Miếu nhạc, Ngũ tự nhạc, 
Cứu nhật nguyệt giao thực nhạc, Đại triều nhạc, Thường 
triều nhạc, Đại án cửu tấu nhạc, trung cung nhạc, bất khả 
nhất khái dụng chỉ. "¬ 


Nhất lỗ bộ đại giá, như Loan lộ, tắc đại lộ, tượng 
lộ, mã lộ. Hữu cửu long dư, hữu thất long dư, hữu bộ liễn, 
hữu phi liễn, 


Như nghỉ trượng, tắc kim qua, phủ việt, chàng phan tỉnh 
ký, mao tiết, chướng phiến, ngũ phương cái, giá mã đội ngũ, 
giai hữu đa thiêu chỉ số, thần bất thăng tận lục. 


Thư tấu, Đế hựu mệnh Đăng định. chi. Đăng nhân tiến 
quan phục chế nhạc khi. Đại đề Đăng dữ Trãi sở định đa bất 
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hợp. Kỳ nghị nhạc khí khinh trọng, đại tiểu đa tương vi. Tấu. 
bất đồng. Cố Trãi từ kỳ sự. (Nhân Vật Chí vân : Công từ bất 
dử sự, quy trức thấtư Chi Linh, Côn sơn, thời phụng triều tham). 


Dịch nghĩa 


Nguyễn Trãi tâu : Gần đây, tôi cùng Lương Đăng cùng 
sửa định lễ nhạc, Mà tôi không cùng ý kiến với Lương. Vậy 
tôi xin lui, Ni, 6A. 44. 


Xưa, Thái Tô có mệnh cho Nguyễn Trãi sửa định mũ áo. 
Chưa kịp thì hành. Đến nay, Lương Đăng dâng sở lược 
trần: Lễ có đại triều có thường triều, Như lễ Giao, lễ 
Miếu. các ngày kị, ngày tết. thì thuộc vào lễ đại triều. 
Hoàng Đế mặc cồn miện ngồi vào ngai, trắm quan mặc áo 
triều, đội mũ triểu. Như ngày mừng một, ngày rẩm, thì 
Hoang Đế mặc ảo vàng, đội mũ bình thiên ngồi vào ngai, 
trăm quan đều áo cỏng, mũ cánh chuồn, thường triều. 
Hoang Đề mà mặc hoàng bão, đội bình thiên, ngồi ngai trên 
điện Kim Đài, thì trăm quan mặc thường phục, áo cồ tròn, 
khăn đen bịt, 


Về nhạc, thì có nhạc Giao, nhạc Miếu, nhạc ngũ tự, nhạc 
cứu nhật nguyệt thực, nhạc đại triều, nhạc thường triều, nhạ c 
tiệc lớn, cứu tấu, nhạc trong cung, khôag thề dùng lẫn được. 


Đồ lỗ bộ, thì có đại giá, như loan lộ, đại lộ, tượng lộ, 
mã lộ có cửu long dư, thất long dự, có bộ liễn, phi liễn. 


Đồ nghỉ trượng thì có kim qua, phủ việt, các cờ chàng 
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phan, tỉnh kỳ, mao tiết, chưởng phiến, lọng ngũ phương. Các 
hình thức, các số nhiều ít, thần không thê kể hết ra đây, 


Sớ lên, Vua mệnh Đăng tồ chức, Nhân thế, Đăng (âu 
trình nghi chế áo mũ, ca nhạc ,Đại đề Đăng với Trãi không hợp ý về 
nhiều khoản, như nhạc khí nặng nhẹ, lớn nhỏ, tấu không giống 
nhau, Cho nên Trãi từ chức việc. (Sách Nhân Vật Chị có chép : 
'Công từ không dự công việc, về dựng nhà ở Chí Linh, Côn 
Sơn, thỉnh thoảng vào châu). 
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Phiên âm 


Ban tân định Thánh tiết, Chính đán, Sóc Vọng Thường 
triều, Đại yến đẳng lễ nghỉ chủ : 


Sơ Đế mệnh Lương Đăng định đại triều chư nghỉ, Chỉ 
thị, thành. tiến chỉ. Nấãt Mệnh truyền tạ Nghỉ Chú, huyền và 
Thừa Thiên môn ngoạn. Đế yết Thái Miếu Bách quan trứ 
triều phục, hành tân lễ tự thử thủy, 


Hành Khiên, Nguyễn Trãi, Tham Tri Bạ Tịch, Nguyễn 
Truyện, Đào Công Soạn, Nguyễn văn Huyến, Tham Nghị, 
Nguyễn Liễu đẳng, thượng sở viết : 


Chế lễ, tác nhạc, tất đãi nhân hậu hành, như Chu Công, 
nhi hậu vô gián ngỏn, Kim sử tiêu thụ Lương Đăng, chuyên 
định lễ nhạc, quốc đắc bất nhục hồ. Thả bỉ sở vi, khi quân 
võng hạ, vô sở bằng cứ, Như cô minh nhân tảo, báo triều, thời 
linh quản xuất ban, định nãi mìỉnh, Cô chế, quân xuất thời, tả 
chàng hoàng chung chỉ thanh, nhi hữu ngủ chung ứng cồI. 
Quân nhập thời, chàng nhuy fân chỉ chung nhỉ ngủ chung diệc 
ứng chỉ, Kim lâm triều, chung nhất bách bát thanh, thị Hòa 
thượng sác châu chì số. Như dụng Minh quốc chế : Quân tọa 
Phụng Thiên môn, tắc hữu im Đài, Phụng Thiên điện tắc hữu 
Bảo Tọa. Kim chỉ hữu Hội Anh nhất điện, phục hữu Kim Đài, 
di chuyển bất an, trùng thiết điệc bất khả, thị giai hà đẳng lê 
rụ¿bi. Phù, tạo xa, tắc tiền diêm, hậu hộ, Kim khai hộ tại tiền, 
kỳ chế như thử hồ, Nhân quân xuất cảnh, nhập tất, thử lễ chỉ 
thường. Kim Cáp Môn xướng tấu sự tất, bách quan thoái, quân 
tượng tọa, Nhi Tất nhân thủy minh tất, hà dã. 


° - . .^ ^ ˆ * s44 
Thả, Đăng, tiểu thụ, phiêu bộ ngự tọa, cận quân chỉ trắc 


thần thiết nghĩ chỉ, 
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Dịch nghia 


"Nghỉ lễ mới được ban ra thi hành về các lễ Khánh tiết, 
Nguyên đán, sóc, vọng, thường triều, có ghỉ : Xưa, vua sai 
Lương Đăng định các thề-lệ đại triều. Bấy giờ mới tiến trình. 
Vua sai chép, rồi treo ngoài cửa Thừa Thiên. Vua yết nhà Thải 
Miếu, Trăm quan mặc triều phục, bắt đầu làm lễ mới từ đó. 


Quan Hành Khiên Nguyễn Trãi, quan Tham Trí Bạ Tịnh 
Nguyễn Truyện, Đào Công Soạn, Nguyên Văn Huyến, quan 


Tham Nhị, Nguyễn Liễu dâng sở tâu: 


Chế ra lễ đặt ra nhạc, tất phải đợi khi có người, như Chu 
Công, đề sau khỏi có dị nghị, Nay sai bàng tôi tờ Tuương 
Đăng định lễ nhạc, như thế là nhục cho cả nước. Và lại, 
hắn đối trên, lừa dưới, làm việc không căn cứ vào đâu. 
Ví như người đánh trống báo chầu, thường khi nào vua bắt 
đầu ra coi chầu, mới bảo. Theo phép cũ, lúc vua đi ra, bên 
tả hô, nồi tiếng hoàng chung, thì bên hữu nỗi năm tiếng 
chuông. Lúc vua vào, hô tiếng nhuy chung, thì cũng có năm 
tiếng chuông ứng ngay. Nay khi lâm triều, có 108 tiếng chuông, 
thế là số tràng hạt kẻ hòa thượng đếm. Nếu như dùng pháp 
chế triều Minh nước tàu, khi vua ngỏi tại Phụng Thiên 
môn, thì có Kim Đài. mà khi vua ngồi tại Phung Thiên 
điện, thì có Bảo Tọa Nay ta chỉ có một điện Hội Anh, 
lại nói Kim Đài, thì cứ di chuyền đi đi lại lại. tức là, 
không yên, Mà làm cả hai thì không được. Vậy thế là 


lối lễ nghi gì. 


Xét, chế tạo xe, tất là phía trước có rèm, phía sau 
có cửa. Nay mở cửa phía trước, thì đó là theo pháp 


chế gì. 
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Vị vua, khi ra, khi vào, phải có Cảnh, Tất, tức là 
thị vệ đàn coi giữ. Đó là lề thường. Nay người giữ phần 
việc ngoài Cửa xướng lên tiếng : việc xong, bách quan lui 
về mà vua thì còn ngồi. Bọn Cảnh tất cũng hô tiếng Xong 
việc, Thế là nghĩa lý gì. 


Và lại Đăng là tên tiều thụ, quanh quần nơi vua 


há 


ngồi, ở luôn bên vua, thần nghỉ ngờ lắm, 
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Phiên âm 


Đại Bảo tam niên, nhâm tuất, hội thí, Nhị nguyệt sơ nhị 
nhật, thượng ngự Hội Anh điện, thân tử sách vấn. Dực nhật, 
Độc Quyền quan: Hản Lâm viện Thừa Chỉ, kiêm Quốc Tử 
Giảm, trần Nguyễn Trãi, Trung Thư, Thị Lang, thần, Hoàng 
Mộng Tuân, Nội Mật viện, Đồng Tri viện sự, thần Trình Thuấn 
Du, Quốc Tử Giám, Bác Sỉ thần, Nguyễn Tử Tấn, phụng 
quyền tiến độc, đệ kỳ cao hạ, Tứ Nguyễn Trực Trạng nguyên, 
Nguyễn Như Đồ Bảng Nhãn, Lương Như Hộc Thám Hoa Lang. 
Trần Văn Huy đẳng, thất danh tiến sỉ, Ngồ Sĩ Liên đẳng, nhị 
thập tam danh phụ bảng. (Xuất Tiến Sỉ đề đanh bị ký: Huyễn 
đề, Xuân Đài phủ, Nguyễn Trực, Nguyễn duy Tắc. Trình văn 
Huy, tam thể cụ hữu khảo quan phê bình. Kiến Quần Hiền 


phủ tập). 


Thất nguyệt Đế đông tuần duyệt vũ vu Chí Linh thành, 
Nguyễn Trãi yêu giá hạnh Trãi hương Côn Sơn tự, Giá hồi 
Thiên Đức giang, Bát nguyệt hoàn chí Gia Định, Đại Lai, Lê 
Chi viên, Dữ Thị Lộ, thông tiêu nhi băng. (Sơ Đế ải công thiếp 
Nguyên Thị Lộ, dung mạo văn chương chỉ mỹ, triệu nhập 
bái vi Lễ Nghỉ Học Sỉ, nhật dạ thị trắc), Nhân giai 
ngôn Thị Lộ thí Đình nghị sát Trãi (Thế Biên 
vân: Thời bát nguyệt, thập lục nhật, Công niên lục thập 
tam. Môn nhân quy táng Phụng Sơn, Tam Giáp sơn). Cập 
Thị Lộ tội tam tộc. Hựu dỉ Trãi lâm hình, hối bất dụng 
Đinh Phúc, Định Thắng chỉ ngôn, tịnh sát chỉ. Phạm phả 
vân: Công tương một, thán bất dụng Hoàng Phúc chỉ ngôn. 
Cải Hoàng Phúc thường giáo công cải chính Nhị Khê tô mộ, 
cố dã. Thời vu vi bất dụng Đinh Thắng, Đinh Phúc chỉ ngôn, 
tịnh sát chỉ nhì), 
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Thế biên vân: Sơ, Hồ thời, công đạo ngộ Thị Lộ. 
(Phạm phả vân: Ngự Thiên, Hải Trào nhân Kỳ xã hữu 
miếu tự chỉ. Dư tại Tiên Hưng thường kinh kỳ địa, vấn chỉ, 
vô hữu). Nạp chỉ, Hậu Thái Tôn lập. Văn kỳ mỹ, triệu nhập. 
Cập đông tuần tiêu thị đố băng, Triều nghị, đi tam tộc. Kỳ 
trắc thất, Thụy Thú thôn nhân, Phạm thị Mẫn hữu thần 
tam cả nguyệt, Đào chỉ Bồn Mang Man, cư kỳ nhi sinh Anh 
Vũ, nhân gia yên, (Phạm phả chú vân: Bản huyện tiên hiền 
tế tịch, diệc trứ Công tính, Phạm Nỗ Vệ, Thuy Thú thôn 
nhân. Sở sinh nhị nam, Kỳ chính thất, Trần thị chi tử, quy 
bản hương, phục tính Nguyễn, Thứ thất, Hoàng thị chỉ tử, 
Chàn Phụng, nhưng lưu Thụy Thú, tòng Phạm tính), 


Phụ khảo sử lược vân; Trãi chỉ tiên tô tam thể, gia 
hữu viên, hữu xà huyệt viên lý, Công nhất nhật, bốc cư, 
ước sản vi thất. Thứ tịch, công mộng nhất phụ bão tử chí, 
khất hoần tam nhật, dung tha tầm tỷ địa. Cập tảo vị khởi, 
Chư đồng hội chí, bình kỳ địa. kiến nhất xà, tiệt kỳ vĩ. 
Đắc nhị tử sát chỉ, Công ký tỉnh khởi, hối bất cập. Thị dạ, 
độc thư, hốt hữu điềm huyết, ô cập tam chỉ, Công đại kinh, 
tri kỳ bảo tại tam thế, Cập Công Trãi ký hiển, thường 
triều hỏi, quá tịch tú, kiến nhất nữ, sắc thù dị, nạp chỉ, Nữ 
danh Lộ, tính Nguyễn, năng văn chương, quản Kính, Sử. Để 
ái chỉ, thường triệu nhập thị. Chí thị tịch nãi thi để. Trãi đắc 
tội tru, Nữ lâm hình hóa vi đại xà, nhập thủy nhi thệ, 


Dịch nghĩa 


Năm nhầm tuất, niên hiệu Đại Bảo, năm thứ ba, có thì hội, 
Ngày mùng hai, tháng bai vua ngự đền Hội Anh, thần ra đề thi, 
Hôm sau, các quan chấm thi là Hàn Lâm viện Thừa Chỉ, kiêm 
Quốc Tử Giám, Nguyễn Trải, Trung Thư, Thị Lang, Hoàng 
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Mộng Tuàn, Nội Mặt viện, Đồng Trị viện sự Trình Thuấn Du, 
z “ về : = ` đ®* kả ^ ` . ^ 
Quốc Tử Giám Bác Sĩ Nguyên Tử Tấn, phụng chiếu xếp trên 
dưới. Lấy đồ: Nguyên Trực, trạng nguyên, Nguyên Như Đồ, 
bảng nhãn, Lương Như Hộc, thám hoa. Bọn Trần văn Huy bay 
người tiến sĩ, bọn Ngô Sĩ Liên, hai mươi ba người, phó bảng. 
(Chép ở trong bia khắc tên tiến sĩ, Ngự đề Xuân Đài phú, 
Nguyễn Trực, Nguyễn Duy Tắc, Trình (hay là Trần) Văn Huy, các 
bài thi còn đủ lời phê các quan chấm thi, coi tập Quần hiền phủ). 


Tháng bảy, vua di tuần thú xứ đồng, duyệt bình tại thành Chị 
Lăug. Nguycn Trãi đón xa giá tới Côn Sơn (làng Nguyên Trải). Xa 
giá trở về Thiên Đức Giang Thấng tám về tới Gia Định, Đại 
- Lai vườn Lệ Chỉ cho Thị Lộ hầu đêm, rồi vua mất tại đó. 
(Trước kia, vua yêu người thiếp của công là Thị Lọ, vì sắc 
đẹp, được triệu vào cung làm chức Lễ Ngh Học Sï, ngày đêm 
hầu vua). Ai cũng cho là Thị Lộ giết vua. (Sách Thế Biên chép : 
Ngày 16 tháng 8, Công 63 tuôi. Người nhà đưa về táng tại 
Phụng Sơn Tam Giáp Sơn). Cùng với Thị Lộ Công bị giết theo 
hình ba họ, Vi Nguyễn Trãi khi sắp bị hình, có nói câu : Tiếc 
khỏug nghe lời Định Phúc và Đỉnh thắng thành ra hai người 
này cũng bị giết, (Sách Phạm phả chép : Công gần mất, có 
than, không nghe lời Hoàng Phúc. Nguyên là Phúc thường 
khuyên Công rời ngôi mộ tồ ở Nhị Khê đi. Khi đó ấn vu 
là dã không nghe lời Phúc và Thắng, thành ra cá hai 


người cũng bị giết). 


Sách Thế Biên chép. Thời họ Hồ, (1) Công đi đường. 
gắp Thị Lộ, đem về. (Theo sách Phạm phá, chính là người 
xứ Hải Trào, ở đó có miếu thờ. Tỏi khi ở Tiên Hưng, 


thường đi qua xứ đó, hỏi thấm, không có miếu), 


CHÚ THÍCH : (1) Nếu cứ theo mấy chữ «thời họ Hồ» thì khi đó, Thị- 
Lộ ít nhất là 52 tuổi. 
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Khi Thái Tòn lên ngôi. nghe nói là người đẹp cho 
triệu vào cung. Khi vua đi tuần xứ đông đem theo, Đêm 
vua chết, Triều đình nghị Công bị tru đi tam tộc. Một 
người vợ lẽ, người làng Thụy-Thứ, tên là Phạm thị Mẫn 
có thai được ba tháng. mới trốn tới xứ Bồn Man, tới 
kỳ, sinh ra con là Anh Vũ, rồi ở luôn ngay Bồn Man. 
(Sách Phạm phả chép: Ở bản huyện, trong sách biên tên 
các tiên hiền, có nói đến giòng họ Nguyên Trãi, lên Phạm 
Nỗ Vệ, được hai trai Con bà chính thất họ Trần, ở làng 
Thuy-Thủ, lớn lên trở về quê cũ lấy lại họ Nguyễn, Bà 
thứ thất họ Hoàng, sinh con là Châu Phụng, ở lại làng 
Thuụy-Thúủ, cứ giữ họ Phạm). 


Sách Phụ Khảo Sử lược có chép : Nhà tô tiên ông 
Trãi về ba đời trước, nhà có vườn, trong vưởn có hang 
rắn. Một hôm, ông Trãi sai dọn vườn để cất nhà. Đêm | 
hôm đó, mê thấy một người đàn bà ẫm con tởi xin hoãn 
cho ba ngày để chọn nơi ở khác. Sớm ông chưa thức 
dạy, thì bọn tôi tở đã san vườn, chặt đuôi một con rắn 
lớn, giết được hai con rấn con, Khi ông đạy, hối không 
kịp, Đem đó, ngồi đọc sách, bỗng thấy một giọt máu rơi 
xuống thấm ba tờ giấy, Ông sợ, biết sẽ bị báo oán đến ba 
đời, Đến khi òng được vinh hiển, một hôm ở triều về 
đi qua hàng bán chiếu. thấy người con gái sắc đẹp khác 
thường, mới lấy làm thiếp. Người con gái là Nguyễn thị 
Lộ, giỏi văn thơ, thuộc Kinh, Sữ, Vua yêu lắm, thường 
triệu vào hầu, Đến năm đó, xây ra chuyện giết vua. 
Trãi bị tội tru lục. Thị Lệ khi sắp bị hành bình, thì biến 
thành hình con rắn lớn, xuống nước đi mất, 
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Phiên âm : 


Thánh Tỏòn, Quang Thuận tứ niên, nhâm ngọ. Sắc dụ đại 
thần, văn vũ, bách quan đẳng. Tích ngã Thái Tồ trất phong 
mộc vũ dỉ định thiên hạ. Thời tắc tá mệnh huân thần, thời tứ 
quốc tính. Dung thị thù quyến. Tử tôn truyền tập nhật cứu, 
Khủng thất nguyên tô chỉ tính. Hữu quai giáo nhân đï hiếu 
chỉ đạo. Kim hậu, phàm công thần tử tồn, tịnh y nguyên tính. 
Phạm Công Nghị hựu tấu : công thần tứ quốc tính, tịnh hứa 
cải tòng bản tính, sử trứng thiên hoàng chỉ tôn phải, minh tộc 
thị chỉ bản nguyên, Đế tòng chỉ, chuẩần tiền công thần tử tỏn 
hoàn tồ phụ tính, 


Ngũ niên, qui mão, thu, thất nguyệt. Tử Nguyễn Trãi tử, 
Anh Vũ, huyện chức. 

Phạm "hả (tức Thủy Thủ tộc phả chú dã) vân: Sơ nh 
Tôn lập, Nguyễn Träi phục tham dự triều chính. Thường đĩ 
công thành thân thoái vi niệm. Đế mệnh đề cử Côn Sơn Tư 
Quốc Tự, niên lục thập khất tạ sự, hứa chỉ, hậu phục cưởng 
khởi mệnh nhưng cựu chức, kiêm [rung Thư Tỉnh, Tam Quản 
sự. Thời Lê Sát, Thúc Huệ đẳng dụng sự vưu đa quyên tài. 
Hội dịch đình Tiệp Dư, Ngô thị Ngọc Dao hữu thần mộng im 
“Tiên đồng giáng sinh. Sự văn. Tuyên Từ Thái Hậu dũ gia oán 
đỗi. Tụy dÏï nữ vu, gia phụng Quan Âm Phật vi nữ Huệ Phi 
cầu súng. Sự ( xuất sử ký) liên cập Tiệp Dư. Tiệp Dư tọa nghĩ 
1ưu. Trãi sử Thị Lộ tấu thỉnh thu giám tòng chỉ. Chỉ hạ cư Huy 
Văn tự, Công sử nhân thiệm dưỡng chỉ. Mãn nguyệt sinh Tư 
Thành. Hậu oán do vị thích. Thị Lộ trì chỉ, ám cáo Tiệp Dư 
độn, Hận tri nhỉ hàm chi, Cập Đế đông tuần, hạnh Tiãi gia, 
Dữ Thị Lộ thông nhỉ băng. Hậu tụy vu cáo Thị Lộ nghịch thí, 
Tội Công tam tộc. Hậu Tư Thành phong Thọ Vương. Tiệp Dư 
+1ự Quảng An lai. Cụ dĩ trần trung ngôn chỉ Vương tức vị 
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(thị vi Thánh Tôn), Nãi chiếu cầu tử tôn lục dụng. Thời Ảnh 
Vũ (dĩ trúng Quang Thuận thu thí, dï hạ xuất Thế Biên) phản 
hồi ứng mệnh. Trạc Đồng Tri Châu. (Phạm phả tác Tây Trấn 
huyện, Lịch thụ Tham Chính, hiệu Diễu Hiên tiên sinh. Thế 
Biên tác Tùng Hác). Truy tặng Công, Tán Trù Bá, Miễn hoàn 
tự điền bách mẫu, Ấy tử tón phong ấm, dữ quốc đông hưu. 
Chí kim miều duệ vị thập tam thế vân, Anh Vũ sinh nam nhị, 
trưởng Fö Giám tiến sĩ, ví An Bang Thừa Chính, phụng Sử, 
đạo ngộ xa báo, thứ Tô Giám Trúng Thức sinh, Mậu Trực 
Điền Bạ. Mậu Trực sinh nam nhị : Quang Bí tri phủ, Quang 
Chất lrúng Thức, diệc hữu ốc cư Ngọc Sơn tuần, La Sầm 
quân thỏn. Dư tiền vãng quá kỷ địa, tộc nhân thị phả ký, kiến 
dử Thế Biên đồng. Hựu hữu đi cư Hãi Dương, Xuân Dục, Tất 
Tố cứ Thiệu Trị tiến sĩ, lịch quan Tuyên Quang Ấn Sát Sứ, 
Hựu nhất chỉ tại Giáp Sơn, diệc xưng tiên sinh miên duệ, 
thường hướng dư ngôn chỉ, 


Phụ Lục.— Thánh Tôn mẫu, Ngô thị, mộng Thiên Đế 
mệnh tiên đồng giáng sinh, Đồng nãi thỉnh lương phối nữ. 
Chỉ bình hữu ngọc nữ, viết : dĩ dữ nhĩ, Ngọc nữ tiếu bất ngữ. 
Mộng giác nhí sinh Đế, Sơ Công Trải hữu nữ, đi nô luật 
sung quan tỷ, Một nhập giáo — phường ca kỹ. Niên nhị cửu, 
sàc luyệt mỹ, Á bất năng nưữ. Hữu nhất tịch, tùy sài lữ, nhập 
nội thị xưởng, tọa án phách tử, Chúng nữ dï thứ khởi, vô 
nhất xứng chỉ, Đế chỉ nữ viết: Thử tọa hậu hà bất khởi, Nữ 
ưng thanh, dụy, đăng nhỉ ca, cực nhã chí. Dữ quân thiên phất 
phang tự, Hậu tại tọa kiến cử chỉ đữ ngọc nữ vô dị. Nhân nạp 
chỉ, Thậm đắc sửng, 


Dịch nghĩa 


Năm nhâm ngọ, niêw hiệu Quang Thuận năm thử tư, 
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(Thành Tôn) có sắc dụ cho văn vũ đại thần, bách quan: Xưa 
Thái Tô ta đầm mưa trải gió đề định thiên hạ. Khi đó, các vị 
giúp việc có công huân được ban quốc tỉnh đề tổ tình thân. 
Con cháu truyền đổi lâu ngày rồi, e rồi quên họ tô, như thế 
là trải với đạo hiếu, Vậy từ nay con chảu công thầy đều lấy 
họ mình, 


Phạm Công Nghỉ lại tấu : Công thần được ban quốc tính 
nay cho đồi lại họ mình, để gạn lọc họ tôn thất mà cũng là 
dẻ rở nguồn gốc. Vua chấp thuận, chuẩn cho con châu công 


ơ 


thần được viết lại họ cũ cho công thần. 


Qui mäo, niên hiệu năm thử năm, mùa thu tháng bây; 


cho con Nguyễn Trãi là Anh Vũ, chức huyện, 


Gia phả họ Phạm có chép; (họ làng Thụy Thủ) Xưa, 
khi Thái Tôn lén ngồi, Nguyễn Trãi lại tham dự việc triều 
chính. Tâm vốn mong khi công đã thành thì thân lui về nghỉ. 
Vua theo lời công xin năm 6U tuôồi cho về nghỉ tại Côn Sơn. 
Sau lại cưỡng ép giữ chức cũ. kiêm chức Trung Thư tỉnh 
Tam Quán. Thời đó Lê Sát, Thúc Huệ đang hách dịch. Gập 
việc có bà Tiệp Dư là Ngô thị Ngọc Dao cỏ mang, mộng thấy 
im Tiền Đồng sẽ giảng sinh, Việc đồn đến tai bà Thái Hậu 
Tuyên Từ, Thái Hậu ghét. Nhân việc một người cung nhân có tội, 
liên can đến bà Tiệp Dư, theo luật thì bà Tiệp Dư phải tội 
lưu, Ông Trãi sai Thị Lộ tâu xin cho người canh giữ. Thái 
Hậu ban lịnh cho ra ở Huy Văn Tự. Công cho người chăm 
cùng dường, Đủ tháng, Tiệp Dư sinh ra Tư Thành. Thái Hậu 
vấn đhét giận không nguôi, Thị Lộ biết thế, ngầm bảo Tiệp 
Dư trốn dị, Thái Hậu càng giận. Đến khi đông du, vua dừng 
lại nhà ông Trãi, Thị Lộ hầu ngự. Đêm vua mất, Thị Lộ bị 
buộc vào tội thí nghịch, Công thì bị giết ba họ, Đến sau Tư 


Thành phong làm Thọ Vương. Bà Tiệp Dư từ Quảng An về 
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kệ cho biết chuyện cũ. Vương khi lên ngôi, (Thánh Tôn) 
mới cho tìm con cháu ông Trãi đề cho làm quan. Anh Vũ 
(đã đỗ kỳ thi hương. Chuyện từ đây, cbép theo Thế phả), 
tuân mệnh, tới triều, được bồ Đồng Tri 'Châu, (Gia phả họ 
Phạm cho là làm Tây Trấn Huyện, lần lượt thăng Thai 
Chính. hiệu là Diễu Hiên tiên sinh. Thế pbả thì chép là Tùng 
Hác). Công được truy lặng Tán Trù Bá, được cấp lại tư điền 
trăm mẫu, con cháu tập ấm cùng non sòng lâu dài. Đến nay 
là mười ba đời. Anh Vũ sinh hai trai: con lớn đỗ tiễn sỉ, 
giữ chức Thừa Chính ở An Bằng, khi đi sứ, giữa đường bị 
nạn, vì rắn báo oán. Con thứ cũng đỗ hạng Trúng Thức, giữ 
chức Mậu Trực Điền Bạ, được hai con, con lớn là Quang Bị Tri 
Phủ, con thử là Quang Chất, đỗ Trúng Thức. Có nhà ởven Ngọc 
Sơn, trong các xóm La Sầm. Tỏi trước có đi qua địa phương, được 
người trong họ cho coi gia phả, thì thấy giống như Thế Phả. 
Lại có một chỉ rời tới làng Xuân Dục, tỉnh Hải Dương, có 
người đồ tiến sĩ niên hiệu Thiệu Trị, quan tới Án Sát Tuyên 


Quang. Một chỉ nữa ở Giáp Sơn, tôi thường gập nói truyện, 


Phụ Lục. Bà mẹ vua Thánh Tỏn, là bà Ngô thị, mộng 
thấy Thiên Đế mệnh cho Tiên Đồng giáng sinh, Đồng xin cho 
một người vợ. Để chỉ phía bên phải một ngọc nữ và nói : Đỏ, 
cho mày. Ngọc nữ cười không nói. Tỉnh mông rồi sau sinh ra 
vua, Xưa ông Nguyễn Trãi có con gái. Theo hình luật thì bị 
dung vào làm tôi tớ, rồi tuyển vào đội giáo phường ca kỹ, Tuôi 
mười tám, Tuyệt đẹp. Câm không nói. Một buồi chiều đi theo 
bọn bạn vào cung hát, ngồi cầm phách. Các ca nữ lần lược 
đứng dạy, chưa người nào được lệnh vua chỉ đề hát. Vua chỉ 
vào người con gái, nói: Người kia sao không đứngdậy, Thế 
là người con gái bật ra tiếng dạ, rồi đứng dạy hát cực hay. 
Bà Hậu có mặt, nhìn cử chỉ y như đã thấy ở trên trời, mới nạp 
vào cung. Trong cung rất được yêu quý. 
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Phiên âm 


Bát niên, đỉnh hợi tam nguyệt. Mệnh cầu cố Hàn Lâm, _ 
Thừa Chỉ Học Sï, Nguyễn Trãi thí văn di thảo, 


Hồng Đức thập ngũ niên giáp thìn, sắc chỉ khai quốc 
công thần, tử tỏn bệ Thuận Thiên niên gian, hữu công, quan 
nhất nhị phầm, kỳ tử tôn do tại quân ngũ, hứa đầu cáo bản 
xứ Thừa nhị Ty bị tấu. Tông Binh bộ hạch thực, thân tài kham 
dụng giả. sung Câm Y Vệ Tuấn Sĩ, 


Hiến Tôn, Cảnh Thông tam niên, sắc chỉ Thuận Thiên 
niên gian, khai quốc công thần tự tam phẩm đĩ thượng tử tôn, 
- đỶ sung quân ngũ các sắc, hứa đầu cáo Bính Bộ kham thực, 
sung Cầm Y Vệ Tuấn Sĩ. Năng độc thư giả, sung Sùng Văn 
Quán nho sinh, Tam phẩm dĩ hạ sung Vũ Lâm Thần Tý đẳng vệ. 


Tương Dực đế, Hồng Thuận tứ niên. Sắc chỉ hệ khai 
quốc công thần tử tỏn tộc thuộc. tại quân ngũ, hứa tương tô 
phụ sắc mệnh, đầu cáo cai xứ kham thực. Thức tự giả sung 
Sùng Văn Quán học sinh. Bắt thức tự giả sung Cầm Y Vệ Tuấn 
Sĩ. Thị niên lục nguyệf, nhị thập thất nhật tặng, Tế Văn Hầu chế 
văn (Xuất Thế Biên, dỉ hạ), 


Thuận thiên, thừa vận, Hoàng Đế chế viết : 


Trẫm duy, pháp Ấn trung nhỉ chế trị, tư hoằng suất tồ 
chỉ đồ. Kê Chu tải dï mỹ công, thức biêu an bang chỉ triết. Tứ 
ban như bột, tăng hoán nhược đường. Bình Ngô khai quốc công 
thần, tặng Đặc Tiến Kim Tử Vinh Lộc đại phu, Tán Trù Bá: 
Trụ Quốc, Nguyễn Trãi. Thể dụng chân nho, kinh 
xuân lĩnh hoạch, Ngã Cao Hậu Lam Sơn khởi nghĩa, triệu 
thành hưng Việt chỉ cơ, Thời ninh nhân Lỗi Thủy tòng 
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nhung, Mậu triền bình Ngô chi tích, Văn vọng đặc cao 
ư tứ hải hu mô bị kiến ư lưỡng triều. Tuy thời vận bất tè, 
nan khuy huyền Lý. Nhiên huân dung chỉ cửu trứ, cụ tại đan 
_ thư. Tích thời ký Xỉư bậu ân. Thị dụng, dịch kỳ Bá tước, 
sủng dĩ Hầu phong. Vu dĩ tỉnh vĩ quốc chỉ anh du Vu đĩ hiện 
tế thờ, chỉ thực học. Ô hô, long hồ phong vân chỉ hội do ức 
tiền duyên. Văn chương sự nghiệp chỉ truyền, vĩnh thùy hậu 
thế. Khả gia phong lũy đại công thần, đặc tiến Kim Tử Vinh 
Lộc đại phu, Tế Văn Hầu Trụ Quốc. 


Dịch nghĩa. = 


Năm thử tám, đỉnh hợi, tháng ba, mệnh cho tìm thị văn 
đi thảo của cố Hàn Lâm Thừa Chỉ Học Sỉ Nguyễn Trãi, 


Niên hiệu Hồng Đức thứ lỗ, năm giáp thìn (1484) sắc 
chỉ các con cháu khai quốc công thần, khoảng niên biệu 
Thuận Thiên, có công, quan thì từ nhất nhị phầm, mà con 
.chủu còn tại quân ngũ, thì nay cho trình báo lên hai Ty Thừa 
ở bản xứ, rồi trình lên Bộ Binh để xét, khảo, hạch, nếu có 
thẻ được thì cho sung vào đội Y Vệ Tuấn Sĩ, 


Niên hiệu Cảnh Thống năm thứ ba (Hiến Tôn) (1500), 
Sắc chỉ : Khoảng niên hiệu Thuận Thiên, khai quốc còng thần 
từ tam phầm trở lên, nay các con cháu, nếu đã sung vào các 
loại quân đội rồi, thì báo cáo với Bộ Binh đề khảo hạch, rồi 
cho vào đội Cầm Y Vệ Tuấn Sĩ, Nếu lại biết đọc, biết viết, 
thì cho sung vào Sùng Văn Quán là Nho sinh, Con cháu bảng 
dưới tam phầm thì sung vào Vũ Lậm Thần Tý đẳng vệ. 


Niên hiệu Hồng Thuận năm thứ tư (Vua Tương Dực} 
(1612) Sắc chỉ : Con cháu trong họ khai quốc công thần mà đã 
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ở trong quân đội, thì đem sắc mệnh của ông cha cáo trình quan . 
bản hạt xét thực. Nếu biết chữ, thì cho sung vào Sùng 
Văn Quán làm Học sinh, Không biết chữ thì sung vào Cầm 
Y Vệ Tuân Sỉ, Năm đó tháng 6, ngày 2?, có chế.văn phong 
tặng Tế Văn Hầu (Từ đây chép ở Thế Biên). 


| Trầm duy: Cứ phép nhà Ấn đề chế trị nghĩ đến 
công nghiệp tổ tiên Theo nếp nhà Chu đề xét công, biều 
dương an-bang mưu-sï, Rộng ban như dây rẻ. sáng khắp 
như cũng đền. Bình Ngô khai quốc công thần Đặc tiến 
Kim Tử Vinh Lộc đại phu, Tán Trù Bá, Trụ Quốc, 
Nguyễn Trãi, Tài cán chân nho, kinh luân trù hoạch, 
Đức Cao Tổ khởi nghĩa Lam Sơn. dựng nên cơ đồ 
hưng Việt. | | 

Người gấp vua tòng quân Lỗi Thủy, chuyền tới 
công nghiệp: bình Ngô. Danh vọng vang lừng. bốn bẻ, 
mưu cao thấy rõ hai triều, 


'Dà thời vận không may, việc, khó tường rễ ngọn. 
Những: công huân đã rõ, văn đầy đủ thư son. 

Thời trước ban ân đã hậu, ngày nay tăng chức khác 
thường. Cho nên : Đồi tước Bá, Thăng Phong Hầu. 

Thế là : Tỉnh biều người anh hùng cứu nước, hiển 
dương hạng thực học giúp đời. 

Cho hay : Gặp hội rồng hồ, gió mây, nên ghỉ duyên 
trước. 


Dõi truyền văn chương sự nghiệp, rủ mãi đời sau. 
Nên gia phong các lớp công thần, 


.Đặc tiến Kim Tử Vinh Lộc đại phu, Tế Văn Hầu, 
Trụ Quốc, 
x 
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Phiên âm 


Hy Tôn, Vĩnh Trị, nhị niên, thu, thất nguyệt. Định chư . 
thân cập văn vũ bách quan nhiêu ấm lệ. Tự Vĩnh Tộ sơ, quan 
quân dï tòng hồi loan. viễn phát, toàn nhất thiết dự phong 
công thần hoạch tử thế ấm phạ đa; Chí thị định lệ. Sáng 
nghiệp dữ trung hưng công thần, vũ tự Đô Đốc đï thượng, 
văn tự Thị Lang dĩ thượng tịnh tử lũy đại công thần quan 
viên tử tôn. Kỳ lưỡng ban : Vũ tự tam Thái chí Độ, Kiềm, 
“văn tự Thượng Thư chí Thị Lang, tỉnh đắc ngũ đại ấm. Dư: 
đï lhứ đệ giảm, Vũ tứ phẫm dĩ hạ, hữu quân công, lịch thụ sắc 
lệnh, văn trung phủ, hữu tá nhị, hữu lịch điệu, phương đặc 
chư tử quan viên. Sơ thụ chỉ nhiền nhất nam, tòng quan tạp 
ư lưu các chức dữ các môn nha lại chính xuất thân sinh đồ 
chỉ bản Noũ thập vi lão hạng, lục thập vi läo phiêu. 


Dụ Tôn Bảo Thái nhị niên, bát nguyệt. Nghị hành vũ 
học, vũ tuyên pháp, thiết vũ học sở, giáo thụ quan, lịnh công 
thần cập chư thần tử tôn giai nhập học, Tập Vũ Kinh, chiến: 
lược dữ chư vũ nghệ, Tuế dï xuân thu đệ nguyệt, Tiêu tập tứ 
trong nguyệt. Đại tập xuân thu tập nghệ. Đống hạ tập văn 
giáo. Giáo Thụ quan cử trúng giả điều dụng, Chuần định tam 
niến nhất thí, Phàm thiên hạ tuấn tú diệc thính ứng cử. Kỳ 
thí pháp, tiên vấn Tôn Tử đại nghĩa. Thông giả, hứa nhập 
giảo nghệ, nhất mã sáo, nhị kiếm thủ, tam vũ đao. Chung 
trường thi phương sách, Hợp cách giả, dẫn nhập phủ đình 
phúc thí. Tùy cao hạ tự dụng. 


Định Quốc học, Hương học. thí khảo hạch pháp 
Quốc học đi TẾ Tửu. Tư Nghiệp vi giảng quan. Văn vũ 


cống thần tử tôn, tỉnh thính dữ sĨ nhân nhập học. Mỗi 
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nguyệt học quan nhất tiều tập khảo, Chư sinh nhập bọc giả, 
tứ trọng Giám quan nhất đại tập khảo. Chư sinh dữ cử nhân 
tứ khóa dự trúng, thinh Giám quan bảo cử, Lại Bộ trừ 
nhiệm. Hương học hứa Hiệu quan giảo tập. Bản phủ sinh cập 
đồng sinh tuấn tú chi nguyện học giả, nguyệt nhị khóa. Trúng 
bát kỳ giả, sinh khảo miễn lịch khảo, đồng sinh cánh hứa nhập 
trường. Hương thí hứa Huyện quan khảo bạch. Sỉ nhân cử 
ngạch dĩ đại tiêu trung huyện vi hạn : đại huyện nhị bách nhân, 
trung huyện nhất bách ngũ thập nhân, tiều huyện nhất bách 
nhân. Sở loại toát vưu, Dẫn nạp Phủ Doãn nhị Ty tường khảo 
Hữu sảo thông, thứ thông chỉ biệt. Tịnh thính tương minh, 
ty, dĩ định kỳ ưu liệt. 


Tam niên, định công thần văn vũ ấm lệ, Thòi, khai quốc 
cộng thần, thế cửu ấm viễn, trá mạo giả chúng. Thận Đức, 
Hoằng Định gian, chư thần dĩ hỗ tòng hồi loan, tứ cộng thần 
hiệu tập ấm, diệc đa lạm tạp. Hựu văn vũ tử tôn nhiêu ấm, 
nhân tuần duyên tập, đẳng cấp vị minh. Tham Tụng Cộng 
Hãng thỉnh ly chinh. Tòng chỉ. 


Tử niên cửu nguyệt, định khai quốc, trung hưng cộng 


thần nhiều ấm lệ. 


Sơ thiết vũ cử khảo, dĩ tỷ, ngọ, mão, dậu sơ cử, thìn, 
tuất, sửu, mùi, bác cử, tịnh tam niên nhất thí, Kỳ pháp, 
tiên lược vấn Vũ Kinh, Hậu điệp hiệu vũ nghệ, Chung trường 
thí sách nhất đạo, Giảo nghệ dự trúng vi sinh viên, quan viên 
tử tôn vi biền sinh. Hợp thức bác cử chung trường trủng 
cách vị Tạo Sï, hứa đồng Tiến ST tự dụng. Tam trường dự 


toát thủ diệc đữ đồng dụng, 
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Dụ Tôn, Vĩnh Thịnh, lục niên, cửu nguyệt, nhị thập lục 
nhật, chuần cấp miễn hoàn điền, lịnh. 


Đại Nguyên Súy, Tồng Quốc Chính, An Đỏ Vương, 
lịnh chỉ : 


Thượng Phúc huyện, Nhị Khê xã, công thần tôn điệt, 
Đoàn, Tự. Vinh, Thành, Liêm Lưu. ngoại tôn, Nguyễn 
Giản, Lê Chính, đồng tộc đẳng. nãi tiền tô, Bình Ngô, Khai 
Quốc công thần, Đặc Tiến, Kim Tử Vinh Lộc đại phu, Nhập 
Nội Hành Khiền, Môn Hạ Tĩnh, Hữu Gián Nghị đại phu, Hàn 
Lam viện Thừa Chỉ. Đại Học Sĩ. kiêm Trung Thư Hàn Lâm, 
Chưởng Lục Bộ Thượng Thư, Quốc Tử Tam Quản sự, Â Trí 
Tự. tứ kim ngư đại, Tế Văn Hầu, Trụ Quốc Nguyễn Trãi. tứ 
tính Lê Trãi Đa hữu huân lao, hữu miễn -hoàn điền 
tại Cồ Hiền xã. cửu mẫu, nhất cao ; tại La Phù, Phác động 
đẳng xã, tam thập mẫu, cửu cao, Cộng tứ thập mẫu, lũy phụng 
nhưng lưu dữ tử tôn thế thủ tự sự. Dĩ kinh tra thực đẳng nhân. 
Ứng nhưng cấp thượng hạng điền phó hoàn tôn điệt Nguyễn 
Đình Quan giám thủ, quân phân canh chửng, _đdï cung tế tự, 
biều tiền huân. Kỳ phụng sai trưng thu tịnh sở cai cập các xã 
dân đương phụng trà, biệt viên nhân bất đắc vọng tranh. Vi 
giả hữu quốc pháp tại. Tư lệnh, 

(Nhất sở tại bản huyện Cồ Hiền xã điền cộng cữu 
mẫu nhất cao, Nhất sở tại Bản huyện, La Phù, La Uyên, Phác Động 
đẳng xã, tam thập mẫu, cửu cao, Cộng tứ thập mẫu,). 

Vĩnh Thịnh lục niên cửu nguyệt. nhị thập tứ nhật, 

(Cấp hứa bản huyện, Cồ Hiền xã, cửu mẫu, bát cao 


cửu xích, lục thốn, lệnh chỉ đồng. Hựu cấp hứa tại Thiên Bản 
huyện, Bất Di xã thập ngũ mẫu, ngũ cao, lệnh chỉ đồng). 
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Y Tôn, Vĩnh Hữu, ngũ niên, chỉ lệnh: Tôn thất công 
thần, miêu duệ hữu năng củ suất gia đình cập chiêu mộ tòng 
nghĩa, nguyện tùy công thảo giả, thính kỳ khải văn, cấp 
lương giới, sai hành, tùy công thưởng trạc. 


Lục niên, Lục dụng tiền đại cÔug thần tử tôn (thời Minh 
Vương tập vị). 


Hiền Tôn, Cảnh Hưng, tam thập nhị niên, hạ mệnh 
chính phủ thầm hạch chức sắc. Trịnh Vương Sâm (tức Tỉnh 
Vương) dĩ cận lai các chức vận tạp, phàm chư bạch đỉnh thụ 
tạp chức sắc, tịnh lệnh chính đường tra thực. 


Tam thập tam niên, thập nhị nguyệt, định công thần 


nhiêu ấm lệ. 


Dịch nghĩa 


Vua Hy Tôn, niên hiệu Vĩnh Trị nắm thứ hai (1677), 
mùa thu, tháng bảy, Định lại lệ nhiều ấm các quan văn vũ, 
"Từ đầu niên hiệu Vĩnh Tộ (Lê Thần Tôn), (1620), quan quân 
có đi theo loan giá từ xa trở về, đều được phong là công 
thần, rất nhiều được tập ấm. Đến nay, mới có lệ định rõ. 
Phàm các hạng sáng nghiệp, cùng trung hưng, vũ thì từ chức 
Đô Đốc trở lên, văn thì từ chức Thị Lang trở lên, con cháu 
đều đời đời được coi là con cháu công thần, Cả hai ban : 
vũ từ Tam Thái đến Đô Kiểm, văn từ Thượng Thư đến Thị 
Tang, đều được năm đời tập ấm, Còn ra đều theo thứ bực 
bớt dần. Vũ từ tử phầm trở xuống, có quân công, nhiều lần 
được sắc lệnh, văn thì ở các viện đã từng giúp việc, từng Ở 
chức phó, thì con mới được kể là eon quan viên. Mỗi quan 
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được một con giữ chức nha môn lại thuộc, một nửa số thuộc 
viên đó của bọn sinh đồ xuất thân. Năm mươi tuôi gọi là 


lão hạng. sảu mươi tuôi gọi là lão nhiêu. 


Vua Dụ Tôn, niên hiệu Bảo Thái năm thứ hai, (1722), 
tháng tám, Đặt ngành vũ học, và thi võ. Đặt trường sở. giáo 
chức, cho con các công thần, cùng con bách quan được vào 
học, tập Vũ Kinh, tập chiến lược, cùng các môn vũ nghệ. Cứ 
tháng thứ hai trong mùa là có tiểu tập. Mùa xuân và mùa thu, 
có đại tập về các môn, mùa hạ và mùa đông thì tấp về Kinh 
(vũ kinh, kinh sách). Các quan giáo xét thấy người khá thì bồ 
dụng, Chuần cho ba năm một lần thi. Phàm trong nước hạng 
tuấn tú sắc sảo cũng được theo học. Về phép thi, trước hết hỏi 
đại nehïa Tôn Tử. Thông hiểu được thì được tranh đua võ 
nghệ, môn đầu, múa thương, môn thứ hai, múa kiếm, môn 
thứ ba, múa đao, Cuối cùng là phương sách thi. Người hợp 
cách cả thì được dẫn vào Phủ thi lại, rồi xếp thứ tự trên 
dưới đề bồ dụng 


Về tô chức Quốc học, Hương Học, Khảo thí, Phúc hạch. 
Quốc Học thì có chúc Tế Tửu, Tư Nghiệp, làm giảng quan, 
Con cháu văn vũ công thần đều được váo học với các 
học sinh. Mỗi tháng, học quan một lần cho thi tiêu tập. Và 
cử tháng thứ hai trong một mùa, là Giám quan đặt kỳ thi” 
Đại Tập Khảo. Các học sinh cùng các thí sinh ứng cử frong 
bốn khỏa, nếu trúng tuyên thì được giám quan bảo cử. Rồi 
giao cho chức vụ, | 


Œ Hương Học thì có Hiệu quan, Giáo tập. Người trong 
phủ (trong xứ) cùng các hạng đồng sinhtuấn tú mà muốn học, 


thì mỗi tháng hai khóa. Trúng được tám kỷ thì xong. Thế lá 


TẬP HẠ 653. 


đồng sinh được vào trường. Thi Hương thì giao cho huyện 
quan khảo hạch, Số người học hạn chế theo số các huyện 
lớn nhỏ. Huyện lớn, hai trăm người. Huyện trung một trăm 
rưỡi. Huyện nhỏ một trăm. Chọn lấy hạng trội hơn, đưa vào 
hai ty Phủ, Doãn, đề khảo sát ko lấy trêu dưới, cân nhắc, so 
sánh, đề rỏ.hơn thua. 


Năm thứ ba, định lệ tập ấmi cho công thần văn vũ. Thời 
đó, khai quốc công thần đã lâu rồi, tập ấm đã xa rồi, có 
nhiều việc giả mạo, Niên hiệu Thận Đức, Hoằng Định, (1600) 
các quan theo xa giá về Kinh được tập ấm vào hạng công thần, 
rất nhiều trường hợp lạm phát. Lại có con cháu văn vũ, nhiều 
ấm, cứ lần lần tập ấm, đẳng cấp mập mờ, Quan Tham Tung 
Công Hãng xin điều chính, Và được chấp thuận, 


Năm thứ tư, tháng chín, định lệ nhiều Ấm hạng công 


thần khai quốc, trung hưng. 


Trước kia thì thi võ được tỗ chức vâo các năm tý, ngọ, 
mão, đậu, mà thi ở địa phương, Các năm thìn, tuất, sửu, mùi. 
thi thi Bác cứ. Cứ ba năm một kỳ thi. Theo phép đầu tiên. 
hỏi về Vũ Kinh, Rồi đến khảo xét các vũ nghệ, Cuối cùng là. 
một bài văn sách, Trúng cách thì được là sinh viên, Con châu 
quan viên thì được làm Biện sinh. Trúng cử kỳ Bác cử, và 
trủng cách mọi môn thì được gọi là Tạo Sï, bồ dụng ngang 


Tiến Sỉ. Cả ba trường cùng trội hơn hết cũng được như thế.. 


Vua Dụ Tôn, niên hiệu Vĩnh Thịnh năm thứ sảu, Là 
lệnh chuẫn cấp hoàn lại ruộng thờ. 


Lệnh Chỉ Đại Nguyên Súy, Tông Quốc Chính An Đô Vương : 


651 ỨC TRAI TẬP 


Huyện Thượng Phúc, xã Nhị Khê, các cháu ba đời hàng 
công thần là Đoàn, Tự, Vinh, Thành, Liêm, Lưu, các cháu 
ngoại là Nguyễn Giản, Lê Chính cùng tôn tộc, Vốn cỏ tồ là : 
Bình Ngô Khai Quốc Công Thần, Đặc tiến Kim Tử Vinh Lộc 
đại phu, Nhập Nội Hành Khiền Môn Hạ Tỉnh, Hữu Gián Nghị 
đại phu, Hàn Lâm viện Thừa Chỉ, Đại Học Sĩ kiêm Trung Thư 
Hàn Lâm Chưởng lục bộ Thượng Thư, Quốc Tử Tam Quản sự, 
Á Trí Tự, tứ kim ngư đại Tế Văn Hầu Trụ Quốc Nguyễn Trãi 
tứ tính Lê Nguyễn Trãi. Có nhiều công huân đã được cấp 
ruộng cho con chảu thờ tự : tại xã Cồ Hiền chín mẫu một sào, 
tại các xã La Phù, Phác Đông, ba mươi mẫu chín sào, Cộng là 
bốn mươi mầu. Sau khi tra xét, nay cấp lại cho các ruộng thờ 
đó mà được hạng ruộng thượng đẳng. giao cho cháu là Nguyễn 
Đình Quang giảm thủ, chia ra để cày cấy, đề cúng tế, biều 
dương công lao, gom góp với các xã vốn vẫn củng tế, Không 
ai được tranh giành, Trái lệnh đã có quốc pháp. Nay lệnh. 


(Một sở tại bản huyện, xã Cô Hiền, chín mẫu một sào. 
Một sở tại các xã La Phù, La Uyên, Phác Đông, ba mươi mẫu 
chín sào, cộng 40 mẫu). 


Niên hiệu Vĩnh Thịnh, năm thứ sáu, tháng chín, ngày hai 
mươi bốn. ( Cấp cho ở bản huyện, xã Cồ Hiền, chín mẫu tám 
sào, chín thước, sáu tấc, như trong lệnh chỉ, Lại cấp cho tại 
huyện Thiên Bản, xã Bất Di, mười lăm mẫu năm sào, theo như 
lệnh chỉ ), 


Vua Y Tôn, niên hiệu Vĩnh Hựu, năm thứ năm, (1739), 
lệnh chỉ : Giòng đổi tôn thất công thần, những ai đã biết tập 
họp người nhà dóng đã chiêu mộ nghĩa quân, xin theo đánh 
dẹp, chạy giấy. đưa tin giúp lương thực, khí giới, cử tùy công 
mà thưởng. | _ 
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Năm thứ sáu, lục dụng con cháu công thần đời trước ở uuời 
đó về họ Trịnh là Minh "ng: 


Vua Hiền Tôn, niên. hiệu Cảnh Hưng nắm thứ 32, mùa hạ 
(1771), mệnh cho chính phủ xét chức sắc phầm tước. Trịnh 
Vương Sâm (tức là Tĩnh Vương ) thấy thời đó có nhiều gian 
lân, về chức sắc, mới sai xét lại hạng bạch đỉnh mà có phầm 
hàm đề biết rõ hư thực. Năm thứ 33, tháng 12, định lệ cho 


nhiêu ấm, 
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Là 


Phiên âm 


Hiền Tôn Cảnh Hưng. Nhị thập bát niên. Sơ bát nhật. 
Tấn phong Đại Vương sắc. 


Sắc Binh Ngô khai quốc, thôi trung tán trị, hợp mưu bảo 
chính, lũy đại công thần, Đặc Tiến Kim Tử Vinh Lộc đại phu. 
Nhập Thị Hành Khiền. Môn Hạ Tỉnh, Hữu Gián Nghị đại phu. 
Lại Bộ Thượng Thư Chưởng lục bộ sự, Hàn Lâm viện Thừa 
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Chỉ Đại Học Sĩ, kiêm Truug Thư Tỉnh, kiêm Hàn Tâm viện sự, 
Tri Kinh Diên Tam Quản sự. Á Trí Tự, Tử Kim đại Tế Văn 
Hầu, phong tặng Thải Bảo, Khê Quân Công. Gia phong ửng 
nghĩa kiến mưu, tế gian, định nạn, tuyên du địch đức khuông 
thời bật tịch, tàn thánh điệc vân hiền công dương liệt Đại Vương. 


Cải thế huân lao. Cách thiên công liệt. Tương hựu diệu 
tuyên duệ uc. Vị quốc chương bất tử xích tâm. Du trường mặc 
tưởng hồng đồ. Phù vương nghiễm do sinh tố tiết. Vĩnh ký cụ 
tôn tự điền. Gia phong hợp cử di chương, Vị tự vương tiến 
phong vương vị. Lâm cư chính phủ, Tôn phù xã tắc. Củng cố 
hồng đồ. Lễ hữu đăng trật. Ưng gia phong, Khả gia phong (vân 
vân như thượng). Tuyên Linh Diên Khánh Đại Vương. Cổ sắc, 


_(Cảnh Hưng tử thập niên, ngũ nguyệt, thập lục nhật. 
gia phong Tá Trị Địch Du. Sắc văn đồng). 


Dịch nghĩa 
SẮC TẤN PHONG ĐẠI VƯƠNG. 


Vua Hiền Tôn, niên hiệu Cảnh Hưng. năm thứ 28, tháng 
8, ngày 8. Sắc : Bình Ngô khai quốc, thôi trung tán trị, hợp 
mưu bảo chính lũy đại công thần. Đặc Tiến Kim Tử Vinh.Lộc 
đại phu. Nhập Thị Hành Khiền. Môn Hạ Tỉnh, Hữu Gián Nghị 
đại phu, Lại Bộ Thượng Thư Chưởng lục bộ sự. Hàn Lâm viện 
Thừa Chỉ Đại Học Sĩ, kiêm Trung Thư Tỉnh, kiêm Hàn Lâm 
viện sư. Tri Kinh Diên Tam Quán sự. Á Trí Tự. Tứ kim đại 
Tế Văn Hầu, phong tặng Thái Bảo, Khê Quận Công. Gia phong 
Ứng nghĩa kiến mưu, tế gian định nạn. Tuyên du địch đức 
Khuông thời bật tich, Tán thánh dực vận. Hiền công dương liệt 
Đại Vương. 
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Trùm đời công lao, ngang trời huân liệt. 
Còn, mất, sân triều, tuyên đức sáng, vì nước vững lòng souœ 
Trước sau trong trướng quyết mưu cao, giúp vua bền 
một tiết. | LẠ. - 
Sử chép theo như điền pháp, gia phong thêm sáng 
đạo thường, củ 

Tiến phong TT vị, tham chính công huân. 

Tôn phù xã tắc, vững giữ non sông. 

Theo lệ có thăng trật, gia phong là đúng nơi. 

Cho nên sắc phong, Tuyên Linh Diên Khánh Đại Vương, 


( Niên hiệu Cảnh Hưng. năm thứ 40, tháng 5, ngày 16. 
gia phong : Tá trị địch du, văn trong sắc viết đủ như trước ). 
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Phiên âm 


Hoàng Triều, Gia Long nguyên niên, hát nguyệt, sơ ngũ 
mhật. Thu lục công thần tử tôn chiếu, 


. Chiếu cựu Lê công thần tử tôn đẳng khân: tri, việt tự Lê 
Thai Tô bình Ngô. khai sáng. đại phù Trang tân điệt Mac trung 
hưng. đa hữu tá mệnh nguyên huân. Quyết hậu [2 tê thức vị, 
Tây Sơn phiến loạn. Kỳ công thần tử !ôn cử giai trầm ức. Tư 
ngã lệ chí, tiêm cừu tước bình loạn lược. Cận niệm liền đại 
công thần, sở đương tồn tuất. Đặc chiếu ban ha, Hệ Lê triều 
khai quốc dữ trung hưng công thần. kinh thụ gia ban bao mỹ 
tâp ấm chư cáo sắc, ưng hứa tử tôn đệ hoàn Kim Hoa Điện Học 
Sĩ, Thanh Ngọc Hầu hạch thực, chuyển tấu. Hạn thập ngũ nhật 
nội, sự tất đắc bằng, nghị hành thu lục, dĩ chiếu hậu đạo. 
Khâm tai, Đặc chiếu. 


| Thị niên. cửu nguyệt, sơ cửu nhât, chuẩn han tr sư 
nhiều phu chiếu. Chiếu Cựu LA công thần, hậu duệ Nguyễn 
Sảng, khâm tri: NhŸ chỉ tiên tô Thái Bảo Khê Quân Công, 
Nguyễn Trãi, dực tán Lê triều, hình Ngô khai quốc, khảo công 
đệ nhất, kinh gia ấm tước, vĩnh bảo đồng hưu, Đại Tây Sơn 
phiến loạn, Lê tộ cáo chung. Nhĩ tồ gia thanh hạ đồng biên hộ. 
Tư nhất nhung đại định, tử hải vĩnh thanh Ký kê sùng đức 
chỉ văn. tịnh cử lục công chỉ điền. Chuần ban nhĩ vi nhiêu ấm 
quyên miễn thận dnng sưu lánh chư vụ, thế thủ Nguyễn Trãi 
tự sự. Tịnh hứa trạch tộc nội nhị suất vi sái phu, trừ miễn sưu 
lánh, kỳ thân dung nạp thụ y lệ, đĩ chiêu tuất điển. 


Khâm tai. Đặc chiếu, 
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Dịch nghia. 
CHIẾU THU LỤC CÒN CHẢU CÔNG THẦN. 


Hoàng triều, Gia Long năm đầu, thảng tảm, ngày 
mùng tảm.. ` 


Chiếu cho bọn con cháu công thần triêu Lê cũ được biết, 
Từ khi Lê Thái Tô bình Ngò khai sáng, cho đến vua Trang Tôn 
diệt Mạc trung hưng, có nhiều phù tá công to Bồi sau vận 
Lê suy vi, Tây Sơn phiến loạn, con cháu công thần đều hị mai 
một. Nay ta giốc chí điệc thù, đẹp yên phản loạn, Rồi nghĩ tới 
công thần triều trước cũng đáng tôn tuất, mởi đặc ban chiếu, 
xét về triều Lê. công thần khai quốc cùng trung hưng, đã 
từng được ban cáo sắc, tập ấm, nay cho các con châu đệ trình 
điện Kim Hoa Học Sỉ khảo xét, chuyên tấu, Hạn trong mười 
Tăm ngày. công việc hoàn tất, đề bằng cử mà thu lục, cho rổ 


ơn trên. Khâm tai, đặc chiếu. 


Năm đó, tháng chín, ngày mùng chín; có chiếu chuần ban 
cho tên nhiêu phu coi việc thờ tự, 


Chiến cho Nguyễn Sảng, dòng đổi công thần cố Lê được 
biết : Tiên tô ngươi là Thái Bảo Khê Quận Công, Nguyễn Trãi, 
;,điúp Lê triều, bình Ngô khai quốc, công đệ nhất, từng được gia 
ấm tước, cùng non sóng lâu dài. Tới khi Tây Sơn phiến loạn, 
-vận Lê cáo chung, gia thanh tồ tiên ngươi thành cùng hàng 
thường dân. Nay, một mảnh nhung y, bốn bề yên định. Đã nên 
thành việc chuộng đức, lại theo phép cũ xét công. Chuẩn cho 
ngươi làm nhiêu ấm, miễn trừ phu dịch mợi khoản- đề trông 
- ce0i việc tế thờ Nguyễn Trãi. Lại cho được chọn trong họ lấy 
hai tên làm sái phu, miễn trừ sưu dịch, được hưởng lộc theo 
đệ định. Đẻ cho rõ việc tuất điện, 


Khâm tai, đặc chiếu, 


s 
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MỊNH MỆNH TAM-NIÊN, LỤC NGUYỆT, THẬP THẤT 


NHẬT, LẺ BỘ TẤU BÁC TẬP ẤM NGHỊ. 


Lễ Bộ vi đề phúc sự. Bản niẽn, nhị nguyệt, nhị thập tam: 
nhật, Bắc Thành Tông Trấn, thẵn, tấu tự. Minh Mệnh, nhị niên. 
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thập nhất nguyệt Thành Hại Sơa Nam trấn mỗ phủ. huyện, xã 
mỗ tấu xưng tiên tồ Thái Bảo Khê Quận Công Nguyễn Trãi, 
nãi civu Lê Bình Ngô công thần, Cai phụ, mỗ, nãi kỳ hậu duệ, 
Nhâm tuất niên, mông đắc chiếu, ban phiêu Ấm, tỉnh tộc nội 
sải phu nhị suất. Canh. thìn, bệnh cố. BỈ nãi mỗ trưởng tử, 
khất vi nhiêu ấm, kế thủ tự sự. Kinh sức binh tào thần cứu 
thực, do bộ phúc " dẳng nhân. " "¬ 


Thân đẳng phụng tra Nguyễn Trãi thị cựu Lê công thần. 
nhất thời công phạt, kỳ tử tỏn Ấm phong, tam bách dư niên.. 
“Thực báo diệc vân ký hậu, Ư Gia Long nguyên niên, chiếu 
chuẩn nhiêu ấm, diệc vi cách ngoại long thi, phi phân chỉ ân,, 
vị dị sồ đắc. Huống thế đại thiên cách, thời dị sư thù, tự bất 
ưng viện lệ, trần khất tấu nghị. Bình Ngô khai quốc công thần, 
hậu duệ, mỗ tấu đan ưng bác, Duy Nguyễn Trãi tự sự cựu 
chuẩn chỉ sái phu, nghiệp dĩ thành ngạch, tự ưng chuần y cựu 
nhị suất 


Thập nhất nguyệt, thập cửu nhật, phụng chỉ sở nghị, thị 
chuẩn y nghị. Khâm thử. 


Dịch nghĩa 
BỘ LẺ TÂU BÁC VIỆC TẬP ẤM, 


Minh Mệnh năm thử ba, tháng sáu, ngày mười bảy, 


Bộ Lễ vâng hỗi, tâu trình. Năm nay, tháng hai, ngày 23, 
thần, Tòng Trấn Bắc Thành, có sở tâu : Niên hiệu Minh Mệnh 
năm thứ 2, tháng mười một, Thành hạt Sơn Nam trấn, mỗ, phủ 
huyện xã mỗ có kêu : Tiên tồ là Khê Quân Công Nguyễn Trãi 
vốn là Bình NÑạeö công thần cựu Lê, Cha tên đó là Mô, vốn 
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dòng dõi, Năm nhâm tuất, được chiếu ban chức nhiêu ấm, 
cùng cho trong họ bai tên sái phu. Năm canh thìn, mỗ bị bệnh - 
qua đời. Tên đó là con trưởng, xin làm phiêu ấm, nối việc 
thờ củng. Sức cho lại thuộc thần, cứu xét. Thần phụng mệnh. 
tra xét, Nguyễn Trãi là công thần cựu L4, một thời công 
nghiệp con cháu hơn ba trắm năm tập ấm. Báo đáp như thế 
đã là hậu, Niên hiệu Gia Long năm đầu, có chiếu chuẩn cbo: 
nhiêu ấm, đó là ra ơn thêm, ngoài điền pháp, mấy khi đã a; 
được, Huống chỉ triều đại xa cách, thời khác, việc khác, không 
cỏ lý viện lệ. Xin tâu trình, nay bác việc: xin của tên mồ hậu: 
duệ bình Ngô khai quốc công thần. Duy việc trước chuần chơ 
tên sái phu giữ việc cúng lễ, việc đã thành lệ, thì xin ưng chơ 


hai suất. 


“Tháng mười một, ngày mười chín. tâu trình. Đề nghị 
được chuần y Khâm thử. 
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Phiên Bức 


| Minh Mệnh thập niên, nhị nguyệt, sơ tam nhật, Lễ Bộ 
nghị đình tập ấm, sái phu sớ, | 


Lễ Bộ thần đẳng vi nghị tấu. sự : Minh Mệnh cửu niên, 
bát nguyệt, nhị thập lục nhất phụng Thượng dụ, cựu Lê khai 
quốc công thần hậu duệ, Gia Long niên gian, mông dắc nhiêu ấm. 
hệ phụng nhất thời đặc ân, phi hữu định lệ. Kỳ ưng phủ kế 
tập nhiêu phu chỉ xử, trử Lễ Bộ tra minh tường nghỉ cụ tấu, 
hậu chỉ. Khâm thử, Khâm tuân, thân đẳng thiết tư : Thưởng 
diền vu thế, sở dỉ chiêu hậu ởạo nhỉ đáp sùng huân. Duv ư 
quốc gia hữu đại huân lao. nhiên Hậu khả đŸ ưng thù bảo. Tra 
các xử nhiên ấm đẳng chỉ tiên tỗ, dực phù vương vận thành ví 
hữu công. Nhiên ư bản triều vị hữu xích thốn chỉ lao đã. Phụng 
"Thế Tồò Hoàng Đế truy niệm thắng triều huân cựu, chuẩn cai 
hậu duệ vi nhiêu ấm, sử chỉ thừa tự, sở vị hệ phụng nhất thời 
đặc ân. Thành như Tháuh dụ đãi phi khả dĩ viện nhỉ vi lệ đã, 
Phung nghĩ phàm hiện tồn thập tam danh, thính kỳ miễn trừ cập 
thân nhỉ chỉ. Chí như. dĩ cố chí nhị tháp bát danh quân vô. 
dung thừa tập, tự hậu bất đắc yêu thỉnh. Tái cai đăng tiên 
tỒ tự sự, gián hữu phụng chuẩn nhi nhân vi sái phu, tư thỉnh 
tỉnh hành đình hãi. Kỳ nguyên ban' phiêu ấm chiếu văn các 
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đạo. Hệ phụng tiên triều ân cấp cai tộc phụng chỉ. vi thế bảo. 
Kỳ ưng, phủ thu tiêu chỉ xứ, phục hậu sắc: hạ thi hành: 


Cần tấu. 


Bản nguyệt, sơ ngũ nhật, phụng. chỉ: Cố Lê công thần, 
thù phi bản triều cống thần giầ tí. Nhược khái dữ tập ấm, 
tác hà dĩ thị khu biệt hồ Sở hữu nguyên lĩnh chiếu văn, cai 
tứ thập nhị đạo, trử tức-hành hồi nạp, do Lại Bộ hóa tiêu. 
Hiện tại chỉ nhiêu nam thập tam danh. trử Lễ Bộ hoán cấp 
bằng, chiếu các nhất đạo. Dư y nghị. Khâm thử. 


Dịch nghĩa | 
SỚ CỦA BỘ LẺ, NGHỊ, ĐÌNH : TẬP ẤM, SÁI PHU. 


Nièn hiệu Minh Mệnh, năm thứ Mười, tháng hai, ngày mùng 
hai, Thần đảng bộ LỄ tâu việc đề nghị : Niên hiệu Minh Mệnh 
năm thứ chín, tháng tám, ngày hai mươi sáu, phụng thượng 
dụ rằng -' Dòng đổi khai quốc công thần triều Lê cũ, trong 


khoảng niên biệu Gia-Long có được nhiêu ấm, đó là đặc ân 
nhất thời, chứ không phải là một định lệ. Hoặc cho, hoặc không 
cho nối chức nhiêu phụ, là tùy nơi bộ LỄ điều tra tỏ tường 
tâu lên đẻ đợi chỉ khâm mệnh. 


Thần đẵng thiết tưởng thưởng công là đễ rõ đạo bảo đâp 
công cao. Chỉ có công lớn với quốc gia thì mới có báo đền. Tra 
xét, đã có nhiêu ấm, tức là tồ tiên họ đã giúp vua thành công, 
nhưng chưa có một tấc công vời bản triều. Phụng mệnh Thế 
"Tô Hoàng Đế, truy nghĩ đến cựu huân thần triều cũ, có chuẩn 
cho dòng đồi được làm nhiêu ấm đề giữ việc cúng tế, đỏ là 
đặc ân nhất thời, đúng như Thánh dụ, chứ không được viện 
cớ cho là một đỉnh le. 
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Vậy nghĩ rằng, hiện tại chỉ có 18 tên là được hưởng. Còn. 
như 28 tên đã quá cố, đều không cho được tập ấm, con cháu 
không được xin. Vậy việc tế tự tồ tiên, thì đã có hai tên sái 
phu. Các điền cầu thỉnh khác đều bãi bỏ. Các đạo Ấm nhiêu. 
ấm do triều trước ban cấp còn lại các ngượi cho được cứ 
giữ, không phải thu lại, Xin chờ sắc lệnh thi hành. Kính tấu. 


| Cùng tháng. ngày mùng năm phụng chỉ : Công thần cố Lê 
có khác, không được so sánh với công thần bản triều. Nếu lại 
cùng cho tập ấm, thì sao cho khác nhau được. Bốn mươi hai đạo 
chiếu vốn đã lĩnh, nay tức thì nộp lại, rồi do bộ Lại thiêu 
hủy. Hiện tại có l3 tên nhiêu nam,cho Lễ Bộ đồi cấp từng 
bằng một, 


Còn ra, cứ y theo đề nghị. Khảm thử, 
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Phiên âm 


Tự Đức lục niên, chính nguyệt, thập tứ nhật, 


Sắc ; Tuyên Linh Diên Khánh chỉ thần, Hộ quốc tý dân, 
nẫm trứ linh ứng. Tứ kim phi ưng cảnh mệnh, miến niệm thần 
hưu, Khả gia phong tặng, Tuấn Mại Cương Trung, Trung đẳng 
Thần, Nhưng chuần, Thượng Phúc huyện, Cồ Hiền tồng, Nhị 
Khê xã, hạ thôn, dữ thần hậu duệ, y cựu phụng sự. Thần kỳ 

tơng hựu, bảo ngã lê dân. Khâm tai, 


Dịch nghĩa 


Niên hiệu Tự Đức, nắm thứ sáu, tháng giêng, ngày mười. 
bốn, Sắc : 
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Tuyên Linh Diên Khánh, Hộ Quốc Tý Dần, đã nhiều 
linh ứng, Nay đề cho sáng tỏ linh thiêng, thương dân ủng hộ, 
“nên gia phong: Tuấn Mại Cương Trung, Trung dẳng thần, 
Lại chuần cho ở huyện Thượng Phúc, tồng Cồ Hiền, hạ thôn 
xã Nhị Khê. cùng dòng dõi thần, cứ phụng thờ như: trước, 
“Thần cứ giúp đỡ che chở dản ta Khâm tai, 
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Phiên âm 
BÌNH LUẬN CHƯ THUYẾT, 
Thánh Tôn Chế Quỳnh Uyễn Ca Thi vân : Ức Trai tâm 


thượng quang khuê tảo, Nguyẻn chủ : Thừa chỉ, Quan Phục 
Hầu Nguyễn Trãi, hiệu Úc Trai, ư nhuận Hồ đăng đệ. Thánh. 
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Tồ sáng nghiệp chỉ sơ, Lỗi Giang quy phụ. Nội tắc tán hoạch 
duy ác chỉ trù lược, ngoại tắc thảo dụ liệt thành chỉ văn thư, 


Hoa quốc từ chương, sủng nhiệm ích trọng. 


Chính Hòa sách phong, Thanh sứ Chu Sán Sứ Giao ngâm 
hữu vân ; Ý quan nhân vật trọng nam cương. Tự chú : Lý học 
tác Trình Tuyên Vũ Duệ, Kinh tế tắc Mạc đỉnh Chi, Nguyễn 
Trung Ngạn, Nguyễn Trãi, Lương Thế Vinh, Xưng văn học giả 
phả đa. | ` Ế 


"Hậu Trai Nguyễn thị viết: Nguyễn Trãi chỉ học nhất 
xuất ư chính, Lê triều hiền hạnh văn chương chỉ cự tuấn dã. 
Quan kỳ đi nhân nghĩa nhỉ an sở chỉ, dĩ hòa bình nhỉ vi nhạc 
bản. Thái Tôn gia nạp, giai đề vu hành, Văn chương chế độ 
xán nhiên khả kỷ. Thiệu Bình, Đai Bảo chi gian, quốc trung 
cường thịnh. Viễn phương úy uy mộ đức, hàm thâu thành nạp 
kboản, dÍ quan thái bình, Trãi khả vị vô phụ dương thời chỉ 


trách vọng đã, 


Dịch nghĩa 


CÁC LỚI BÌNH LUẬN, 


Trong sách Thánh Tôn Chế Quỳnh Uyền ca thi, có câu : 
Tâm sự Ức Trai như lòng ấn ngọc. Và cân chủ thích: Chức 
Thừa Chỉ Quan Phục Hầu Nguyễn Trãi, hiệu Ức Trai, đỗ tiến 
sĩ triều nhuận Hồ. Ban đầu, Thánh Tô sáng nghiệp, theo Thánh 
Tồ ở Lỗi Giang. Trong thì bày mưu đặt kế phù tả, ngoài thì thư 
từ khuyên dụ các thành. các trấn về hàng, cùng thư từ giao 
thiệp với nước Tàu, nhiệm vụ quan trọng. Niên hiệu Chính Hòa 
tàu sách phong, (1680) Sử triều Thanh là Chu Xán, trong tập 
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Sứ Giao Ngâm có câu : Về phượng nam văn hóa trội hơn. Về 
Lý học thì có Trình Tuyên, Vũ Duệ, về kinh tế thì có Mạc Đĩnh 
Chi, Nguyễn Trung Ngạn, Nguyễn Trãi, Lương Thế Vinh, Gọi 
là hạng văn học thì có nhiều. | 


Nguyễn Hậu Trai có nỏi : Nguyễn Trãi có được môn 
học chỉnh tông. Về văn chương, về đức hạnh, dưới triều Lê, 
được vào hạng luấn tú, Cứ coi việc lấy nhân nghĩa định được 
nước, lấy hòa bình làm gốc yên vui, thì biết rõ, Thái Tôn 
chuyên dùng nhân nghĩa, mọi việc sử sách còn ghí. Trong 
khoảng các năm Thiệu Bình, Đai Bảo, 1431, 1442, nước cường 
thịnh, bốn phương sợ uy, mến đức đều hàng phục, đều tới đề 


được biết cảnh tượng thải bình, 


Có-thê mỏi là Trãi không phụ lòng trông mong đương thời. 
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Phiên âm 


Đồ Thị Nghị viết: Tế Văn Hầu, văn chương đức 
nghiệp, Chu Văn Trinh chỉ ngoại, đương dữ Trần chỉ Minh 
Đạo, Chiêu Minh tương bả trọng. Hầu sơ tại Trần, trạc tiến sĩ 
đẹ. Cập Minh nhân nhập quốc, duy dĩ tôn quốc ví niệm, Tuy 
Minh chỉ cao quan, hảo tước, chiêu chi bất lai. Tây đường. 
chỉ chằm qui du, cáo dĩ Bồ Đề thủy nhuận. Lượng 
Giang chỉ mộng, dữ đạo trưng vương, cáo .dĩ bích thủy 
tbanh sơn chân nhân giả xuất. Nhân chi dĩ thức trần trung 
thiên tử yên. Đãi kỳ quyết sách quy Lệ, nhỉ Lợi vương Trãi 
tướng chi dao hưng. ( Việt Điện Mê Linh chú vân: Thuộc 
Minh triều thời Trần Nguyên Hãn vi thời, dĩ mãi du vi 
nghiệp. Chí Tam Đảo tự, nhật mộ ký túc, Tứ canh mạt văp 
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hữu từ nội nhân tương ngữ. Xưng thiên đình bảo cử. Lam Sơn 
động chủ Lê Lợi vi An Nam quốc vượng, Nhị Khê Nguyễn Trãi 
vi phụ. ). Thử thời dï hữu công phụ chỉ vọng, minh lương khế 
hội, ngư thủy tương hoan. Thái Tồ thối Ỷ Thiên chỉ kiếm. 
(Lam Sơn ký: Lê Thận thường phao võng ư Lam Giang, đắc 
phiến thiết như đao, trường nhất xích dư. Trí ám xứ hữu 
quang. Thái Tồ thủ dï quy, Thử nhật phục đắc kiếm bính. Dĩ 
hợp kỳ kiếm, bất sai xích thốn), Tụy đồng đức chỉ thần, 
Nhi Công chỉ chế, các sắc, dụ, hữu, đï kích quốc nhân chỉ 
chí biêu thư vãng phục, hữu dĩ đắc Minh nhân chỉ tâm. Tốt 
chỉ nam bắc bãi binh, thiên thư sơn hà, tiệt nhiên y cựu. Lê chỉ 
sở dï đắc thuên hạ giả giai Công chỉ lực đã Cập sự Thái Tôn, anh 
mưu, tráng du, xuất nhân ý biêu, Việt Nam dư địa chỉ, tắc 
cương giới chỉ biệt tường hÿỹ. Giao tự. đại lễ, ký tắc sự thiên 
chỉ hiếu chương hỹ, Địch thượng tâm, tắc hữu nhân nghĩa chỉ 
ngôn, thạch khánh cbi đồ. Hậu dân sinh tắc hữu huấn đạo chỉ 
thư, tồng thương chỉ tích. Sử thiên bất sinh Lê Sát ư kỳ gian 
Công đắc dữ Lý Tữ Tấn, Nguyễn Thiên Hựu, Nguyễn Hữu 
Tích, Phan Thiên Tước, chư quân tử đỉ tư đạo tưởng thiên 
tử, tắc Đường Ngu Tam Đại chỉ trị khả phục kiến ư đương 
nhát bỹ. Tích hồ, thiên vị dục bình trị thiên hạ, cố công 
chung ư đồng đạo Hành Khiên, bất cứu sở đồ. Phi Công chỉ 
bất hạnh, nãi Lê sinh dân chỉ bất hạnh đã. 


Đỗ Thị viết : Tự Thiệu Bình nguyên niên đï hậu, Lê Sát 
chấp quốc chính, dẫn tiến đồng loại, bố mãn triều đình, tài lợi 
pháp chế, khai đạo thượng tâm Chỉ thị, Công đắc triệu kiến 
nhân nghĩa an chỉ chỉ học, lễ nhạc giáo hóa chỉ thư, các dĩ 
đương đạo dẫn quân, nhi Thái Tỏn khái trởng Nghiêu Thuấn 
chỉ tâm du nhiên dï sinh, thương nghị chỉ đề hành, tụng 
ngục chỉ khoan thải, huấn thư chỉ bao mỹ, nhä nhạc chỉ 
mệnh đỉnh, Thiệu Bình chỉ gian, thế dụng phi bình, sử 
Trãi đắc cư tướng vị, tắc hạn bật tụng kinh, lôi bất thiết 
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4iêu, nhi thiên biến khả hồi dã. Tích hồ, Trãi chỉ học, bất đắc 
tận triền ư Thái Tôn chỉ triều, nhỉ Trãi chỉ ngôn bất một ư 
-sử lục giả, giai khả vi hữu quốc chỉ thường pháp. Thử sở dĩ 
-Giao, Tự, Sơn Lăng. đại tự ký cập Dư địa chí, kỷ bất hủy ư 


Diên Ninh, nhị hựun mộng tưởng ư Quang Thuận dã.. 


Dịch nghĩa 


Đỗ Nghỉ nói : Văn chương. sự nghiệp của Tế Văn Hầu, 
thì ngoài Chu Văn Trinh ra, có thể ngang với Minh Đạo Chiêu 
Minh đời Trần, Hầu ở triều Trần đã đỗ tiến sỉ. Khi giặc Minh 
-vào nước, Hầu nhất tâm vị quốc, dù Minh có muốn lấy quan 
.cao tước quý đề dụ đỗ, Hầu không theo, Khi ở viện sách chờ 
thời, đã được biết rồi đây thiên hạ thái bình, Khi tới Lượng 
Giang, nhờ thần báo mộng, mà được biết chân chúa nơi non 
-xanh nước biết, đề đi tìm vua đang ở trong cảnh trần ai, Rồi 
mnởi nhất tâm theo Lê, mà rồi câu đồng đao được nây ra : Lê 
Lợi làm vua, Nguyễn Trãi làm tướng. (Sách Việt Điện Mê Linh 
có ghi việc : Trong thời nước ta thuộc về Minh (một triều đại 
nước tàu), Trần Nguyên Hãn hàn vi làm nghề bán dầu kiếm 
ăn. Đi bản tới đền Tam Đảo, trời tối vào đền ngủ trọ. Đến 
cuối canh tư nghe trong đền có tiếng người nỏi với nhau rằng, 
rên thiên đình đã cử người chủ đất Lam Sơn, là Lê Lợi Jàm 
vua pước An Nam, mà Nguyễn Trãi ở làng Nhi Khê, thi làm 
tướng), Thời đó ý chí của Hầu đẩ rõ rẹt, Minh quân. lương 
tưởng gập nhau, Cả nước rồng mấy. tới hội. Thái Tô mài 
gươm thần, ( Theo sách Lam Sơn Ký, Lê Thận thường quăng 


678 ỨC TR.4.I TẬP 


chài lưới ở sóng Lam Giang. được mảnh sắt như hình lưỡi 
gươm, dài hơn một thước, đặt nơi tối thì thấy lấp lánh, Thái 
Tô lấy đem về. Ngày hôm sau, lại được cái cản, đem tra vào: 
thì ăn khớp không sai phân ly), Thái Tồ họp tụ được: các bày 
tôi cùng tài đức, Hầu thì chuyên viết chế, cáo sắc, dụ kích 
thích lòng dân, chuyên viết thư, biều cho người Minh, dược 
lòng người Minh. Rốt cuộc, hai nước bãi binh, theo đúng như 
thiên thư đã tiệt nhiên định phận cho nước ta. Lê mà được: 


_ nước, toàn nhờ Công, 


Tởi đời Thái Tôn, mưu cơ sâch lược thật là cao siêu,. 
bản đồ Việt Nam về cương giới thành rõ rệt, Về lễ nghỉ tế 
tự, thì đúng cách thờ trời, về giúp vua thì lời nói toàn nhân 
nghĩa đạo lý, luật pháp thì nghiêm minh. Đối với dân có văn 
sách dần dụ, thóc lúa có .đụn kho. 


Thiết sử trời không sinh ra bọn Lê Sát trong thời gian 
đó, mà ông được cùng với Lý Tử Tân, Nguyễn Thiên Hựn, 
Nguyên Hữu Tích. Phan Thiên Tước, cùng bọn quân tử đó đẹm 
đạo giúp vua, thì có thê thấy lại được chính trị đời Đường. 
Ngu, Tam Đại, Đáng tiếc là trời chưa muốn cho thiên hạ thái 
bình, cho nên Ông không làm chủ chính trị nữa, Chí ông không. 
nối được, không phải riêng ông không may, mà là toàn dân. 


thời Lê không may. 


Họ Đổ nói: Từ năm đầu Thiệu Bình về sau (1439) Lê 
Sắt giữ quốc chính, dùng toàn bọn đồng bè lũ, đầy rẫy triều. 
đình, dân dụ vua về pháp chế, về tài lợi. Công ví được triệu 
tới giúp vua, hành chỉnh thì yên dân bằng nhân nghĩa, dạy 
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dỗ bằng lễ nhạc, Thải Tôn thì có tâm Nghiêu, Thuấn, chăm 
chú làm việc hay, các đề nghị được thi hành, việc hình ngục 
được khoan giảm, lời dạy dô thành đẹp, phép nhã nhạc được 
quy định, tất là phải được đại trị. Trãi ở đúng ngôi vị, thì đến 
mùa màng cũng không có hạn hán, vận trời cũng xoay lại, 
tai biến không còn là việc thường. : 


Đáng tiếc cho tài _ học Trãi khỏng được tận dụng ở triều 
"Thái- Tôn, Thế mà lời Trãi ghỉ trong sử không mất, phép Trãi 
đặt ra vẫn là quốc pháp. Cho nên, tế tự xã lắc, bờ cõi giang 
sơn, thời Diên Ninh, (Thái Tôn) đã không hủy bỏ, mà còn 
mong hoàn thành được ở đời Quang Thuận, ( Thánh Tôn ). 
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Phiên âm 


Tô Thế Huy, Quân Hiên Phú Tự vân : Tự Trần triều. 
hất kim. tấn thân vô lự thiên bách. Nhi tư chương mình vu 
thể giả hữu sô yên. Nguyễn công, Nhữ Bật tuấn kỳ nguyên. 
Đào công, Sư Tích đạo kỳ lưu. Lý Chuyết Liễu, nguyên Cúc 
Pha sồ công chỉ dường kỳ ba. Trần Mật Liêu, Nguyễn Ức Trai 
chư hiền chỉ trợ kỳ lan, Thiên hạ hùng văn mạc đại ư thị. Sở' 
vị thủy chỉ Giang, Hán, tỉnh chỉ Đầu Ngưu giả dã ( thời 
Báo Thái ), 


Dịch nghĩa 


Trong bài tựa sách Tô Thế Huy Quần Hiền Phú có đoạn : 
Từ triều Trần đến nay, bạug mũ ác cân đai, kề hàng trăm, 
hàng ngàn. Thế mà văn chương đề tiếng. lại chỉ có vài người 
thôi. Nguyễn Như Bật bắt đầu khơi nguồn, Đào Sư Tích dẫn 
cho nước chảy, Lý Chuyết Liễu, Nguyên Cúc Pha làm cho nồi 
sóng, Trần Mật Liệu, Nguyễn Ức Trai giúp cho sóng gợn, Hùng, 
văn trong nước chỉ có thế. Y như sỏng thì chỉ co Giang, Hán 


mà sao thì chỉ có Ngưu, Đầu. (thời Bảo Thái, 1720). 
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Phiên âm 
Ngô Ngọ Phong viết : Trần quí chỉ sĩ, Nguyễn Ức Trai 
nãi kỳ tối. Tha như Nguyên Tử Tấn, Vũ Mộng Nguyên, Phan 


Phù Tiên, Nguyễn Thiên Túng chư nhân, diệc trác nhiên vi nhất 
thời văn chương cự phách. 


Dịch nghĩa - 


Ngô :Ngọ Phong nói : Nhân sĩ thời cuối Trần có Nguyễn 
Ức Trai là trội hơn cả. Còn như bọn Nguyễn Tử Tấn, Vũ Mộng | 
Nguyên, Phan Phù Tiên. Nguyễn Thiên Túng, đều cùng là hạng 
văn chương cự phách nhất thời. 
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Phiên âm 


Kiến Văn Nguyễn Lục vân : Trãi dĩ Chương Túc Hầu 
ngoại tôn. Nguyễn Phi Khanh chỉ tử. Hồ triều tiến sĩ, văn vọng 
nằm hÿ, Lỗi Giang yết kiến, toại thụ tri ngộ. Phi thư thảo 
hịch, nhất thế độc bộ, Vị Thượng Thư, giai công thần. Quan 
kỳ Phụ Chính lưỡng triều, tận trung nạp hối, lũ kiến trở ức, 
tằng bất thiểu khuất. Xử kỳ Giáng, Quán, chỉ gian, thù phí điều 
tễ, nhỉ muội ư chỉ túc, cánh bất linh chung. Bi phù. Viễn tôn 
tẵng xuất kỳ truy tặng chế, hữu viết: Phong hồ long vân chỉ 
hội, do ức tiền duyên. Văn chương sự nghiệp chỉ truyền, vĩnh 
thùy lai thế. Cái tá mệnh nguyên huân, thiên cô tự bất dẫn vân. 


Dịch nghĩa 


Sách Kiến Văn Nguyễn Lục có chép: Trãi là cháu ngoại 
Chương Túc Hầu, là con Nguyễn Phi Khanh, đỗ tiến sĩ dưới 
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triều nhà Hồ, được tiếng đã từ lâu, sau lễ yết kiến tại Lỗi 
Giang, | được ơn tri ngộ. Một đời, một mình chuyên việc văn từ 
ngoại giao, cùng thảo hiều dụ, hịch văn, Vị thứ là Thượng Thư, 
cấp bật là công thần. Cứ coi việc Phụ Chính trải hai triều, hết 
lỏng trung răn can nhiều khi gập trở ngại, mà không chút lùi 
bước. Ở giữa các Công Hầu thì ung dung điều động, mà sao về 
tri túc, tri chỉ thì mờ tối đến nỗi đời -không trọn. Đáng thương 
thay. Một người cháu' khi cho coi sắc truy tặng, có câu : 
«Gập hội phong hồ, vân long, lại nhớ đến tiền duyên. Sử 
truyền văn chương, sự nghiệp, còn lâu về hậu thế », Mới biết 


hạng tá mệnh, nguyên huân, nghìn năm không mất, 
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+ #4 vw 4zoe 
Phiên âm 


Thông Sử Nghệ Văn Chí tự vân: Ngã quốc hiệu xưng văn 
hiến, thượng nhi đế vương. hạ nhỉ thần thứ. Mạc bất các hữu trước 
thuật Hội nhi tòng chỉ, bất quá bách hữu dư trật. Đương. -.-: 
Tränthịnh thới, văn nhã bân bân, điền chương cực bị. Nghệ Tôn. 
sơ, Chiêm Thành nhập khấu, phần lược đãi tận, Thị hậu sảo sảo thu. 
tập. Đại Nhuận Hồ thất thủ, Minh Trương Phụ tất thủ cô kim 
thư tịch tống Kim Lăng. Bản triều bát loạn, hưng trị, Nguyễn 
Ức Trai, Lý Tử Tấn, Phan Phù Tiên chư danh nho, tương 
dử sưu tầm điện thực thái quát di văn, bỉnh hảo chỉ dư, thập 


tôn tử ngũ. 
Dịch nghĩa : 


Bài Tựa quyền Thông Sử Nghệ Văn Chí có chép : Nước. 
ta xưng là nước văn-hiến, trên co đế vương, dưới có thần. 


TẬP HẠ _— 68% 


dân. Về trước thuật, tất cả các hạng trật, tính gộp lại được 
độ hơn trăm bộ. Đương thời nhà Trần còn thịnh, thì văn chương. 
rực rỡ, điền pháp đầy đủ. Thời Nghệ Tôn, giặc Chiêm Thành 
vào quấy phá, đã cướp mất gần hết, Về sau dần dần thu thập: 
lại. Nhưng đến khi ngụy Hồ không giữ được nước, giặc 
Minh do Trương Phụ dẫn tới cướp thu lấy hết đem về Kim 
Lăng. Đến triều Lê ta, giẹp loạn, trị nước yên dấn, thì các 
danh nho, Nguyễn Ức Trai, Lý Tử Tấn, Phan Phù Tiên, cùng. 
nhau sưu tâm các pho sách, nhặt nhạnh thu góp lại. Thành. 
ra sau cuộc binh hỏa, mười phần còn được bốn năm. | 
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Phiên âm 
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-Š, 


~ 


ff 


3 
3k 


+ 


BÈ 


Bùi Tồn Am Tạp Thuyết vân : Phàmkhán văn tự, đương biên 
kỳ ngôn chỉ thuần tỷ, khảo kỳ nhân chỉ năng phủ. Như Trương Hản 
Siêu, Lê Quát, vỉ văn chí, bài dị đoạn dĩ trấn đồi tục. Trần đỉnh 
Sâm, Lê Công Trãi, hiệu năng thi, hoặc hành kỷ, hửứu sĩ, bất 
nhục quân mệnh, hoặc trác hữu kinh tế chỉ nghiệp. Mạc Đỉnh Chi 


dỉ phú xưng diệc hữu thanh tiết. Nguyễn Trực thiện tứ lục, 
nhi ngô biến bất du. Khiêm cung tự bảo, quân tử sở lạc đạo 


giả, loại thử, Nhược phù từ vô vị, đữ văn thắng ư hành giả, vô 


xưng yên, 
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Hựu viết : Thuận Thiên, Hồng Đức chỉ gian. đŸ thi danh 
_ sô thập gia. Từ cảnh ý kiện, bất vong quân thân, tắc Lê Công 
Trãi. Hữu kỳ khái tắc Lý Công Tử Câu. Thù phụng đắc thề, 
tắc Thân Công Nhân Trưng. Thanh viễn tắc Sáï Công Thuận. 
Tình chí tắc Hoàng Công Đức Lương, Vưu vỉ nhân sở xưng đạo. 


Dịch nghĩa 


Trong sách Bùi Tôn Am Tạp Thuyết có đoạn : Phàm xét ˆ 
văn chương, nên biện rõ lời có thuần hay còn vết. xét người - 
có tài hay khỏng. Như Trương Hản Siêu, Lê Quát, viết văn 
rắn mê tín, đỗi tục xấu. Trần Đình Sâm, Lê Trãi cớ tài thơ, làm 
người có liêm sỉ, không nhục mệnh vua, mà lại trội về tài kinh 
tế. Mạc Đĩnh Chỉ có bài phú rõ được tiết tháo. Nguyễn Trực 
giỏi về lối văn tử lục, gâp biến mà không đối. Tính nết. đều 
khiêm cung, thực rõ là quản tử lạc đạo. Nếu như văn, THẬP lời 
VÔ vị, văn lại quá thực, thì sao có khen được, 


Lại có đoạn : Trong khoảng Thuận Thiên, Hồng Đức, nồi 
tiếng về thơ có vài mươi người. Lời rắn rồi, ý mạnh mẽ, 
không quên đạo quân, thân, thì có Lê Trãi. Ý tử cao siêu thì 
có Lý Tử Câu, Lối thù phụng dúng cách thỉ có Thân Nhân 
Trung. Nhẹ nhàng sâu xa thì có Sái Thuận. Tình cảm dồi dào 
thì có HoSEE Đức Lương. Tất cả đều được tiếng. khen. _ 
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* a4 4 5 + È 2: Ÿ £ x # HN 4 
2.4 4 kh £ #e 2 #.M 8 RU #Đo° 
RÐ HÍ 1# h8 ĐI“ 8.1 8 $4 8 A ‹ 
HN #8 th # Á KM: 2 #9 R $ ? #9 5 
*# # ñ mm — ‡ äñ°. | 


Phiên âm 


Phạm Lập Trai soạn từ đường thiếp vân : Sự nghiệp văn 
chương khai quốc thủ. Cân thường đái lệ cố gia thanh. Công 
tồn khai quốc Lam Sơn lục. Khánh diễn truyền gia cố ấp từ. 
Anh hùng khi phách y cao miếu, Dực tế huân lao cảm thánh 
triều. Công tề Lam nhạc thiên phong trĩ, Khánh cộng Tô giang. 
nhất đái lưu. 


_Địch ngh: 


Sách Phạm Lập Trai Soạn Từ, Đường có các câu đối : 
Văn chương sự nghiệp công khai quốc, cờ, biên non sông 
tiếng cố gia. Cúng tế truyền gia đền ấp cũ, Công cao khai quốc 
sử non Lam. Cao miếu anh hùng còn khí phách, Thánh .triều 
tả hữu vẫn khuông phù, Lam lĩnh công cao nghìn ngọn thẳm, 


Tô giang phúc trạch một giòng xuÔi. 


®x 
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+ M # z: 1% 8.5 + td.A £# 3% ä # 
”o 6 X4 7ñ ®° + W“ # 1 Ä“ 4®: 1ú, tk `M>» 
% ¿+ dd: tk # 8: 9 8 #* : 8 H8 + › # 
j Èô@? ít ia R MO HB Ó? ĐÁ #› tt È K 
?o8 8: + z ä * + 8# Ý 8 $  &c° 


\ 


Phiên âm 


Kiến Văn lục vân : Trần triều phú, đa kỳ vĩ, lưu lê vận, 
“trí cách từ, Đãi loại Hữu Tống. Kim sở tồn giả, chỉ hữu Nguyễn 
Nhữ Bàt, Trần Công Cân. Sử Hy Nhan, Phạm Kính Khê, Mạc 
Đỉnh Chi, Trương Hản Siêu, Nguyễn Bá Thông, Đào Sư Tích, 
“Nguyễn Phi Khanh, Đoàn Xuân Lôi, chư phú thề, thập tam 
-thiên kiến ư Quần Hiền Phú tập trung nhỉ dĩ. 


Dịch nghĩa 


Sách Kiến Văn Lục có chép : Các bài phú về triều nhà 
“Trần, nhiều bài kỳ vï, vận khéo, lời đẹp. điệu lưu loát, như 
lôi phủ thời Tống. Nay còn lại chỉ có Nguyễn Nhữ Bật, Trần 
Công Cần, Sử Hi Nhan, Phạm Kinh Khê, Mạc Đĩnh Chỉ, Trương 
Hán Siêu, Nguyễn Bá Thông, Đào Sư Tích, Nguyễn Phi Khanh 
Đoàn Xuân Lôi, tất cả còn có 13 thiên, trong tập Quần Hiền Phú, 


t.ensreÐ 
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AT... .. .. . hố n6 nncC 
3% `M ø # — 2Ð B> WH% MU › £ ® # 
6 + 3° MÔ? KG £ #”U # E0 6ì $ 
th HP ~: 8O ⁄ ò È£' ÁÊ Œ 8 82 


W ñâ l £: ⁄ #8 H LU £ #8 ' ấ E4 


Phiên âm. 


Nhân vải chí vân : Công dĩ văn chương mưu lược, đắc 
quân kinh thế, ví khai quốc đệ nhất. công thần: Vấn lộ nhàn 
thoái. Vưu vô tham luyến chỉ ý. Độc dĩ yêu nữ ,nghiệp Báo 
tốt lụy công danh, Đương thời hàm oán tích chỉ. Nhiên sự 
cửu luận dịnh, thị phi tự minh. Thành Tôn thi vân; Úc Trai 
tâm thượng quang khuê tảo. Cái thâm thán tiên chi dã. 


Dịch nghĩa. ` 


Trong quyền Nhân VậtChí có đoạn : Công vì văn chương. vì 
mưu lược, được vua giao cho việc nưỏc, thành vị khai quốc 
ksông thần thứ nhất, Lúc có tuồi, lui về, chứ đâu có V tham 
luyến. Chỉ vì yêu tỉnh báo oán, hại tới công danh, Đương thời 
hàm oan, thật đáng tiếc. Nhưng lâu dần, luận định rõ rệt. 
phải trái. Thánh Tôn có câu thơ : Tâm sự Ức Trai như lồng 
ấn ngọc. Coi câu thơ biết là Thánh Tôn rất than tiếc. 
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X  Ñ # 4 : XW 3 ŒÈ +4 8 # Ã T› — 
*dzwœ.^ x ‡ t5 2 #° 3% £ + 4# k # 
- -—— . — ....... 
X8 5M ^ k $4 B° KP 5 #8 ko 2 
JŠ sài luc 8£ # để6 25 êo 2E Ga 
+“: J#+ Ø8 8 A # à #>? ~ ¿2 Â Ð° k 2 
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#8: ở %4 Ñ J# j8 f†é ? tữŒœ ®& 2 % ®#? H8 t 
“H1. NÓ ÑO 8 đ + 42a + dt ki 
2£ 8z  & Á R3 Â 8 Út X8 


2© go 
Phiên âm 


Thiên Nam Thực Lục vân : Ức Trai tá Thái Tồ định thiên 
hạ. Nhất thời, mệnh lệnh văn thư đa thuộc Công bút, Kỳ tác 
Bình Ngô đại cáo văn, hữu viết : Voại sử Tuyên Đức giảo đồng 
'đóc binh vê yếm, Cải thâm ố Minh nhân nhiều hại ngã quốc, 
cố xích Minh đẻ biẹu dã, Bắc nhân kiến chỉ phê vân : Táo 
thử văn giả, tử tòn tất bất toàn. Kỳ hậu nhân Thị Lộ nhiễm 
họa, nhân dĩ vi ngbiễm. Tiên sinh thê, Thị Lộ, tục truyền nãi 
xà yêu hóa thân Thiều thời, văn từ thậm lệ, vưu thiện quốc 
ngữ đường luật, thi dữ Công mình hòa, sở: tác dĩ bách thiên. 
Sö thế bất đắc truyền, kỳ họa Công tình tự thi vân vân. Hậu 
toại vi tiên sinh giá họa. Kỳ phong lăng, lược kiến ư thử, 
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"Dịch aghie 


Sách Thiên Nam Thực Lục có chép: Ức Trai giúp 
Thái Tồ định được thiên hạ, Trong suốt thời gian đó, phần 
nhiều văn từ tự ông soạn ra, Khi làm bài Bình Ngô đại cáo có 
viết câu : Đứa trẻ ranh Tuyên Đức thích dùng đồ binh không 
chán, Đọc câu đó biết công ghét giặc Minh nhiễu hại nước ta, 
cho nên gọi thẳng ngay tên hiệu vua Minh. Người Tàu đọc có 
phê bình : Người làm bài này. con cháu sẽ không được toàn, 
Về sau nhân Thị Lộ, Công bị họa, người ta cho là lời nói 
nghiệm. Tiên sinh có người vợ ( chữ vợ e dùng sai ), tục truyền 
là tự con rắn hóa thành người. Lúc ít tuồi văn thơ, nhất là 
thơ nỏm đuờng luật, có xưởng họa với Công đến trăm bài, 
Các thơ tình tứ họa với Công đến vài đời không truyền lại. 
Về sau gieo họa cho tiên sinh. Về chuyện địa lý, phong thủy, 
cỏ nỏi tới. 
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Phiên âm : 


Tang Thương Ngẫu Lục vân : Tiên triều, Tế Văn Hầu, 
Lê công Trãi, hiệu Ức Trai tiên sinh, nguyên tính Nguyễn. Phụ 
Tự Khanh công Phi Khanh. Phượng Nhãn nhân, thiếu hiếu 
phong thủy. Thường hãn tiên phần vu Thượng Phúc chỉ Nhị 
Khẻ. Nhân gia yên, Công cử Hồ triều tiến sĩ, quan Ngự Sử Đài. 
Chinh Chưởng. Hồ vong. Tùy Tự Khanh công tị khấu Côn Sơn 
Hữu «dạ y ngưu đầu vọng trung nguyên» chỉ cú. Kỳ bỉ thời, 
mẫn thế chỉ tâm. vẩng vãng kiến chỉ ư thi. 


“Thời, Sơn Tây Hoắc Sa nhân, Trần Nguyên Hãn dĩ mãi 
du vi nghiệp. Mộ quá Thụy Hương, túc Hy Khang Đại Vương. 
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Lý Ông Trong tự. Dạ văn lân ấp thần, yêu vương giai triều. 
Đế. Sỡ vương từ dỉ Quốc Công ký túc. Kê minh triều hồi. 
Vương vấn kim nhật nghị sụ, hữu "hà hiệu lệnh, Thần viết : 
Thượng đế dĩ Nam Quốc vô chủ, mệnh Lê Lợi vỉ. quân, Lê 
Trãi vi thần. Trần giác, vật sắc chỉ, Đắc công dĩ cáo. Công 
vãng khấu chi. Mộng vương viết: Thiên đình bí sự, sở bất 
cảm tiết, Tiên Dung tỷ tận tri kỳ tường. Thả phụ nhân chỉ ngôn 
thượng đế bất chỉ trách. Hạp cụ thịnh liệt trí kim nhất vạn đạm 
chỉ. Công như kỳ ngôn. Nghệ Tiên Dung Chủ mộng. Chủ hô: 
viết: Lê Trãi, Lê Lợi vi quàn, Lê Trãi vi thần. độc vị chỉ tri 
hồ. Tế vân chi, viết ; Thanh Hóa Lam Sơa nhân dã. Công giai 
Trần vãng hậu, Thái Tồ phương đoản cát hà sừ, khu hoàng 
ngưu tự điền trung, Phản lưu tín túc. Trị tiên húy, phanh đồn. 
trị cụ. Công Táo hạ chấp thoán, kiến Thái Tồ thao đao cát nhục 
thả cát thả đạm, Tư vị Trần viết : Tiên Dung Chủ đãi ngã 
hỹ. Từ khứ. Yết Chủ, nhỉ sách chỉ kim. Chủ viết: Lê Lợi vi 
quân nghiệp hữu thành mệnh, Đãn thiên tỉnh vị giáng nhĩ. 
Hạp tải hậu chỉ. | 


Thời Thái Tồ thủy đắc binh thư, thần kiếm. Dạ bế hộ 
quan thư. Công tiềm khuy chỉ, Giai Trần thôi môn nhập. 
Thái Tô trượng kiếm xuất. Giai phục địa viết: Mỗ đẳng bạt 
thiệp nhi lai, dỉ minh công năng vi thiên hạ chủ nhĩ. Thái Tồ 
tiếu lưu chi. Mưu khởi binh, Công viết vị khả, Trúc quán thụ. 
đồ. Thường chế tiều đào cò, cập yên nùng mật, hoành tố kê 
khuyên hình, sử đồng tử lộng đï vi hý. Tha nhi kiến chỉ, cạnh. 
thỉnh kỳ phụ vẫng tòng học, Hựu thường nhu chỉ biến thư 
sơn trung mộc điệp viết ; Lê Lợi vi quân, Lê Trãi vi thần, 
Trùng nghị thực chỉ, xuyên thành tự hoạch. Thái tiều giả kiến 
dĩ vi thần, cánh tương cáo ngữ, dĩ cố quy phụ giả nhật chúng. 
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Mậu tuất khởi binh, tiền hậu phàm nhị thập dư chiến, 
Công thường tham mưu duy ác, Bính ngọ, chiến ư Túy Đồng,: 
đại tiệp, Tiến bức Đông Đỏ. Minh Thành Sơn Hầu, Vương. 
Thông anh thành cự thủ. Đỉnh mùi. Minh khiền An Viễn Hầu,. 
Liêu Thăng. Kiêm Quốc Công Mộc Thạnh, phân đạo tịnh tiến, 
dï viện Đông Đô, Đế Dữ chiến vu Mã Yên Sơn, trảm Liễu: 
Thăng, sinh cầm Hoàng Phúc. Thôi Tụ đẳng tam bách dư nhân, 
Mộc Thạnh tiêu độn, Vương Thông khai môn hàng. Túng sử 
- bắc hoàn. Tự thị thông hiếu. Từ mệnh giai công sỡ soạn, Thiệu. 
Bình sơ, Trừ quan tạ biều vân ; Viên môn trượng sách lâm. 
đại tiết, nhi bán sinh trung nghĩa tự trí. Hồ khầu điền thân, 
quyết hỏa nghị, phi lưỡng quốc can qua dĩ tức. Kỷ thực dã, 
Di công tứ quốc tính, thụ : Vinh Lộc đại phu, Nhập Nội Hành. 
Khiền, Trì Tam Quán sự. Trần hậu, tước chí Quốc Công, dỹ 
Thánh Tôn kiến ky, cử gia đầu ư giang, kim từ tại Hoắc Sa. 
Công văn chương hồn hạo hữu khí lực. Thuận Thiên gian, Bình 
Ngô đại oáo, Vĩnh Lăng thần đạo bị chư tác, Thiệu Bình sơ, 
Tặng Chiêu Nghị vi Hoàng Thái Phi chế, giai khoái trá nhân 
khầu. Thường dĩ sự hạ ngục, tâm xá xuất chi. Lũy thăng Môm 
- Hạ, Tả Gián Nghị đại phu, kiêm Hàn Lâm Học Sĩ Thừa Chỉ 
tước, Tế Văn Hầu, tính điềm dạm, hữu thê ần chỉ chí. Kỳ 
tặng hữu nhân thi viết; Thân ngoại phù danh yên các quýnh ; 
mộng trung hoa điều cố sơn u. Hữu biệt thự tại Kinh Bắc 
viết Tiêu Viên. Thiệu Bính mạt, hậu mệnh quan thượng thời,. 
Thái Tôn Hoàng Đế bắc tuần, giá hạnh Tiêu Viên, Thị tịch 
băng. Nhân dï vi công thiếp Thị Lộ sở thí, Công toài dĩ thử 
đắc họa. Sơ, Mã Yên chỉ chiến, hoạch Minh Thượng Thư: 
Hoàng Phúc, Hoàng thiện phong thủy, tại ngã quốc thời, tất:vL 
kiêm ký, Chí thị kiến hoạch, Công dĩ phù lỗ, cố bất chỉ lễ. 
Hoàng tiếu vi viết : Ngô tô mộ hữu xá văn tỉnh bách nhật nạn. 
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nhĩ. Bất tự quân gia di diệt họa dã. Công phất tín. Hậu 
Hoàng đắc phóng quy, nhi công nhân thẻ nhiễm họa, nhân dĩ 
vi nghiệm. Kim án công tô mộ tại Nhị Khê, huyệt táng tại 
bình điền, Hoặc dĩ vi tướng quân triển kỳ cách , hoặc dĩ vi đoạn 
đầu tưởng quản hình. Mùi phương, Quy sơn, kỳ vĩ phần xạ. 
Hoàng Thượng Thư kiềm đoán vân : Nhị Khê mạch đoản, họa. 
thảm tru di. Cái chỉ thử dã, 


Thế truyền, Công vị n¿ộ thời, tại Nhị Khê thụ nghiệp, 
thường chỉ đã ngoại nhất cương, vị chư sinh viết : Minh, đương 
bạt trừ đĩ cấu tinh xả, Chư sinh nặc. Muội sảng, kiến nhất phụ 
viết : Thân nhược tử ấu, dung tam nhật tỷ yên khả đã. Ký 
giác, trì thị đã, ngoạidĩ tất công hỹ. Hoạch nhị noän. Vân kỳ 
cố. Chư sinh viết : Khoảnh. kiến nhất xà, kích chỉ, đoạn vĩ 
khứ. Công tụ kỷ noãn, quy tự chi. Thị dạ, bỉnh chúc, đọc thư 
nhất bạch y phụ nhân duyên ốc lương, huyết trích kỳ thư, thấp 
đại tư, ö cập tam hiệt, Công ngộ viết: Báo tại tam thế. Hạu 
xà tử phá noẩn khứ. nhất trường, nhất đoản, công mệnh phóng 
vu bàng Ấp Tô Lịch giang. Kim vi giang thần. _ 


Công ký đạt, triều hồi quá vi tịch tứ. Ngộ nhất nữ, sắc 
thù lệ. Dĩ thi từ tương phúng, duyệt nhi nạp chỉ. Thiệu Bình 
trung, thường vắng lai cung dịch. Thái Tỏn Hoàng Đế mệnh vi 
Nữ Học Sĩ. Án giá thời, đỉnh cúc chỉ, nữ viết Công sở giảo dã. 
- Tụy đề công pháp. Lâm hình, nữ hóa vi xả, nhập thủy khứ. 


Thiếp Mô thị dật Sơn Nam, nặc vu nhân. sính công tử 
Anh Vũ, Cửu chỉ cư đình, chủ nhân trì kỳ vi công thiếp dã. 
Quang Thuận gian Thánh Tôn Hoàng Đế tự vị, mần công oan, 
hạ chiếu tây tuyết, truy tặng Thái Sư Tế Văn Hầu. Phỏng kỳ 
hâu, đắc tỳ sinh tử dỉ quy. Thụ chi Phụ Chậu. Hậu phụng-sử 
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quá Động Đình. Hồ thủy trung xuất nhất xà, phong đào đại 
tác,.: Trị châu công thính tế quốc sự, phong đào đốn tức. Cận 
hoàn chí Động Đình. Chu phúc nhỉ một, Tử !ôn thế tập công 
thần tôn,. Tế Văn. Hầu tặng phong Chế, cập Truyền thần đồ, - 
chí kim thượng tồn Tỉnh dung quyến tiên. Chế từ lược viết: 
Phong hồ long vân chỉ hội, do tưởng tiền duyên. Văn chương 
sự nghiệp chỉ truyền, vĩnh thùy. lai thế. Tủ khí hồn hậu, 
pháng phất Minh Thái Sư Văn Thành Hầu lặng chế vân : Đồ 
kinh lũ phiếu, ước lược khả nhận, Thừ mao phong hậu, ngạch 
phả đoản trách, Đái mã vĩ bao đính, trứ thanh cầm bảo, thần 
thái đo khả tưởng kiến. 


Cảnh Hưng trung, tu dân chính Bạ, đình nghị dục tính 
khai quốc công thần án trạch, duyệt công sắc, Hộ Bộ Thị Lang 
Bảng Nhãn, Lê công Quý Đôn toái chị viết : Loạn thần tặc tử, 
hà cao sắc vi đã, Ngữ vị cánh, vêm hối thụy khứ, kiến nhị 
tốt bức chỉ chí nhất sổ, viên tường liêu nhiễu, cồ mộc đại 
thập vi, điện thượng long ý sò thập. Hữu lang thiết tháp, 
nhất văn quan phốc đầu bỏ phục tọa. Tả hữu lâm lập. Tốt đạo, 
Bảng Nhãn công nhập, quy vu giai hạ. Tháp thượng lệ thanh 
viết: Ngã Tế Văn Hầu để, sơ học thiếu sinh, hà. cố vọng xích: 
ngã tiên triều huân cựu. Tội tử bất xá, Bảng Nhãn hiếp tức, 
bất cảm ngưỡng thị. Hàng hữu nhất viên lương cân, thanh 
cát phục, đại vi khần thỉnh. Lương cửu nãi đắc giải, Ngữ viết: 
Ngã công danh sự nghiệp bất tiết dữ tử giảo. Tử bình nhật dĩ 
giáp đệ kiêu nhân, quy độc Bình Ngô đại cáo, nhược năng 
thăng thử, toái sắc bất vi quả hỹ. Bảng Nhãn công giác. Cức, 
tả cố gắc hoàn chỉ, Chư công thần tụy đắc bất tỉnh, Y, Công: 
chi huận liệt như thử, nhỉ bất năng báo kỳ thân, tử tôn tru 
diệt đãi tận. Số cầu thồ long cồ kim đồng thản. Khả khái dẩ 
phù. (Sách Luân, Tế Tửu, Phạm Đình: Hồ, g gia hà: tương Bà 
Lô mạt' sở soạn, eô tồn chỉ, đĩ đãi khảo). - _ 
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Án, Lại thị phong thủy Chỉ vân : Huyệt tại Nhỉ Khê, 
_ Long lai thậm viên. Tị kết cục thê thê hưog hung. Hoạt thủy 
sinh xà, vỉ như khôi tuyến, Hốt khởi mộc-tỉinh lăng giác tê 
“chỉnh, Kết thành bảo huyệt. Lưỡng bàng ngưu giác, nganh sa, 
các xuất sồ phiến, đï vệ chân khí, Tả bạn xuất thồ-tinh, đương 
diện tác án. Ấn hạ xuất nhất điều âm sa vi bất hiện quan. Cục 
nội đoàn viên, quân sa biến tú. Long hồ bài nha. Tiều khẻ 
quan tỏa. Tả già, Hữu hoạch. Vi ấn. Vi kiếm, Vi phốc đầu. Vi 
văn bút, Vi thần đồng thị lập. Ví tưởng quân xuât trân. Đa 
hợp quý cách. Táng hậu, công chỉ phụ đăng Nhuận Hồ Bảng 
Nhãn, Công tức Nguyên Mỗ thiêu hiệu thần đồng, Hậu tòng 
Lê Thái Tồ bịnh Ngò, vi Đế sư. Kỳ hậu tử tôn hựu trúng tiến sĩ. 


Dịch nghĩa 


Sách Tang Thương Ngẫu Lục có chép : Triều trước, Tế 
Văn Hầu là Nguyễn Trãi, hiệu Ức Trai tiên sinh, nguyên là họ 
Nguyễn, cha là quan Tự Khanh, Nguyễn Phi Khanh. Người làng 
Phượng Nhãn Lúc ít tuôi ham học địa lý, có ngôi mộ tồ ở 
làng Nhị Khê, huyện Thượng Phúc, nhân thế làm nhà ở đó. 
Nguyễn Trãi đỗ tiến sĩ triều nhà Hồ, quan tởi Ngự Sử đài 
Chính Chưởng. Nhà Hồ mất. Ông theo cha là quan Tự Khanh 
về trảnh loạn tại Côn Sơn. Lòng thương nước thương đời, 
thường tiết lộ ra trong các câu thơ như câu : Đêm nhìn Ngưu 
Đầu nhớ Trung Nguyên. Thời đó, có người ở làng Hoắc Sa 
thuộc trấn Sơn Tây, tên là Trần Nguyên Hãn, đi bản dầu đề 
kiếm ăn, Một tối qua nghỉ lại xã Thụy Hương, ngủ trọ trong đền 
Hy Khang đại vương Lý Ông Trọng. Đêm nghe thấy vị thần ở 
ấp bên, tới mời Đại Vương cùng đi chầu Thượng Đế. Đại Vương 
từ chối là có vị Quốc Công ngủ trọ. Khi gà gáy, vị thần đị 
chầu về. Đại Vương hỏi có lệnh mới gì không, thì thần nói : 
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“Thượng Đế truyền là nước Nam không có chủ, mệnh cho Lê 
tợi làm vua, Lê Trãi làm tồi, Trần Ñguyến Hãn khi thức 
dạt. cứ theo lời đi tìm, tìm được công, rồi kể lại chuyện. 
Công mới đi tới đền hỏi lại. Mộng thấy Đại Vương nói là việc 
mật trên thiên đình không dám lộ. Có chị tiên Dung biết tỏ 
tường, mà lạilà đàn bà, có nói ra, Thượng Đế cũng không quở, 
Cử tới đem đồ lễ cho nhiều, thêm mười ngàn vàng là biết Công 
theo lời tởi đền Tiên Dung cầu mộng. ông chúa bảo : Lê: Trãi 
hãy nghe. Lê Lợi làm vua, Lê Trãi làm tôi, thế mà còn chưa 
biết. Công hỏi lại kỹ thì được biết là người ở làng Lam Sơn, 
trấn Thanh Hóa, Mớởi cùng với Trần Nguyên Hãn tới dò xét, 
thì thấy Thái Tồ đương mặc áo ngắn, vác bừa, dắt bò từ 
ngoài ruộng về, Thải Tồ mời về nhà, 'giữ ở lại. Gặp ngày giồ- 
gia tiên, Có làm heo. Công ổ dưới bếp dun nấu, thì thấy, Thái 
Tồ cầm dao cắt thịt, vừa cắt vừa ăn, Công nói riêng với Trần: 
Tiên Dung nối dối ta. Thế là cùng từ ra đi, tới đền Công Chúa 
đề đòi lại vàng. Công Chúa bảo: Lê Lợi làm vua, đã có 
mệnh rồi, nhưng thiên tỉnh chưa tới lúc giáng, Vậy cử trở lại. 
Khí đó Thái Tồ mới được binh thư và thần kiếm, đêm tới, 
đóng cửa đọc sách, Công, dòm trộm rồi cùng với Trần, đây 
cửa bước vào, Thái Tô cầm gươm đứng dạy. Hai người phục 
xuống đât nói : Chúng tôi. lặn suối trèo đèo tới đây, vì cho 
1à Minh Công đáng làm chủ thiên hạ Thái Tồ cười rồi giữ lại; 
Bàn việc khởi binh. Công nói chưa được. Rồi xin dựng một ít 
nhà lên cho người tử phương quy thuận, Chế ra ít trống bỏi, 
mứt kẹo bánh về, cho trẻ con tới vui đùa bày ra các trò chơi. 
Trẻ về nhà kê chuyện, trẻ khác kéo tới, Công cho lấy mỡ bôi 
vào các cây cành trong rừng núi quanh nơi ở, bôi các chữ Lê 
Lợi làm vua, Lê Trãi làm tôi, Kiến và sâu tới ăn, đục, khoét, 
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thành, ra số Ì bình chữ. Bọn đi kiếm củi trông thấy cho là việc 
quỷ thầu, loan truyền đi, à xả) người đều tin. theo tìm tới 
“iu nigày. mỗi đông. . _ 


ˆ Năm mậu tuất, ( 1418) khởi binh, Trước sau hơn hai mươi 
trận, Công thường tham dự kế sách, Năm bính ngọ, chiến tại 
. Tuy Động đại thắng. Quân tiến vây thành Đông Đô, Giặc Minh 
là Thành Sơn Hầu Vương Thông giữ thành cố thủ, Năm đỉnh 
mùi, triều Minh sai An Viễn Hầu Liễu Thăng, cùng Kiềm Quốc. 
Công Mộc Thạnh, chịa hai đường cùng tiến tới cứu Đông Đô, 
Vua ứng chiến tại núi Mã Yên, chém Liêu Thăng, bắt sống bọn 
Hoàng Phúc, Thỏi Tụ, hơn ba trắm tướng tả, Mộc Thạnh nhân 
đêm tối trốn chạy. Vương hông mở cửa thành ĐỀN Vua tha 
cả cho về nước. Từ đó hai nước giao hiếu. 


Giấy má thư †ừ mọt tay công soạn, Đầu niên hiệu Thiệu 
Binh, công xin về nghỉ, trong biểu có câu : Kế sách bình Ngô 
dâng trước quân môn, Tới việc lớn, một lòng trung nghĩa, Vốn 
biết gửi thân trước miệng hỗ cho nên đề cho hai nước hòa nghị, 
gác được dáo gươm. Câu nói ấy rất đúng, Cho nên xét công 
lao, Công được ban quốc tính, được phong Vinh Lộc đại phn 
Nhập Nội Hành Khiền, Trí Tam Quán sự. Trần Nguyên Hãn 
được. phong Quốc Công, nhưng dưới triều THANH Tỏn có lội, 
-_ cả nhà chết, Ì hẠy đền thờ ở Hoắc Sa. 


"Văn chương Công thì hồn hậu sáng sủa, có khí lực, như 
bài Bình Ngô đại cáo, bài văn bia ở lắng Vĩnh Lăng, đưới thời 
Thái Tô ; bài chế tặng Ghiêu Nghỉ làm Hoàng Thái Phi, về đầu. 
đời Thái Tôn, đọc lên thấy khoái.trả, Về. bình tụng thường. 
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khoan dung xá tội. Lần lần thăng tới Môn Hạ Tả Gián Nghị 
, đại phu, kiêm Hàn Lâm Học Sĩ, tước Thừa Chỉ, 


Tế Văo Hầu, tỉnh điềm đạm, vốn có chí lui về nhàn ẳn, . 
thơ tặng bạn có câu : Thân ngoài danh lợi nợi mấy khói, hoa 
nở chim bay khoảng núi xanh, Có một biệt thự ở xứ Kinh Bắc 
gọi là T:êu Viên, Niên hiệu Thiệu Bình năm cuối, Công được 
mệnh theo giá vua Thái Tôn bắc tuần. Vua tới Tiêu Viên, đêm 
băng. Người ta cho là Thị Lộ giết, vì thế công bị họa, 


Xưa ở tràn Mã Yên, có bắt được Thượng Thư giặc Minh 
là Hoàng Phúc. Phúc giỏi địa lý, trong thời kỳ ở nước ta,' có 
ghi chép tất cả các ngôi đất bay, Khi bị bắt, vì là trong bọn 
tướng tả bị bắt cho nên không được công lấy lễ đối đáp, Phúc 
cười nói rằng : Ngôi mộ tồ nhà tôi có xá văn tính, Tôi bị nạn 
chỉ trong thời gian trăm ngày, Còn như ôog thì có họa đi diệt 
Công không tỉa lời nói Sau Phúc được tha, mà rồi nhân vì 
Thị Lộ, công bị họa, ai cũng°cho là lời Phúc nói pghiệm, 


Nay xét ngồi tô mộ ở làng Nhi Khê, huyệt táng ở đồng 
bằng. Hoặc đúng vao cách Tưởng quân pbất cờ, hoặc đúng vào 
hình Tướng quân mất đầu. Về phương mùi (tây nam) có Quy. 
Sơn, ma đuôi quay ngược như bắn lại, Thượng Thư Hoàng 
Phúc (giặc Minh) có gui : Đất Nhị Khê, mạch ngắn, họa thảm 
đến tru di, lá ý nói hình đó, l 


Tương truyền khi chưa ra giúp nước. còn ở Nhị Khê 
dạy học, công có chỉ vào một gò ở phía ngoài đồng, bảo học 
trò mai nên dọn sửa lại đề rồi dựng thêm nhà học. Học trò 
vâng. Tội đến, mộng thấy một người đàn bà tới nói người 


còn yếu, con lại nhỏ, xin dung cho ở ba ngày nửa để tìm nơi 
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khác rồi sẽ dọn. Tỉnh đạy, Công vội ra coi, thì thấy đã dọn 
xong rồi, Học trò có bắt được hai cái trứng, bói ra thì nói là 
vừa thấy một con rằo, đánh nỏ, chặt được đuôi, Công mới 
bọc hai cái trứng vào vạt áo đem về nuôi Đêm ấy thắp đèn 
đọc sách, Một người đào bà leo trên nóc nhà mặc áo, trắng, 
rỗỏ giọt máu xuống sách. đúng vào chữ đại thấm ba tờ giấy. 
Cong biết ngay nói : Nó báo đến ba đời. Sau, rắn con, phá vỗ 

trúng cbui ra. một con đài, một con ngắn. Công sai đem sang 
ấp bên. thả xuống sông Tò Lịch, Sau thành Giang thần. 


Khi công đã thành đạt, một hôm đi chầu về, qua bàng 
bản chiếu cói, thấy một người con gái tuyệt đẹp, Đem thơ ra 
ướm thử, bằng lòng, rồi lấy về. Khoảng niên hiệu Thiệu Bình, 
người con gái có việc thường qua lại bên cung viện. Vua Thái 
Tôn mệnh cho làn Nữ Học Sỉ. Khi vua mất, đình thần tra tấn, 
người chon gái khai là công sai giết. vì thế tội đến công. Khi 
bị đem hành hình, thì người ấy hóa làm con rắn đi xuống 
nước mất. : 


Một người thiếp của côug trốn vào nhà dân ở Sơn Nam, 
rồi sinh ra công tử Anh Vũ, Lâu dần chủ nhà biết là thiếp của 
công. Khoảng năm - Quang Thuận, Thánh. Tôn Hoàng Đế lên 
ngôi, thương công oan, hạ chiếu tây oan, truy tặng Thái Sư 
Tế Văn Hầu, cho tìm đòng đồi, được con người thiếp, gọi về 
cho làm Trì Châu Phụ Châu. Sau, Tri Châu. phụng mệnh đi sử 
tàu tới hö Động Đình (1). Giữa hồ thấy nồi lên một con rắn, 
rồi có sóng to giỏ lớn, Trí Châu khấn xin cbờ xong việc nước. 
Sóng giỏ ngừng ngay, Nhưng khi xong việc sứ trở về, thì 
_thuyên chìm, đỉm cả, Con chán được đời đời hưởng lộc hàng 


CHỦ THÍCH (1) Đoạn này. cần cứu xét lại. 
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on chảu công thần. Ngày na*. chế biều tặng pbong Tế Văn 
Hầu. và bức họa truyền thần hãy còn giữ được. Viết và họa 
trên giấy lụa. Lời văn chế cáo đại lược có câu: Gặp hội long 
vân, phong hồ lại nhớ đến tiền duyên. Sử truyền sự nghiệp văn 
chương còn lâu về hậu thế. Lời hồn hậu phảng phất như câu 
văn phong tặng Minh Thái Sư Văn Thành Hầu : Bức họa đã bị 
tô đi lô lại, nhưng vẫn nhận được dáng mặt hồn hậu, trản hẹp 
ngắn, đỉnh đầu khăn che bịt, ảo bào gấm xanh. thể cách vẫn 
hình dung được. Trong thời Cảnh Hưng (4240) vì muốn sửa lại 
Dân Chinh Bạ, triều đình đề nghị bỏ bồng lộc bọn con cháu 
khai quốc-công thần, Khi xét đến sắc của công, thì có Hộ Bộ 
Thị Lang, Bảng Nhãn Lê Quý Đôn, cầm sắc xé đi nói : Loạn 
thần, tặc tử sao còn cho cáo sắc. Chưa kịp nói nữa thì ngã ra 
hôn mè, thấy hai tên lính bắt đến một nơi có tường bao quanh, 
.cây cô thụ đến mười lớp. Trên điện, có đặt vài mười chiếc long 
_$. Gian bên hữn đặt giường. Ngồi trên là một vị quan, áo bố 
tử, mũ cánh chuồn. Hai bên đông người đứng hầu. Lính dẫn 
ông Bảng vào, cho quỳ dưới thềm, Giường trên có tiếng tO 
truyền : "Ta là Tê văn Hầu, Trẻ thơ mới bập bẹ học, sao dám 
coi thường ta là huân thần triều trước. Tội đáng chết không 
tha. Ôhg Bảng sợ nín hơi không dám nhìn lên. Ở phía trên có 
một viên khăn the, ảo xanh, thay lời khần khoản xin cho, một 
lúc lâu mới được. Ở trên có tiếng truyền : Công danh sự nghiệp 
ta không đáng so sánh với ngươi. Ngươi quen lấy khoa bảng 
khinh người, nay về đọc bài Bình Ngô đại cáo, ví như làm 
hơn được thì xé sắc ta không phải là quả. Ông Bảng khi tỉnh 
lại, vội thảo ngay lại sắc các công thần khác thành ra khỏi bị 
-xét lại. | 

Đó huản liệt của công như thế, mà thân không bảo toàn 
được, con châu bị giết gần hết, Cái kiếp sô-cầu, thồ-lông (chó 
rơm, rồng đất đồ dùng vào việc cúng tế, cũng như hình nhân) 
thật là đáng thương, ngày xưa, ngày nay không khác nhau, 
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(Đan Luân, Tế Tửu, Phạm Đình Hồ, nhà có giữ được 
ít chuyện tương truyền, soạn về thời cuối Lê, ta hãy cứ giữ, 
- đợi khảo sát), 


Xét: trong sách Phong Thủy họ Lại. Có chép : Huyệt 
tại Nhị Khê. Long mạch từ xa tới. Khi kết lại có hình tượng 
hoạt động mà không yên tỉnh, Thủy sinh xà, nhỏ như sợi chỉ. 
Ben góc bồng nồi một đường mộc tỉnh, ngay ngắn, kết thành 
huyệt tốt, Hai bên góc có hình ngưu tỉnh, có: đá ong lởm chởm 
vai hàng đề giữ lấy nguyên khí, Bên tả. mọc ra thồ tỉnh để 
làm án trước mặt, Dưởi đá có một tường đá chìm, thành ra 
thể (bất hiện quan). Toàn cuộc vuông ra vuông, tròn ra tròn, 
Các lớp đá hợp thành hình đẹp, long hồ bày hàng. Khe nhở 
như then khóa, trái che, phải giữ. Có ấn, có kiếm, có mũ, 
có thần đồng đứng chầu, có tướng quân ra trận, (oàn là 
quý cách. Khi tảng xong thì ông thân sinh ra công đỗ Bắng 
Nhãn triều nhuận Hồ. Công lúc đó, có tiếng là thần đồng. Sau 
theo Lê Thái Tồ bình Ngò, chức vị là thầy vua, Con cháu 
sau đó đạt. | | 
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Phiên âm. 


Văn thần, Lê Trãi Thi Tự Vân : Trãi, Thượng Phúc, 
Nhí Khê nhân, Phụ Nguyễn Phi Khanh, Trần triều tiến sĩ, 
Sinh Trãi, nhị thập nhất tuế trúng Hồ triều tiến sỉ đệ tứ danh, 
Thời kiến Hồ thị thất ngự, Ngô tặc nam xâm. Công hữu chí ư 
củu dân. Toại chí Tiên Dung Công Chủ miếu tiền khần cáo 
cát triệu, hữu chúc cáo văn. Dạ mộng kiến Tiền Dung Công 
Chủ cáo vân : Thượng Đế dĩ trạch Lam Sơn nhân Lê Lợi vị 
thiên tử, Toại tầm nhập Lam Sơn. Thời Ngô binh cứ Khả 
Lam thành trung. Thái Tồ dạ mộng thần nhàn lại nhất lương 
bật. Cập Trãi lai kiến Thái Tỗ vu Lỗi Giang, uyền nhiên như 
mộng trung sở kiến, Nhân biến Bình Ngô sách, Chí Thái Tồ 
tạ Bồ Đề doanh, tăng trúc tầng lâu, Tứ thị tọa, Lĩnh 
chỉ thảo thư hịch, di các thành, cập dữ Ngò nhân vãng phục 
đỉnh thân nhập thành giả ngũ thứ, Đương thời, hiến chương. 
phap đọ, lễ nhạc, hình chỉnh, giai tại sở định, Sĩ chí Lại Bộ 
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Thượng Thư, Nhập nội Hành Khiền, Môn hạ tỉnh, Hàn lâm 
viện Thừa Chỉ, Đại Học ST, Nhập thị Kinh Diên, Hành Khu: 
Mật viện sự, Trưởng Ngũ Kinh Bác Sĩ, kiêm Trung Thư Quốc 
sử Tam Viện sự, hiệu Ức Trai tiên sinh. Hữu Ức Trai Thi 
tập, Ngọc Đường Di Cảo, tịnh Bình Ngô đại cáo, Hoàng triều 
chương biều, hành vu thế. Vân niên thứ Thị Lộ vi Thế, Thị 
Lộ thô trỉ văn học, nhập thị Thái Tôn, bái vị Lễ Nghỉ Học 
Sĩ, nhát dạ thị trắc, Cập đế đỏng tuần, hoàn chí Gia Định, 
Lệ Chỉ viên, đữ Thị Lộ thông, Tiêu nhỉ băng, Đại thần Trịnh 
Kha, Nguyên Xi đẳng sát chỉ, liên cập Nguyễn Trãi di tam tộc, 
thu điền, sản nhập quan, Chí Hồng Đức niên gian thủy miễn 
hoàn, Tái lục dụng tử tôn, phong Nguyễn Trãi vi Tế Văn Hầu, 

Thế truyền, Trãi hương hữu đại pha, hữu đại xà, 
thường vi nhân bại, Kỳ tỗ giáo học mưu kế sát chỉ, Chỉ Trãi thê 
Thị Lộ, phúc hạ hữu tam lãâa. Câp họa chí Trãi, nhân đĩ ví 
xà chị bảo. Chi tử tôn do hữu giới tâm. | 


Dịch nghĩa 


Bài tựa quyền Văn thần Lê Trãi Thi, có nói: Trãi 
người làng Nhị Khèẻ, huyện Thuợng Phúc, Cha là Nguyên Phi 
Khanh, đỗ tiến sĩ triều, Trần, Năm bai mươi mốt tuôi, dưới 
triều Hồ, Trãi đỗ tiến sĩ thứ tư. Khi thấy Hồ mất lòng dân, 
thấy giặc tới xâm chiếm, công đã có chí cửu dân. Tới miếu 
Công Chúa Tiên Dung, cầu cát hung, có bài cáo văn, Đêm 
mộng thấy Công Chủa bảo cho biết là Thượng Đề đã chọn 
người xứ Lam Sơn, tên Lê Lợi, tàm thiên tử, Công lần tới 
Lam Sơn. Khi đó, quân Minh giữ thành Khả Lam. Thái Tô 
đêm mộng thấy thần nhân đựa tới một người phù tá, Khi 
Trãi tới yết kiến tại Lỗi Giang, Thái Tô nhận thấy y như 
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người trong mộng. Trãi hiến kế sách bình Ngó. Đến khi Thái 
Tô đóng dinh tại Bồ Đề, làm thêm lũy, lầu cho cao lên 
nhiều từng. Rồi cho Trãi cùng ngồi, mệnh: cho thảo thư từ, 
chiếu hịch gửi đi các thành, Trãi thường đi lại với tướng Ngô, 
một mình vào thành đến năm lần, Thời đó biên chương, 
pháp luật, lễ nhạc, bình chính đều một mình định đoạt, 
Quan chức tới Lại Bộ Thượng Thư, Nhập Nội Hành Khiền 
Môn Hạ Tỉnh, Hàn Lâm Viên, Thừa Chỉ Đại Học Sĩ, Nhập 
Thị Kinh Diên, Hành Khu Mật viện sự, Chưởng Ngũ Kinh 
Bác Sĩ, kiêm Trung Thư Quốc sử, Tam viện sự. Hiệu là Ức 
Trai, Hiện có Ức Trai Thi tập, Ngọc Đường Di tập. bài Bình 
Ngô đại cáo, các biểu chương của hoàng triều. 


Về lúc cỏ tuôi, lấy Thị Lộ làm vợ. Thị Lộ có biết văn 
học. Vào chầu Thái Tôn, được chức Lễ Nghi Học Sĩ, ngày 
đêm chầu vua. Đến khi vua đỏng tuần, ngự tới xử Gia Định 
vườn Lệ Chỉ, cùng ở với Thi Lộ. Đến đêm mất, Đại thần là 
Trịnh Khả, Nguyễn Xí, giết Thị Lộ, tội liên lụy đến Nguyễn 
Trãi bị tru di ba họ, Điền sản bị sung công, khoảug niên 
hiệu Hồng Đức mới được trả lại, con cháu mới được dùng, 
mà Nguyễn Trãi thì được phong Tế Văn Hầu. 


Tương truyền, làng Nguyễn Trãi, có gÒò đất cao, có 
một con rắn lớn, Tô tiên Trãi trước dạy học, lập kế giết 
được, Đến vợ Trãi là Thị Lộ, dưởi đụng có ba vẫy, khi Trãi 
bị họa, người ta cho là rắn báo thù. Đến đời chảu đi qua hồ 
Động Đình, lại bị rắn báo, Các con cháu vẫn thường e ngại, 
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Phiền âm 


Huân Hiền Nguyễn Trãi truyện vân (xuất Phan thị, Lịch 
triều Hiến Chương Nhân Vật Chị). 


Nguyên Trãi. hiệu Ức Trai. Nhược quản đi văn chương 
danh thế, kinh. sử, báếh sia, cập thao lược binh thư, vò bất 
yếm quán, Niên nhị thập nhất trúng Nhuận Hồ cỷnh thìn 
khoa Thái Học Sĩ. Phụ tử đồng thời đãng dụng, quan Xgự Sử 
đài Chinh Chưởng. Vị kỷ, Minh nhân nam xâm, nhị Hồ bị 
chấp. Phụ Phị Khanh diệc vi sở lỗ. Công cận dỉ thân miễn. 
Tông Binh Trương Phụ bức Phi Khanh vi thư triệu chi. Công 
bất đắc dĩ tựu hàng, Phụ !rí bất khẳng hiệu dụng, dục kiến 
sát, Thượng Thư, Hoàng Phúc kỳ kỳ mạo, thích chỉ. Lưu 
Đông Quan thành nhàn trú. Thời cố thần lĩnh Hưng Hóa 
quân, nghênh lập, Trùng Quang Để dĩ đồ khôi phục. Lê Thái 
Tô diệc đao ứng chiếu thư, khởi nghĩa.binh ư Lam Sơn hương. 
Lũñy bại bắc binh, Quân thanh sao chấn, Công phẫn Minh nI:ân 
tham bạo, tư chứng sinh dân. Dục trạch chân chủ sự chỉ nhỉ 
vị tri sở hướng. Nãi thoát thân khứ đầu túc ư Trấn Vũ Quan, 
khần cầu nhất mộng dĩ bốc khứ tựu. Dạ bán văn thần ngữ, 
hiểu đï Thái Tô tính danh. Tuy quyết ý lây cầu, tiềm Thanh Hoa. 
Chí Lỗi Giang hành doanh. YếÍ hiến bình Ngô sách, Thái Tồ 
trí chư tả hữu tham mưu duv ác, Lũy tiến Hàn Lâm viện 
Thừa Chỉ Học Sỉ. Đỉnh mùi xuân, gia Triều diệt đại phu, 
Nhập Nội Hành Khiên, Lại Bộ Thượng Thư, kiêm Hành Khu 
Mạt viên sự, chư dữ Minh nbân vắng phục văn thư. Dữ các 
thành hiểu dụ giai phung nghĩ soạn. Đế ký phóng Minh nhân 
hoàn quốc, phụng soạn Bình Ngô Đại Cáo. Mậu thân xuân, 
định công hanh thưởng, tiền tước Quan Phục Hầu, dư tứ 
quốc tính, Qui sửu xuân, Phụng soán Vĩnh Lăng Bi văn. Thái 
Tôn Thiện Bình. sơ, chư đại thần nghĩ dĩ công dữ Trình 
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Thuấn Du đẳng nhập Thị Kinh Diên phụ thành quân đức, 
Tấu bất hài. Hựu phựng nghĩ Nhạc, dữ Hoạn Thụ thụ Lương 
Đăng bất hợp, toại từ bất dữ sự. Quy trúc cư ư Chí Liuh 
Côn Sơn. Thời phụng triều tham. Đại Bảo, nhâm tuất niên, 
tục thập tam thu, dï Thị Lô nhập thị độc, sát Thái Tôn, 
Đình luận tập tam tộc Hữu thiếp, thời phương dựng, ần độn 
đắc miễn, Tầm sinh tử Anh Vũ. Thánh Tôn thời, chân kỳ 
oan, tử chỉ huyện chức, tặng công Tế Văn Hầu, Sở trước 
hữu Ngọc Đương Thi Tập. 


Thế truyền, công hương, đại pha thồ phụ hữu cự xả 
thụ mộc trăn mầng. Ấp nhân bất cảm tiễn phạt. Công tô ái 
kỳ phong thủy. Kết cấu thư đường ư thượng. Môn đồng 
ngải uể, ngộ sát thị xà. Xà tỉnh mai oán, thác sinh Tbị Lộ, 
hiếp hạ hữu lân, Cóng thiếu thời, đạo ngộ ư Vũ Lăng, duyệt 
kỳ tài sắc, nạp chỉ. Cập đương quốc. Phàm ngữ thư, từ mệnh, 
dữ chỉ nhuận sắt. Thái Tôn lập, Văn kỳ danh, triệu nhập 
kiến. Bái vi Lễ Nghỉ Học Sĩ. Thời cÔng niên lão, dục quy 
Côn Sơn nhàn dưỡng. Lũy thỉnh bất bửa. Nãi lưu Thị Lộ 
nội, đế hứa chỉ. Đông tuần nhật, Thị Lộ tiêu thị, đế băng. 
Nãi hoạch tội. Lâm hình Thị Lộ tần phỏ thủy. Nhân dĩ vi 
xà độc chỉ báo, 


Dịch nghĩa. 


Truyện Huân Hiền Nguyễn Trãi có chép (trích trong 
quyền Lịch triều Hiến Chương nhân vật chí, tác giả : 
Phan thị) | 

Nguyễn Trãi, hiệu Úc Trai, khi ít tuồi đã nồi tiếng về văn 
chương. Các sách Kinh sử, bách gia chư tử đều đọc kỹ. Năm bái 
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mươi mốt tuôi, triều nhuận Hồ; khoa canh thìn, đỗ Thái Học ST. 


(tiến sĩ). Cha con cùng làm quan. Trãi giữ chức Chính Chưởng Ngự 
Sử Đài. Ítlâu sau, giặc Minh tời xâm lược, Cha con Hồ bị bắt. Cha 
]à Phi Khanh cũng bị bắt luôn. Công may được thoát, Tồng Binh 
Trương Phụ ép Phí Khanh viết thư gọi. Công bất đắc dĩ tới hàng, 
Phụ biết ý công không phục tòng, muốn siết. Thượng Thư Hoàng 
Phúc thấy có tưởng lạ thacho, nhưng giữ lại trong thành Đông 
Quan. Thời đó, cựu thần, lĩnh quân trấn Hưng Hóa. đón lập 
vua Trần, Trùng Quang Đế để mưu đồ lấy lại nước. Lê Thái Tô 
cũng hưởng ứng khởi nghĩa binh tại làng Lam Sơn. Nhiều lần 
thắng quân Tàu, dân dần có thanh thế. Công giận người Minh tàn 
bạo, muốn cứu dàn, cần chọn ngưới đáng tàm chủ đề giúp, mà 
chưa biết chọn ai. Công mới lén tới đền Trấn Vũ cầu mong đề 
được rở. Nửa đêm nghe thần nói chuyện. Sớm dạy, biết rò tên 
họ Thái To, mới quyết chí đi về phương tây, tới Thanh hóa; yết 
kiếu tại đỉnh trại Lỗi Giang, hiến kế sách Bình Ngô, Thái Tô cho 
làm tham mưu, ở luôn trong trướng bàn việc. Hồi lần lần 
giữ chức Hàn Làm viện Thừa Chỉ Học ŠT, nắm đỉnh mài phong 
Triều Liệt đại phu, Nhập Nội Hành Khiên, Lại Bộ Thượng Thư, 
kiêm Hanh Khu Mật viện sự, Thư từ đi lại với người Minh cùng 
hiệu dụ các thành chưa quy thuận, tất cả do công thảo nghỉ. Khi 
vua đã thả cho quân Minh được về nước thì công phụng soạn 
chiếu Bình Ngô đại cáo. Năm mậu thản mùa xuân, khi định 
thưởng công lao, thí côug được tiến tước Quan Phục Hầu. được 
ban quốc tính, Năm quí sửu mùa xuân, phụng soạn, bài văn bia 
Vĩnh Lăng. Đầu niên hiệu Thiệu Bình, vua Thái Tôn, các đại 
thần đề nghị cử công cùng với bọn Trình Thuấn Du vào Điện 
Kinh Diên để dạy vua còn bé. Lời tàu của công không được vừa 
lòng. Lại thêm cùng soạn Lẻ Nhạc với Hoạn quan Lương Đăng, 
không hợp ý, công mới từ quan về làm nhà ở Chi Linh. xứ Côn 
Sơn, thỉnh thoảng mới vào chầu. Niên hiệu Đại Bảo năm nhâm 
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tuất, (1412), công 63 tuôi. vì việc Thị Lộ bị án đầu độc giết vua, 
triển đình nghị tội công tới tội tru đi tam tộc, Mọi ngướt thiếp 
của công khi đó có mang, trốn được, thoát chết. Sinh ra con 
Jà Anh Vũ.Đến đời Thành Tón, vua thương là ðan, cho chức 
Huyện quan và phong tặng công làm Tế Văn Hầu, Sách còn 
lại có tập Ngọc Đường Thi Tập. 


Tương truyền, ở làng công. nơi Ô cao, có con rần tO, cÓ 
cây hoang rằm, người làng không dam đụng: tới. Tô tiên công 
vốn biết là đất tối, mới dựng nhà học trên gỏ. Học rò phát có 
ràm, nhỡ giết được con rắn to. Rắn thù, thác sinh vào Thị L2, 
dưới bụng còn vây rắn, Công khi it tuôi (1), gập ở Vũ Lăng, yêu 
vì tài mới lấy. Sau làm việc nước, mỗi khi công có từ 'ménh, 
biểu chương, là Thị Lộ sửa chép. Thát Tôn lên ngòi nghe Tiếng 
cho triểu vào yết kiến, phong làm Lễ Nghỉ Học 3ï. Khi công 
tuổi già, muốn về Côn Sơn dưỡng nhân, nhiều lần xin, vua không 
cho. Mới xin để Thị Lộ lại hầu, vua mơi cho, Ngày vua động 
tuần đếm Thị Lộ hầu ngự. Vua băng. Công bị tội. lùi bị đem ra 
hành hình, Thị Lộ nhảy xuống sông. Người ta cho là rắn 
bảo thù, 


CHỦ THÍCH .— (1) Cần xét lại tuổi Thị Lộ. 
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Phiên am 


ỨC TRAI DI TẬP Quyền chỉ LỤC: 
QUỐC THƯ BẢO HUẤN ĐẠI TOÀN 


DƯ ĐỊA CHÍ 
Nguyễn Thiên Túng,........... ‹ Tập chú. 
Nguyễn Thiên Tích,...'.........- Cần án, 


. Lý Tử Tấn....... “ Thông luận. 
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Thiệu Bình nhị niên, Thượng đức giáo viễn gia, tứ lân 
hữu bang, hàm lai triều cống. Hành Kbiên (hoặc tác Tế Văn 
Hầu) Lê Trãi, nãi tác thư đạt vu vương viết : Ngã quốc triệu 
hữu sơn xuyên, đông tế vu hải, tây đề vư Thục, nam chí 
Chiêm Thành, bắc chí Động Đỉnh. 

(Hành Khiên quan danh. Bản triều nhiệm trọng duy TẾ 
Tướng dữ Hành Khiên nhĩ, Thượng Khê nhân, Nguyễn Trãi, 
phong Tế Văn Hầu, hiệu Ức Trai, Thục, quốc danh, kim Vân ˆ 
. Nam tỉnh thị. Chiêm Thành, cô Hồ-Tôn quố: thị. Động Đình 
hồ danh, Sở địa, chu hồi bát bách lý, tử vọng vô tế, nhật 
nguyệt xuât nhập kỳ trung, Mân Quảng chư thủy tất nhai chỉ. 
Hồ trung hữu nhị sơn; nhất danh Quân sơn, sẵn hồng quất, 
thỏi thiệt trà, đại mạo trúc, tự Nghiêu nữ, Tương Quân vu 
thứ. Nhất danh Lộc Giác, sơn, Đào Chu cố trạch.) 


- Tiên quân Kinh Dương Vương, sinh hữu thánh đức, 
thụ phong Việt Nam, vi bách Việt tồ, 

(Ngã Việt chỉ tiên, tương truyền, thủy quân viết Kinh 
Dương. Viêm Đế chỉ duệ. Vương phụ đế Minh tuần thú chí 
Hải Nam, ngộ Vụ Tiên nữ, nạp chỉ, sinh tử, Lộc Tục, thần 
thái đoan chính hữu thánh đức, Đế Kỳ ái chỉ, dục lập' vi tự, 
Vương cố nhưỡng kỳ huynh. Đế Minh nãi phong chỉ Việt ' 
Nam. Thị vi Kinh Dương Vương, ) | 

Hùng Vương thiệu thống, kiến quốc viết Văn Lang quốc, 
Phân quốc trung vi : Giao Chỉ, Chụ Diên, Vũ Ninh, Phúc Lộc, 
Việt thường, Ninh Hải, Dương Tuyền, Lục Hải, Vũ Định, 
Hoài Hoan, Cửu Chân, Bình Văn, Tân Hưng, Cửu Đức, phảm 
thập ngũ Bộ. 

(Hùng Vương, Lạc Long chi tử, Kinh Dương chỉ tôn. 
Vương sở đo viết Văn Lang, tương truyền thập bát ĐI giai 
xưng Hùng Vương). 


ïJẬP HẠ  - gỏo 


Đãi Triệu vi Hán sổ định, Vũ Đế tụy dĩ kỳ địa vi Nam 
Hải, Thương Ngô,. Uất Lâm, Hợp Phố, Giao Chỉ, Cửa Chân, 
Nhật Nam, Châu Nhai, Đàm Nhĩ. „ 


(Triệu Vũ Đế Đà kiến quốc vu Phiên Ngưng (kim thuộc 
Quảng Đông}. Truyền tộ lục thế, Chi Vệ Dương thủy vong quốc. 
Tây Hán, Nguyên Thủ niên gian, Vũ Đế khiền Lộ Bác Đức đẳng 
diệt Triệu. Nam Hải Tần cố quận, kim Quảng Đông, Thương 
Ngô, Uất Lâm, Tần Quế Lâm quận. Hợp Phố, Tần Tượng quận 
thuộc. Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam Tần Tượng Quán, Châu 
Nhai, Đàm Ñhï, (Châu nhân, sinh, tắc lũ kỳ giáp cập liên nhỉ 
khuông phân nhai sồ chi, trạng như kế trường, luy luy chí kiên) 
kim Đảm, Quỳnh, nhị Châu thị, tịnh tại đại hải trung. Hoàn Ÿũ 
ký, Vĩnh Gia vi Đông Âu, Uất Lâmvì Tây Âu. Dư Địa Chí, Giao 
Chỉ, Chu vi Lạc Việt. Tần viết Tây Âu, Sách ằn viết kim Châu 
Nhai, Đàm Nhĩ, vị chỉ Âu Nhân. Thị vi Âu Việt). 


Ngũ Lĩnh nội thuộc. Lịch Ngô Tấn chí Tùy Đường vi Trùng 
Châu tiện. _ 


(Đông Ngô Tốn thị, Tấn Tư Mã thị, Đông. Tây Tấn, Tùy 
Dương thị, Đường Lý thị, Nội thuộc thời. băc triều các trí Thái 
Thủ, Thứ Sử, Đô Đốc. Tiết Độ, dĩ quản hạt chỉ). 


Dịch nghĩa 


ỨC TRAI DỊ ¡ TẬP “Quyền thứ Sâu. 
_quốc THRỮƯ BẢO HUẤN ĐẠI TOÀN 


'DƯ ĐỊA CHÍ. 
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- Nguyễn Thiên Túủng..... Nở tà 8 5số si dể 3 Tập Chú 
Nguyễn Thiên Tích............. . Cân án 
Lý Tử Tấn,...... } tất 3101011723. ® Tát Sa 2 Thông luận 


Niên hiệu Thiệu Binh năm thứ Hai (1435) đức vua lan 
khắp gần xa các nước bốn cối tới triều cống, Hánh Khiền Lê 
Trãi mới làm sách dâng lên vua : Nước ta mở nước có núi có 
sông, phía đông tới bể. phía tây giáp Thục, Phía nam tới Chiêm 
Thành, phía bắc tới Đọng Đình. Hành Khiền là chức quan, triều 
ta quan trọng nhất là Tê Tướng cùng hành Khiên. Người làn8 
Nhị Khê, huyện Thượng Phúc tên là Nguyễn Trãi, phòng tước Tế 
Văn Hầu, hiệu là Ức Trai. | _ | | 


Thục là tên nước, nay là tỉnh Vân Nam. Chiêm Thành là 
nước Hồ Tôn xưa. Động Đình là tên hồ ở đất Sở, xung quanh 
đo được tám trăm dậm, tròng bát ngát không thấy bờ, mặt giời 
mọc lặn như là ở trong hồ. Các đất Mân Quảng đều dựa vào hồ, 
Trong hồ có hai nủi. Một là Quân Sơn, thồ sản là quất hồng, chè 
Thôi Thiệt, trúc Đại Mạo, Có đền thờ Tương Quân, con gái vua 
Nghiêu. Một núi nữa là Lộc Giác Sơn, Đào Chu xưa có nhà 


kả 


ở đó. 


Vua trước tiên là Kinh Dương Vương, từ khi bé đã có 
thánh đức được phong tại Việt Nam, tức là tồ đất Bách Việt. 


(Tương truyền nước Việt ta, vua đầu tiên là Kinh Dương, 
là dòng đổi Viêm Đế xứ bắc. Cha là Đế Minh đi tuần thú tới Hải 
Nam, lấy nàng Vụ tiên Nứ, sinhra con là Lộc Tục. Lộc Tục có 
đức độ một vị thánh minh, vua rất yêu quý, muốn truyền ngôi. 
Lộc Tục cố từ chối, nhường cho người anh. Vì thế, Đế Minh 
phong Lộc Tục ở Việt Nam. tức là Kinh Dương Vương), 
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Hùng. Vương nối nghiệp, đặt tên nước là nước Văn Lang 
chia nước làm mười lăm Bộ : Giao Chỉ, Chu Diên, Vũ Ninh, Phúc ˆ 
Lộc, Việt Thường, Ninh Hải, Dương Tuyền, Lục Hải, Vũ Đinh, 
Hoài Hoan, Cửu Chân, Bình Văn, Tân Hưng, Cửu Đức, 


(Hùng Vương là con Lạc Long, chấu Kiuh Dương, Nơi 
đóng đô gọi là Văn Lang. Tương truyền được 18 đời, đều xưng 
là Hùng Vương), 


Đến họ Triệu, bị nước Hán đánh thua. Hán Vũ Đế chia đất 
ra làm chín quận : Nam Hải, Thương Ngô, Uất Lâm, Hợp Phố 
Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam, Châu Nhai Đàm Nhĩ, 


(Triệu Vũ Đế tên là Đà, lập nước tại đất Phiên Ngung 
(nay thuộc Quảng Đông) truyền được sảu đời, đến vua Vệ Dương 
thì mất nước, Nước Tây Hán, khoảng niên hiệu Nguyên Thư 
(122), Hán Vũ Đế sai bọn Lộ Bác Đức diệt họ Triệu. Nam Hải quận 
cũ triều Tần nay là Quảng Đông. Thương Ngô, Uất Lâm là quận 
Quế Lâm của Tần trước. Hợp Phố là quận. Tượng quận của Tần 
trước. Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam cũng là Tượng quận của 
Tần trước. Châu Nhai, Đàm Nh†, nay là bai châu Đảm, Quỳnh 
(Người châu có tục khắc, chạm hai bên má cho đến rái tai, chia 
ra nhiều mảnh lòng thòng xuống như ruột gà đến vai). Hai châu ở 
ngoài bề (Đảo Hải Nam). Trong sách Hoàn Vũ Ký thì Vĩnh Gia 
là Đông Âu, Uất Lâm là Tây Âu. Trong Địa Dư chị, thì Giao Chỉ 
đời triều Chu là Lạc Việt, về triều Tần, là Tây: Âu. Khảo sát kỹ; 
thì người Châu Nhai Đàm Nh†ĩ, vốn gọi là Âu nhân cho nên 
thành ra chữ Âu Việt), | 


Ngũ Lĩnh bị nội thuộc, trải các triều Ngô, Tấn đến Tùy, 
Đường thành ra một chậu nước Tàu. 


(Đông Ngô là họ Tôn. Tấn là họ Tư Mã, có Đông Tấn Tây 
Tấn. Tùy là.họ Dương. Đường là họ Lý. Trong thời nội thuộc 
các triều đại nước Tàu đặt các chức Thái Thú, Thứ Sử, Đô Đốc, 
Tiết Độ đề quản frị nước ta. 
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Phiên âm 


Tiền Ngỏ bình Hản phục quốc, sở đắc nhưỡng địa, bắc 
giáp lưỡng Quảng, nam chí Địa Lý, phàm nhị thiên bát bách 
lý Đông tiếp Khâm Châu hải môn, tây giới Vân Nam, phàm 
nhất thiên thất bách lý. 

(Tiền Ngô, tính Ngô, danh Quyên đã. Hản, Nam Hán dã. 
Chính Công, nha tướng Kiều Công Tiện, thi nghịch. Hán 
Vương Lưu Củng, dục nhân kỳ loạn nhi thủ chỉ, Nãi tỷ phong 
Vạn Vương Hoằng Thao ví Giao Vương, tưởng bình nhi nam, 
Ngô Vương tự Ái: Châu nhỉ bắc. Phả Hoàng Thao ư Bạch 
Đăng, cầm chỉ. Lưỡng Quảng, đông tây Quảng dã. Địa Lý, 


đạo đanh, kim nam giới thị). 
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(Dịch nghĩa 


Nhà Tiền Ngô, bình được Hân, phục được nước. Đất 
đai thu lại, tất cả là : bắc giáp lưỡng Quảng, nam tới Địa Lý, 
có 2.800 dặm. Đông tới cửa bề THẬN Châu, tây tới Vân 
Nam, có 1800 đặm. 


(Nhà Tiền Ngô, họ Ngô tên Quyền. Hán là nước Nam 
Hán. Nhân có việc thí'nghịch (Nha tướng Kiều Công Tiện 
giết chú), vua Nam Hán là Lưu Cũng muốn lợi dụng đẻ cướp 
nước ta, mới phong cho con là Hoằng Thao làm Giao Vương 
đem quân tơi, Ngô Quyền khi đó ở Ái Châu đem quân lên 
bắc, tới Bạch Đằng, phá giặc, bắt được Hoằng Thao. Lưỡng 
Quảng là Quảng Đông, Quảng Tây. Tịa Lý là tên một đạo, 


hay là ranh giới miền nam). 
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Phiên âm 


Phủ phàm ngũ thập. Châu phàm tứ thập nhất. Hnyện. 
phàm nhất bách linh nhất bát, Hộ phàm tam bách nhất thập vạn 
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Le thiên hạ vi thập đạo, Hộ lộ hiến dân số ngũ bách vạn, lục 
thiên ngủ bách định. 


Hữu Lý, thiên hạ vi nhị thập tử lộ. Hành Khiên hiến hộ 
số. tam bách tam thập vạn nhất bách đính, 


Hữu Trần thiên hạ vi nhập nhị xứ. Viện quan biến hoàng 
sách Đại trung nam, tử bách cửu thập vạn đỉnh, hoàng nam nhỉ 
bách thập vạn tử thiên tam bách đỉnh, | 


Ngã triều hỗn nhất thiên hạ vi thập ngũ đạo. Phủ phàm 
ngũ thập lục. Huyện phàm nhất bách bát thập thất, Châu phàm 
ngũ tháp tử, Hương phàm nhất. Xã pbhàm cửu thiên thất bách 
nhị thâp bát. Thôn phàm nhị bách cứu thâp tứ. Phường phàm 
ngũ thập cửu. Châu phàm nhất bách thập cức, Trang phàm nhất 
bách thập lục. Động phàm ngũ hách tam thập tử. Sách phảm tử 
bách lục thập ngũ. Sở phàm ngũ tháp bát Trại phàm thất thập 
tứ. Nguyên phàm thập lục. Doanh phàm nhất bách hữu thập. 
Đỉnh số thập vạn, cửu bách tử thập suất. - | 


(Thử lịch đại châu huyện hộ khầu chỉ mục lục dã. Nhị Hồ 
ký chấp. Minh nhân kế sở hoạch, phủ châu tứ thập bát, huyện 
nhất bách lục thập bát, hộ tam bách nhất thập lục vạn cửa thiên 
ngũ bách. Tượng nhất bách nhât thập nhị. Mã tử bách nhị thập, 
Ngưu tam vạn ngũ thiên thất bách. Chu bát thiên bắt bách lục 
thập ngũ. 


Thái Tồ bình Ngô chỉ hậu, đặc chuẩn định số, Sơn Nam 
thập tứ vạn suất, Hải Dương thập nhất vạn suất, Sơn Tây, Kinh 
Đắc, các thập vạn suất, Thanh Hoa thất vạn suất, Nghệ Án ngũ 
vạn suất, An Bang, Thải nguyên các nhị vạn suất, Tuyên Hưng 
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các nhắt vạn bát thiện suất, Cao Bình, Lượng Sơn các nhất vạn 
nhất thiên nhị bách suất, Thăng Hoa ngũ bách tứ thập suất, 


Ngô thị viết : Lạc long ngũ thập nam tòng mẫu Âu Cơ 
đăng sơn, suy kỳ trưởng giả vi Hùng Vương. Thứ tử các cử đỏ 
sách phân trị. Kim chì động, sách, trang, phường, thị đã, Hựu 
Lý Thái Tôn, Thánh Tôn chỉnh Chiêm, phù Chiêm nhân dĩ quy, 
sử tán xử châu ấp. Kỳ ấp giai phỏng Chiêm cựu hiệu, kim chị 
trại SỞ, thị dã. 


Nguyễn thị viết : Ấn trung điệp An, Quảng nhị châu, tứ 
động, ngũ huyện quy lệ Kbâm Châu, Hưng Hóa thập hữu thất 
châu, thất châu quy nội địa. Thuận, Quảng nhị đạo phân vi Nam 
Hà Dương Hòa đï hậu sở tôn đạo thập tam, phủ ngũ thập, huyện 
nhất bách Tục thập lục, Châu tứ thập lục, xã bát thiên, lục bách 
thất thập nhất. Long Đức gian, Vương Phủ phung chiêu định 
dân số, thực hiệu tam thập nhất vạn nhất thiên lục bánh thất 
tbập suất. Nội ban, chư viên nha ngụ lõe tính lánh tượng cập 
am biêu đông dư thụ não tiêu chư hạng, tam vạn nhị thiên lục 
hách thất thập lục suất. Chỉ tồn thực nạp nhị thập thất vạn lục 
thiên nhị bách nhất suất), 


Dịch nghĩa 
Dưởi triều Ngô Phủ có 50, Cup có 41. Huyện có 180. (1) 


Hộ khẩu có 310 vạn. 


| Dưới triều Định Lê. nước chia làm mười đạo. Hộ bộ 
ghỉ đân số 500 vạn, 6 nghìn, 500 đỉnh. 


Dười triều Lý, nước chia làm 24 lộ. Hành Khiên ghỉ số 
330 vạn, 100 đỉnh. _ 
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Đưới triều Trần, nước chia làm 12,xứ, Viện quan ghi trong. 
hoàng sách đại nam và trung nam 490 vạn đỉnh,,hoàng nam 2Í0, 
vạn. 4 nghìn 300 đỉnh. 


Đến triều Lê ta, thống nhất thiên hạ, chia nước làm 15 
đạo. Có.: 56 phủ; 187 huyện, ð14 châu, 1 hương, 9.728 xã 294. 
thôn, 519 phường, 119 châu, 116 trang, 534 động, 465 sách, 516 
SỞ, 714 trại, 16 nguyên, 110 doanh. Số đỉnh có 700 vạn, 940 suất. 


(Đó, là trải qua các triều đại, con số châu,huyện, hộ khầu. 
Cha con bọ Hồ đã bị bắt, kề số người Minh cướp lấy có : 48 phủ. 
châu, 168 huyện, 316 vạn, 9.500 hộ khâu, 112 voi, 420 ngựa, 


35.700 bò. 8865 thuyền, 

"Thái Tô dẹp xong giặc Ñgô, mệnh xét ghi lại số đỉnh, Sơn 
Nam cỏ 14 vạn suất, Hải Dương 11 vạn (mười một), Sơn Táy, 
Kinh Bắc mỗi nơi 10 vạn, Thanh Hóa 7 vạn, Nghệ An, 5 vạn, An 
Bang, Thái Nguyên, mỗi nơi 2 vạn, Tuyên, Hưng mỗi nơi 1 vạn 
1 nghìn, 200, Thăng Hoa 540 suất, 


Họ Ngô bàn : Vua Lạc Long cho 50 con giai theo mẹ (Âu 
Cơ) lên miền núi, chọn người con lớn là Hùng Vương. Các con 
thứ chia nhau ra cai quản các xứ, nay là động, sách, trang, 
phường, chắc là ý nghĩa như thế, Lại xem như Lý Thái Tồ, Lý 
Thánh Tôn đi chính phạt nước Chiêm, bắt nhiều đân Chiếm 
về cho phân tán ở mọi nơi rồi cứ lấy tên cũ mà gọi châu, ấp: 
Chắc các sở, cac trại ngày nay là do đó. 


Nguyễn thị bàn : Xét sau thời khai sáng, hai châu An, 
Quảng, bốn động, năm huyện, theo về châu Khám, 17 châu Hưng 
Hóa, thì 17 châu theo về đất cũ, hai đạo Thuận, Quảng, thì chia 
làm Nam Hà, Dương Hòa, Vậy về sau còn lại, 13 đạo, 50 phủ, 
166 huyện, 48 châu, 8.671 xã. Trong khoảng niên hiệu Long Đức 
(1732-1735) Vương Phủ phụng chiếu định số đân thì biết trong 
31 vạn, 1670 suất đã có các hạng ngoại lệ : nha viên, thuộc ngụ, 
thợ, công nhân vân vân, đến 3 vạn, 2.676 suất, vậy số suất thực 
8&ự còn có 27 vạn, 6,201 suất) | 
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Phiên âm 


Nãi mệnh Dân Bộ biên nhập Chinh Thư, Đế viết: Cồ Kim 
quốc đô danh hiệu duyên cách, dữ kỳ sơn xuyến phong vật, tiên 
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sinh nghỉ lịch trần trường ký, sử trẫm thuật sở văn sở tri. (Dân 
bộ, Hộ bộ đã, Chính thư, đương thời ví Chính chỉ thư), 

Hầu nãi dương Tự viết : Kinh Dương Vương kiến quốc _ 
viết Xích Quỷ, Hùng Vương viết Văn Lang. đỏ Phong Châu, 
Thục viết Âu Lạc, đô Phong Khê. Triệu viết Nam Việt, đô Phiên 
Ngung. Trưng nhưng Hùng, Lạc, đô Mê Linh. 


(Phong Khê, kim Tam Đái, Bạch Hạc thị. Phong Khê, ki.n 
Đông ngạn, Cô Loa thị. Phiên Ngung tại Quảng Đông Châu, trị 
tây nam tam thập lý, Mê Linh, kim Phúc Lộc, Hát Môn thị). 


Tiên Lý viết Vạn Xuân, đỏ Long Biên. Triệu viết Việt Triệu 
đô Chu Diên, Đào Lang viết Dã Năng. Hậu Lý đô Ô Diên, thiên 
Phong Châu, Ngô viết Tiền Ngô, đô Loa Thành. 


(Long Biên, kim Thăng Long thành thị, Chu Diên, kim Sơn 
Tây, An Lãng thị. Dã Năng kim tại Tụy Viễn, Hoài An chỉ gian, 
vị tường kỳ địa, Ô Diên, cô thuộc Từ châu, kim Từ Liêm thị 


Loa thành, An Dương Vương sở trúc). 


Đỉnh viết Đại Cồ Việt, đô Hoa Lư, Lý viết Đại Việt, đô 
Thăng Long. Trần cập ngã triều bang hiệu nhưng Lý, diệc đô 
vu thử. 


(Hoa Lư, cô Đại Hoàng, kim Trường An phủ thị Thăng 
Long cô Đại La thành. Lý tỷ đô thời, hữu hoàng long, kiến vu 
thành chỉ tây, nhân cải viết Thăng Long. Trần đĩ vi Trung Kinh. 
Hồ tỷ Đô An Tôn dĩ Trung Kinh vi Đông Đô, Thái Tố định đỉnh 
cải vi Đông Kinh vân). 


Sinh vu Bắc triều, hữu xưng Việt Thường, Giao Chỉ, An 
Nam, (Hồng Bàng thị sơ, sinh vu Chu viết Việt Thường thị. Tự : 
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Tiên Hoàng chí Lý Anh Tôn sính vn Tống viết Giao Chi. Tự Anh: 
Tôn hất kim sinh vu Tống, Nguyên, Miuh, viết An Nam,). 


. Thiên Vương Sách Chương hữu viết Việt Nam, Nam Việt, 
Giao Chỉ, An Nam, Nam Bình, Kim diệc viết Việt Nam. 


(Sách, kim sách, Chương, long chương đã, Án; Đế Minh 
thụ Kinh Dương Việt Nam Vương. Hán thụ Triệu Nam Việt: 
Vương, Tống thụ Đinh, Lê, Lý, viết Giao Chỉ Quận Vương. Tầm 
tiến Nam Bình Vương băng hậu tiến Nam Việt Vương. Chi Lý 
Anh Tôn thời, cải Giao Chỉ vi An Nam quốc, phong đế An Nam. 
quốc vương. Tứ quốc vương kim ấn. An Nam xưng quốc tự Lý 
thủy, Hậu Trần đĩ lai giai phỏng thử), 


Dịch nghĩa 


Vua sai Dân Bộ chép vào Chính Thư, Mệnh rằng : Xưa nay 
các tên quốc đô đã từng thay đoi cùng các tên sông núi địa phương, 
tiên sinh ghi chép tường tận, để trẫm theo döi được biết. 

(Dân Bộ là Hộ Bộ, Chính Thư là số sách về hành chính). 


Công mới chép rõ rằng; 


Vua Kinh Dương dựng nước đặt tên là nước Xích Qủy. 
Vua Hùng Vương đặt tên là nước Văn Lang, đóng đỏ tại Phong. 
Châu. Vua Thục đặt tên là nước Âu Lạc, đóng đô tại Phong Khê. 
Vua Triệu đặt tên là nước Phiên Ngung, Vua Trưng theo như 
thời Hùng Lạc, đóng đô tại Mê Linh. 


(Phong Châu nay là Tam Đái, Bạch Hạc. Phong Khê nay 
là Động ngạn, Cô Loa. Phiên Ngung nay ở châu Quảng Đông, 
về tây nam 30 dậm. Mê Linh nay là Phúc Lộc, Hát Môn). 

Triều Tiền Tý gọi nước là nước Vạn Xuân, đóng đô tạš 

Long Biên, Triều Triệu gọi nước là nước Việt. Triệu đóng đô tại 
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Chu Diên, Triều Bào Lang gọi nước là nước Dã Năng. Triều Hậu 
Lý đóng đô tại Ô Diên, rồi thiên tởi Phong Châu. Triều Ngô gọi 
nước là nước Tiền Ngô, đóng đô ở Loa Thành, — ˆ X 

(Long Biên nay là Thăng Long, Chu Diên nay là Sơn Tây, 
An Lãng. Dä Năng nay ở khoảng Tuy Viễn, Hoài An, chưa tường 
giới hạn. Ô Diên trước thuộc Từ Châu, nay là Từ Liêm. Loa thành 
đo vua An Dương Vương xây lên), 


Triều Đinh gọi nước là nước Đại Cồ Việt, đóng đô tại Hoa - 
Lư. Triều Lý gọi nước là nước Đại Việt, đóng đó tại Thăng Long 
Triều Trần rồi đến triều Lê ta, tên nước gọi theo như Lý Thủ đô 
cũng thế. 


(Hoa Lư, xưa là Đại KiöiBE»i nay là phủ Trường An, Thăng 
Long xưa là thành Đại La. Triều Lý khi thiên đô„,có rồng vàng 
hiện tại phía tây thành, nhân thế gọi là Thăng Long. Triều Trần 
đặt làm Trung Kinh, Triều Hồ đời tới An Tôn, gọi Trung Kinh. 
là Đông Đô, Thái Tô ta định xong nước đôi làm Đông Kinh. 


Giao thiệp với Bắc triều lần lượt xưng là Việt Thường, 
Giao Chỉ An Nam. 


(Họ Hồng Bàng xưa, giao thiệp với triều Chu, gọi là Việt 
Thường thị. Từ Tiên Hoàng đến Lý Anh Tôn, giao thiệp triều 
Tống gọi là Giao Chỉ, Từ Anh Tôn tới nay, giao thiệp với các 
triều Tống, Nguyên, Minh, gọi là An Nam). 


Thiên Vương, Sách Chương có chép : Việt Nam, Nam Việt, 
Giao Chỉ, An Nam, Nam Bình. Nay cũng gọi là Việt Nam. 


(Sách là Kim Sách. Chương là Long Chương. Xét ; vua Đế 
Minh phong Kinh Dương làm Việt Nam Vương, Triều Hán phong 
Triệu làm Nam Việt Vương. Đến Lỷ Anh Tôn đôi Giao Chỉ An 
Nam quốc. Tàu phong vua ta làm An Nam Quốc Vương, ban ấn 
vàng quốc vương. An Nam gọi là quốc bắt đầu từ triều Lý. Triều 


“Trần về sau theo lệ. 
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Phiên âm 


Tứ thần Thừa Đức Chỉ kỷ ngôn bang, sử nãi thầm chí 
vương nghĩ, dĩ định cống phú yên. 
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(Bang quốc hiệu dã. Sư, như Lạc sư chỉ sư). 
Thượng Kinh, 


(Thượng Kinh, đế đô dã. Ngô thời, quận thủ, Sĩ Vương, 
-định đô vu thử, Đường thời, Đô Hộ Cao Vương ư thử trúc Đại 
La thành: Tự Lý hất kim, diệc đô vu thử. Phủ lệ nhất, thuộc huyện 
nhị. Phường, tam thập hữu lục. Cần án: Phụng Thiên, phủ : nhị 
huyện : Thọ Xương, Quảng Đức, eác thập bát phường (cồ hiệu 
Vĩnh Xương). | 


Quyết thô duy hoàng nhưỡng. Quyết điền duy thượng 
trung, Tang, kiếm kiệu, khải trượng, trở đậu, kiệu ỷ, ỷ trừu, cái 
tán, An Thái, chỉ chương. Thụy Chương, Nghỉ Tam, hy quyến 
Hà tân thạch khôi, Hàng Đào xích nhiễm. Tả nhất phiến tử. Tây 
Hồ cự ngư. Thịnh Quang long nhãn. Đường nhân, diệp y. Quyết 
cống cầm tú, hắc hương, cập kim tam phầm. 

(Đường nhân nãi lưỡng Quảng khách thương cư phố dã 
Diệp y giả, bắc nhân lý y, tụ thân bối liên trường biểu y tùy thứ 
chước thượng, Vọng chi như thùy diệp dã. Tây Hồ, cồ Dâm Đàm 
thị, Lý Trần lập hành cung ư thử quan ngư. : 


Dịch nghĩa : 


Thân Thừa Chỉ, đã được trình bày các tên nước, các tên 
kinh sư, Nay xin ghỉ phầm vật đề định đoạt vật cống phú, 


(Chữ bang là tên nước. Chữ sư y như sư trong kinh sư). 
Thượng Kinh. 


(Thượng Kinh là kinh đô, đế đô. Thời triều Ngô (nước Tàu), 
quận thú là Sĩ Vương đặt đô ở đó. Đến triều Đường, thời đô 
hộ, Cao Vương ở đó có xây thành Đại La. Từ triều Lý đến nay, 
vẫn đô ở đó. Một phủ lộ, hai thuộc huyện, 36 phường). 
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(Kính xét: Phủ Phụng Thiên có hai huyện, Thọ Xương và 
Quảng Đức, mỗi huyện có 18 phường (xưa tên là Vĩnh Xương). 


Đất thì đất vàng tốt. Ruộng thì vào hạng thượng và trung. 
Sản xuất do các nghề có : gươm dáo, kiệu ngồi, áo giáp, đô trở 
đậu, cung tế, gbế đệm, lọng tàn. Phường An Thái có giấy sách: 
Phường Thụy Chương, Nghi Tàm, có tơ vải, Bờ sông có đá vôi. 
Phường hàng Đào có nhuộm các màu đỏ. Phường Tả có quạt, 
Phường Tây Hồ có cá lớn. Phường Thịnh Quang có long nhần. 
Phường Đường nhân có áo xanh. Đủ các thứ gấm vóc, của lạ, 
vàng, bạc, đồng, _ 


(Đường nhân là phố khách buôn ở lưỡng Quảng tới ngụ. 
Áo xanh màu lá, là thứ áo của người Tàu mặc, có áo trong ngắn 
liền với áo ngoài dài, trông như màu lá xanh, Tây Hồ trước tên 
là Dâm Đàm. Triều Lý, triều Trần dựng hành cung ở đỏ đề coi 
bắt cả. 
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Phiên âm 


Hải cập Lục Đầu An Tử duy hải Dương. 


(Hải, đông hải đã. Lục Đầu, giang danh, Lục thủy hợp 
nguyên, cố viết Lục Đầu, An Tử sơn danh, hữu Trần chư Đế 
thường xuất gia tu thiền vu thử, Hải Dương cồ Dương Tuyến 
quận, đông tây giáp Kinh Bắc, An Quảng, nam bắc giới Thái 
Nguyên, Sơn Nam, tứ Kinh trấn chỉ thủ. Lệ Phủ phàm tứ, thuộc 
huyện thập hữu bát, lý xã phàm nhất thiên tam bách thất 
thập thất. | 


Cần án : Thượng Hồng Phủ, tam huyện (Cô Hồng Châu, 
kim Bình Giang nhị bách thập xã, Đường hào lục thạp bát xã, 
nhất phủ, Đường An ngũ thập cửu xã. Cầm Giang bát thập tam 
xã. Hạ Hồng Phủ tứ huyện (kim Ninh Giang) tam bách thất thập 
nhất xã. Gia Phúc, (kin Gia Lộc) bát thập tứ xã. Thanh Miện, 
ngũ thập tử xã, Tứ Kỳ, nhất bách nhị thập bát xã, nhất sở, Vĩnh 
Lại (cô Đông Lại), nhất bách ngũ xã, ngũ trang. Nam Sách phủ, 
tử huyện nhị bách thập thất xả. Thanh Lâm, thất thập bát 
xã, nhất sở, nhất trại Chí Linh, ngũ thập thất xã. Thanh Hà, lục 
thập nhị xã, Tân Minh, củu thập nhị xã, thập nhị trang. Kinh 
Môn Phủ thất huyện (tục viết thất quận), ngũ bách thất xã. Kim 
Thanh (cô Trà Bái), thất thập nhất xã. Giáp Sơn, lục thập nhị 
xã. Đông Triều, nhất bách thập xã, Thủy Đường, bát thập nhất 
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xã nhị thôn, An Dương, lục thập tam xã, An Lão ngũ thập cửu 
xã, nhị trang. Nghỉ Dương, (điện vi Dương Kinh), lục thập nhất 
xã, thập nhị sở). 


Quyết thô duy bạch nhưỡng, nghỉ hỏa dược. Quyết điền duy 
thượng thượng, Quyết mộc duv tùng bách, hòe liễu, Trung lộ, 
lang da, tân lang. Ngải Môn, Đương vật thác. Đường Hào đối 
ngư, Nhị An, kê duy ô. Đồng Lại cam duy di. Hoa Triều Kinh Chủ 
hoa thạch Mao điền, Bất Bế, Hội Am hy bố, 


(Nghỉ giả, nhất đạo chỉ sở nghi dä. An Tử sản tùng bách. 
Chi Linh sản hòe liễu. Đồng Lại sản di cam, tân lang. Tứ Kỳ sản 
lang da, Thị tha xử vô vưn. Ngải Môn thuộc Đồng Lại. Dương 
Áo thuộc Tiên Minh. Nhị hải khầu danh. Đường Hào giang danh. 
Đối, tự qui giáp, trùng túc, nhận hữu độc khả tử nhân giả. Chế 
ngư đắc cước tiễn đầu chỉ giang trung. Nhị An, An Dương, An 
Lão đã. Nhị huyện, sản đấu kê, tục xưng kê ô. Hoa triều thuộc 
Đông Triều. Kính Chủ thuộc Giáp Sơn. Nhị sơn chỉ thạch kỳ 
thải như vân, tài khả tác khánh. Mao Điền thuộc Cầm giang. 
Hội Am, Bất Bế, câu thuộc Đồng Lại, kim Vĩnh Lại thị. Tam ấp 
by bố, kỳ điễm thắng bạch, ph) đ vi nghỉ. 


Lý thị viết : Hải Hơi thô nhiêu nhân hãn. Thời bình tắc 
thuận hóa, thời loạn tắc ngạnh hóa. Định Lý dĩ lai vi nhiên. Trấn 
phủchỉ nhiệm bất khả bất trạch dã.) 


Dịch Nghia 


GIÁP BỀ CÓ LỤC ĐẦU, AN TỬ, TỨC LÀ HẢI DƯƠNG 


(Bề đây là bề đông. Lục Đầu là tên sống. Sáu giòng sông 
hợp lại cho nên gọi là Lục Đầu. An Tử là tên núi. Các vua triều 
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Trần thường xuất gia đến tu ở đó. Hải Dương xưa là quận Dương 
Tuyền, Đông và tây giáp Kinh Bắc và An Quảng. Nam và bắc giáp 
Thái Nguyên và Sơn Nam. Là một trong bốn trấn, Đầu các tỉnh 
về phía đỏng. Có bốn Lệ Phú, mười tám thuộc Huyện, 1377 


làng xã. 


Kinh xét: PHỦ THƯỢNG HỒNG có 3 huyện (xưa là Hồng 
Châu, nay là Bình Giang), 210 xä: Đường Hào, 68 xã, Í thôn, 
Đường An, 59 xã. CẦm Giang 83 xã. PHỦ HẠ HỒNG có 4 huyện 
(nay là Ninh Giang) 371 xã. Gia Phúc (nay là Gia Lộc, 81xã, 
Thanh Miện, 51xã, Tứ Kỳ 128 xã, 1 trang, 1 sở. Vĩnh Lại (trước 
la Đồng Lại), 105 xã, 5 trang. 


PHỦ NAM Sách có 4 huyện, 287 xã : Thanh Lâm, 78 xã, 
1 sở, 1 trại, Chí Linh, 57 xã. Thanh Hà 62 xã. Tân Minh, 92 xã, 
12 trang, 


PHÚ KINH MÔN có 7 huyện (tục gọi là 7 quận), 507 xã: 
Kim Thanh, xưa là Trà Bái), 71 xã, Giáp Sơn, 62 xã. Đông Triều 
110 xã. Thủy Đường 8L xã, 2 thôn, An Dương, 63 xã, An Lào, 
59 xã, 2 trang. Nghỉ Dương (vì có lăng tầm cho nên gọi là Dương 
Kinh), 61 xã, 12 sở). | 


Đất trắng, sản thuốc, làm đạn dược, Ruộng thì vào hạng 
thượng đẳng. Cây thì có tùng, bách, hòe, liễu. Trồng được cau 
dừa, Ở Ngải Môn, ở Dương Áo có loại đá mài. Đường Hào có cá 
đối, Hải An có gà trọi. Đồng Lại có cam ngọt. Hoa Triều, Kính 
Chủ, có hoa. Mao Đièn, Bất Bế, Hội Am có vải lụa, | 


(Sản là có sẵn ở đất. An Tử sản tùng bách, Chi Linh sảu 
hòe liễu, Đồng Lại sản cam đường, cau, Tứ Kỳ sản dừa đối với các 
xứ khác là tốt hơn. Ngãi Môn thuộc về Đồng Lại. Dương Áo 
thuộc về Tiền Minh. 
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Cả hai là tên cửa bê. Đường Hào là tên sống. Cá đối 
tựa mai rùa, mà vây thì như chân loài côn trùng, vây có chất 
độc, ăn phải, có thể chết, cho nên bắt được chặt ngay vây, vứt 
xuống sông, Hai An, là An Dương và An Lão hai huyện, sản gà 
trọi tục gọi gà gà ò. Hoa Triều thuộc về Đông Triều. Kinh Chủ 
thuộc về Giáp Sơn. Đá ở hai nơi đỏ có vân như mây, lấy ở núi 
về, đục khắc, chế được khánh. Mao Điền thuộc về Cầm Giang. 
Hội Am, Bất Bế đều thuộc về Đồng Lại, nay là Vĩnh Lại, cả ba 
nơi sản the lụa màu trắng hơn vải, đồ thêu dệt có tiếng. 


Lý thị bàn : Hải Dương đất giàu, người bướng. Thời bình 
thì hay, thời loạn thì ngang ngạnh. Từ đời Đinh, Lý tới nay vẫn 
thế. Vị quan cai trị cần được chọn cần thận, 
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ĐÀ DƯƯNG TẢN VIÊN DUY SƠN TÂY 


(Đà Dương giang danh. Kỳ nguyên phát tự Lư hán, chí 
Trung Hà, dữ Thao hà thông, đề Bạch Hạc hợp ư Nhị Hà. Tản 
Viên, sơn danh, tam phong trĩ lập, kỳ hình tự tản, nhân dĩ vi 
danh. Ngã quốc tồ sơn dã. Sơn Tây, cò Chu Diên, Phúc Lộc Bộ, 
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đông nam giới Thượng kinh, Sơn Nam, tâv bắc giới Tuyên 
Hưng, tứ Kinh Trấn chi nhị, tây phiên chỉ thủ. Lộ phủ lục. 
Thuộc huyện nhị thập tử lý xã, phàm nhất thiên tam bách lục 
thập bát. Cần án : Quốc Ủy phủ, ngũ huyện nhị bách ngũ thập 
nhất xã. Từ Liêm, bát thập tam xã, cửu thôn, lục châu, tử SỞ, 
nhị trại. Đan Phụng, tam thập ngũ xã, ngũ thôn, thất châu. Phúc 
Lộc (cò Mè Lánh) ngũ thập nhất xã, ngũ thôn, ngũ châu, nhất 
sở. An Sơn, tứ thập nhị xã, nhị thôn, nhị trang nhị trại. Thạch 
cam Thất, tứ thập nhất xã, nhất trang, Tam Đải (cô Phong Châu), 
lục huyện, tử bách tứ thập tứ xã. An Lãng (cô Châu Diên), lục thập 
xã, lục châu, nhất sở, tam trại. Nữ Nhạc, nhất bách xã, nhị thôn, 
bát châu. Bạch Hạc (Phong Châu chỉ địa hữu chiên đàn, bạch 
hạc tập kỳ thượng, cố danh), lục thâp tam xã, ngũ thôn, nhị 
châu, Tiên Phong, ngũ thâp xä. Phù Khang, lục thập bát xã. Lập 
Thạch, nhất bách, nhất xä. Lâm Thao phủ, tứ huyện, nhi bách 
tam thập xã. Sơn Vĩ, lục thập tam xã, nhất thôn. Thanh Ba, ngũ 
thập lục xã, nhất thôn nhất trang, nhất châu. Hoa Khê, ngũ thập 
ngũ xã, nhất thôn, thất trang, nhất trại. Hạ Hoa, ngũ thâp lục xã, 
nhất châu, lục trang. Đoan Hùng phủ, ngũ huyện, nhị bách thất 
thập thất xã. Đông Lan, thất thập xã, tam trang, Tây Lan, ngũ 
thập tứ xã. Sơn Dương, tứ thập nhị xã, tứ trang.Đương đạo t°m 
thập thất xã. Tam Dương, thất thâp nhị xã, nhất trang, Đà 
Dương phủ nhị huyện thất thập lục xã. Tam Nông, tứ thập xã. 
Bất Bạt, tam thập lục xã, tam thôn, nhất trang nhất trại. Quảng 
Oai phủ, nhị huyện, cứu thập nhất xã. Mỹ Lương, tứ thập ngũ 
xã, tử thôn, nhất trại, Minh nghĩa tứ thập lục xã, nhị thôn, nhị 
châu, (Nguyên thị viết : Đà Giang thượng lưu hữu thượng hạ 
thố thạch nhị. Đông tây lai chu phiệt như kiến linh thủy, 
Thương nhân đa khổ ư các chàng vân. Hựu Việt Châu hữu hoàng 
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quất, cửu nguyệt xích điểm liên bì, Mộc Sách hữu đã lô, tam 
nguyệt thủy sinh duẫn diệp. Giản Khê làm lịch thông chị, Đà 
Giang thồ nhân, ầm chỉ tức thành chưởng khối. Tích Kiến 
Xương Vương, Kiến vi Minh sở bát, nhập sơn dịch. Kỳ phụ 
vi thì giới chỉ viết: Xuân mạt, quất tiên mình. Đông sơ lư 
điệp sinh. Phụ tử hảo tương kiến. Tảo vấn ngä mòn đình, Kiến 
y phụ giáo. Hành nhân giai ngược tật, duy Kiến độc miễn. Cô 


ngữ Đà Giang chương địa, giản lại bôn lự, tin bất ngã khi, 


Phụ Lục Tân Viên Sơw Thần viết : Trụ Quốc Đại Vương 
giả, linh hiển tối trử, Lý Nhân Tỏn mệnh công tạo từ ư sơn 
thượng, đệ nhất phong hữu lâu nhị thập tng. Tĩnh Vương 
bình tày, dục đăng hạnh, hốt phong vũ đại tác, tuớng sĩ mẽ 
lộ, bất năng thượng vẫn, | 

Lý Thị viết: Sơn Tây, phân thuần, tục phác, tuy nhiễu 
loạn, vị thường vĩ nghạch, 


Quyết thô duy bạch nhưỡng, tang châu duy nghỉ. Quyết 
điền duy thượng trung, Tiên Phong sinh quyến. Bất Bạt du 
sách, cao ma, ky nhung liệu. Mỹ Lương tượng tê giác, Tam 
Nông trà miêu nhỉ, lạp duy hoàng bạch, nguyên thán duy hy 
Hát Giang ngư duy anh vũ. Sơn Vi bạch tgT, tất ti... 

(Hát Giaug tại Phúc Lộc huyện, Tương truyền Hát 
Giang phát nguyên tự Giang Hàn. Giang trung bửu nhất thụ, 
danh chiên đàn, cao thập dư trượng, tuế cửu, thụ lão, Kỳ căn 
điêu Giang Hán. Anh vũ tòng chỉ hồi nam. Lịch triều tích 
cống dĩ cung tế tự. Lạp hữu hoàng bạcb nhị thứ, bạch dĩ trang 
dnng, hoàng đĩ đăng). | 

Dịch nghĩa 
ĐÀ DƯƠNG, TẤN VIÊN LÀ Ở SƠN TÂY 
(Đà Dương là tên sông, Ngọn phát từ sông Lê Hán, đến 
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Khoảng giữa thì thông với sông Thao, tới Bạch Hạc thì hợp với 
sông Nhị Hà. Tản Viên là tên núi, Ba ngọn đứng thẳng hình như 
cái tàn, Nhân hình được đặt tên. Chinh là ngọn núi thủy tô nước 
ta. Sơn Tây, xưa là Bộ Chu Diên, Phúc Lộc, phía đông nam giáp 
Thượng Kinh, Sơn Nam, phía tây bắc giáp Hưng và Tuyên, Trong 
bốn Kinh trấn, Sơn Tây là Kinh trần thứ hai, là đầu các xứ phía 
tày. Có 6 Lệ Phủ, 24 thuộc Huyện, 1368 xã. 

Kinh xét: PHỦ QUỐC OAI có 5 huyện, 251 xã, Huyện Từ 
Liêm 83 xã 9 thôn, 6 châu, 4 sở, 2 trại, Huyện Đan Phượng có 
3ð xã, 5 thôn, 7 châu. Huyện Phúc Lộc, xưa Ià Mê Linh, có 5Í 
xã, 5 thôn,5 châu, 1 sở. Huyện An Sơn có 42 xã, 2 thôn, 2 trang, 
2 trại. Huyện Thạch Thất có 41 xã, Í trang, PHỦ TAM ĐÁI xưa 
là Phong Châu có 6 huyện, 444 xã. Huyện An Lầng xưa là Chu 
Diên, có 63 xã, 6 châu, 1 sở, 3 trại. Huyện Nhữ Lạc có 100 xã, 2 
thôn, 8 châu. Huyện Bạch Hạc, (đất Phong.Châu có thứ cây chiên 
đàn, hạc trắng từng đàn đậu trên cây, nhân đó thành tên) có 63 
xã, ð thôn, 3ä châu, Huyện Tiên Phong có 50 xã. Huyện Phù Khang 
có 68 xã. Huyện Lập Thạch có 101 xã. PHỦ LÂM THAO có 4 
huyện, 230 xã, Huyện Sơn Vỉ có 63 xã, 1thôn. Huyện Thanh Ba. 
có 56 xã, 1 thôn, Ì trang, 1 châu. Huyện Hoa Khê có 55 xã, 1 thòn 
7 trang, 1 trại. Huyện Hạ Hoa có 56 xã, 1 châu, 6 trang, PHỦ 
ĐOAN HÙNG có 5 huyện, 277 xã. Huyện Đông Lan có 70 xã, 
3 trang. Huyện Tây Lan có 54 xã. Huyện Sơn Dương có 42 xã, 4 
trang. Huyện Đương Đạo có 37 xã, Huyện Tam Dương có 72 xã, 
1 trang. PHỦ ĐÁ DƯƠNG có 2 huyện, 76 xã (chữ đà xưa theo 
bộ thủy chứ không như nay viết theo bộ phụ). Huyện Tam Nông 
có 40 xã, Huyện liất Bạt có 36 xã, 3 thôn, 1 trang, 1 trại, PHỬ 
QUẢNG OAI có 2huyện, gồm 91 xã. Huyện Mỹ Lương, 45 xã, 4 
thôn, 1 trại, 
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Huyện Minh Nghĩa có 46 xã, 2 thôn, 2 châu, 


Nguyễn thị bàn : Sông Đà, về thượng lưu hai nơi có đá 
mài. Thuyền bè các nơie tụ họp đông như ngói lớp, khách 
buôn chen chúc trên bãi dưới sông. Lại nỏi : Ở Việt Châu có 
giống quất vàng, tởi tháng chín thì vỏ thành sắc đỏ, Ở Mộc 
Sách có giống cây dã lô tháng ba mới sinh lá nồn. Nước khe, 
nước suối chảy thấm dần vào sông Đà, người bản xứ uống 
vào sinh bệnh chướng phù, Xưa Kiến Xương Vương bị giặc 
Minh đuồi gấp, phải chạy vào núi. Người cha có thơ răn con 
trong có càu : Quất hết xuân vào cuối, Lô sinh đông mới qua, 
Cha con cần gặp mặt, sớm tối họp cùng nhà, Kiến theo lời 
cha dặn. Bọn người cùng đi đều bị ốm, duy Kiến là thoát khỏi. 
Xưa nói Đà Giang là đất lam chưởng, nước độc, chắc 


không sai. 


Phụ lục Tân Vièn Sơn Thần cỏ chép : Trụ Quốc Đại 
Vương rất là linh hiền. Lý Nhân Tôn có lệnh xây cất một 
ngôi đến ở trên ngọn núi, Ngôi đền cao 20 từng, Chúa Tĩnh 
Vương khi bình tây, muốn yết đền. Bỗng mưa to gió lớn, 
+ướng sĩ lạc đường, rồi không lên được. : 


Lý thị bàn : Ở Sơn Tây, người thì thuần hậu, tục thị 
chất phác, tuy có mấy phen loạn nhưng chưa từng 
ngang ngược). 


Đất thì loại đất trắng, trồng đâu. Huộng thì có hạng 
thượng, hạng trung. Tiên Phong có tơ lụa, Bất Bạt có dầu, cỏ 
tre tốt, có gai dệt cùng các vật liệu về việc quân. Mỹ Lương 
có sừng tê, ngà voi. Tam Nông có chè ngon, có sáp vàng, sáp 
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trằng. Nguyên Thân có tơ. Hát Giang có cả anh vũ. Sơn Vi có 


bạch trĩ, có nhựa sơn. 


(Hát Giang tại huyện Phúc Lộc, Tương truyền sỏng Hát 
phát nguyên từ sông Giang Hán, giữa sông có một cây tên là chiên 
đàn, cao hơn mười trượng, lâu năm cây già, rẻ ngầm dưới 
sông, ăn tới sông Giang Hán, Vì rễ đỏ cá anh vũ từ bắc mới 


theo về nam các triều đại dùng làm phẩm vật tế tự, 


Sắp có hai thứ, vàng và trắng, Trắng để trang sức, 


vàng đề làm đèn nến. 
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Phiên âm 
NÔNG, KỲ ĐỘI, ĐIỆP DUY SƠN NA 


(Nông Kỳ giang danh. Đội, Điệp nhị sơn danh, LÝ triều 
tác cung ư thử, dĩ vi tuần hạnh triều hội chỉ sở. Sơn Nam cồ 
_ Giao Chỉ quận, đông bắc thông Hải Dương, Thượng Kinb, tây 
nam thông Sơn Tây, Thanh Hóa. Tứ Kinh trấn chỉ tam, nam 
phiên chỉ thủ. Lệ phủ phàm cửu, thuộc huyện tam thập hữu lục, 
lý, xã nhị thiên ngũ thập cứu. 
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Cần án: Thường Tín phủ, tam huyện, nhị bách nhị thập 
tứ xã. Thanh Đàm thất thập bát xã, ngũ thôn, tam sở, Thượng 
Phúc nu thập thất xã, nhất sở. Phú Xuyên (cô Phù Vân) thất 


thập lục sở, nhất trại, 


Ứng Thiên phủ (Lý vi Nam Kinh) tứ huyện, nhị bách tứ 
tử thập ngũ xã. Thanh Oai, bát thập xã, ngũ thôn, nhị trang. 
Chương Đức, lục thập ngũ xã, tam thôn. tam trang nhất sở 
Sơn Minh, ngủ thập ngủ xã, Hoài An tứ thập ngũ xã, tam 
trang, nhất sở. Lý Nhân phủ (cô Lợi Nhân) ngũ huyện, nhị 
bách thất thập thất xã, Nam Xương bát thập tam xã, nhất 
sở, tam trang, nhất trại Duy Tàn ngũ thấp bát xã. Thanh 
Liêm, lục thập xã, nhị sở, nhị trại Kim Bảng, tứ thập cửu 
xã nhất thôn, nhị sở, nhị trang, nhất trại, Bình Lục nhị thập 
thất xã, thất thôn, ngũ trang, nhất trại, Khoái Châu phủ ngũ 
huyện, nhị bách tứ thập tam xã (Nguyễn khoái chỉnh Nguyên 
hừu công, Trần Nhân Tôn tứ Thang Mộc nhất quận viết Khoái 
Lộ, kim vi Khoái Châu) Đông An thất thập ngũ xã. Kim Động 
(cô Đằng Châu) tứ thập lục xã, thâp nhất thôn, Phù Dung (cô 
Phù Hoa) tử thập tam xã. Tiên Lử, ngũ thập nhị xã, tứ thôn, 
nhất trang. Thiên Thi, tam thập nhất xã, bát thôn, Tân Hưng 
phủ, tử huyện nhị bách thất thập xã. Ngự Thiên ngũ thập 
nhất xã. Thanh Lan, tứ thập tam x&. Diên Hà, tứ thập nhị xã, 
Thần Khê, tam thập tử xã. Thái Bình phủ, tứ huyện nhất bách 
thập thất xã. Quỳnh Côi, tứ thập nhị xã, nhất thôn. Phụ Dực 
tam thập ngủ xã, nhị châu. Đông Quan, ngũ thập xã, nhất 
trang. Thụy Anh lục thập xã, nhất thôn, nhất: trang. Nghĩa 
Hưng, phủ, (cô Ưng Phong Lý triều lập hành. cung, dĩ tỉnh 
canh) tứ huyện nhị bách tử thập ngũ xã. Thiên Bản thất thập 
cửu xã, Đại An (cô Đại Nha, Lý cải vi Đại An) thất thập 
nhất xã. Ý An, tam thập lục xã, Thiên Trường phủ, (cồ 
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Túc Mặc, Trần cải ví Thiên Trường) tứ huyện, tam bách 
thập thất xã Giao Thủy thất thập cửu xã, tam thập 
tam trang. Nam Chân nhất bách cửu xã, lục thôn. Mỹ Lộc, 
ngủ thập nhất xã Thượng Ngnyên (cỏ Thượng Hiền) thất thập 
bát xã, nhất thôn, nhất trại. Kiến Xương phủ, tam huyện, nhất 
bách, lục thập nhị xã. Thư Trì ngũ thập cửu xã, Chân Định, lục 


thập ngũ xã Vũ Tiên, tam thập bát xă. 


Quyết thô duy xích, thực phần dử thanh lê. Quyết điền 
duy thượng thượng. Hợp Lò bố hy duy da Thanh Oai v là Kím 
Bảng thi bạch. Nam Chân, Chân Định, Hỏa dược. Giao Phủy, 
Thụv Anh, Đại An hải điểm duy cam, Hoàng MaL Bình Vọng, 
tửu duy liên cúc, Quang Liệt lệ chỉ. Thịnh Liệt tích ngư, Đông 


Đài thục lễ, Thời hưởng tích nạp. 


(Hoàng Mai, Quang Liệt, Thịnh Liệt, Đông Đài, câu thuộc 
Thanh Trì, Bình Vọng thuộc Thượng Phúc, Hoàng Mai, Bình 
Vọng, hoa tửu. Quang Liệt lệ chỉ tuyệt thắng Trung Quốc, lịch 


triều tích cống, đĩ cung thời tự. 


Lý thị viết : Sơn Nam chỉ địa, bình điển khai ân, điền 
cốc chỉ nghỉ, nhân công chỉ tu, quá ư chư lộ. Lịch triều dưởng 


bnh chi phí, giai tư yên ) 
Dịch nghĩa 


NÔNG KỲ, ĐỘI, ĐIỆP LÀ Ở SƠN NAM 


(Nông Ký là tên sông, Đội, Điệp là tên hai núi Triều 
Lý xây cung ở đó, lấy làm nơi tuần thú, triều hội Sơn Nam 
là quận Giao Chỉ xưa, đông bắc giáp Thượng Kinh, Hải Dương, 
tây nam thông với Sơn Tày, Thanh Hóa. Trong bốn Kinh trấn, 
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là Kinh trấn thứ ba, đầu các xứ nam. Có 9 lộ phủ, gồm 36 thuộc 
huyện, 2519 làng xã. 

Kinh xét: PHỦ THƯỜNG TÍN có ba huyện, 224 xã : 
Huyện Thanh Đàm, 7§ xã 5 thôn 3 sở. Huyện Thượng Phúc, 
57 xã, l sở. Huyện Phú Xuyên (xưa là Phù Vân) 76 sở, I trại, 
PHỦ ỨNG THIÊN (Lý gọi là Nam Kinh). 4 huyện, 245 xã. Huyện 
Thanh Oai §0 xã, 5 thôn, 2 trang. Huyện Chương Đức, 65 xã 
3 thôn, 3 trang, I sở. Huyện Sơn Minh, 55 xã, Huyện Hoài An, 
45 xã, 3 trang I sở. PHỦ LÝ NHÂN, (xưa là Lợi Nhân) 5 huuyện 
277 xã, Huyện Thanh Liêm, 10 xã, 2 sở, 2 trại Huyện Kim 
Bảng, 49 xã, 1 thôn, 2 sở, 2 trang, 1 trại Huyện Bình Lục, 
217 xã, 7 thôn, 5 trang, 1 trại. PHỦ KHOÁI CHÂU, 5 huyện, 
243 xã, (Nguyên Khoái chỉnh Nguyên có công, vua Trần Nhân 
Tôn thưởng cho một quận thang mộc gọi là Khoái Lộ, nay 
là Khoáải Châu). Huyện Đông An 7ð xã. Huyện Kim Đông (xưa 
là Đang Châu) 46 xã, 11 thôn, 

Huyện Phù Dung (xưa là Phù Hoa) 43 xã. Huyện Tiên 
Lữ, 52 xã, 4 thôn, 1 trang, Huyện Thiên Thí, 31 trang 8 thôn 
PHỦ TÂN HƯNG, 4 huyện, 270 xã. Huyện Ngự Thiên, 51 xã, 
Huyện Thanh Lan 4ð xã. Huyện Diên Hà, 42 xã, Huyện Thần 
Khê, 31 xã. PHỦ THÁI BÌNH, 4 huyện 187 xã, Huyện Quỳnh 
Côi, 42 xã, 1 thôn. Huyện phụ Dực, 35 xã, 2 châu. Huyện Đông 
Lan, 50 xã, Ì trang, Huyện Thụy Anh, 60 xã, 1 thôn, 1 trang, 
PHỦ NGHĨA HƯNG, (xưa là Ưng Phong, triều Lý lập hành 
cung ở dó làm lễ tịch diền) 4 huyện, 245 xã. Huyện Thiên 
Bản, 79 xã. Huyện Đại An (xưa là Đại Nha, triều Lý đồi làm 
Đại An) 71 xã. Huyện Vọng Doanh, 49 xã. Huyện Ý An, 36 xã. 
PHỦ THIÊN TRƯỜNG (xưa là Tức Mặc, triều Trần đồi làm 
Thiêu Trường) 4 huyện, 317 xã. Huyện Giao Thủy, 79 xã 
33 trang. Huyện Nam Chân, 109 xã, 6 thôn. Huyện Mỹ Lộc, 
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S1 xã, Huyện Thượng nguyên (xưa là Thượng Hiền) 78 xã, 1 
thôn, 1 trại. PHỦ KIÊN XƯƠNG, 3 huyện, 162 xã, Huyện Thư 
Trì, 59 xã. Huyện Chân Định 65 xã. Huyện Vũ Tiên 38 xã. Đất 
thì đó, thứ đất quánh, có chất than. Ruộng vào loại tốt Sản 
phiều vải. Thanh Oai thì có lụa, là, Kim Bảng có vải nuốt. 
Nam Chân, Chân Định, có thuốc đạn. Giao Thủy, Thụy Anh, 
Đại An có muối ăn. Hoàng Mai, Bình Vọng, có rượu cúc, 
rượu sen. Quang Liệt có vải quả, Thịnh Liệt có cá điếc. Đong 
Đài có rượu lễ, Hàng mùa cung tiên (Hoàng Mai, Quang Liệt 
Thịnh Liệt, Đông Đài, đều thuộc về Thanh Trì, Bình Vọng 
thuộc về Thượng Phúc, Hoàng Mai, Bình Vọng có rượu hoa. 
Vải quả Quang Liệt có tiếng, trải các triều có tiến sang 


Trung Quốc sung vào việc tế tự. 


Lý thị bàn : Đất Sơn Nam là bình địa, ruộng tốt, người 
chăm hơn tất cả các lộ khác. Trải các triều, Sơn Nam đều 


cung phụng các thứ dùng vào việc binh, 
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Phiên âm 


THIÊN ĐỨC VỆ LINH DUY KINH BẮC 

(Thiên Đức, thủy danh, cò Bắc Giang thị. Lý thăng vi 
phủ. Vệ Linh Vũ Sơn chi biệt danh, Đồng Thiên Vương phi 
thăng cố xứ dã, Kinh Bắc cồ vũ Ninh bộ tây nam giáp Thượng 
Kinh. Sơn Nam, đông bắc giáp Thài Nguyên, Hải Dương, tứ 
Rinh trấn chỉ tứ, bắc phiên chỉ thủ, Lộ phủ phàm tứ, thuộc 
huyện nhị thật nhất, lý xã nhất thiên nhất bách tứ thập thất, 
Cần án: Từ Sơn phủ, lục huyện, tử bách xã, Tiên Du (cồ 
Vũ Ninh quận) ngủ thập nhị xã. Đông Ngạn, bát thập bát xã, 
nhất châu, Vũ Giang, tam thập nhị xã. Quế Dương, tứ thập 
ngũ xã, An Phong ngũ thập nhị xã, Thanh Thủy, nhị thập 
bát xã. Thuận An phủ, ngũ huyện, tam bách nhị thập nhị xã, 
Gia Lâm lục thập bát xã, nhị sở, tam trại. Siêu Loại, lục 
thập nhất xã, nhất thôn, Văn Giang (cồ Tế Giang) ngũ thập 
nhị xã, Gia Định, bát thập lục xã, nhất sở. Lương Tài, thất 
thập tử xã. Bắc Hà phủ, tứ huyện, nhất bách tử thập bát xã. 
Hiệp Hòa, nhị thập nhị xã, nhị trại. An Việt, tam thập tử xã. 
Eim Hoa, ngũ thập xã. Tiên Phúc, tứ thập nhị xã. Lượng 
Giang Phủ, lục huyện, tan bách tử thập. xã, An Dũng, bat 
thập bát xã, nhị trại. Phượng Nhãn, lục thập thất xã. Bão Lộc, 
lục thập ngũ xã. An Thế, tử thập thất xã. Lục Ngạn, pgũ thập 
nhị xã. Cô Lũng, nhị thập tử xã. (Tử Trấn Ký vân : Phủ lộ, 
nhất Tam Đái nhị Khoái Châu, thuộc huyện, nam Chân, bắc 
Dũng, tây Lạc, đồng Kỳ. Tối thị phì nhiêu chỉ địa. 

(Nguyễn Thư Hiền viết : Tống nhân xưng ngã thủy sinh 
châu, ngã sơn dựng kim, Nguyên nhân xưng ngã, nhất thốn 
'thồ, nhất thốn kim, Minh nhân xưng Trung Quốc chỉ mạt, địa 
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linh nhân kiệt. Thanh nhân xưng Tản Viên Đại Vương chỉ tự 
hải trú sơa, Phủ Đồng Thiên Vương chỉ ky mã đẳng không, 
Chử gia đồng tử chỉ trượng lạp thăng thiên, Ninh Sơn (kim 
Vinh Sơn) Từ Đạo Hạnh ấn thạch đầu thai, vi An Nam tứ 
bất tử vân). 


Quyết thồ duy bạch nhưỡng. Quyết điền duy thượng 
thượng. Bát Tràng, thập khí, Hoa cầu, bắc bố. Hữu Lũng cam 
già, An Thế nỗ thi, Sắc Điều thạch hồi, 


(Bát Tràng thuộc Gia Lâm. Hoa Cầu thuộc Văn Giang. 
Ưng cung bắc sinh, bát từ, phàm thất thập phó, hắc bố phàm 
nhị bách đật. An Thế dược thí, dỉ ngự bắc khấu, Sắc Điều,. 
thạch hôi dï cung chế tác. 


Lý thị Viết : Kinh Bắc dân nhân, khoáng bẩn, tuy - thái 
bình điệc thường ngạnh hóa, Thân tích vi bản Đạo Hành Khiên, 
điều thượng biên sự thỉnh tăng phòng thu chỉ binh. 


Phụ lục viết : An Thế xạ thi dï ký trúng xứ, buyết mạch 
dũng xuất tu du tử nhân, Chí ư xạ cầm thủ diệc nhiên), 


Dịch nghĩa. 


THIÊN ĐỨC, VỆ LINH LÀ Ở LỘ KINH BẮC. 


(Thiên Đức là tên sông (xưa là Bắc Giang). nhà Lý đặt 
lén làm phủ Vệ Linh là tên riêng Vũ Sơn, nơi Phù Đồng 
Thiên Vương bay lên trời Kinh Bắc xưa là Bộ Vũ Ninh, phía 
tây nam giáp Thượng Kinh, Sơn Nam, phìa đông bắc giáp 
Thái Nguyên, Hải Dương, trong bốn Kinh trấn thì Kinh Bắc 
là thứ tư, đầu các xứ phía bắc. Lộ có 4 phủ, gồm 21 hutyện, 
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1147 xã. 


Kinh xét: PHỦ TỪ SƠN, 6 huyện, 400 xã. Tiên Du (xưa 
là quận Vũ Ninh), 52 xã. Đông Ngạn, 86 xã, † châu, Vũ Giang 
82 xã, Quế Dương, 45 xã. An Phong, 52 xã. Thanh Thủy, 28 
xã, PHỦ THUẬN AN, 5 huyện, 322 xã. Gia Lâm, 68 xã. 2 sở. 
3 trại. Siêu Loại, 61 xã, † thôn. Văn Giang, (xưa là Tế Giang) 
52 xã, Gia Định, 86 xã, 1 sở. Lương Tài, 74 xã, PHỦ BẮC HÀ, - 
4 huyện, 148 xã, Hiệp Hòa, 22 xã, 2 trại. An Việt, 34 xã. Kim 
Hoa, 50 xã. Tiên Phúc, 42 xã, PHỦ LƯỢNG GIANG, 6 huyện 
340 xã. An Dũng, 88 xã, 2 trại Phượng Nhãn, 67 xã. Bảo 
Lộc, 65. xã. An Thế, 47 xã. Lục Ngạn, 52 xã, Cồ Lũng, 24 xã, 


Sách Tứ Trấn Ký có chép : Phủ lộ. một Tam Đái, bai 
Khoáải Châu, Huyện thì có : Nam Chân, Bắc Dũng, Tây Lạc; 
Đông Kỳ, đất rất phì nhiêu. 


Nguyễn Thư Hiên có bàn: Người Tống nói, nước ta, 
nước cỏ châu, núi có vàng, Người Nguyên nói : nước ta một 
tấc đất là một tấc vàng. Người Minh nói, nước ta ở phía nam 
nước họ, người khôn, đất thiêng. Người Thanh nói : Tản 
Viên Đại Vương từ bề tới ở núi. Phù Đồng Thiên Vương thì 
cưỡi ngựa bay lên trời. Chử đồng tử, thì đội nón lá lên trời. 
Ở Ninh Sơn (nay là Vinh Sơn) có Từ Đạo Hạnh do tảng đá 
đầu thai. Đó là bốn vị nhân thần bất tử nước «An Nam.» 


Đất thì đất màu. Ruộng thì cực tốt, Ở Bát Tràng công 
nghệ nhiều. Ở Hoa Cầu có dệt vải đen, Ở Hữu Bũng có mía 
tốt, Ở An Thế cỏ làm tên nỏ. Ở Sắc Điều có đá vôi. 


(Bát Tràng thuộc Gia tâm. Hoa Cầu thuộc Văn Giang, 
Về đồ cúng tiễn phải cung 72 chiếc bát đả, vải đen 100 tấm, 
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An Thế cung thuốc tên đề phòng giặc bắc. Sắc Điều cung 
vôi đá đề dùng công tác. 


Lý thị bàn: Dân bắc, hung mạnh,, thời thải bình, tính 
cũng thường ngang ngạnh. Thần xưa được coi là xứ đó. 
Cần thêm quân canh phòng. _ 


Phụ Lục.— An Thế chế tên, hệ bắn trủng là máu rả 
mạnh, chết ngay. Bẳn chim bắn thủ cũng thế, 
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.Phiện âm 


VÂN CỬ, KIM TIÊU, PHẦN MAO, DUY AN BANG 
(HẬU TY CẢI AN QUẲNG) 


(Vân Cừ, thủy danh, Bạch Đằng chỉ biệt hiệu, Tiên Ngỡ 
"Vương, cầm Hoằng Thao, Hưng Đạo Đại Vương, cầm Ô Mã 
Nhi ưử thử, Phân Mao, sơn danh, Kim Tiêu Đồng trụ dã. Hải 
Đông lộ, tây nam bách lý hữu Phân Mao lĩnh. Lnh bản hữu 
Mã Viện sở lập đồng trụ, đại tam xích hứa, Đường Nguyên 
Hòa trung, đó hộ Mã Thông phục lập đồng trụ, phỏng Hản 
cố xứ, An Bang, cô Ninh Hải bộ. Tãy nam tiếp Hải Dương, 
tày bắc giới Khâm Chàu, Lộ Phủ phầm nhị, Thuộc huyền phàm 
bất Châu phàm lục. Lý xả phàm tam bách hữu nhị Trang 
tứ thập tứ, đông phương chỉ đệ nhị phiên đã. 


Cần án : Hải Đông phủ, tam huyện, tứ châu, nhất bách 
nhất xã, Hoa Phong, từ thập tữ xã, nhất thôn. An Hưng, nhị 
thập ngũ xã, nhất thôn, thập ngũ trang. Vân Đồn châu, (Lý 
triêu Sơ cư, Trang cư, ngoại quốc thương ư thử) thập trang, 
nhất phường, Hoành Bồ, nhị thập ngũ xã, nhị trang. Tàn An. 
Chñu, thập lục xã, nhài thon, ngũ thập tam trang, Vạn Ninh 
Châu, thập bát xa, nhị trang, tứ động, Vĩnh An Châu, tam xã, 
Đương Tuyền phu, ngũ huyẹn, nhị châu, nhị bách nhất xã. An 
Phố lam thập xă. (Minh khai Vạn Ninh, Vĩnh An, An Phố, 
thủy lộ Trương Phụ trí đệ quân thủy dịch trực chi Khám Châu, 
hựu thiết mã dịch tự Gia Lâm chỉ Hoanh Châu), Hoành Cừ tứ 
thập xã. Vân An, lục thập bát xã, Hoa Cùu, cửu xã. An Nhiên 
lục xã. Như Tích Châu, lục thập thất xã, tứ động. Thiếp lãng, 


thập nhất trang, cửu động, 
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Lý thị viết: An Bang hiểm ác, vị chỉ viễn châu, lịch đại 


thiên nhân cư chỉ. 


Phu Lục viết : An Quảng cựu sở thuộc nhị Phủ, bát 
Huyện, lục Châu, tam bách xã. Mạc Đăng Dung thoán Lê, di 
thần Trịnh Duy Liêu như Minh khất viện. Đăng Dung näãi suất 
kỳ hạ như Minh Trấn Nam Quan, thượng bàng biều, khuất 
nội thuộc, Nạp Như Tích, Thiếp Lãng, nhị châu quy lệ Khâm 
Cuâu, Cập Trung Hưng chi đệ tứ diệp, Nguyên Súy Thanh Đô 
Vương, cửu thông quốc chính, tuy sử sử kỳ phong vu Minh 
Minh phong vi Phó Quốc Vương. An Vương nãi hiến dŸï Dương 
Tuyền ngũ huyện. Kim kế sở tồn, phủ nhất, huyện tam, châu 
tú, xã nhất bách hữu nhất. An Quảng chí kim hiệp tHiều, khả 
thắng tích tai). 


Quyết thồ duy hắc nhưỡng. Quyết điền duy hạ bạ, Hải 
tân, lrầm Ngư duy thác. Vân Đồn, Vạn Ninh hợp trảo, cập 


bắc nhân, các dĩ phương phục cống chư quý dị. 


(Trầm Ngư, thủy danh, sinh ư hàm nhai. Quần ngư 
giai đỉ vĩ trạo. Thồ nhân thủ phục khả tiêu làm chướng. 
Phươug phục, ngôn tòng kỳ tục. Các bất tương tập đã. Lý 
thời, cbư qnốc thương thuyền lai tập An Q®ẳng, thủy trư, 
Triều đình thiết vi Vân.Đồn, Vạn Ninh, nhị châu, sử tướng 
trấn phủ, Khách thương lai thị bố: bối cống tiến. 


Dịch nghĩa | 
VÂN CỬ, KIM TIỂU, PHÂN MAO, LÀ Ở AN BANG 
(SAU KIÊNG HÚY ĐÔI LÀ AN QUẢNG), 
_ (Vân Cừ là tên sông, là một tến khác của sòng 
Bạch Đằng. Xưa Tiền Ngô Vương bắt Hoäng Thao, Hưng Đạo 
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Đại Vương bắt Ô Mã Nhi ở đỏ. Phân Mao là tên núi. Kim 
Tiêu tức là cột đồng trụ. Lộ Hải Đông về phía tây ba trăm 
dậm có núi Phân Mao lĩnh, Ở lưng chứng núi, Mã Viện có 
trồng cột đồng cao hơn ba thước. Niên hiêu Nguyên Hòa 
triều Đường nước tàu, đỏ bộ là Mã Thông lại cho lấp cũng 
nơi ấy cột đồng phỏng theo thời Hán nước tàu. An Bang là 
Bộ Ninh Hải xưa, tây nam giáp Hải Dương, tây bắc giáp Khâm 
Châu, Lô có hai phủ, gồm tảm tám huyện, 6 châu 302 xã, 44 
trang, xứ thứ hai mặt đông. 


Kính xét: PHỦ HẢI ĐÔNG ba huyện, bốn châu. 101 xã. 
Hoa Phopg, 14 xã, 1 thôn, An Hưng, 25, 1 thôn. 15 trang, 
Châu Vân Đồn, (triều Lý đặt các Sở, các Trang. có khách buôn 
ngoại quốc tới ở), cỏ 10 trang, ï phường. Hoanh Bồ, có 25 xã, 
2 trang. Châu Tân An có 16 xã, f thôn, 53 trang. Chân Van 
Ninh có lŠ xã, 2 trang, 4 động. Châu VĨnh Aw có 3 xã. PHỦ 
DƯƠNG TUYỂN, có 5 huyện, 2 châu, 201 xỹ. An Phố, 40 xã 
Án Phố, 30 xã (nhà Minh, mở đường thủy qua Van Ninh, Vĩnh 
Án, An Phố, Tưởng tàu Trương Phụ đặt tram quản cho tới 
Khâm. Lại đặt trạm ngựa. từ Gia Lâm tởi Hoành Rồ\ Hoành 
Cừ, 40 xã, Vân An, 68 xã, Hoa Cù, 9 xã. An Nhiên, 6 xã Chân 
Như Tích, 67 xã, 4 động. Chân Thiếp Lãng, 11 xã, 9 đông. 


Họ Lý bàn : An Bang hiềm trở gọi là viễn châu, nơi xa, 
các triều vua thường thiên người tới đó. 


Phụ Lục._. An Quảng, trước kia có 2 phủ gồm 8 huyện, 
6 châu, 300 xã, Khi Mạc Đăng Dung thoán. Lê, có bầy tôi Lê là 
Duy Liêu đi sang triều Minh nước Tàu xin cứu viện, Mạc 
Đăng Dung mới đem lũ bầy tôi tới cửa quan Trấn Vân Nam, 
dâng biều hàng, xin nội thuộc, và nộp hai châu Thiếp Lãng, 
Như Tịch cho thuộc vào châu RKhâm Châu và Trung Hưng, 


TẬP HẠ ¬ 


Mạc sai sử sang Minh cầu phong. Minh phong làm Phó Quốc 
Vương. Mạc mới hiến 5 huyện Dương Tuyền, Nay tính còn 
lại có một phủ gồm ba huyện, bốn châu, 101 xã. An Quảng nay 
nhỏ hẹp. Thật đáng tiếc), 


Đất thì đen, ruộng thì xấu. 'Ở bờ bề, ở Trầm Ngư chỉ có 
lợi đánh cá, tất cả người nam, người bắc, về đồ thuế cống, 
thì tùy phương vật chọn các thử quý lạ, 


(Trầm Ngư là tên đòng nước, ở nơi đất mặn. Cá bắt 
được, người bản xứ, ăn lấy đuôi là khỏi lam chướng, nhưng 
mỗi nơi dùng mỗi khác. Thời Lý các thuyền buôn các nước 
Lời tụ tập ở bên An Quảng. Triều đình đặt ra hai châu, cho 
chức tướng trấn phủ. Các khách buôn tới đều nộp đồ 
cung tiến. 


4 
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Phiên âm 


THAO LỊCH DUY HƯNG HÓA 


(Thao, giang danh, Lịch, sơn danh, Thao Hoàng thủy 
chỉ mạt, diệc ngũ bách niên nhất thanh, Hưng Hóa cô Tàn 
Hưng Bộ, tại Đán vị Nam Trang, Mạnh Hoạch cự Không Minh 
ư thử, Tây thông Vân Nam, Đông tiếp Sơn Tây, bắc, nam tiếp 
Tuyên, Nghệ, Phủ Lộ phàm nhị, huyện phàm tử, châu phàm 
thập hữu thất, lý xã phàm tam thâp nhất động nhất bách, ngũ 
thập hữu ngũ, sách phàm nhất bách tam thập thấu, Trang 
phàm bát. Tây phương chỉ đệ nhị phiên dã, 

Cần án: Quy Hỏa phủ, tam huyện, nhị châu, tam thập 
nhất xã, ngũ thập tứ động. Trấn An nhị thập thất xã, thất 
trang nhị động, nhị sách. An Khưu (nhất tác lập), nhị xã, 
nhất+ang, nhất động thập bát chầu. Văn Chân, nhị xã, bát 


X4 
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thập sách, Văn Bàn châu, tứ thập động. Thủy Vĩ Châu, thập 
nhất động (dữ Vân Nam tiếp lộ), Gia Hưng phủ, (Hồ cải vi 
Thiên Hưng, Lê triều nhân cựu danh), nhất huyện. ngũ châu, 
tứ thập nhị động. Thanh Xuyên, nhất thôn nhị động, tam 
thập tử sách, Phù Hoa châu, tam động. Mộc châu, nhị thập 
động, tam sách. Việt châu, tam động. Mai châu tam động. 
Thuận châu, thập động. An Tây phú, thập châu, tam thập 
động Lai châu, thập nhất động. Luân châu, thập động, Quỳnh 
Nhai châu, ngũ động. Thiều Tấn châu, thập nhị động. Cao 
Lăng châu, tứ động. Khiêm châu, tam động. Tuy Phụ châu, 
tam động, Hoàng Nham châu, tứ động. Hợp Phì châu, tứ động. 
LỄ Tuyền châu, tứ động. (Nguyễn Thư Hiên viết; An Tây, cô 
Ninh Viễn châu, hậu cải vi Phục Lễ, kim An Tây). 


Quyết thô duy xích thực phần, Quyết điền duy thượng 
bạ. Mộc điều duy kiều, Nhung quế, sa nhân, cập thê bố, duy 
hy Kim, duy tam phầm, Ngân duy tập thành. Đồng tích du 
quất hưng liệu ky phong mật duy thố, Chiêu Tấn năng ngòn 
anh vũ, duy thời tích cống. Đại Lý, Lão Qua bì phục. Quyết 
cống Tây Lăng cầm tú. cập Hồi Kê thẻ la, (Mai châu, tam 
phầm, thập thành, kim ngân sản xứ, nhất nhật dny ngọ thời 
khả thủ, Thị tha châu vi vưu. Đại Lý, Lão Qua, quốc danh, 
thuộc Văn Nam, cò Thục địa đã. Kỳ địa cận bản quốc, thường 
lai triều cống, Hồi Kê, quốc danh, Trần thời, Tống sác bị 
Nguyên nhân xâm phạt. Tống nhân hữu dĩ thuyền tam thập 
sưu lai, Quốc nhân hiệu viết Hồi Kẻ. năng ngôn anh vũ phi 
thường đắc chi vật, hoặc thời châu nhân đặc nhỉ đắc chỉ, thủy 
tích cống. | | 


Lý thị viết : Tuyên, Hưng, Lượng, Thái, Cao Bình, 
thượng du ngũ lộ, trở hiểm, túc bằng xà hủy ly vị, năng vi, 
năng vi nhân quái, thủy thổ ác bạo năng vỉ nhân ngạnh, nhi 
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nam tử phụ đạo, vồng thất phiên thần chỉ lễ. Lương do sơn 
lâm chi gian, hà vật bất hữu, nhị dân gian nhật dụng sở phạp 
giả nhất hàm điêm. Bắt nhiên, kỳ địa, thủy thỏ, Kioh lộ nhàn 
dân bất ám khởi bãt vi trung quốc chỉ ngạnh hồ - 


Phụ Lụe viết ;: Thanh Đỏ Vương sử sứ như Minh cầu 
phong. Minh nhân tùy tiện, phong vi Phó Quốc Vương. Cập 
Minh vi Thanh sở bại thiên au ong Châu, sử sử lai cầu Hưng 
Hòa thập châu thuế lệ, bản quy nội địa, Minh.näi trí vi Kiến 
Thủy huyện. Minh nhân ký bại, Thanh nhân phục thủ chị, Hất 
kim bất năng phục đề), 


Dịch nghĩa 


"THAO, LỊCH LÀ Ở HƯNG HÓA. 


(Thao là tên sông. Lịch là tên mái. Thao là một ngành 
sông Hoàng, cũng cứ dúng 500 năm lại một lần nước được 
trong. Hưng Hóa.. xưa là bộ Tân Hưng, ở đất Hán thì tên là 
Nam Trung, Mạnh Hoạch chống Không Minh ở đó. Phía tây 
thông với Vân Nam phia đông giáp Sơn Tây, bắc và nam giáp 
Tuyên và Nghệ. Lộ có 2 phủ gồm 4 huyện, 17 châu 311 xã, 
155 động. 137 sách, 8 trang. Phiên thử hai về phía tây. 


Kinh xét : PHỦ QUY HÓA có 3 huyện, 2 châu, 31 xã; 
54 động. Chấn An, 27 xã, 7 trang, 2 động 2 sách. An Khưu 
(có chỗ viết là lập). 2 xã, 1 trang, 1 động, 18 châu. Văn 
Chấn, 2 xä 80 sách, Châu Văn 10 động. Châu Thủy Vỹ, 11 
động (tiếp giáp Vàn Nam). PHỦ GIA HƯNG, (triều đồi ra 
Thiên Hưng, triều giữ tên cũ), 1 huyện, ð châu, 42 động, 


3 động. Châu Mai Châu có 3 đồng. Châu Thuận Châu có 10 
động. Châu Quỳnh Nhai có 5 động. Châu Thiều Tấn có có 12 
động. Châu Cao Lăng có ‡ động. Khiêm Châu nó 3 động. "Châu 
Lễ Tuyền có 4 động. (Nguyễn Thư Hiền nói ; An Tày xưa là 
châu Ninh Viễn, sau đồi làm Phục Lễ. Nay là An Tây). 


Đất màu mổ, sắc đó. Ruộng thì có thử tốt, thứ xấu. 
Cây rừng cao. Sản nhung, quế sa nhân. vải hoa, vàng tốt, bạc 
tốt, đầu, quất, hương liệu, mật ong đều đều có cả. Châu 
Chiếu Tấn, biết hiểu tiếng chim anh vũ, thường cống tiến. 
Người Đại Lý, Lão Qua, mặc ág da, Cống tiến thì cỏ gầm wóc 
xử Tây Lăng, lượt là xử Hồi Kê. 


(Ở Mai Châu sản vàng tốt, bạc tốt, Trong một ngày cử 
buôi trưa là dễ lấy, mà tốt hơn ở các châu khác, Đại Lý, Lão 
Qua là tên nước, thuộc xứ Vân Nam, xưa là đất Thục, đất 
gần nước ta, thường tới triều cống. Hồi Kê là tên nước, thời 
Trần, triều Tổng bị nhiều lần giống Nguyên xâm lấn, người 
Tống có 30 chiếc thuyền chèo tới xin phụ thuộc. Người nước 
ta đặt tên là người nước Hồi đem cống tiến. 


Lý thị nói : Tuyền, Hưng Lượng, Thái, Cao Bình, năm 
lộ ở miền thượng du, hiểm trở, nhiều giống hại người như 
trăn, rắn, quỷ quải, Thủy thỗ không tốt, rất chưởng ngại cho 
nhân dân. Ấy thế mà không sai đạo, sai lễ phiên thần, là vì 
sẵn.rừng nủi, đủ sản vật, chỉ thiếu chất muối. Nếu khỏng 
được thế, thì cử theo thủy thồ và xa lạ kinh kỳ, nhân dân: 
đối với trong nước rất cỏ thê thành ngang ngạnh, 
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Phụ Lục. — Thanh Đô Vương sai sử cầu phong tại 
triều Minh, Người Minh cũng theo ý phong cho chức Phó 
Quốc Vương. Khi giống Minh bị thua giống Thanh, phải 
thiên ra ở Long Châu, Minh sai sứ xin các châu Hưng Hóa. 
Vương cho. Thế là một nửa trông 10 châu đóng thuế chơ 
Minh đặt thành. huyện Kiến Thủy. Khi hình bị thua, người 


TDAH cử giữ. Từ đó ta mất, 
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Phòên âm 
LÊ HOA CẬP LÔ DUY TUYẾN QUANG. 
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(Lê Hoa, sơn danh. Kim vị chỉ Lê Hoa quan. Thái Tô 
khởi nghĩa thời, sử Phòng Ngữ, Trầa Ban tu chỉ Hậu cự 
Minh tưởng Liễu Thăng ư thử, Lô, bà danh, Kỳ nguyên phát 
tự Tam Giang, lưu chí Càn Lộ, dữ Đà Thao: hợp, Tuyên Quang 
cồ Tàn Hưng bộ. Việt tuấn địa, đông bắc giáp Cao Lưỡng, tây 
mam giáp Sơn Tây cập Hưng. Lộ phủ phàm phàm nhất. Thuộc 
huyện phàm nhất. Châu phàm ngũ ý: xã ¡ nhị bách bát ở 
mhị. Tây phương chỉ đệ tam Thiên đã. | 


Cần án: AN BÌNH PHỦ nhất hiyệu ngũ châu,: nhị bách 
bát thập nhị xã. Phúc An huyện, thất thập tạm xã. Thu Vật 
châu, ngũ thập ngũ xã. Lục An châu, tứ thập xã, Đại Man 
châu, lam thập tử xã. Vị Xuyên châu, lục thập xã, Bảo Lạc 
châu, nhị thập xã. 


Lỷ thị viết: Tuyên Quang, Bảo Lạc châu, tích bắn ngã 
địa, nội thuộc thời, vi Trung châu vật. Cập Lý triều, Tống 
Thần Tôn, ủy kỳ cường thịnh, ký dĩ: Thuận châu quy ngã, 


phục định cương giới dĩ ải ngoại Bảo Lạc lục huyện dữ chỉ. 
Tuyêa Lộ chi tục, đại đề kháp tự bắc khách, lịch đại 
dỉ Khương, hốt đãi chị, 


Phụ Lục viết : Tuyên Quang hữu tử. thố thạch. Viết 
trùng viên phu phụ giả, viết tiện thiềm mẫu tử thạch giả, Hữu 
nhị hảm thủy viết Hý Tượng cảng, viết Tảu Mã cảng giả. Thạch 
đầu giao sách, thủy đạo hiềm thâm, ba đào chỉ đào dũng lưu 
hám chỉ thủy thanh, cơ bán lý hử. Tào phiệt quá thử, bất 
thiện trúc, trạo giả tức sa lan thạch diếu chỉ nội, Tĩnh Vương 
bình 'ây, mệnh nhe sĩ.giao sạ, tứ thạch câu trụy vu hả, Hậu 
sồ nhật, Tiên Thiềm tòng vĩ trung viên tương phụ như cố, 
Nhuệ sĩ đại nhuyến, đï sự khải vương. Vương mệnh đĩ lao 
tự chì). 
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Quyết thô duy hắc phần. Quyết điền duy hạ hạ. Thao 
mộc duy điều. Bảo Lạc, kim ngân, thiết tích. Lục An duyêu 
đồng, thao đẳng. Phúc An thề bố duy thanh. Phong mật duy 
hoàng. Thu 'VẠt. trầm hương, hoa - Tạp, thao đu. tượng Xi duy 
lương, Long Vị hữy phục, quyết cổng tê, lư, 


.(Thô nhân chức bố. kim hoàng, dĩ thanh thái sÑÏ kỳ dạng, 
thậm hảo. Hoàng phong tối khiết, kỳ nhị thô thậm cam, thô. 
nhân dĩ thử trị phúc trùng chứng. Hoa lạp đỉ hoa tăng chử; 
kỳ vị thậm hương. Long Vị, Kim Đại Man quốc thị, tại Minh 
Quảng Tây, ngã Bảo Lạc chỉ gian. Kỷ tục diệc trường phát, 
hiếu diếu đầu cốt : gian. Y phục dữ Lào vô dị Ngọa Triều 
thời thường nhập cống. Hậu $Sw tín bất thông Cập Lê triều. 
khởi nghĩa, hướng nhật hiệu thuận. Tê diệc tượng chỉ loại, 
Kỳ giác lục thập niên nhất sinh. Lư diệc mã chỉ loại. Thiệu 
tr dân trọng, khinh thân bất hành). 


Dịch nghĩa 
_ÄI LÊ HOA VÀ SÔNG LÔ LÀ Ở TUYỂN QUANG. 


(Lê Hoa là tên núi, nay gọi là Lê Hoa quan, ải Lê Hoa. 

Thời Thái Tồ khởi nghĩa, có sai chức Phòng Ngự, là Trần Ban 
sửa lại. Sau chống với tướng | giặc Minh ở đây, Lộ là tên SÔng, 
phát nguyên từ sông Tam Giang, chẩy tời Cam Lô thì họp với 
sông Đà, sống Thao, Tuyên Quang xưa là bộ Tân Hưng, một 
— xứ đất tốt nước ta, đồng bắc giáp Cao, Lãng, tây nam giáp Sơn. 
Tây và Hưng, Lộ có 1 phủ, gồm 1 huyện, 5 o châu, 282 xã, Tuyên 

-_ Quang là Phiên thứ ba về phuơng. tây. Kính xét; PHÙtAN. 
BÌNH có 1 huyện, 5 châu, 282 xã, Huyện Phúc An có 73 xã, Châu, 
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“Thu Vật có öö xã. Châu Lục An cỏ 40 xã. Châư Đại Man có 3⁄4 
xã, Châu Vị Xuyên có 60 xã, Châu Báo Lạc có 20 xã. .- 


Lý thị bàn : Châu Bảo Lạc ở Tuyên Quang, từ xưa vốn 
của la. Thời nội thuộc, Trung Hoa sát nhập vào của họ, Tới 
triều Lý, Tống Thân Tôn sợ ta cường thịnh, đã cho Thuận 
Châu về ta. Lại định lại cương giới, lấy ở ngoài ải sảu huyện 
Bảo Lạc cho ta. Tục đất Tuyên giống | tục khách xứ bắc. Các 
triều đại ta đối đãi như khách trủ man di. 


Phụ Lục.— Tuyên Quang có bốn phiến đá là : Phiến đôi 
vợ chồng, Phiến mẹ con Tiên Thiềm. Hai phiến chúc xuống 
nước là Hỷ tượng cảng và tầu mã cảng. Hình đá lởm chởm, 
Giòng nước sâu hiềm. Sóng đánh mạnh. Khi có sóng, tiếng nước 

réo xa nửa dậm còn nghe, Bè chở qua đỏ, không vững tay lái 
_hì bị cuốn vào các tảng đá ngầm, Chúa Tĩnh Vương khi đi bình 
giặc tây, có sai mấy tay súng giỏi bắn chìm xuống sông, Nhưng 
vài ngày sau, phiến Tiên Thiềm lại theo sau phiến đôi nồi lên 
như cũ. Mấy tay súng sợ tâu lên, Chúa mệnh cho làm lễ tế). 


Đất thì đen má quánh. Ruông thì xấu, cây cỏ làm củi, Bảo 
Lạc thì có vàng bạc. sắt, thiếc. Lục An thì có thuốc nồ, có mây..' 
Phúc An cỏ vải dệt nhuộm màu xanh, có mật ong vàng. Thu Vật 
trầm hương, sáp ong, cỏ. thuốc nồ, có ngà voi. Người Long Vị 
còn mặc áo lá. Sừng tê, lừa là các đồ cống tiến. 


(Người địa phương dệt vải miền vàng thêm sắc xanh, trông 
rất đẹp. Ong vàng, mật rất trong, nhị hương thơm, bọ dùng trị 
bệnh đau bụng sản, Sáp dùng về đèn nến, rất sáng, mùi lại thơm 


nọ2 : ỨC TRAI TẬP 


Tong Vị 1ã tên chấu, nay là nước Đại Man, ở giữa khoảng Bằo 
Lạc nước ‡h và. Quảng Tây:nướé Tàu, Phong tụo thì đề tóc dài, 
che kin đầu,ăn mặc như người Lào. Thường vào cống hiến thời 
Nưa “Ngọáttriều, rồi bằng đi một = sƒnh: tỡï 1L “triều khởi 
kg th đại „ơ lát: như kưa.- ` 


. TỆ củng. là loài ngà voi, Sửng tê cử 60 năm “uới sinh, 


Lừa cũng lá loài ngựa, 4ra ehở dặng' nhẹ†hỲ không đi). 
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Phiên Am 
NA, TÙNG CẬP LƯƠNG, DUY THANH HOA. 


(Na Tùng nhị sơn danh. Lương thủy danh, Phát nguyên 
tự Quảng Bình. Thanh Hoa cỗ Cửu Chân Bộ, Đường thời vi Ái 
Châu, Lý triều dĩ vi Thanh Hoa phủ. Đông bắc tiếp Sơn Nam ky 

hải. Tây Nam giới Sơn Tây cập Hoan, Lệ phủ phàm lục. Thuộc 
huyện nhị thập hữu nhị. Châu phàm tứ, Lý xã cửu bách thất 
thập cửu. Nam phương chỉ đệ nhị Phiên đã. 


Cần án: THIỆU THIÊN PHỦ, bát huyện, tam bách thất 
thập xã. Thụy Nguyên huyện, tử thập tử xã, thập tam thôn, 
thập thất trang, nhất sở, lục trại, thập tam phường, bát trang, 
Vĩnh Phúc huyện, tứ thập ngũ xã, nhất thôn, nhất phường, tử 
trang. Lôi Dương, thất thập tam xã, lục thôn, nhị châu, nhị 
trang, thập lam châu, nhất phường, nhất sở, Đông Sơn thất 
thập tứ xã, nhị thôn, nhất trang, nhất sở. An Định, ngũ thập 
lục xã, ngủ thỏn, cửu trại, cửu trang. Cầm Thủy, ngũ thập xã, 
nhị thôn, ngũ trang, ngũ thập sách, tam vạn, Quảng Bình, tam 
thập bát xã, nhị thôn, bát châu, nhị trang. Thạch Thành nhất 
xã, ngũ thập fam châu, tam trang, tử thập tứ sách, nhị phường, 
nhất nhai. HÀ TRUNG PHỦ, tử huyện, nhị báeh bát thập nhất 
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xã. Hoàng Hóa thất thập nhị xã, nhị trang. nhất sở. Thuần Lộc; 
tam thập cửu xã, lục thôn, lục trang, nhị sở. Nga Sơn, tam thập 
cửu xã, Tống Sơn, tam thập nhất xã, nhị châu, cửu trang, nhất trại, 
TỈNH GIÁ PHỦ tam huyện. nhất bách cửu thập tam xã. Nông 
Công bát thập xã, nhất thôn, tam thập nhất sách. Quảng Xương 
ngũ thập ngũ xả, nhất sở, Ngọc Sơn, ngũ thập tử xã; nhất trang, 
nhất trại, nhị phường, nhất tuần. TRƯỜNG AN PHỦ (cồ Đại 
Hoàng thị), nhị huyện, nhị bách lục thập xã. Gia Viễn, thất thập 
tam xã, tứ trang. An Mỏ (cô Mỏ Đô thị), ngũ thập nhị xã, nhị 
thôn, nhất trang. Ah Khang, tam thập cửu xã, tam thôn, tam 
trang, tam trại. THIÊN QUAN PHỦ. tam huyện, thất thập xã. 
An Hỏa, nhị thập nhị xã Phụng Hóa, nhị thập thất.xã. nhất trang 
nhât trại, Lạc Thồ, tàm thập nhất xã, ngũ trang. THANH ĐÔ PHỦ 
(Hồ sâi Thanh Hớởa vi Thanh Đỡ Trấn), nhất huyện,, tứ châu, 
ngũ thập cửu đóng, Thọ Xuân thập tứ động. Na Quan Châu, thập 
nhị động, Lương Chính Châu, Tâm Châu, thập động. 


Lý thi viết : Thanh Hoa chỉ địa, thủy vĩ sơn đầu, hiệp tiêu 
tưu ải, đắc kỳ loan, bất bắc kỳ trị. Đinh Lê chỉ ư Đại Hoàng, nh j 
Hồ chi ư Tây Nhai, phúc xa khả giám, Tắc ư Thái Tô Nhữ 
thuyết ‹ chỉ ngôn, vi vưu tín.) 


Quyết thồ duy hắc phần. Quyết điều duy thượng trung. 
Tân mộc duy ty. Thần đầu ngư hửu nhân hình. Na Quan Thọ 
Xuân, bì duy hồ bào tê d2 Tàm, Sầm, Man, Liều, nh: th 


nha, giác, 

(Thần Đầu, kim Thần Phù hải khầu thị Ngư tự nhân 
hình, Ngư đầu hữu vĩ vô lân, Thanh Hóa lộ, sơn đa ác thú. Tình 
lưu hóa vi thử), 
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(Nguyễn. Thu Hiên viết : Thanh chi thế. Nghệ .chi thầu, 
Hưng Thải chỉ thủy, Cao, Lãng chỉ ma, thậm vị khá úy}. - 


DỊCH NGHĨA. _— Núi Na, núi Tùng và sống Lương là ở 
Thanh Hóa, (Na, Tùng là hai tên. núi, Lương là tên sông, phát 
nguyên từ Quảng Bình, Thanh Hoa xưa là Bộ Cữu Châu. Thời 
Đường là Ái Châu. Triều Lý đặt thành phú Thanh Hoa. "Đông 
bắc giáp Sơn Nam đi ra tới bê. Tày nam giáp Sơn Tây và Hoan 
Lộ có 6 phủ, gồm 22 huyện, 1 châu, cộng là979 xã, thanh Hóa 


là xứ phiên thứ nhì ở. phương nam. 


(Kinh xét: PHÙ THIỆU THIÊN có 8 huyện, 370 xã, tin 
Thụy Nguyên, 4Ä xã, 13 thôn, 17 trang, † sở, 6trai,-13 phường, 
6 trang (theo ý người địch, thì chữ trang này: nhầm). : Huyện 
Vĩnh Phúc, 4ð xã, 1 thon, phường, 4 trang. Lôi Dương; 73 xã, 
Œ thôn, 2 châu, 2 trang, 30 châu (bãi), 1 phường, 1 sở. Đông Sơn, 74 
xã, 2 thỏn; 1 trang, 1 sở, An Định, 56 xã, 5 thôn, 9 trại, 9 trang, 
Cầm n 50 xã, 2 thôn, 5 trang, 50 sách, 3 vạn. Quảng Bình, 
38 xã, 2 thôn, 8 châu (bãi), 2 trang. Thạch Thành, 1 xã, 53 
châu (bãi), 3 trang, 44 sách, 2 phường, 1 nhai. PHỦ HÀ TRUNG, 
có 4 huyện, gồm 381 xã, Hoàng Hóa 72 xã, 2 trang, 1 sở. Thuần 
Lộc, 39 xã, 6 thôn, 6 trang, 2 sở. Nga Sơn, 39 xã, Tống Sơn, 
31 xã, 2 châu (bãi). 9 triịng, † trại. PHỦ TĨNH GIA có 3 huyện, 
gồm 193. Nông Cống, 88 xã, 1 thôn, 31 sách. Quảng Xương 5ở 
xã, 1 sở. Ngọc Sơn, 51 xà, l1 trang, Í trại 2 phường, Í tuân, 
Phủ Trườug An (xưa là Đại Hoàng) có 3 huyện, gồm 263 xã. 
Gia Viễn, 73 xã, 4 trang. An Mê (xưa là Mê Độ), có 52 xã, 2 thôn 
1 trang. An Khang, 39 xã, 3 thôn, ð trang, 3 trại. PHỦ THIÊN 
QUAN có 3 huyện gồm 70 xã. An Hóa 22 xã, Phụng Hóa 27 xã, 
1 trang, 1 trại. Lạc Thổ, 31 xã, ñ trang. PHỦ THANH ĐÔ (Hồ 
đôi Thanh Hóa làm Thanh Đô Trấn), 1 huyện, 4 châu, 59 đông 
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“Thọ Xuân, 14 động. Châu Na Quan, 12 động, Châu Lương Chính, 
Tàm Châu, 10 động). 


Lý thị nói : đất Thanh Hóa, đầu núi, đuôi nước, chật hẹp 
hiểm trở, thời loạn dùng được, thời bìhh không dùng được. 
Đinh, Lê, xưa ở Dại Hoàng, cha con Hồ xưa ở Tây Nhai chính là 
theo vất xe đồ đỏ, Mới biết Thái Tồ xử sự rất phải). 


Đất đen quảnh. Ruộng thì có hạng thượng và hạng trung, 
Sản Phầm có tơ. Ở Thần Đầu, cỏ cá hình người. Ở Na Quan, 
Thọ Xuân, có da hồ bảo, sừng té, ngà vơi. Các xứ Tàm, Sảm, 
Man Liếu, tiến sừng và ngà, (Thận Đầu nay là cửa bề Thần 
Phù. Cá hình người là thứ cá có đầu, có đuôi, không. có vẫy. 
Lộ Thanh Hóa có nhiều vật quái lạ, do các tỉnh vật tụ lại 
biế n thành. 


Nguyễn Thư Hiên nỏi : Thanh có thế, Nghệ có thần, Hưng 
Thái có nước, Cao Lạng có ma. Thật Đáng sợ, 
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Phiên âm 
KỲ LẦN, CẬP LAM DUY NGHỆ-AN 


Kỳ Lân, sơn danh, tại Vĩnh Giang chỉ hửu, Lam thủy danh 
Kỷ nguyên xuất tự Linh Giang, Nghệ An, cô Hoài Hoan Bộ, 
Hậu cải vi Nhật Nam quận, Hựu viết Hoan Châu. Định. Lê dĩ 
vi trại. Lý củi viết Nghệ An. Đông bắc giáp Hải Nam, Thanh 
Hòa. Tây Nam tiếp Thuận Hóa, Vân Nam. Lộ phũ phàm cửu, 
Thuộc huyện nhị thập hữu ngũ. Châu phàm tam, Lý xã phàm 
tứ bách thất thập cũu. Nam phương chỉ đệ tam Phiên đã. Cần 
án : Đức Quang phủ lục huyện, nhị bách ngũ thập ngũ xã, La 
Sơn, tam thập thất xã, nhất thôn, nhị trại. Thiên Lộc, tam thập 
thất xã, nhất trang. Nghi Xuân, nhỉ thập lục xã, Chân Phúc (cô 
Tân Phúc) tam thập thất xã, bát thôn, nhất sở. Hương Sơn 
tam thập tứ xã, Thanh Chương tam thập tứ xã, bát thôn, tam 
thập tam trang, cữu sách, tam sở, nhất trại nhất vạn, nhất tuần, 
tam nguyên. Diễn Châu phủ, nhị huyện, nhất bách cửu xể, Đông 
Thành, thất thải lục xã, tứ thôn, nhị thập cửu trang, tử sách, 
nhị châu. Quỳnh Lưu, tam thấp lục xã, cửu thôn, tứ thập nhị 
châu, tam thập thất sách, Anh Đỏ phủ, nhị huyện, bát thập lục 
xĩ, Hưng Nguyên, tứ thập nhị xã, tìm thôn, tam sở, nhị giáp. 
Nam Đường, tứ thập tử xã, lục thôn, nhất sách, nhất vạn. Trà 
Lân phủ, tứ huyện, nhất bách thập nhị động. Hội Ninh, ngũ 
động. Kỳ Sơn, nhị thập động, cứu châu, Tương Dương, thất động 
nhất phường. Vĩnh Khang, bát thập động. Hà Hoa phủ, nhị 
huyện, thất thập cửu xã. Thạch Hà, tử thập nhị xã, nhất sở nhất 
nhất trại. Kỳ Hoa, tam thập thất xã. thập nhị thôn. Quỳ Châu 
phủ, nhị huyện, tứ thập động. Trung Sơn, thập lục động. Thúy 
Vân, nhị thập tứ động. Ngọc Ma phủ, nhất châu nhị thập thất động. 
Trình Cao, nhị thập thất động. Lâm An phủ, nhất châu, thập tam 
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động. Quy Hợp châu (cồ Bồn Man thị bản thuộc Ai Lao. Thái Tổ 
đắc quốc thủy lai triều công). thập tam động, thập lục sách. 
Thuận Ninh phủ, thất huyện, nhất châu, cửu thập nhị động, 
Châu Lang cửu động. Quang Vinh, lục động. Minh Quảng, cửu 
động. Cảnh Thuần thập tứ động, Kim Sơn thập nhị động. 
Thanh Vị, tháp động. Trấn Trung, thập nhị động, Bố Chính, 
PHẬP nhị động). 


Quyết thô duy đun nghi tân lang, Quyết điền duy 
thượng trung, Hồ tiêu, hái hàm duy giai, Nam Nhung. sơ bố. 
Thạch hà hy thi. Ngọc Ma xỉ cách. Quỳ châu vũ mao. Trấn 
Ninh, quế, sảm. Kỳ Hoa, thốc tử Ai Lao thái bị. Quyết cống 
tượng, lạp, chính kim. 


(Vũ, thủy vũ dã. Mao, Sơn cốt tử mao đã, Trấn Ninh 
phủ, Kim Sơn sản quế. Châu Lang sản sâm. Mỗi niên thượng 
cung nhị thập cân. Kỳ Hoa. hải khầu danh, Thốc tử, ngư 
danh, kỳ hình tự biết. Thân viên như âu. Hung ức hữu độc. 
Thồ nhàn ngư đắc, dĩ chuởng mền chỉ. Kỳ bì sung viên, bất 
kiến đầu diện. Nhược chử thực, thốc tử hung ức giả, tức bạo 
tử. Thư tồn chỉ dĩ thị giới phư Đường Hào chỉ đối nhãn, 
Chỉ Lăng chỉ biên qua, Vị Tuyền chỉ ngũ liêm dã. Ai Lao, 
quốc danh. Kỳ tiên hữu phụ nhân, danh Sa Đài giả, cư ư Lào 
Sơn, Bồ ngư thủy trung, Xúc trầm mộc, hữu dựng. Thập 
nguyệt sẵn nam tử, Hậu trầm mộc bóa vi long, xuất thủy 
nhân thỉ kỳ nam chỉ bối, cố chủng nhân giai khắc họa kỳ 
thân, dĩ tượng long văn. Hán Quang Vũ thời, thủy thông 
trung quốc, Minh ' Đế dĩ kỳ địa trí Ai Lao, Bác Nam. nhị 
huyện. Kim bộ lạc thậm phồn, Sở tại hữu chỉ, giai hiệu viết 
Lào. Nhiên văn bố triền đằng, hô ngư xưởng điều, xà canh 
tượng phạn, tị cừu nhập tự, phong tục đại lược vô dị. Địa 
sản tê tượng, bạch lạp, kê bố, kim chính vưu hảo. Vô văn 
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tự, dĩ điệp ký sự, Lào tự Lý. Trần, lũ kinh đại sáng. Nãi dĩ địa 
cận ngã quốc, triều cống bất khuyết. Quốc sơ thường hiệu thuận 
Cập Lệ Văn Luật, trả dụ Lào, tín biếu toại tuyệt, Cập tbiên hạ 
đại định, Lào Bàn Giả (do Hung Nô viết Đan Vu, hậu cải Vi 
Đài Vân) Côn Cô mộ đức, nội phụ, tây nam phục thông. 

- Lý thị viết : Nghệ An nhân tâm hiễm hãn, quá ư Ái Châu. 
Đạo lộ du trường, thủy thồ d2 66 Sh Lịch đại đi chỉ ngự tây 
nam di. 


Dịch nghĩa 
NÚI KỲ LÂN VÀ SÔNG LAM LÀ Ở NGHỆ AN. 


(Kỳ Lân là tên núi, ở phía hữu sông Vĩnh giang. Lam là lên 
sông, phát nguyên từ Linh Giang. Nghệ An xưa là Bộ Hoài Hoan, 
sau đồi làm quận Nhật Nam, Rồi lại gọi là Hoan Châu, Các triều 
Đình, Lê, đặt thành trại. Triều Lý gọi là Nghệ An. Đông bắc. 
giáp Hải Nam, Thanh Hoa. Tây nam tiếp tới Thuận Hóa, 
tới Vân Nam. Lộ có 9 phủ. gồm 25 huyện, 3 châu, cộng 479 xã. 
Phiên thứ ba phương nam. Kinh xét : PHỦ ĐỨC QUANG. có 
6 huyện, 255 xã, La Sơn,37 xã, 1 thôn, 2 trại, Thiên Lộc, 37 xã 
1 trang. Nghi Xuân, 26 xã. Chân Phúc (xưa là Tân Phúc) 37, xã 8 
thôn. 1 sở. Hương Sơn, 34 xã, Thanh Chương 34 xã, 8 thôn 33 
trang, 9 sách, 3 sở, 1 trại, 1 vạn, Ï tuần, 3 nguyễn. PHỦ DIỄN 
CHÂU cỏ 2 huyện, 109 xã. Đông Thành, 76 xã, 4 thôn, 29 trang 
4 sách, 2 châu (bãi). Quỳnh Lưu, 36 xã, 9 thôn, 42 châu (bãi); 
37 sách. PHỦ ANH ĐÔ có 2 huyện, 86 xã. Hưng Nguyên, 42 xã, 
3 thôn 3 sở, 2 giáp. Nam Đường, 44 xã. 6 thôn, 1 sáoh, 1 vạn, 
PHỦ TRÀ LÂM, có 4 huyện, 112 động. Hội Ninh, 5 động. Kỷ 
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Sơn, 20 động, 9 châu (bãi). Tương lương, 7 động, 1 phường. 
Vĩnh Khang, 80 động. PHỦ HÀ HOA có 2huyện, 79 xã, Thanh 
Hà 42 xã, 1 sở, 1 trại. Kỳ Hoa.16 động. Thủy Vân, 21 động. 
PHỦ NGỌC MA có 1 châu. 21 động. Trinh Cao, 27 
động PHỦ LẮM AN có 1 cháu, 13 động. Châu Quy Hợp (xưa 
là Bồn Man vốn thuộc Ai Lao khi Thái Tồ đươc nước rồi, Bồn 
Man mới triều cống), 13 động 16 sách, PHỦ THUẬN NINH có 
6 huyện, 1 châu, 92 động. Châu Lang 9 động. Quang Vinh 6 động. 
Minh Quảng, 9 động. Cảnh Thuần, 14 động. Kim Sơn, 12 động. 
“Thanh Vị 10 đông, Trấn Trung, 12 động. Bố Chính, 12 động). 


Đất vốn đất màu, sẵn giống cau. Ruộng thì cỏ bạng tốt và 
hạng trung. Có hồ tiêu, có muối. Ở Nam Nhung có vãi thường 
dùng. Ở Thạch Hà có vải thô Ngọc Ma có đa, có ngà, Quỳ Châu 
có vũ, mao. Ở Kỳ Hoa có thốc tử. Ai Lao có mền hoa, ngà voi, 
sắp ong,„chiêng đồng. : 


(Vũ đây là lông chim trả. Mao là lông loại sơn cối tử 
(người dịch chưa hiểu là loại gì). Kim Sơn ở phủ Trấn Ninh sản 
quế, Châu Lương sản sâm, mỗi năm cung tới 20 cân. Kỳ hoa là 
tên cửa bề, Thốc tử là tên cá, hình tựa con ba ba, mình tròn 
như con âu dưới bụng ngực có độc, người bản xứ bắt được 
phải lấy tay bóp nặn vút đi. Da đầy đặn không nhận rõ đầu 
mặt. Nếu như, nấu cả ngực bụng mà ăn, thì chết ngay, cho nên: 
cần báo cho dân gian biết mà cần thận, y như cá đối ở Đương 
Hào, bầu ở Chỉ Lăng, và ngũ Hêm ở Vị Tuyên, Ai Lao là tên nước, 
Xưa cỏ người đàn bà tên là Sa Đài ở Lao Sơn, bắt cá, vô ý đụng 
vào cây gỗ chìm dưới nước rồi có thai, 10 tháng sinh ra con 
giai. Sau cây gỗ hóa thành rồng, ra khỏi nước, liếm vào lưng 
.đứa con. Từ đó, giòng giống đều vẽ, khắc vào mình hình rồng. 
Thời vua Quang Vũ triều Hán, Lào mới thông với Trung Quốc, 
Xua Minh Đế chia đất ra lãm 2 huyện : Ai Lao và Bác Nam, Nay 
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các bộ lạc phức tạp. Người ở nơi nào thì cũng đều gọi là giống 
Lào. Tuy nhiên, y, phục, ngôn ngử, cữ chỉ phong tục, về đại 
cương, không khác nhau. Thô sản cỏ ngà voi, sừng tê, sắp ong; 
vải lông dệt, chiêng đồng thật là khéo. Không có chữ viết, dùng 
lá cây đề ghi v việc. : : ` 


_ Lào từ thời Lý Trần, thường bị lây họa chiến tranh, 
vi cớ Ở giáp nước la, thành ra chuyên triều cống, khong bỏ sót, 
nhất là lúc ban đầu, Đến khi Lô Văn Luật, đối người Lào, có 
việc gian dôi, từ đó mới tuyệt thông hiếu. Mải đến khi trong nước 
đã yên, thiên hạ đại định, Lào Bàn Gia (tức là quốc chủ) 
tên là Côn CØ, có lòng ái mộ, xin phụ thuộc, xứ tây nam lại 
thông hiếu,.. | 


Lý thị bàn: Người Nghệ An mạnh dử, hụng tợn hơn 
người châu Ái. Đất đai dài rộng, tập quen gian hiểm, các triềự 
đại đùng đề chống giữ rợ tây nam, 
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HẢI CẬP VÂN, LINH DUY, THUẬN HÓA 


(Hải, Nam Hải đã. Ải, sơn đã. Linb, thủy danh, Thuận 
Hóa, cồ Việt Thường thị Bộ. Triệu Việt cải vi Bắc Cảnh Châu 
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nội bạn Đông bắc thông Nghệ, An, tây nam liên Lao, Quảng, 
Lộ phủ phàm nhị. Thuộc huyện phàm bát. Châu phàm tứ, Lý xã, 
phàm lục bách, ngũ thập bát. Nam phương chỉ đẹ tứ phiên dã. 


Cần án : Tân Bình phủ nhị huyện, nhị châu, nhị bách nhị 
thập tử xã. Khang Lộc thất thập bát xã, thết sách, tứ nguyên. 
Lệ Thủy nhị thập cửu xã, Bộ Chinh Châu, lục thập tam xã, nhất 
thôn, nhị thập tứ trang, nhị sách, tam nguyên, Minh Linh (cồ 
Ma Linh, Lý Thường Kiệt chỉnh Chiêm thủ kỳ địa), lục 
thập tứ xã, nhị nguyên. Triệu Pnong phủ, lục huyện, nhị 
châu, tứ bách tử thập tứ xã. Hải Lăng. ngũ thập tử 
xã, bát thôn, nhị thập bát dộng Vũ Xương, cửu thập 
ngũ xã. Thuận Bình Châu, bát động, nhị thập nhất sách. Sa Bôi 
châu, lục động, thập ngũ trang, lục thập bát sách.) 


Quyết thồ duy hắc phần, Nghỉ hỏa dược eÝp tiêu nhung. 
Quyết điền duy trung trung. Điện Bàn hoàng trĩ, Sa Bồi trà duy 
tước thiệt, Hải Lăng thỏ duy bạch mao. 


(Chỉ dược đĩ điệp chỉ bao chỉ, Dĩ hỏa nhiên nhỉ thực chỉ 
dã. Minh nhân lai xâm, linh ngã châu huyện nạp hồ tiêu, nhất 
nhân thập miêu. Hậu tiêu quý. Nhất miêu trị ngũ quyến mân, Nồ 
Giang dĩ bắc tiêu thụ tận tỷ ư Ngô. Duy Ngệ Hóa cánh lịch Hậu 
Trần cập Bản Triều cát cứ, tiêu do tồn yên,) 


(Lý thị viết : Thuận H: a ngã Bắc Cảnh Châu dã, Nội thuộc 
hậu, Chiêm, Hoàn thường nhiễu nam cảnh, tận hựu kỳ địa 
Lý Trần chỉ thời, thân chỉnh Chiêm Thành, đa cầm Chiêm chủ, 
Chiêm nhân thỉnh hiến Tư Ma, Minh Linh, Bố Chính. tam châu 
thục tôi. Thiên Tử trí vi Thuận châu, Hóa châu, hậu hợp vi Thuận 
Hóa, Kỳ dân nhiễm Chiêm cựu tục, tỉnh hãn nại khố, Tiên triều 
dĩ chỉ ngự Chiêm, 
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Ề Dịch nghĩa 
BỀ CÙNG NỦI VÂN, SÔNG LINH LÀ Ở THUẬN HÓA, 


(Bê là bề Nam Hải. Vân là Ải Sơn. Linh là tên sông, Thuật 
Hóa xưa là Bộ Việt Thường thị, thời Triệu Việt, đồi làm phụ vào 
châu Bắc Cảnh. Phía đông bắc thông với Nghệ An, phía tây nam 


liền Lao, Quảng, Lộ cỏ 2, gồm 8 huyện, 4 châu, 658 xã. Ở phong 
nam là Phiên thử tư.) 


Kính xét : PHỦ TÂN BÌNH có 2 huyện, 2 châu, 221 
xã. Khang Lộc, 78 xã. 7 sách, 4 nguyên, Lệ Thủy, 29 
xã. Châu Bố Chính 63 xã, 1 thôn, 24 trang, 2 sách, 
3 nguyên, Minh Linh (xưa là Ma Linh Lý THƯỜNG Kiệtbình Chiêm, 
nhân chiếm đất) 64 xã, 2 nguyên. PHỦ TRIỆU PHONG có 


6 Rưy 8b 2 châu, 444 xã. Hải Lăng, 54 xã, § thôn, 28 động. Vũ 
Xương. 95 xã, 3 thôn, 5 sách, Đan Điền 63 xã, 9 thôn, 6 sách, 
Kim Trà, 73 xã 2 thôn, 2 châu. 13 sách. 5 nguyên. Tư Vinh, 44 
xã, 18 thôn, Í trang. Điện Bàn, 95 xã, Châu Thuận Đình có 8 
động, 21 sách, Châu Sa Bôi có 6 động, 15 trang, 68 sách). 


Đất màu, sắc đen, sản thuốc đạn, hồ tiêu. Ruộng thì hạng 
rung. Điện Bàn có giống chim tï vàng. Sa Bôi có chè nhỏ lá. 
Hải Lăng có thỏ lông trắng. 


(Giấy thuốe đạn, là lấy lá tẦm thuốc vào, đễ đốt đễ chảy, 
dễ đun nấu. Khi giặc Minh tới xâm lấn, có bắt châu huyện ta 
mỗi người phải nộp hồ tiêu 10 miêu (một thử đồ đong). Hồ tiêu 
thành quý, mỗi miều giả tới năm quan tiền. Từ Nỗ Giang trở 
lên, đều giồng hồ tiêu đề chuyên tãi sang Tàu. Đến khỉ các vững 
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Nghệ, Hóa, được nhà Hậu Trần, rồi đến triều ta giành lại quyền 
cát cử, hồ tiêu mới còn giống). 


._ — (Họ Lÿ nỏi: Thuận Hóalà châu Bắc Cảnh của ta. Sau thời 
nội thuộc, tên Hoàn Ngọc, nước Chiêm Thành thường quấy nhiễu 
chiếm hết phía nam' Triều Lý, triều Trần, vua thân chỉnh đánh 
Chiêm, thường bắt được vua. Người Chiêu phải đem ba chân Tư 
Ma, Minh Linh, Bố Chính chuộc tội. Vua ta đặt làm châu Thuận 
và Châu Hóa, sau hợp làm một Thuận Hỏa. Dân nhiễm phong 
tục giống Chiêm, tính cũng hung dữ, lại quen chịu khỏ nhọc. 
Các triều trước dùng đề chống với Chiêm. _ | 
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Phiên âm 
-_ TIÊN NỮ, PHỦ HÀ, DUY NAM GIỚI. 


Tiên Nữ, sơn danh, cồ Long, Cốt thị, Sơn thượng hửu tháp 
thập nhị tòa hiệu viết Tiên Nữ tháp, Phú Hà, tứ hải mộn danh, 
Nam Giớt, cồ Việt Thường, Bắc Cảnh Châu, nội bạn đã, Nội 
thuộc gian. một ư Chiêm, Chiêm phân vi Chiêm Chiêm, Chiêm 
Ly. Đông bắc tiếp Thuận Hóa. tây nam thông Chiêm Thành. 
Lộ phủ phàm tam, Thuộc Huyện phàm cửu. Lý xã cửu thập thất, 
nam phương chỉ đệ ngũ. Phiên đã, (Cần án ! Thăng Hoa phủ tam 
huyện, nhị thập tam xã (cô Địa Lý thị), Lê Dương cửu xã. Hà 
Động bát xã, Hy Giang lục xã. Tư Nghĩa phủ (cồ Chiêm Lũy thị) 
- tam-huyện, tử thập nhất xã, Bình Sơn. thập. thất xã. Mộ Hoa, 
thập tam xã, Hoài Nhàn phủ, tam huyện, tam thập tam xã, Bòng 
Sơn thất xã. Phù Ly bảtxã, Tuy Viền, thập bát xã), 


(Lý thị viết : Hồ thị chỉnh Chiêm. Chiêm nhân hiến Chiêm 
Chiêm chỉ địa. Quý Ly kiếp sử tận hiến Chiêm chỉ Chiêm Lũy. 
Hồ trí vị Thăng Hoa phủ, Quốc sử sở vỉ nam chỉ Địa Lý giả dã. 
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(Nguyễn Thư Hiền viết: Hồ thị kiếp Chiêm, tận hiến 
Chiêm Lũy chỉ địa. Nhân phân vi Thăng Hoa, Tư Nghĩa Chẩu. 
Trí An Phủ Sử dĩ quần chỉ. Dĩ kỳ nguyễn đầu vi Tân Ninh Trấn. 
Chiêm Thành thu kỷ cận tiện nhân dân, hoàn quốc, Hồng Đức 
gian, Chiêm Trà Hòa, nhập khấu Hóa Châu. Thánh Tôn, thân 
chỉnh phá Đồ Bàn thành. thu phục cựu cương, hựu tịch địa chí 
Thạch Bi sơn, Trí Hoài Nhân phủ. Thuộc HÓ ĐẠI, tam. Kỳ phiền 
định tứ phủ, nam vi Chiêm giới). 

(Phụ Lục viết: Lý thời dĩ đắc Quảng Nam, thập kim chỉ 
nhỉ. Chí Hồ thời hưu đắc Quảng Nam, thập phần chỉ bán. Hồng 
Đức gian, Thánh "TTòn, xích địa tự Chiêm Lũy Lịch Môn Hoan, 
Tiến Tây, Sa Hoàng, Luật Quan, Thời Phú, Hà b&, Lãnh Thúc, 
Thi Nại, Xuân Đài, Đà Nẵng, Trà Nông, Tiêu Môn, Đè Du, Cầu 
Huân, chí Phan Dương, phàm thập tứ hải môn, trí vi Quảng - 
Nam, Thừa Tuyến vẫn. Cập Cbiêu Huân, tử tôn, kế trấn Thuận. 
Quảng, phục chỉnh Chiêm, thủ kỷ địa, trí vi Bình Khang, Diên 
Khanh Đình Thuận, tam phú. Hựu chỉnh Cao Miễn, thủ kỳ địa, 
trí vi Gia Định phủ, Phúc Long, Tản Bình. nhị huyện. Tự cỗ 
Chiểm nhân tị cử Bình Thuận chỉ tả. Nãi phong Chiếm chủ vị 
Thuận Thành Vương. Chiêm nhân do thử bất năng vi nạã 
hoạn hỷ), 

Quyết thẻ duy hắc phần. quyết điền duy hạ hạ, Phiên 
định thủy sư. Tư minh, ty tỷ, hoàng trúc, xích yến. Miên Sơn, 
huyện cảo. Xich Dã, hạ địch, Cô Sơn, đặc đồng. Diên Tân, phủ 
khánh, Danh Sơn, thạch thác, 


Phan Định giang, đữ Hoài Nhân phủ tiếp. Sư tử uy phục 
bách thủ, tê tượng kiến chỉ giai kinh. Phan Định hữu sứ tam 
- quần, cư thủy trung, phiên vĩ dĩ đã nhân thuyên. Ba đào dũng tích , 
như đôi. Lý thường Kiệt chỉnh Chiêm thời đại quân chí thử bất tiện 
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thiệp. Nãi phong sử vi Hiệu Thuận tam thần, bá Tuyên sắc nhật 
sư tử phù giang xuất thính. Do thị, quân thuyền tiến vỏ sở ngại. 
Tư Ninh, Cầm Sơn, giai thuộc Tuy Viễn. Xích Dã thuộc Nghĩa 
Sơn, Cô Sơn thuộc Hà Đông. Diên, hà, Danh Sơn, thuộc Mộ Hoa. 


Dịch nghĩa 
TIÊN NỮ, PHỦ HÀ LÀ Ở NAM GIỚI, 


(Tiên Nữ là tên núi, xưa là Longcốt. Trên nủi có tháp cao 
12 từng, gọi là tháp Tiên Nử. Phú Hà là tên bốn cửa bề. Nam 
Giới, xưa là Việt Thường, tức là Bắc Cảnh châu nội bạn. Thời 
nội thuộc thì đất đó sát nhập vào nước Chiêm, Chiêm chia đất 
đó làm hai ; Chiêm Chiêm và Chiêm Lũy. Đông bắc tiếp với 
Thuận Hóa, tây nam thông với Chiêm Thành. Lộ có 3 phủ, gồm 
9 huyện, cộng 97 xã. ỜỞ phương nam là Phiên thứ năm. 


(Kinh xét: PHỦ THĂNG HOA, tỏ 3 huyện, gồm 23 xã. (xưa 
gọi là Địa Lý). Lễ Dương, 9 xã. Hà Giang. 9 xã, PHỦ TƯ NGHĨA 
(xưa là Chiêm Ly) có 3 huyện gồm 41 xã. Bình Sơn, 17 xã. 
“Nghĩa Sơn. 11 xã. Mộ Hoa, 13 xã. PHỦ HOÀI NHẪN có 3 huyện 
gồm 33 xã. Bồng Sơn, 7 xã. Phù Ly, 8 xã. Tuy Viên, 18 xã.) 


(Lý thị nói: Họ Hồ đánh Chiêm. Người Chiêm biến đất 
Chiêm Chiêm Quỷ Ly bắt phải hiến cả đất Chiêm Lũy. Họ Hồ 
đặt làm phủ Thăng Hoa. Quốc sữ chép là : nam tới đất Địa Lý. 
là tại thế ) 


(Nguyễn Thư Hiên nói : Họ Hồ biếp Chiêm, lấy hết đất 
Chiêm Lũy. Nhân chia làm Thăng Hoa, Tư Nghĩa, đặt.chức An 
Phủ Sư đề cai quản, lấy môi phần làm trấn Tân Ninh, Người 
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Chiêm cho đân ở gần được thuận tiện trở về nước, Trong thời 
Hồng Đức, người Chiêm là Trà Hòa vào cướp ở Hóa, Thạnh 
Tôn thân chỉnh phá thành Đồ Bàn, thu phục biên giới cũ, lại mở 
rộng đất đai cho tới Thạch Bi Sơn, đặtra phủ Hoài Nhân, kiêm 
3 huyện, hiên Định ở phia nam bốn phủ, là biên giới nước Chiêm. 


Phụ Luc .— Thời nhà Lý. Quảng Nam nay 10 phần, thì Lý 
có 2 phần, Đến thời Hồ thì được nửa. Thời Hồng Đức, Thánh 
Tôn mở đất, từ Chiêm Lũy qua Môn Hoàn, Tiễn Tây, Sa Hoàng, 
Luật Quan, Thời Phú. Hà La, Lãnh Thúc, Thị Nại, Xuân Đài, Đà 
Nẵng, Trà Nông, Tiêu Môn, Độ Du, Câu Huân, cho tới Phiên 
Đương, gồm 14 cửa bẻ, đặt chức Quảng Nam Thừa Tuyên. Khi 
Chiêu Huân cỏ con cháu nối đời trấn thủ Thuận Qnảng, thì lại 
đi đánh Chiêm, chiếm thêm đất, đặt làm 3 phủ, Bình Khang, Diên 
Khánh, Bình Thuận. Hồi lại đi đảnh Cao Miên, chiếm đất đặt làm 
phủ Gia Định và hai huyện Phúc Long, Tân Bình, Từ xưa, người 
Chiêm vẫn tụ hợp về phia nam Bình Thuận, Nhân thế, vua mới 
phong cho chủ Chiêm làm Thuận Thành Vương. Vì thế, người 

Chiêm không còn mối }o ngại cho ta nữa.) 


Đất thì đen, ruộng thị xấu, Sông Phan Định có giống sư tử 
nước. Tư Minh có tơ gai, có trúc vàng, có yến đỏ. Miên Sơn sản 
vải trắng. Xích Dã sản chim trï. Cô Sơn sản gỗ đồng. Bến Diên 
có khánh đá, Danh Sơn có đá mài. | 


(Sông Phan Định giáp phủ Hoài Nhân. Sư tử có Oai, các 
thú rừng đều sợ. tê, voi cũng phải kinh. Sông Phan Định có 3 con 
sư tử nước. Ở đưởi nước, quặt đuôi lên, là đánh úp được thuyên, 
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làm cho nước cao, sóng dồn, Lý Thường Kiệt bình Chiêm, khi 
quân đội tới đó, chưa có phương tiện qua sông. mới phong chơ 
sư tử lâm Hiệu Thuận tam Thầu, Ngày tuyên sắc sư tử nồi lên 
mặt nước nghe sắc. Thế là từ đó, thuyền quân qua lại không trở 
ngại. Tư Minh, Cầm Sơn thuộc về Tuy Viễn. Xích Dã thuộc Nghĩa. 
Sơn. Cô Sơn thuộc Hà Đông. Diên là tên sông. Danh Sơn thuộc 
về Mộ Hoa.) ' 
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cử s2 3# $7;  Á 8u 448 6 
*+ # ñ + ;y ä È z2 À tì £ ° 


Phiên âm | 
CHIÊM, SIÊM, CHÂN LẠP, NHUNG PHỤC, QUYẾT CỐNG 
ĐẠI MẠO, BẠCH TƯỢNG, HOA CHI, CẬP CỬU THỐN NGHỊ. 


(Chiêm Thành cồ Tượng Lâm huyện, thuộc ngã Việt 
Thường Bộ, Nhật Nam quận, hậu cải Lâm Ấp. Kỳ cảnh, nam thông 
Chân Lạp, viết Thỉ Bị. Tây tế Qua Oa, viết Thượng Nguyên. Bắc 
tiếp ngã Hoan Châu nhưởng. viết Ô Lý. Duy đông tế vu hải. 
Thống châu đại tiều. phàm tám thận hữu bát. Tung quảng khả 
lục bách ly, Kỳ địa thiếu điền, tham ngã Nhật Nam phì ốc, đục 


lược hửn chỉ, cố thường xâm nhiễu, Kỳ tục sự Can Ni đạo ( do Hoa 
Lang Đạo). Chú kim nhãn, ngân nhân. đại thập vỉ dĩ tự chỉ. Siêm 


La quốc tại nam hải trung, Kỳ địa, thiên dư lý. cồ Siêm Hồi.. 
Siêm Giải, nhị quốcthị., La thồ phì, bách cốc thành thục, sản kim 
Lạp Siêm, thồ tích, Hậu Siêm hàng Siêm, hợp vi Siêm La. Kỳ tục 
hiếu phiếu lược. Chân Lạp tại Chiêm Thành chỉ nam, khử Nhật 
Nam quận, chu hành, lục thập nhật nãi chí. Kỳ huyện, trấn, phong 
tục đữ Chiêm vô dị, Kỳ dân dï đông hướng vi thượng, bữu thủ 
vi khiết, Tự Đường hậu phân vi nhị, Kỳ bán bắc, đa sơn phụ, 
viết Lục Chân Lạp, tâm hiệu Khuất Hạ (kim Cao Lạp), Bán nam 
tế hải, viết Thủy Chân Lạp, Địa bát bách lý (kim Gia Định). Bạch 
tượng điệc thứ trung chỉ linh, thái bình thủy kiến, Hoa chỉ, hoa 
thạch chỉ chỉ đã. Cửu thốn nghị, nghị chỉ thần chủ đã. Tam giả 
bất thường hửu, duy ngả Lạng Sơn cập Siêm, Chiêm, Chân Lạp 
hữu chi, Lịch triều dï vi Giao tự. 
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Dịch nghĩa: 
NƯỚC SIÊM. NƯỚC CHIÊM, NƯỚC CHÂN LẠP, HAY 
DÙNG BINH, CỐNG HIẾN CÓ ĐỒI MỖI, VỎI TRẮNG, ĐÁ HOA 


VÂ KIẾN CÀNG 9 TẤC. 


(Chiêm Thành, xưa là huyện Tượng Lâm thuộc bộ Việt 
Thường ta, quận Nhật Nam, sau đồi là Lâm Ấp. Xét về vị trí, 
phía nam thông nước Chân Lạp, gọi là Thï Bị, Phía tây giáp xứ 
Qua Oa, gọi là Thượng Ngh@ên, Phía bắc giáp đất thuộc châu ˆ 
Hoản nước ta là Ô Lý. Duy có phía đông là bề. Lớn nhỏ có 38 : 
châu. Đất rộng đến 600 đặm. Ít ruộng. Thấy đất Nhật Nam nước 
ta phì nhiêu, thì sinh tham muốn cướp lấy. cho nên thường hay 
quấy nhiễn, Phong tục thì thời đạo Can Ni (cũng như đạo Hoa 
Lang). Đúc người vàng, người bạc, to bằng mười người ôm đệ 


làm tượng thờ, 


° 


Nước SimLa, ở vào giửa Nam hải, đất rông hơn nghìa 
dậm, trước là hai nước Siêm Hồi và Siêm Giải, La thì đất tốt, cây 
trồng đủ thứ, sản xuất ra vàng, sạp. Siêm thì đất xấn. Sau Siêm 


hàng La, hợp làm Siêm La, Tục ưa cướp phả, 


Chân Lạp ở phía nam Chiêm Thành, cách xa quận Nhật 
Nam đến 60 ngày đi thuyên bê, Ở các huyện, các trấn, phong tục 
không khác gì Chiêm Thành. Đối tử phía thì dân cho phía đông 
là quan trọng. tay phải tượng trưng sự trong sạch. Từ sau đời 


Đường (một triều đại nước Tàu) nước chỉa làm hai xứ. Một nửa 
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phía bắc, nhiều gò núi, thì gọi là Lục Chân Lạp, sau lấy tên là 
. Khuất Hạ (nay là Cao Lạp). Môt nửa phía nam, giáp bề, thì gọi 
là Thủy Chân Lạp, đất rộng 800 đậm, (nay là Gia Định), 


Voi trắng cho là lính vật, đời thái bình mới xuất hiện, Hoa 
chỉ là đá hoa có vân đẹp. Cứu thốn nghị, là kiến càng to, kiến thần 
càng to, kiến thần dài chin tấc. Ba vật đỏ không thường có được, 


Các triều đại đều liệt vào đồ tế Giao). 
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Phiên âm 


_ LƯƠNG GIANG CẬP NGUYÊN DUY THÁI NGUYÊN 


(Lương Giang, Phủ Lương Giang đã. Nghiên, sơn danh, 
Thái Nguyên, cồ Yũ Định Bộ nội địa. Đông bắc giáp Cao, Lạng. 
Tây nam giáp Kinh Bắc, Lộ phủ phảm nhị. Huyện phàm cửu. 
Châu phàm nhị, Lý xã tam bách, tam thập lục, Bắc Khhh Hộ chỉ đệ 
nhị Phiên dã. 


Cần án : Phú Bình phủ. bát ty: nhất châu, nhị bách tam 
thập lực xã. Tư Nông, ngũ thập thất xã, nhất trang, ngũ trại, 
Bình Nguyên, (Mạc cải Bình Tuyên) nhị thập thất xã. Phồ An, nhị 
thập trang, nhất trại, nhất phường, nhất thị, Đại Từ, nhị thập 
nhị xã, thất trang. Phủ Lương, tam thập xã, thập trang. Văn Lãng 
ngủ xi, cửu trang. Vũ Nhai, tam thập xã, lục thôn, nhị thập ngũ 
trang, nhất nguyên, nhất châu, Định Hóa, (cồ Tuyên Hóa) châu, 
tử thập xã, thập nhị trang, Thông Hóa phủ, nhất huyện, nhất 
châu, thất thập tam xã. Cẩm Hóa, nhị thập nhị xä, nhị thôn, thập 
nhị trang. Bạch Thông châu, ngũ ". nhất xã, nhất ĐỀN, thập 


nhị trang. 
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Lý thị viết : Thái Nguyên tự Lý, Trần vi châu. Chí Minh 
nhân nhập quốc, thăng vị phủ, Lê triều nhất ti: thủy thăng 
vi đạo, _ 


(Nguyễn Thư Hiến viết : Lý triều lịnh khai Bình Lỗ giang tự 
1.ãnh Canh chí Bình Lồ, thông vu Bình Than, dĩ tiện. Thái Nguyên 
vãng lai, Hựu trí Bạch Thông, Cảm Hóa, cư dân, phàm thất 
dịch, vi man di túc vết chỉ SỞ, Nhiên hậu Thái Nguyên, nhất điều 
sơn cước tiệm khả thông hành hy 


Quyết thồ duy xích điền phần. Quyết điền - hạ hạ. Bách 
Thông chú sâm, nhung Xác, Định Hóa, ngân, đồng, duyên, Đại 
“Từ nhiễm xà, Phồ An, bạch viên, . Đồng Hỷ ngư châu duy thố, 


Dịch nghĩa ; 
SÔNG LƯƠNG VÀ NÚI NGHIÊN LÀ Ở THÁI NGUYÊN. 


(Lương Giang là sông Phú Lương. Nghiên là tên núi. Thái 
Nguyên, xưa là thuộc về đất Bộ Vũ Định, Phía đông bắc giáp 
Cao, Lạng. Phía tây nam, giáp Kinh Bắc. Lộ có 2 phủ, gồm 9 
huyện, 2 châu, 336 xã, Lộ là Phiên thứ hai về phương bắc, 


Kinh xét : PHỦ PHÚ BÌNH có 8 huyện, 1 châu. 236 xã. Tư 
Nông, 57. 4 trang, 5 trại, Bình Nguyên (triều Mạc đồi là Bình 
Tuyên), 27 xã, Phổ An, 23 xã. 1 trang. Đông Hỷ, 29 xã, 2 thôn, 
20 trang, 1 trại, 1 phường, 1 chợ. Đại Từ, 22 xã, 7 trang, Phú, 
Lương, 30 xã, 10 trang, Văn Lãng, 5 xã, 9 trang. Vũ Nhai. 30 xã, 
6 thôn, 25 trang, 1 nguyên. 1 châu. Châu Định Hóa (xưa là 
Tuyên Hóa), 40 xã, 12 trang, PHỦ THÔNG HÓA, có 1 huyện, 1 
châu, 73 xã, Cảm Hóa, 32 xã, 2 thôn, 12 trang, Châu Bạch Thông 
ð1 xã, 1 thôn, 12 trang. 
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Lý thị nỏi : Thái Nguyên từ các triều Lý, Trần, vần là châu. 
Đến khi người Minh cướp nước, đưa lên thành phú, Nhà Lê 
nhất thống mới đặt thành đạo. 


(Nguyền Thư Hiến nói: Trều Lý sai mở sông Bình Lý sai 
mỡ sông Bình Lồ, từ Lãnh cho tới Bình Lỗ. thông vào Bình Than 
đề cho tiện sự đi lại ở vùng Thái Nguyên, Lại đặt ra bảy trạm cư 
dân, ở Bạch Thông, Cảm Hóa, đề làm trụ sở cho man di, Có thế 
đường đi Thái Nguyên mới dễ dàng.). 


Đất thì rẻo, loại đất bôi, Ruộng thì xấu. Bạch Thông có 
nhung, xâm gạc. Định Hóa có bạc, đồng, chỉ, vàng, Đại Từ có 
giống trăn, Phố An có vượn trắng, Đồng Hỷ có ngựa tốt. 
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Phiên âm 


KỲ LƯ, VỌNG PHƯ, DUY LẠNG SƠN, 


(Khưu Lư tại Quế Thành bắc, cồ Ôn Khưu, Thông Lĩnh Giang 
thi. Vọng Phu, sơn danh, tại Lạng thành chi tây. Sơn thượng 
tủng xnất nhất thạch, dao vọng như nhân hình, bối nam, diện 
bắc. Tục truyền, cô truyền. Nam Sách nhân, Đậu Thao, vi Tiên 
Ngô Vương tướng. Tòng quân ngự bắc biên. Kỳ thê, Tô thị, danh 
Huệ, thủ tiết thập niên, chức hồi văn cẩm ký chỉ, Hậu nãi đữ gia 


TẬP HẠ - : 829 


nô đăng Lạng Sơn, cô sơn vọng phứ bất kiến. Nãi đầu thỉ nhỉ 
hóa. Nhân dĩ vi danh yên. Lạng Sơn, cô Lục Hải Bộ, tây nam 
giáp Thái Nguyên, đông bắc giáp Lưỡng Quảng. Lộ phủ, phàm 
nhất, châu phàm thất, lý xã, nhị bách nhị lái, thất. Bắc phương 
chỉ đệ tam Phiên dã. 


Cân án : Trường Khánh phủ, thất châu, nhất bách cửu 
thập tam xã. Lộc Bìnn chấu, tam thập cửu xã, nhị thập nhất 
thôn (dữ Quảng Tây Tư Minh tiếp nhưỡng). Thoát Lãng châu 
(cồ Thoát Lạc thị), nhị thâp-xã. An châu tam thập xã, nhất bách 
doanh, thập châu. Văn Uyên châu (cô Văn Châu thị) tứ thập 
nhất xã, An Lan châu, tam thập ngũ xã, nhất thốn, nhất trang. 
Thất Nguyên châu (Mạc củi Thất Tuyên) tam thập tử xã. An 
Bác châu, tam thập bát xã),. | 


Phụ Lục — Hồ thoán Trần lộ, Minh nhân lai Lạng Sơn, 
Lộc Bình chỉ địa. Nãi sử Hoàng Hối Khanh vi cát địa Sứ. Dĩ Lộc 
Bình, Cồ Lâu, tam thập bát xã, ngũ thập cửu thôn, dữ MỊH 
Sở thất chỉ nhưỡng, phàm ngũ nhật trình), J4. 


Quyết thồ duy hắc phần,:' Quyết điền duy hạ hạ. An Bác, 
cầm tú, lăng la, di hương. An Châu, sơn được. Thất Nguyên, 
kim duyên, Văn uyên, đồng ngân. Thoát Lãng, bạch tượng, duy 
thời sắc hiến. Tư Minh thô liệu quyết cống tây cầm, cập 
trầm hương. 

(Tự Minh, Quảng Tây châu đanh. Địa cận bản quốc. Thồ - 
quan thường suất thồ nhân triều hiến), 

(Lý thị viết : Bạch tượng diệc thủ trung chỉ linh. Lý Trân 


gian lưỡng kiến chỉ. Lạng châu hữu biến, triếp dĩ Giao hưởng, 
Khả kiến thánh nhân bất ngoạn dị vật như thử). 
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Dịch nghĩa 
KỲ LỬA, VỌNG PHU, LÀ Ở LẠNG SƠN, 


Khưu lừa, tức Kỳ lừa ở phía bắc Quế Thành, xưa là Ôn Khưu 
“Thông Lĩnh Giang. Vọng Phu là tên núi ở phía tây thành Lạng. 
“Trên núi đứng sừng sững một tấm đá, trông xa như hình 
người, lưng tựa phía nam, mặt ngành phía bắc. Tục truyền 
nghĩa là xưa có truyền, có kế truyện lại Người đất 
Nam Sách là Đậu Thao, làm tướng cho vua Tiền Ngỡ 
Vương, theo quân chống giử mặt bắc. Vợ là họ Tô. lên là Huệ 
thủ tiết 10 năm, dệt gấm hồi văn gửi đi, Về sau, cùng người nhà 
lên nứi Lạng Sơn, nhìn ngóng chống không thấy. Chết, thấy 
hóa đá. Nhân đó, đặt tên. Lạng Sơn, xưa là Bộ Lục Hải, 
tây nam giáp Thái Nguyên, đỏng bắc giáp Lưỡng Quảng, LỘ 
-_ có 1 có phủ, gồm 7 châu, 227, xã' LỘ Lạng Sơn là Phiên thứ 
Ba về phía bắc). 


(Kinh xét : PHỦ TRƯỜNG KHÁNH có 7 châu, 193 xã. 
211 thôn (giáp với đất Tàu, Quảng Tây, Tư Minh). Châu Thoát 
Lãng (xưa tên là Thoát Lạc), 2ƒ xãă. An Châu, 30 xã, 100 
doanh, 10 châu, Châu Văn Uyên (xưa tên là Văn Châu), 41 xã 
Châu `An Lan, 3ð xã, I thôn, trang, Châu Thất Nguyên, (Mạc 
đồi làm Thất Tuyên), 34 xã, Châu An Bác, 38 xã.) 


Phụ Luc— Họ Hồ cướp ngôi nhà Trần, người Minh 
tới Lộc Bình, Lạng Sơn, Hồ mới sai Hoàng Hối Khanh, làm 
cát địa Sứ, lấy Lộc Bình, Cồ Lâu, 30 xã, cho giặc Minh. Đất 
bị mất rộng đến 5 ngày đường.) 
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Đất đen, mềm. Ruộng thì xấu. An Bác có gấm, vóc, là lăng 
(một hàng tơ), cùng các hương vị. An Châu só các vị thuốc sơn 
dược. Thất Nguyên có vàng, chì. Văn Uyên có đồng, có bạc, 
Thoát Lãng có voi trắng, khi có thì được mệnh cung tiến, 


Tư Minh có sơn được, cùng là sấm tây cầm, và trầm hương, 


(Tư Minh là tên Quảng Tàảv nước Tàu thời Minh. Đất 
gần nước ta. Quan bản xứ cùng người bản xử thường tối 


Cổng hiển). 


Lỷ thị nói: Voi trắng là loại linh vật. Khoảng Lý, Trần 
có hai lần được thấy. Mỗi khi Lạng Sơn cung tiến, là có làm 
lễ Giao. Đủ biết thánh nhân không có ham chuộng vật lạ, 
của lạ), 
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Phiên âm 


BỒ CẬP HOA AN, DUY CAO BÌNH. 


(Bö, thủy danh, Hoa An, thủy danh, Cao Bình, cồ Vũ 
Định ngoại địa, Đông bắc tiếp Lưởng Quảng, fây nam giáp 
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Thái Nguyên, Lạng Sơn. Lộ phủ phàm nhất, châu phàm tứ, 
lý xã, nhị bách thất thập tam. Bắc phương chỉ đệ Tứ Phiên đã. 


Cần án : AN BÌNH PHỦ, tứ châu, nhị bách thất thập tam. 
xã. Thượng Lang Châu, nhị thập cửu xã. Hạ Lang, nhị thập 
bát xã. Thạch Lâm, nhất bách thất thập tử xã, nhị thôn, nhất. 
giáp, Quảng Nguyên, tứ thập tử xã, tử thôn, 


Lý thị viết: Cao Bình thồ nghỉ đa trân dị Nhiên phó 
nhiệm quan nan ư cửu trụ, Tiên đại nãi ký trịư Thái Nguyên 
vân, Ác Thủy ký vân: Thái chỉ Đại Từ, Vũ Nhai, Cao Bình chỉ 
Thạch Làm, Quảng Nguyên, thượng hạ Lang Châu, Tuyên chỉ 
Bảo Lạc, Hưng chỉ Văn Chấn, Thủy Vĩ, Phù Hoa, Mai Châu, Mộc 
Châu, Cao Lăng, Hoàng Nham, Lễ Tuyên, Lạng chi Ôn Châu, 
Thoát Lãng, An Lan, Thất Nguyên, An Bác, An Bang chi Vĩuh 
An, Nghệ chỉ Châu Lang, Cảnh Thuân, Qui Hợp, Thanh chỉ 
Thọ Xuân, Sầm Châu, Kinh Bắc chỉ Hữu Lũng, Hải Dương 
chì Đông Triều, Thủy Đường, Kỳ ác thủy phàm nhị thập cửu 


xử vân), 


Quyết thồ duy xích điền phần. Quyết điền duy hạ hạ. 
Quảng Nguyên hoàng kim, đan sa, Thạch Lâm, đặc tê, lương 
mã Liên Sơn, côn dao. Trúc Sơn, trực đồng. Ủng Châu Man 
Lý, quyết cống trân châu, 


(Liên Sơn thuộc Thượng Lang. Trúc Sơn thuộc Hạ Lang, 
Ứng bắc, Quảng Đông châu danh (Bản quốc sản xứ ký). Như cá 
kim Vũ Kiến kim Lộng thạch, ngân Định Biên (kim duyên). Tống 
Tỉnh (môi thượng ngân tả hữu kim), Phúc Sơn sưởng (ngân kim) 
Nhân Sơn Sưởng (ngân kim). Bông Ngân sưởng (ngân hữu duyên ˆ 
tả hữu kim), Cảm Lạc sưởng, (ngân hữu duyên, thượng hữu 
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kim). Đồng Lạc sưởng (ngân hữu duyên, tục hiệu Phúc Tỉnh 
sưởng, khách hiệu Phúc Sinh). Vũ Chân sưởng, (kim, sưởng bắc 
kim ngân duyên). Bạch duyên sưởng, Tbiên Bảo sưởng (kim tích), 
Quảng Cố sưởng (kim hữu thiết đuyên, ác thủy đệ nhất). Hạch 
Thị môi (tục hiệu Ba La, thiết xứ dĩ hạ). Bảo Nhương môi (thiết 
đại hảo, hữu đồng), Ba Du Tuần (giáp nội địa môi thượng hữu 
ngân, Đồng niên ngân tử tam hết), Bắc Lao thị (thượng hữu 
kim). Ña Miêu Thị (gián hữn đồng). Bằng Lũng Thị (tây chỉ 
đồng). Quảng Bạch Thị (hữu, hữu kim), Giá Thị (gián hữu E4 
Tân Phúc, (nhị thập lỤC mồi duyên), 


Dịch nghĩa : 


BỒ CÙỦNG HOA AN LÀ Ở CAO BÌNH, 


(Bồ là tên sông. Hoa Au là tên sông, Cao Bình xưa là 
đất ngoài thanh Vũ Định. Đỡng bắc giáp Lưỡng Quảng, tây nam 
giáp Thái Nguyên, Lạng Sơn, Lộ có 1 phủ, gồm 4 châu, 273 xã. 
Lộ Cao Bình là Phiên thứ Tư về phía bắc). 


(Kinh xét : PHỦ AN BÌNH có 4 châu, 273 xã. Châu Thượng 
Lang 29 xã. Hạ Lang 28 xã, Thạch Lâm 174 xã, 2 thôn, 1 giáp- 
Quảng Nguyên 44 xã, 4 thôn. ¬ 


Lý thị nói : Về thồ nghỉ thì Cao Bình nhiều sản vật, Nhưng 
làm quan không ở được lâu, Tôi có một ông Cụ thời trước trị 
hạt Thái Nguyên cô nói thế. 


Sách Ác Thủy Ký có chép: Thái Nguyên có Đại Từ, Vũ 
Nhai. Cao Bình có Thạch Lâm, Quảng Nguyên, thượng hạ Lang 
Châu. Tuyên Quang có Bảo Lạc. Hưng Hóa có Văn 


836 ỨC TRAI TẬP 


Chãn, Thủy Vĩ, Phù Hoa Mai Châu Mộc Châu, Cao 
Lăng, Hoàng Nham, Lễ Tuyên. Lạng Sơn có Ôn Chậu, thoát 
Lãng, An Lan, Thất Nguyên, An Bác. An Bang có Vĩnh An, 
Nghệ, An cỏ Châu Lang, Cảnh Thuần, Qui Hợp. Thanh có Thọ 
Xuân, Sầm Châu, Kinh Bắc có Hữu Lũng. Hải Dương có Đông 
Triều, Thủy Đường. Tất cả nước độc tính đến 29 xử). 


Đất thì, mầu đỏ. Ruộng thì xấu, Quảng Nguyên có vàng: 
có đan sa. Thạch Lâm có tê giác, có ngựa tối. Liên Sơn có 
loại ngọc gọi là côn dao. Trúc Sơn có gỗ đồng. Ung Châu, 
Mam | ÿ tiến Trấn châu, Liên Sơn thuộc Thượng Lang. Trúc 
Sơn thuộc Hạ Lang. Ung là tên phía bắc châu Quảng Đông 
(theo sách nước ta}, 


Về các kim khoáng vàng bạc, thì có các nơi khai thác. 
Tống Tinh (quặng than, có vàng, bạc) Xưởng Phúc Sơn, 
xưởng Nhân Sơn, (bạc có lẫn chì, vàng). Xưởng Cảm Lạc (bạc, 
_ vàng, chỉ). Xưởng Đồng Lạc (cũug gọi là xưởng Phúc Tỉnh, 
_ Phúc Sinh), Xưởng Vũ Chấn (có cả chì), Xưởng Bạch Duyên, 
xưởng Thiên Bảo, (vàng và thiếc). Xưởng Quảng Cố (vàng, sắt 
chì) (nơi nước độc nhất. Ở Hạch Thị Môi (tục gọi là Ba La) 
có quặng sắt. Ở Bảo Nhượng Môi, sắt tốt nhất (có lẫn đồng), 
_ Đồng Nê Tuần, có lẫn đồng. Ba Du Tuần (có lấn bạc), mỗi 
"năm được ba hốt bạc. Bắc Lao Thị (có lẫn vàng). Na Miêu 
Thị (có lẫn đồng). Bằng Lũng Thị (có lẫn đồng), Quảng Bạch 
...Thị (có lẫn vàng). Dã Thị (có lẫn bạc), Tân Phúc (có chỉ 
96 nơi). 
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Phiên âm 


Thượng điền diện, cung túc, lục thập thăng, tiền lục mạch, 
Trung điền diện, túc tứ thập thăng, tiền tứ mạch. Hạ điền điện 
túc nhị thập thăng, tiền tam mạch, Bất mãn điện giả toàn miễn, 


(Diện chi dä. Trần hô chỉ ví diện, Quốc sơ nhân chỉ), 
Dịch nghĩa 


Hạng ruộng thượng đẳng, nộp thuế, lúa 60 thăng, liền 
6 tiền. Trung đẳng, lúa 40 thăng, tiền 4 tiền, Hạ đẳng lúa 
20 thăng, tiền 3 tiền. Không đủ cày cấy thì miễn cả, 


(Diện nghĩa là chỉ, là ruộng cày. Triền Trần gọi chỉ là 
diện, Đầu triều ta, cử theo tiếng chỉ). 
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Phiên âm. 
Kinh Sư hữu Đề Lĩnh, Nội Kinh Trấn TT n.. 


Hành Khiền Tham Tri, Ngoại Phiên Trấn cửu Đạo, hữu Tông 
Qnản Tuyên Ủy, 
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| (Dï Hành Khiên Tham Tri, nhiệm Kinh Lộ, thị nội tam 
bách lý qũy văn giáo dã. Dĩ Tởng Quần Tuyên Úy nhiệm Phiên 
Lộ, thị ngoại nhỉ bách lý phấn vũ dễ bẩ. 


_Lý thị viết : Kinh Lộ phi VÔ Tồng Quản, Tuyên Ủy, nhị 
sở chức giả Hành Khiên, Tham Tri, Phiên Lộ phi vô Hành Khiền, 
Tham Tri Nhiên tử Kinh Trấn, các kiêm chỉ. Như Đông Đạo 
Hành Khiền. kiêm lĩnh Hải Dương, An Quảng. Tây Đạo Hành 
khiển, kiêm lĩnh Sơn Tây, Tuyên, Hưng, Nam Đạo Hành Khiền 
kiêM lĩnh Sơn Nam, Thanh Hóa, nhỉ khai trị vu Vân Sàng. Phó 
Sử kiêm Thuận Quảng, nhỉ khai trị vu Vũ Xương, Bắc Đạo 
Hành Khiẻa, kiêm lĩnh Kinh Bắc, Thái Nguyên, nhỉ khai trị ư 
An Dũng, Phó Sử lĩnh Cao Bình, Lang Sơn, nhỉ khai trị ư Ôn 
Châu. Chí ư Tham Tri, điệc giai như thử. Cố ngoại cử : Tông 
Quảng Tuyên Ủy ngôn chỉ đẩ), 


Dịch nghĩa 


Ở Kinh Đô thì có quau Đề Lĩnh. Ở trong 4 đạo Kinh Trấn 
thì đặt quan Hành Khiên, quan Tham Tri. Ở ngoài 9 đạo phiên 
Trấn thì đặt quan Hành Khiêền, quan Tuyên Ủy. _ 


(Đặt Hành Khiên, Tham Tri có trách nhiệm ở các Kinh, 
Lộ, thế là trong vòng 300 dặm tuyên đương văn hỏa, Đặt Tồng 
Quản, Tuyên Úy có trách nhiệm ở các Phiên Lộ thế là ngoài xa 
trong khoảng 200 dậm, phấn khởi vũ bị, 


Lý thị nói : Ở các Kinh Lộ không phải là không cỏ Tông 
Quản, Tuyên Úy, mà chỉ có chức Hành Khiền, Tham Tri. Ở các 
Phiên Lộ, không phải là không có Hành Khiền, Tham Trị, nhưng 
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đã có 4Kinh Trấn kiêm. Như Hành Khiền Đông Đạo, kiêm lĩnh 
Hải Dương, An Quảng. Hành Khiền Tây Đạo,kiêm lĩnh Sơa Tây, 
Tuyên, Hưng. Hành Khiền Nam Đạo kiêm lĩnh Sơn Nam, Thann 
Hóa, mà đặt trị sở, tại Vân Sàng, Phó Sử thì kiên Thuận, Quảng, 
mả đặt trị sở, Vũ Xương. Hành Khiền Bắc Đạo, kiêm Iïnh Kinh 
Bắc, Thải Nguyền, trị An Dũng, Phó Sử thì lĩnh Cao Bình, 

HP Sơn, trị sở tại Ôn Châu, 


Ngay đến Tham Tri cũng như thế Cho nên, ởn ngoài chỉ 
nới đặt các chức Tông Quản, Tuyên Úy lá vì thế, 
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Phiên âm 


QUỐC NHÂN VÔ DẮC HIỆU NGÔ, CHIÊM, LÀO, SIÊM, 
CHÂN LẠĐ, CHƯ QUỐC, NGỮ CẬP PHỤC TRANG, DĨ LOẠN 
QUỐC TỤC. 


(Vỏ giả, cấm chỉ chỉ từ. Ngô : Ngô ngữ tòng thiệt, tất dịch nhỉ 
hậu trỉ. Läo ngử tòng yết. Siêm, Chiêm, Chân Lap quốc ngữ tòng 
hầu, như quyết thanh nhiên. Giai bất khả hiệu đï loạn quộc âm 
giả. Ngô nhân cửu luân Nguyện tục, bị phát, bạch xỉ, đoản y, 
trường tụ quan thường, xán lạn, như diệp chì trùng giả. Minh -: 
nhân tuy phụ Hản, Đường y quan chỉ cựu, nhỉ kỳ tục vị biến. 
Lào nhân đĩ kề bố triều thân, như Phật gia chỉ thủy điền. Chiêm 
nhân dĩ cân tế thối nhỉ lộ kỳ hình. Siêm La, Chân Lạp dĩ bố liên 
bao thủ tất, như thi chỉ khỏa, giai bất đương nhân tập dĩ loạn, 
phong dã. Lý thị viết : Tự Nguyên nhân nhập Trung quốc chỉ 
hậu. thiên hạ biến, nhi hồ ngữ, hồ phục hÿỹ. Độc bất biến giả, duy 
ngã bang, dữ Kim Lăng chi Chu thị, Kim Sơn chỉ Triệu thị nhi 
dĩ. Cập Minh Thái Tô tức vị, sử Dịch Tế Dân lai thông hiếu. Dụ 
Tôn sử Doãn Thuấn Thần sinh vu Minh. Minh Đế lạo vấn quốc 
sử, gia kỳ phục tục y nhiên trung hoa văn minh, Tú ngự thi viết : 
An Nam tế hứu Trần. Phong tục bất Nguyên nhân. ŸÝ quan Chu 
chế độ. Lễ nhạc Tống quân thần. Nhân tứ Văn Hiến Chi Bang 
tứ tự. Hựu tiến ngã sử vỉ Triều Tiên tam cấp chỉ thượng. Cập sứ 
hồi, nãi sữ Ngưu Lượng lại long chương kim ấn giai lai bao 
sủng yên). 
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Dịch nghĩa 


NGƯỜI TRONG NƯỚC KHÔNG ĐƯỢC BẮT CHƯỚC . 
TIẾNG NÓI VÀ LỐI ĂN MẶC CỦA NGƯỜI GÁC NƯỚC NGÔ. 
LÀO, CHIM, SIÊM, CHÂN LẠP, SINH LOẠN PHONG TỤC, 


(Không được, là tiếng cấm chỉ. Nghĩa là : Người Ngô nói 
1heo giọng lưỡi tất có thông dịch mới hiều, Người Lào nỏi theo hơi 
cuống lưởi. Người, Siêm Chiêm, Chân Lạp, nói theo yết hầu, cuống 
họng. Tất cả đều không được bắt chước, Người Tàu đã lâu ngày, 
nhiễm phải tục giống Nguyên, bối tóc. răng trắng, áo ngắn ngoài, 
áo trong vạt đài, mũ quân, mầu sắc y như đài hoa, Người Minh 
tuy trở lại mũ áo các triều Hán, Đường, nhưng mọi tục còn 
chưa đồi, Người Lào thì lấy vải dệt bằng lông súc vât, cuốn 
quanh mình, y như áo cà sa nhà sư. Người Chiêm thì quấn hông 
bằng khăn, mà lộ thân hình, Người Siêm La, Chân Lạp, thì bao 
tay, bao đầu gối bằng vải, như bọc thây người chết. Tất cả không 
nên bắt chước, sinh loạn phong tục, 


Lý Thị nói: Từ khi người Nguyên vào Trung quốc trở về 
sau, trong nước thành biến đôi, mặc lối Hồ, nói giọng Hồ, 
Không biến đồi là chỉ có nước ta, và họ Chu ở Kim Lăng, cùng 
họ Triệu ở Kim Sơn. Đến khi Thái Tô triều Minh lên ngôi, có 
sai Dịch Tế Dân tới thông hiếu Vua Da Tôn ta sai Doän Thuấn 
Thần, tởi Minh bang giao. Minh Để hỏi thăm quốc sử, khen là 
phong tục y nguyên như Trung Hoa khi-văn mình. Có tặng thơ : 
An Nam có họ Trần. Phong tục khác người Nguyên. Mũ áo theo 
Chu lễ. Lễ nhạc Tống quân thần. Và tặng 4 chữ : Văn Hiến 
Chi Bang, Thăng cho địa vị sứ ta hơn sử Triều Tiên ba 
cấp. Khi sử về, vua Minh sai Ngưu Lượng theo sang, đẹm huy 
chương, ấn vàng, phong 


* 
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Phiện âm 
CHƯ BIÊN CHÂU, QUAN LANG, PHỤ ĐẠO, VÔ CỐ BẤT 


ĐẮC PHÓ KINH. HỮU TRIỀU HỘI HỨA THỦ HOÀI VIỄN 


(Hoài Viễn, quán danh, tại Gia: Lâm chỉ Cự Linh. Lý triều 
trí thử dï vi biên tù, ngoại quốc sứ, tức 7P! chỉ sở. Phụ đạo, 
kim cải vi phụ đạo). - 


Ngoại quốc chư nhân, bất đắc dan nhập nội trấn. Tất 
xử chỉ Vân Đồn, Vạn Ninh, Cần Hải, Hội Thống, Hội Triều, 
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tam hải khầu danh, câu thuộc Nghệ An, Thông Lĩnh thuộc Lạng 
Sơn. Tam Kỳ thuộc Tuyên Quang. Trúc Hoa thuộc Sơn Tây, 
Hưng Hóa. Ký trị chi Trấn, sở liên kết lưỡng chương, nghiêm 
nội ngoại chỉ phòng, ư thử kbả hiến hỹ), 


Dịch nghĩa : 


CÁC QUAN LANG, QUAN PHỤ ĐẠO, Ở CÁC CHÂU NƠI 
BIỂN GIỚI, VÔ CỚ KHÔNG ĐƯỢC VỀ KINH, KHI CÓ 
TRIỀU HỘI THÌ ĐƯỢC NGHĨ LẠI Ở HOÀI VIỄN 


(Hoài Viễn là tên quán xá, ở đất Cự Linh huyện Gia Lâm, 
Triều Lý đặt ra là đề các Tù Trưởng, các sứ thần ngoại quốc 
lấy làm nơi nghỉ. Phụ đạo nay đồi thành chữ phụ đạo (cùng âm 
nhưng nghĩa khảc)., 


Các người ngoại quốc không được tự ý mình đi vào các 
nội trấn, Đều phải dừng lại ở các nơi Vân Đồn, Vạn Ninh, Cần 
,Hải, Hội Thống, Hội Triều, Thống Lĩnh, Phú Lương, Tam Kỳ 
Trúc Hoa. 


- (Nội Trẫn là 4 Kinh Lộ. Cần Hải, Hội Thống, Hội Triều, là 
tên ba cửa bề, đều thuộc về Nghệ An. Thống Lĩnh thuộc về Lạng 
Sơn. Tam Kỳ thuộc Tuyên Quang. Trúc Hoa thuộc Sơn Tây, Hưng 
Hóa. Các Trấn kiêm trị, đều liên lạc rất nghiêm cần về việc canh 
phòng. Cứ coi tô chức đó thì biết, 
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Phiên âm 


Đế viết : Thái Tô gian quan thập niên, thiên hạ đạt 
định truyền chỉ tử tôn, kỳ dỉ vạn thế, Trẫm phủ đức thiềm vị, 
lại chư trung lương khuông cứu, dĩ đồ chung thủy. Sử dư đức 
quang vu tứ hải, tắc Nguễn, Trình chi trị, hà đa. 


(Trần tị nguyên tồ húy, cải Lý vi Nguyễn. Lê tị Cung Từ: 
Thái Hậu hủy, cải Trần vi Trình.) 


Näi mệnh Nguyễn Thiện Túng tác Tập Chú, Nguyễn Thiên 
Tích tác Cần Ấn, Lý Tử Tắn tác Thông Luận dï minh chỉ, 
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(Thiên Túng, Thiên Tích, thời cư Giản Viện, đa hữu trực 
ngôn. Tử Tấn tự Bắc Đạo Hành Khiễn nhập vi Thừa Chỉ Điền 
Tác Chiếu Cáo Văn từ áo nhã hữu túc xứng giả.) 


Nhất tuần thư thành, thượng tiến ngự lãm, Đế viết : Ô hô 
Thánh Tồ kinh doanh tứ phương. túc tích biến ư thiên hạ Phiến 
phong. dục vũ, ngọa cồ chầm qua, kỳ diệc gian tai, Thu thập 
sơn hà, đdï phó ư ngã. Kỳ diệc đại tai. Tiên sinh tá ngũ thần khảo 
đại thiên hành hóa, khắc phối Thượng Đế. Chí thử, Thư hựu dục 
nghĩ phỏng Ngu, Hạ Miễn vật dư khi. Cù ngô ư Nghiều Thuấn, 
Kỳ điệc vĩ tai.. 


(Ngôn Thải Tỏ kinh doanh, trì khu, biến lịch thiền hạ. 
Thử bất cập phiến, thực bất cập phạn, pgọa bất cập tịch, chầm 
bất cập nhân, Như thử kỳ gian khồ dã. Cố thiên địa, thân nhân 
điệc khắc dư tưởng, đại định Minh khấu, ghủo ngã phong cương, 
truyền chỉ tữ tôn, đï cập ngã đã. Tiên sinh chỉ Tế Văn đã. Thần 
khảo, Thái Tỗ dä. Đế quân viết : chính trực giả đại thiên hành hóa, 
Thái Tỗ khởi nghĩa, quần thần thỉnh tôn thượng vi Đại thiên hành 
hóa, Thị hậu cáo dụ, đa đï xưng chi. Phỏng nghĩ Ngu Hạ, dục suất 
Ngu, Hạ chỉ sở hành, Miễn vật dư khi, vật đï dư ấu sung vi bất tài, 
nhỉ hốt chỉ dã. Cù, tiến dẫn chi dã. Đế ngôn: Tiên sinh ký tả 
Thái Tổ, năng dï kỳ quân phối Đế chỉ hiền giả, kim thử Thư, 
lịch duyệt cồ kim chỉ ký, Hậu dục hiệu Đường, Ngu chỉ trị như 
thử. Vật dĩ dư bất mẫn nhỉ khí chỉ, Kỳ đương dẫn ngã dĩ 
Nghiẻêu, Thuấn chỉ cực đẳng, Tắc kỳ ÿ công chiêu. thùy thiên cô, 
Cô bắt vĩ tai). 


Trãi viết : Thượng ngỏn cập thử, quốc gia chỉ hạnh dã, 
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_ Dịch nghĩa - 


Vua nói : Thái Tồ khó nhọc trong 10 năm, thiên hạ mới 
được yên, truyền nước cho con cháu, mong đến muôn đời. Trẫ¡n 
kém đức, lạm ở ngôi, cần nhờ các vị trung lương giúp, đề cbo 
được thủy chung, mà đức ta mới được sảng ra bốn bề. Thế thì 
triều Nguyễn, triều Trình đã lấy gì làm hay lắm, 


(Triều Trần kiêng húy vị tồ, đồi chữ Lý ra chữ Nguyễn, 
Triều Lê tránh húy Cung Từ Thải Hậu, đồi Trần ra Trính). - 


Vua mới mệnh cho Nguyễn Thiên Túng làm (Tập Chủ), 
Nguyễn Thiên Tích làm (Cần án), Lý Tử Tần làm (Thống Luận), 
đẻ cho sách được rõ. 


(Thiên Túng, Thiên Tích, khi đó, làm quan ở Gián Viện, 
nhiều lần nói thẳng. Tứ Tấn do chức Hành Khiên Đạo, về Kinh 
làm Thừa Chỉ điện tác, chiếu cáo. Văn từ thanh nhã, rất xứng 
chức). Được một tuần, thì công việc xong. Sách tiến lên vua coi, 
Vụa nói: Cho hay, Thánh Tô kinh doanh bốn phương, trong 
nước đâu đâu cũng đã bước chân tới. Nóng quạt gió, khát uống 
nước mưa, gối trên dáo nằm trên trống, thật cũng đã gian nan, 
Thu thập non sông, giao lại cho ta, thật là việc lớn. Tiên sinh 
giúp Thần Khảo ta, thay trời hành đạo, đề được phối với Thượng 
Đế. Đến nay sách lại có ý phỏng theo Ngu, Hạ. Cố đi, đừng 
quên ta, Cố cho ta bằng Nghiêu, Thuấn. Công việc vĩ đại thay. 


(Thích nghĩa, Thái Tổ kinh doanh, trì khu, đi khắp trong 
nước. Nóng không kịp quạt, ăn không kịp uống, nằm không 
giường, ngủ không chiếu. Như thế là giang khô thật. Cho nên, 
giời đất. thần và người, đều giúp, bình được giặc Minh, lấy lại 
được bờ cỏi, tuyên cho con cháu, tức là ta. Chữ Tiên sinh là chỉ 
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Tế Văn, Chữ Thần Khảo là chỉ Thái Tổ. Đế quân là ý nói : Có 
chính trực thì mới thay giời hành đạo, Thái Tô khởi nghĩa, 
quần thần tôn lên làm (thay trời hành đạo). Rồi về sau trong 
các cáo dụ thường dùng mấy chữ đó, Phỏng theo Ngu Hạ. là 
muốn nói, đem hành vi của Ngu Hạ, khuyên chở bỏ ta, chớ thấy 
ta còn bé nhỏ, cho là vô tài mà không cần tới. Đông là lời khích. 
thích. Vua nỏv: Tiên sinh đã giúp Thái Tô, đã làm cho Thái Tồ 
được danh giá phối với Thượng Đế, Nay quyền sách này ghi chép 
các việc từng trải cồ và kim, tức là ý muốn có được đời thịnh 
trị như Đường Ngu. Vậy đừng nên thấy ta ít tài mà bỏ. Nên cổ 
cho ta thành Nhiêu Thuấn Như thế thì công huân đủ xuống nghìn 
năm, Thạt là vĩ đại.) 


Trãi nói : Vua mà nghĩ như thế, thật là may cho quốc gia. 
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Phiên âm 


Chúc Lý Ngô thị viết Chí Lược viết: Bản quốc tử chí, 
kế đông đẻ vu hải, tây đề Lão Qua, nam diệc đề vu hải, bắc đẻ 
Bằng Tường tử bách thất thập lý, Đông nam đề bải. Đông bắc 
đề Quảng Đông, Khâm Châu, nhất thiên lý. Tây nam đáo Chiêm 
7 hành, nhị thiên tử bách lý. Tây bắc đáo Quảng Tây, Thuận An 
Phú, nhị thiên ngũ bách lý. Đảo Nam Kinh, Giang Nam, do 
Quảng Tây khứ, thất thiên thất bách, nhị thập lý; do Quảng 
Đông khứ, lục thiên lục bách nhị thập lý. Đáo Yên Kinh, do 
Quảng Tày khử, nhất vạn, lục thiên, lục thập lý; do Quảng 
Đông khứ, nhất vạu lục thập ngũ lý. 


Tống Văn Đế, Nguyễn Gia trung. nam kính Lấm Ấp. ư 
nhật biểu vọng chi, Nhật tại biễu bắc, cửu thốn, nhất phần. Giao 
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cảnh tại biểu nam, tam thốn tam phân, Giao Châu khứ Lạc hoàn 
thất thiên dư Lý. Cái sơn xuyên khúc chiết sử chỉ nhiên dã. Dĩ 
biều thủ kỳ tôn trựe đương lục thâp lý, Đường Khai Nguyên, trắc 
Giao Châu, hạ chí nhật, ảnh tại biểu nam tam thốn, tam phân, 
dử Nguyên Gia sở trắc lược đồng. Vương Khắc luận hành viết : 
Nhật Nam khứ Lạc vạn lý, Lý Giảm viết : An Nam chí Trường 
Án, thất thiên nhị bách ngủ thập lý. Mạnh Quản viết: Dĩ tử 
phương quỷ chỉ, Au Nam thích đáng Trung quốc mạt địa nhĩ, 
Kim, tự La Thành chí Kim Lăng, nhất bách thập ngũ dịch, Kế 


thất thiên thất bách dư lý. 


Lý thị viết: Ức Trai thượng tiến thử Thư, Thái lôn gia thản, 
tý công ấn hành. Cập đông hành bạo băng, triều ughị đï ví Úc Trai 
phu nhân, Nguyễn thị Lộ thí nghịch, tội cập tam tộc. Đại Tư Đồ Lè 
Liệt Công, linh công nhân hủy bản. Hậu Nhân Tôn trưởng năng 
thích chính, Lê Liệt hữu tội, tù ư thỏ lao. Đế hạnh Bí thư 
Các lầm Kinh Tịch, đắc Ức Trai di bản, Vị quân thần viết: 
Nguyễn Trãi trung thành, tá Thái Tô đï vũ kham loạn ‡ä Thái 
Tòn đĩ văn tri bình. Văn chương, đức nghiệp, bản triều danh 
tướng vỏ dữ vi tỉ, Bất hạnh, phụ nhân cấu biến, thiện loại mông 
cô, tối vi khả mẫn. Nãi trí ư ngự tầm đï vi chính bản, 


Dịch nghĩa 


Chúc Lý, Ngô thị có nói : Sách Chí Lược chép : Nước 
ta, xét bốn phía, đông tới bẻ, tây tới nuớc Lão Qua, nam tới 
bề, bắc cách 470 đậu tới huyện Bàng Tường ở tỉnh Quảng Tây 
gước Tàu, đông nam tới bề, đông bắc qua 1000 dậm tới châu 
Khâm ở tỉnh Quảng Đông nước Tàu, tây nam qua 2,400 dậm 
tới nước Chiêm Thành. tây bắc cách 2,500 dậm tới phú Thuận 


Bãi ỨC TRAI TẬP 


An tỉnh Quảng Tây. Do đường Quảng Tây mà tới Nam Kinh, 
Giang Nam thì xa 7.720 dậm. Do đường Quảng Đông thì 
có 6620 dậum, Đo đường Quảng Tây mà tới Yên Kinh, thì xa 
16.060 đậm, do đường Quảng Đông tì xa 16.065 dậm, 


Niên hiệu Ñguyên Gia vua Tống Văn Đế xét về nước 
Lam Ấp phường nam, nhìn vào máy đo ảnh nắng thì thấy, 
mặt trỡi về phía bắc máy 9 tấc, 1 phản, ngả bóng về phía 
nam máy mất 3 tấc 3 phản. Mà Giao Châu cách xa Lạc Dương 
tới hơa 7.000 dậm Đó là vì sông núi đi quanh eo mới thành. 
như thế. Nếu lấy đúng giữa kinh v†, thì thẳng lại 60 đậm, 
Niên hiệu Khai Nguyên triều Đường, đo về Giao Chỉ, vào ngày 
hạ chỉ, bỏng mặt trời tại phía nam máy cách ba tắc, ba phân, 
giống như đời Nguyên Gia. Vương Khắc có nói: Từ An Nam 
tởi Trường An, có 7.250 dậm, Mạnh Quản có :; Xét đo cả 4 
phương thì thấy An Nam là đất xa nhất của Trung Hoa. 


Nay đo (ừ La Thành tới Kim Lắng có 115 trạm, tính 


ra hơn 7.700 đậm, 


Lý thị nói : Ức Trai dâng sách này. Thái Tôn khen, mệnh 
cho ña hành, Đến khi: vua đi tuần bị nạn, triều đỉnh nghị tội, 
_Ức Trai phu nhân Nguyễn thị Lộ (cứ theo người dịch thì chữ 
phu nhân đây dùng sai) giết vua, bị tội đến tam tộc. Đại Tư 
Đồ là Lệ Liệt sai thợ hủy bản sách. Về sau, Nhân Tôn nhớn 
tự coi chính trị được, thì Lê Liệt gập lúc có tội bị ở tù, vua có 
tới Bí Thư Các, coi sách, thấy sót lại bản Úc Trai, vua bảo 
quần thần : | 

Nguyễn Trãi vốn trung thành, giúp Thái Tô lấy vũ trị loạn, 
giùp Thái Tòn lấy văn trị bình, Về văn chương, về đức nghiệp, 
“các đanh tưởng triều (ạ không ai băng. Không may, một người 
đàn bà gây biến. Người hay mà bị tội thật là đảng thương, Vua 
mới đặt sách vào nơi ngự tâm, coi làm chính bản, _ 


TẬP HẠ _ 895 


l4. tà +14 ñ 
3 # # ï 


# #8 # t #'* ad 6? 8 ø) TT 8 # ứ# 
8A W + 7>: f? £© 18 +x 7 24›;fñ wq # £ 4} 
8W ĐC: l4 4 21-4 0# Á &:# 

% #@ + š “2 #3 # 4 + 8 
8 3 Àk Á HH £Â #°' ke 3o $ 
ò0 #8 tÐ ý ft W § ‡ ‡ #: H8 2 É 


ao * #4 ®x 4©  ¬~ b Í #đ>?+ 


L. 
# % + À? + †+ ‡ € ñ ¿ mĐ ; zZ 6 3 
ñ k 1# ý: SN ok 4 W @› #£ AM #Ó 
“. . . . ẽ. .ẽe ..c. 
#8 .% #8 ® §?› mm sŒO#tÐ@ 9 12: # Ñ # o8 
'“.. .. .  e .ẽ . . ...k. 
#? Ủ ở H8: H5 4 4 4 #&' W® ứ 
#› # ở ơm # : 3ä ft ^ ñồ W 8 Ạ $ 
Ho 7 lo ế Xà £: XŸ # 8 2z *ˆ 
t† "N: 


‡ 2£ 7 98 W Ấ 2H ạ°e 6 4 


856 ỨC TRAI TẬP 
Dịch nghĩa 


PHỤ LỤC, 
BIỂN ĐỊNH TOÀN VIỆT THỊ TẬP TỰ 
QUẾ ĐƯỜNG, LẺ QUÝ ĐỎN 

Lê Trãi, hiệu Úc Trai, tính Nguyên thị, tử quốc tính, Trầ u 
triều, Nguyễn Phi Khanh chỉ tử, Trần Nguyên Đán chỉ pgoại 
tôn, Nhuận Hồ, canh nhìn, khoa, đăng đệ. Hồ vong. ần cư bất sĩ. 
Thái Tô cử nghĩa binh. Chí Lỗi Giang. Trượng sách, thượng 
yết, Hiển Bình Ngô tam sách, Toại thụ trí ngộ. Bái Tuyên Phụng 
đại phu, Hàn Lâm viện Thừa Chỉ. Kiêm Lại Bộ Thượng Thư, Tri 
Nội: Mật viện sự. Thi mưu hoạch, thảo thư hịch. Khai quốc công 
thần, công đệ nhất. | 


Thuận Thiên, gia Quang Lộc đại phú, Nhập Nội Hành 
khiển, Hữu Gián Nghị đại phu, gia Trung Thư Giảm Quốc Sử 


viện, Tam Quán sự, Á Đại Trì Tự, Quan Phục Hầu. 


Thái Tôn tức vị, thụ cô mệnh Phụ chính. Đại Bão mạt, 
tọa thể thị cung, kiến hại. Thánh Tôn trỉ kỷ oan, phục quan tước, 
gia tặng Tán Trù Bá, Tương Dực Đế gia phong Tế Văn Hầu, 
Kim thượng gia phong Đại Vương. VÌ vấn chương hữu khi cách, 
thi đa tình trí, Sở hữu Ngọc Đường Di Phạm, Úc Trai Thị Tập, 
Quân Trung Từ Alệnh, hành vu thế, (hoặc tác, hựu hữu Hoàng 
Triều Biều Chương hành thế), (Nghệ Văn Chí vân : Đại Bảo niên. 


gian, công phụng Định Luật Thư lục quyẻn): 


Tử, Anh Vũ, cổng sinh đồng Trí Châu, Tôn Tồ Giản, An 
Bang Thừa Chính Sứ, | 
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Dịch nghĩa 
PHỤ LỤC 
BÀI TỰA QUYỀN : BIÊN ĐỊNH TOÀN VIỆC THỊ TẬP 
LẺ QUÍ ĐÔN 


Lê Trãi, hiệu Úc Trai, họ Nguyễn, được ban họ vua, là. 
con Nguyễn Phi Khanh, triều nhà Trần, cháu ngoại Trần Nguyên 
Đán, đỗ Tiến Sĩ khoa canh tỷ triều Nhuận Hồ. Nhà Hồ mất, ở ần 
không làm quan. Thái Tô khởi nghĩa. Ông tới Lỗi Giang yết 
kiến, dâug sách Bình Ngô, ba sách, Được trí ngộ. Được phong 
làm Tuyên Phụng đại phu, Hàn Lâm viện, Thừa Chỉ, kiêm Lại 
Bộ Thượng Thư, Tri Nội Mật viên sự, giúp mưu kế, thảo thư 
hịch, trong công thần khai quốc, đứng vào hàng nhất. 


Niên biệu Thuận Thiên, gia phong Quang Lộc đai phụ, 
Nhập Nội Hành Khiên, hửu Giản Nghị đại phu, gia Trung Thư 
Giảm Quốc Sử viện, Tam Quán sự, Á Đại Trí Tự, Quan Phục Hầu- 


Thải Tôn lên ngôi. Ông được cô mệnh phụ chính, 


Cuối niên hiểu Đại Bảo, bị hại vì tội người vợ hầu ngự 
(theo người dịch, chữ vợ elà in nhầm). 

Thánh Tỏn biết là oan, phục cho quan tước, gia tặng là 
Tản Trù Bá. Tương Dực Đế gia phong Tế Văn Hầu. Kim thượng 
(vua bây giò) gia phong Đại Vương, 


Văn chương có khi cách, thơ có tình Ý, Truyền lại có pho 
Ngọc Đường Di Phạm, pho Úc Trai Thi Tập, tập Quân Trung 
Từ Mệnh, (hoặc lại có tập Hoàng Triều Biễu Chương truyền lại) 
(Quyền Nghệ Văn Chí có chép :trong khoảng niên hiệu Đại Bảo 
ông phụng mệnh định lại sáu quyền Luật Thư), 


Con là Anh Vũ, đồ cống sinh, được bồ Đồng Tri Châu. 
Cháu là Tô Giám giữ chức Hành Khiển Tộ Án Bang, 
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